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Phụ lục II
BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT CÁC NHIỆM VỤ LẬP PHÁP CHÍNH PHỦ CẦN THỰC HIỆN TRƯỚC NGÀY 30/6/2022 THEO KẾ HOẠCH SỐ 81/KH-UBTVQH15 NGÀY 05/11/2021 
CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
 (Kèm theo Báo cáo số      /BC-CP ngày     tháng   năm 2022 của Chính phủ)

PHẦN I
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT VÀ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
VĂN BẢN HIỆN HÀNH

A. CÁC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
I. Nghiên cứu, rà soát Luật Công chứng
1. Về sự phù hợp, tính khả thi, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả thực tế của các quy định trong Luật Công chứng 
1.1. Về sự phù hợp, tính khả thi, thống nhất, đồng bộ
Trong quá trình triển khai thi hành Luật Công chứng, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành luôn quan tâm, thường xuyên nghiên cứu, rà soát các văn bản, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc tham mưu sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật để thực hiện có hiệu quả, thống nhất Luật Công chứng đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Tới nay, 02 Nghị định, 01 Nghị quyết, 05 Thông tư, 02 Quyết định đã được ban hành. Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch và kịp thời ban hành nhiều công văn chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Công chứng. 
Về cơ bản, thể chế pháp luật về tổ chức và hoạt động của công chứng viên thời gian qua đã từng bước được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý cho công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng phát triển cả về số lượng và chất lượng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vị thế của công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng ngày càng được nâng cao.
1.2. Hiệu quả thực tế của các quy định trong Luật Công chứng
Luật Công chứng năm 2014 được ban hành đã góp phần hoàn thiện thể chế, pháp luật về công chứng. Sau hơn 07 năm thi hành Luật, hoạt động công chứng đạt được nhiều kết quả, nổi bật một số điểm cụ thể như sau:
Thứ nhất, hoạt động công chứng đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội
Sau hơn 07 năm triển khai thi hành Luật Công chứng, hoạt động công chứng ở nước ta đã thu được kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai, nhà ở - lĩnh vực vốn phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tranh chấp; giá trị của hoạt động công chứng là “lá chắn” phòng ngừa hữu hiệu, đảm bảo an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho xã hội, giảm thiểu công việc cho Tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự.
Thứ hai, hoạt động công chứng tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa
Hoạt động công chứng tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa, lấy người dân làm “trung tâm” phục vụ. Các Văn phòng công chứng được thành lập, củng cố và tiếp tục phát triển góp phần giảm áp lực cho các cơ quan hành chính nhà nước. Các Phòng công chứng được chuyển đổi thành Văn phòng công chứng hoặc chuyển đổi sang cơ chế tự chủ về tài chính cũng đã góp phần giảm bớt gánh nặng biên chế và ngân sách nhà nước, qua đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu xã hội hóa hoạt động công chứng theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Luật Công chứng năm 2014.
Thứ ba, hệ thống tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên được hoàn thiện
Việc thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và 61 Hội công chứng viên địa phương góp phần hoàn thiện hệ thống tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên từ Trung ương đến địa phương, bước đầu nâng cao vai trò tự quản nghề nghiệp, chia sẻ, hỗ trợ công việc với cơ quan quản lý nhà nước.
Thứ tư, nghĩa vụ thành viên của Liên minh công chứng quốc tế được hoàn thành tốt
Việt Nam đã gia nhập Liên minh công chứng quốc tế và là thành viên thứ 84 của Liên minh công chứng quốc tế. Việc công chứng Việt Nam đăng cai tổ chức thành công một số sự kiện của Liên minh công chứng quốc tế, chủ động, tích cực tham gia và hoàn thành tốt các nghĩa vụ của Liên minh công chứng quốc tế là kết quả đáng ghi nhận góp phần xây dựng hình ảnh và nâng cao vị thế của công chứng nước ta với bạn bè quốc tế.
Có thể nói rằng, việc triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 đã thu được nhiều kết quả, hoạt động công chứng thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình, đón nhận. Yêu cầu công chứng ngày càng tăng, người dân ngày càng hài lòng với dịch vụ công chứng. Đặc biệt, hình ảnh công chứng Việt Nam đã được nhiều quốc gia trên thế giới biết đến, được Liên minh công chứng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. 
2. Về bất cập, hạn chế và nguyên nhân của bất cập, hạn chế
2.1. Về bất cập, hạn chế
Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, thực tiễn triển khai thực hiện Luật Công chứng năm 2014 đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được khắc phục, cụ thể như sau:
2.1.1. Bất cập về quy định của pháp luật hiện hành
Thứ nhất, hoạt động công chứng ở Việt Nam còn có điểm chưa phù hợp, chưa bảo đảm điều kiện cần thiết để đáp ứng các yêu cầu đặt ra để thực hiện công chứng nội dung. Chức năng xã hội công chứng nước ta đã được xác định là cung cấp dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm thực hiện nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa tranh chấp; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; ổn định và phát triển kinh tế - xã hội (Điều 3 Luật Công chứng hiện hành). Để thực hiện tốt chức năng này, công chứng Việt Nam được xác định phát triển theo mô hình công chứng Latinh - công chứng nội dung, trong đó yếu tố quan trọng là bảo đảm tính hợp pháp, tính xác thực của nội dung giao dịch. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong rất nhiều trường hợp thì yêu cầu này không được thực hiện hoặc chưa có cơ chế để có thể thực hiện hiệu quả. Công chứng viên của Việt Nam hiện nay hầu như chỉ dựa vào giấy tờ, tài liệu do người yêu cầu công chứng cung cấp để xác định tính xác thực, hợp pháp của hồ sơ yêu cầu công chứng chứ chưa xác minh thực tế, đánh giá về thực trạng chủ thể, đối tượng, nội dung mà các hợp đồng, giao dịch đề cập. 
Bên cạnh đó, việc xác định bản dịch thuộc phạm vi công chứng còn chưa đúng bản chất công chứng (thực chất đây là việc thuộc phạm vi chứng thực - chứng thực chữ ký người dịch). Nhiều công chứng viên chưa đủ kiến thức về ngôn ngữ (ngoại ngữ) để chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của bản dịch. Do đó, quy định về công chứng bản dịch chưa thực sự phát huy tác dụng trong thực tiễn. 
Trong lĩnh vực chứng thực, pháp luật hiện hành giao Phòng Tư pháp, UBND cấp xã có quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch. Tuy nhiên, trình tự, thủ tục chứng thực lại đơn giản hơn nhiều so với công chứng. Tình trạng này tạo ra sự bất hợp lý khi duy trì hai loại hình hoạt động có cùng bản chất, giá trị nhưng lại có hai tên gọi khác nhau, do các chủ thể khác nhau thực hiện theo các trình tự khác nhau.
Thứ hai, phạm vi các giao dịch công chứng bắt buộc còn chưa thật rõ, quy định ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau; thời điểm có hiệu lực của giao dịch, hợp đồng phải công chứng còn quy định chưa thống nhất; một số trình tự, thủ tục công chứng không còn phù hợp với thực tiễn, chưa tạo thuận lợi cho TCHNCC và người dân, doanh nghiệp.
2.1.2. Bất cập trong quá trình triển khai thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động công chứng
Thứ nhất, chất lượng một số công chứng viên và người được giao làm nhiệm vụ công chứng còn chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, tính chuyên nghiệp chưa cao; còn tình trạng vi phạm pháp luật, đạo đức hành nghề, cạnh tranh không lành mạnh([footnoteRef:1]), chạy theo lợi nhuận gây ảnh hưởng đến uy tín của nghề công chứng trong xã hội. Việc hợp danh của các công chứng viên tại một số tổ chức hành nghề công chứng (TCHNCC) còn mang tính hình thức. Tình trạng xin rút hợp danh, gia nhập Văn phòng công chứng của công chứng viên còn dễ dãi, chưa có cơ chế hữu hiệu để kiểm soát, thực tế đã phát sinh một số tranh chấp giữa các thành viên hợp danh trong một Văn phòng công chứng. [1: () Trích hoa hồng cho người yêu cầu công chứng hoặc người môi giới việc công chứng tại Văn phòng công chứng để thu hút những người này sử dụng dịch vụ công chứng của tổ chức mình.] 

Bên cạnh đó, tỷ lệ viên chức lãnh sự, ngoại giao được giao thực hiện việc công chứng có trình độ cử nhân luật, được đào tạo, bồi dưỡng nghề công chứng còn thấp.
Thứ hai, việc phát triển TCHNCC còn chưa nhất quán, có phần lúng túng, không đồng đều, chưa gắn với địa bàn dân cư, hầu hết tập trung tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển (nhất là giai đoạn sau khi bỏ quy hoạch tổng thể phát triển TCHNCC). Sau khi bỏ quy hoạch tổng thể phát triển TCHNCC đã xuất hiện xu hướng các Văn phòng công chứng chuyển về đô thị hoặc trung tâm của huyện, thị dẫn đến tình trạng một số địa phương tại một số địa bàn cấp huyện không có Văn phòng công chứng hoạt động. Một số Văn phòng công chứng chỉ có 01 công chứng viên hành nghề thực tế, công chứng viên hợp danh còn lại chỉ đứng danh. 
Thứ ba, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công chứng tuy đã được thực hiện nhưng mới chỉ là bước đầu, chưa tương xứng với sự phát triển các nhu cầu giao dịch dân sự, kinh tế và sự chuyển đổi số mạnh mẽ trong các lĩnh vực liên quan. Hiện nay vẫn chưa có cơ sở dữ liệu công chứng quốc gia thống nhất trong cả nước; việc chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu liên quan còn hạn chế.
Thứ tư, công tác quản lý nhà nước về công chứng có mặt còn chưa thực sự hiệu quả, kịp thời; có lúc, có nơi còn lúng túng; công tác thanh tra, kiểm tra tuy đã được chú trọng nhưng chưa theo kịp với sự gia tăng số lượng TCHNCC, công chứng viên, sự phát triển của hoạt động công chứng.
Bên cạnh đó, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên chưa thực sự phát huy đầy đủ vai trò tự quản nghề nghiệp; hoạt động của Hiệp hội và các Hội công chứng viên chưa phong phú, đa dạng; có không ít Hội công chứng viên hầu như chỉ thực hiện thủ tục gia nhập và rút khỏi Hội mà chưa tập trung thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn khác của Hội đối với quá trình hành nghề của hội viên, đặc biệt là nhiệm vụ đại diện, bảo vệ hội viên, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ, chủ động phát hiện sớm các hành vi vi phạm, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc quản lý hội viên…
2.2. Nguyên nhân của những bất cập, hạn chế
2.2.1. Nguyên nhân từ quy quy định của pháp luật hiện hành về công chứng
Thứ nhất, một số quy định của pháp luật về công chứng nói chung và Luật Công chứng nói riêng chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử. Trong đó, quy định của Luật Công chứng chưa thực sự xác định rõ bản chất, phạm vi thẩm quyền cũng như các trình tự, thủ tục công chứng để phát triển công chứng nước ta theo hướng chuyên nghiệp, công chứng nội dung, từ đó cũng làm rõ hơn hoạt động công chứng và chứng thực. Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, hoạt động hành nghề công chứng chưa phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động công chứng trong tình hình mới và pháp luật có liên quan. Một số quy định về trình tự, thủ tục công chứng không còn phù hợp với thực tiễn, chưa tạo thuận lợi cho TCHNCC và người dân, doanh nghiệp.
Thứ hai, hiện nay hoạt động công chứng liên quan đến quy định của nhiều luật chuyên ngành (Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, pháp luật về chứng thực…), một số quy định chưa thống nhất, trùng lặp, gây khó khăn trong cách hiểu và áp dụng. 
2.2.2. Nguyên nhân từ hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện quy định của pháp luật về công chứng
Thứ nhất, một số công chứng viên chưa cập nhật đầy đủ kiến thức pháp luật; chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, phẩm chất chính trị, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp còn hạn chế; chưa có ý thức trong việc xây dựng và bảo vệ uy tín, hình ảnh của nghề, thậm chí có công chứng viên tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng nghề công chứng. 
Thứ hai, nhận thức về vị trí, vai trò của nghề công chứng ở một số nơi còn chưa đầy đủ, vẫn còn cách hiểu coi công chứng là hoạt động kinh doanh thông thường, khuyến khích phát triển tự do theo cơ chế thị trường dẫn đến việc phát triển “tràn lan”, gây khó khăn cho công tác quản lý. Nhận thức về nghề công chứng của một bộ phận công chứng viên chưa đầy đủ, còn tình trạng chạy theo lợi nhuận, lợi ích cá nhân trong quá trình hành nghề.
Thứ ba, bên cạnh việc thiếu các quy định pháp luật, hiện vẫn chưa thực sự có giải pháp hữu hiệu trong bố trí các nguồn lực để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động công chứng.
Thứ tư, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước còn mỏng, chưa ổn định. Nhiều địa phương, số lượng công chức làm việc ở Phòng Bổ trợ tư pháp (có nơi là Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp; Phòng Thanh tra và Bổ trợ tư pháp...) chỉ có một đến hai người trong khi phải triển khai nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp([footnoteRef:2]) - lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu và xã hội hóa mạnh như: công chứng, đấu giá tài sản, thừa phát lại, giám định tư pháp... Bên cạnh đó, công tác nhân sự thường xuyên có thay đổi dẫn đến thiếu công chức có kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm trong quản lý hoạt động công chứng. Năng lực quản trị, tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên còn có điểm hạn chế; chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của đội ngũ công chứng viên; còn tình trạng nể nang, chưa dám đấu tranh, tố cáo những sai phạm trong hoạt động hành nghề công chứng. [2: () Luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài, hòa giải thương mại, quản tài viên, thừa phát lại.] 

3. Kết quả rà soát các quy định cụ thể của pháp luật về công chứng
3.1. Về phạm vi hoạt động công chứng, phạm vi thẩm quyền của CCV 
- Luật Công chứng quy định công chứng viên (CCV) xác nhận và chịu trách nhiệm về tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch. Tuy nhiên, quy định về nhiệm vụ của CCV cũng như trình tự, thủ tục công chứng lại không phù hợp và chưa có cơ chế ràng buộc cũng như hỗ trợ để CCV thực hiện được và thực hiện đúng trách nhiệm của mình (nghĩa vụ kiểm tra, xác minh chưa đương nhiên thuộc về CCV mà CCV chỉ được tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định theo đề nghị của người yêu cầu công chứng; CCV chỉ được đối chiếu bản chính trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch; thời hạn công chứng thường không đủ nếu CCV thực sự tiến hành việc kiểm tra, xác minh về đối tượng của hợp đồng, giao dịch và các yếu tố có liên quan; chưa quy định CCV phải có giải pháp bảo đảm là đối tượng của hợp đồng là có thật, đúng hiện trạng được mô tả …).
- Luật Công chứng đang định nghĩa công chứng là việc CCV chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch và chứng nhận tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch mà không đánh giá được tính khả thi của quy định về công chứng bản dịch trong bối cảnh số lượng CCV có thể sử dụng ngoại ngữ vào hoạt động hành nghề còn rất thấp, độ tin cậy và ràng buộc trách nhiệm đối với đội ngũ cộng tác viên phiên dịch chưa tương xứng với mức độ rủi ro có thể gặp phải dẫn đến thực trạng là CCV có xu hướng từ chối công chứng bản dịch và tổ chức hành nghề công chứng (TCHNCC) không muốn cung cấp loại hình dịch vụ này. 
- Sự chồng chéo, trùng lặp về nhiệm vụ giữa CCV và người làm nhiệm vụ chứng thực theo quy định của Luật Công chứng và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực Hợp đồng, giao dịch (Nghị định số 23/2015/NĐ-CP). 
+ Đối với hợp đồng, giao dịch thì cá nhân, tổ chức có thể yêu cầu công chứng theo Luật Công chứng năm 2014 hoặc chứng thực theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Hợp đồng, giao dịch được công chứng hoặc được chứng thực có giá trị pháp lý như nhau, tuy nhiên về tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ trách nhiệm, quy trình thủ tục… thì giữa công chứng và chứng thực có sự chênh lệch lớn, bất hợp lý.
+ Cùng một việc dịch và chứng nhận giấy tờ, tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (hoặc ngược lại) thì cá nhân, tổ chức có thể yêu cầu công chứng bản dịch tại TCHNCC hoặc yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch tại Phòng tư pháp. Đối với công chứng bản dịch, theo quy định của Luật Công chứng thì CCV phải chứng nhận tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản và trường hợp không bảo đảm một trong các yếu tố này (đặc biệt là tính chính xác) thì CCV vi phạm pháp luật, đối diện với nguy cơ bồi thường thiệt hại hoặc bị xử lý hành chính, thậm chí xử lý hình sự. Trong khi đó, theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì người thực hiện chứng thực chỉ chịu trách nhiệm về tính xác thực về chữ ký của người dịch trong bản dịch. Sự chênh lệch về trách nhiệm như trên dẫn đến việc hầu hết CCV còn dè dặt trong công chứng bản dịch để tránh nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra.
- Luật Công chứng năm 2014 và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP chưa có quy định về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực trong trường hợp mức độ xã hội hóa đã đạt mức cần thiết. Do vậy, ở nhiều địa phương mặc dù hoạt động công chứng đã phát triển khá mạnh xong Phòng tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã vẫn thực hiện việc chứng thực hợp đồng, giao dịch dẫn đến tình trạng chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước. Mặt khác, việc tồn tại song song hai hệ thống công chứng và chứng thực đối với cùng một đối tượng là hợp đồng, giao dịch còn dẫn đến tình trạng không ít tài sản được giao dịch nhiều lần tại cùng một thời điểm mà không phát hiện ra, vì cơ sở dữ liệu về công chứng - chứng thực chưa có sự liên thông, kết nối.
- Theo quy định của Luật Công chứng thì công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. Theo quy định của Luật Đất đai và Luật Nhà ở thì các giao dịch có tính chuyển dịch quyền sử dụng đất và chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở (mua bán, tặng cho, chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho, góp vốn) thuộc nhóm giao dịch bắt buộc phải công chứng để bảo đảm an toàn pháp lý và quyền lợi cho người dân. Tuy nhiên, đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản thì việc công chứng thực hiện theo yêu cầu của các bên (điểm b khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai). Đối với nhà ở, Luật Nhà ở quy định các giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, mà theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản thì chỉ bắt buộc công chứng đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân mà việc kinh doanh có quy mô nhỏ, không thường xuyên (Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản). Như vậy, nếu mua bán nhà từ chủ đầu tư (hoặc các công ty kinh doanh bất động sản) sang người dân thì không bắt buộc phải công chứng. Thực tế cho thấy tranh chấp giữa chủ đầu tư và người mua nhà thời gian qua xảy ra rất nhiều và thiệt hại lớn cho người dân. Trong thời gian qua đã có nhiều chủ đầu tư bán nhà hoặc huy động vốn khi chưa đủ các điều kiện để bán theo quy định của pháp luật mà không có cơ chế để kiểm soát hữu hiệu vì Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản không bắt buộc công chứng trong trường hợp một bên là tổ chức kinh doanh bất động sản. Việc pháp luật chưa quy định phải công chứng đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản dẫn đến các giao dịch về bất động sản này chưa được bảo đảm an toàn pháp lý, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong một số trường hợp. 
Ngoài ra, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng, giao dịch phải công chứng còn quy định chưa thống nhất giữa các Luật. Thời điểm có hiệu lực của việc chuyển quyền trong chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và thời điểm có hiệu lực của văn bản công chứng chưa thống nhất. Luật Đất đai năm 2013 quy định việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính (Khoản 3 Điều 188) trong khi Luật Công chứng năm 2014 quy định văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng (Điều 5) dẫn đến cách hiểu khác nhau trong tổ chức thực hiện.
3.2. Về các quy định liên quan đến CCV và hành nghề công chứng
Trong giai đoạn đầu thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng nên tiêu chuẩn bổ nhiệm CCV theo Luật Công chứng năm 2006 khá thấp (nhiều đối tượng được miễn đào tạo nghề và đương nhiên được bổ nhiệm không qua đào tạo, bồi dưỡng và kỳ thi đánh giá) dẫn đến số lượng CCV tăng vọt nhưng chất lượng CCV không cao. Luật Công chứng năm 2014 đã có những bước tiến so với Luật Công chứng năm 2006 (nâng cao điều kiện đối với đối tượng được miễn đào tạo nghề, quy định về nghĩa vụ bồi dưỡng nghề và tập sự hành nghề với tất cả mọi đối tượng muốn bổ nhiệm CCV…). Tuy nhiên, nếu xét từ góc độ vị trí, vai trò của CCV đối với sự ổn định, an toàn của các hợp đồng, giao dịch ngày càng có quy mô lớn, diễn ra thường xuyên và phức tạp trong đời sống kinh tế - xã hội thì quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm CCV và hành nghề công chứng hiện nay vẫn chưa thực sự chặt chẽ: Điều kiện với người được miễn đào tạo nghề vẫn còn những điểm bất hợp lý; chưa có quy định về thời gian công tác pháp luật được tính để bổ nhiệm CCV dẫn đến tình trạng không thể từ chối bổ nhiệm cho một số vị trí công tác không thực sự gắn với pháp luật; không có quy định về giới hạn tuổi hành nghề công chứng dẫn đến tình trạng CCV được bổ nhiệm khi đã cao tuổi hoặc nhiều CCV hành nghề trong tình trạng sức khỏe rất yếu nhưng không đủ cơ sở để miễn nhiệm CCV; để sót quy định đối với một số trường hợp không được bổ nhiệm CCV nên có không ít người được bổ nhiệm nhưng không hành nghề… tạo sự chênh lệch không nhỏ giữa số lượng CCV được bổ nhiệm và CCV thực tế hành nghề, đồng thời gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước và xã hội.…
- Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định rất nhiều hình thức chế tài đối với CCV liên quan đến vi phạm quy định về hành nghề công chứng, đặc biệt quy định về xử lý vi phạm và các trường hợp miễn nhiệm CCV. Tuy nhiên, Luật Công chứng lại không quy định thế nào là hành nghề công chứng dẫn đến cách hiểu và áp dụng không thống nhất đối với vấn đề này, thiếu cơ sở để xem xét xử lý nhiều trường hợp CCV không thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ hành nghề. Việc quy định thế nào là hành nghề công chứng, hành nghề công chứng liên tục, thế nào là đang hành nghề công chứng mà kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác... cũng được đặt ra trong quá trình xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công chứng. Tuy nhiên, đến nay, các quy định này vẫn bị bỏ ngỏ vì Luật Công chứng không quy định về vấn đề này nên các văn bản dưới Luật không có cơ sở để quy định chi tiết hay hướng dẫn cụ thể.  
- Quy định về tập sự hành nghề công chứng còn nhiều khoảng trống dẫn đến tình trạng “đánh trống ghi tên” trong việc tập sự mà không có cơ chế để kiểm soát chặt chẽ.
3.3. Về các quy định điều chỉnh hoạt động của TCHNCC 
- Luật Công chứng hiện nay quy định điều kiện thành lập Văn phòng công chứng (VPCC) khá dễ dàng, đồng thời lại giao cho các địa phương thẩm quyền quyết định việc cho phép thành lập tổ chức hành nghề công chứng. Sự khác nhau về tư duy chỉ đạo của lãnh đạo cấp tỉnh dẫn đến kết quả khác nhau trong việc quản lý hoạt động công chứng ở địa phương. Cụ thể là cùng vấn đề thành lập TCHNCC thì có địa phương thực hiện việc kiểm soát khá chặt chẽ về số lượng, sự phân bố các VPCC, xây dựng các Tiêu chí xét duyệt thành lập VPCC bài bản và thực hiện xét duyệt theo đúng Tiêu chí này. Tuy nhiên, nhiều địa phương khác lại có xu hướng cho phép thành lập các VPCC tự do giống như với các doanh nghiệp thông thường khác, để VPCC tự do cạnh tranh và giao phó cho thị trường định đoạt, điều tiết việc tồn tại hay chấm dứt hoạt động của VPCC.
- Quy định của Luật Công chứng về việc thay đổi thành viên hợp danh còn đơn giản, chưa lường trước được mức độ phức tạp và hậu quả của việc thay đổi thành viên hợp danh của VPCC. Mặt khác, Luật Công chứng lại quy định cho phép VPCC chỉ còn 01 CCV hợp danh có thời hạn 06 tháng để bổ sung thành viên hợp danh mới. Điều này đã dẫn đến tình trạng khá phổ biến là một CCV hợp danh tại một VPCC chỉ có 02 CCV hợp danh sẽ dễ dàng làm thủ tục chấm dứt hợp danh tại VPCC đó để xin hợp danh vào một VPCC thứ hai đang chỉ còn 01 CCV hợp danh nhằm giúp VPCC thứ hai này tiếp tục duy trì hoạt động, sau đó khoảng một vài tháng cũng chính CCV hợp danh này lại xin rút ra khỏi VPCC thứ hai và quay về hợp danh lại tại VPCC ban đầu vì VPCC ban đầu sắp hết thời hạn 06 tháng để bổ sung thành viên hợp danh. Việc CCV thường xuyên xin chấm dứt hợp danh ở VPCC này để chuyển qua hợp danh tại VPCC khác rồi vài tháng sau lại quay về hợp danh ở chính VPCC ban đầu là phương thức phổ biến để nhiều VPCC đối phó với quy định của Luật Công chứng về việc VPCC được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh. 
- Luật Công chứng thiếu tính dự báo và lường trước các tình huống phát sinh liên quan đến tổ chức, hoạt động của VPCC dẫn đến việc nhiều quy định chưa phát huy hiệu quả trong thực tiễn, cụ thể: Quy định về chuyển nhượng VPCC hầu như không phát huy tác dụng vì sự thiếu chặt chẽ trong quy định về thay đổi thành viên hợp danh của VPCC; quy định về chấm dứt hoạt động của VPCC còn quá dễ dàng, cơ bản theo nguyên tắc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp mà thiếu sự ràng buộc về trách nhiệm sau khi chấm dứt trong khi hậu quả của việc chấm dứt hoạt động VPCC là rất lớn và lâu dài…
3.4. Về các quy định của Luật Công chứng về trình tự, thủ tục công chứng
- Một số quy định của Luật Công chứng về trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch còn bất cập, chưa thực sự phản ánh bản chất của hoạt động công chứng, cụ thể như:
+ Điều 40 của Luật Công chứng năm 2014 quy định rõ việc xuất trình bản chính chỉ được thực hiện trước khi CCV ghi lời chứng và ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch, trong khi đó việc xuất trình bản chính nếu có thể thực hiện ở giai đoạn trước đó sẽ giúp phát hiện sớm một số vấn đề vướng mắc của việc công chứng hợp đồng, giao dịch.
+ Khoản 8 Điều 40 và Khoản 3 Điều 41 Luật Công chứng năm 2014 đều có quy định nội dung sau: “CCV yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.” Theo đó, ngoài phiếu yêu cầu công chứng, người yêu cầu công chứng cần xuất trình bản chính: (i) Giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng; (ii) Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó; (iii) Giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.
Đối với giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng (mục i, ii) thì việc xuất trình bản chính là bắt buộc và cần thiết để chứng minh về nhân thân và quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người yêu cầu công chứng tại thời điểm công chứng. Tuy nhiên, đối với các giấy tờ liên quan đến hợp đồng giao dịch thì có thể không nhất thiết phải có bản chính, chẳng hạn như: giấy tờ hộ tịch để chứng minh các sự kiện chỉ xảy ra một lần duy nhất như: giấy khai sinh, giấy chứng tử… thì có thể cho phép người yêu cầu công chứng sử dụng bản sao trích lục, bản sao có chứng thực để thay thế mà vẫn bảo đảm giá trị chứng cứ để chứng minh cho tình tiết, sự kiện đó, ít nhất là nó chứng minh được tại thời điểm cấp bản sao đó thì đã tồn tại một bản chính hợp pháp với đúng nội dung như vậy.
- Quy định của Luật Công chứng năm 2014 về thời hạn công chứng, địa điểm công chứng, ngôn ngữ dùng trong hoạt động công chứng… bộc lộ những điểm chưa phù hợp trong quá trình thực hiện. 
+ Thời hạn công chứng quá ngắn sẽ là lý do nhiều CCV viện cớ cho việc không đủ thời gian để kiểm tra, xác minh tính xác thực của đối tượng giao dịch và các yếu tố khác có liên quan, cũng là kẽ hở để một số cá nhân lợi dụng yêu cầu tuyên văn bản công chứng vô hiệu nhằm trốn tránh trách nhiệm.
+ Quy định địa điểm công chứng có thể ngoài trụ sở trong trường hợp “có lý do chính đáng” mà không có sự giải thích thêm thế nào là lý do chính đáng đã khiến nguyên tắc chung về việc địa điểm công chứng phải tại trụ sở TCHNCC hầu như không còn giá trị trên thực tế. 
- Quy định của Luật Công chứng năm 2014 chưa tạo nền tảng pháp lý cần và đủ cho việc chuyển đổi số hoạt động công chứng.
+ Việc Luật Công chứng xác định nội dung cơ sở dữ liệu chỉ tập trung vào nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch là rất hạn chế, vì hoạt động công chứng cần nhiều thông tin hỗ trợ khác cũng như nhu cầu lưu trữ, xử lý nhiều loại thông tin khác. Mặt khác, dữ liệu ngăn chặn được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như: Tòa án, Cơ quan Thi hành án, Cơ quan đăng ký đất đai, nhà ở, Cơ quan Thuế, Công an hoặc từ đơn thư khiếu nại của công dân… Trên thực tế chưa có bất kỳ văn bản nào quy định các cơ quan này phải có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ sở dữ liệu công chứng, do vậy nếu như không có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, các cơ quan nêu trên không công bố, không gửi thông tin cho Sở Tư pháp hoặc TCHNCC để cập nhật vào cơ sở dữ liệu công chứng thì CCV không thể theo dõi được. Như vậy, dữ liệu ngăn chặn được cập nhật và theo dõi trong cơ sở dữ liệu công chứng là rất hạn chế, chỉ chiếm một phần rất nhỏ các dữ liệu ngăn chặn đang tồn tại trên thực tế. Ngoài ra, hoạt động chứng thực giao dịch của Phòng tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã không được cập nhật vào cơ sở dữ liệu công chứng, làm cho hiệu quả theo dõi và ngăn chặn rủi ro của cơ sở dữ liệu công chứng bị giảm sút đáng kể.
+ Việc giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng là chưa thực sự khoa học, tạo ra lãng phí vì: (i) Thiếu sự đồng bộ, thống nhất, quy chuẩn đối với các cơ sở dữ liệu của các tỉnh. Mỗi tỉnh, tùy theo ngân sách điều kiện và yêu cầu của mình sẽ đầu tư và xây dựng cơ sở dữ liệu theo một tiêu chuẩn, quy mô khác nhau. Do đó, khi cần kết nối dữ liệu ở phạm vi toàn quốc thì các cơ sở dữ liệu này không thể kết nối được với nhau; (ii) Mỗi tỉnh đều phải lập dự án, đầu tư phần cứng, phần mềm, nhân lực, chi phí vận hành và duy trì cơ sở dữ liệu. Ở các tỉnh có lượng giao dịch lớn, số lượng CCV và TCHNCC đông đảo thì hiệu quả đầu tư là rõ rệt (ví dụ: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh), còn đối với các tỉnh có lượng giao dịch ít, số lượng CCV ít thì hiệu quả đầu tư thấp, thậm chí là lãng phí. Theo thống kê đến tháng 9 năm 2021, có tới 21 tỉnh/thành phố có ít hơn 20 CCV; (iii) Việc đầu tư cơ sở dữ liệu phụ thuộc vào ngân sách địa phương, không phải địa phương nào cũng sẵn sàng dự trù kinh phí để xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng, vì địa phương còn nhiều khoản đầu tư khác cần ưu tiên đầu tư. Trên thực tế, việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng ở các tỉnh diễn ra chậm chạp.
+ Luật Công chứng quy định giao cho Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng và quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu công chứng tại các địa phương, tuy nhiên ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin công chứng phụ thuộc hoàn toàn vào sự sắp xếp của các địa phương nên hiệu quả của việc chỉ đạo, hướng dẫn là thấp. Thực tế cho thấy quy định này rất chung chung, không thấy rõ được mối liên quan, nhiệm vụ, trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Xây dựng hay các cơ quan khác trong việc phối hợp với Bộ Tư pháp để chỉ đạo, điều hành việc xây dựng các cơ sở dữ liệu thông tin công chứng ở các tỉnh/thành phố.
+ Luật Công chứng chưa quy định giá trị pháp lý của cơ sở dữ liệu thông tin công chứng, dẫn đến nhiều lúng túng trong việc sử dụng dữ liệu khi giải quyết hồ sơ công chứng đồng thời thiếu căn cứ ràng buộc trách nhiệm đối với CCV.
+ Luật Công chứng chưa quy định cơ chế chia sẻ dữ liệu, bảo mật dữ liệu công chứng. Ở nhiều nơi, dữ liệu công chứng được khai thác và tra cứu dễ dàng, tiết lộ nhiều thông tin của khách hàng với những đối tượng không liên quan, gián tiếp gây ra những thiệt hại cho người yêu cầu công chứng.
3.5. Về các quy định quản lý nhà nước trong Luật Công chứng
- Luật Công chứng năm 2014 có quy định việc thành lập TCHNCC phù hợp với quy hoạch. Tuy nhiên, Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có liên quan đến quy hoạch có hiệu lực thì toàn bộ các quy định liên quan đến quy hoạch TCHNCC đều bị bãi bỏ. Việc cắt bỏ quy định về quy hoạch lại không đi đôi với việc bổ sung bằng một công cụ quản lý hữu hiệu khác đã tạo khoảng trống về quản lý nước đối với việc thành lập Văn phòng công chứng.
- Luật Công chứng năm 2014 quy định khá nhiều nhiệm vụ, quyền hạn cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp của CCV, cụ thể là đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các CCV; ban hành quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; tham gia cùng cơ quan nhà nước trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập sự hành nghề công chứng; tham gia ý kiến với cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm CCV, thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của TCHNCC và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động công chứng theo quy định của Chính phủ (Khoản 1 Điều 39 Luật Công chứng). Tuy nhiên, vai trò tự quản của tổ chức xã hội- nghề nghiệp của công chứng viên chưa được phát huy.
- Trong bối cảnh xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động công chứng cần quy định rõ các nội dung quản lý nhà nước để bảo đảm hiệu quả, tạo điều kiện cho việc thành lập, hoạt động các văn phòng công chứng nhưng vẫn phải kiểm soát tốt, tránh được những tiêu cực, bất cập trong việc thành lập, chuyển nhượng, hợp danh hoặc thay đổi thành viên hợp danh của văn phòng công chứng. Tuy nhiên, Luật Công chứng hiện hành chưa quy định đầy đủ về các hành vi nghiêm cấm xử lý vi phạm trong hoạt động công chứng, các quy định về thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động công chứng. 
4. Đề xuất, kiến nghị
- Qua kết quả nghiên cứu, rà soát nên trên, Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng hiện hành, theo đó nghiên cứu xây dựng dự án Luật Công chứng (sửa đổi). Dự kiến trình Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).
II. Nghiên cứu, rà soát Luật Luật sư
1. Về sự phù hợp, tính khả thi và hiệu quả thực tế của các quy định trong Luật Luật sư 
1.1. Về sự phù hợp, tính khả thi, thống nhất, đồng bộ
Ngay sau khi Luật Luật sư được ban hành, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật cũng được ban hành kịp thời, bảo đảm hiệu quả, đúng thời hạn, đúng định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi, đưa các quy định của pháp luật về luật sư vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu thực tế. 
Trong quá trình triển khai thi hành Luật Luật sư, Bộ Tư pháp thường xuyên rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc tham mưu sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về luật sư theo đúng thẩm quyền, đảm bảo sự phù hợp, thống nhất, đồng bộ với văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp, Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan cấp trên, cơ bản phù hợp với nhu cầu của tổ chức và hoạt động luật sư, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tiếp cận với thông lệ hành nghề luật sư quốc tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn([footnoteRef:3]). [3: () Sau khi Luật Luật sư được ban hành, Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Chính phủ ban hành 08 Nghị định (trong đó 02 Nghị định đã được thay thế); ban hành theo thẩm quyền và liên tịch ban hành 12 Thông tư.] 

Về cơ bản, thể chế, pháp luật về tổ chức và hoạt động của luật sư thời gian qua đã từng bước được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý cho luật sư và tổ chức hành nghề luật sư phát triển cả về số lượng và chất lượng, trong đó có đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vị thế của luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư (sau đây gọi tắt là TCXHNNLS) ngày càng được nâng cao.
1.2. Hiệu quả thực tế của các quy định trong Luật Luật sư
(i) Về sự phát triển đội ngũ luật sư: Luật Luật sư quy định rõ về tiêu chuẩn để trở thành luật sư cùng với quy trình, thủ tục hành chính được đơn giản hóa đã tạo bước phát triển đột phá về số lượng cũng như chất lượng đội ngũ luật sư([footnoteRef:4]). Chất lượng đội ngũ luật sư được nâng lên thông qua việc quy định chặt chẽ về tiêu chuẩn luật sư. Bên cạnh tiêu chuẩn về  bằng cử nhân luật thì thời gian đào tạo nghề luật sư tăng từ 06 tháng lên 12 tháng; quy định về tập sự hành nghề luật sư cũng chặt chẽ hơn, giao quyền giám sát cho các Đoàn Luật sư; quy định về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc hằng năm đối với luật sư. Đồng thời, để thu hút các luật sư có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, Luật Luật sư quy định công nhận việc đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài, dẫn đến số lượng đội ngũ luật sư này ngày càng tăng([footnoteRef:5]).  [4: () Từ thời điểm triển khai Luật Luật sư 2006 đến nay, đội ngũ luật sư cả nước đã tăng từ 2.871 lên gần 17.000 luật sư. Các luật sư đều có trình độ cử nhân luật, trong đó hơn 700 luật sư có trình độ trên đại học (chiếm trên 5% tổng số luật sư của cả nước); hơn 1.000 luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế.]  [5: () Có hơn 100 luật sư Việt Nam đã qua khoá đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài (Anh, Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc...) và khoảng 20 luật sư Việt Nam được công nhận là luật sư nước ngoài] 

Thực hiện các quy định nêu trên, trong thời gian qua, số lượng luật sư phát triển nhanh, chất lượng đội ngũ luật sư đã từng bước được nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
(ii) Về hoạt động hành nghề luật sư: Luật Luật sư đã quy định rõ phạm vi hành nghề luật sư gồm tham gia tố tụng, thực hiện tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và dịch vụ pháp lý khác. Đồng thời, Luật Luật sư đã cụ thể hoá quyền, nghĩa vụ của luật sư, quy định rõ hơn cơ chế pháp lý bảo đảm cho luật sư thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ, đề cao trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư trong quá trình hành nghề; mở rộng hơn phạm vi hành nghề của luật sư; đơn giản hóa thủ tục đăng ký tham gia tố tụng của luật sư... Các quy định này đã tạo hành lang pháp lý cho luật sư hành nghề.
Đội ngũ luật sư đã tham gia nhiều vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại... Một số vụ án oan, sai đã được chỉ ra khi có sự tham gia của luật sư([footnoteRef:6]). Tại nhiều phiên tòa, thông qua tranh luận của luật sư đã sáng tỏ nhiều tình tiết làm thay đổi nội dung vụ án([footnoteRef:7]). Đội ngũ luật sư cũng tham gia ngày càng sâu rộng trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, đầu tư, thương mại quốc tế, hàng hải, hàng không, sở hữu trí tuệ. Các luật sư đã tích cực, chủ động tham gia vào việc giải quyết các tranh chấp quốc tế, hỗ trợ có hiệu quả cho Chính phủ, doanh nghiệp trong các vụ, việc liên quan đến phòng vệ thương mại, tham gia giải quyết tranh chấp theo cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trợ giúp cho các hãng luật nước ngoài trong quá trình giải quyết vụ việc([footnoteRef:8]).  [6: () Vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn, vụ án Huỳnh Văn Nén, Trần Văn Thêm....]  [7: () Vụ án Trương Hồ Phương Nga, vụ án VN Pharma tại Tòa án nhân dân thành phố HCM]  [8: () Vụ Saigon Metropolitan, vụ kiện Dialasie, vụ kiện South Fork, các vụ kiện tôm, cá ba sa....] 

Hoạt động đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác như dịch vụ liên quan đến thành lập doanh nghiệp, chuyển nhượng bất động sản, xuất nhập cảnh... cũng có chiều hướng gia tăng([footnoteRef:9]).  [9: () Trong 5 năm 2007-2012 luật sư thực hiện 22.289 việc về dịch vụ pháp lý khác thì trong giai đoạn 2013-2018 luật sư thực hiện 72.629 việc, tham gia đại diện ngoài tố tụng 20.707 việc.] 

(iii) Về tổ chức hành nghề luật sư: Bên cạnh quy định về Văn phòng luật sư đã được ghi nhận trong Pháp lệnh luật sư năm 2001, Luật Luật sư quy định đa dạng hơn mô hình tổ chức hành nghề luật sư([footnoteRef:10]). Quy định về trình tự, thủ tục thành lập tổ chức hành nghề luật sư theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động, chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề, nhờ đó số lượng tổ chức hành nghề luật sư ngày càng tăng, trong đó có các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ([footnoteRef:11]). Việc thành lập nhiều tổ chức hành nghề luật sư đã tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức thuận lợi hơn trong việc tiếp cận với dịch vụ của luật sư. Một số tổ chức hành nghề luật sư bước đầu phát huy được thế mạnh, xây dựng được thương hiệu của mình, tạo được sự tín nhiệm trên thị trường dịch vụ pháp lý trong khu vực và quốc tế, trở thành “đối tác” cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và được các tạp chí uy tín trong khu vực xếp hạng đang ngày một gia tăng với nhiều gương mặt mới([footnoteRef:12]).  [10: ()Bao gồm Văn phòng luật sư, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc hai thành viên trở lên, Công ty luật hợp danh.]  [11: () Từ thời điểm triển khai Luật Luật sư 2006 đến nay, số lượng tổ chức hành nghề luật sư tăng từ 1.300 tổ chức  lên hơn 5.000 tổ chức hành  nghề luật sư; các luật sư đã tham gia… vụ, việc. Nhiều tổ chức hành nghề luật sư đã vươn ra khu vực để chiếm lĩnh thị phần liên quan đến hoạt động đầu tư, thương mại quốc tế phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Hiện nay, 100% các vụ án chỉ định luật sư theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng đều đã có luật sư tham gia. Nếu như thời điểm tháng 12/2009 có 07 địa phương có 01 - 02 Văn phòng luật sư thì đến nay trên toàn quốc chỉ còn 02 tỉnh có 01 - 02 Văn phòng luật sư (Hà Nam và Lai Châu), 02 tỉnh có dưới 05 tổ chức hành nghề luật sư (Yên Bái, Bắc Kạn).]  [12: () Các tạp chí Tạp chí IFLR, Legal 500, Asian Mena Counsel đã xếp hạng công ty luật có uy tín trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại: Công ty luật TNHH Quốc Tế Việt Nam (Vilaf - Hồng Đức), Công ty luật TNHH YKVN, Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh, Công ty luật TNHH Leadco... đã được một số tạp chí có uy tín của nước ngoài (Tạp chí IFLR tại Châu Á, Tạp chí Legal 500, Tạp chí Asian Mena Counsel) vinh danh. ] 

Tổ chức và hoạt động của luật sư nước ngoài tại Việt Nam đã có bước phát triển([footnoteRef:13]), đóng góp tích cực trong việc tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam([footnoteRef:14]), hỗ trợ tích cực cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư, thương mại, giúp các luật sư Việt Nam có thêm cơ hội tiếp nhận, nâng cao kiến thức và kỹ năng hành nghề tư vấn pháp luật về đầu tư, thương mại quốc tế([footnoteRef:15]).  [13: () Tính đến tháng ngày 10/8/2022, có 55 Công ty luật nước ngoài và 36 Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và hơn 300 luật sư nước ngoài đang hành nghề tại Việt Nam.]  [14: () Việc thành lập thêm nhiều tổ chức hành nghề luật sư Hàn Quốc, Nhật Bản đã kéo theo sự gia tăng đầu tư nước ngoài từ hai quốc gia này, cụ thể (Hàn Quốc: từ 05 tổ chức năm 2014 lên 16 tổ chức năm 2022; Nhật Bản: 01 tổ chức năm 2010 lên 13 tổ chức năm 2022).]  [15: ) Các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài đã tiếp nhận và đào tạo khoảng 50 người tập sự hành nghề luật sư/năm; tham gia đóng góp ý kiến, giảng dạy các lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế cho luật sư Việt Nam.] 

(iv) Về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư: Luật Luật sư quy định hệ thống tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư từ trung ương đến các địa phương  là tổ chức luật sư toàn quốc và Đoàn Luật sư ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thành lập Liên đoàn Luật sư Việt Nam (năm 2009). Từ khi Liên đoàn Luật sư được thành lập, vị trí, vai trò của tổ chức xã hội - nghề nghiệp cũng đã từng bước được nâng lên. Bên cạnh đó, Luật Luật sư cũng đã chuyển giao nhiều nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư([footnoteRef:16]). Luật Luật sư cũng tạo hành lang pháp lý thông thoáng để tổ chức xã hội - nghề nghiệp có thể phát huy tối đa tính tự quản, tự chịu trách nhiệm của mình.  [16: () Cho ý kiến về đề án tổ chức Đại hội, phương án nhân sự và chỉ đạo Đại hội Đoàn Luật sư; thực hiện kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư; bồi dưỡng bắt buộc hàng năm cho luật sư; giải quyết khiếu nại tố cáo; tổ chức cho luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý…] 

(v) Luật Luật sư quy định quản lý luật sư và hành nghề luật sư được thực hiện theo nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư. Nhà nước thực hiện chức năng định hướng, điều tiết và hỗ trợ phát triển nghề luật sư, không can thiệp vào hoạt động nghề nghiệp của luật sư. Cơ quan quản lý nhà nước tập trung vào việc xây dựng và hoạch định chính sách phát triển nghề luật sư, hoàn thiện thể chế, đào tạo nghề luật sư, kiểm tra, thanh tra và tranh thủ mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ phát triển nghề luật sư([footnoteRef:17]). [17: () Trong 03 năm đầu sau khi Liên đoàn Luật sư Việt Nam được thành lập, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cấp kinh phí thuê trụ sở, tiền lương và hoạt động thường xuyên của Liên đoàn. Từ năm 2013, hằng năm, Bộ Tài chính đều hỗ trợ kinh phí thuê trụ sở làm việc và thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao. Ở địa phương, các tỉnh ủy, thành ủy đã quan tâm, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc có chính sách hỗ trợ phát triển nghề luật sư, 39/63 Đoàn Luật sư đã được bố trí trụ sở làm việc, hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, gần 20 Đoàn Luật sư được hỗ trợ kinh phí hoạt động thông qua các nhiệm vụ được giao.] 

2. Về một số bất cập, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Về bất cập, hạn chế
Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Luật sư đã phát sinh một số bất cập, hạn chế như sau: 
(i) Còn một số chủ trương, chính sách phát triển nghề luật sư chưa được thể chế hóa hoặc chưa được triển khai triển khai thực hiện đầy đủ tại một số bộ, ngành, địa phương([footnoteRef:18]); một số quy định chưa được hướng dẫn cụ thể hoặc không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, thực tiễn phát triển nghề luật sư ở Việt Nam, nhất là về tiêu chuẩn, điều kiện trở thành luật sư, vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư. Trong hoạt động hành nghề, luật sư vẫn còn gặp một số khó khăn khi tham gia tố tụng. [18: () Chính sách hỗ trợ, phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập quốc tế; chính sách sử dụng luật sư trong các dự án công...] 

(ii) Phẩm chất đạo đức, ý thức tuân thủ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư tồn tại một số hạn chế. Còn tình trạng một số luật sư có hành vi tiêu cực trong hành nghề, trong các hoạt động chính trị, xã hội khác hoặc lợi dụng quyền hành nghề luật sư để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tác động, lôi kéo người dân thực hiện khiếu nại, khiếu kiện, tụ tập đông người trái pháp luật, gây mất trật tự, an toàn xã hội. 
(iii) Đa số các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô nhỏ; công tác quản trị, điều hành, tính chuyên nghiệp của một số tổ chức hành nghề chưa cao, chưa thực sự tạo được niềm tin đối với khách hàng, cơ quan, tổ chức.
(iv) Công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức, hoạt động hành nghề của luật sư chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Chất lượng đầu vào của luật sư chưa có sự kiểm soát chặt chẽ. Cơ quan quản lý nhà nước tại một số địa phương chưa thực sự sát sao, quan tâm, tạo điều kiện phát triển nghề luật sư. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm tại nhiều tỉnh, thành phố chưa được chú trọng thực hiện thường xuyên, có việc còn hình thức; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền còn thiếu quyết liệt, nhiều vụ việc chưa được xử lý dứt điểm.
(v) Vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư có điểm còn chưa tương xứng với yêu cầu. Một số nhiệm vụ pháp luật giao cho các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư thực hiện đã được triển khai nhưng chưa thực sự hiệu quả([footnoteRef:19]). Công tác chỉ đạo giải quyết các trường hợp luật sư vi phạm đạo đức nghề nghiệp còn chậm, chưa quyết liệt, dứt điểm so với yêu cầu quản lý luật sư theo chế độ tự quản.  [19: () Giám sát tập sự hành nghề luật sư, giám sát việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp của luật sư chưa đạt yêu cầu; nội bộ một số Đoàn Luật sư còn có biểu hiện mất đoàn kết hoặc chưa thực hiện hết trách nhiệm tự quản.] 

(vi) Việc đăng ký kinh doanh hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật còn có cách hiểu chưa thống nhất dẫn đến tình trạng cho phép những người không đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp luật sư được cung cấp dịch vụ như luật sư, ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định về an ninh, trật tự, gây khó khăn cho công tác quản lý luật sư và việc thực hiện các cam kết quốc tế về mở cửa thị trường dịch vụ pháp lý mà Việt Nam tham gia ký kết([footnoteRef:20]). [20: () Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có hướng dẫn cho phép doanh nghiệp được đăng ký kinh doanh hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật mà không cần đáp ứng tiêu chuẩn hành nghề luật sư. ] 

2.2. Nguyên nhân
a) Nguyên nhân khách quan
- Luật Luật sư, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật được ban hành trước khi Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của luật sư như Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, các văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục hành chính… được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nên một số quy định của Luật Luật sư và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chưa kịp thời đồng bộ, tương thích, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. 
- Chất lượng dịch vụ của luật sư chưa đồng đều, chưa tương xứng với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn và tạo lập được niềm tin với người dân, doanh nghiệp và Nhà nước. Việc phát triển đội ngũ luật sư có trình độ ngoại ngữ, hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế còn chưa tương xứng với yêu cầu của thực tiễn. 
- Một số quy định cụ thể của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư chưa theo kịp sự phát triển của nghề luật sư, tính dự báo chưa cao, chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động luật sư. Một số nhiệm vụ trước đây thuộc về quản lý nhà nước được chuyển giao cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư đã và đang bộc lộ những hạn chế, bất cập, cần có sự đánh giá, nghiên cứu điều chỉnh trong thời gian tới.
- Nguyên tắc kết hợp song song giữa quản lý của nhà nước và chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư còn bất cập, đôi khi có sự chồng lấn, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý.
- Cơ quan quản lý nhà nước hiện nay còn thiếu công cụ pháp lý để thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động luật sư; thiếu cơ chế hữu hiệu để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước với hoạt động tự quản của luật sư.
b) Nguyên nhân chủ quan
- Quy định đầu vào của luật sư chưa chặt chẽ, tiêu chuẩn trở thành luật sư theo quy định của Luật Luật sư chưa tương thích với pháp luật về các nghề bổ trợ tư pháp khác (công chứng, đấu giá...).
- Nhận thức về tư tưởng, chính trị, ý thức tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của một bộ phận luật sư chưa được bảo đảm. 
- Trách nhiệm, vai trò quản lý, sự quan tâm của một số cơ quan quản lý nhà nước, nhận thức của cán bộ quản lý trong lĩnh vực luật sư ở địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình hiện nay dẫn đến hiệu quả triển khai thi hành các văn bản pháp luật còn thấp; công tác quản lý nhà nước và cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành về luật sư có lúc, có nơi còn lúng túng, hiệu lực, hiệu quả chưa cao.
- Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư có lúc, có nơi chưa hiểu đúng về vai trò quản lý nhà nước, còn quá đề cao vai trò tự quản nên có tình trạng chưa nghiêm túc, kịp thời thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của luật sư, có nơi thậm chí muốn tách khỏi sự quản lý của Nhà nước.
3. Kết quả rà soát các quy định cụ thể của pháp luật về luật sư
3.1. Những vấn đề chung
(i) Một số khái niệm trong Luật Luật sư cần được rà soát, sửa đổi như khái niệm về luật sư, tập sự hành nghề luật sư, dịch vụ pháp lý, kinh doanh dịch vụ pháp lý, tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý khác… để tránh cách hiểu không đúng, áp dụng pháp luật không thống nhất như hiện nay.
(ii) Luật Luật sư quy định nguyên tắc quản lý luật sư và hành nghề luật sư được thực hiện kết hợp quản lý nhà nước với chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư. Trên thực tế, quy định này còn một số bất cập, còn có cách hiểu, vận dụng về vị trí, vai trò của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư chưa đúng trong mối quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước, chưa đúng với chỉ đạo của Đảng về việc tổ chức của luật sư thực hiện tự quản theo quy định của pháp luật và dưới sự quản lý của nhà nước. Do đó, nguyên tắc quản lý luật sư và hành nghề luật sư cần được nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp.
3.2 . Về tiêu chuẩn, điều kiện trở thành luật sư
(i) Về tiêu chuẩn trở thành luật sư (Điều 10):
- Từ thực trạng tổ chức và hoạt động của luật sư và kết quả tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tư pháp thời gian qua, Đảng đã chỉ đạo, nghiên cứu, rà soát nâng cao tiêu chuẩn chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Do đó, cần rà roát, nghiên cứu bổ sung tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật Luật sư.
- Tiêu chuẩn luật sư phải có phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật còn chưa rõ ràng dẫn đến cách hiểu khác nhau hoặc gây khó khăn trong quá trình xem xét tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư.
(ii) Điều kiện được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư (Điều 13,16) còn đơn giản, chưa phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ pháp lý. Mặc dù các trường hợp này có kinh nghiệm, kiến thức về pháp luật, chuyên môn trong quá trình công tác nhưng kỹ năng hành nghề luật sư, trách nhiệm, đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư có đặc thù riêng.
3.2. Về tập sự, kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
(i) Luật Luật sư quy định chế định “người tập sự hành nghề luật sư” với một số quyền hạn chế. Thực tiễn triển khai chế định này cho thấy Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam không có cơ sở pháp lý để quản lý người tập sự hành nghề luật sư, nhất là đối với trường hợp sau kết thúc thời gian tập sự, người tập sự chưa làm thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, gia nhập Đoàn Luật sư hoặc không đạt kỳ kiểm tra kết quả tập sự. Một số quy định còn hạn chế quyền của người tập sự, người tập sự ít cơ hội cọ xát với nghề và chưa phù hợp với quy định của pháp luật khác (quy định về đại diện theo ủy quyền của pháp luật về dân sự...). Vì vậy, cần nghiên cứu theo hướng thay chế định “người tập sự hành nghề luật sư” thành “luật sư tập sự”, đồng thời rà soát quy định rõ, mở rộng hơn một số công việc luật sư tập sư được làm khi được khách hàng đồng ý và dưới sự giám sát, chịu trách nhiệm của luật sư hướng dẫn.
(ii) Về kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư: Theo quy định của Luật Luật sư (Điều 15, 65) thì kết quả tập sự hành nghề luật sư được đánh giá thông qua kỳ kiểm tra do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức. Hiện nay, theo chủ trương của Đảng cần nghiên cứu việc tổ chức kỳ thi quốc gia để cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Do đó, cần rà soát, sửa đổi theo hướng kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là kỳ thi ở cấp quốc gia và người qua kỳ thi này sẽ được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. 
3.3. Về cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư
(i) Việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư sẽ được nghiên cứu, sửa đổi gắn với kỳ thi quốc gia để thực hiện theo đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Theo đó cũng cần nghiên cứu, giảm bớt khâu trung gian tiếp nhận thủ tục hành chính về thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật luật sư, tránh tình trạng hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ gửi Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư, sau đó chuyển Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp (Điều 17). Điều này gây khó khăn cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. 
(ii) Về thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư (Điều 18) quy định hiện nay chưa chặt chẽ, cơ quan quản lý nhà nước không có căn cứ thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực của Chứng chỉ trong một số trường hợp (luật sư bị khởi tố, trong quá trình bị điều tra…). Do đó, cần nghiên cứu, bổ sung căn cứ thu hồi Chứng chỉ sát với thực tiễn.
3.4. Về tổ chức và hoạt động của luật sư Việt Nam
(i) Về hình thức hành nghề luật sư (Điều 23, 26, 49) còn gây nên cách hiểu không thống nhất (còn tình trạng luật sư thành lập/tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư đồng thời làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư khác); chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động của luật sư (luật sư làm việc tại Trung tâm tư vấn pháp luật theo Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ không được cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân, cơ quan, tổ chức khác ngoài cơ quan, tổ chức mình đã ký hợp đồng lao động); nhiều luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí nhưng không ký hợp đồng theo quy định.
(ii) Luật Luật sư không có quy định cấm luật sư kiêm nhiệm hành nghề khác (Khoản 4 Điều 17) là chưa bảo đảm tính thống nhất với các luật khác, ví dụ Điều 15 của Luật Công chứng quy định về miễn nhiệm công chứng viên trong trường hợp Công chứng viên kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác, trong đó có luật sư.
(iii) Việc xác định nội hàm dịch vụ “xác nhận giấy tờ, các giao dịch khác” của luật sư (Điều 30 của Luật Luật sư) chưa thống nhất về cách hiểu và áp dụng do còn có sự nhầm lẫn với dịch vụ công chứng, chứng thực, thừa phát lại dẫn tới việc thực thi pháp luật còn tùy tiện, chưa nghiêm túc.
(iv) Việc đăng ký kinh doanh hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật, một trong những nội dung thuộc phạm vi hành nghề luật sư đang có cách hiểu chưa thống nhất về khái niệm “dịch vụ pháp lý” và “hành nghề luật sư” dẫn đến tình trạng lộn xộn, cho phép những người không đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp luật sư được cung cấp dịch vụ như luật sư (để giải quyết khó khăn nêu trên, Bộ Tư pháp đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng cơ quan đăng ký kinh doanh của một số địa phương cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ này). 
(v) Quy định về thủ tục đăng ký bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự tại Tòa án, thủ tục đăng ký bào chữa (Điều 27) của Luật Luật sư về việc cấp Giấy chứng nhận tham gia tố tụng cho luật sư chưa thống nhất, chưa tương thích với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính (thông báo văn bản tố tụng) dẫn đến việc áp dụng trên thực tế có nơi, có lúc còn gây khó khăn cho luật sư khi tham gia tố tụng.
 3.5. Về tổ chức, hoạt động của luật sư nước ngoài tại Việt Nam 
(i) Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện luật sư nước ngoài được cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam, điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam còn chưa chặt chẽ (Điều 74, 68), có thể dẫn đến cách hiểu và áp dụng pháp luật không thống nhất. Quy định này chưa tạo điều kiện sàng lọc được những luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài có kinh nghiệm, uy tín vào hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chưa có quy định tạo thuận lợi cho luật sư Việt Nam tham gia là luật sư thành viên, điều hành trong các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (nội địa hóa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài). Do đó, cần rà soát các quy định đảm bảo chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển ngày càng nhiều luật sư có trình độ ngang tầm với luật sư trong khu vực và quốc tế.
(ii) Về hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài (Điều 82), Luật Luật sư quy định phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư. Tuy nhiên, quy định về hiệu lực của Chứng chỉ hành nghề luật sư của mỗi nước khác nhau, có nước quy định Chứng chỉ hành nghề luật sư được cấp một lần, có giá trị vĩnh viễn (Pháp, Đức...), có nước quy định hằng năm luật sư được cấp lại Chứng chỉ hoặc có giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền xác nhận người đó vẫn đang có tư cách hành nghề luật sư hợp pháp (Úc, Anh, Hồng Kông, Malaysia...). Do đó, quy định hiện nay của Luật Luật sư là chưa phù hợp, khó xác định được người đó có tư cách luật sư tại thời điểm làm thủ tục cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam hay không, đặc biệt là đối với những nước quy định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo từng năm.
(iii) Luật Luật sư quy định hình thức của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam (Điều 69), trong đó có công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh. Trên thực tế, khi thành lập pháp nhân mới, pháp nhân Việt Nam cũ vẫn tồn tại và chỉ cử người sang công ty liên doanh, điều này là mâu thuẫn với quy định một luật sư chỉ được thành lập, tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư (khoản 4 Điều 32).
(iv) Một số quy định chưa thống nhất trong Luật Luật sư, chưa tương tích với văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc phát sinh thủ tục hành chính như: Quy định về nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài với nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam; quy định chi nhánh, công ty luật nước ngoài thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động thì được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động nhưng thay đổi nội dung Giấy phép thành lập thì chỉ cần có văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp (Điều 80); quy định Giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài có thời hạn là 05 năm , trong khi đó, cấp Giấy phép lao động tại Việt Nam cho người nước ngoài (không quá 02 năm theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật Lao động, Điều 10 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ...); quy định về điều kiện cấp Giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài, Giấy phép hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài phải có các cam kết có “kinh nghiệm tư vấn pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế”, “cam kết tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam”, “cam kết có 02 luật sư nước ngoài…”. 
Do đó, cần rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định nêu trên, bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, phù hợp, thống nhất giữa các quy định của Luật Luật sư, thông lệ các nước, tạo thuận lợi cho công tác quản lý. 
3.6. Về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư
(i) Về địa vị pháp lý và chế độ, chính sách của Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư, Đảng và Nhà nước đã xác định, không đặt vấn đề công nhận mới các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; Liên đoàn Luật sư Việt Nam được hưởng chế độ như các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; cần tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư để thực hiện tốt nhiệm vụ tự quản; việc phê duyệt Điều lệ hội có Đảng đoàn do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Điều 67 của Luật Luật sư quy định Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam)... Các chủ trương này cần được rà soát để quy định trong Luật Luật sư.
(ii) Về thành viên của Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Điều 60, Điều 64) quy định “thành viên của Đoàn Luật sư là các luật sư”, “thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam là các Đoàn Luật sư và các luật sư”, không quy định rõ về mối quan hệ giữa tổ chức hành nghề luật sư và Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Điều này dẫn đến tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư có khó khăn trong việc triển khai các nhiệm vụ có liên quan đến luật sư, tập sự luật sư. 
(iii) Luật Luật sư quy định nguyên tắc chung về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư (từ Điều 60 đến Điều 67). Tuy nhiên trong tình hình mới, Đảng đã chỉ đạo, cần phát huy trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư nhất là trong giám sát luật sư, tập sự hành nghề luật sư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật, đồng thời nêu rõ, việc tổ chức luật sư, thực hiện tự quản theo quy định của pháp luật và dưới sự quản lý của nhà nước. Đồng thời, Luật Luật sư quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Luật sư, trong đó có một số quy định không khả thi, không phù hợp với điều kiện, năng lực thực hiện của Đoàn Luật sư. Do đó, cần rà soát, chỉnh lý các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo đúng chỉ đạo của Đảng, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi.
Bên cạnh đó, Luật Luật sư còn thiếu một số quy định nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư như thẩm quyền kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; thiếu các quy định cụ thể liên quan đến thành lập, giải thể tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, trách nhiệm pháp lý của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trong việc thực hiện các quy định của pháp luật... nên chưa phát huy được trách nhiệm tự quản, còn tình trạng tùy tiện, tách khỏi sự quản lý, không bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động luật sư.
(iv) Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại (Điều 86, Điều 87), Luật Luật sư quy định việc giải quyết khiếu nại đối với Quyết định kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư do Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam giải quyết. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ, luật sư có quyền khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
Quy định này chưa phù hợp, chưa phát huy được trách nhiệm, vai trò tự quản. Luật Khiếu nại (Điều 7) quy định, khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại, khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính. Như vậy, Luật Luật sư còn thiếu bước giải quyết khiếu nại lần đầu của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư, chưa bảo đảm tính tương thích, phù hợp giữa các văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, thời hạn giải quyết khiếu nại hiện nay là 30 ngày là chưa bảo đảm khả thi trong trường hợp giải quyết vụ việc phức tạp, cần thêm thời gian để xác minh.
3.7. Về quản lý nhà nước
(i) Chủ trương của Đảng là cần đề cao trách nhiệm của các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra tổ chức và hoạt động luật sư; tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của các tổ chức của luật sư; đồng thời, xây dựng pháp luật về luật sư theo hướng tăng cường quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng, trong đó chú trọng nâng cao tiêu chuẩn chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ. Do đó, cần rà soát các quy định của Luật Luật sư bảo đảm có đầy đủ công cụ quản lý nhà nước đối với tổ chức, hoạt động luật sư, theo đó nhà nước cần có đầy đủ công cụ để sàng lọc các luật sư có biểu hiện tiêu cực trong hành nghề, thái độ chính trị không phù hợp với chuẩn mực của nghề luật sư, với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; rà soát hiệu lực, hiệu quả của công cụ thanh tra, kiểm tra, cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật luật sư.
(ii) Thực tiễn triển khai Luật Luật sư cho thấy còn thiếu quy định về thanh tra, kiểm tra hoạt động của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư có trụ sở khác với tỉnh, thành phố nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư, nên thực tế, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư không có cơ sở pháp lý thực hiện chức năng quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cá nhân, tổ chức này.
Do đó, cần nghiên cứu, sửa đổi các quy định liên quan đến tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý nhà nước nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu của quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, nâng cao trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.
(iii) Việc xử lý kỷ luật luật sư là hoạt động tự quản và tự chịu trách nhiệm của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, do đó, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định vừa bảo đảm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong việc giải quyết khiếu nại vừa bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của luật sư.
3.8. Một số nội dung khác
(i) Một số nội dung cần Luật hóa từ văn bản dưới Luật
Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (khoản 4 Điều 14, khoản 1 Điều 19) thì Nghị định quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; Thông tư không được quy định thủ tục hành chính, trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao. Hiện nay, một số quy định được điều chỉnh tại Nghị định hoặc Thông tư, thời gian tới cần nghiên cứu, quy định khái quát tại Luật:
- Thủ tục phê duyệt đề án tổ chức Đại hội, phê chuẩn kết quả Đại hội quy định tại Nghị định số 123/2013/NĐ-CP (Điều 21 và Điều 22, được sửa đổi, bổ sung bởi các khoản 4, 5, 7 Điều 1 của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ).
- Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật nước ngoài (Điều 36); thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam (Điều 37); thu hồi Giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật nước ngoài (Điều 40) (Nghị định số 123/2013/NĐ-CP  ngày 14/10/2013 của Chính phủ).
- Về cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp mất, rách; cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài, Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài (Khoản 2 Điều 6 về; Khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp)
- Quy định về công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài (Điều 3 Thông tư số 05/2021/TT-BTP).
- Hiệu lực của Giấy Chứng nhận đạt kết quả tập sự  hành nghề luật sư (Điều 15 Thông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư pháp).
(ii) Một số quy định còn thiếu, chưa rõ cần sửa đổi, bổ sung
- Số lượng người đại diện theo pháp luật trong tổ chức hành nghề luật sư luật sư Việt Nam để bảo đảm tương thích với Bộ luật Dân sự (Điều 137), Luật Doanh nghiệp (Điều 13); trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư/đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư hoặc Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác (Điều 36; Khoản 2 Điều 41); quy định về thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của của tổ chức hành nghề luật sư chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư (Điều 47 và Điều 48). 
- Trình tự, thủ tục thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam trong một số trường hợp (thay đổi thông tin về quốc tịch của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, thông tin về công ty mẹ ở nước ngoài và các thông tin khác trên Giấy phép) (Điều 80); tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động, thay đổi nội dung, thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam; nghĩa vụ thông báo của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài về việc ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với luật sư nước ngoài (trừ trường hợp cá nhân luật sư mới được cấp Giấy phép); hậu quả pháp lý khi chi nhánh, công ty luật nước ngoài được cấp Giấy phép hoạt động nhưng không đăng ký hoạt động hoặc đăng ký sau thời hạn quy định (Điều 79); thay đổi nội dung, cấp lại Giấy phép hành nghề cho luật sư nước ngoài khi có thay đổi về thông tin cá nhân (tên, quốc tịch, nơi hành nghề...).
- Các trường hợp tạm ngừng hành nghề luật sư; hậu quả pháp lý khi luật sư có quyết định khởi tố của cơ quan tiến hành tố tụng; thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, thời hạn có hiệu lực của phiếu Lý lịch tư pháp, thời điểm, thời hạn thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ (Điều 17); điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư (khoản 3 Điều 32); thời hạn tạm ngừng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam (Điều 46); thời hạn gửi hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài (Điều 82)…
(iii) Nghiên cứu ứng dụng cơ sở dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia khi giải quyết thủ tục hành chính.
Hiện nay, các danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư thực hiện trực tiếp với công dân hoặc qua đường bưu diện. Do đó, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong thời gian tới cần nghiên cứu, thực hiện chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; nghiên cứu, tích hợp việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
3. Đề xuất, kiến nghị
Từ kết quả nghiên cứu, rà soát nêu trên, Chính phủ đề xuất nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư hiện hành, theo đó nghiên cứu xây dựng dự án Luật Luật sư (sửa đổi); dự kiến trình Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025), thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025).
III. Nghiên cứu, rà soát Luật Khoáng sản
1. Sự cần thiết xây dựng dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi)
Cơ sở thực tiễn
Luật Khoáng sản năm 2010 được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 (sau đây gọi tắt là Luật Khoáng sản). Sau khi Luật Khoáng sản được thông qua, công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật được khẩn trương thực hiện. Đến nay, Quốc hội đã ban hành 01 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản liên quan đến quy hoạch, 01 Nghị quyết liên quan đến tiền cấp quyền khai thác khoáng sản1; Chính phủ đã ban hành 12 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 Quyết định; các Bộ, ngành liên quan  ban hành hơn 60 Thông tư hướng dẫn. Có thể nói, sau 10 năm, hệ thống văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản cơ bản đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản; đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và công nghiệp khai khoáng phát triển theo hướng bền vững; khoáng sản được quản lý, bảo vệ ngày càng chặt chẽ hơn; được sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả hơn, cơ bản đáp ứng nhu cầu nguyên liệu khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế trước mắt cũng như lâu dài và một phần xuất khẩu. Kết quả thực hiện như sau:
Đối với công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Đã đạt nhiều kết quả đáng kể. Đã hoàn thành 14 đề án lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền, với tổng diện tích 42.550 km2, nâng tổng diện tích  đã lập bản đồ lên 242.445 km2 (đạt 73,19 % diện tích đất liền); phát hiện và điều tra nhiều điểm mỏ khoáng sản các loại, trong đó nhiều khu vực đã thăm dò và đang khai thác hiệu quả. Đến hết năm 2020, đã hoàn thành điều tra địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:100.000 đến 1:500.000 trên diện tích hơn 244.000 km2 vùng biển độ sâu 0-100m nước. Đã hoàn thành 24 đề án đánh giá khoáng sản.


1 Luật Khoáng sản năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch; Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV ban hành Nghị quyết số 101/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Kỳ họp, trong đó tại khoản 6 Điều 1 quyết nghị “Không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 từ ngày 01/7/2010 đến ngày 31/12/2013…”.

Hầu hết các khoáng sản quan trọng, chiến lược đã được điều tra, đánh giá tiềm năng như: than nâu ở đồng bằng Sông Hồng; bô-xit ở Tây Nguyên; titan (từ Ninh Thuận  đến bắc Bà Rịa - Vũng Tàu); vàng; kaolin - felspat; đá ốp lát... đã phát hiện và xác định tài nguyên nhiều khu vực khoáng sản có triển vọng2. Đây là cơ sở quan trọng về tài nguyên khoáng sản để lập Chiến lược, quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Đối với khoáng sản và công nghiệp khai khoáng. Trên cơ sở kết quả công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản nêu trên,  công tác thăm dò để xác  định trữ lượng, chất lượng các mỏ khoáng sản phục vụ nhu cầu các ngành lĩnh vực được quan tâm thực hiện. Sau 10 năm, có 3.182 Giấy phép thăm dò khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trong đó 332 Giấy phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 2.850 Giấy phép thuộc  thẩm quyền  của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nhờ đó khắc phục cơ bản tình trạng cấp  Giấy  phép khai thác mà không có trữ lượng được phê duyệt. Kết quả thực hiện các Giấy phép nêu trên đã góp phần gia tăng đáng kể trữ lượng khoáng sản của gần 40 loại khoáng sản khác nhau, điển hình như: đá làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT) gần 1 tỷ m3, đất sét làm gạch ngói trên 650 triệu m3, đất sét dùng san lấp hơn 200 triệu m3, cát, sỏi trên 400 triệu m3, than hơn 1,2 tỷ tấn, đá ốp lát (đá hoa, vôi dolomit, bazan, gabro, diorit, granit) khoảng 140 triệu m3, đá hoa làm bột carbonat canxi khoảng gần 250 triệu tấn, đá vôi xi măng gần 1,8 tỷ tấn, đá sét xi măng gần 300 triệu tấn, quặng bauxit gần 900 triệu tấn quặng…
Sau 10 năm thực hiện Luật Khoáng sản, đến hết năm 2021 có 4.900 Giấy phép khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đang hoạt động và còn hiệu lực, trong đó có: 421 Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 4.479 Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, với trên 50 loại khoáng sản khác nhau đang khai  thác theo các Giấy phép  nêu trên, đến nay đã hình thành một số khu vực khai thác, chế biến khoáng sản tập trung như: dầu khí, than, xi măng, sắt - thép, alumin vonfram, đồng, đá ốp lát3... cơ bản đáp ứng nhu cầu trong nước và một phần xuất khẩu; đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư để đổi mới công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại trong khai thác, chế biến khoáng sản, nhất là than, vonfram - đa kim, xi măng... công  nghiệp khai khoáng đã phát triển từ “bề rộng” sang “chiều sâu”, giảm tiêu hao điện, năng lượng, giảm tổn thất khoáng sản, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Sản lượng của ngành công nghiệp khai khoáng đóng góp cho GDP của ngành khai khoáng năm 2016 đạt 8,1% (cao nhất) giảm còn khoảng 5,5% vào năm 2020, không đạt mục tiêu đã đặt ra nhưng đây là xu thế chung khi nền kinh tế thế giới khi giảm sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Thu ngân sách từ thuế tài nguyên (2012 - 2020) khoảng 157.000 tỉ đồng (chưa tính dầu khí).
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2 Gồm: đất hiếm ở Bảo Thắng (Lào Cai) và Lai Châu, vàng ở Yên Sơn (Tuyên Quang), đồng ở Bát Xát (Lào Cai), felspat ở Bắc Yên (Sơn La), đá cảnh ở Thanh Sơn (Phú Thọ), cát trắng ở ven biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đá ốp lát ở Gia Lai,…Một số đề án đã điều tra, đánh giá đến độ sâu 500m
Thứ nhất. Địa chất là một ngành khoa học kỹ thuật tổng hợp, là khoa học về trái đất. Khi thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải điều tra, đánh giá toàn diện cấu trúc địa chất, điều kiện địa chất trong diện tích điều tra. Theo đó, kết quả điều tra địa chất không chỉ để làm rõ thông tin, dữ liệu đánh giá tài nguyên khoáng sản định hướng thăm dò khoáng sản mà còn làm rõ thông tin, dữ liệu tài nguyên địa chất khác như: di sản và công viên địa chất; các cấu trúc địa chất thuận lợi để lưu trữ tài nguyên nước, lưu giữ CO2, chôn  lấp  chất thải độc hại; về tai biến địa chất; về địa chất công trình,... được sử dụng cho các ngành như: Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp, Du lịch,... phục vụ quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, nhận thức về vai trò, vị trí của ngành Địa chất trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước chưa đầy đủ, chưa tương xứng với những đóng góp của Ngành như đã nêu trên.
Trong khi đó, Luật Khoáng sản năm 2010 mới chỉ điều  chỉnh các quy  định liên quan đến công tác điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản (điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản) còn các  công  việc về điều  tra địa  chất tai  biến,  địa chất môi trường, địa chất công trình ... chỉ được coi như là một dạng công việc đi cùng với công tác lập bản đồ và điều tra khoáng sản, chưa phản ánh đúng bản chất của công tác điều tra cơ bản địa chất như đã nêu trên. Luật cũng chưa

3 Như: bôxit -alumin tại Tân Rai (Lâm Đồng), Nhân Cơ (Đắk Nông); các nhà máy xi măng tại Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng, Kiên Giang,..; khai thác, chế biến đá ốp lát (Yên Bái, Nghệ An).

quy định nội dung quản lý nhà nước đối với tài nguyên địa chất khác, đặc biệt là quy định nhằm thống nhất quản lý thông tin, dữ liệu địa chất như yêu cầu của Nghị quyết số 10-NQ/TW. Do đó, cần thiết phải bổ sung đầy đủ các quy định để điều chỉnh các hoạt động liên quan đến công tác điều tra cơ bản địa chất, về  thông tin, dữ liệu địa chất trong quy định của Luật Khoáng sản (sửa đổi).
Thứ hai. Sau 10 năm thực hiện, nhiều quy định của Luật Khoáng sản hiện hành bộc lộ những vướng mắc, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản, khó khăn khi thực hiện, làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Quy định về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản áp dụng  chung, không tách theo nhóm/loại khoáng sản, nhất là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, cát, sỏi lòng sông khó khăn khi thực hiện; quy định về khu vực hoạt động khoáng sản, nhất là khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia không còn phù hợp với thực tiễn; các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản chưa chặt chẽ, nhất là đối với hoạt động khai thác khoáng sản nhằm bảo đảm khoáng sản được khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, quốc phòng - an ninh...; chưa quy định cụ thể việc hoàn trả chi phí đánh giá, điều tra khoáng sản, thăm dò khoáng sản khi doanh nghiệp đó bị phá sản, giải thể; chưa quy định trách nhiêm, thẩm quyền quản lý đối với hoạt động khai thác khoáng sản quy mô rất nhỏ vì mục đích mưu sinh  của người dân địa phương như phản ánh của cử tri và đại biểu Quốc hội trong thời gian những năm gần đây...
Thứ ba. Trong hơn 10 năm qua, nhiều Luật có liên quan đến địa chất, khoáng sản đã được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới như Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Đất đai năm 2013, Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Di sản văn hóa năm 2001 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009), Luật Lâm nghiệp năm 2017, Luật Thủy lợi năm 2017, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Luật Đa dạng sinh học năm 2018. Tuy nhiên, Luật Khoáng sản chưa được rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Điều 53 Hiến pháp 2013 quy định “..tài nguyên khoáng sản.. là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống  nhất quản lý” đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện các quy định của Luật Khoáng sản theo hướng quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm,  có hiệu quả khoáng sản. Đến nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã ban

hành nhiều Nghị quyết4 với nhiều quan điểm, chính sách liên quan đến lĩnh vực địa chất, khoáng sản cần phải được thể chế hoá trong Luật Khoáng sản.
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã nêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội “Quản lý, bảo vệ, tái tạo và sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên quốc gia”; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó có quản lý, sử dụng  tài nguyên khoáng sản là “Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, quản lý, khai thác, sử dụng hợp  lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường  sống và  sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh  học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn...”.
Đặc biệt, ngày 10 tháng 02 năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045. Đây là cơ sở chính  trị quan trọng, là định hướng để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Khoáng sản trong giai đoạn mới. Theo đó, Nghị quyết số 10-NQ/TW đã định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, tập trung vào nội dung: (1) sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nội dung về công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, theo đó: Quy định cụ thể nội dung điều tra cơ bản địa chất tài nguyên  địa chất (tài nguyên khoáng sản; tài nguyên vị thế, di sản địa chất, công viên địa chất); các điều kiện địa chất khác (tai biến địa chất, địa chất môi trường, địa chất thủy văn - địa chất công trình, địa mạo…); (2) kết quả điều tra cơ bản địa chất, thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản (là cơ sở dữ  liệu quốc gia) phải được  thẩm định, nộp vào lưu trữ địa chất để quản lý tập trung, thống nhất; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các ngành kinh tế để phát huy nguồn lực tài chính tái đầu tư cho công tác điều tra cơ bản địa chất; (3) Rà soát, quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai thác khoáng sản; việc tái đầu tư nguồn thu từ khai thác khoáng sản để đầu tư phát  triển giáo dục, y tế, hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội... cho địa phương và người

4 Các Nghị quyết: (1) số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổ khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; (2) số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; (4) số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
(5) số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nhiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (6) số Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 30/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại”; (7) Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

dân nơi có khoáng sản được khai thác; (4) sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phù hợp với thực tiễn; (5) hoàn thiện cơ chế quản lý theo nguyên tắc thị trường; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lãng phí tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách. Ưu tiên cấp phép khai  thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường cho xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, nhất là công trình trọng điểm quốc gia…
Trên cơ sở thực tiễn quản lý và cơ sở chính trị nêu trên, việc lập hồ sơ Dự án xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi) để tiếp tục hoàn thiện các quy định của Luật Khoáng sản là hết sức cần thiết nhằm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước đối với ngành địa chất, khoáng sản, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục những tồn tại, bất cập để sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về khoáng sản, thúc đẩy hoạt động điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trong giai đoạn mới.
I. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích
· Thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước.
· Tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm minh bạch, đồng bộ để có khả năng vốn hóa nguồn lực tài nguyên địa chất, khoáng sản; khắc phục các chồng chéo, bất cập nhằm quản lý thống nhất lĩnh vực địa chất, khoáng sản thời gian qua; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả khoáng sản, thúc đẩy ngành công nghiệp khai khoáng phát triển theo hướng bền vững.
· Khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 sau 10 năm thực hiện; rà soát quy định của các Nghị định hướng dẫn Luật Khoáng sản, nhất là Nghị định về quản lý cát, sỏi lòng sông; quản lý khoáng sản ở khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; về đấu giá quyền   khai thác khoáng sản; về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản... có tính ổn định trong quá trình thực hiện để “Luật hoá” bổ sung  vào nội dung của Luật Khoáng sản (sửa đổi).
· Bảo đảm tính tương thích, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành,  đặc biệt là các Luật có liên quan đến lĩnh vực địa chất, khoáng sản; các điều ước quốc tế mà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, tạo hành lang pháp lý đồng bộ về địa chất, khoáng sản, thúc đẩy sự phát triển bền vững.

2. Quan điểm
· Thể chế hoá đầy đủ các quan điểm Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với tài nguyên địa chất, khoáng sản. Theo đó, tài nguyên địa chất, khoáng sản là “tài sản công” thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước thống nhất quản lý; việc khai thác sử dụng tài nguyên địa chất, khoáng sản phải theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài.
· Các quy định của Luật Khoáng sản (sửa đổi) phải bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, đồng bộ với các pháp luật chuyên ngành liên quan; rõ ràng, dễ hiểu  và mang tính khả thi cao, thúc đẩy đầu tư, xã hội hóa đi đôi với tăng cường bảo vệ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên địa chất, khoáng sản, gắn với yêu cầu cải cách các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, hiệu quả.
· Kế thừa các quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 đang phát huy  hiệu quả; bãi bỏ các quy định bất cập; cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành cho phù hợp với thực tiễn và các yêu cầu trong quản lý nhà nước về   tài nguyên địa chất, khoáng sản trong tình hình mới.
II. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định việc điều tra cơ bản địa chất và điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác; thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Khoáng sản là dầu khí; các loại nước thiên nhiên khác không phải là nước khoáng, nước nóng thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.
2. Đối tượng áp dụng
· Cơ quan quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản; tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản, hoạt động điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về  khoáng sản, hoạt động thăm dò khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản.
· Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến công tác bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản, các hoạt động khác có liên quan đến địa chất, khoáng sản.
III. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP  THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Chính sách 1: Chính sách về tài nguyên địa chất, khoáng sản; điều tra cơ bản  địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; thông tin,  dữ liệu địa chất, khoáng sản

1.1. Mục tiêu của chính sách
Bổ sung mới quy định rõ ràng, đầy đủ về quản lý tài nguyên địa chất, khoáng sản; về công tác điều tra cơ bản địa chất, quản lý thông tin, dữ liệu địa chất; hoàn thiện nội dung quy định đối với công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với tài nguyên địa chất, khoáng sản; công tác điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; thống nhất quản lý hệ thống thông tin, dữ liệu địa chất; nguồn vốn đầu tư cho điều tra cơ bản địa chất đảm bảo tính ổn định, đầy đủ, kịp thời để thực hiện các dự án điều tra cơ bản địa chất theo mục tiêu, tiến độ đã phê duyệt.
1.2. Nội dung của chính sách
Bổ sung mới các quy định trong quản lý tài nguyên địa chất; công tác điều tra cơ bản địa chất, các điều kiện địa chất; quản lý thông tin, dữ liệu địa chất; nguồn vốn đầu tư cho điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản. Theo đó: (1) Giữ nguyên các quy định hiện hành đối với công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; tiếp tục khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. (2) Bổ sung quy định, làm rõ  nội hàm của tài  nguyên địa chất, các điều kiện địa chất; nội dung công tác điều tra cơ bản địa chất, các khu vực nhạy cảm địa chất; (3) Hoàn thiện quy định về quản lý thông tin, dữ liệu địa chất; (4) Bổ sung quy định nhằm quản lý tập trung, thống nhất về địa chất, trong đó có thông tin, dữ liệu địa chất; sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất; (5) Bổ sung quy định về nguồn vốn đầu tư cho điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, về quản lý nhà nước đối với điều tra cơ bản địa chất.
1.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
Tài nguyên khoáng sản là một phần của tài nguyên địa chất, là một trong những nguồn lực có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Sau hơn 10 năm thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, công tác điều tra  cơ bản địa chất về khoáng sản đã đạt được nhiều thành tựu nhất định, góp phần quan trọng trong việc định hướng cho quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Địa chất là một ngành khoa học kỹ thuật tổng hợp, là khoa học về trái đất, khi thực hiện  công tác điều tra địa chất về khoáng sản phải tiến hành điều tra, đánh giá toàn diện cấu trúc địa chất, điều kiện địa chất trong diện tích điều tra. Tuy nhiên, thời gian qua nhận thức về vai trò, vị trí của ngành Địa chất trong sự nghiệp phát  triển kinh tế - xã hội đất nước còn chưa đầy đủ, chưa tương xứng với những  đóng góp to lớn của ngành Địa chất. Pháp luật về khoáng sản chưa có quy định quản lý nhà nước về tài nguyên địa chất để quản lý tập trung, thống nhất; quy định về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản chưa đảm bảo tính toàn diện để đánh giá đầy đủ tài nguyên địa chất, khoáng sản và điều kiện địa chất khác.
Theo đó, thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của Nghị quyết số 10-NQ/TW nêu trên của Bộ Chính trị để quản lý tập trung, thống nhất, toàn diện tài nguyên

địa chất, bảo đảm an ninh khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế -xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với  biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; quản lý chặt chẽ, thống nhất công tác điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; quản lý tập trung, thống nhất thông tin, dữ liệu địa chất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản, để cung cấp đầy đủ, kịp thời cho các ngành, địa phương trong việc hoạch định chính sách, chiến lược quy hoạch; cho các tổ chức, cá nhân;  thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số  để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất, khoáng sản; đảm bảo thực hiện các dự án điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đúng tiến độ theo Quy hoạch được phê duyệt; tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định nhằm để khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.
2. Chính sách 2: Hoàn thiện chính sách về bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản; chiến lược, quy hoạch địa chất, khoáng sản
2.1. Mục tiêu của chính sách
Bổ sung trách nhiệm của chính quyền các cấp, tổ chức, cá nhân liên quan trong bảo vệ tài nguyên địa chất, nhất là di sản địa chất, công viên địa chất; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác khoáng sản trong bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; làm rõ nội hàm khái niệm “khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm” tránh tình trạng hiểu theo nhiều nghĩa như hiện nay. Bổ sung quyền bảo vệ khoáng sản chưa khai thác khi Giấy phép thăm dò khoáng sản hết hạn đến khi hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp  phép khai thác; trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác khi hết hạn Giấy phép khai thác và đang thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ; nội dung Chiến lược  địa chất, khoáng sản theo Nghị quyết số 10-NQ/TW, nội dung Quy hoạch điều  tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với Luật Quy hoạch.
2.2. Nội dung của chính sách
Làm rõ nội hàm tài nguyên địa chất (di sản địa chất, công viên địa chất,...) làm cơ sở bổ sung quy định trách nhiệm bảo vệ tài nguyên địa chất; bổ sung  trách nhiệm địa phương lập kinh phí hàng năm cho công tác tuyên truyền phổ biến về pháp luật khoáng sản; bảo vệ môi trường, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thẩm quyền chính quyền cấp huyện và cấp xã để tăng hiệu lực, hiệu quả  của công tác quản lý và xử lý vi phạm, nhất là đối với hoạt động khai thác trái phép (không phép); trách nhiệm phối hợp giữa chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương có chung địa giới hành chính trong việc phát hiện, ngăn chặn  hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, không phép; làm rõ thực trạng khó khăn, vướng mắc trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, nhất là khoáng sản quý hiếm khi tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản hết quyền do Giấy phép thăm dò hết hạn nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác; làm rõ

trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong phạm vi khu vực khai thác khi Giấy phép khai thác chấm dứt hiệu lực của tổ chức, cá nhân khai thác đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ đóng cửa  mỏ. Bổ sung quy định nội dung  định hướng chiến lược địa chất trong nội dung Chiến lược địa chất, khoáng sản theo Nghị quyết số 10-NQ/TW; hoàn thiện quy định nội dung quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, đồng thời đồng bộ các quy định về nội dung quy hoạch khoáng sản có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về Quy hoạch.
2.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
· Đối với bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác. Bổ sung mới các quy định về nội dung bảo vệ tài nguyên địa chất, trách nhiệm bảo vệ tài nguyên địa chất của Uỷ ban nhân dân các cấp, nhất là đối với công viên  địa chất, di sản địa chất, các cấu trúc địa chất đặc biệt; sửa đổi, bổ sung quy định về quyền và trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của tổ chức, cá nhân khi Giấy phép thăm dò/khai thác hết hạn, nhất là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trong thời gian thực hiện nghĩa vụ đóng cửa  mỏ;  trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trong việc lập dự toán kinh phí bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; lập phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác cũng như phối hợp quản lý,   bảo vệ khoáng sản ở vùng giáp ranh địa giới hành chính.
· Đối với công tác xây dựng chiến lược địa chất, khoáng sản; quy  hoạch khoáng sản. Bổ sung các quy định về nội dung định hướng  chiến lược  địa chất trong Chiến lược địa chất, khoáng sản; định hướng chiến lược khoáng sản, nhất là vấn đề công nghệ, thiết bị khai thác, chế biến nhằm thu hồi tối đa khoáng sản, hướng tới mục tiêu kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với  Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị; bổ sung các quy định về quy hoạch khoáng sản, nhất là nội dung quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo định hướng hoàn thiện pháp luật về địa chất của  Nghị quyết số 10-NQ/TW và sửa đổi, bổ sung nội dung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản phù hợp với pháp luật về Quy hoạch.
3. Chính sách 3: Hoàn thiện chính sách về khu vực khoáng sản
3.1. Mục tiêu của chính sách
Tài nguyên khoáng sản được quản lý hiệu quả, khai thác, sử dụng tiết kiệm, không lãng phí, thất thoát tài nguyên. Khu vực hoạt động khoáng sản khống chế hết diện phân bố khoáng sản có ích cần quản lý, thăm dò, khai thác; Thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; quản lý chặt chẽ khoáng sản là dự trữ khoáng sản quốc gia phục vụ nhu cầu lâu dài, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên mặt   đất thuộc khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất trong thời gian dự trữ; hoàn thiện quy định làm cơ sở khoanh định

đúng với bản chất khu vực khoáng sản phân  tán, nhỏ lẻ nhằm sớm giải phóng  đất đai phục vụ cho nhu cầu khác của nền kinh tế; hoàn thiện quy định về khu vực cấm/tạm thời cấm hoạt động khoáng sản nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc thời gian qua, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hoạt động khoáng sản, nhất là thăm dò khoáng sản khi không tác động lớn đến khu vực này.
3.2. Nội dung của chính sách
Mở rộng khái niệm “khu vực hoạt động khoáng sản” theo hướng “khu vực hoạt động khoáng sản là khu vực phân bố khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khoanh định trong quy hoạch khoáng sản”; bổ sung quy định khu vực hoạt động khoáng sản nước khoáng, nước nóng thiên nhiên. Điều chỉnh nội dung “Khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ là khu vực quy mô nhỏ được khoanh định trên cơ sở kết quả đánh giá khoáng sản trong giai đoạn điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản hoặc kết quả thăm dò khoáng sản”; bổ sung, hoàn chỉnh tiêu chí khi khoanh định khu vực cấm/tạm thời cấm hoạt  hoạt  động khoáng sản. Bổ  sung quy định điều chỉnh quy định về khu vực dự trữ khoáng  sản quốc gia về: tiêu chí khoanh định, thời gian dự trữ, việc triển khai các dự án đầu tư trên mặt trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, điều  chỉnh khu vực  dự trữ khoáng sản quốc gia (thời gian, diện tích…), trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia từ nội dung quy định của Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.
3.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
Sửa đổi, bổ sung nhóm các quy định về khu vực khoáng sản, bao gồm: khu vực hoạt động khoáng sản; khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Theo đó, bổ sung, làm rõ quy định về ”khu vực hoạt động khoáng sản”; tiêu chí khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, nhất là đối với khu vực quy hoạch các loại rừng, nhất là rừng tự nhiên để phù hợp với đặc thù của hoạt động thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản bằng phương pháp hầm lò, khai thác bằng phương pháp đặc biệt,... Bổ sung mới quy định cụ thể tiêu chí khoanh định; hồ sơ phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; thời hạn dự trữ; điều kiện đầu tư các dự án, công trình trong phạm vi diện tích khu vực đã khoanh định là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
4. Chính sách 4: Hoàn thiện chính sách trong quản lý hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản
4.1. Mục tiêu của chính sách
Làm rõ để nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư vốn, công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại trong khai thác, chế biến khoáng sản nhằm thu hồi tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; sử dụng tiết kiệm,  hiệu quả khoáng sản sau khai thác, chế biến; bảo vệ môi trường theo mô hình

kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác trong việc hỗ trợ địa phương, người dân nơi có khoáng sản được khai  thác; việc tái  đầu tư nguồn thu từ khai thác khoáng sản để đầu tư phát triển giáo dục, y tế, hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội; hoàn thiện quy định về thành phần hồ sơ, thủ tục, trình tự cấp phép thăm dò, khai thác phù hợp với từng nhóm/loại khoáng sản. Tăng cường phân cấp quản lý nhà nước về khoáng sản đối với các hoạt động khai thác khoáng sản quy mô nhỏ của người dân địa phương nhằm mục đích mưu sinh (ví dụ: khai thác đá chẻ, khai thác sét gạch, ngói; thu hồi khoáng sản trong quá trình cải tạo đất nông nghiệp; cát, sỏi ở khu vực sông, suối nhỏ...) cho UBND cấp huyện.
4.2. Nội dung của chính sách
Bổ sung quy định khuyến khích tổ chức, cá nhân khai  thác khoáng  sản đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại để khai thác, chế biến các mỏ khoáng sản có điều kiện địa chất - mỏ phức tạp, hàm lượng thấp, hạ tầng kỹ thuật thấp kém nhằm thu hồi tối đa khoáng sản chính, các khoáng sản đi kèm, bảo vệ  môi  trường sinh thái theo mô hình kinh tế tuần hoàn; bổ sung quy định việc tái đầu   tư nguồn thu từ khai thác khoáng sản để đầu tư phát triển giáo dục, y tế, hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội,... đảm bảo quyền lợi cho địa phương và người dân nơi khai thác khoáng sản. Hoàn thiện quy định về quản lý hoạt động thăm dò, khai  thác khoáng sản, đặc biệt quy định rõ thành phần, nội dung, trình tự thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản phù hợp với nhóm/loại khoáng sản; đơn giản hóa thành phần, nội dung hồ sơ, trình tự, thủ tục, giảm thời hạn giải quyết thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT); hoàn thiện quy định khai thác khoáng sản làm VLXDTT không phải đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản. Bổ sung “luật hoá” các quy định có tính ổn định, khả thi, đồng bộ đối với cát, sỏi  lòng sông tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông...
4.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
Sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vốn, công nghệ, thiết bị   để thăm dò, khai thác, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, đồng thời đảm bảo quyền,  lợi ích của địa phương, người dân nơi có khoáng sản được khai thác; bổ sung  quy định liên quan đến thủ tục hành chính cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm VLXDTT phù hợp với loại hình khoáng sản này, phân biệt với các loại khoáng sản khác phức tạp hơn như khoáng sản kim loại, than... bổ  sung quy  định nhằm quản lý chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm VLXDTT là cát, sỏi lòng sông trong việc bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan, nhất là Uỷ ban   nhân dân các cấp trong việc quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông nhằm nâng cao hiệu quả, ngăn chặn hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép.
5. Chính sách 5: Tài chính về địa chất, khoáng sản.

5.1. Mục tiêu của chính sách
Bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu địa chất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các ngành kinh tế để phát huy nguồn lực tài chính để tạo nguồn tái đầu tư cho công tác điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; bổ sung quy định nội dung tài chính về địa chất; thống nhất quản lý, nâng cao chất lượng công tác tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; phân định rõ phạm vi, trách nhiệm của các cấp, các ngành và tạo khung pháp lý cơ bản để các cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn, kiểm tra và thực thi đầy đủ các quy định pháp luật về việc chấp hành nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản; đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong từng giai đoạn từ lập kế hoạch đấu giá, xây dựng hồ sơ mời đấu giá, lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá, tổ chức phiên đấu giá  và phê duyệt kết quả trúng đấu giá. Hoàn thiện quy trình tổ chức “đấu giá quyền khai thác khoáng sản” theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, đồng  thời phù  hợp với “đặc thù” tài sản là “quyền khai thác khoáng sản”.
5.2. Nội dung của chính sách
Làm rõ nội hàm ”tài chính về địa chất”, bổ sung lĩnh vực cần sử dụng thông tin về địa chất phục vụ đa ngành, đa mục tiêu (như ngành Xây dựng, Giao thông, Công thương .v.v....) là những trường hợp tổ chức, cá nhân phải hoàn trả phí sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản. Bổ sung, làm rõ trình tự thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan theo quy định của pháp luật liên quan, với hình thức phù hợp, tạo thuận lợi nhanh chóng hiệu quả, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực công nghệ, năng lực tài chính khi khai thác khoáng sản; hoàn thiện trình tự thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản chặt chẽ, đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác  khoáng sản cũng như cơ quan có trách nhiệm giải quyết các vấn  đề liên quan  đến hoạt động khai thác khoáng sản; về trình tự, thủ tục, trách  nhiệm  của cơ quan có trách nhiệm trong việc thực hiện hủy kết quả đấu giá; cơ chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản chưa được quy định rõ ràng và chưa hiệu quả; trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường của công tác đấu giá quyền khai thác khoáng  sản theo hướng đơn giản, hợp lý và hiệu quả.
5.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
Bổ sung quy định thu tiền hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản cho các đối tượng sử dụng thông tin (không phải là tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản như hiện nay) nhằm tăng thu ngân sách nhà nước, tăng cường nguồn lực để tái đầu tư cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong việc sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất. Bổ sung, hoàn thiện quy định về việc “chuyển nhượng” thông tin thăm dò khoáng sản đã phê duyệt trữ lượng để phục vụ khai thác khoáng sản  theo hướng rõ ràng, minh bạch khi “thỏa thuận” chi phí đã thăm dò; quy định rõ

quyền của nhà nước trong việc quyết định xác định chi phí trong trường hợp không thoả thuận được hoặc tổ chức có thông tin bị phá sản, giải thể hoặc cá nhân có thôn tin bị chất. Bổ sung quy định mới đối với các quy định có tính ổn định, khả thi trong Nghị định 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; quy định rõ thẩm quyền cơ quan chủ trì đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thế chấp quyền khai thác khoáng sản tại ngân hàng, tổ  chức tín  dụng; bổ sung mới các quy định về  “đấu giá quyền  khai thác khoáng sản” có tính khả thi, ổn định của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ thời gian qua, đồng thời đồng bộ với các quy định của Luật đấu giá năm 2016.
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Xuất phát từ thực tiễn 10 năm thực hiện Luật Khoáng sản, đặc biệt là định hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật về địa chất, khoáng sản của Nghị quyết số 10-NQ/TW nêu trên, Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét đổi tên gọi của dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) thành Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản, bởi lý các do sau:
Một là. Luật Khoáng sản năm 2010 chỉ quy định nội dung công tác điều  tra cơ bản địa chất về khoáng sản nhằm mục tiêu tìm kiếm, đánh giá khoáng sản phục vụ lập chiến lược, quy hoạch khoáng sản; định hướng cho hoạt động thăm dò, tiến tới khai thác khoáng sản. Dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) lần này đã bổ sung Chương III với đầy đủ quy định liên quan đến công tác điều tra cơ bản địa chất, gồm: (1) điều tra cơ bản tài nguyên vị thế, di sản địa chất, công viên địa chất; (2) điều tra địa chất tai biến, địa chất môi trường; (3) địa chất công trình,  địa chất đô thị; (4) điều kiện địa chất khác nhằm phản ánh đúng bản chất của công tác này. Theo đó, đã bổ sung quy định nội dung quản lý nhà nước về điều tra cơ bản địa chất theo đúng tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW.
Hai là. Kết quả của công tác điều tra địa chất thời  gian qua được ứng  dụng trong nhiều ngành kinh tế như: (1) Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn11; (2) Khí tượng thủy văn,…12; (3) Du lịch13; (4) quốc phòng - an ninh14 nhưng chưa có chế định pháp lý quy định  cụ thể trong Luật Khoáng sản năm 2010. Do đó, dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) lần này đã quy định trách nhiệm hoàn trả kinh phí nhà nước đã đầu tư đối  với các tổ chức, cá nhân khi sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất phục vụ xây  dựng các công trình thuộc các ngành kinh tế nêu trên.
Ba là. Khi khảo sát địa chất để xây dựng công trình thuộc các lĩnh vực  theo quy định của Luật Xây dựng như: Giao thông, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp... đã làm rõ thông tin, dữ liệu địa chất công trình thuộc phạm vi dự án, có giá trị về địa chất, là cơ sở để tổng hợp, xây dựng tài liệu địa chất chuyên đề (địa chất công trình, địa chất thuỷ văn) sử dụng định hướng quy hoạch các ngành khác và thiết kế xây dựng công trình tương tự nhưng chưa được lưu trữ, quản lý tập trung, thống nhất mà do các chủ đầu tư, cơ quan thẩm định quản lý phân tán, chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực. Do đó, dự án Luật Khoáng sản sửa đổi) lần này đã khắc phục tình trạng này, đã quy định nghĩa vụ của các chủ đầu tư công trình xây dựng phải nộp vào lưu trữ địa chất kết quả khảo sát địa  chất nhằm quản lý tập trung, thống nhất, đồng thời quy định đầy đủ trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về địa chất cũng như tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, bảo bảo, tổng hợp, cung cấp, khai thác thông tin, dữ liệu này.
Bốn là: Ngoài việc bổ sung các quy định liên quan đến công tác điều tra  cơ bản địa chât, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản như đã nêu trên, Luật khoáng sản (sửa đổi) lần này đã rà soát những quy định của các Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản năm 2010 có tính khả thi, ổn định thời gian qua liên quan đến khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, về khoáng sản  làm  VLXDTT, nhất là cát, sỏi lòng sông; rà soát bổ sung, điều chỉnh các quy định  liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác khoáng sản. Theo đó, đề cương Luật Khoáng sản (sửa đổi) có 136 điều, trong đó đã bổ sung 58 điều mới hoàn toàn về nội dung (trong đó có 13  điều liên quan  đến địa chất); bãi bỏ 03 điều; sửa đổi, bổ sung tên và nội dung 43 điều (trong đó có 15 điều liên quan đến địa chất) và giữ nguyên nội dung của 35 Điều.
Với các lý do nêu trên, phạm vi điều chỉnh của Luật Khoáng sản (sửa đổi) lần này đã bổ sung phạm vi điều chỉnh là hoạt động  điều tra cơ bản địa chất,  theo đó bổ sung các chế định pháp lý nhằm quản lý chặt chẽ, đầy đủ các mối quan hệ liên quan công tác này không chỉ trong nội dung Chương III và xuyên suốt các điều khoản có liên quan của toàn bộ dự thảo Luật. Do đó, việc đổi tên Luật Khoáng sản thành Luật Địa chất và Khoáng sản là cần thiết để bao hàm đầy đủ phạm vi, đối tượng áp dụng cũng như các quy định liên quan đến công tác điều tra cơ bản địa chất như đã nêu trên.
Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024).
IV. Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế thu nhập cá nhân
Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện hành được Quốc hội khóa XII tại kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 20/11/2007 thay thế Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Trong quá trình thực hiện, để tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) từng giai đoạn, Quốc hội đã ban hành Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN áp dụng từ 01/7/2013 và Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (trong đó có Luật thuế TNCN) áp dụng từ 01/01/2015. 
1. Những kết quả đạt được 
Kể từ khi ban hành năm 2007 đến nay, Luật thuế TNCN đã được rà soát sửa đổi, bổ sung vào các năm 2012, 2014 theo các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13 (áp dụng từ 01/7/2013); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế số 71/2014/QH13 (áp dụng từ 01/01/2015). Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cũng đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020). Nhờ đó, đã góp phần quan trọng trong điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư; đảm bảo động viên một cách hợp lý thu nhập dân cư; khuyến khích minh bạch các nguồn thu nhập của cá nhân trong lao động, sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng. Việc thực hiện chính sách thuế TNCN có tính đến các bước đi phù hợp với tình hình KT-XH và thông lệ quốc tế, nhờ đó đã động viên kịp thời các nguồn lực cho ngân sách nhà nước (NSNN) giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội. Về cơ bản, việc thực hiện Luật thuế TNCN trong giai đoạn vừa qua đã đạt được các mục tiêu khi ban hành Luật (bao gồm cả những lần sửa đổi, bổ sung). Một số đánh giá cụ thể như sau: 
Thứ nhất, Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2020 đã đề ra định hướng: “Chính sách tài chính quốc gia phải động viên hợp lý, phân phối và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; phân phối các lợi ích ngày càng công bằng. Tiếp tục hoàn thiện chính sách và hệ thống thuế....”. Tại Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 đã xác định mục tiêu tổng quát là: “Xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mức động viên hợp lý...; công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện…”. Chiến lược này cũng đã đặt ra các yêu cầu, định hướng cụ thể đối với việc sửa đổi, bổ sung chính sách thuế TNCN, trong đó có yêu cầu về mở rộng cơ sở thuế và xác định rõ thu nhập chịu thuế; sửa đổi, bổ sung phương pháp tính thuế; điều chỉnh mức thuế suất hợp lý nhằm động viên, khuyến khích cá nhân làm giàu hợp pháp. 
Quá trình sửa đổi, bổ sung chính sách thuế TNCN đã được thực hiện theo đúng các chủ trương, định hướng cải cách hệ thống thuế, phí và lệ phí được xác định trong các văn kiện, nghị quyết nêu trên của Đảng và Nhà nước, đồng thời đã bám sát các mục tiêu cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020[footnoteRef:21]. Qua đó, đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả các yêu cầu đặt ra từ thực tiễn phát triển đất nước cũng như quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời bám sát các mục tiêu, định hướng được xác định trong các chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn của đất nước. Ngay sau Luật thuế TNCN và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN được ban hành, Chính phủ và Bộ Tài chính đã khẩn trương ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện. Nhờ đó, đã hình thành được hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho việc tổ chức thực hiện Luật một cách thuận lợi[footnoteRef:22]. [21:  Các nội dung sửa đổi thời gian qua như: Về mức giảm trừ gia cảnh (từ 01/01/2009 mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm), mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng; từ 01/7/2013 mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm), mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng; từ 01/01/2020 mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm), mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng ); Về thu nhập chịu thuế (rà soát loại bỏ một số khoản trợ cấp không còn nữa (trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội); bổ sung nội dung có tính nguyên tắc để cho phép Chính phủ quy định một số khoản trợ cấp mang tính bảo trợ xã hội và các khoản trợ cấp, phụ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công vào diện loại trừ khỏi thu nhập chịu thuế; bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức; bỏ quy định thu thuế TNCN đối với hình thức trúng thưởng trong casino); Về thu nhập miễn thuế (bổ sung quy định miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế; thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ; miễn thuế đối với tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng và khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế theo mức do Chính phủ quy định); Về điều chỉnh phương pháp tính thuế (Đối với cá nhân kinh doanh trước đây áp dụng quy trình tính thuế khá phức tạp: cá nhân xác định doanh thu, chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh, sau đó lại xác định thu nhập tính thuế trên cơ sở tính giảm trừ gia cảnh để áp dụng biểu thuế luỹ tiến; trường hợp cá nhân kinh doanh chưa thực hiện được chế độ kế toán, không xác định được thu nhập chịu thuế thì cơ quan thuế ấn định thu nhập, cuối năm phải quyết toán thuế; từ 01/01/2015, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp đơn giản theo tỷ lệ trên doanh thu. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: trước đây áp dụng 2 phương pháp tính thuế theo thuế suất 25% trên thu nhập (giá bán trừ giá vốn và các chi phí liên quan) hoặc theo tỷ lệ 2% trên giá bán nếu không xác định được giá vốn, các chi phí liên quan và có chứng từ chứng minh; từ 01/01/2015, cá nhân chuyển nhượng bất động sản nộp thuế 2% trên giá bán từng lần chuyển nhượng. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: trước đây cũng áp dụng 2 phương pháp tính thuế theo thuế suất 20% trên thu nhập năm (giá bán - giá mua và các chi phí liên quan) hoặc trường hợp không xác định được giá vốn, các chi phí liên quan và có chứng từ chứng minh thì nộp thuế 0,1% trên giá bán từng lần; trường hợp cá nhân áp dụng kỳ tính thuế theo năm thì mỗi lần chuyển nhượng cá nhân tạm nộp thuế TNCN 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần, cuối năm quyết toán được trừ số thuế đã tạm nộp trong năm; từ 01/01/2015 cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần chuyển nhượng);... ]  [22:  Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN; Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP về quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 quy định chi tiết thi hành Luật số 71/2014/QH13; Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP; Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế, quản lý thuế và hóa đơn, chứng từ; Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP; Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015; Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 21/6/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh...] 

Thứ hai, thực hiện chính sách thuế TNCN nhằm tăng cường công tác kiểm soát, phân phối thu nhập và điều tiết vĩ mô nền KT-XH. Thuế TNCN được xây dựng trên các nguyên tắc “lợi ích”, “công bằng” và “khả năng nộp thuế”. Theo nguyên tắc “lợi ích” thì mọi người trong xã hội đều được hưởng những thành quả phát triển của đất được về thể chế luật pháp, cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội, an ninh trật tự, văn hóa, giáo dục… đồng thời cũng có nghĩa vụ đóng góp một phần thu nhập của mình cho xã hội thông qua việc nộp thuế. Nguyên tắc “công bằng” và “khả năng nộp thuế” thể hiện ở chỗ: người có thu nhập cao hơn thì nộp thuế nhiều hơn, người có thu nhập như nhau nhưng có hoàn cảnh khó khăn hơn thì nộp thuế ít hơn, người có thu nhập thấp chưa phải nộp thuế. Trong thời gian qua, khoảng cách chênh lệch về thu nhập giữa nhóm người có thu nhập cao và nhóm người có thu nhập thấp cũng có xu hướng ngày càng tăng. Như vậy, việc áp dụng thuế TNCN sẽ góp phần đảm bảo tính hợp lý, công bằng, hiệu quả của hệ thống chính sách thuế và hạn chế sự gia tăng khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư; đồng thời Nhà nước cũng nắm được thông tin về thu nhập của cá nhân góp phần phòng chống tham nhũng, vi phạm pháp luật. Thời gian qua, các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh, từ chuyển nhượng bất động sản và một số khoản thu nhập khác đã thực hiện đóng góp một phần thu nhập của mình vào NSNN. 
Qua đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua, có thể thấy chính sách thuế đối với TNCN đã thể hiện và phát huy được vai trò là công cụ quan trọng trong việc thực hiện chính sách điều tiết, phân phối lại thu nhập, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch về thu nhập giữa các cá nhân trong xã hội, hướng tới công bằng xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Việc áp dụng biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công với 7 mức thuế suất từ 5% đến 35% và thuế suất toàn phần đối với hộ kinh doanh là phù hợp với điều kiện KT-XH trong thời gian qua, góp phần điều tiết hợp lý thu nhập trong xã hội.
Thứ ba, việc thực hiện chính sách thuế TNCN nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và hội nhập kinh tế quốc tế. Thực tế thời gian qua, các thị trường tài chính - tiền tệ, thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường bất động sản, thị trường khoa học công nghệ… đã có sự phát triển mạnh mẽ. Sự tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn vừa qua đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh, có thêm nhiều nguồn thu nhập khác nhau: thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công, từ đầu tư tài chính… Việc thực hiện, hoàn thiện chính sách thuế TNCN đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ điều tiết thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội; qua đó góp phần giải quyết tốt các mối quan hệ giữa tiết kiệm, đầu tư và tiêu dùng, giữa tăng trưởng với công bằng xã hội và xóa đói giảm nghèo, đảm bảo phát triển KT-XH ổn định, bền vững và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
Thứ tư, nâng cao ý thức, trách nhiệm về việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tạo thói quen cho người dân về thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN. Cùng với việc tăng cường các biện pháp tuyên truyền chính sách thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, thời gian qua nhiều đối tượng nộp thuế đã ý thức trách nhiệm của cá nhân về nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Công tác quản lý thu thuế của cơ quan thuế từng bước được cải tiến tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, cụ thể như: có quy trình quản lý thuế thống nhất, có sổ tay nghiệp vụ quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm nâng cao trách nhiệm trước pháp luật của người nộp thuế. Cơ quan thuế làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, thanh tra thuế. Để thực hiện Luật thuế TNCN, Tổng cục Thuế đã xây dựng chế độ cấp mã số thuế để quản lý người nộp thuế. Mã số thuế được gắn liền với các tờ khai thuế nên cơ quan thuế sẽ có thông tin về người nộp thuế trên cơ sở đó hỗ trợ cho việc kiểm soát, đối chiếu thu nhập của các cá nhân. Việc tạm khấu trừ thuế 10% đối với cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi là một biện pháp quản lý có hiệu quả đảm bảo chính sách điều tiết công bằng.
Thứ năm, thực hiện chính sách thuế TNCN nhằm đảm bảo ổn định nguồn lực cho NSNN. KT-XH càng phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thì nhu cầu chi tiêu của Nhà nước để giải quyết các vấn đề an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội, phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế… cũng ngày càng gia tăng. Thêm vào đó, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế dẫn đến cơ cấu thu ngân sách nhà nước cũng thay đổi theo hướng nguồn thu từ tích lũy trong nước được tăng dần và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu ngân sách nhà nước. Thuế TNCN cũng đã góp phần nâng cao tỷ trọng thu nội địa để ổn định thu cho ngân sách nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Số thu thuế TNCN trong tổng thu NSNN qua các năm
	Năm
	Tổng thu NSNN
(tỷ đồng) 
	Thuế TNCN 
(tỷ đồng)
	Tỷ lệ thuế TNCN/tổng thu NSNN (%)

	2011
	   721.804 
	38.458
	5,33 

	2012
	   734.883 
	44.959
	6,12 

	2013
	   828.348 
	46.458
	5,61 

	2014
	   877.697 
	47.844
	5,45 

	2015
	   998.217 
	56.723
	5,68 

	2016
	  1.107.381 
	65.235
	5,89 

	2017
	  1.293.627 
	78.775
	6,09 

	2018
	  1.431.662 
	94.364
	6,59 

	2019
	  1.553.611 
	109.406
	7,04 

	2020
	  1.510.579 
	115.150
	7,62 

	2021
	  1.568.453 
	127.655
	8,14 


								Nguồn: Bộ Tài chính (2022)
Thứ sáu, chính sách thuế TNCN đã được sử dụng một cách linh hoạt, hiệu quả để hỗ trợ cho cá nhân, người lao động trong những giai đoạn khó khăn, tăng trưởng chậm. Bên cạnh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách thuế TNCN theo nội dung đã đề ra của Chiến lược cải cách hệ thống thuế nêu trên, tại những thời điểm khó khăn của nền kinh tế, một số chính sách về miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế TNCN cũng đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành hoặc ban hành theo theo thẩm quyền nhằm hỗ trợ các cá nhân vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển đầu tư, kinh doanh, đặc biệt là trong giai đoạn 2011-2013 khi nền kinh tế phải ứng phó với các tác động bất lợi của tình hình kinh tế vĩ mô và trong 3 năm gần đây trước các ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19[footnoteRef:23].  [23:  Năm 2020, năm 2021 và năm 2022 đã trình Chính phủ ban hành các Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020, Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 và Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 về gia hạn thời hạn nộp thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế TNCN, tiền thuê đất) cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH ngày 19/10/2021 để quy định các giải pháp về miễn, giảm thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội, trong đó có giải pháp miễn thuế TNCN phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19.] 

Việc thực hiện các chính sách này trong những giai đoạn vừa qua đã có tác động tích cực, kịp thời và đã nhanh chóng phát huy hiệu quả trên thực tiễn. Qua đó, cùng với việc tổ chức thực hiện các chính sách có liên quan khác đã góp phần quan trọng trong việc từng bước khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân, thể hiện sự chia sẻ của nhà nước với người dân trong những giai đoạn khó khăn. 
2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Một số hạn chế, tồn tại
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong tiến trình phát triển KT-XH và hội nhập kinh tế quốc tế, do sự biến động nhanh của kinh tế - chính trị thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, đã phát sinh một số hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn hiện nay, qua đó, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và tạo thuận lợi hơn nữa cho người nộp thuế, đảm bảo tính minh bạch và đồng bộ của hệ thống pháp luật như: 
- Một số quy định của Luật thuế TNCN hiện hành qua một thời gian thực hiện cũng đã bộc lộ một số điểm bất cập, không còn phù hợp với tình hình kinh tế trong nước và quốc tế hiện nay như các vấn đề liên quan đến thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế, cơ sở tính thuế và phương pháp xác định số thuế phải nộp; biểu thuế lũy tiến và các nhóm vấn đề khác. 
- Pháp luật về thuế TNCN đang bộc lộ một số “khoảng trống” trong việc điều chỉnh các vấn đề thuế mới phát sinh từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và sự xuất hiện của các mô hình kinh doanh mới. Một số quy định về phạm vi, đối tượng chịu thuế trong Luật thuế TNCN chưa bao quát được các khoản thu nhập chịu thuế mới phát sinh; mức điều tiết thu nhập của một số loại thu nhập qua quá trình thực hiện cũng đã bộc lộ vướng mắc nên cần phải có những sự điều chỉnh cho phù hợp với xu hướng thuế quốc tế hiện nay và trong mối tương quan với các nguồn thu nhập khác nhau của cá nhân để động viên nguồn lực vào NSNN.
2.2. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế
Những tồn tại, hạn chế nói trên xuất phát từ cả các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cụ thể như sau:
- Về nguyên nhân khách quan: Các khoản thu nhập của cá nhân ngày càng đa dạng, phức tạp. Các hình thức kinh doanh mới liên tục xuất hiện tạo ra nhiều nguồn thu nhập cho cá nhân. Trong khi đó hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chưa đầy đủ, khả năng phân tích, dự báo còn hạn chế, phản ứng chính sách còn chậm chưa theo kịp với sự phát sinh ngày càng nhiều loại hình kinh doanh mới.
- Về nguyên nhân chủ quan: Việc đánh giá, dự báo tình hình kinh tế trong nước và quốc tế còn chưa sát khi bối cảnh kinh tế thế giới biến động liên tục. Khả năng nắm bắt, phân tích, dự báo còn hạn chế nên một số chính sách, giải pháp đề ra còn chưa kịp thời; còn thiếu các hệ thống thông tin số liệu để có thể đánh giá một cách hiệu quả các chính sách được ban hành. 
B. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN
I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM RÀ SOÁT
1. Mục tiêu
Mục tiêu rà soát, đánh giá từng điều khoản của Luật để đưa ra các nội dung không còn phù hợp trong thực hiện như sau:
- Phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh hiện nay; 
- Đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, cải cách thủ tục hành chính; 
- Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; 
- Đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển; 
- Đảm bảo ổn định nguồn thu NSNN. 
2. Quan điểm
Định hướng hoàn thiện Luật thuế TNCN theo các nguyên tắc sau:
- Cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, Quốc hội, nhất là Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021- 2030, Phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021- 2025 trong Văn Kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, theo đó cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, phí theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế, gắn với cơ cấu lại nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế...; 
- Bám sát các mục tiêu, định hướng được xác định trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022, trong đó đã đưa ra các giải pháp cụ thể đối với thuế TNCN là: Rà soát bổ sung đối tượng chịu thuế; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng điều chỉnh số lượng và các mức thuế suất phù hợp với thu nhập chịu thuế phù hợp với bản chất của từng loại thu nhập, tạo điều kiện đơn giản trong quyết toán thuế TNCN cho cả người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế, ngăn chặn các hành vi trốn, tránh thuế; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về miễn, giảm thuế phù hợp với bối cảnh KT-XH của đất nước trong từng giai đoạn và thông lệ quốc tế;
- Kế thừa và phát huy những quy định đã mang lại tác động tích cực đến KT-XH của Luật thuế TNCN hiện hành; đồng thời, sửa đổi, bổ sung những quy định đang là vướng mắc, không còn phù hợp để kịp thời giải quyết những vấn đề bất cập phát sinh trong thực tế, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cá nhân, người lao động cũng như yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước;
- Đảm bảo mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với xu hướng phát triển, cải cách thủ tục hành chính. 
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN
Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội và từ thực tiễn công tác tổ chức thực hiện Luật thuế TNCN 2007 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN được ban hành trong những giai đoạn sau đó, Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát toàn bộ các điều, khoản của Luật (gồm 35 điều), trên cơ sở đó đánh giá mức độ phù hợp, tính khả thi và hiệu quả thực tế của Luật thuế TNCN; đồng thời, đã chỉ ra một số vấn đề vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách thuế TNCN giai đoạn vừa qua. 
Qua kết quả rà soát, có 13 điều của Luật thuế TNCN không phát sinh vướng mắc và vẫn kế thừa thực hiện (Điều 1, Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 16, Điều 17, Điều 20, Điều 26, Điều 27, Điều 30, Điều 32, Điều 33 và Điều 35); có 22 điều cần nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung chủ yếu liên quan đến: (i) thu nhập chịu thuế; (ii) thu nhập miễn thuế; (iii) cơ sở tính thuế và phương pháp xác định số thuế phải nộp đối với một số khoản thu nhập, thuế suất, mức giảm trừ gia cảnh và (iv) các nhóm vấn đề mang tính kỹ thuật khác. Đồng thời với nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung, cần thiết phải kết cấu lại một số điều để tạo thuận lợi cho người nộp thuế dễ theo dõi trong quá trình thực hiện. 
Trên cơ sở kết quả đánh giá, rà soát, tham khảo kinh nghiệm các nước, Báo cáo cũng đã đề xuất một số định hướng sửa đổi, bổ sung các quy định này cho phù hợp với thực tiễn hiện nay. 
Kết quả rà soát cụ thể như sau: 
1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật thuế TNCN nhằm mở rộng cơ sở thuế thông qua việc bổ sung một số khoản thu nhập mới phát sinh trong quá trình thực hiện, mở rộng phạm vi điều chỉnh của một số khoản thu nhập đang chịu thuế
Qua rà soát, về cơ bản các quy định về nội dung, phạm vi xác định các khoản thu nhập chịu thuế của pháp luật về thuế TNCN nhìn chung phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế thời gian qua. Tuy nhiên, với sự phát triển của KT-XH và các hình thức kinh doanh mới kéo theo sự đa dạng nguồn gốc thu nhập của cá nhân cần nghiên cứu, bổ sung quy định cho phù hợp, đảm bảo tính công bằng và gắn với mục tiêu, yêu cầu mở rộng cơ sở thuế. 
1.1. Bổ sung tại Luật thuế TNCN quy định về nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế và giao Chính phủ quy định chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế; hoặc bổ sung quy định cụ thể các khoản thu nhập khác (như thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản là tên miền internet, sim - số điện thoại...) là thu nhập chịu thuế
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Điều 3 Luật thuế TNCN quy định chung về thu nhập chịu thuế bao gồm 10 loại thu nhập: (1) thu nhập từ kinh doanh; (2) thu nhập từ tiền lương, tiền công; (3) thu nhập từ đầu tư vốn; (4) thu nhập từ chuyển nhượng vốn; (5) thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; (6) thu nhập từ trúng thưởng; (7) thu nhập từ bản quyền; (8) thu nhập từ nhượng quyền thương mại; (9) thu nhập từ nhận thừa kế; (10) thu nhập từ nhận quà tặng. Luật thuế TNCN giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.
Nội dung quy định cụ thể 10 loại thu nhập chịu thuế như nêu trên về cơ bản là phù hợp với thực tiễn tình hình kinh tế xã hội và các hình thức hoạt động trong đời sống dân cư, đồng thời cũng phù hợp với thông lệ quốc tế nói chung. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội và các hình thức hoạt động kinh doanh mới đã phát sinh một số khoản thu nhập khác của cá nhân ngoài các loại thu nhập chịu thuế đã được quy định nêu trên và thường là các khoản thu nhập khác có tính chất đặc thù như thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản, quyền tài sản là tên miền internet, sim - số điện thoại, biển số xe,... Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, quyền tài sản này cũng có bản chất giống với một số khoản thu nhập không thường xuyên (thu nhập vãng lai) đang thuộc diện chịu thuế hiện nay như thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại... Thời gian qua, có nhiều ý kiến cho rằng việc không đánh thuế đối với các khoản thu nhập nêu trên là chưa đảm bảo tính công bằng giữa các cá nhân có phát sinh thu nhập, đồng thời có thể dẫn đến tình trạng lợi dụng chính sách để chuyển từ việc phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (theo mức thuế suất thông thường là 20%) sang áp dụng quy định về thuế TNCN hiện nay (không phải nộp thuế). 
Tại Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị và các văn kiện của Đảng thời gian gần đây cũng như Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội đã đặt ra chủ trương đẩy mạnh các biện pháp khai thác dư địa thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, mở rộng cơ sở thuế. Theo đó cần nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung quy định về thu nhập chịu thuế để mang tính bao quát hơn cũng như cần xem xét bổ sung quy định cụ thể về thu nhập chịu thuế đối với các khoản thu nhập có tính chất đặc thù nêu trên.
Qua rà soát kinh nghiệm của các nước quy định về các loại hình thu nhập chịu thuế thường bao gồm: Thu nhập từ việc làm (tiền lương, tiền công, các khoản thưởng và thu nhập khác do lao động); thu nhập từ tác quyền; thu nhập từ tiền lãi; thu nhập từ cổ tức; thu nhập từ kinh doanh cá nhân; thu nhập từ tiền lương hưu; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng tài sản; thu nhập từ cho thuê tài sản và thu nhập khác (thừa kế, quà tặng, tiền bản quyền...). Chẳng hạn như: 
- Ở Thái Lan, thu nhập chịu thuế bao hàm cả thu nhập bằng tiền và hiện vật. Bất kỳ lợi ích nào do người sử dụng lao động hoặc những người khác cung cấp, chẳng hạn như nhà cho thuê miễn phí hoặc số thuế do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động cũng được coi là thu nhập chịu thuế để tính thuế TNCN. Thu nhập chịu thuế được chia thành 08 loại như sau: (1) thu nhập từ cung cấp dịch vụ cá nhân cho người sử dụng lao động; (2) thu nhập từ tiền lương, tiền công; (3) thu nhập từ chuyển giao bản quyền, chuyển quyền thương mại và sở hữu trí tuệ; (4) thu nhập từ cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng ở Thái Lan, thu nhập từ đầu tư vốn; (5) thu nhập từ cho thuê tài sản, bất động sản, hợp đồng mua bán, cho thuê; (6) thu nhập từ nghề nghiệp tự do; (7) thu nhập từ xây dựng và các công việc khác theo hợp đồng và (8) thu nhập từ kinh doanh, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp, vận tải và các hoạt động khác. 
- Ở Trung Quốc, Luật thuế TNCN quy định 9 loại thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm: (1) thu nhập từ việc làm (tiền lương, tiền công); (2) thu nhập từ việc cung cấp các dịch vụ cá nhân như thiết kế, chăm sóc sức khỏe, tư vấn luật pháp, kế toán…; (3) thù lao của tác giả; (4) thu nhập từ bản quyền; (5) thu nhập từ kinh doanh; (6) thu nhập từ lãi suất, cổ tức và phân phối lợi nhuận; (7) thu nhập từ cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện, tàu thủy và các tài sản khác; (8) thu nhập từ chuyển quyền sở hữu tài sản (chứng khoán, cổ phiếu, bất động sản); (9) thu nhập bất thường khác. 
- Ở Hàn Quốc, thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm: (1) thu nhập từ tiền công, tiền lương lao động; (2) thu nhập từ kinh doanh (bao gồm lợi nhuận từ thương mại, giao dịch bất động sản, cho thuê, mua bán quyền sử dụng và các thu nhập khác tạo ra từ các giao dịch thông thường); (3) thu nhập từ cổ tức (cả từ doanh nghiệp trong nước và ngoài nước); (4) tiền lãi; (5) thu nhập từ lương hưu; (6) các thu nhập khác (giải thưởng bằng tiền hoặc hiện vật, tiền thưởng do trúng sổ xố, trò chơi cá cược, phí người sử dụng từ bản quyền, quyền sử dụng các sản phẩm trí tuệ, thu nhập từ chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, đánh cá, quyền sở hữu công nghiệp, bí mật công nghiệp, thông tin cá nhân, thương hiệu và quyền khai thác nước dưới lòng đất…).
	Theo đó, các nước thường có quy định mang tính nguyên tắc để đảm bảo tính bao quát đối với các khoản thu nhập khác (hay thu nhập có tính chất bất thường) của cá nhân.	
	b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Phạm vi xác định các khoản thu nhập chịu thuế của pháp luật về thuế TNCN nhìn chung phù hợp với thực tiễn Việt Nam thời gian qua và thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, với sự đa dạng nguồn gốc thu nhập của cá nhân gắn với mục tiêu, yêu cầu mở rộng cơ sở thuế, cần rà soát bổ sung quy định về thu nhập chịu thuế theo hướng bổ sung nhóm thu nhập khác (đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế) hoặc quy định cụ thể các khoản thu nhập khác (thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản là tên miền internet, sim - số điện thoại, ...) là thu nhập chịu thuế. 
c) Đánh giá tác động
Theo đúng tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị và các văn kiện của Đảng thời gian gần đây cũng như Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội đã đặt ra chủ trương đẩy mạnh các biện pháp khai thác dư địa thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, mở rộng cơ sở thuế. Việc mở rộng cơ sở thuế bảo đảm điều tiết thuế đối với các nguồn thu nhập của cá nhân, bảo đảm bao quát nguồn thu đối với các hoạt động kinh tế mới phát sinh.
1.2. Nghiên cứu để bổ sung quy định đối với thu nhập của cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ, theo hướng áp dụng thuế suất cao hơn đối với việc giao dịch bất động sản mà người bán có thời gian nắm giữ ngắn để có mức độ điều tiết hợp lý và hạn chế tình trạng đầu cơ, bóng bóng bất động sản; bổ sung quy định cụ thể đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh
1.2.1. Về bổ sung quy định đối với thu nhập của cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ, theo hướng áp dụng thuế suất cao hơn đối với việc giao dịch bất động sản mà người bán có thời gian nắm giữ ngắn để có mức độ điều tiết hợp lý và hạn chế tình trạng đầu cơ, bóng bóng bất động sản
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Khoản 5 Điều 3, Điều 14, Khoản 2 Điều 21, Điều 23 Luật thuế TNCN quy định:
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở; Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước; Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản.
Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần. Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản. 
Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: 2%.
Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.
Tại Nghị định của Chính phủ quy định: Giá chuyển nhượng bất động sản là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.
Trong thực tế thực hiện chính sách thuế và quản lý thuế đối với giao dịch chuyển nhượng bất động sản trong thời gian qua đã phát sinh tình trạng cá nhân thực hiện hoạt động chuyển nhượng bất động sản nhưng kê khai giá chuyển nhượng trong hồ sơ khai thuế thấp hơn nhiều so với giá thực tế mua bán nhằm giảm số thuế phải nộp, gây thất thu thuế của nhà nước. 
Có ý kiến cho rằng cần nghiên cứu để điều tiết thuế cao hơn khi chuyển nhượng đối với các trường hợp đầu cơ sở hữu 3, 4... bất động sản trong thời gian ngắn gây bất ổn cho thị trường bất động sản. 
Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ bất động sản, một số quốc gia đã sử dụng các công cụ thuế để tăng chi phí cho hành vi đầu cơ và giảm sức hấp dẫn của việc đầu cơ bất động sản trong nền kinh tế, trong đó có thuế TNCN. Ngoài ra, một số nước còn áp dụng thuế đối với lợi nhuận thu được từ giao dịch bất động sản phù hợp với tần suất giao dịch, thời gian mua, bán lại bất động sản. Nếu thời gian này diễn ra càng nhanh thì thuế suất càng cao, diễn ra chậm hơn thì thuế suất thấp hơn. 
Đức có hai sắc thuế chính để hạn chế đầu cơ bất động sản là thuế chuyển nhượng bất động sản và thuế thu nhập. Thuế thu nhập từ bất động sản áp dụng mức thuế suất từ 14% đến 42%. Cá nhân mua bán bất động sản sẽ được miễn thuế thu nhập khi bất động sản được sở hữu trên 10 năm hoặc bất động sản không được xem là tài sản với mục đích kinh doanh (tức là nếu cá nhân sở hữu bất động sản này có hoạt động giao dịch bán bất động sản 3 lần trong vòng 5 năm thì tài sản được cá nhân này sở hữu là bất động sản kinh doanh).
Tại Mỹ, chính sách chống đầu cơ bất động sản tùy thuộc vào luật pháp riêng tại từng tiểu bang. Tại thành phố San Francisco thuộc tiểu bang California quy định, nếu một người mua nhiều bất động sản và bán trong thời gian dưới 5 năm thì sẽ chịu mức thuế chuyển nhượng nhà là 24% nếu bán trong năm đầu tiên sau khi mua nhà, ở mức 22% nếu bán trong thời gian từ 1-2 năm, ở mức 20% nếu bán trong thời gian từ 2-3 năm, ở mức 18% nếu bán trong thời gian 3-4 năm và đến mức 14% nếu bất động sản được chuyển giao cho người khác từ 4-5 năm kể từ khi mua. 
Tại Singapore, đất mua đi, bán lại trong năm đầu tiên bị đánh thuế 100% trên giá trị chênh lệch mua, bán; sau 2 năm thì mức thuế suất là 50%; sau 3 năm là 25%. Tại Đài Loan, giao dịch bất động sản thực hiện trong năm đầu sau khi mua áp dụng thuế suất là 15%, thực hiện sau năm đầu và trong năm thứ hai sau khi mua thì thuế suất là 10%. Tại Malaysia thuế thu nhập bất động sản từ việc thanh lý tài sản (theo luật có hiệu lực năm 2014) theo tỷ lệ và thời gian nắm giữ sau: 30% trong thời gian nắm giữ lên đến 3 năm; 20% cho thời gian nắm giữ trên 3-4 năm; 15% cho thời gian nắm giữ trên 4-5 năm. 
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Tại Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" đã đưa ra nhiệm vụ, giải pháp: “Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất...”. Nghị quyết số 62/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV yêu cầu: “Rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về thuế liên quan đến kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, tăng cường quản lý, chống thất thu thuế, bảo đảm nguồn thu ngân sách nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, quyền lợi chính đáng của người dân và sự phát triển của thị trường bất động sản”. 
Để có mức độ điều tiết hợp lý, tránh tình trạng đầu cơ, bóng bóng bất động sản có thể nghiên cứu để thực hiện thu thuế đối với thu nhập của cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ theo hướng áp dụng thuế suất cao hơn đối với việc giao dịch bất động sản mà người bán có thời gian nắm giữ ngắn. Mức thuế suất cụ thể cũng cần được nghiên cứu, xác định phù hợp, phản ánh được thực trạng hoạt động của thị trường bất động sản. Đồng thời, việc áp dụng chính sách thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ cũng cần đồng bộ với quá trình hoàn thiện các chính sách có liên quan đến đất đai, nhà ở cũng như sự đồng bộ, mức sẵn sàng của hạ tầng công nghệ thông tin về đăng ký đất đai, bất động sản. Qua đó, có thể tạo điều kiện cho cơ quan thuế có đủ thông tin và cơ sở pháp lý để có được các thông tin liên quan đến thời gian nắm giữ bất động sản.
Đồng thời, cần rà soát để sửa đổi quy định về giá chuyển nhượng bất động sản để tính thuế TNCN, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đất đai (sửa đổi) trong thời gian tới.
c) Đánh giá tác động
Quy định chính sách thuế điều tiết đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản hợp lý sẽ góp phần hạn chế đầu cơ, bong bóng bất động sản. Việc sửa đổi quy định về xác định giá chuyển nhượng bất động sản nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên thị trường, từ đó đảm bảo nguồn thu NSNN về bất động sản.
1.2.2. Về bổ sung quy định cụ thể đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Khoản 4 Điều 3, Điều 13, Khoản 2 Điều 21, Điều 23 Luật thuế TNCN quy định: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế; Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác. 
Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần với thuế suất 0,1%.
Mặc dù Luật Chứng khoán 2019 quy định chứng khoán bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác. Tuy nhiên có sự khác biệt về bản chất giữa chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh (CKPS), cụ thể: (i) Giá trị của CKPS phụ thuộc vào giá trị của một hoặc nhiều loại tài sản cơ sở, do đó, CKPS không có đầy đủ giá trị nội tại như chứng khoán cơ sở. Nhà đầu tư nắm giữ CKPS không được hưởng các quyền cổ đông như khi nắm giữ chứng khoán cơ sở: không có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông; không có quyền nhận cổ tức. (ii) Trên thị trường phái sinh không diễn ra các giao dịch chuyển nhượng toàn bộ giá trị giao dịch và chuyển giao tài sản từ bên bán cho bên mua như thị trường cơ sở (trừ hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ chuyển giao vật chất giữ đến ngày đáo hạn). Giá trị của CKPS được khuếch đại lên nhiều lần do hệ số nhân hợp đồng khi thiết kế các sản phẩm CKPS. Việc thanh toán chuyển giao giữa các nhà đầu tư chỉ là giá trị chênh lệch giá (lãi/lỗ).
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các nước đều dần chuyển sang đánh thuế dựa trên thu nhập thực đối với chứng khoán phái sinh (Anh, Pháp, Đức, Lucxembourg, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Canada, Thái Lan). Nếu áp dụng phương pháp tính thuế trên giá trị giao dịch thì thuế suất phải linh hoạt đối với từng sản phẩm CKPS (Ấn Độ, Đài Loan)[footnoteRef:24] và mức thuế suất phải thấp hơn rất nhiều lần so với mức thuế suất áp dụng cho thị trường chứng khoán cơ sở (Đài Loan thấp từ 150 lần- 600 lần thuế suất trên thị trường phái sinh so với thuế suất trên thị trường cơ sở). [24:  Đài Loan áp dụng thuế suất 0,002% đối với HĐTL TAIEX; TE (HĐTL chỉ số ngành điện tử); TF (HĐTL chỉ số ngành tài chính); T5F (HĐTL 50 Taiwan), GTF (HĐTL chỉ số cổ phiếu TTCK Gre Tai); XIF (HĐTL chỉ số ngành phi tài chính và phi điện tử), MTX (HĐTL Mini-Taiex), HĐTL ETF, HĐTL trên cổ phiếu đơn lẻ 0,00025% đối với HĐTL vàng, Đài tệ Taifex; 0,000125% đối với HĐTL trên TPCP kỳ hạn 10 năm.
Ấn Độ áp dụng thuế suất 0,01% đối với hợp đồng tương lai, 0,05%/ phí quyền chọn, 0,125% khi thực hiện quyền] 

b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Từ thực tiễn thực hiện thời gian qua, cũng như xu hướng, kinh nghiệm của các nước thời gian gần đây, cần thiết nghiên cứu để quy định riêng về thuế đối với CKPS.
c) Đánh giá tác động
Việc bổ sung quy định riêng về thuế đối với CKPS phù hợp với bản chất hoạt động kinh doanh, giao dịch chứng khoán của cá nhân, phân biệt với chứng khoán cơ sở, qua đó góp phần tăng thu NSNN. 
1.3. Tăng mức thuế suất đối với một số khoản thu nhập từ hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số, thu nhập từ trúng thưởng
1.3.1. Về tăng mức thuế suất đối với một số khoản thu nhập từ hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn về thuế (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015) quy định: Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm nộp thuế TNCN theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu theo từng ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh (Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%; Dịch vụ; xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2% (Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%); Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%; Hoạt động kinh doanh khác: 1%). Quy định này đảm bảo chính sách đơn giản, rõ ràng, minh bạch, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế, tính tuân thủ pháp luật thuế của các hộ, cá nhân kinh doanh, tiết kiệm chi phí xã hội. 
Mặc dù quy định thu thuế TNCN theo tỷ lệ trên doanh thu, không tính trừ chi phí và các khoản giảm trừ, tuy nhiên mức tỷ lệ được xây dựng đã tính toán phù hợp hoạt động kinh doanh của cá nhân tương ứng với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh và thấp hơn tỷ lệ trên doanh thu hiện đang áp dụng đối với doanh nghiệp không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh (phân phối và cung cấp hàng hóa: 1%; dịch vụ: 5%; xây dựng, vận tải và hoạt động khác: 2%...).
Quá trình thực hiện có ý kiến cho rằng tỷ lệ thuế TNCN trên doanh thu cần được tính toán, điều chỉnh lại cho phù hợp với đặc điểm của hoạt động kinh doanh của cá nhân nhất là các mô hình kinh doanh mới. Khi so sánh với mức thuế suất thuế TNCN của các loại thu nhập khác thì tỷ lệ thuế áp dụng đối với một số hoạt động còn khá thấp. Ví dụ, đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công mức thuế suất áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 80 triệu đồng/tháng là 35%, trong khi cá nhân có thu nhập từ hoạt động quảng cáo trên nền tảng công nghệ với thu nhập rất cao thì tỷ lệ thuế TNCN trên doanh thu chỉ là 2%. Vì vậy, cần nghiên cứu điều chỉnh mức tỷ lệ thuế TNCN trên doanh thu đối với một số hoạt động kinh doanh đặc thù cho phù hợp.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung 
Để đảm bảo điều tiết hợp lý thu nhập của cá nhân, phù hợp với các loại hình kinh doanh mới, đề xuất bổ sung mức thuế suất cao hơn đối với hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số[footnoteRef:25]. Mức thuế suất cụ thể cần được nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng, đảm bảo phát huy được vai trò của chính sách thuế TNCN trong hệ thống thuế. [25:  Tại Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của UBTVQH về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 cũng loại trừ, không giảm thuế đối với thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số của cá nhân.] 

c) Đánh giá tác động
Quy định mức thuế suất cao hơn đối với hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số đảm bảo tính phù hợp hoạt động của cá nhân kinh doanh tương ứng với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, đồng thời sẽ làm tăng nguồn thu NSNN. 
1.3.2. Về tăng mức thuế suất đối với thu nhập từ trúng thưởng
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Khoản 6 Điều 3, Điều 15, Khoản 2 Điều 21, Điều 23 Luật thuế TNCN quy định:
Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm: Trúng thưởng xổ số; Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại; Trúng thưởng trong các hình thức cá cược; Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác.
Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng.
Thuế suất đối với thu nhập từ trúng thưởng: 10%.
Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế.
Từ khi Việt Nam xuất hình mô hình trả thưởng của xổ số điện toán Vietlot, có ý kiến cho rằng cần nghiên cứu để có quy định thu thuế TNCN đối với người trúng thưởng loại hình này phù hợp hơn với lý do tỷ lệ đóng thuế ở Việt Nam quá ít so với các nước, ví dụ những người trúng độc đắc ở Mỹ... Vì vậy, cần thiết sửa đổi thuế suất đối với thu nhập từ trúng thưởng cho phù hợp.
Tại Mỹ, thu nhập từ trúng xổ số ròng được coi là thu nhập chịu thuế thông thường, vì vậy, đối với nguồn thu nhập này, cá nhân chịu mức thuế suất ban đầu là 25%, phần còn lại sẽ được nộp bổ sung khi quyết toán thuế theo biểu thuế suất lũy tiến (mức thuế suất cao nhất là 37%). Romania cũng áp mức thuế suất thuế TNCN 25%, Ba Lan là 10%, Italy là 6%, còn Hy Lạp quy định áp thuế suất thuế TNCN đối với tiền thưởng từ các trò chơi xổ số, các trò chơi ngẫu nhiên, cá cược bóng đá là 10%… Tại Philippines, người trúng thưởng với mức thưởng dưới 10,000 PHP áp dụng mức thuế lũy tiến; trên 10.000 PHP áp dụng mức thuế suất 20%. 
Ở các nước mà các trò chơi cá cược bị cấm như Trung Quốc và Ấn Độ, bất kỳ khoản tiền thưởng nào từ hoạt động cờ bạc đều được coi là bất hợp pháp. Ngoài ra, ở Ấn Độ, tiền nhận được từ trúng xổ số, trò chơi truyền hình, câu đố ô chữ, đua ngựa… được xem như là các khoản thu nhập từ các nguồn khác. Theo Luật thuế thu nhập, toàn bộ thu nhập từ các nguồn trên sẽ bị đánh thuế với mức thuế suất 30% cùng với một số loại phí, phụ phí. Điều này có nghĩa tổng mức thuế do trúng thưởng có thể lên tới 35,53% tùy thuộc vào loại thuế thu nhập. 
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Đề xuất sửa đổi thuế suất lũy tiến đối với thu nhập từ trúng thưởng theo mức lũy tiến, điều tiết ở mức thuế suất cao đối với phần thu nhập cao hơn thay cho một mức thuế suất như hiện hành. Mức thuế suất cụ thể cần được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, đảm bảo phù hợp với bối cảnh trong nước cũng như thông lệ quốc tế. 
c) Đánh giá tác động
Việc sửa đổi thuế suất lũy tiến đối với thu nhập từ trúng thưởng sẽ góp phần điều tiết hợp lý thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng, qua đó hỗ trợ cho quá trình tái cơ cấu lại NSNN theo các mục tiêu và định hướng đã đề ra. Tuy nhiên, có thể có sự phản ứng của những người trúng thưởng ở mức cao nhưng khả năng này cũng ít xảy ra.
1.4. Mở rộng phạm vi thu nhập từ thừa kế, quà tặng theo hướng bao quát cả tiền và hiện vật (hiện chỉ áp dụng thu thuế đối với khoản thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng)
a) Kết quả rà soát
Đối với thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng, tại khoản 9, khoản 10 Điều 3 Luật thuế TNCN chỉ quy định thu thuế đối với tài sản thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.
Trong quá trình thực hiện, có ý kiến đề xuất cần điều tiết thu thừa kế, quà tặng bằng tiền, hiện vật để đảm bảo bao quát, công bằng. 
Qua rà soát kinh nghiệm quốc tế, nhiều quốc gia đánh thuế thừa kế, quà tặng theo giá trị, bao gồm cả tài sản và tiền mặt. Tại Thái Lan, tài sản chịu thuế thừa kế bao gồm bất động sản, chứng khoán theo quy định của pháp luật, tài khoản tiền gửi ngân hàng hoặc các loại tiền khác có tính chất tương tự, xe đã đăng ký, và tài sản tài chính được quy định trong các sắc lệnh của hoàng gia. Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... quy định thuế TNCN đối với khoản thừa kế bao gồm tất cả tài sản được thừa kế.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Để đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với cùng một loại thu nhập, phù hợp với thông lệ quốc tế, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về thu nhập từ thừa kế, quà tặng bao gồm cả tiền, hiện vật khác.
c) Đánh giá tác động
Việc sửa đổi, bổ sung quy định về thu nhập từ thừa kế, quà tặng nhằm mở rộng cơ sở thuế, bao quát nguồn thu, cách tính thuế phù hợp với thông lệ quốc tế.
* Luật thuế TNCN hiện hành cũng quy định cụ thể 10 loại thu nhập của cá nhân không cư trú tương ứng với 10 loại thu nhập của cá nhân cư trú. Việc thực hiện chính sách thuế đối với cá nhân không cư trú thời gian qua không phát sinh vấn đề vướng mắc. Tuy nhiên, với việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật thuế TNCN nhằm mở rộng cơ sở thuế thông qua việc bổ sung một số khoản thu nhập mới phát sinh trong quá trình thực hiện, mở rộng phạm vi điều chỉnh của một số khoản thu nhập đang chịu thuế (như nêu trên) thì cũng cần điều chỉnh tương ứng đối với cá nhân không cư trú. 
2. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Luật thuế TNCN nhằm giải quyết những vấn đề bất cập, tháo gỡ vướng mắc và hỗ trợ cho người nộp thuế, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi trong thực hiện
2.1. Rà soát, điều chỉnh các quy định về mức giảm trừ gia cảnh, các mức thuế suất tại Biểu thuế lũy tiến từng phần và các mức thu nhập tính thuế tương ứng, nâng mức doanh thu chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh... cho phù hợp với diễn biến thực tế phát triển KT-XH và mức sống của người dân
2.1.1. Về rà soát, điều chỉnh các quy định về mức giảm trừ gia cảnh
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Theo quy định của Luật thuế TNCN hiện hành, cá nhân được trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, trừ đi mức giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định… số còn lại mới là thu nhập làm căn cứ tính thuế TNCN.
Luật thuế TNCN (áp dụng từ 01/01/2009) quy định mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng. 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13 (áp dụng từ 01/7/2013) quy định mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. Đồng thời bổ sung quy định: Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình UBTVQH điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.
Ngày 02/6/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020). Theo đó, nâng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN đã góp phần giảm bớt nghĩa vụ cho người nộp thuế, số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng đang nộp thuế TNCN. 
Thời gian qua có ý kiến cho rằng mức giảm trừ gia cảnh vẫn còn thấp, nhưng cũng có ý kiến cho rằng mức giảm trừ gia cảnh hiện nay không thấp khi so sánh với mặt bằng chung về mức sống, thu nhập của người dân hiện nay, có nhiều người lao động hiện đang có thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng, cần quy định mức giảm trừ gia cảnh theo mức lương tối thiểu vùng, mức giảm trừ gia cảnh ở các đô thị, thành phố lớn cần phải cao hơn ở khu vực nông thôn, miền núi do chi phí đắt đỏ hơn; cũng có ý kiến cho rằng phải có chính sách thuế điều tiết cao hơn đối với cá nhân ở các đô thị, thành phố lớn để hạn chế nhập cư, di dân vào các đô thị lớn...
Qua nghiên cứu kinh nghiệm các nước cho thấy, hầu hết pháp luật thuế TNCN của các nước đều có quy định về mức giảm trừ gia cảnh theo các hình thức và cách thức khác nhau. Về phân loại, các khoản giảm trừ TNCN các nước áp dụng được chia thành ba nhóm sau: i) giảm trừ chung cho cá nhân người nộp thuế; ii) các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc, như giảm trừ cho con, cho vợ hoặc chồng, cho bố, mẹ...; và iii) các khoản giảm trừ có tính chất đặc thù (ví dụ, giảm trừ cho chi phí y tế, giáo dục…). Cụ thể như sau:
- Các khoản giảm trừ chung: Đây là khoản được loại trừ ra khỏi thu nhập tính thuế, được quy định cụ thể tại Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành, không xem xét đến “hành vi” sử dụng thu nhập của cá nhân người nộp thuế (khác với các khoản giảm trừ đặc thù trình bày dưới đây). Trên phương diện lý thuyết, lý do áp dụng các khoản giảm trừ chung thường xuất phát từ quan điểm cho rằng mỗi cá nhân cần phải có một mức thu nhập nhất định nhằm đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, vì thế thu nhập đến ngưỡng này nên được miễn thuế. Việc áp dụng các khoản giảm trừ chung ở nhiều nước còn hướng tới mục tiêu loại trừ các đối tượng có thu nhập thấp ra khỏi diện phải nộp thuế TNCN. Qua đó, giảm bớt gánh nặng cho cơ quan thuế trong việc quản lý, quyết toán thuế, nhất là khi số thuế thu được từ các đối tượng có thu nhập dưới ngưỡng thường chiếm tỷ trọng nhỏ trong khi chi phí quản lý thu đối với các đối tượng này thường không nhỏ. Do nhu cầu sống của các cá nhân người nộp thuế rất khác nhau (nhu cầu tiêu dùng khác nhau, đặc điểm tiêu dùng của mỗi vùng mỗi khác…), kinh nghiệm các nước cũng cho thấy việc đưa ra mức giảm trừ bao giờ cũng là vấn đề thường có nhiều ý kiến khác nhau. 
- Các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc: Là các khoản giảm trừ áp dụng cho những người mà đối tượng nộp thuế phải nuôi dưỡng (người phụ thuộc). Tuy nhiên, phạm vi người phụ thuộc của các nước cũng có sự khác biệt và có các tiêu chí khác nhau. Mức giảm trừ quy định cho người phụ thuộc thường được quy định thấp hơn so với mức giảm trừ cho cá nhân người nộp thuế. Một số nước có khống chế số lượng người phụ thuộc được tính giảm trừ (ví dụ, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a…), song cũng có nhiều nước không khống chế (ví dụ, Mỹ, Anh). Cũng có nước không quy định riêng mức giảm trừ cho người phụ thuộc và cho cá nhân người nộp thuế mà quy định một mức chung (ví dụ Trung Quốc…).
- Các khoản giảm trừ đặc thù: Đây là các khoản giảm trừ mà đối tượng nộp thuế được hưởng khi đáp ứng được một số tiêu chí nhất định, ví dụ như chi tiêu cho các khoản mục mà nhà nước cần khuyến khích (ví dụ cho y tế, giáo dục…). Theo đó, phạm vi các khoản giảm trừ này cũng rất đa dạng. Có quốc gia cho phép giảm trừ các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... để khuyến khích người dân tham gia các dịch vụ này; có quốc gia cho phép giảm trừ chi phí giáo dục của con hoặc là có quốc gia cho phép giảm trừ đối với các khoản lãi tiền vay mua nhà trả góp (để khuyến khích người dân sở hữu nhà) hay là các khoản đóng góp từ thiện. 
Phương thức quy định về mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế cũng rất khác nhau giữa các quốc gia. Có quốc gia quy định một mức cứng tương tự như Việt Nam (ví dụ, Trung Quốc, Ác-hen-ti-na...), nhưng có quốc gia quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) thu nhập và khống chế mức giảm trừ tối đa (ví dụ, Thái Lan, Hàn Quốc...). Quy mô của các khoản giảm trừ được các nước thiết kế chủ yếu dựa vào quan điểm của từng nước trong chính sách động viên về thuế TNCN và thường không dựa vào một công thức cụ thể nào. Mức giảm trừ bản thân người nộp thuế phổ biến mà các nước áp dụng bằng khoảng 0,5 lần đến 1 lần GDP bình quân đầu người theo ngang giá sức mua.
Ngoài ra, đối với các nước đang phát triển, qua tham khảo về những thay đổi chính sách thuế TNCN ở các nước này trong thời gian qua cho thấy tần suất điều chỉnh các khoản giảm trừ ít thường xuyên hơn so với các nước phát triển. Luật thuế các nước này nhìn chung cũng không quy định cứng tần suất bao lâu sẽ thực hiện điều chỉnh nên thực tế thường được ổn định trong một thời gian nhất định. Đồng thời, khác với nhiều nước phát triển, phần lớn các nước đang phát triển không quy định nguyên tắc điều chỉnh mức giảm trừ mà việc điều chỉnh thường được thực hiện thông qua sửa luật thuế TNCN (ví dụ, Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a).
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Việc thực hiện chính sách thuế TNCN có vai trò rất quan trọng để triển khai chính sách phân phối lại, đảm bảo công bằng xã hội. Cùng với các nguồn thu khác, nguồn thu từ thuế TNCN đã được sử dụng để đáp ứng rất nhiều các nhu cầu chi cho đầu tư phát triển, an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. 
Việc áp dụng thuế TNCN cần đảm bảo phù hợp với hoàn cảnh sống của người nộp thuế đặt trong bối cảnh kinh tế xã hội chung (được xem là tính công bằng theo chiều ngang) và theo đó việc quy định về giảm trừ gia cảnh là một thành tố quan trọng trong chính sách thuế TNCN của hầu hết các quốc gia. Về bản chất, quy định về giảm trừ trước khi tính thuế đảm bảo nguyên tắc cá nhân cần phải có một mức thu nhập nhất định nhằm đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như: ăn, ở, đi lại, học tập, khám chữa bệnh..., vì thế, thu nhập trên ngưỡng này mới phải nộp thuế. Việc áp dụng các khoản giảm trừ còn hướng tới mục tiêu loại trừ các đối tượng có thu nhập thấp ra khỏi diện phải nộp thuế TNCN. Mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế, người phụ thuộc của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế TNCN là mức cụ thể theo mặt bằng chung của xã hội, không phân biệt người có thu nhập cao hay thấp, với nhu cầu tiêu dùng khác nhau. Cá nhân có khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì Luật thuế TNCN đã có quy định giảm thuế cho các trường hợp này. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh cụ thể cần được nghiên cứu, tính toán một cách kỹ lưỡng, đảm bảo cao hơn GDP bình quân đầu người, tiền lương tối thiểu vùng, mức chi tiêu bình quân đầu người trong một giai đoạn nhất định. 
Do nhu cầu sống của cá nhân người nộp thuế rất khác nhau nên việc đưa ra mức giảm trừ thường ít có sự đồng thuận do xung đột về lợi ích cũng như quan điểm. Mức giảm trừ “quá cao” sẽ làm mờ vai trò cùa chính sách thuế TNCN trong việc thực hiện các chức năng của nó (đảm bảo công bằng xã hội và điều tiết thu nhập), gây ra nhiều khó khăn cho các lần cải cách tiếp theo và vô hình sẽ đưa chính sách thuế TNCN trở lại “chính sách thuế đối với người có thu nhập cao” như giai đoạn trước đây. 
Với mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế hiện nay là 11 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng thì người có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở mức 17 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc) hay mức 22 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc) sau khi trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... thì cũng chưa phải nộp thuế TNCN. Cá nhân có thu nhập dưới 120 triệu đồng/tháng, theo hiện hành số thuế TNCN phải nộp so với thu nhập cũng chưa đến 20%, cụ thể: cá nhân có thu nhập 40 triệu đồng/tháng thì số thuế TNCN phải nộp là 6,56%/thu nhập; thu nhập 60 triệu đồng/tháng thì số thuế TNCN phải nộp là 11,74%/thu nhập; thu nhập 80 triệu đồng/tháng thì số thuế TNCN phải nộp là 15,55%/thu nhập; thu nhập 100 triệu đồng/tháng thì số thuế TNCN phải nộp là 18,44%/thu nhập. Đối với cá nhân có thu nhập ở mức cao trên 120 triệu đồng thì số thuế TNCN phải nộp mới ở tỷ lệ cao hơn 20%/thu nhập, cụ thể: cá nhân có thu nhập 120 triệu đồng/tháng thì số thuế TNCN phải nộp là 21,2%/thu nhập; thu nhập 150 triệu đồng/tháng thì số thuế TNCN phải nộp là 23,96%/thu nhập... (Việc tính toán này với giả định cá nhân có 1 người phụ thuộc, trường hợp cá nhân có nhiều hơn 1 người phụ thuộc thì số thuế phải nộp cũng thấp hơn tương ứng). 
Theo Báo cáo khảo sát mức sống dân cư năm 2021 của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố thì thu nhập bình quân đầu người/tháng của Việt Nam trong năm 2021 (theo giá hiện hành) là 4,2 triệu đồng và nhóm hộ có thu nhập cao nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất - nhóm 5) có thu nhập bình quân là 9,184 triệu đồng/tháng/người. Theo đó, mức giảm trừ cho người nộp thuế hiện nay (11 triệu đồng/tháng) là bằng hơn 2,6 lần so với mức thu nhập bình quân đầu người (cao hơn nhiều so với mức phổ biến mà các nước đang áp dụng); đồng thời cũng cao hơn mức thu nhập bình quân của nhóm 20% dân số có thu nhập cao nhất. Mức giảm trừ đối với người phụ thuộc (4,4 triệu đồng/tháng) cũng tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay. 
Theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Luật thuế TNCN (sửa đổi) dự kiến xem xét đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội trong giai đoạn 2023-2025. Nếu dự kiến đến 2026, Luật thuế TNCN sửa đổi có hiệu lực thi hành thì cũng có thể nghiên cứu sửa đổi nâng mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp với sự biến động của giá cả cũng như sự gia tăng mức sống dân cư trong giai đoạn tới. 
c) Đánh giá tác động
Việc điều chỉnh mức mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và cho mỗi người phụ thuộc sẽ phản ánh kịp thời những sự thay đổi về chi phí sinh hoạt của người nộp thuế tại thời điểm Luật thuế TNCN (sửa đổi), thu nhập khả dụng của người dân sẽ tăng lên, qua đó, sẽ góp phần kích thích tăng chi tiêu hộ gia đình, tiêu dùng xã hội và cải thiện đời sống của người dân, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước và người nộp thuế TNCN. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh sẽ có tác động làm giảm thu NSNN từ thuế TNCN trong một số năm đầu. Số giảm thu NSNN có thể được bù đắp một phần từ số tăng thu của các sắc thuế tiêu dùng khác do thu nhập khả dụng của người nộp thuế tăng.
2.1.2. Về rà soát, điều chỉnh các mức thuế suất tại Biểu thuế lũy tiến từng phần và các mức thu nhập tính thuế tương ứng
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Khoản 2 Điều 22 Luật thuế TNCN quy định Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:
	Bậc thuế
	Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)
	Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)
	Thuế suất (%)

	1
	Đến 60
	Đến 5
	5

	2
	Trên 60 đến 120
	Trên 5 đến 10
	10

	3
	Trên 120 đến 216
	Trên 10 đến 18
	15

	4
	Trên 216 đến 384
	Trên 18 đến 32
	20

	5
	Trên 384 đến 624
	Trên 32 đến 52
	25

	6
	Trên 624 đến 960
	Trên 52 đến 80
	30

	7
	Trên 960
	Trên 80
	35


Qua quá trình thực tế thực hiện, có quan điểm cho rằng Biểu thuế lũy tiến từng phần hiện hành là chưa hợp lý, quá nhiều bậc, giãn cách giữa các bậc quá hẹp dễ dẫn đến nhảy bậc thuế khi tổng hợp thu nhập vào cuối năm làm tăng số thuế phải nộp, số lượng phải quyết toán thuế tăng một cách không cần thiết trong khi số thuế phải nộp thêm không nhiều.
Qua rà soát kinh nghiệm quốc tế, việc áp dụng thu thuế TNCN theo các mức thuế suất lũy tiến từng phần là chính sách được áp dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới với các biểu thuế lũy tiến có nhiều bậc khác nhau để áp dụng thu thuế theo các mức khác nhau đối với các nhóm người nộp thuế có mức thu nhập khác nhau, đảm bảo tính công bằng theo chiều dọc của chính sách thuế (số thuế phải trả tăng theo sự gia tăng thu nhập). Tuy cách thức và phương thức thiết kế biểu thuế các nước cũng khác nhau, tùy thuộc vào quan điểm thiết kế chính sách thuế TNCN của mỗi nước song hầu hết các quốc gia đều áp dụng biểu thuế suất lũy tiến khi tính thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công nhằm mục tiêu điều tiết thu nhập. Những cá nhân có mức thu nhập cao hơn thì bị đánh thuế cao hơn so với những cá nhân có mức thu nhập thấp hơn. Một số quốc gia trước đây dùng thuế suất cố định thì nay cũng đã chuyển dần sang cách đánh thuế lũy tiến, chủ yếu là các nước Đông Âu như Nga (2021), Cộng hòa Séc (2021), Latvia (2018), Lithuania (2019). 
Cơ cấu biểu thuế suất thuế TNCN năm 2022 một số nước trong khu vực 
	Quốc gia
	Thuế suất cao nhất (%)
	Thuế suất thấp nhất (%)
	Số bậc thuế suất và mức thuế suất

	Thái Lan
	35
	5
	7 (5; 10; 15; 20; 25; 30; 35)

	Indonesia
	35
	5
	5 (5; 15; 25; 30; 35)

	Malaysia
	30
	1
	11 (1; 3; 8; 13; 21; 24; 24,5; 25; 26; 28; 30)

	Philippines (từ 2018)
	35
	20
	5 (20; 25; 30; 32; 35)

	Philippines (từ 2023)
	35
	15
	6 (15; 20; 25; 30; 32; 35)

	Singapore
	22
	2
	10 (2; 3,5; 7; 11,5; 15; 18; 19; 19,5; 20; 22)

	Trung Quốc
	45
	3
	7 (3; 10; 20; 25; 30; 35; 45)

	Hàn Quốc
	45
	6
	8 (6; 15; 24; 35; 38; 40; 42; 45)

	Nhật Bản
	45
	5
	7 (5; 10; 20; 23; 33; 40; 45)


	b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Theo khoản 2 Điều 22 của Luật thuế TNCN thì Biểu thuế lũy tiến từng phần gồm 7 bậc với các mức thuế suất từ 5% đến 35%. 
Qua rà soát cơ cấu biểu thuế hiện nay và nghiên cứu xu hướng cải thiện về mức sống dân cư trong thời gian tới cũng như kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể nghiên cứu để cắt giảm số bậc từ 7 bậc xuống 5 bậc thuế; cùng với việc xem xét nới rộng khoảng cách thu nhập trong các bậc thuế, đảm bảo điều tiết ở mức cao hơn vào những người có thu nhập ở bậc thuế cao. Thực hiện theo hướng này sẽ góp phần đơn giản hóa, giảm số bậc thuế nhằm tạo thuận lợi cho công tác kê khai, nộp thuế. 
Cùng với việc thu hẹp dần số lượng thuế suất, có thể xem xét điều chỉnh độ giãn cách giữa các bậc thuế cho phù hợp với những thay đổi gần đây về mức sống dân cư, đồng thời khuyến khích nỗ lực lao động, nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế trong việc thu hút những chuyên gia, lao động có tay nghề cao của nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, trong bối cảnh cạnh tranh về nguồn nhân lực trên thế giới ngày càng gay gắt, đặc biệt là giữa các nước đang phát triển. Trong một nghiên cứu gần đây, Ngân hàng Thế giới cho rằng việc cắt giảm số bậc từ 7 bậc xuống 5 bậc là phù hợp với xu thế thế giới để cải thiện quản lý và tuân thủ thuế. Tuy nhiên, việc điều chỉnh cơ cấu biểu thuế có thể sẽ có những ảnh hưởng đến số thu ngân sách. 
Việc sửa đổi Biểu thuế TNCN sẽ được nghiên cứu, xem xét một cách kỹ lưỡng và cần phù hợp với định hướng được đặt ra trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, đảm bảo phù hợp với bối cảnh KT-XH, thu nhập và mức sống của người dân và với thông lệ quốc tế, đặc biệt là với các nước có điều kiện tương đồng, vừa đảm bảo quyền lợi của người lao động, khuyến khích sự phát triển của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế, vừa đảm bảo nguồn thu cho NSNN. 
c) Đánh giá tác động
Việc sửa đổi biểu thuế TNCN đảm bảo phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội, thu nhập và mức sống của người dân và với thông lệ quốc tế, đặc biệt là với các nước có điều kiện tương đồng và quan hệ đầu tư, thương mại chặt chẽ với Việt Nam, vừa đảm bảo quyền lợi của người lao động. Qua đó, khuyến khích nỗ lực lao động, nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế trong việc thu hút những chuyên gia, lao động có tay nghề cao của nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, trong bối cảnh cạnh tranh về nguồn nhân lực trên thế giới ngày càng gay gắt. Việc thu hẹp số lượng bậc thuế sẽ góp phần đơn giản hóa công tác quản lý, thu thuế, tạo thuận lợi cho việc kê khai, tính thuế và phù hợp với xu hướng cải cách thuế TNCN trên thế giới.
2.1.3. Về nâng mức doanh thu chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Theo quy định của Luật thuế TNCN năm 2007, đối với thu nhập từ kinh doanh cũng được áp dụng các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN. Tuy  nhiên, đối với hộ, cá nhân kinh doanh, quy trình tính thuế này là phức tạp do đại bộ phận hộ, cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, không xác định được chi phí, thu nhập chịu thuế nên cơ quan thuế phải thực hiện ấn định thu nhập, sau đó lại xác định thu nhập tính thuế dựa trên cơ sở giảm trừ gia cảnh để áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần như cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và cải cách thủ tục hành chính, Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn về thuế (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015) quy định: Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì không phải nộp thuế TNCN; Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm nộp thuế TNCN theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu theo từng ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. 
Quá trình thực hiện có ý kiến cho rằng mức 100 triệu đồng/năm để xác định cá nhân không thuộc diện nộp thuế TNCN là không phù hợp, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu không được giảm trừ gia cảnh. Trong khi đó, từ kỳ tính thuế năm 2020, mức giảm trừ áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) đối với bản thân người nộp thuế, 4,4 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc.

b) Định hướng sửa đổi, bổ sung 
Để phù hợp với sự biến động của giá cả, thống nhất với ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng của cá nhân kinh doanh dự kiến điều chỉnh được nêu trong Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật thuế giá trị gia tăng đang thực hiện, đề xuất nâng mức doanh thu để xác định đối tượng không phải nộp thuế TNCN lên cao hơn so với mức đang được quy định tại Luật thuế TNCN hiện nay (thống nhất với ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng của cá nhân kinh doanh).
c) Đánh giá tác động
Việc điều chỉnh mức doanh thu để xác định cá nhân kinh doanh không thuộc diện nộp thuế TNCN đảm bảo sự phù hợp với sự biến động của giá cả và quy định về mức giảm trừ gia cảnh hiện hành, thống nhất với ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng của cá nhân kinh doanh. Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu thấp sẽ không phải nộp thuế. Tuy nhiên, việc nâng mức doanh thu để xác định đối tượng không phải nộp thuế TNCN lên cao hơn so với mức đang được quy định hiện nay sẽ làm giảm nguồn thu NSNN. 
2.2. Xem xét việc bổ sung quy định miễn thuế TNCN đối với: thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia “Cánh đồng lớn”; thu nhập do Quỹ hưu trí tự nguyện chi trả; thu nhập từ tiền lãi từ trái phiếu xanh và thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh
2.2.1. Về bổ sung quy định miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia “Cánh đồng lớn” 
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại điểm a khoản 2 Điều 23 Luật thuế TNCN quy định thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân là 5%.
Thực tế các năm gần đây đã phát sinh việc phát triển mô hình hợp tác, liên kết giữa nông dân với hợp tác xã hoặc doanh nghiệp để sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên cơ sở Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. Chính phủ cũng đã có nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Về định hướng phát triển nông nghiệp quy mô lớn, theo hướng hiện đại, tại Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 đã đề ra định hướng: “Cơ cấu lại nông nghiệp thực chất, hiệu quả, khai thác và phát huy lợi thế nền nông nghiệp nhiệt đới, tiềm năng, lợi thế của từng vùng, miền, địa phương. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên canh hàng hoá tập trung, quy mô lớn, bảo đảm an toàn thực phẩm dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, cơ giới hoá, tự động hoá; gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản….”. Tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới cũng đã đề ra định hướng: “Sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo hướng xác định các tổ chức kinh tế tập thể là chủ thể phù hợp để kết hợp giữa đầu tư của Nhà nước và đầu tư, quản lý của tập thể người dân (đầu tư công - quản trị cộng đồng). Nhà nước có cơ chế, chính sách đặc thù cho kinh tế tập thể...”.
Luật thuế TNCN hiện hành đã có quy định thu nhập từ trực tiếp sản xuất nông nghiệp được miễn thuế TNCN nhưng chưa có quy định miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia “Cánh đồng lớn” nên chưa thực sự khuyến khích cá nhân hợp tác, liên kết sản xuất với doanh nghiệp. 
Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cho thấy các quốc gia có ngành sản xuất nông nghiệp phát triển đều có chính sách ưu đãi thuế nhằm thu hút vốn đầu tư, khuyến khích phát triển nền sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, hiện đại, bền vững. Ví dụ: Ở Hàn Quốc nhằm khuyến khích sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thì thu nhập của cá nhân cư trú trong khu vực nông nghiệp hoặc trong các công ty hoạt động sản xuất nông nghiệp liên tục trong vòng 8 năm (lợi nhuận từ sản xuất, chuyển nhượng đất nông nghiệp,...) được miễn thuế TNCN. Tại Sri Lanka, nhằm thu hút vốn đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế trong đó có ngành nông nghiệp, chính phủ nước này áp dụng một số chính sách ưu đãi về thuế bao gồm miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng từ 4-6 năm đối với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản…, đồng thời thu nhập từ cổ tức được chia của các cá nhân đầu tư vào doanh nghiệp sẽ được miễn thuế cùng với thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Do đó, cần thiết bổ sung quy định không thu thuế TNCN đối với thu nhập từ lợi tức của cá nhân là thành viên hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân hợp tác, liên kết với doanh nghiệp thông qua hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ đầu vào.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Để khuyến khích cá nhân hợp tác, liên kết sản xuất với doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy phát triển nền sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, hiện đại, bền vững, cần bổ sung quy định không thu thuế TNCN đối với thu nhập từ lợi tức của cá nhân là thành viên hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân hợp tác, liên kết với doanh nghiệp thông qua hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ đầu vào.
c) Đánh giá tác động
Thực hiện theo hướng này cùng với việc hoàn thiện các chính sách khác có liên quan sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích các cá nhân hợp tác, liên kết sản xuất với doanh nghiệp, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, tạo điều kiện cho người nông dân có thêm tích lũy để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, từ đó mang lại hiệu quả, tác động tích cực đối với nền kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho người nông dân. Việc thực hiện phương án này cũng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là trong việc thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiệu quả cao, qua đó tăng cường gắn kết hoạt động của các thành viên, liên kết sản xuất cá thể của nông dân với các khâu nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng sống cho người nông dân, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, kinh tế hộ nông dân. Ngoài ra, tác động NSNN từ số thuế này là nhỏ.
2.2.2. Về bổ sung quy định miễn thuế TNCN đối với thu nhập do Quỹ hưu trí tự nguyện chi trả 
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Khoản 10 Điều 4 Luật thuế TNCN quy định: “Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng” là thu nhập miễn thuế TNCN.
Khoản 1 Điều 21 Luật thuế TNCN quy định cá nhân được trừ các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc theo quy định, khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện trước khi tính thuế TNCN. Chính phủ quy định mức tối đa được trừ đối với khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện.
Tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định mức đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập khi xác định thu nhập tính thuế TNCN tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng, bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có).
Thực tế thực hiện phát sinh vấn đề vướng mắc là: Theo quy định của Luật, cá nhân chỉ được miễn thuế TNCN đối với tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng. Trường hợp người lao động rút tiền một lần trước khi về hưu thì có được miễn thuế TNCN không? Nếu không được miễn thuế thì thu thuế TNCN như thế nào? 
Về chính sách TNCN đối với thu nhập từ tiết kiệm hưu trí, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cho thấy có hai phương thức thông dụng được các nước áp dụng hiện nay. Phương thức thứ nhất là: “miễn thuế – miễn thuế – đánh thuế” hay là “đánh thuế – miễn thuế – miễn thuế”. Theo phương thức thứ nhất thì cả phần thu nhập dùng để đóng góp cho quỹ và lãi thu được từ quỹ được miễn thuế song thu thuế đối với những khoản lợi ích được hưởng khi rút tiền ra khỏi quỹ. Phương thức thứ hai là “đánh thuế – miễn thuế – miễn thuế”, theo đó các khoản đóng góp không được khấu trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNCN nhưng tiền lãi và những khoản lợi ích cá nhân được hưởng khi rút tiền ra khỏi quỹ đều được miễn thuế.
So sánh với hình thức bảo hiểm xã hội hiện nay thì cả lúc đóng góp và lúc nhận lương hưu, trợ cấp, cá nhân đều được miễn thuế. Trong khi đó, cá nhân đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện chỉ được trừ vào thu nhập tối đa 1 triệu đồng/tháng theo chính sách khuyến khích của Nhà nước, còn phần đóng góp cao hơn cá nhân phải tổng hợp vào thu nhập để tính thuế, có nghĩa là khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện là khoản thu nhập sau khi đã nộp thuế TNCN. Đến khi cá nhân nhận được khoản chi trả từ Quỹ nếu chỉ miễn thuế đối với thu nhập từ lương hưu hàng tháng, cá nhân không được miễn thuế đối với khoản nhận một lần. Quy định này cũng chưa thực sự phù hợp, nhất là trong việc thúc đẩy sự phát triển của các chương trình hưu trí tự nguyện theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung 
Để khuyến khích cá nhân tham gia các chương trình hưu trí tự nguyện, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển hình thức hưu trí tự nguyện, hưu trí bổ sung tự nguyện, đề xuất miễn thuế đối với tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả, không phân biệt chi trả một lần hay chi trả hàng tháng. Theo đó, nghiên cứu để sửa đổi khoản 10 Điều 4 Luật thuế TNCN để bao quát được các trường hợp phát sinh trên thực tiễn (bao quát được cả các trường hợp chi trả theo tháng).
c) Đánh giá tác động
Đảm bảo công bằng giữa hai hình thức tham gia bảo hiểm là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm hưu trí tự nguyện đối với hình thức chi trả hàng tháng và chi trả một lần; khuyến khích các cá nhân tham gia các chương trình hưu trí tự nguyện, hưu trí bổ sung tự nguyện để bổ sung thêm thu nhập khi về hưu. Việc quy định miễn thuế TNCN đối với tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả là vô cùng cấp thiết và góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững hơn
2.2.3. Về bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập từ tiền lãi từ trái phiếu xanh và thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh 
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Trong những năm gần đây, để thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT), hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng và đưa vào triển khai các chính sách nhằm thúc đẩy việc phát hành trái phiếu xanh để tài trợ vốn cho các dự án môi trường. Theo Bộ nguyên tắc phát hành và sử dụng nguồn thu từ trái phiếu xanh (Green Bond Principles - GBP) năm 2015, trái phiếu xanh là loại trái phiếu nào mà số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được sử dụng cho việc tài trợ hoặc tái tài trợ một phần hoặc toàn bộ dự án liên quan đến môi trường hay còn gọi là dự án xanh như dự án năng lượng sạch, nước sạch... Trái phiếu xanh có thể được phát hành bởi các chủ thể công như chính phủ, chính quyền địa phương hoặc khu vực tư nhân để huy động vốn cho các dự án gắn liền với môi trường trên cơ sở đảm bảo tuân thủ 4 nguyên tắc là: sử dụng tiền thu được, đánh giá và chọn lựa dự án, quản lý tiền thu được và báo cáo về việc sử dụng vốn. 
Tại Việt Nam, khung khổ pháp lý đối với trái phiếu xanh đến nay đã cơ bản hình thành. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Điều 150) đã quy định trái phiếu xanh là trái phiếu do Chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp phát hành theo quy định của pháp luật về trái phiếu để huy động vốn cho hoạt động BVMT, dự án đầu tư mang lại lợi ích về môi trường. Chủ thể phát hành và nhà đầu tư mua trái phiếu xanh được hưởng các ưu đãi theo quy định và giao Chính phủ quy định chi tiết. 
Về chính sách thuế TNCN hiện hành, Luật thuế TNCN chưa có quy định về chính sách miễn, giảm thuế đối với trái phiếu xanh. Theo đó, trường hợp cá nhân đầu tư mua trái phiếu xanh và hưởng lãi từ trái phiếu xanh thì thực hiện khai, nộp thuế TNCN như đối với thu nhập từ đầu tư vốn (trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ không phải nộp thuế TNCN). Để phát triển trái phiếu xanh tại Việt Nam, một trong các chính sách quan trọng để khuyến khích phát triển là quy định miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ lãi trái phiếu xanh cho nhà đầu tư và thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh. 
Trên thế giới, để thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu xanh, nhiều quốc gia đã xây dựng và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về thuế, trong đó có chính sách ưu đãi về thuế TNCN (Mê-hi- cô, Ấn Độ, Mỹ), ví dụ như ở Mỹ thu nhập từ trái phiếu xanh do chính quyền địa phương phát hành được miễn thuế thu nhập. 
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Để thực hiện chủ trương về thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khuyến khích phát triển thị trường trái phiếu xanh (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu doanh nghiệp xanh), đảm bảo đồng bộ với pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là trong việc thực hiện các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, cần nghiên cứu để bổ sung thu nhập từ lãi và chuyển nhượng trái phiếu xanh vào diện được miễn thuế TNCN (tại dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi cũng đã bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ lãi và thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh). 
Theo đánh giá, quy mô thị trường trái phiếu của Việt Nam hiện nay là hơn 3 triệu tỷ đồng. Trường hợp phát hành thành công trái phiếu xanh với quy mô chiếm 0,17% - 0,5% quy mô thị trường (tỷ lệ trung bình ở các nước là 0,05% - 0,65%), theo ước tính thì số giảm thu NSNN không phải là quá lớn, chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng thu NSNN từ thuế TNCN hiện nay nhưng đây được xem là giải pháp cần thiết để thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu xanh trong nước, qua đó góp phần huy động thêm nguồn lực xã hội cho việc thực hiện các mục tiêu về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững theo định hướng của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thông lệ quốc tế hiện nay.

c) Đánh giá tác động
Thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khuyến khích phát triển thị trường trái phiếu xanh (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu doanh nghiệp xanh), đảm bảo đồng bộ với pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là trong việc thực hiện các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26. Thực hiện giải pháp này có thể làm giảm thu NSNN, tuy nhiên số giảm thu không lớn.
2.3. Bổ sung quy định giảm 50% thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân là nhân lực CNC làm việc tại các doanh nghiệp, dự án trong các lĩnh vực CNTT, nông nghiệp, chế biến nông sản, bao gồm: doanh  nghiệp CNC, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC, dự án ứng dụng CNC thuộc danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển, dự án sản xuất sản phẩm CNC thuộc danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển. 
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Điều 5 Luật thuế TNCN quy định: Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Quy định này thể hiện thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước trong trường hợp người nộp thuế gặp khó khăn. 
Tuy nhiên, theo Luật thuế TNCN thì việc ưu đãi miễn, giảm thuế TNCN không áp dụng đối với cá nhân là nhân lực công nghệ cao (CNC), trong khi đó đây là lực lượng lao động quan trọng cần có cơ chế khuyến khích phát triển phù hợp. Luật CNC cũng đã có quy định Nhà nước tập trung đầu tư phát triển nhân lực CNC đạt trình độ khu vực và quốc tế; áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để đào tạo, thu hút, sử dụng có hiệu quả nhân lực CNC trong nước và ngoài nước[footnoteRef:26], lực lượng trẻ tài năng trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, ươm tạo CNC, ươm tạo doanh nghiệp CNC và các hoạt động CNC khác (khoản 3 Điều 4 Luật CNC số 21/2008/QH12); Tập trung đầu tư phát triển CNC trong 04 lĩnh vực công nghệ là Công nghệ thông tin (CNTT); Công nghệ sinh học; Công nghệ vật liệu mới; Công nghệ tự động hóa. Luật CNC cũng quy định giao Chính phủ điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực công nghệ cần tập trung đầu tư phát triển CNC tùy theo nhu cầu phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, trong đó đảm bảo CNC được ưu tiên đầu tư phát triển trong các lĩnh vực công nghệ phải phù hợp với yêu cầu, xu thế phát triển khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại của thế giới, phát huy lợi thế của đất nước, có tính khả thi và đáp ứng một trong các điều kiện cụ thể (Điều 5 Luật số 21/2008/QH12). [26:  Về khái niệm nhân lực CNC, Khoản 10 Điều 3 Luật CNC số 21/2008/QH12 quy định: Nhân lực CNC là đội ngũ những người có trình độ và kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng CNC, dịch vụ CNC, quản lý hoạt động CNC, vận hành các thiết bị, dây chuyền sản xuất sản phẩm CNC.] 

Nước ta đang chuyển đổi mô hình từ phát triển dựa vào các yếu tố cơ bản như tài nguyên, lao động giá rẻ sang phát triển dựa vào nâng cao hiệu suất. Thực tế thực hiện thấy rằng, năng lực cạnh tranh quốc gia nằm ở chính doanh nghiệp và được thể hiện qua khả năng cạnh tranh về chất lượng và giá cả của sản phẩm. Sự khác biệt về chất lượng và giá cả sản phẩm đến từ chính năng lực sáng tạo của các doanh nghiệp, trong đó yếu tố công nghệ, nhân lực có trình độ hiểu biết, sử dụng công nghệ là then chốt. Mặc dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên, chính sách thuế TNCN hiện hành chưa có quy định ưu đãi phù hợp để thu hút các cá nhân có trình độ chuyên môn cao vào làm việc trong ngành khoa học và công nghệ. Vì vậy, làm giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này do thiếu nhân lực phù hợp để nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đặc biệt khi các lĩnh vực như CNTT, nông nghiệp đang là một trong những ngành kinh tế quan trọng của nước ta hiện nay. 
Một số nước cho phép giảm hoặc miễn thuế đối với thu nhập của cá nhân có trình độ chuyên môn cao làm việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc,…). Quy định cụ thể về chính sách thuế TNCN đối với lao động làm việc trong khu kinh tế, khu công nghệ cao và nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực KH&CN của một số nước, ví dụ như: Hàn Quốc quy định giảm 50% thuế TNCN đối với kỹ sư, kỹ thuật viên nước ngoài có trình độ cao có đủ năng lực cung cấp dịch vụ tại Hàn Quốc cho một tổ chức trong nước theo thỏa thuận về hợp tác kỹ thuật hoặc nghiên cứu viên nước ngoài làm việc tại trung tâm nghiên cứu của công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong vòng 5 năm; Phi-líp-pin cho phép cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú chịu thuế suất thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từ 5-32%, tuy nhiên các cá nhân giữ vị trí quản lý và kĩ thuật cao làm việc tại Trụ sở của các công ty đa quốc gia (Regional Head Quarters) và các công ty nước ngoài sẽ áp dụng một mức thuế suất TNCN thống nhất là 15%. Thuế TNCN của Belarus quy định 3 mức thuế suất: 15%, 12% và 9%, trong khi đó thu nhập của các cá nhân cư trú trong khu công nghệ cao (ngoại trừ nhân viên cung cấp dịch vụ bảo trì và bảo vệ nhà xưởng, đất đai khu công nghệ cao) mức thuế suất thấp nhất là 9%.
Ở một số nước tuy không xếp vào nhóm thu nhập được miễn thuế song cũng có quy định cho phép áp dụng mức giảm trừ bổ sung khi xác định thu nhập chịu thuế của người lao động có trình độ cao làm việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (ví dụ như Bỉ, Bra-xin, Bruney, Thái Lan…). Đây cũng là phương thức để gián tiếp giảm nghĩa vụ thuế TNCN cho các lao động có trình độ cao làm việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Để phát triển hơn nữa cho lĩnh vực khoa học và công nghệ nói chung và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nói riêng thì cần thiết phải có những chính sách tập trung thu hút các cá nhân có trình độ cao tham gia thực hiện trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực đang ưu tiên phát triển như nông nghiệp, chế biến nông sản. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, cần thực hiện điều tiết thuế công bằng đối với các cá nhân, việc giảm thuế cho cá nhân đặc biệt là người thu nhập cao là không thỏa đáng, dễ gây tâm lý so sánh đối với các lĩnh vực khác cũng đang cần thu hút nhân lực. Việc thu hút cá nhân có trình độ chuyên môn cao vào làm việc trong ngành khoa học và công nghệ có thể sử dụng các chính sách khác như chế độ nhà ở, chế độ trợ cấp, phụ cấp phù hợp... mà không ưu đãi thuế.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung 
Để phát triển hơn nữa cho lĩnh vực khoa học và công nghệ nói chung và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nói riêng thì cần thiết phải có những chính sách tập trung thu hút các cá nhân có trình độ cao tham gia thực hiện trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực đang ưu tiên phát triển như nông nghiệp, chế biến nông sản. 
Mức giảm thuế TNCN đối với nhóm đối tượng này cần được nghiên cứu, đảm bảo hài hòa giữa các mục tiêu về khuyến khích các đối tượng cần ưu tiên thu hút, duy trì hợp lý mức động viên NSNN và không làm sai lệch vai trò của chính sách thuế TNCN.
Theo đó, có thể nghiên cứu để bổ sung quy định giảm 50% thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân là nhân lực CNC làm việc tại các doanh nghiệp, dự án trong các lĩnh vực CNTT, nông nghiệp, chế biến nông sản, bao gồm: doanh nghiệp CNC, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC, dự án ứng dụng CNC thuộc danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển, dự án sản xuất sản phẩm CNC thuộc danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển.
Đồng thời, do việc xác định cá nhân là nhân lực CNC phụ thuộc vào nhiều tiêu chí cũng như các định hướng phát triển của đất nước trong từng giai đoạn. Theo đó, cũng cần nghiên cứu để có quy định giao Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định cá nhân là nhân lực CNC để làm cơ sở xác định giảm thuế TNCN.
c) Đánh giá tác động
Việc bổ sung quy định giảm thuế TNCN đối với nhân lực CNC nêu trên sẽ đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời góp phần thu hút nhân lực CNC, đóng góp vào quá trình chuyển dịch kinh tế đất nước từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, ưu tiên những ngành có giá trị gia tăng cao nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030. Đồng thời, thực hiện quy định này sẽ góp phần thu hút nhân lực CNC vào làm việc trong các Khu CNC theo quy hoạch của Nhà nước, qua đó thúc đẩy sự phát triển của tiềm lực khoa học và công nghệ đất nước. Thực hiện chính sách giảm 50% số thuế TNCN cho các đối tượng nêu trên có thể làm giảm thu NSNN từ thuế TNCN tuy nhiên mức giảm không lớn và có thể được bù đắp từ việc tăng thu của các sắc thuế tiêu dùng (thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu...).
2.4. Sửa đổi quy định về quyết toán thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công; về kỳ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; bổ sung quy định về các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế vào NSNN thay cho người nộp thuế phù hợp với thực tiễn và các hoạt động kinh tế mới phát sinh
 2.4.1. Về sửa đổi quy định về quyết toán thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công 
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Căn cứ khoản 3 Điều 24 Luật thuế TNCN giao Chính phủ quy định mức khấu trừ thuế và việc quyết toán thuế, tại Nghị định của Chính phủ quy định: Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập khấu trừ thuế của từng cá nhân căn cứ vào thu nhập tính thuế tháng và biểu thuế lũy tiến từng phần. Đối với các khoản tiền công, tiền chi khác cho cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm tạm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên số thu nhập trả cho cá nhân. 
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập và người nộp thuế phải thực hiện quyết toán thuế để xác định số thuế phải nộp thêm, số thuế được hoàn (nếu có). Cá nhân có thêm thu nhập vãng lai ở nơi khác ngoài thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh thường xuyên tại một đơn vị mà phần thu nhập vãng lai này bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị chi trả khấu trừ thuế tại nguồn nếu không có nhu cầu thì không quyết toán thuế.
	Trong quá trình thực hiện, có ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định tại Luật thuế TNCN nội dung nguyên tắc về việc quyết toán thuế, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc hướng dẫn và tổ chức thực hiện.
Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, ở hầu hết các nước, thuế TNCN được tính trên tổng thu nhập trong năm từ tất cả các nguồn và chỉ áp dụng một biểu thuế lũy tiến. Hàng tháng, doanh nghiệp/ cá nhân nộp thuế tạm tính và khi có chính xác số thu nhập của năm tính thuế sẽ có quyết toán thuế cuối cùng, đồng thời có số thuế tạm tính đã nộp. Đối với việc các cá nhân có từ 2 nguồn thu nhập chịu thuế trở lên, hầu hết các nước đều áp dụng phương pháp các doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế đối với tiền lương và người nộp thuế sẽ phải thực hiện kê khai thuế với cơ quan thuế nếu có thu nhập từ nhiều nguồn thu nhập. 
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Hiện hành, trong 10 loại thu nhập chịu thuế thì chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú là thuộc diện phải quyết toán thuế theo năm. Do vậy cần quy định cụ thể về quyết toán thuế đối với trường hợp này.
Đồng thời, cũng cần nghiên cứu để Luật hóa quy định hiện đang quy định tại Nghị định của Chính phủ: Trong trường hợp cá nhân có thu nhập vãng lai ở nơi khác ngoài thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh thường xuyên tại một đơn vị mà phần thu nhập vãng lai này bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị chi trả khấu trừ thuế tại nguồn thì không phải quyết toán thuế để giảm lượng kê khai, quyết toán thuế cuối năm.
c) Đánh giá tác động
Thực hiện sửa đổi theo hướng trên sẽ đảm bảo chính sách được minh bạch, phù hợp với thực tế, giải quyết được vướng mắc đang phát sinh, đảm bảo việc thực hiện được thống nhất, đơn giản, thuận tiện cho người nộp thuế và cơ quan thuế.
2.4.2. Về kỳ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Điều 7 Luật thuế TNCN quy định: Kỳ tính thuế theo năm áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán), thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, thu nhập từ quà tặng; Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với tất cả thu nhập chịu thuế. 
Quy định này đảm bảo phù hợp với thực tiễn Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế. Quá trình thực hiện các quy định này thời gian qua về cơ bản không phát sinh vướng mắc. Tuy nhiên, tại khoản 5, khoản 7 Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 đã sửa đổi quy định về thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân, theo đó thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo từng lần chuyển nhượng, không quyết toán lại theo năm. 
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung 
Cần nghiên cứu để sửa đổi quy định kỳ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán tại Điều 7 Luật thuế TNCN nêu trên để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 
c) Đánh giá tác động
Việc sửa đổi theo hướng nêu trên sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
2.4.3. Về bổ sung quy định về các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế vào NSNN thay cho người nộp thuế phù hợp với thực tiễn và các hoạt động kinh tế mới phát sinh
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Điều 24, Điều 33 Luật thuế TNCN quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế, có phân biệt cá nhân cư trú và cá nhân cư trú. Tuy nhiên, về cơ bản quy định của Luật yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào NSNN đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho người nộp thuế và cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Cá nhân có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào NSNN. 
Trong quá trình thực hiện phát sinh vấn đề là một số tổ chức, cá nhân như các sàn thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến chỉ là đơn vị trung gian giữa người bán và người mua, không phải là đơn vị trả thu nhập nên việc yêu cầu các sàn thương mại điện tử có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay cho người bán là chưa có căn cứ. Tuy nhiên, mặc dù các sàn thương mại điện tử không phải là đơn vị chi trả thu nhập nhưng lại có thể xác định được doanh thu của người bán qua sàn. Việc quy định một số tổ chức, cá nhân không phải là đơn vị chi trả thu nhập nhưng nếu thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho người bán sẽ đảm bảo đơn giản, hiệu quả trong công tác quản lý thuế.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Về cơ bản, đây là nội dung quy định chung về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế do vậy cần điều chỉnh đưa vào phần “Những quy định chung” để phù hợp về kết cấu, dễ theo dõi, tra cứu và tránh trùng lắp, đảm bảo tính chặt chẽ của văn bản.
	Ngoài ra, như đã đề cập ở trên, để đảm bảo căn cứ pháp lý, cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định về các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế vào NSNN thay cho người nộp thuế phù hợp với thực tiễn và các hoạt động kinh tế mới phát sinh.
c) Đánh giá tác động
Việc sửa đổi theo hướng nêu trên đảm bảo đơn giản, hiệu quả trong công tác quản lý thuế, bao quát được các nguồn thu nhập của các cá nhân có thu nhập từ bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, có thể gặp phản ứng của các chủ sàn thương mại điện tử khi họ phải có thêm trách nhiệm kê khai, khấu trừ thuế thay.
3. Sửa đổi, bổ sung các nội dung nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế
3.1. Sửa đổi, bổ sung quy định về phương pháp tính thuế, tỷ lệ % thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân để thống nhất, tương thích với quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi cũng như thông lệ quốc tế; đồng thời phải đảm bảo minh bạch và cải cách về thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế
3.1.1. Về thu nhập từ đầu tư vốn
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Khoản 3 Điều 3, Điều 12, Khoản 2 Điều 21, Điều 23 Luật thuế TNCN quy định:
Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm: Tiền lãi cho vay; Lợi tức cổ phần; Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ. 
Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn: 5%
Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế.
Tại khoản 7 Điều 4 Luật thuế TNCN quy định miễn thuế TNCN đối với “thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng”. 
Trong quá trình thực hiện có ý kiến đề xuất không thu thuế đối với khoản lợi tức cổ phần bởi vì khoản lợi tức cá nhân nhận được từ doanh nghiệp sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp mới chia cho cá nhân, việc thu thuế TNCN không công bằng với cá nhân có thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ hay tiền lãi gửi tiết kiệm hiện nay đang được miễn thuế TNCN; hoặc cũng có ý kiến đề xuất thu thuế đối với khoản lãi trái phiếu Chính phủ, lãi tiền gửi tiết kiệm nếu khoản lãi này vượt trên một ngưỡng nhất định nào đó để đảm bảo công bằng, qua đó khuyến khích phát triển các hình thức huy động vốn khác.
Ở các nước, thu nhập từ đầu tư vốn bao gồm các khoản như lợi tức cổ phần, lãi từ trái phiếu doanh nghiệp, lãi tiền gửi ngân hàng… Ví dụ như tại Thái Lan, đối với thu nhập từ cổ tức nhận được từ một công ty được thành lập tại Thái Lan phải chịu thuế khấu trừ với tỷ lệ cố định là 10%. Phần thu nhập này có thể loại trừ khỏi việc tính thuế thu nhập. Đối với tiền lãi nhận được từ tiền gửi ngân hàng, cho vay công ty tài chính, giấy nợ và tín phiếu do một tổ chức doanh nghiệp phát hành phải chịu mức thuế khấu trừ với tỷ lệ cố định là 15%. Tại Indonesia, hầu hết thu nhập từ vốn đều chịu các mức thuế suất thông thường như thu nhập khác trừ một số trường hợp như bán đất, nhà, cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đối với thu nhập từ cổ tức nhận được từ công ty trách nhiệm hữu hạn chịu mức thuế suất 10%. Đối với tiền gửi có kỳ hạn và tiết kiệm tại ngân hàng Indonesia hoặc chi nhánh tại nước ngoài hoặc ngân hàng nước ngoài tại Indonesia chịu mức thuế suất 20%. Lãi trái phiếu chịu mức thuế suất 10%. Các khoản thu nhập từ đầu tư khác chịu các mức thuế suất như thu nhập thông thường khác. Tại Singapore, cổ đông có thu nhập từ cổ tức nhận được từ một công ty cư trú tại Singapore được miễn thuế, tương tự, thu nhập từ lãi ngân hàng cũng không phải chịu thuế. 
Tuy nhiên, khác với hoạt động đầu tư vốn để kiếm lợi nhuận, hoạt động gửi tiền vào ngân hàng hay mua trái phiếu Chính phủ chủ yếu với mục tiêu bảo toàn giá trị, không đặt nặng vấn đề sinh lời. Đồng thời, việc thu thuế TNCN đối với khoản lợi tức cổ phần là thực hiện mục tiêu công bằng và kiểm soát thu nhập của các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập đa dạng. Thuế thu nhập doanh nghiệp thu vào thu nhập từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, còn thuế TNCN thu vào thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn của cá nhân, do vậy không có vấn đề về trùng thuế. Với việc phát triển của thị trường vốn và trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, số lượng người đầu tư vào các thị trường vốn bao gồm cả cá nhân trong nước và cá nhân nước ngoài tăng lên, đồng thời số lượng người nắm giữ cổ phần của các doanh nghiệp cũng tăng. Do vậy, việc thu thuế đối với khoản thu nhập này là cần thiết, phù hợp với thông lệ quốc tế. 
Bên cạnh đó, hiện cũng có ý kiến cho rằng nên xem xét cho phép miễn thuế đối với lãi từ trái phiếu của doanh nghiệp để khuyến khích sự phát triển của thị trường vốn trong nước, tạo sự bình đẳng giữa tiền gửi và trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc tiếp cận theo hướng này sẽ làm thu hẹp thu nhập chịu thuế, làm xói mòn cơ sở thuế. Qua đó, sẽ tác động đến thu NSNN, nhất là trong tương lai khi mà thu nhập từ các loại hình này được mở rộng. 
Riêng về khoản lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, việc miễn thuế TNCN nhằm khuyến khích cá nhân không có nhu cầu đầu tư trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh, gửi tiền tiết kiệm qua tổ chức tín dụng - là kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế. Đây cũng là chính sách phúc lợi đối với các đối tượng hết khả năng lao động (người về hưu,...) có nguồn tiền nhàn rỗi gửi vào tổ chức tín dụng để lấy lãi và mức lãi này so với sự trượt giá cũng không cao hơn nhiều. Ngoài ra, hiện nay, tín dụng vẫn đang là kênh huy động vốn chủ đạo của nền kinh tế. Việc chưa thu thuế TNCN đối với tiền lãi tiết kiệm sẽ góp phần tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp hơn, qua đó, góp phần giảm chi phí vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. Tương tự, đối với khoản lãi trái phiếu Chính phủ, đây là khoản vốn Nhà nước huy động để bù đắp cho bội chi ngân sách (huy động vốn cho ngân sách nhà nước) hoặc để đầu tư cho các dự án, công trình trọng điểm cụ thể thuộc phạm vi đầu tư của nhà nước. Nguồn vốn huy động từ nguồn trái phiếu Chính phủ đã trở thành nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển trong giai đoạn vừa qua. Việc quy định thu nhập từ lãi trái phiếu của Chính phủ được miễn thuế TNCN đã tạo điều kiện cho nhà nước có thể phát hành trái phiếu Chính phủ với lãi suất thấp hơn. Mức lãi suất đối với trái phiếu Chính phủ do Nhà nước quy định thường thấp hơn lãi suất thương mại. Thực tế trên thế giới cũng có nhiều quốc gia quy định thu nhập từ tiền lãi trái phiếu Chính phủ thuộc diện được miễn thuế TNCN. Do vậy, trong giai đoạn này chưa nên điều tiết thu thuế TNCN đối với thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ và lãi tiền gửi tiết kiệm.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Qua rà soát, các quy định về thu thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn là phù hợp với điều kiện, đặc điểm hiện nay của nền kinh tế Việt Nam. Quá trình thực hiện trong giai đoạn vừa qua cũng không phát sinh vướng mắc. Theo đó, đề nghị giữ như quy định hiện hành.
c) Đánh giá tác động
Đảm bảo tính ổn định của chính sách, phù hợp với thực tiễn KT-XH hiện nay và không có tác động ảnh hưởng tới thu NSNN.
3.1.2. Về thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Khoản 4 Điều 3, Điều 13, Khoản 2 Điều 21, Điều 23 Luật thuế TNCN quy định: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế; Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác. 
Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần. Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn cũng chính là thu nhập chịu thuế.
Thuế suất: 20% trên thu nhập (giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan). Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán: 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.
Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình thực hiện có ý kiến cho rằng việc thu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần kể cả trường hợp cá nhân bị lỗ là chưa phù hợp, cần xác định phương pháp thu thuế trên thu nhập của cá nhân, nếu có lãi thì mới nộp thuế. Lại cũng có ý kiến cho rằng cần tăng mức thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán lên mức cao hơn. Cũng có ý kiến cho rằng việc thu thuế 20% đối với hoạt động chuyển nhượng vốn nếu cá nhân cố tình kê khai giá bán bằng với giá mua nên không phát sinh thu nhập để không phải nộp thuế.
Trước đây, Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 (có hiệu lực từ 01/01/2009) quy định 2 phương pháp thu thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể: theo thuế suất 20% trên thu nhập năm (giá bán - giá mua và các chi phí liên quan), nếu không xác định được giá vốn, các chi phí liên quan và có chứng từ chứng minh thì nộp thuế 0,1% trên giá bán từng lần và không phải quyết toán thuế khi kết thúc năm tính thuế. Trường hợp cá nhân áp dụng phương pháp thu thuế theo thuế suất 20%, có kỳ tính thuế theo năm thì mỗi lần chuyển nhượng cá nhân tạm nộp thuế TNCN 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần, cuối năm quyết toán được trừ số thuế đã tạm nộp trong năm. Đến cuối năm nếu cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế theo thuế suất 20% trên thu nhập và có đầy đủ chứng từ chứng minh giá vốn và các chi phí liên quan thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. 
Để minh bạch về chính sách, tránh vướng mắc trong thực hiện và cải cách về thủ tục hành chính, Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015) quy định thống nhất một phương pháp tính thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. 
Ở một số nước, hầu hết các loại thu nhập từ vốn đều phải nộp thuế. Indonesia: Áp dụng mức thuế khấu trừ tại nguồn 0,1% đối với doanh thu từ chuyển nhượng cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK). Ngoài ra, đối với người sáng lập, sẽ phải chịu thêm thuế 0,5% đối với giá trị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, bất kể cổ phiếu phát hành để nắm giữ hay bán. Philippines: Thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán niêm yết là 0,6% giá trị giao dịch; thu từ bán chứng khoán chưa niêm yết bị đánh thuế ở mức thuế suất 15%. Nhật Bản: Thu nhập thu được từ việc bán một số chứng khoán cụ thể (bao gồm cổ phiếu/lãi vốn chủ sở hữu trong công ty, trái phiếu chứng quyền, v.v.) được đánh thuế tách biệt với các nguồn thu nhập khác với tỷ lệ cố định là 20,315% (tức là thuế quốc gia 15,315% và thuế cư dân địa phương 5%). Trung Quốc: Áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán không niêm yết, xác định bằng doanh thu trừ đi chi phí liên quan. 
Tại Thái Lan, các loại thu nhập từ vốn đều phải chịu thuế như thu nhập thông thường trừ một số loại thu nhập như (i) vốn thu được từ việc bán cổ phiếu của một công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan, (ii) thu nhập từ việc bán các trái phiếu, tín phiếu hoặc công cụ nợ không chịu lãi suất do một tổ chức doanh nghiệp phát hành, trừ trường hợp trái phiếu hoặc công cụ nợ được bán lần đầu tiên với giá thấp hơn giá mua lại của chúng cho một cá nhân, (iii) thu nhập từ việc bán chứng khoán niêm yết trên các sở giao dịch chứng khoán ở các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và được giao dịch thông qua ASEAN Link, không bao gồm chứng khoán dưới dạng tín phiếu kho bạc, trái phiếu, tín phiếu hoặc giấy nợ, (iv) lợi tức vốn và thu nhập đầu tư từ các nguồn bên ngoài Thái Lan không bị đánh thuế. 
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Từ thực tiễn thực hiện thời gian qua, cũng như xu hướng, kinh nghiệm của các nước thời gian gần đây, cần thiết nghiên cứu để quy định rõ phương pháp tính thuế, tỷ lệ thu thuế (trên doanh thu chuyển nhượng từng lần) đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn để đảm bảo tính thống nhất, tương thích với nội dung sửa đổi, bổ sung phương pháp thu thuế theo tỷ lệ % thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài theo kiến nghị được nêu tại Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mà Bộ Tài chính đã xây dựng.
c) Đánh giá tác động
Việc sửa đổi quy định về thuế đối với chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán phù hợp với thực tế quản lý, cơ sở dữ liệu của các sàn giao dịch chứng khoán; đồng thời phải đảm bảo minh bạch và cải cách về thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Tuy nhiên, việc thay đổi phương thức tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hay trên thu nhập có thể gây phản ứng của các nhóm đối tượng khác nhau vì sẽ có bộ phận người nộp thuế sẽ thiệt hơn, ngược lại một số khác sẽ được lợi hơn.
3.2. Bổ sung quy định giao Thủ tướng Chính phủ cho phép miễn, giảm thuế trong một số trường hợp đặc biệt là: chuyên gia nước ngoài làm việc tại chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); chuyên gia nước ngoài làm việc tại chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc Hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam đang được áp dụng chính sách miễn thuế theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trước khi Luật thuế TNCN có hiệu lực, qua đó đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật thuế và đảm bảo cơ sở pháp lý minh bạch và ổn định.
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Thực tế hiện nay, việc miễn thuế TNCN đang được áp dụng đối với các đối tượng khác như: chuyên gia nước ngoài làm việc tại chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (được miễn thuế theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTgCP ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ); chuyên gia nước ngoài làm việc tại chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (được miễn thuế theo Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg ngày 22/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ); cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc Hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam (được miễn thuế theo Quyết định số 07/2016/QĐ-TTg ngày 22/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ). Nội dung của các Quyết định này được kế thừa từ các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước khi Luật thuế TNCN có hiệu lực thi hành (Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg, Thông tư số 52/2000/TT-BTC, Thông tư số 55/2007/TT-BTC).
Trong giai đoạn hiện nay, chính sách ưu đãi miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA, viện trợ phi chính phủ nước ngoài vẫn là cần thiết để khuyến khích, thu hút nguồn vốn vay và viện trợ nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam. Đồng thời, chính sách miễn thuế TNCN đối với nhân viên Việt Nam làm việc cho cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc cũng cần tiếp tục duy trì để bình đẳng về nghĩa vụ thuế, vì khoản lương mà nhân viên Việt Nam nhận được đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập theo quy định của Liên hợp quốc. Khoản thuế này do cơ quan đại diện của Liên hợp quốc giữ lại và coi khoản thu này như khoản thuế thu nhập quốc gia và đưa vào Quỹ bình ổn thuế của Liên hợp quốc và được trừ bớt phần định mức đóng góp hàng năm của quốc gia vào ngân sách của Liên hợp quốc.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung 
Để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật thuế và đảm bảo cơ sở pháp lý, cần nghiên cứu, bổ sung quy định tại Luật thuế TNCN nội dung giao thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ quyết định việc miễn thuế trong một số trường hợp đặc biệt như: chuyên nước ngoài làm việc tại chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); chuyên gia nước ngoài làm việc tại chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc Hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.
c) Đánh giá tác động
Việc sửa đổi, bổ sung quy định này tại Luật thuế TNCN nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và minh bạch trong thực hiện. Về cơ bản không ảnh hưởng đến thu NSNN do đây cũng là những đối tượng đang được miễn thuế theo các văn bản dưới Luật trước thời điểm Luật thuế TNCN có hiệu lực thi hành.
III. ĐỀ XUẤT
Kết quả rà soát Luật thuế TNCN cho thấy cần thiết phải nghiên cứu xây dựng Luật thuế TNCN sửa đổi nhằm khắc phục các bất cập, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn hơn 13 năm thực hiện Luật thuế và từ các yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong bối cảnh mới, đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế. 
Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung tại báo cáo nêu trên mặc dù được tổng hợp từ các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và thực tiễn quản lý thuế. Tuy nhiên, chưa được xin ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân, đồng thời cũng cần thêm thời gian để nghiên cứu một cách thấu đáo. Bộ Tài chính sẽ xin ý kiến rộng rãi khi xây dựng dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến khi xây dựng và trình Luật ở bước tiếp theo. 
Chính phủ lập đề nghị xây dựng dự án Luật thuế TNCN trình UBTVQH, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tháng 05/2025 để thông qua đề nghị bổ sung dự án Luật thuế TNCN vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2025 của Quốc hội.
Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án Luật thuế TNCN tại 02 kỳ họp: cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10/2025 và thông qua tại kỳ họp tháng 5/2026. 
V. Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế bảo vệ môi trường
“I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT THUẾ BVMT
1. Những kết quả đạt được
Xuất phát từ mục tiêu của thuế BVMT là góp phần giảm phát thải ô nhiễm tại nguồn, nâng cao ý thức BVMT của toàn xã hội về vấn đề môi trường, động viên hợp lý sự đóng góp của xã hội, Luật thuế BVMT ra đời đã tạo cơ sở pháp lý, là công cụ tài chính quan trọng góp phần hạn chế việc sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế gây tác động xấu đến môi trường, khuyến khích sản xuất, nhập khẩu, sử dụng các hàng hóa thân thiện với môi trường. Việc ban hành Luật thuế BVMT đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương về vấn đề môi trường; tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc áp dụng khoản thu mới về môi trường. Từ đó, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, có tính khả thi, công khai, minh bạch, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Sau gần 11 năm thực hiện, Luật thuế BVMT đã có nhiều tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, khuyến khích phát triển kinh tế đi liền giảm ô nhiễm môi trường, thể hiện ở những điểm cơ bản như sau: 
Thứ nhất, Luật thuế BVMT được ban hành đã thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về chính sách thuế đối với BVMT.
BVMT được xác định là một chủ trương, chính sách lớn, nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Luật thuế BVMT được ban hành năm 2010 đã thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về BVMT đã được nêu tại Hiến pháp năm 1992, Luật BVMT năm 2005, cụ thể: Hiến pháp năm 1992 (Điều 29) quy định: “Các cơ quan Nhà nước, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các đoàn thể xã hội và tất cả các cá nhân phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về việc sử dụng hợp lý các tài sản thiên nhiên và BVMT”; Luật BVMT năm 2005 (Điều 112) quy định: “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh một số sản phẩm gây tác động xấu lâu dài đến môi trường và sức khỏe con người thì phải nộp thuế BVMT”. Đồng thời, Luật thuế BVMT vẫn đảm bảo phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về BVMT tại Hiến pháp năm 2013, Luật BVMT năm 2020, cụ thể: Hiến pháp năm 2013 (Điều 43) quy định: “Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường”; Luật BVMT năm 2020 (Điều 136) quy định: “Thuế BVMT áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa mà việc sử dụng gây tác động xấu đến môi trường hoặc chất ô nhiễm môi trường”.
Bên cạnh đó, Luật thuế BVMT ra đời đã góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách thuế của nước ta đến năm 2020 với mục tiêu ban hành chính sách thuế thu vào các hàng hóa khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường; góp phần tạo thành hệ thống pháp luật đầy đủ về chính sách thu liên quan đến BVMT, từ đó góp phần BVMT, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, khuyến khích phát triển kinh tế đi liền giảm ô nhiễm môi trường; góp phần nâng cao trách nhiệm và nhận thức của xã hội đối với môi trường. 
Thứ hai, Luật thuế BVMT được ban hành đã thể hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong vấn đề BVMT.
 - Việc đưa các sản phẩm xăng, dầu, mỡ nhờn, than đá, dung dịch HCFC vào đối tượng chịu thuế BVMT góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam trong thực hiện“Cơ chế phát triển sạch” (CDM) trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, quản lý chất thải... tại Nghị định thư Kyoto về kiểm soát khí thải nhà kính (có hiệu lực từ ngày 16/02/2005); đồng thời thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong việc cam kết thực hiện cơ chế phát triển sạch CDM, từ đó nâng cao hiệu quả trong việc tiếp nhận hỗ trợ tài chính và chuyển giao công nghệ mới từ các nước phát triển tham gia Nghị định thư Kyoto thông qua các dự án CDM cũng như hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
 - Việc đưa dung dịch HCFC vào đối tượng chịu thuế BVMT góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam là hoàn thành loại bỏ HCFC vào năm 2030 tại Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô dôn. Đây là một hiệp ước quốc tế được thiết kế để bảo vệ tầng ô dôn bằng cách loại bỏ dần việc sản xuất các chất làm suy giảm tầng ô dôn, trong đó có dung dịch HCFC (Việt Nam là thành viên từ tháng 01/1994).
Ngoài ra, hiện nay Việt Nam đã tham gia tích cực vào các công ước và hiệp ước đa phương khác về BVMT như Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (1989), Tuyên bố Rio về BVMT và phát triển; Chương trình Nghị sự toàn cầu 21; Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (1992); Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô dôn; Công ước Liên hợp quốc về Luật biển; Công ước về Đa dạng sinh học (1994); Tuyên ngôn quốc tế về sản xuất sạch hơn (1999), Hội nghị của Liên hợp quốc về biến đối khí hậu COP26... Việc ban hành thuế BVMT góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về môi trường, thúc đẩy tuân thủ và thực thi pháp luật về môi trường, thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong việc thực thi đầy đủ các cam kết về môi trường với cộng đồng quốc tế.
Thứ ba, Luật thuế BVMT được ban hành đã góp phần nâng cao ý thức BVMT của toàn xã hội, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, tiêu dùng sản phẩm gây ô nhiễm môi trường.
Thuế BVMT là thuế gián thu và được xây dựng trên nguyên tắc người sử dụng hàng hóa, sản phẩm gây ô nhiễm môi trường thì phải chịu thuế. Do đó, chính sách thuế BVMT là một công cụ kinh tế hiệu quả trong quản lý Nhà nước về BVMT, có vai trò định hướng hành vi của chủ thể tiêu dùng, sản xuất và kinh doanh theo hướng giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bên cạnh các công cụ kinh tế khác, thuế BVMT thúc đẩy các doanh nghiệp ý thức hơn trong việc tìm kiếm các biện pháp nhằm hạn chế tác động bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, quan tâm hơn đến áp dụng các công nghệ sạch, công nghệ sản xuất tiên tiến, nghiên cứu sử dụng nguyên liệu thay thế nguyên liệu hóa thạch để sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, thay thế các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường và kiểm soát ô nhiễm, góp phần giảm phát thải tại nguồn.
Thứ tư, các nội dung quy định tại Luật thuế BVMT cơ bản đã đảm bảo tính rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ quản lý trong các quy định tại Luật.
Luật thuế BVMT có bố cục rõ ràng, bao gồm 4 Chương, 13 Điều với những quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, khai, tính, nộp và hoàn thuế… đã tạo thuận lợi trong quá trình triển khai Luật thuế BVMT. Ngoài ra, những quy định cụ thể về mức thuế và biểu khung thuế, đối tượng chịu thuế… đã đảm bảo tính rõ ràng, dễ hiểu, dễ quản lý, các quy định cụ thể phù hợp với nguyên tắc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện của văn bản quy phạm pháp luật trong thực tế.
Thứ năm, chính sách thuế BVMT góp phần tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có nhiệm vụ chi cho BVMT.
 Cùng với các chính sách thu hiện hành liên quan đến BVMT (như phí BVMT, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế xuất nhập khẩu...), thuế BVMT đã tạo thêm nguồn thu ổn định cho NSNN, góp phần chuyển dịch cơ cấu thu NSNN theo hướng bền vững, tăng tỷ trọng thu nội địa theo đúng định hướng Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 (trong giai đoạn từ 2012-2021, tỷ trọng số thu thuế BVMT trong tổng thu NSNN có tăng, có giảm song nhìn chung tỷ trọng này đều có xu hướng tăng dần qua các năm). Từ đó, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho Nhà nước trong việc quản lý và chi cho hoạt động BVMT trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, tăng trưởng kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình thu - chi và thực hiện cân đối NSNN giai đoạn 2012-2020.

Số thu thuế BVMT trong tổng thu NSNN qua các năm
	Năm
	Tổng thu NSNN 
(tỷ đồng)
	Số thu thuế BVMT
(tỷ đồng)
	Tỷ lệ số thu thuế BVMT/Tổng thu NSNN (%)

	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(3)x100%/(2)

	2012
	747.043
	11.458
	1,53%

	2013
	841.536
	11.701
	1,39%

	2014
	895.385
	12.253
	1,36%

	2015[footnoteRef:27] [27:  Năm 2015 và năm 2016, số thu thuế BVMT tăng (năm 2015 tăng 125% so với năm 2014 và năm 2016 tăng 59% so với năm 2015) do thực hiện điều chỉnh tăng mức thuế BVMT đối với một số loại xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 áp dụng từ tháng 5/2015.] 

	1.017.755
	27.619
	2,71%

	2016
	1.131.503
	43.839
	3,88%

	2017
	1.293.627
	45.101
	3,49%

	2018
	1.431.662
	47.857
	3,34%

	2019[footnoteRef:28] [28:  Năm 2019, số thu thuế BVMT tăng 34,4% so với năm 2018 do điều chỉnh tăng kịch khung mức thuế BVMT của các loại hàng hóa như xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, nhiên liệu bay, dầu nhờn, mỡ nhờn, dung dịch HCFC và túi ni lông thuộc diện chịu thuế theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019).] 

	1.553.612
	64.352
	4,14%

	2020
	1.510.579
	62.195
	4,12%

	2021[footnoteRef:29] [29:  Năm 2021, tổng số thu thuế BVMT giảm nhẹ do ảnh hưởng của đại dịch Covid và thực hiện chính sách giảm mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay để hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch. ] 

	1.343.330
	59.544
	4,43%


Nguồn: Bộ Tài chính (2022).
Thứ sáu, Luật thuế BVMT được ban hành đã góp phần xây dựng hệ thống chính sách thuế, phí đồng bộ, thống nhất trong lĩnh vực BVMT.
Trên thực tế có nhiều hàng hóa khi sử dụng sẽ thải ra môi trường các loại chất thải ô nhiễm gây tác động xấu đến môi trường, trong đó có nhiều hàng hóa khi sử dụng thải ra môi trường gây tác hại nghiêm trọng. Để phục vụ cho mục đích BVMT, trong hệ thống chính sách thuế, phí hiện nay có một số khoản phí thu vào việc sử dụng các hàng hóa này. Cụ thể: Phí BVMT đối với nước thải (thu đối với nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt); phí BVMT đối với khai thác khoáng sản (thu đối với các khoáng sản được khai thác như: dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại); phí BVMT đối với khí thải (đang nghiên cứu, xây dựng). Thuế BVMT thu vào hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường, đã góp phần xây dựng hệ thống chính sách thuế, phí đồng bộ, thống nhất trong lĩnh vực BVMT.
2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Một số tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong quá trình triển khai thực hiện Luật thuế BVMT đã phát sinh một số hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn hiện nay, qua đó, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo tính minh bạch, đồng bộ của hệ thống pháp luật như:
- Luật thuế BVMT chưa bao quát các sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường; quy định về khung thuế, mức thuế chưa đảm bảo sát với mức độ gây ô nhiễm môi trường của các hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế.
-  Một số quy định của Luật thuế BVMT hiện hành qua một thời gian triển khai thực hiện cũng đã bộc lộ một số điểm bất cập, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tế phát sinh như quy định về túi ni lông thuộc diện chịu thuế; về nguyên tắc điều chỉnh mức thuế BVMT cụ thể đối với các hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế; về người nộp thuế, thời điểm tính thuế đối với xăng dầu.
- Một số nội dung quy định tại Luật thuế BVMT chưa đảm bảo tính thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan như quy định về tên gọi, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, hoàn thuế.
2.2. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế
Những tồn tại, hạn chế nói trên xuất phát từ cả các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cụ thể như sau:
a) Về nguyên nhân khách quan
- Cùng với sự vận động và phát triển không ngừng của xã hội, ngày càng có thêm nhiều sản phẩm, hàng hóa mới ra đời để đáp ứng nhu cầu cuộc sống của con người, kéo theo sự gia tăng phát thải các chất gây ô nhiễm, đặt ra nhiều yêu cầu, đòi hỏi mới trong công tác quản lý nhà nước đối với môi trường. Tuy nhiên, hậu quả của hành vi gây ô nhiễm môi trường trong nhiều trường hợp chưa thể gây ra những hiệu ứng tức thời; thiệt hại rất khó xác định được và khó nhận biết hết. Do đó, việc đánh giá mức độ gây ô nhiễm của các sản phẩm, hàng hóa là rất khó khăn và phức tạp.
- Tính đồng bộ của pháp luật thuế nói chung, pháp luật về thuế BVMT nói riêng với hệ thống các chính sách pháp luật khác có liên quan còn bộc lộ một số bất cập do sự điều chỉnh liên tục cho phù hợp với các yêu cầu và bối cảnh mới. Sau khi Luật thuế BVMT được ban hành, nhiều văn bản pháp luật có liên quan khác cũng đã được Quốc hội thông qua, trong đó có quy định một số nội dung chính sách liên quan đến thuế BVMT như Luật Hải quan, Luật BVMT, Luật NSNN... dẫn đến sự chưa thống nhất về nội dung giữa các chính sách.
- Những thay đổi mục tiêu ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trong ngắn hạn của Nhà nước trong thời gian qua đã phần nào ảnh hưởng đến mục tiêu của chính sách thuế BVMT khi phải lồng ghép thực hiện các mục tiêu yêu cầu quản lý của Nhà nước, cụ thể: để góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân do tác động của dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu góp phần kiểm soát lạm phát thì từ năm 2020 đến nay, Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ đã liên tục ban hành nhiều giải pháp trong đó có giải pháp giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn...
b) Về nguyên nhân chủ quan 
- Chính sách thuế BVMT là một sắc thuế mới trong hệ thống chính sách thuế nên việc xây dựng chính sách chưa được dựa trên kết quả tổng kết, đánh giá thực tiễn thực hiện chính sách. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh những vướng mắc và hạn chế.
- Thiếu sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách thuế BVMT; còn thiếu các hệ thống thông tin, số liệu để có thể đánh giá một cách hiệu quả các chính sách được ban hành, nhất là việc đánh giá mức độ gây ô nhiễm của các sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng, thải bỏ ra môi trường.
II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN
1. Mục tiêu
Mục tiêu rà soát, đánh giá từng điều, khoản của Luật thuế BVMT để đưa ra các nội dung không còn phù hợp, cụ thể như sau:
- Phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục cải cách, hoàn thiện hệ thống thuế đồng bộ và tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về BVMT.
- Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, cải cách thủ tục hành chính.
- Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp luật.
- Đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển.
- Đảm bảo ổn định nguồn thu NSNN. 
2. Quan điểm
Định hướng hoàn thiện Luật thuế BVMT theo các nguyên tắc sau:
- Thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước tại các văn bản:
+ Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, trong đó có giải pháp hoàn thiện chính sách thu gắn với cơ cấu lại thu NSNN theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế, khai thác tốt thuế thu từ BVMT.
+ Chiến lược  phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030,  Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trong Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội về thuế, phí: Sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, phí theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế, gắn với cơ cấu lại nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế.
+ Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, trong đó có đưa ra giải pháp cải cách thuế BVMT như sau: “nghiên cứu mở rộng đối tượng chịu thuế BVMT đối với hàng hóa gây ô nhiễm môi trường; nghiên cứu để điều chỉnh khung và mức thuế BVMT nhằm đảm bảo chính sách thuế BVMT là một công cụ kinh tế quan trọng góp phần hạn chế việc nhập khẩu, sản xuất và sử dụng hàng hóa gây ô nhiễm môi trường.”
+ Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về phát triển bền vững có đưa ra lộ trình xóa bỏ trợ cấp đối với nhiên liệu hóa thạch đi đôi với việc rà soát, sửa đổi các loại thuế liên quan (như thuế BVMT, thuế tài nguyên...).
+ Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa, trong đó có đưa ra giải pháp sửa đổi, bổ sung Luật thuế BVMT theo hướng mở rộng đối tượng chịu thuế và tăng mức thuế đối với túi ni lông, bao bì và sản phẩm nhựa khác...
+ Tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050 có đưa ra giải pháp hoàn thiện thể chế: “áp dụng hiệu quả các công cụ định giá các-bon, bao gồm thuế các-bon.”
- Kế thừa và phát huy những quy định đã mang lại tác động tích cực đến kinh tế - xã hội của Luật thuế BVMT hiện hành; đồng thời, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp, những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm đáp ứng với yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội và quản lý thuế, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế đất nước, giải quyết những vấn đề bất cập phát sinh trong thực tế.
- Những nội dung quan trọng về pháp luật thuế BVMT đã rõ, được thực tiễn chứng minh thông qua triển khai thực hiện tại các văn bản dưới luật, có sự thống nhất cao thì cần đề xuất luật hóa để đảm bảo minh bạch và nâng cao cơ sở pháp lý cho việc thực hiện.
- Đảm bảo nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả, khả thi của pháp luật và tăng cường tính minh bạch, đồng bộ với pháp luật có liên quan. Việc hoàn thiện chính sách thuế BVMT phải đảm bảo nguyên tắc người sản xuất, sử dụng những sản phẩm, hàng hóa gây ô nhiễm BVMT thì phải nộp thuế dựa trên mức độ gây ô nhiễm môi trường của sản phẩm, hàng hóa đó.
- Đảm bảo mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với xu hướng quốc tế trong việc hoàn thiện các chính sách thu đối với BVMT.

III. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN
Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, các Hiệp hội và từ tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật thuế BVMT, Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát toàn bộ các quy định của Luật thuế BVMT. Luật thuế BVMT hiện hành được thiết kế gồm 4 Chương 13 Điều, trong đó: Chương I những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 5); Chương II quy định về căn cứ tính thuế (từ Điều 6 đến Điều 8); Chương III quy định về khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế (từ Điều 9 đến Điều 11); Chương IV quy định về điều khoản thi hành (Điều 12 và Điều 13). 
Kết quả rà soát cho thấy, có 03 Điều không phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện (Điều 1, Điều 11, Điều 12), có 10 Điều có phát sinh vướng mắc cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung (Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 13). Các nội dung vướng mắc chủ yếu liên quan đến: (i) đối tượng chịu thuế; (ii) đối tượng không chịu thuế; (iii) người nộp thuế; (iv) khung thuế; (v) thời điểm tính thuế; và (vi) khai thuế, tính thuế, nộp thuế. 
Kết quả rà soát cụ thể như sau:
1. Về việc mở rộng đối tượng chịu thuế thông qua việc sửa đổi, bổ sung đối tượng chịu thuế hiện hành và đánh giá khả năng bổ sung đối tượng chịu thuế đối với các hàng hóa khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường (gồm 2 nội dung)
1.1. Về sửa đổi, bổ sung đối tượng chịu thuế hiện hành
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Điều 3 Luật thuế BVMT quy định thu thuế BVMT đối với những sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường, trong đó có túi ni lông thuộc diện chịu thuế và dung dịch HCFC.
Qua rà soát, đánh giá cho thấy:
Thứ nhất, về túi ni lông thuộc diện chịu thuế.
Tại khoản 3 Điều 2 Luật thuế BVMT về giải thích từ ngữ quy định: “Túi ni lông thuộc diện chịu thuế là loại túi, bao bì được làm từ màng nhựa đơn polyetylen, tên kỹ thuật là túi nhựa xốp.”
Trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc liên quan đến việc nhận diện hình dạng túi ni lông thuộc diện chịu thuế. Tại các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế BVMT đã quy định: túi ni lông thuộc diện chịu thuế là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, có đáy túi, có thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó); đối với túi ni lông đa lớp thì thuế BVMT được xác định theo tỷ lệ % trọng lượng màng nhựa đơn polyetylen có trong túi ni lông đa lớp, đồng thời quy định loại trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) ra khỏi đối tượng chịu thuế.
Tại Điều 73 Luật BVMT quy định về hạn chế sử dụng, giảm thiểu, thải bỏ các chất thải, trong đó có bao bì nhựa khó phân hủy sinh học. 
Tại khoản 15 Điều 3 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022) quy định: “15. Bao bì nhựa khó phân hủy sinh học là bao bì có thành phần chính là polyme có nguồn gốc từ dầu mỏ như nhựa Polyme Etylen (PE), Polypropylen (PP), Polyme Styren (PS), Polyme Vinyl Clorua (PVC), Polyethylene Terephthalate (PET) và thường khó phân hủy, lâu phân hủy trong môi trường thải bỏ (môi trường nước, môi trường đất hoặc tại bãi chôn lấp chất thải rắn).”
Tại khoản 3 Điều 64 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP có quy định về lộ trình hạn chế sản xuất và nhập khẩu bao bì nhựa khó phân hủy sinh học, cụ thể:
“3. Giảm dần việc sản xuất và nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phẩm, hàng hóa chứa vi nhựa. Sau ngày 31/12/2030, dừng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần (trừ sản phẩm được chứng nhận nhãn sinh thái Việt Nam), bao bì nhựa khó phân hủy sinh học (gồm túi ni lông khó phân hủy sinh học, hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm) và sản phẩm, hàng hóa chứa vi nhựa, trừ trường hợp sản xuất để xuất khẩu và trường hợp sản xuất, nhập khẩu bao bì nhựa khó phân hủy sinh học để đóng gói sản phẩm, hàng hóa bán ra thị trường.”
Như vậy, Luật thuế BVMT quy định khái niệm, tên gọi túi ni lông gây ô nhiễm môi trường chưa thống nhất với pháp luật về BVMT. Mặt khác, theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì bao bì nhựa khó phân hủy sinh học gồm túi ni lông khó phân hủy sinh học và hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm. Luật thuế BVMT hiện hành quy định đánh thuế đối với túi ni lông, mà chưa quy định đánh thuế đối với hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm.
Hiện nay, sản phẩm hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm (gọi chung là hộp nhựa xốp) đang được sử dụng rất rộng rãi. Loại vật dụng này được các cơ sở chế biến thực phẩm, các nhà hàng kinh doanh ăn uống ưa chuộng vì ngoài việc sử dụng tiện lợi, nhẹ thì loại sản phẩm này có giá thành rất rẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng hộp nhựa xốp để đựng thực phẩm ẩn chứa rất nhiều nguy cơ tổn hại sức khỏe và môi trường. Cũng giống như túi ni lông, các sản phẩm hộp nhựa xốp rất khó phân hủy và thường mất rất nhiều thời gian trong việc phân hủy ngoài môi trường (thường phải mất từ 400-1.000 năm). Mặc dù, hiện nay, Nhà nước đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để hạn chế việc sử dụng hộp nhựa xốp nhưng do giá thành rẻ, cộng thêm thói quen sử dụng và vứt bỏ rác thải sinh hoạt của người dân Việt Nam vẫn còn tương đối mất kiểm soát nên tình trạng sử dụng và xả thải hộp nhựa xốp vẫn tràn lan.
* Kinh nghiệm các nước cho thấy nhiều nước cũng bắt đầu đánh thuế đối với bao bì nhựa như: Anh (từ tháng 4/2022, Chính phủ Anh đã đánh thuế đối với bao bì nhựa); Ý (Luật thuế đối với bao bì nhựa được thông qua vào năm 2020, tuy nhiên vẫn chưa chính thức có hiệu lực sau nhiều lần bị trì hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dự kiến dự luật này sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2023. Đối tượng chịu thuế bao gồm các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, hộp nhựa đựng thức ăn được làm từ polyethylene, bao bì được làm từ nhựa EPS và nắp nhựa. Các loại sản phẩm được làm từ nhựa tái chế, bao bì nhựa sử dụng cho thuốc men, thiết bị y tế được miễn thuế); Tây Ban Nha (Luật thuế đối với bao bì nhựa không thể tái sử dụng sẽ có hiệu từ ngày 01/01/2023, theo đó đối tượng chịu thuế bao gồm bao bì nhựa không thể tái chế, nhựa bán thành phẩm được dùng để sản xuất bao bì nhựa không thể tái chế. Các loại sản phẩm được sử dụng trong lĩnh vực y tế, các doanh nghiệp nhỏ nhập khẩu bao bì nhựa không thể tái sử dụng được miễn thuế. Mục tiêu chính của dự luật mới là giảm thiểu việc sử dụng cốc và chai nhựa trong các nhà hàng đồ ăn nhanh và bán đồ ăn mang về).
Qua tổng hợp ý kiến của các Bộ ngành, địa phương cho thấy nhiều ý kiến đề nghị đánh thuế BVMT đối với tất cả các loại túi ni lông.
Thứ hai, về dung dịch HCFC.
Tại khoản 4 Điều 2 Luật thuế BVMT về giải thích từ ngữ quy định: “Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) là nhóm chất gây suy giảm tầng ô dôn dùng làm môi chất lạnh.”
Thực tế, ngoài dung dịch HCFC sử dụng làm môi chất lạnh, còn tồn tại dung dịch HCFC trong chất hỗn hợp chứa dung dịch HCFC được sử dụng vào các mục đích khác (như chất Polyol có trộn sẵn HCFC-141b sử dụng để sản xuất tấm cách âm, cách nhiệt). Tuy nhiên, Luật thuế BVMT hiện hành chưa có quy định rõ ràng về thu thuế BVMT đối với chất hỗn hợp chứa dung dịch HCFC.
Do vậy, quy định giải thích từ ngữ về dung dịch HCFC tại khoản 4 Điều 2 Luật thuế BVMT là chưa đầy đủ và chưa phù hợp với thực tế. 
b) Đề xuất định hướng sửa đổi
Để phù hợp với pháp luật về BVMT, đảm bảo việc hạn chế việc sản xuất và sử dụng các sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường; đảm bảo bao quát các trường hợp phát sinh trên thực tế, đảm bảo tính công bằng, đúng nguyên tắc thu thuế BVMT đối với hàng hóa khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường (không phân biệt theo mục đích sử dụng), phù hợp với mục tiêu cải cách chính sách thuế BVMT theo hướng mở rộng đối tượng chịu thuế tại Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, góp phần tăng thu NSNN, đề nghị:
- Bổ sung “hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm” vào đối tượng chịu thuế BVMT và sử dụng cụm từ chung là “bao bì nhựa khó phân hủy sinh học” thay “túi ni lông thuộc diện chịu thuế” để bao quát đối tượng chịu thuế gồm túi ni lông khó phân hủy sinh học, hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm (bỏ quy định tên gọi, khái niệm túi ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT).
- Sửa đổi khái niệm về dung dịch HCFC theo hướng quy định dung dịch HCFC thuộc đối tượng chịu thuế BVMT không phân biệt mục đích sử dụng (hiện hành đang quy định dung dịch HCFC dùng làm môi chất lạnh thuộc đối tượng chịu thuế).

c) Đánh giá tác động
- Phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc hạn chế sản xuất, sử dụng sản phẩm gây ô nhiễm môi trường và phù hợp với mục tiêu cải cách chính sách thuế BVMT tại Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 theo hướng mở rộng đối tượng chịu thuế BVMT, từ đó góp phần tăng thu NSNN.
- Đảm bảo tính thống nhất với quy định của pháp luật liên quan trong việc quy định tên gọi những sản phẩm gây ô nhiễm môi trường cần hạn chế sử dụng. 
- Tác động đến nhận thức về BVMT của toàn xã hội, điều chỉnh hành vi sản xuất, tiêu dùng theo hướng hạn chế việc sản xuất và sử dụng túi ni lông, hộp nhựa xốp; khuyến khích sản xuất và sử dụng sản phẩm thay thế khác thân thiện với môi trường để góp phần BVMT. 
1.2. Đánh giá khả năng bổ sung đối tượng chịu thuế đối với các sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đã đưa ra giải pháp cải cách thuế BVMT như sau: “nghiên cứu mở rộng đối tượng chịu thuế BVMT đối với hàng hóa gây ô nhiễm môi trường.”
Tại Khoản 3 Điều 136 Luật BVMT quy định: “Bộ TNMT chủ trì đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính của chất thải hoặc sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường để đề xuất danh mục cụ thể các đối tượng chịu thuế, phí BVMT, biểu khung, mức thuế, phí BVMT đối với từng đối tượng chịu thuế, phí BVMT và phương pháp tính phí BVMT, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.”
Theo đánh giá của Bộ TNMT tại Công văn số 475/BTNMT-TCMT-M ngày 01/12/2022 về một số sản phẩm, hàng hóa khi sản xuất, sử dụng hoặc thải bỏ gây ô nhiễm môi trường và kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương cho thấy thực tế có rất nhiều các sản phẩm, hàng hóa khi sản xuất, sử dụng hoặc thải bỏ đều có khả năng gây ô nhiễm môi trường nhưng mức độ khác nhau như: Sản phẩm nhựa sử dụng một lần, vi nhựa; Các chất tẩy rửa; Phân bón hóa học; Thuốc lá; Chất kích thích tăng trưởng; Đồ điện tử gây phát sinh chất thải điện tử (máy tính, điện thoại di động...); Cao su (săm, lốp...); Pin, ắc quy, Ô tô, xe máy... 
Tuy nhiên, không phải hàng hóa, sản phẩm nào gây ô nhiễm đều đưa vào diện chịu thuế. Việc lựa chọn hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế cần phải tuân thủ một số nguyên tắc chung khi xây dựng chính sách thuế và nguyên tắc riêng của khi ban hành chính sách thuế BVMT.
(Đánh giá tác động sơ bộ đến môi trường của các sản phẩm, hàng hóa tại Phụ lục kèm theo).

b) Đề xuất định hướng sửa đổi
Qua quá trình triển khai thực hiện thu thuế BVMT đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế BVMT cho thấy việc lựa chọn thêm hàng hóa khi sử dụng, thải bỏ gây ô nhiễm môi trường để bổ sung vào đối tượng chịu thuế BVMT ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc chung khi xây dựng chính sách thuế (như: phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước; đảm bảo công bằng, hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người nộp thuế; đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, khả thi; phù hợp với thông lệ quốc tế; đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật...), còn cần phải đáp ứng các nguyên tắc sau: 
(i) Phải là những hàng hóa được sản xuất, nhập khẩu mà khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường.
(ii) Phù hợp với chủ trương, quan điểm, định hướng của nhà nước trong việc hạn chế sản xuất, tiêu dùng các loại hàng hóa, sản phẩm, chất gây ô nhiễm môi trường.
(iii) Phải định danh rõ ràng các hàng hóa đưa vào đối tượng chịu thuế để đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện và quản lý thu thuế hiệu quả.
(iv) Đảm bảo tránh đánh thuế trùng; đảm bảo sự hài hòa với sự phát triển kinh tế và không tác động đến năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam. Hệ thống chính sách thuế, phí hiện nay đã tương đối bao quát hết các trường hợp. Cụ thể: Khi sản xuất hoặc sử dụng các hàng hóa trên thải ra môi trường dưới dạng nước thải thì phải nộp phí BVMT đối với nước thải. Đối với hoạt động khai thác khoáng sản thì phải nộp phí BVMT đối với khai thác khoáng sản. Khi sản xuất hoặc sử dụng các hàng hóa trên thải ra môi trường dưới dạng khí thì đang xây dựng Nghị định để thu phí BVMT đối với khí thải. Ngoài ra, trường hợp sản xuất và sử dụng các hàng hóa trên thải ra môi trường dưới dạng chất thải rắn thì phải nộp giá dịch vụ xử lý chất thải rắn.
(v) Phù hợp với thông lệ quốc tế, cam kết quốc tế về môi trường mà Việt Nam tham gia và cam kết.
Theo Bộ TNMT (cơ quan chủ trì đề xuất danh mục cụ thể về đối tượng chịu thuế, khung và mức thuế BVMT cụ thể) thì để bổ sung các sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường vào đối tượng chịu thuế BVMT cần phải nghiên cứu, đánh giá cụ thể về chi phí xử lý ô nhiễm, đầu tư thay đổi công nghệ…, cũng như lấy ý kiến tham vấn của các tổ chức khoa học. 
Theo đó, để đảm bảo đầy đủ cơ sở khoa học và cơ sở thực tế khi đề xuất bổ sung đối tượng chịu thuế BVMT, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ TNMT và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường của các sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường, từ đó đề xuất bổ sung các sản phẩm, hàng hóa vào đối tượng chịu thuế BVMT và đề xuất khung, mức thuế BVMT cụ thể đối với các sản phẩm, hàng hóa sẽ đề nghị bổ sung cho phù hợp khi lập đề nghị xây dựng dự án Luật thuế BVMT (sửa đổi). 

2. Về sửa đổi, bổ sung các nội dung của Luật thuế BVMT để giải quyết những vấn đề bất cập và tháo gỡ vướng mắc khi triển khai thực hiện (gồm 06 nội dung)
2.1. Về bổ sung mã hóa hàng hóa (HS) đối với các hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế BVMT
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Luật thuế BVMT hiện hành chưa quy định giao cơ quan ban hành Danh mục mã hàng hóa (mã HS) đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế BVMT. 
Trong quá trình triển khai thực hiện Luật thuế BVMT, có ý kiến đề nghị ban hành danh mục mã hàng hóa (mã HS) đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế BVMT để tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi khai thuế BVMT tại khâu nhập khẩu.
Tại Điều 26 Luật Hải quan về phân loại hàng hóa quy định:
“1. Phân loại hàng hoá để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
2. Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam gồm mã số, tên gọi, mô tả hàng hóa, đơn vị tính và các nội dung giải thích kèm theo.
3. Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được xây dựng trên cơ sở áp dụng đầy đủ Công ước quốc tế về hệ thống hài hoà mô tả và mã hóa hàng hóa.
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thống nhất trong toàn quốc.
4. Trên cơ sở Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Danh mục hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành do Chính phủ quy định, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mã số hàng hóa thống nhất với mã số thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
5. Khi tiến hành kiểm tra hải quan, cơ quan hải quan xác định mã số hàng hóa căn cứ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc kết quả phân tích, giám định hàng hóa. Trong trường hợp không chấp nhận mã số hàng hóa do người khai hải quan khai, cơ quan hải quan có quyền lấy mẫu hàng hoá với sự chứng kiến của người khai hải quan để phân tích, trưng cầu giám định và quyết định mã số đối với hàng hóa đó; nếu người khai hải quan không đồng ý với kết quả phân loại của cơ quan hải quan thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.”
Ngày 08/6/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Tại Điều 3 Thông tư số 31/2022/TT-BTC quy định Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sử dụng để: 
“1. Xây dựng các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
2. Xây dựng các Danh mục hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ và quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Hải quan.
3. Thống kê Nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
4. Phục vụ công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các lĩnh vực khác.”
Như vậy, pháp luật về hải quan hiện hành đã quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu (mã HS) và Bộ Tài chính đã quy định cụ thể danh mục này. Theo đó, khi tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa phải khai thuế đối với mặt hàng nhập khẩu theo mã hàng hóa HS tại cơ quan hải quan. Tuy nhiên, có một số mặt hàng trong danh mục hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế BVMT khác với quy định về hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu dẫn đến khó khăn cho người nộp thuế khi khai thuế BVMT và cơ quan hải quan theo dõi, quản lý hàng hóa nhập khẩu.
b) Đề xuất định hướng sửa đổi
Để góp phần tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan hải quan khi thực hiện các thủ tục khai, nộp thuế BVMT đối với các hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế khi nhập khẩu, đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật về hải quan, đề nghị bổ sung quy định tại Luật theo hướng giao Bộ Tài chính quy định cụ thể mã hàng hóa (HS) đối với các hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế BVMT cho phù hợp.
c) Đánh giá tác động
- Đảm bảo chính sách minh bạch, rõ ràng, thống nhất, dễ thực hiện, thuận lợi cho người nộp thuế khai thuế khi thực hiện khai thuế BVMT tại khâu nhập khẩu, thuận lợi cho cơ quan hải quan theo dõi, quản lý mặt hàng nhập khẩu.
- Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quy định của pháp luật hải quan, pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
2.2. Về người nộp thuế trong trường hợp thu mua than khai thác nhỏ lẻ
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại điểm b khoản 2 Điều 5 Luật thuế BVMT quy định: “Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ, lẻ mà không xuất trình được chứng từ chứng minh hàng hóa đã được nộp thuế BVMT thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp thuế.”
Qua rà soát, đánh giá cho thấy:
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế BVMT thì người sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế là người nộp thuế khi bán ra. Do đó, việc quy định người thu mua than khai thác nhỏ, lẻ là người nộp thuế BVMT là chưa đảm bảo tính thống nhất với quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế BVMT.
- Theo quy định của Luật đầu tư năm 2020 và pháp luật khoáng sản thì kinh doanh khoáng sản thuộc doanh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và việc cấp phép khai thác khoáng sản có trữ lượng ít, nhỏ lẻ, phân tán (như vật liệu xây dựng, cát sỏi lòng sông, khe suối nhỏ...) là rất khó khăn do phải thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục cấp phép như các mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn. Mặt khác, trong các mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế BVMT chỉ có than đá thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật khoáng sản. Theo đó, trên thực tế các hoạt động khai thác than nhỏ, lẻ hầu hết là khai thác trái phép, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác. Đối với hành vi mua bán, tiêu thụ khoáng sản không rõ nguồn gốc hợp pháp hay không có giấy tờ hóa đơn hợp pháp thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
b) Đề xuất định hướng sửa đổi
Để phù hợp với quy định của pháp luật về kinh doanh khoáng sản, không hợp thức hóa việc khai thác tài nguyên bất hợp pháp và đảm bảo tính thống nhất trong quy định về người nộp thuế, đề nghị bỏ quy định về người nộp thuế trong trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ, lẻ tại điểm b khoản 2 Điều 5 Luật thuế BVMT.
c) Đánh giá tác động
Việc bỏ quy định về người nộp thuế trong trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ, lẻ sẽ đảm bảo tính thống nhất với quy định của pháp luật về kinh doanh khoáng sản, không hợp thức hóa việc khai thác tài nguyên bất hợp pháp; đồng thời, đảm bảo tính thống nhất trong quy định về người nộp thuế BVMT.
2.3. Về sửa đổi nguyên tắc xác định mức thuế BVMT
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại khoản 3 Điều 136 Luật BVMT quy định: “3. Bộ TNMT chủ trì đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính của chất thải hoặc sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường để đề xuất danh mục cụ thể các đối tượng chịu thuế, phí BVMT, biểu khung, mức thuế, phí BVMT đối với từng đối tượng chịu thuế, phí BVMT và phương pháp tính phí BVMT, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.”
Như vậy, Luật BVMT đã quy định cụ thể mức thuế BVMT đối với các hàng hóa chịu thuế được xác định theo mức độ gây tác động xấu đến môi trường của hàng hóa và giao Bộ TNMT đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường của các hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường để đề xuất biểu khung và mức thuế cụ thể.
Khi xây dựng Luật thuế BVMT, mức thuế BVMT tối thiểu và tối đa quy định tại Biểu khung thuế đối với các hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế đã được nghiên cứu, xây dựng theo nguyên tắc phân biệt theo mức độ gây tác động xấu đến môi trường của các hàng hóa đó. Theo đó, mức thuế BVMT do UBTVQH quy định đối với từng hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế theo Khung mức thuế tại Luật thuế BVMT đã đảm bảo nguyên tắc“mức thuế đối với hàng hóa chịu thuế được xác định theo mức độ gây tác động xấu đến môi trường của hàng hóa.”
Do đó, việc quy định nguyên tắc “mức thuế đối với hàng hóa chịu thuế được xác định theo mức độ gây tác động xấu đến môi trường của hàng hóa” khi quy định mức thuế BVMT cụ thể là không cần thiết.
Quá trình triển khai thực hiện cho thấy, bên cạnh việc thực hiện mục tiêu BVMT thì việc điều chỉnh mức thuế BVMT thời gian qua chủ yếu là để đáp ứng yêu cầu về phát triển - kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ (như góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước bối cảnh dịch Covid-19, kiểm chế lạm phát trước bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng cao...). Việc quy định phải bảo đảm đồng thời cả 2 nguyên tắc khi quy định mức thuế BVMT sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện điều chỉnh mức thuế cụ thể và dễ dẫn đến hiểu nhầm là việc điều chỉnh mức thuế cụ thể không phù hợp với mức độ gây ô nhiễm môi trường của các hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế.
b) Đề xuất định hướng sửa đổi
Để đảm bảo tính thống nhất với pháp luật BVMT, đảm bảo công tác điều hành mức thuế linh hoạt, kịp thời, phù hợp với thực tế, trách cách hiểu việc điều chỉnh mức thuế cụ thể không phù hợp với mức độ gây ô nhiễm môi trường của các hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế, đề nghị bỏ nguyên tắc điều chỉnh mức thuế BVMT cụ thể đối với hàng hóa chịu thuế được xác định theo mức độ gây tác động xấu đến môi trường của hàng hóa.
c) Đánh giá tác động
 Thực hiện theo hướng đề xuất nêu trên sẽ đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật và thống nhất với pháp luật BVMT; Phù hợp với thực tế và đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời, tránh cách hiểu khác nhau khi thực hiện điều chỉnh mức thuế BVMT cụ thể đối với các hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế.
2.4. Về điều chỉnh Biểu khung thuế BVMT
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại khoản 1 Điều 8 Luật thuế BVMT quy định Biểu khung thuế BVMT đối với các hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế.
Tại khoản 2 Điều 8 Luật thuế BVMT quy định: “Căn cứ vào Biểu khung thuế quy định tại khoản 1 Điều này, UBTVQH quy định mức thuế cụ thể đối với từng loại hàng hóa chịu thuế bảo đảm các nguyên tắc sau:
a) Mức thuế đối với hàng hóa chịu thuế phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ;
b) Mức thuế đối với hàng hóa chịu thuế được xác định theo mức độ gây tác động xấu đến môi trường của hàng hóa.”
Qua rà soát cho thấy:
Một là, mức thuế BVMT đối với một số hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế đã được quy định bằng mức tối đa trong khung thuế hoặc gần bằng mức tối đa trong khung thuế.
- Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn: Khung thuế BVMT đối nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn được quy định như sau: xăng, trừ etanol là 1.000-4.000 đồng/lít; nhiên liệu bay là 1.000-3.000 đồng/lít; dầu diesel là 500-2.000 đồng/lít; dầu hỏa là 300-2.000 đồng/lít; dầu mazut là 300-2.000 đồng/lít; dầu nhờn là 300-2.000 đồng/lít và mỡ nhờn là 300-2.000 đồng/kg. Mức thuế BVMT đối với xăng dầu (trừ dầu hỏa) đã bằng mức tối đa trong khung thuế (trừ giai đoạn từ 01/8/2020 đến hết 31/12/2022 phải giảm thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước bối cảnh dịch Covid-19, góp phần kiềm chế lạm phát do giá xăng dầu thế giới tăng cao[footnoteRef:30]). [30:  Từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020: Theo Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020, mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay được điều chỉnh giảm 30% từ 3.000 đồng/lít xuống 2.100 đồng/lít; Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021: Theo Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020, mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay được điều chỉnh giảm 30% từ 3.000 đồng/lít xuống 2.100 đồng/lít; Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 10/7/2022: Theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021, mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay được điều chỉnh giảm 50% từ 3.000 đồng/lít xuống 1.500 đồng/lít; Từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 10/7/2022: Theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 được UBTVQH thông qua ngày 23/3/2022, mức thuế BVMT được giảm 50% đối với xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn (từ 4.000 đồng/lít xuống 2.000 đồng/lít đối với xăng, từ 2.000 đồng/lít xuống 1.000 đồng/lít đối với dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, từ 2.000 đồng/kg xuống 1.000 đồng/kg đối với mỡ nhờn); giảm 70% đối với dầu hỏa (từ 1.000 đồng/lít xuống 300 đồng/lít); Từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022: Theo Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15, mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn bằng mức tối thiểu của khung thuế; Từ ngày 01/01/2023: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14, mức thuế BVMT đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn ở mức trần trong khung thuế (trừ dầu hỏa). ] 

Theo các nghiên cứu cho thấy, xăng, dầu, mỡ nhờn là sản phẩm có chứa nhiều chất gây ô nhiễm môi trường, gây hại đến an toàn sức khỏe và môi trường sống như chì, lưu huỳnh, benzene...
So với nhiều nước trên thế giới, tỷ trọng thuế trong giá xăng dầu bán ra của nước ta hiện nay vẫn thấp hơn mức bình quân chung. Tính toán theo mức thuế BVMT đối với xăng dầu tại Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 (4.000 đồng/lít đối với xăng và 2.000 đồng/lít đối với dầu diesel), nếu giá dầu thô thế giới trong khoảng từ 90-100 USD/thùng thì tỷ lệ thuế trong giá xăng, dầu khoảng 31% đối với xăng, 18,7% đối với dầu. Trong khi đó, tỷ trọng thuế trong giá bán xăng dầu ở nhiều nước chủ yếu trong khoảng 40-55% đối với xăng và 35-50% đối với dầu (ngoại trừ một số quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn thì có tỷ trọng thấp hơn).
Việt Nam đã và đang phải thực hiện cắt giảm dần thuế nhập khẩu theo cam kết trong các hiệp định thương mại tự do (Hiện nay, Việt Nam đã và đang tham gia 15 Hiệp định thương mại tự do). Ngoài ra, giá dầu thô và giá xăng dầu thành phẩm thế giới thời gian qua biến động rất khó lường, cần phải có giải pháp để ổn định giá xăng dầu, kiềm chế lạm phát, trong đó có các giải pháp về thuế.
- Đối với dung dịch HCFC: Khung thuế BVMT là 1.000-5.000 đồng/kg. Mức thuế BVMT cụ thể đang ở mức tối đa là 5.000 đồng/kg. Theo Nghị định thư Montreal về hạn chế sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô dôn thì Việt Nam sẽ phải loại trừ hoàn toàn việc sử dụng dung dịch HCFC vào năm 2030. Việc áp dụng mức thuế BVMT cao đối với dung dịch HCFC sẽ là một trong những giải pháp góp phần giảm dần việc sử dụng dung dịch HCFC. 
- Đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế: Khung thuế BVMT là 30.000-50.000 đồng/kg. Mức thuế BVMT cụ thể ở mức tối đa là 50.000 đồng/kg, tương đương từ 300-500 đồng/túi.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều nước trên thế giới đang áp dụng mức thuế “môi trường” cao hoặc cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông. Ví dụ như: Anh: 5 penny/túi, tương đương 1.400 đồng/túi; Ailen: 22 cent/túi, tương đương 6.600 đồng/túi; Hồng Kông: 50 cent/túi, tương đương 1.500 đồng/túi; Estonia: đang dự kiến thu thuế đối với túi ni lông ở mức 2 kroons/túi, tương đương 3.000 đồng/túi... Một số nước khác còn cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông, ví dụ như Trung Quốc cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông có độ dày nhỏ hơn 0,025mm; Ấn Độ cấm sử dụng túi mỏng dưới 50 micron; Đài Loan cấm sử dụng túi nhựa mua sắm mỏng hơn 0,06 mm; Mỹ thực hiện cấm hoàn toàn sử dụng túi ni lông ở hầu hết các bang; Malayxia cấm sử dụng túi ni lông tại một số khu vực, nếu muốn sử dụng thì phải trả mức thuế là 20 cent/túi, tương đương 1.040 đồng/túi. Như vậy, khung và mức thuế BVMT đối với túi ni lông của Việt Nam là rất thấp so với các nước trên thế giới, nên chưa tác động nhiều tới việc hạn chế sử dụng túi ni lông, cũng như chưa khuyến khích việc sử dụng các sản phẩm thay thế.
Như vậy, mức thuế đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, dung dịch HCFC, túi ni lông hiện đang được quy định bằng mức tối đa trong khung thuế hoặc gần bằng mức tối đa trong khung thuế. Do đó, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh tăng mức thuế BVMT đối với các hàng hóa này để phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, đồng thời đảm bảo mục tiêu của chính sách thuế BVMT (góp phần giảm phát thải tại nguồn) là khó có thể thực hiện được do hết dư địa điều chỉnh tăng mức thuế.
Hai là, theo đề xuất nêu trên về việc thay thế “túi ni lông thuộc diện chịu thuế” bằng “bao bì khó phân hủy sinh học”, theo đó cần quy định khung mức thuế BVMT đối với “bao bì khó phân hủy sinh học” cho phù hợp tương tự như “túi ni lông thuộc diện chịu thuế”.
Ba là, theo cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26 thì Việt Nam sẽ phải giảm phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Thuế BVMT là một công cụ tài chính quan trọng trong việc góp phần hạn chế việc nhập khẩu, sản xuất, tiêu dùng các hàng hóa khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường, khuyến khích việc sản xuất, sử dụng hàng hóa thân thiện với môi trường, góp phần giảm phát thải ô nhiễm tại nguồn, nâng cao ý thức BVMT của toàn xã hội. Theo đó, để thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26 thì cần quy định khung thuế BVMT đối với các hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế BVMT cho phù hợp.
b) Đề xuất định hướng sửa đổi
Để đảm bảo phù hợp với chủ trương của Nhà nước về góp phần hạn chế sử dụng hàng hóa, sản phẩm gây ô nhiễm môi trường, khuyến khích sản xuất, nhập khẩu và sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nhận thức của tổ chức, cá nhân về vấn đề môi trường; đảm bảo thực hiện các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về BVMT, đặc biệt là cam kết của Chính phủ Việt Nam về giảm phát thải ròng về “0” vào năm 2050 tại COP26; đảm bảo thuận lợi, chủ động trong việc điều chỉnh mức thuế BVMT cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ, đề nghị điều chỉnh tăng khung mức thuế BVMT theo hướng như sau:
- Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn nói chung:
Trên cơ sở nghiên cứu các yếu tố: (i) Xăng, dầu, mỡ nhờn là sản phẩm khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường; (ii) Cam kết của Chính phủ về giảm phát thải ròng về “0” vào năm 2050 tại COP26 và chủ trương của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon, khí nhà kính để thực hiện cam kết của Chính phủ tại COP26 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 và Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ (cụ thể: Tại Quyết định số 876/QĐ-TTg đã đưa ra mục tiêu phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh hướng tới mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính về “0” vào năm 2050; Tại Quyết định số 896/QĐ-TTg đã đưa ra mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính như sau: đến năm 2030, đảm bảo tổng lượng phát thải khí nhà kính quốc gia giảm về 43,5%; đến năm 2050, đảm bảo tổng lượng phát thải khí nhà kính quốc gia đạt mức phát thải ròng bằng “0”); (iii) Cam kết cắt giảm dần thuế nhập khẩu theo cam kết trong các hiệp định thương mại tự do; (iv) Kinh nghiệm các nước trong việc điều chỉnh chính sách thuế đối với các sản phẩm nhiên liệu hóa thạch trong đó có xăng dầu để thực hiện cam kết tại COP26; (v) Tỷ lệ thuế (gồm: thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế BVMT, thuế GTGT) trên giá cơ sở của Việt Nam; (vi) Chính sách điều chỉnh mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong thời gian vừa qua trước bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng cao (mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn được điều chỉnh về mức sàn trong khung thuế hiện hành); đề nghị sửa đổi khung thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo hướng: mức thuế tối thiểu giữ bằng mức thuế tối thiểu hiện hành, điều chỉnh tăng mức thuế tối đa để tạo dư địa điều chỉnh chính sách khi cần thiết theo yêu cầu quản lý nhà nước. Riêng đối với dầu hỏa, đề nghị giữ khung thuế BVMT như hiện hành vì dầu hỏa là mặt hàng thiết yếu phục vụ cho đa số người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, đề nghị đổi đơn vị tính đối với dầu mazut từ “lít” thành “kg” cho phù hợp với thực tế.
- Đối với dung dịch HCFC:
Trên cơ sở nghiên cứu các yếu tố: (i) Cam kết thực hiện Nghị định thư Montreal về việc nhanh chóng loại trừ hoàn toàn việc sử dụng dung dịch HCFC đến năm 2030; (ii) Chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện kế hoạch quản lý, loại trừ các chất gây hiệu ứng nhà kính, các chất làm suy giảm tầng ô dôn đến năm 2030 tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ; (iii) Xu hướng các nước trên thế giới thực hiện biện pháp cấm sản xuất, nhập khẩu, sử dụng HCFC; để hạn chế việc sử dụng dung dịch HCFC để tiến tới loại trừ hoàn toàn việc sử dụng đến năm 2030, cùng với các biện pháp khác, đề nghị điều chỉnh tăng khung thuế BVMT đối với dung dịch HCFC lên mức cao hơn.
- Đối với bao bì khó phân hủy sinh học:
Theo đề xuất tại điểm 1.1 mục 1 phần III nêu trên thì “Túi ni lông thuộc diện chịu thuế” được thay bằng “Bao bì nhựa khó phân hủy sinh học”. Theo pháp luật về BVMT thì bao bì nhựa khó phân hủy sinh học gồm túi ni lông khó phân hủy sinh học, hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm. 
Do đó, trên cơ sở các yếu tố: (i) Khung thuế BVMT đối với túi ni lông hiện hành (30.000-50.000 đồng/kg, tương đương 300-500 đồng/túi); (ii) Chủ trương của Nhà nước về thực hiện mục tiêu giảm dần việc sử dụng bao bì khó phân hủy sinh học (dừng sản xuất, nhập khẩu sau ngày 31/12/2030 theo pháp luật về BVMT); (iii) Kinh nghiệm quốc tế về việc cấm sản xuất, sử dụng túi ni lông và mức thu thuế “môi trường” đối với túi ni lông; để góp phần hạn chế việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy sinh học, đề nghị quy định khung thuế BVMT đối với bao bì khó phân hủy sinh học tương đương với mức thu thuế “môi trường” của các nước.
c) Đánh giá tác động
Việc điều chỉnh khung thuế BVMT theo định hướng nêu trên sẽ có tác động:
- Góp phần hạn chế việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng các hàng hóa gây ô nhiễm môi trường khi sử dụng, đặc biệt là giảm dần sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch; khuyến khích sản xuất, nhập khẩu và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, trong đó có xăng sinh học, bao bì thân thiện với môi trường, từ đó góp phần giảm phát thải khí nhà kính, giảm phát thải ròng theo cam kết quốc tế.
- Góp phần thực hiện tốt các cam kết của Chính phủ về BVMT; Góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng về “0” vào năm 2050 theo cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26.
- Đảm bảo tính ổn định của Luật, kịp thời điều chỉnh mức thuế BVMT cụ thể trong khung thuế mà Quốc hội đã giao cho UBTVQH để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ (đảm bảo lợi ích quốc gia trong trường hợp giá dầu thế giới có biến động lớn và trong điều kiện hội nhập sâu, rộng khi thực hiện cắt giảm dần thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế...).
- Góp phần đảm bảo thuận lợi trong công tác điều hành nhằm chủ động ứng phó khi giá xăng dầu thế giới biến động mạnh, phù hợp với xu hướng điều chỉnh tăng thuế đối với các sản phẩm nhiên liệu hóa thạch của các nước để thực hiện cam kết quốc tế về giảm mức phát thải ròng. Ví dụ: khi giá xăng dầu thế giới tăng cao, để góp phần kiềm chế lạm phát thì thực hiện điều hành mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn ở mức sàn như hiện hành; khi phải thực hiện cắt giảm thuế nhập khẩu theo cam kết quốc tế cũng như phải thực hiện biện pháp mạnh để giảm mức thải ròng về “0” vào năm 2050 theo cam kết của Chính phủ tại COP26 thì thực hiện điều chỉnh tăng mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn cho phù hợp.
2.5. Về bổ sung mức thuế BVMT đối với xăng sinh học 
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Luật thuế BVMT quy định chỉ thu thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch (xăng không chì theo QCVN 1:2020 về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học), không thu thuế đối với etanol (E100). Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng gốc hóa thạch (sau đây gọi chung là xăng sinh học) như xăng E5 (có tỷ lệ 4-5% etanol); xăng E10 (có tỷ lệ 9-10% etanol) thì chỉ tính thu thuế BVMT theo tỷ lệ xăng gốc hóa thạch có trong xăng sinh học. 
Theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2020 về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học thì:
“- Xăng E5 là hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu, có hàm lượng etanol từ 4% đến 5% theo thể tích, ký hiệu là E5. 
- Xăng E10 là hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu, có hàm lượng etanol từ 9% đến 10% theo thể tích, ký hiệu là E10.”
Hiện nay, mặt hàng xăng sinh học phổ biến trên thị trường trong nước là xăng E5RON92 có hàm lượng etanol khoảng 5% và xăng gốc hóa thạch (xăng không chì) chiếm 95%. Xăng sinh học là sản phẩm khi sử dụng ít gây ô nhiễm môi trường hơn so với xăng gốc hóa thạch. Tuy nhiên, quy định chỉ không thu thuế BVMT đối với etanol tại Luật thuế BVMT chưa tạo được sự chênh lệch đủ lớn về giá giữa xăng sinh học và xăng gốc hóa thạch nên chưa có tác động mạnh nhằm khuyến khích việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng xăng sinh học thay thế xăng gốc hóa thạch.
b) Đề xuất định hướng sửa đổi
Để khuyến khích hơn nữa việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng xăng sinh học theo chủ trương của Đảng và Nhà nước (tại Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra mục tiêu mở rộng phối trộn, sử dụng 100% xăng E5 đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ); đảm bảo thống nhất với quy định về mức thuế TTĐB ưu đãi đối với xăng E5, E10 (mức thuế TTĐB đối với xăng là 10%, xăng E5 là 8%, xăng E10 là 7%); bao quát hết các trường hợp xăng sinh học sẽ phát sinh trong thời gian tới (trên thực tế, có nhiều loại xăng sinh học với tên gọi khác nhau tùy thuộc vào tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học (etanol))[footnoteRef:31]; phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về nhiên liệu sinh học (tránh trường hợp lợi dụng để phối trộn xăng dầu theo tỷ lệ khác quy chuẩn để hưởng mức thuế ưu đãi); đề nghị bổ sung quy định mức thuế BVMT ưu đãi đối với xăng sinh học theo hướng:  [31:  Hiện nay, xăng dầu có tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học cao nhất là 85%.] 

(i) Quy định mức thuế BVMT ưu đãi để đảm bảo số thuế BVMT phải nộp đối với xăng sinh học phải thấp hơn so với số thuế BVMT phải nộp theo cách tính hiện hành.
(ii) Phân loại mức thuế BVMT ưu đãi đối với từng loại xăng sinh học theo tỷ lệ phối trộn etanol (tương tự như thuế TTĐB), trong đó xăng sinh học có tỷ lệ phối trộn etanol càng cao thì áp dụng mức thuế BVMT thấp hơn.
c) Đánh giá tác động
- Việc quy định mức thuế BVMT ưu đãi đối với xăng sinh học sẽ góp phần khuyến khích việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng xăng sinh học; đảm bảo đồng bộ về chính sách ưu đãi đối với xăng sinh học. Đồng thời, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người dân chuyển sang sử dụng xăng sinh học, đây là sản phẩm ít gây ô nhiễm môi trường hơn so với xăng gốc hóa thạch.
- Tác động trực tiếp đến giá bản lẻ xăng sinh học: Việc quy định mức thuế BVMT đối với xăng sinh học thấp hơn mức hiện hành sẽ góp phần làm giảm tỷ trọng thuế trong giá bán lẻ xăng dầu, qua đó tác động làm giảm giá bán lẻ xăng sinh học.
- Góp phần thực hiện tốt các cam kết của Chính phủ về BVMT; Góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng về “0” vào năm 2050 theo cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26.
2.6. Về sửa đổi quy định thời điểm tính thuế đối với xăng dầu
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Điều 9 Luật thuế BVMT quy định về thời điểm tính thuế BVMT như sau:
“1. Đối với hàng hoá sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, thời điểm tính thuế là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá. 
2. Đối với hàng hoá tiêu dùng nội bộ, thời điểm tính thuế là thời điểm đưa hàng hoá vào sử dụng.
3. Đối với hàng hoá nhập khẩu, thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.
4. Đối với xăng dầu sản xuất hoặc nhập khẩu, thời điểm tính thuế là thời điểm đầu mối kinh doanh xăng dầu bán ra.”
Tại điểm a khoản 4 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định thương nhân đầu mối thực hiện kê khai, nộp thuế BVMT đối với lượng xăng dầu do các thương nhân đầu mối trực tiếp xuất, bán bao gồm xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hoá khác, xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác không phải là các đơn vị phụ thuộc, công ty con theo quy định tại Luật Doanh nghiệp của thương nhân đầu mối. Các công ty con theo quy định tại Luật Doanh nghiệp của thương nhân đầu mối hoặc các đơn vị phụ thuộc của các công ty con, các đơn vị phụ thuộc của thương nhân đầu mối kê khai, nộp thuế BVMT đối với lượng xăng dầu xuất, bán cho tổ chức, cá nhân khác không phải là công ty con theo quy định tại Luật Doanh nghiệp của thương nhân đầu mối và đơn vị phụ thuộc của công ty con.
Qua quá trình triển khai thực hiện quy định về thời điểm tính thuế BVMT đối với xăng dầu cho thấy:
Thứ nhất, quy định thương nhân đầu mối hoặc công ty con theo quy định tại Luật Doanh nghiệp của thương nhân đầu mối hoặc các đơn vị phụ thuộc của các công ty con, các đơn vị phụ thuộc của thương nhân đầu mối là người nộp thuế dẫn đến rất khó khăn trong việc quản lý cũng như trong việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp; cơ quan quản lý nhà nước khó kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. 
Thứ hai, công tác hạch toán nguồn thu từ thuế BVMT đối với xăng dầu nhập khẩu là khó khăn (pháp luật về NSNN đã phải có hướng dẫn cụ thể việc phân chia nguồn thu về thuế BVMT đối với xăng dầu theo tỷ lệ xăng dầu sản xuất và nhập khẩu).
Tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành, địa phương cho thấy có một số ý kiến đề nghị sửa đổi quy định về thời điểm tính thuế BVMT đối với xăng dầu nhập khẩu như đối với các hàng hóa khác để huy động tiền thuế kịp thời vào NSNN.
b) Đề xuất định hướng sửa đổi
Để tháo gỡ vướng mắc nêu trên, Bộ Tài chính đề xuất 02 phương án: 
Phương án 1: Đề nghị sửa đổi nội dung quy định về thời điểm tính thuế đối với xăng dầu như sau:
- Đối với xăng dầu nhập khẩu: đơn vị nhập khẩu xăng dầu khai, nộp thuế BVMT ngay tại khâu nhập khẩu (số thu điều tiết ngân sách trung ương 100%).
- Đối với xăng dầu sản xuất trong nước: các công ty sản xuất xăng dầu trong nước thực hiện khai, nộp thuế BVMT khi xuất bán các sản phẩm xăng dầu do công ty trực tiếp sản xuất. Trên cơ sở tổng số thuế BVMT thu từ các công ty sản xuất xăng dầu trong nước, sẽ thực hiện phân chia cho các địa phương trên cơ sở sản lượng xăng dầu thực tế tiêu thụ ở địa phương đó.
Nếu thực hiện phương án này, để tránh thu trùng, thuận lợi trong kê khai, nộp thuế cũng như công tác quản lý thu thuế BVMT đối với xăng sinh học, tương tự quy định về khấu trừ thuế TTĐB đối với xăng sinh học[footnoteRef:32] thì cần phải bổ sung quy định khấu trừ tiền thuế BVMT đối với số lượng xăng dùng phối trộn xăng sinh học vì theo nội dung đề xuất nêu trên thì mức thuế BVMT cụ thể đối với xăng sinh học được quy định riêng và thời điểm tính thuế BVMT đối với xăng là tại khâu nhập khẩu hoặc sản xuất bán ra, do đó phát sinh trường hợp doanh nghiệp kinh doanh xăng mua hoặc nhập khẩu xăng gốc hóa thạch để sản xuất (pha chế, phối trộn) xăng sinh học phải nộp thuế BVMT hai lần đối với xăng gốc hóa thạch để sản xuất xăng sinh học (nộp khi mua hoặc nhập khẩu xăng gốc hóa thạch và nộp khi bán xăng sinh học). [32:  Tại Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB quy định: “Riêng đối với xăng sinh học: số thuế TTĐB được khấu trừ của kỳ khai thuế được căn cứ vào số thuế TTĐB đã nộp hoặc đã trả trên một đơn vị nguyên liệu mua vào của kỳ khai thuế trước liền kề của xăng khoáng để sản xuất xăng sinh học”.] 

Theo đó, đề nghị bổ sung một Điều quy định về khấu trừ thuế đối với xăng sinh học theo hướng: quy định đơn vị sản xuất xăng sinh học khi xuất bán xăng sinh học sẽ được khấu trừ tiền thuế BVMT tương ứng với số lượng xăng gốc hóa thạch có trong xăng sinh học xuất bán (tương tự quy định về khấu trừ thuế TTĐB hiện hành) như sau: “Người nộp thuế BVMT sản xuất xăng sinh học được khấu trừ số thuế BVMT đối với xăng dùng để phối trộn khi xác định số thuế BVMT phải nộp đối với xăng sinh học. Số thuế BVMT được khấu trừ tương ứng số thuế BVMT đã nộp đối với xăng dùng để phối trộn xăng sinh học”. Đồng thời, đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết việc khấu trừ thuế đối với trường hợp này.
Phương án 2: Đề nghị giữ quy định về thời điểm nộp thuế BVMT đối với xăng, dầu như hiện hành (là thời điểm đầu mối xăng, dầu bán ra).
Nếu thực hiện theo phương án này, để đảm bảo tính thống nhất, đề nghị bổ sung quy định về người nộp thuế đối với xăng, dầu, mỡ nhờn sản xuất hoặc nhập khẩu để bán như sau: “Trường hợp xăng, dầu, mỡ nhờn sản xuất hoặc nhập khẩu để bán (bao gồm cả xăng nhập khẩu để sản xuất xăng sinh học) thì thương nhân đầu mối là người nộp thuế. Việc xác định thương nhân đầu mối được thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu”. 
c) Đánh giá tác động
- Thực hiện theo phương án 1 sẽ đảm bảo thuận lợi cho việc thực hiện Luật NSNN; huy động tiền thuế kịp thời vào NSNN; thuận lợi cho công tác hạch toán nguồn thu từ thuế BVMT, thuận lợi cho người nộp thuế, cơ quan thuế trong quá trình khai, nộp thuế, kiểm tra, giám sát. Đồng thời, đảm bảo thống nhất về thời điểm tính thuế đối với các hàng hóa khác (đều thu ngay tại khâu nhập khẩu hoặc tại khâu sản xuất bán ra). Tuy nhiên, thực hiện phương án 1 sẽ phát sinh khó khăn trong việc phân bổ nguồn thu từ thuế BVMT cho các địa phương (cụ thể khó khăn trong xác định chính xác sản lượng xăng dầu tiêu thụ thực tế tại từng địa phương và tính toán tỷ lệ phân chia số thuế BVMT) và tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (việc thu thuế BVMT ngay tại khâu sản xuất và nhập khẩu sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp).
- Thực hiện theo phương án 2 không làm thay đổi, xáo trộn trong quá trình triển khai thực hiện (không ảnh hưởng việc tổ chức theo dõi, xác định sản lượng xăng dầu tiêu thụ thực tế tại các địa phương và phân bổ số thu thuế BVMT đối với xăng dầu sản xuất trong nước theo Luật NSNN); không tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu xăng dầu để bán vì các doanh nghiệp này sẽ không phải nộp thuế BVMT ngay tại khâu sản xuất bán ra hoặc khâu nhập khẩu. Tuy nhiên, thực hiện theo phương án 2 sẽ khó khăn trong khâu quản lý của doanh nghiệp (vì phải thống kê riêng lượng xăng dầu nhập khẩu và lượng xăng dầu sản xuất trong nước bán ra; lượng xăng dầu bán ra phải nộp thuế BVMT và lượng xăng dầu bán cho công ty xăng dầu đầu mối khác mà chưa phải nộp thuế BVMT và có thể dẫn đến thất thu NSNN do các đơn vị lợi dụng kê khai nhập khẩu xăng dầu để bán nhưng thực tế không bán ra mà chỉ dùng cho sản xuất hoặc dùng cho các mục đích khác; không đảm bảo quy định về thời điểm tính thuế BVMT được áp dụng như nhau đối với tất cả các mặt hàng.
3. Về sửa đổi các nội dung của Luật để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng và tương thích với pháp luật chuyên ngành được ban hành sau thời điểm Luật thuế BVMT có hiệu lực cũng như đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng của văn bản pháp luật (gồm 04 nội dung)
3.1. Về sửa đổi, bổ sung khái niệm thuế BVMT
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại khoản 1 Điều 2 Luật thuế BVMT quy định: “Thuế BVMT là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là hàng hóa) khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường.”
Tại Điểm a khoản 1 Điều 136 Luật BVMT quy định: “Thuế BVMT áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa mà việc sử dụng gây tác động xấu đến môi trường hoặc chất ô nhiễm môi trường.”
Quy định về khái niệm thuế BVMT tại Luật thuế BVMT và Luật BVMT là chưa thống nhất. 
b) Đề xuất định hướng sửa đổi
Để đảm bảo tính thống nhất, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và bao quát đối tượng chịu thuế BVMT, đề nghị sửa khái niệm về thuế BVMT tại như sau: “Thuế BVMT là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường và chất ô nhiễm môi trường (sau đây gọi chung là hàng hóa).”
c) Đánh giá tác động
Thực hiện sửa đổi khái niệm thuế BVMT theo định hướng nêu trên sẽ đảm bảo tính đồng bộ và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; đồng thời, đảm bảo tính đầy đủ, rõ ràng và bao quát các đối tượng chịu thuế BVMT.
3.2. Về sửa đổi tên gọi một số hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế BVMT
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT quy định xăng, dầu, mỡ nhờn thuộc đối tượng chịu thuế gồm: “Xăng, trừ etanol; Nhiên liệu bay; Dầu diesel; Dầu hỏa; Dầu mazut; Dầu nhờn; Mỡ nhờn.”
Qua rà soát, đánh giá cho thấy:
Thứ nhất, đối với xăng.
Tại Luật thuế TTĐB quy định “xăng các loại” gồm xăng, xăng E5, xăng E10 thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB và quy định mức thuế ưu đãi đối với xăng E5, xăng E10.
Tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu có quy định việc xác định giá cơ sở xăng sinh học (hiện nay, Việt Nam mới có xăng sinh học E5RON95).
Ngoài ra, theo quy định của pháp luật về thuế BVMT, đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch thì chỉ tính thu thuế BVMT đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch. Quy định này cũng đã góp phần tạo được sự chênh lệch về giá giữa xăng gốc hóa thạch và nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng gốc hóa thạch. Tuy nhiên, do mức chênh lệch giá chưa đủ để khuyến khích việc sản xuất, nhập khẩu xăng sinh học, cũng như thay đổi hành vi sử dụng xăng sinh học thay thế xăng gốc hóa thạch của doanh nghiệp, người dân.
Thứ hai, đối với nhiên liệu bay.
Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ quy định: “Xăng dầu là tên chung để chỉ các sản phẩm của quá trình công nghệ chưng cất, chế biến dầu thô, chất thải và các nguyên vật liệu khác để tạo ra các sản phẩm dùng làm nhiên liệu, bao gồm: xăng, nhiên liệu diezen, dầu hỏa, dầu madút, nhiên liệu hàng không, nhiên liệu sinh học và các sản phẩm khác dùng làm nhiên liệu, không bao gồm các loại khí hóa lỏng và khí nén thiên nhiên.”
Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 04/2018/TT-BGTVT ngày 23/01/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc đảm bảo kỹ thuật nhiên liệu hàng không quy định: “Nhiên liệu hàng không: là nhiên liệu dùng cho tàu bay sử dụng lực đẩy của động cơ và cánh quạt. Nhiên liệu hàng không gồm nhiên liệu phản lực dùng cho tàu bay có động cơ tuốc bin phản lực, tuốc bin cánh quạt và xăng tàu bay sử dụng cho tàu bay có động cơ đốt trong.”
Như vậy quy định tên gọi nhiên liệu bay tại Luật thuế BVMT chưa thống nhất với pháp luật chuyên ngành có liên quan về quy định tên gọi nhiên liệu hàng không.
b) Đề xuất định hướng sửa đổi
Để có cơ sở quy định mức thuế BVMT ưu đãi đối với xăng sinh học, góp phần khuyến khích sản xuất, nhập khẩu và sử dụng xăng sinh học; đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo bao quát, phù hợp với thực tế và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đề nghị sửa cụm từ “xăng, trừ etanol” thành “xăng các loại”, và sửa cụm từ “nhiên liệu bay” thành “nhiên liệu hàng không”.

c) Đánh giá tác động
Thực hiện sửa đổi tên gọi của xăng và nhiên liệu bay thuộc đối tượng chịu thuế BVMT theo định hướng nêu trên trên sẽ đảm bảo tính thống nhất, tính đồng bộ với các quy định của pháp luật liên quan; đảm bảo tính bao quát, phù hợp với thực tế và giải quyết được các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; tạo cơ sở pháp lý để quy định mức thuế ưu đãi đối với xăng sinh học, từ đó, góp phần khuyến khích sản xuất, nhập khẩu và sử dụng xăng sinh học thay thế xăng gốc hóa thạch.
3.3. Về sửa đổi đối tượng không chịu thuế đối với hàng hóa vận chuyển quá cảnh, chuyển khẩu (kể cả trung chuyển)  
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại điểm a khoản 2 Điều 4 Luật thuế BVMT quy định: “Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam theo quy định của pháp luật, bao gồm hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam; hàng hóa quá cảnh qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam trên cơ sở Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài hoặc thỏa thuận giữa cơ quan, người đại diện được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài ủy quyền theo quy định của pháp luật” thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT.
Tại điểm a khoản 4 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với hàng hóa quá cảnh, chuyển cảnh và hàng hóa trung chuyển.
Về nguyên tắc, thuế BVMT chỉ thu đối với hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường tại Việt Nam. Về bản chất, hàng hóa trung chuyển không sử dụng tại Việt Nam, không gây ảnh hưởng đến môi trường Việt Nam. Tuy nhiên, Luật thuế BVMT hiện chỉ quy định không thu đối với hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu nói chung mà chưa quy định rõ đối với hàng hóa trung chuyển, dẫn đến vướng mắc trong quá trình thực hiện.
[bookmark: dieu_241][bookmark: dieu_30]Tại Điều 30 và Điều 241 Luật Thương mại đã có quy định cụ thể quá cảnh hàng hóa, chuyển khẩu hàng hóa:
“Điều 30. Chuyển khẩu hàng hóa
1. Chuyển khẩu hàng hóa là việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.
2. Chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện theo các hình thức sau đây:
a) Hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam;
b) Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam;
c) Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam và đưa vào kho ngoại quan, khu vực trung chuyển hàng hóa tại các cảng Việt Nam, không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.”
"Điều 241. Quá cảnh hàng hóa
Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh.”
Tại Luật Quản lý ngoại thương cũng đã quy định nội dung liên quan đến chuyển khẩu hàng hóa, quá cảnh hàng hóa như: cho phép quá cảnh hàng hóa (Điều 44); nguyên tắc quản lý hoạt động quá cảnh hàng hóa (Điều 45)…
Như vậy, quy định của Luật thuế BVMT về các trường hợp hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu là chưa bao quát, chưa thống nhất với Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương.
b) Đề xuất định hướng sửa đổi
Để đảm bảo nguyên tắc thu thuế BVMT (chỉ thu đối với hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường tại Việt Nam) và thống nhất với quy định của pháp luật có liên quan về quá cảnh hàng hóa, chuyển khẩu hàng hóa, đảm bảo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị quy định rõ hàng hóa trung chuyển cũng thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT, cụ thể sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 4 Luật thuế BVMT như sau: “a) Hàng hóa chuyển khẩu hoặc quá cảnh (kể cả việc trung chuyển) theo quy định của pháp luật.”
c) Đánh giá tác động
- Đảm bảo phù hợp và thống nhất với Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Thương mại; Luật Quản lý ngoại thương. Chính sách thuế được quy định rõ ràng, khắc phục vướng mắc hiện hành.
- Đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc thu thuế BVMT đối với hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường tại Việt Nam.
3.4. Về sửa đổi một số từ ngữ, câu chữ sử dụng tại Luật thuế BVMT chưa nhất quán, còn có sự trùng lắp
a) Kết quả rà soát, đánh giá
- Về câu chữ: Qua rà soát Luật thuế BVMT cho thấy một số từ ngữ, câu chữ sử dụng tại Luật thuế BVMT chưa nhất quán, còn có sự trùng lặp, cần chỉnh sửa để đảm bảo sự đồng bộ nhất quán như: quy định về số lượng hàng hóa tính thuế tại Điều 6, Điều 7.
- Về kỹ thuật văn bản: Một số điều khoản chưa có quy định loại trừ các trường hợp đã có quy định riêng nên dễ bị gây nhiều cách hiểu, áp dụng khác nhau như: quy định tại khoản 1 Điều 5 (chưa loại trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 5); quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 là chưa bao quát hết các trường hợp phải nộp thuế (do chỉ quy định hàng hóa sản xuất); quy định tại Điều 9, Điều 10 (chưa có sự loại trừ cũng như chưa quy định rõ ràng đối với xăng, dầu, mỡ nhờn nhập khẩu).
- Về điều khoản thi hành: Tại Điều 13 Luật thuế BVMT về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành có giao Chính phủ hướng dẫn những nội dung khác của Luật (ngoài các nội dung đã được giao tại các điều, khoản trong Luật) để đáp ứng yêu cầu quản lý. Tuy nhiên, theo Luật Ban hành văn bản QPPL thì Chính phủ chỉ được hướng dẫn những quy định được giao tại Luật. Do đó, đề nghị sửa đổi Điều 13 theo hướng chỉ giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn các điều, khoản được giao trong Luật.	
b) Đề xuất định hướng sửa đổi
Đề nghị rà soát, sửa đổi một số từ ngữ, câu chữ sử dụng chưa nhất quán, còn trùng lặp; bổ sung quy định loại trừ một số trường hợp tại một số điều khoản của Luật thuế BVMT và sửa đổi điều khoản thi hành cho phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
c) Đánh giá tác động
 Thực hiện theo hướng sửa đổi nêu trên sẽ góp phần đảm bảo chính sách quy định rõ ràng, thống nhất, dễ hiểu hơn. Từ đó, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan quản lý thực hiện tốt chính sách pháp luật.
4. Về việc nghiên cứu, xây dựng thuế các-bon
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu, xây dựng chính sách thuế các-bon. Về vấn đề này, Bộ Tài chính xin báo cáo như sau:
Nghiên cứu kinh nghiệm các nước trên thế giới cho thấy, trong những thập niên gần đây, nhiều quốc gia đã xem việc đánh thuế liên quan đến môi trường (gọi chung là thuế “môi trường”) là một công cụ hữu hiệu nhằm hạn chế những hành vi gây tác động xấu đến môi trường để góp phần bảo vệ, cải thiện môi trường. Mặc dù được áp dụng rộng rãi song đến nay tên gọi, khái niệm, phạm vi, cách thức đánh thuế của loại thuế này ở các quốc gia khác nhau là rất khác nhau. Ví dụ như: thuế các-bon (Nhật Bản, Pháp, Chi Lê, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Singapore…); thuế năng lượng (Hà Lan, Mỹ, Anh); thuế khí thải (Úc); thuế ô nhiễm (Lithuania); thuế xanh (Ấn Độ, Hungary); thuế nhiên liệu động cơ (Ai Len, Mỹ); thuế BVMT (Việt Nam). Bên cạnh đó, ở một số quốc gia, thuế “môi trường” còn được lồng ghép trong một số chính sách thuế khác, ví dụ như thuế TTĐB.
Theo Ủy ban châu Âu, thuế “môi trường” có thể được phân làm 4 nhóm cơ bản sau: 
(i) Thuế các-bon: Thuế các-bon được áp dụng đối với lượng khí các-bon phát thải của quá trình đốt cháy nhiên liệu. Đối tượng chịu thuế các-bon chủ yếu là nhiên liệu hóa thạch như xăng, dầu…; khí hóa lỏng; than bùn, than đá… Cơ sở tính thuế thường là lượng khí thải các-bon tính theo tấn khí thải. Các quốc gia ở Bắc Âu như Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch là những nước đầu tiên áp dụng thuế liên quan đến môi trường dưới hình thức đánh thuế các-bon vào đầu thập kỷ 1990 và sau đó được mở rộng đến nhiều quốc khác gia trên thế giới (Nhật Bản, Pháp, Chi Lê, Singapore…) và một số nước cũng quy định đánh thuế liên quan đến môi trường như thuế năng lượng, thuế khí thải, thuế ô nhiễm… Kinh nghiệm của nhiều nước cũng đã cho thấy áp dụng thuế các-bon có tác động làm giảm rõ rệt lượng khí nhà kính, đồng thời tạo ra nguồn thu cho ngân sách. Số lượng các quốc gia áp dụng công cụ thuế các-bon để giảm thiểu khí thải nhà kính tăng gấp khoảng 2 lần, từ 20 nước lên tới gần 40 nước trong giai đoạn 2012-2016.
(ii) Thuế đối với nhiên liệu hóa thạch (thuế năng lượng, thuế môi trường): Nhiên liệu hóa thạch là sản phẩm đầu vào quan trọng đối với nhiều ngành sản xuất và đời sống con người. Việc khai thác, sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng gây ra khí thải gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, nhằm hạn chế tiêu dùng nhiên liệu hóa thạch và giảm ô nhiễm môi trường, nhiều nước đã ban hành thuế đối với nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu, than…). Thuế đối với nhiên liệu hóa thạch ở các nước khá đa dạng, một số nước gọi là thuế xăng dầu, một số nước áp dụng thuế TTĐB. Việc đánh thuế đối với hàng hóa sử dụng nhiên liệu hóa thạch (phát thải CO2) có hai cách đánh: (i) Đánh vào các nguyên liệu đầu vào và (ii) Đánh vào các sản phẩm đầu ra. Ở nước ta hiện đang đánh vào nguyên liệu đầu vào. Trên thế giới không có nước nào vừa đánh thuế đầu vào và vừa đánh thuế vào sản phẩm đầu ra.
(iii) Thuế đối với phương tiện vận tải: Mục tiêu của chính sách thuế đối với phương tiện vận tải là nhằm hạn chế phương tiện giao thông cá nhân nhằm hạn chế tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch qua đó giảm phát thải khí CO2. Mức thuế suất thường phân biệt theo đặc điểm xe, như theo số chỗ ngồi, theo dung tích xi-lanh hay loại xe, trong đó áp dụng mức thấp đối với dòng xe tiết kiệm năng lượng, xe sử dụng năng lượng sạch. Bên cạnh đó, một số nước còn thu thuế phương tiện đối với các phương tiện khi lưu hành thải ra khí CO2, ví dụ ở Đức, thuế được xác định căn cứ lượng khí CO2 thải ra và dung tích của xe (mức thuế 2 Euro/100cm3 đối với động cơ xăng và 9,5 Euro/100cm3 đối với động cơ diesel và 2 Euro/gram khí thải vượt mức giới hạn là 95 gram/km). Tuy nhiên, thuế mang tính chất thuế tài sản vì thuế thu mức thu cố định và thu theo năm. 
(iv) Các loại hàng hóa khác: Bên cạnh các nhóm đối tượng nói trên, một số quốc gia còn đánh thuế đối với một số sản phẩm như hóa chất (ví dụ tại Đức, Đan Mạch, Thụy Điển) hay hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm (ví dụ tại Bỉ, Đan Mạch, Mê-hi-cô). Nhiều quốc gia cũng thu thuế môi trường đối với túi ni lông (ví dụ ở Anh, Trung Quốc). Một số quốc gia còn áp dụng cơ chế điều tiết đối với máy tính, pin, ắc quy, chai lọ bằng thủy tinh và các sản phẩm khác thải bỏ sau khi sử dụng thông qua cơ chế “đặt cọc - thu hồi”. Quy định “đặt cọc - hoàn trả” ban đầu được các nước OECD sử dụng để thu gom bao bì, chất thải của các loại đồ uống. Về sau, quy định này đã được mở rộng áp dụng đối với việc thu gom nhiều loại hàng hóa khác (như ô tô cũ, ắc quy) đã qua sử dụng để hạn chế các tác động tiêu cực đối với môi trường.
Việc áp dụng các chính sách thuế vì mục tiêu BVMT là xu hướng chung được nhiều quốc gia hướng tới. Tuy nhiên, kinh nghiệm của các nước cũng cho thấy không có một khuôn mẫu chung nào cho các nước áp dụng thuế đối với BVMT, tùy điều kiện của từng quốc gia mà có thể sử dụng các loại công cụ khác nhau để đạt mục tiêu BVMT, thúc đẩy phát triển bền vững.
Ở Việt Nam, hệ thống chính sách thuế, phí hiện hành vì mục tiêu môi trường cũng đã đầy đủ và bao quát, cụ thể:
- Thứ nhất, theo Điều 136 Luật BVMT năm 2020 thì chính sách thuế, phí đối với BVMT bao gồm thuế BVMT và phí BVMT, trong đó:
+ Về thuế BVMT: Hiện Việt Nam đang thực hiện thu thuế BVMT đối với những hàng hóa, sản phẩm khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường, trong đó bao gồm những sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng thải ra khí các-bon như than, xăng, dầu với mức thuế được xác định theo mức độ gây tác động xấu đến môi trường của hàng hóa. 
+ Về phí BVMT đối với khí thải: Tại Luật Phí và lệ phí năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017) giao Chính phủ nghiên cứu, xây dựng chính sách phí BVMT đối với khí thải, trong đó bao gồm việc phát thải các-bon từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. 
(Hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ TNMT nghiên cứu về phí BVMT đối với khí thải).
Thuế các-bon là loại thuế áp dụng đối với lượng khí các-bon phát thải của quá trình đốt cháy nhiên liệu. Đối tượng chịu thuế các-bon chủ yếu là nhiên liệu hóa thạch như xăng, dầu…; khí hóa lỏng; than bùn, than đá… Cơ sở tính thuế thường là lượng khí thải các-bon tính theo tấn khí thải. Như vậy, về bản chất, thuế BVMT, phí BVMT đối với khí thải và thuế các-bon là giống nhau, đều đánh thuế đối với hàng hóa, sản phẩm khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường và được tính thuế dựa trên mức độ gây ô nhiễm của sản phẩm[footnoteRef:33].  [33:  Khi xây dựng Luật BVMT sửa đổi, Bộ TNMT có đề xuất đưa thuế các-bon là một công cụ tài chính BVMT. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, nội dung thuế các-bon đã được đưa ra khỏi dự thảo Luật và chính sách thuế, phí BVMT quy định tại Điều 136 Luật BVMT chỉ bao gồm thuế BVMT và phí BVMT.] 

- Thứ hai, ngoài thuế BVMT và phí BMVT đối với khí thải thì trong hệ thống chính sách thuế, phí hiện hành của Việt Nam còn có các chính sách thuế khác cũng có quy định liên quan đến hoạt động BVMT, cụ thể:
+ Thuế GTGT: Pháp luật thuế GTGT quy định tiền chuyển nhượng quyền phát thải (tín chỉ các-bon) không phải kê khai, tính nộp thuế theo quy định.
+ Thuế TTĐB: Cùng với một số chính sách thuế khác, pháp luật về thuế TTĐB cũng có những quy định để thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm ít phát thải khí nhà kính ra môi trường. Các hàng hóa khi sử dụng tạo ra khí các-bon gây ô nhiễm không khí, môi trường thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB là những hàng hóa, dịch vụ mà Nhà nước không khuyến khích tiêu dùng như: nhóm hàng hóa khi sử dụng gây tác hại xấu đến môi trường (thuốc lá, xăng, ô tô cá nhân…) hoặc cần tiêu dùng tiết kiệm như xăng các loại.
+ Thuế TNDN: Theo pháp luật về thuế TNDN thì thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) của doanh nghiệp được cấp chứng chỉ giảm phát thải thuộc diện miễn thuế TNDN. Quy định này nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch (CDM) và khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực BVMT.
+ Thuế nhập khẩu: Pháp luật thuế nhập khẩu hiện hành quy định những mặt hàng hóa khi sử dụng thải ra khí các-bon phải nộp thuế như: than, dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các chế phẩm thuộc nhóm 27.10 (xăng, dầu diesel, mazut, dầu hỏa và nhiên liệu bay) với mức thuế suất thuế nhập khẩu tùy thuộc vào mức độ chế biến sâu và mức độ phát thải ô nhiễm môi trường.
+ Thuế tài nguyên: Thuế tài nguyên là khoản thu khi tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế, trong đó bao gồm những loại tài nguyên khi sử dụng thải ra khí các-bon như: than; dầu thô; khí thiên nhiên, khí than. Mục tiêu của chính sách thuế tài nguyên là nhằm góp phần đảm bảo khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên; bảo vệ nguồn tài nguyên, đảm bảo nguồn dự trữ quốc gia về tài nguyên và góp phần BVMT.
b) Kiến nghị
Trên cơ sở kinh nghiệm các nước về thuế các-bon và pháp luật thuế, phí hiện hành ở Việt Nam (pháp luật thuế, phí hiện hành ở Việt Nam đã quy định đủ các chính sách thu đối với việc phát thải các-bon và được gián tiếp thực hiện qua một số sắc thuế, phí như: thuế BVMT, phí BVMT đối với khí thải, thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế nhập khẩu, thuế tài nguyên). 
Theo đó, việc đề xuất đưa ra loại thuế mới như thuế các-bon là trùng lặp với thuế BVMT và các sắc thuế, phí hiện hành. Đặc biệt trong bối cảnh hiện này, việc ban hành thêm sắc thuế mới, hay điều chỉnh các sắc thuế có liên quan đến thuế các-bon sẽ có tác động mạnh đến người dân, doanh nghiệp, gây phản ứng đối với dư luận và ảnh hưởng đến ổn định kinh tế - xã hội.
Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị không ban hành thêm hoặc ban hành mới chính sách thuế các-bon mà tiếp tục thực hiện các chính sách thuế, phí hiện hành đồng thời, nghiên cứu đánh giá tác động của các sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng thải ra khí các-bon để đưa ra đề xuất bổ sung vào đối tượng chịu thuế BVMT hoặc thu phí BVMT đối với khí thải cho phù hợp.
IV. ĐỀ XUẤT
Kết quả rà soát cho thấy mặc dù Luật thuế BVMT hiện hành có nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế, tạo thuận lợi, đơn giản cho người nộp thuế, nhưng cũng có đề xuất về mở rộng đối tượng chịu thuế đối với hàng hóa khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách hệ thống thuế và điều chỉnh tăng khung thuế BVMT đối với các hàng hóa đang thuộc đối tượng chịu thuế. Tuy nhiên, trước bối cảnh nền kinh tế đất nước vẫn còn nhiều khó khăn nên việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật thuế BVMT trong giai đoạn này là chưa thuận lợi, chưa phù hợp, dễ dẫn đến phản ứng từ phía đối tượng bị tác động (doanh nghiệp và người dân).
Bên cạnh đó, các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung tại Báo cáo nêu trên mặc dù được tổng hợp từ các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội và thực tiễn quản lý thuế. Tuy nhiên, chưa được xin ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân. Bộ Tài chính sẽ xin ý kiến rộng rãi khi xây dựng dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến khi xây dựng và trình Luật ở bước tiếp theo.
- Do nội dung sửa đổi lớn (như báo cáo nêu trên) nên đề nghị thời gian trình Luật thuế BVMT (sửa đổi): 
+ Chính phủ lập đề nghị xây dựng dự án Luật thuế BVMT (sửa đổi) trình UBTVQH, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tháng 5/2025 để thông qua đề nghị bổ sung dự án Luật thuế BVMT (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2025 của Quốc hội.
+ Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án Luật thuế BVMT (sửa đổi) tại 02 kỳ họp: cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10/2025 và thông qua tại kỳ họp tháng 5/2026.”
VI. Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT THUẾ XNK
1. Những kết quả đạt được 
Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện, Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 cơ bản đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả các yêu cầu đặt ra từ thực tiễn phát triển KT-XH của đất nước cũng như quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Về cơ bản quá trình thực hiện Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 thời gian qua đã đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra khi ban hành. Căn cứ thẩm quyền và nhiệm vụ được giao tại Luật, Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo phù hợp, thống nhất với các quy định của Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bao gồm cả các Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu[footnoteRef:34]. Qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc thể chế hóa các mục tiêu, định hướng được xác định trong các chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH của đất nước và chiến lược, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực có liên quan[footnoteRef:35].  [34:  Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP; Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP; Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020; Nghị định số 51/2022/NĐ-CP ngày 8/8/2022 của Chính phủ điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng thuộc nhóm 2710…]  [35:  Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu… ] 

Một số đánh giá cụ thể như sau: 
Thứ nhất, Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 là cơ sở pháp lý quan trọng để việc áp dụng chính sách thuế XNK được thực hiện thống nhất, khắc phục những tồn tại của Luật thuế XNK số 45/2005/QH11 trước đây. Đồng thời, các quy định tại Luật là cơ sở pháp lý để xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đúng thẩm quyền được giao. Việc triển khai thực hiện các quy định về đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, trị giá tính thuế, thời hạn nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế theo các quy định mới của Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đáp ứng được các yêu cầu cải cách hành chính và cải cách hệ thống thuế, hải quan theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 và Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020. Qua đó, đã tạo điều kiện cho người nộp thuế tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được đơn giản hóa, nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, cải thiện môi trường kinh doanh. 
Cùng với đó, các quy định của Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan hải quan đổi mới cơ chế quản lý, thu thuế XNK trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản quy trình thủ tục  trong việc quản lý thu, nộp, hoàn thuế. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để cơ quan hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế đối với hàng hóa XNK, qua đó, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế. Việc áp dụng quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế đã nâng cao quyền, trách nhiệm của người nộp thuế, tạo điều kiện cho cơ quan Hải quan tập trung vào công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, giám sát tuân thủ pháp luật của người nộp thuế. 
Thứ hai, Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã tạo khung pháp lý đầy đủ, rõ ràng, đảm bảo thống nhất với các luật khác có liên quan tại thời điểm ban hành (Luật Đầu tư, Luật Quản lý thuế, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hải quan,….), tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH và mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại của đất nước theo các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước. Các quy định về thuế XNK quy định tại các văn bản dưới Luật (Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư) định kỳ đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện các mục tiêu về ổn định kinh tế vĩ mô. Từ khi Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực đến nay, Chính phủ đã ban hành 38 Nghị định hướng dẫn, trong đó có 02 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành và 36 Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu; Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành 02 quyết định về áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.
Thứ ba, Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 đã quy định rõ ràng, minh bạch về đối tượng được miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để xử lý giảm thuế, hoàn thuế đối với hàng hóa XNK. Các quy định về miễn thuế XNK đã đảm bảo đúng định hướng phát triển KT-XH của Đảng và Nhà nước, tập trung vào các lĩnh vực hoặc địa bàn cần ưu tiên phát triển. Qua đó, đã góp phần khuyến khích phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao tính cạnh tranh của hàng hóa trong nước, tạo việc làm cho người lao động, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế. 
Đồng thời, việc ban hành Biểu thuế, thuế suất tại các Nghị định của Chính phủ đã đảm bảo tuân thủ đúng các nguyên tắc quy định trong Luật, nhờ đó, đã thực hiện bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc đối với một số ngành, nghề chiến lược, quan trọng của đất nước. Cùng với đó, việc chuyển hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (SXXK) từ đối tượng phải nộp thuế khi nhập khẩu, được hoàn thuế khi xuất khẩu sang đối tượng miễn thuế ngay từ đầu đã góp phần khuyến khích SXXK, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Tương tự, việc chuyển hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất (TNTX) từ đối tượng chịu thuế ở khâu nhập khẩu và thực hiện hoàn thuế khi xuất khẩu sang đối tượng miễn thuế có điều kiện về bảo lãnh, đặt cọc đã góp phần đơn giản thủ tục hành chính trong việc thu nộp thuế XNK nhưng vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, hạn chế gian lận thương mại. 
Tính đến hết năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 668,54 tỷ USD (xuất khẩu đạt 336,31 tỷ USD, nhập khẩu đạt 332,23 tỷ USD, xuất siêu 4,08 tỷ USD), tăng hơn 3 lần so với năm 2011. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục có nhiều thay đổi theo xu hướng tích cực, tỷ trọng nhóm hàng nông, lâm, thủy sản và nhóm nhiên liệu và khoáng sản trong cơ cấu xuất khẩu giảm so với giai đoạn trước, trong khi tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng mạnh. Tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo trong tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016-2020 đã đạt mức 83%, trong khi giai đoạn 2011-2015 chỉ là 70,9%.
Cùng với đó, cơ cấu hàng nhập khẩu cũng dịch chuyển theo hướng tích cực, trong đó, kiểm soát được việc nhập khẩu hàng tiêu dùng ở mức độ phù hợp, tăng tỷ trọng hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tỷ trọng nhóm hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, nhiên vật liệu trong tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước trong giai đoạn 2016-2020 đã giảm xuống còn 50% (giai đoạn 2011-2015 là 53,8%), trong khi tỷ trọng nhóm máy móc thiết bị, linh kiện, phụ tùng đã tăng lên khoảng 43 - 44% giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn 2011-2015 chỉ là 36 - 37%).
Thứ tư, việc thực hiện Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Các quy định của Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 đã đáp ứng yêu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế, đảm bảo phù hợp với các Hiệp định FTA, bao gồm cả các Hiệp định FTA thế hệ mới và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã và đang tham gia ký kết. Việc bổ sung các quy định liên quan đến biện pháp phòng vệ thương mại như thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp trong nhập khẩu hàng hóa đã tạo cơ sở pháp lý cần thiết cho việc xử lý các tình huống để bảo vệ các ngành sản xuất trong nước trước các hành vi phá giá, trợ cấp của các nước xuất khẩu.
Bên cạnh việc thực hiện các cam kết trong WTO, Việt Nam cũng đã chủ động đẩy mạnh tham gia đàm phán ký kết các Hiệp định FTA do song phương, đa phương. Tính đến đầu năm 2022, Việt Nam đã ký kết và tham gia 18 Hiệp định FTA, trong đó, có 3 hiệp định thế hệ mới là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định FTA Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA), đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế có độ mở lớn và có quan hệ thương mại với hơn 230 thị trường, trong đó, đã ký Hiệp định FTA với 60 nền kinh tế. 
Sau khi Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã ban hành các Nghị định về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (thuế suất MFN), trong đó quy định các mức thuế suất tuân thủ theo các cam kết cắt giảm thuế quan khi Việt Nam gia nhập WTO và các Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (thuế suất FTA) để thực thi cam kết cắt giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong các FTA mà Việt Nam là thành viên.[footnoteRef:36] Các Nghị định này đã đảm bảo tuân thủ đầy đủ các cam kết về cắt giảm thuế quan của nước ta tại các Hiệp định có liên quan. [36:  Theo quy định tại Điều 11 Luật thuế XNK nêu trên, thẩm quyền ban hành Biểu thuế, bao gồm Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế xuất khẩu ưu đãi là cấp Chính phủ và được ban hành dưới hình thức Nghị định (thay cho hình thức Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo quy định của Luật thuế XNK số 45/2005/QH11). ] 

Thứ năm, việc thực hiện Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 đã góp phần ổn định nguồn thu NSNN từ hoạt động XNK. Tổng thu NSNN từ hoạt động XNK từ năm 2016 đến nay xét theo số tuyệt đối liên tục tăng, trong đó đáng kể nhất là số thu từ thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu. Tính chung, giai đoạn từ 01/9/2016 đến hết ngày 31/12/2021, số thu NSNN từ hoạt động XNK là 1.921.224 tỷ đồng, trong đó, số thu thuế xuất khẩu là 47.695 tỷ đồng, số thu thuế nhập khẩu là 331.246 tỷ đồng. Xét theo tỷ trọng trong tổng thu NSNN, số thu NSNN từ hoạt động XNK giai đoạn 2016-2021 chiếm khoảng từ 22 đến 24%, ngoại trừ năm 2020 có giảm xuống mức 20,8% do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Số thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu từ thời điểm Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 có hiệu lực thi hành tới nay thay đổi theo hai chiều hướng khác nhau, trong khi số thu từ thuế xuất khẩu tăng dần thì số thu từ thuế nhập khẩu giảm dần. Nguyên nhân của việc giảm thu từ thuế nhập khẩu chủ yếu là do việc thực hiện cắt giảm hàng rào thuế quan khi Việt Nam tham gia các Hiệp định FTA. Số thu thuế xuất khẩu chủ yếu từ xuất khẩu khoáng sản chưa qua chế biến (dầu thô, than đá) và từ khoáng sản đã qua chế biến (clanhke), qua đó đã động viên kịp thời nguồn lực từ hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản cho NSNN, đồng thời góp phần thực hiện các chủ trương về nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, khoáng sản của Đảng và Nhà nước.
Bảng 1. Số thu NSNN từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu (tỷ đồng)

	
	Tổng thu từ XNK
	Thuế XK
	Thuế NK
	Thuế NK 
bổ sung
	Thuế TTĐB
	Thuế BVMT
	Thuế GTGT
	Thu khác

	2016
	271.381
	6.234
	66.913
	424
	21.725
	697
	174.902
	482

	2017
	297.075
	8.606
	64.663
	236
	22.463
	483
	199.990
	632

	2018
	314.362
	8.577
	53.737
	1.021
	22.347
	870
	226.934
	873

	2019
	347.290
	8.487
	52.855
	1.236
	33.795
	1.388
	248.481
	1.046

	2020
	314.469
	7.388
	43.641
	1.482
	23.617
	1.675
	235.666
	998

	2021
	376.644
	8.400
	49.434
	-
	-
	-
	-
	-


Nguồn: Tổng cục Hải quan (TCHQ) (2021).

Bảng 2. Tỷ trọng các khoản thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu so với tổng thu ngân sách nhà nước

	
	Tổng thu từ XNK
	Thuế XK
	Thuế NK
	Thuế NK bổ sung
	Thuế TTĐB
	Thuế BVMT
	Thuế GTGT
	Thu khác

	2016
	24,0%
	0,6%
	5,9%
	0,04%
	1,9%
	0,06%
	15,5%
	0,04%

	2017
	23,0%
	0,7%
	5,0%
	0,02%
	1,7%
	0,04%
	15,5%
	0,05%

	2018
	22,0%
	0,6%
	3,8%
	0,07%
	1,6%
	0,06%
	15,9%
	0,06%

	2019
	22,3%
	0,5%
	3,4%
	0,08%
	2,2%
	0,09%
	16,0%
	0,07%

	2020
	20,8%
	0,5%
	2,9%
	0,10%
	1,6%
	0,11%
	15,6%
	0,07%

	2021
	24,0%
	0,5%
	3,2%
	-
	-
	-
	-
	-


Nguồn: Tính toán từ số liệu của TCHQ (2021).
2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Một số tồn tại, hạn chế
Bên cạnh các kết quả đạt được như trên, qua 06 năm thực hiện, một số quy định tại Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 đã bộc lộ tồn tại, hạn chế, không còn phù hợp thực tiễn hiện nay, cụ thể như sau:
 - Với sự biến động nhanh của nền kinh tế và hoạt động thương mại và đầu tư ngày càng hội nhập sâu rộng của Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới, một số quy định của Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 qua quá trình thực hiện cũng đã bộc lộ những điểm không phù hợp với yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp XNK. 
- Qua một thời gian thực hiện, một số quy định của Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 đã bộc lộ sự bất cập, vướng mắc trong thực hiện như các quy định về người nộp thuế chưa bao quát hết các đối tượng có nghĩa vụ phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, chưa có quy định về việc áp dụng thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước; một số quy định liên quan đến căn cứ tính thuế, thuế suất và biểu thuế còn có điểm chưa đồng bộ với quy định của pháp luật về hải quan, ngoại thương được ban hành sau thời điểm Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 được Quốc hội thông qua. Bên cạnh đó, một số nội dung quy định chưa rõ ràng dẫn đến có cách hiểu khác nhau như loại hình khu phi thuế quan, loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ. 
- Ưu đãi về thuế xuất khẩu, nhập khẩu là một bộ phận quan trọng của chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của nước ta nhưng tác động của những chính sách này đối với việc phân bổ nguồn lực và thu hút đầu tư có chọn lọc vào các lĩnh vực, địa bàn mà Nhà nước khuyến khích gắn với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn hạn chế; lĩnh vực, địa bàn được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu còn dàn trải, chi phí thực thi cao. Một số quy định về ưu đãi thuế tuy được quy định trong Luật nhưng qua 6 năm thực hiện cơ bản không phát sinh hoặc có số đối tượng thụ hưởng rất thấp nên cũng cần được ra soát để lược bỏ và đơn giản hóa chính sách.
- Khung thuế suất thuế xuất khẩu quy định tại Luật thuế XNK số 107/2016/QH14 cũng bộc lộ một số bất cập, vướng mắc cần được rà soát để khắc phục, qua đó, đáp ứng được các mục tiêu bảo vệ tài nguyên khoáng sản không tái tạo, giữ nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng trong nước; đồng thời, khuyến khích xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng, được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu, không sử dụng nguồn tài nguyên trong nước. Mô tả hàng hóa và mã số của một số nhóm hàng hóa tại Khung thuế suất thuế xuất khẩu đang được xây dựng dựa trên Danh mục AHTN 2012 nên cũng cần được chỉnh sửa cho phù hợp với Danh mục AHTN 2022 đã được các nước ASEAN thông qua.
2.2. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế
Những tồn tại, hạn chế nói trên xuất phát từ cả các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cụ thể như sau:
a) Về nguyên nhân khách quan
- Chính sách về thuế xuất nhập khẩu cơ bản được sửa đổi kịp thời để xử lý các tồn tại, bất cập, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, một số chính sách thuế xuất nhập khẩu khi ban hành chưa lường hết được các tác động, ảnh hưởng trên thực tiễn cũng như điều kiện tổ chức thực hiện, sự đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nên trong quá trình thực hiện còn vướng mắc. 
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng với nhiều mô hình kinh doanh mới liên tục xuất hiện. Trong những thập niên gần đây, quá trình toàn cầu hoá diễn ra ngày càng sâu rộng và được mở rộng ra nhiều lĩnh vực. Phân công lao động toàn cầu cùng với sự phát triển của các chuỗi giá trị đã và đang làm thay đổi cấu trúc tổ chức và hoạt động của các tập đoàn đa quốc gia. Qua đó, đã và đang làm thay đổi mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh truyền thống, đặt các cơ quan quản lý vào những tình huống chưa từng có tiền lệ. Do đó, một số quy định của Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 đã không thể bao quát hết các trường hợp có thể phát sinh trên thực tế trong giai đoạn gần đây. Cùng với đó, sau khi Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 được ban hành, Quốc hội cũng đã thông qua một số luật có liên quan dẫn đến một số quy định của Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 có những điểm không còn thực sự phù hợp. 
- Nền kinh tế trong nước liên tục phải ứng phó với các biến động khó lường, khó dự báo. Sau khi Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 được ban hành, nền kinh tế trong nước đã phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những khó khăn của nền kinh tế thế giới. Kinh tế trong nước ngày càng hội nhập sâu rộng, kinh tế toàn cầu có nhiều biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác xây dựng chính sách còn chưa đầy đủ; khả năng phân tích, dự báo còn hạn chế, chưa theo kịp với sự phát sinh ngày càng nhiều các hoạt động thương mại quốc tế phức tạp.
b) Về nguyên nhân chủ quan 
- Việc đánh giá, dự báo tình hình kinh tế trong nước và quốc tế còn chưa sát khi bối cảnh kinh tế thế giới biến động liên tục.
- Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách thuế XNK còn chưa cao; còn thiếu các hệ thống thông tin, số liệu để có thể đánh giá một cách hiệu quả các chính sách được ban hành, nhất là chính sách ưu đãi thuế XNK. 
- Một số yêu cầu về cải cách chính sách thuế XNK đã được nhận diện khá sớm nhưng kết quả thực hiện trên thực tiễn chưa cao do việc thực hiện còn chưa đồng bộ, nhất là việc rà soát các chính sách ưu đãi. Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và địa bàn là căn cứ quan trọng trong việc xây dựng các chính sách ưu đãi thuế nói chung, thuế XNK nói riêng nhưng quy hoạch còn thiếu trọng tâm, trọng điểm, vẫn còn tư duy mong muốn phát triển đồng đều, dẫn đến sự dàn trải trong việc thực hiện các chính sách ưu đãi. Thực tế này đã dẫn đến việc rà soát, hợp lý hóa các chính sách ưu đãi thuế nói chung, chính sách ưu đãi thuế XNK nói riêng gặp phải nhiều khó khăn, thậm chí còn có xu hướng mở rộng trong giai đoạn gần đây. 
B. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN
I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM RÀ SOÁT
1. Mục tiêu
Mục tiêu rà soát, đánh giá từng điều khoản của Luật để đưa ra các nội dung không còn phù hợp trong thực hiện như sau:
- Phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh hiện nay. 
- Đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, cải cách thủ tục hành chính.
- Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
- Đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển. 
- Đảm bảo ổn định nguồn thu NSNN.
2. Quan điểm
Định hướng hoàn thiện Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 theo các nguyên tắc sau:
- Thực hiện thể chế hóa Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030 và Phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó, tập trung vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp: Sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, phí theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế, gắn với cơ cấu lại nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế, hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong các sắc thuế và chính sách miễn, giảm, giãn thuế, đảm bảo tính trung lập của thuế. 
- Bám sát các mục tiêu, định hướng được xác định trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đã được phê duyệt theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ[footnoteRef:37]. [37:  Trong đó, đã đưa ra các giải pháp cụ thể đối với thuế XNK là: Tiếp tục thu gọn số lượng mức thuế suất để đơn giản biểu thuế nhập khẩu, phấn đấu đến năm 2025 số lượng mức thuế suất thuế nhập khẩu giảm từ 32 mức hiện nay xuống còn khoảng 25 mức vào năm 2025 và 20 mức vào năm 2030. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để thúc đẩy xuất khẩu, khuyến khích gia tăng giá trị nội địa, hạn chế xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản thô; có chính sách ưu đãi phù hợp để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực ưu tiên, đảm bảo phù hợp với các định hướng phát triển KT-XH của đất nước trong từng thời kỳ và các cam kết quốc tế. Nghiên cứu sửa đổi các quy định về hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ và các quy định liên quan đến khu phi thuế quan, đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan, hạn chế gian lận thương mại, trốn thuế.] 

- Đảm bảo đồng bộ và thống nhất với các pháp luật về thuế, hải quan, đầu tư, quản lý ngoại thương, pháp luật chuyên ngành liên quan đến thuế xuất nhập khẩu và văn bản nội luật hóa các Điều ước quốc tế đã thay đổi trong thời gian gần đây mà Việt Nam là thành viên.
- Kế thừa và phát huy những quy định đã phát huy hiệu quả, có tác động tích cực đến việc thực hiện các mục tiêu, định hướng về phát triển KT-XH của đất nước; đồng thời, sửa đổi, bổ sung những quy định đang là vướng mắc, không còn phù hợp để kịp thời giải quyết những vấn đề bất cập phát sinh trong thực tế, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, người dân, cũng như yêu cầu phát triển KT-XH trong bối cảnh mới.
- Đảm bảo mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với xu hướng phát triển; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; tạo hành lang pháp lý cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN
Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội và từ thực tiễn công tác tổ chức thực hiện Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát toàn bộ các điều, khoản của Luật, trên cơ sở đó đánh giá mức độ phù hợp, tính khả thi và hiệu quả thực tế của Luật thuế XNK số 107/2016/QH13; đồng thời, đã chỉ ra các vấn đề vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách thuế XNK giai đoạn vừa qua. 
Kết quả rà soát các quy định của Luật thuế XNK cho thấy có 03 Điều của Luật không phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện (Điều 17, Điều 20, Điều 21), có 18 Điều qua quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các yêu cầu và bối cảnh KT-XH giai đoạn tới đây (Từ Điều 1 đến Điều 16, Điều 18, Điều 19). Các nội dung vướng mắc chủ yếu liên quan đến: (1) phạm vi điều chỉnh; (2) đối tượng chịu thuế; (3) người nộp thuế; (4) thẩm quyền ban hành Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; (5) căn cứ tính thuế; (6) thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ; (7) miễn thuế; (8) giảm thuế; (9) hoàn thuế; và (10) Biểu khung thuế xuất khẩu.
Căn cứ kết quả rà soát, Bộ Tài chính đề xuất một số định hướng sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật thuế XNK theo 04 nhóm nội dung như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật thuế XNK nhằm mở rộng cơ sở thuế, đảm bảo sự đơn giản, trung lập của chính sách thuế qua việc điều chỉnh phạm vi, đối tượng nộp thuế, rà soát chính sách miễn, giảm thuế và các quy định liên quan đến thời điểm tính thuế, phương pháp tính thuế để đảm bảo chặt chẽ, hạn chế gian lận, trốn thuế (gồm 04 nhóm vấn đề)
Nhằm phát triển bền vững nguồn thu NSNN, mở rộng cơ sở thuế đã trở thành một định hướng lớn trong nhiều văn kiện, nghị quyết gần đây của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ 5 năm giai đoạn 2021-2025 hay Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Để thực hiện mở rộng cơ sở thuế thì bên cạnh việc mở rộng đối tượng chịu thuế, người nộp thuế thì việc rà soát và hợp lý hóa các chính sách ưu đãi thuế (miễn thuế, giảm thuế) có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng để đảm bảo sự đơn giản của chính sách, trung lập của hệ thống thuế, đồng thời, rà soát các quy định liên quan đến thời điểm tính thuế, phương pháp tính thuế để đảm bảo chặt chẽ, hạn chế gian lận, trốn thuế. Cụ thể như sau:
1.1. Mở rộng cơ sở thuế để bao quát được các đối tượng nộp thuế tại các pháp luật có liên quan
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Điều 3 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 hiện hành quy định người nộp thuế gồm: chủ hàng hóa XNK; tổ chức nhận ủy thác XNK; người xuất cảnh, nhập cảnh có hàng hóa XNK, gửi hoặc nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho người nộp thuế; người thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức miễn thuế của cư dân biên giới nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng mà bán trong nước; thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh hàng hóa XNK ở chợ biên giới theo quy định của pháp luật; người có hàng hóa XNK thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế nhưng sau đó có sự thay đổi mục đích sử dụng và chuyển sang đối tượng chịu thuế và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Quy định về người nộp thuế như trên được thực hiện ổn định trong thời gian dài và cơ bản được kế thừa từ quy định của Luật thuế XNK số 45/2005/QH11 trước đây. 
Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để nội luật hóa Điều ước quốc tế và được ban hành để đáp ứng yêu cầu quản lý đối với một số chủ thể thực hiện loại hình kinh tế như chủ hàng hóa quá cảnh, dịch vụ quá cảnh, chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, tổ chức tín dụng xử lý tài sản cầm cố... Đây là những đối tượng có hoạt động XNK hàng hóa nhưng chưa được quy định cụ thể tại Luật thuế XNK số 107/2016/QH13. Theo đó, cần rà soát để bổ sung cho phù hợp, đảm bảo sự đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan. Cụ thể:
- Tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan đã quy định chủ hàng hóa quá cảnh; người thực hiện dịch vụ quá cảnh là người nộp thuế
- Tại khoản 8 Điều 17 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ đã quy định những đối tượng sau là người nộp thuế: tổ chức tín dụng xử lý tài sản cầm cố, thế chấp theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế nhưng được người khai thuế cầm cố, thế chấp để làm tài sản bảo đảm các khoản vay trong khi người khai thuế chưa nộp đủ thuế theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức thu tiền bán đấu giá trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu chưa hoàn thành thủ tục hải quan bị cơ quan hải quan kê biên, bán đấu giá để cưỡng chế thi hành quyết định hành chính, hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế bị kê biên, bán đấu giá theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, bản án, quyết định của Tòa án thuộc đối tượng phải nộp thuế.
- Tại khoản 6 Điều 3 Luật thuế XNK hiện hành quy định người có hàng hóa XNK thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế nhưng sau đó có sự thay đổi và chuyển sang đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật là người nộp thuế. Quy định này chưa bao quát được trường hợp hàng hóa của các tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao có hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế nhưng sau đó có sự thay đổi và chuyển sang đối tượng chịu thuế. Hiện nay, căn cứ vào thẩm quyền được giao, tại Thông tư số 27/2021/TT-BTC ngày 19/4/2021, Bộ Tài chính cũng đã quy định khi làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng đối với ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, người mua hàng ở Việt Nam là người nộp thuế[footnoteRef:38]. [38:  Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 27/2021/TT-BTC ngày 19/4/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014.] 

- Tại dự thảo Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa XNK giao dịch qua thương mại điện tử, căn cứ vào thẩm quyền được giao, quy định của Luật Quản lý thuế số 39/2019/QH14, Bộ Tài chính đang dự kiến trình Chính phủ quy định chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, chủ sở hữu website thương mại điện tử bán hàng là người nộp thuế. Theo đó, cũng cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp khi dự thảo Nghị định này được Chính phủ thông qua.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Để đảm bảo đồng bộ với các pháp luật về quản lý thuế và đồng bộ với việc thực thi các Hiệp định quốc tế, cần thiết nghiên cứu, rà soát để bổ sung các đối tượng nêu trên vào đối tượng người nộp thuế XNK quy định tại Điều 3 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 cho phù hợp, đảm bảo bao quát hết được thực tiễn hoạt động XNK hiện nay. Cụ thể:
- Bổ sung quy định về người nộp thuế là chủ hàng hóa quá cảnh, người thực hiện dịch vụ quá cảnh trong trường hợp hàng hóa quá cảnh không có bảo lãnh, đặt cọc.
- Bổ sung quy định về người nộp thuế là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, chủ sở hữu website thương mại điện tử bán hàng trong trường hợp thực hiện khai báo hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.
- Luật hóa quy định tại khoản 8 Điều 17 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Theo đó, quy định rõ trong Luật thuế XNK: tổ chức tín dụng xử lý tài sản cầm cố, thế chấp theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ đối với hàng hóa nhập khẩu; cơ quan, tổ chức thu tiền bán đấu giá đối với hàng hóa nhập khẩu chưa hoàn thành thủ tục hải quan nhưng bị cơ quan hải quan kê biên, bán đấu giá để cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế trong lĩnh vực hải quan và hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế bị kê biên, bán đấu giá theo bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền, là người nộp thuế.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 3 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 để đảm bảo thống nhất về người nộp thuế đối với trường hợp: hàng hóa do tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao nhập khẩu không chịu thuế, miễn thuế nhưng chuyển mục đích sử dụng phải nộp thuế thì người nộp thuế là người mua hàng.
c) Đánh giá tác động
Việc thực hiện đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng trên sẽ bao quát được đầy đủ thực tiễn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, mở rộng cơ sở thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và công tác quản lý. Đồng thời, đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
1.2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 quy định 23 trường hợp hàng hóa XNK được miễn thuế và giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Các quy định về miễn thuế trong thời gian qua đã đảm bảo đúng định hướng phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, trong đó tập trung ưu đãi theo lĩnh vực hoặc địa bàn đầu tư cần ưu tiên phát triển, góp phần khuyến khích phát triển sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh của hàng hóa trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài, bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc đã tạo điều kiện hình thành một số ngành nghề, doanh nghiệp phát triển, tạo việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh và ổn định xã hội, phù hợp với thông lệ quốc tế.
Trong giai đoạn 2016 đến 2021, số tiền thuế nhập khẩu được xử lý miễn chủ yếu là miễn thuế nhập khẩu đối với loại hình SXXK theo khoản 7 Điều 16 (chiếm tỷ trọng 89%), loại hình gia công theo khoản 6 Điều 16 (chiếm tỷ trọng 3,3%), miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của đối tượng ưu đãi đầu tư theo khoản 11 Điều 16 (chiếm tỷ trọng 3,2%). Ngoài ra, có 03 khoản (Khoản 12, khoản 18, khoản 20) có số tiền thuế được miễn nhỏ dưới 01 tỷ đồng từ năm 2016 đến 2021. 
Đồng thời, qua kết quả rà soát có một số nội dung phát sinh vướng mắc cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Cụ thể:
(a.1) Miễn thuế đối với hàng hóa XNK của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam theo định mức phù hợp (khoản 1 Điều 16).
Đây là quy định được kế thừa từ Luật thuế XNK số 45/2005/QH11, phù hợp với thông lệ quốc tế, đã thực hiện ổn định trong thời gian dài, số thuế nhập khẩu được miễn từ 2016 đến nay là 2.323 tỷ đồng. Theo quy định của pháp luật về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam thì hàng hóa “tạm nhập khẩu, nhập khẩu, xuất khẩu” của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ được miễn thuế trong định mức; ngoài ra các đối tượng ưu đãi, miễn trừ cũng được tạm nhập một số loại hàng hóa như xe ô tô, xe gắn máy. Theo đó, cần thiết bổ sung đối tượng “tạm nhập khẩu” của tổ chức, cá nhân nước ngoài vào dự thảo Luật để bao quát được thực tế hiện nay. 
Ngoài ra, tại Điều 6 Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế thì hàng hóa đưa bán vào cửa hàng miễn thuế bao gồm: “hàng hóa tạm nhập khẩu từ nước ngoài, khu phi thuế quan, kho ngoại quan; hàng hóa từ nội địa được phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam”. Do đó, để tạo thống nhất với quy định của pháp luật về hải quan cần thiết nghiên cứu để quy định đối tượng “hàng hóa tạm nhập khẩu để bán tại của hàng miễn thuế” vào đối tượng được miễn thuế.
(a.2) Miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công xuất khẩu (khoản 6 Điều 16).
Khoản 6 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 quy định miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, sản phẩm hoàn chỉnh gắn vào sản phẩm gia công. Trên cơ sở thẩm quyền được giao tại Luật, tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định 11 trường hợp được miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công xuất khẩu. Để đảm bảo căn cứ pháp lý, tạo sự ổn định của chính sách, cần thiết rà soát, nghiên cứu để chuyển một số trường hợp quy định tại Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật thuế XNK mà trong thời gian qua được thực hiện ổn định, không vướng mắc để quy định vào Luật thuế XNK, bao gồm cả hình thức XNK tại chỗ. 
Bên cạnh đó, hiện nay, việc thực hiện chính sách thuế đối với hàng hóa của doanh nghiệp nội địa gia công cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan đang được căn cứ vào 02 quy định để áp dụng: quy định về hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhận gia công cho thương nhân nước ngoài và quy định “quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”. Theo đó, cần thiết rà soát để bổ sung quy định về chính sách thuế đối với hàng hóa của doanh nghiệp nội địa gia công cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan tại khoản 6 Điều 16 Luật thuế XNK để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng của chính sách.
Ngoài ra, quy định về hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thì không được miễn thuế gây khó khăn cho cơ quan hải quan xác định tỷ lệ 51% tại thời điểm xuất khẩu, và cần thời gian và các căn cứ để xác định chính xác nên dẫn đến vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hiện nay, việc xác định tỷ lệ 51% này thực hiện theo pháp luật về thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn. Để khắc phục các bất cập đang đặt ra, tại Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật thuế GTGT dự kiến cũng sẽ sửa đổi nội dung này. Do đó, cần thiết rà soát để sửa đổi quy định này tại Luật thuế XNK để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với định hướng sửa đổi Luật thuế GTGT trong thời gian tới.
(a.3) Miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (khoản 7 Điều 16).
Trước thời điểm 01/9/2016, hàng hóa là nguyên liệu vật tư linh kiện nhâp khẩu để SXXK thuộc đối tượng được hoàn thuế trong vòng 275 ngày. Theo quy định tại khoản 1d Điều 19 Luật thuế số 45/2005/QH11: “Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu” thuộc đối tượng được hoàn thuế. 
Tại điểm a khoản 3 Điều 42 Luật quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 quy định thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa XNK được quy định như sau:
“a) Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, thời hạn nộp thuế tối đa là hai trăm bảy mươi lăm ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
- Có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam;
- Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất hai năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan mà không có hành vi gian lận thương mại, trốn thuế; nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt;
- Tuân thủ pháp luật về kế toán, thống kê;
- Thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Trường hợp không đáp ứng các điều kiện nêu trên nhưng được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế theo thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá hai trăm bảy mươi lăm ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn bảo lãnh.
Trường hợp không đáp ứng các điều kiện nêu trên hoặc không được tổ chức tín dụng bảo lãnh thì phải nộp thuế trước khi được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa”
Kể từ 01/9/2016, để khuyến khích SXXK, đơn giản thủ tục hành chính trong việc thu nộp và hoàn thuế (tương tự như phương thức quản lý đối với hàng gia công xuất khẩu), đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa, tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế XNK hiện hành đã chuyển hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập để SXXK từ đối tượng hoàn thuế sang đối tượng miễn thuế.
Như vậy, hiện nay, đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK chưa có quy định về thời hạn bắt buộc phải có sản phẩm xuất khẩu. Đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK được phép lưu trữ vô thời hạn tại Việt Nam, do đó gây khó khăn cho công tác quản lý, theo dõi của cơ quan hải quan, tiềm ẩn nguy cơ gian lận thương mại. Thực tế hiện nay cũng có trường hợp sau khi hoàn thành thủ tục hải quan không đưa vào sản xuất hoặc chỉ đem một phần nguyên liệu vào sản xuất để tạo ra sản phẩm xuất khẩu, số nguyên liệu còn lại được đem bán vào thị trường nội địa mà không làm thủ tục hải quan, không chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp.
Ngoài ra, căn cứ thẩm quyền được giao tại Luật, tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP), Chính phủ cũng đã có quy định cụ thể về các mặt hàng dùng để SXXK được miễn thuế và các quy định về chính sách thuế đối với trường hợp thuê gia công lại trong nước, thuê gia công lại tại khu phi thuế quan, thuê gia công lại tại nước ngoài, chính sách thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ trong trường hợp SXXK. Theo đó, cần thiết phải rà soát để quy định về chính sách thuế đối với các trường hợp này tại Luật thuế XNK để đảm bảo căn cứ pháp lý cho thực hiện, nhất là đối với các chính sách mà thời gian qua căn cứ thẩm quyền được giao mà Chính phủ đã có quy định chi tiết và quá trình thực hiện cũng không phát sinh vướng mắc.
Theo quy định hiện hành tại Luật thuế XNK thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để SXXK được miễn thuế nhập khẩu. Thực tế hiện nay, có một số doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài để sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra từ nguyên liệu nhập khẩu lại thuộc danh mục hàng hóa chịu thuế xuất khẩu. Luật thuế XNK không quy định việc miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm xuất khẩu theo loại hình SXXK nên khi xuất khẩu sản phẩm phải chịu thuế xuất khẩu. Về bản chất, việc thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu là nhằm mục đích hạn chế việc xuất khẩu các mặt hàng mà nhà nước không khuyến khích xuất khẩu, nhất là các mặt hàng là tài nguyên, khoáng sản cần giữ lại cho sản xuất trong nước. 
Tuy nhiên, trong trường hợp này, sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu, quá trình sản xuất ra các sản phẩm này đã tạo ra các giá trị tăng thêm cho nền kinh tế; việc thu thuế xuất khẩu là cũng chưa thực sự phù hợp, không khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất các sản phẩm xuất khẩu có khả năng tạo ra GTGT cho nền kinh tế từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Theo đó, cũng cần rà soát, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn hiện nay, qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong nước phát triển, gia tăng kim ngạch xuất khẩu cho nền kinh tế.
(a.4) Miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định (khoản 9 Điều 16).
Khoản 9 Điều 16 Luật thuế XNK hiện hành quy định chuyển hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất từ đối tượng hoàn thuế sang đối tượng miễn thuế trong thời hạn nhất định với điều kiện phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc đặt cọc một khoản tiền tương đương số tiền thuế nhập khẩu của hàng tạm nhập, tái xuất. Việc thực hiện cơ chế “đặt cọc” đã góp phần tăng cường quản lý, phòng chống gian lận thương mại, buôn lậu đối với hoạt động tạm nhập, tái xuất. 
Căn cứ thẩm quyền được giao tại Luật thuế XNK và quy định của Luật Hải quan, Chính phủ đã quy định chi tiết việc miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất, bao gồm: (i) Chủng loại máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất, tạm xuất tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định; (ii) Thời gian sử dụng, giá trị sử dụng còn lại của hàng hóa khi tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập đối với trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển tạm xuất để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất; (iii) Hàng hóa nhập khẩu là container rỗng và các phương tiện quay vòng khác; (iv) Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thực hiện chế độ tạm quản theo Công ước Istanbul (1990)…. Việc thực hiện quy định này đã góp phần quản lý hiệu quả đối với hàng tạm nhập, tái xuất cả về việc thu thuế và thanh khoản các tờ khai tạm nhập tái xuất, giảm thiểu công tác quản lý, theo dõi hồ sơ của ngành hải quan. Theo đó, cũng cần rà soát chuyển một số quy định tại Nghị định của Chính phủ để quy định tại Luật thuế XNK, nhằm đảm bảo tính minh bạch, ổn định của chính sách. 
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc liên quan đến miễn thuế đối với xăng, dầu, nhiêu liệu tiêu hao nhập khẩu cùng máy móc, thiết bị, tạm nhập để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài hoặc neo đậu tại cảng Việt Nam. Theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 9 Điều 16 thì miễn thuế trong thời hạn nhất định đối với “máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng tạm nhập để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài hoặc tạm xuất để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay Việt Nam ở nước ngoài; hàng hóa tạm nhập tái xuất để cung ứng cho tàu biển, tàu bay nước ngoài neo đậu tại cảng Việt Nam; hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế”. Theo quy định này thì có cách hiểu là xăng dầu chứa trong phương tiện vận tải hoặc nhập khẩu để cung ứng cho tàu biển, tàu bay nước ngoài… cũng được miễn thuế theo hình thức tạm nhập tái xuất. Hiện nay, xăng dầu, nhiên liệu tiêu hao khi nhập khẩu vào nội địa phải chịu các loại thuế nhập khẩu và các thuế khác có liên quan. Do đó, nếu miễn thuế đối với xăng dầu chứa trong các phương tiện khi sửa chữa, thay thế, bảo hành chưa công bằng đối với xăng dầu nhập khẩu nên cần có quy định loại trừ không miễn thuế đối với xăng dầu chứa trong các phương tiện vận tải khi sửa chữa, thay thế, bảo hành tại điểm b điểm c khoản 19 Luật thuế XNK hiện hành.
(a.5) Về hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo pháp luật đầu tư (khoản 11 Điều 16).
Theo quy định của pháp luật đầu tư thì các dự án ưu đãi đầu tư được xác dựa trên danh mục ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư. Căn cứ vào Danh mục ngành nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư tại Luật đầu tư thì Luật thuế XNK có ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án được hưởng ưu đãi đầu tư. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua Danh mục ngành nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư còn dàn trải, mở rộng, thiếu tính chọn lọc. Ví dụ: Theo pháp luật đầu tư thì khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư không phân biệt vị trí địa lý, vùng miền. Theo đó, khu công nghiệp tại các thành phố lớn sẽ có mức ưu đãi thuế xuất nhập khẩu tương tự như các khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện KT-XH kém phát triển. 
Trong quá trình hội nhập, các cam kết về thuế quan của Việt Nam tại các Hiệp định FTA đang về cuối lộ trình, nên cơ bản các mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu là máy móc, trang thiết bị gần về mức 0%. Theo thống kê của TCHQ, số thuế được miễn tại khoản 11 Điều 16 trong 3 năm gần đây có xu hướng giảm dần từ 10.491 tỷ đồng (năm 2019) xuống còn 5.249 tỷ đồng (năm 2021).
Theo đó, cần thiết rà soát và thu hẹp phạm vi ưu đãi về thuế đối với đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư. Cụ thể, đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định phải đáp ứng: (i) đầu tư tại địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư; hoặc (ii) đầu tư theo ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; hoặc (iii) ngành nghề ưu đãi đầu tư (không áp dụng ưu đãi tạo tài sản cố định đối với địa bàn ưu đãi đầu tư vì hiện nay danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư là rất rộng). Qua đó, góp phần định hướng ưu đãi thuế đối với những địa bàn hoặc ngành nghề thật sự cần thiết theo chủ trương của Đảng và Nhà nước; đồng thời góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước, hạn chế nhập khẩu các loại máy móc, nguyên vật liệu để chế tạo máy móc mà trong nước đã sản xuất được. 
(a.6) Quy định ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động đường sắt.
Đường sắt là phương tiện giao thông công cộng, đặc thù. Theo pháp luật đầu tư thì “cầu, đường bộ, kết cấu hạ tầng, vận tải và công nghiệp đường sắt” thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và “sản xuất toa xe trong lĩnh vực đường sắt” thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Theo Chiến lược quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 thì Việt Nam quy hoạch thêm 09 tuyến đường sắt mới, trong đó có nhiều tuyến đường sắt tốc độ cao. Đây là ngành kinh tế đòi hỏi số vốn đầu tư lớn, thời gian hồi vốn lâu. Tuy nhiên, Luật thuế XNK hiện hành chưa có ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động đường sắt bao gồm máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế; nguyên liệu vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị, linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị cần thiết cho hoạt động đường sắt và vật tư cần thiết cho xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt mà trong nước chưa sản xuất được.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Hiện nay, chính sách ưu đãi về miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu đối với một số trường hợp cũng được nhiều quốc gia áp dụng. Quy định về miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của nước ta hiện nay cơ bản cũng có nhiều điểm tương đồng với thông lệ quốc tế chung. Tuy nhiên, phạm vi miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của các nước thường hẹp hơn đáng kể so với nước ta. Hàn Quốc thực hiện miễn giảm thuế không điều kiện đối với: hàng đi cùng đối tượng ngoại giao; hàng mua sắm của chính phủ; hàng trị giá nhỏ như hàng mẫu, ấn phẩm quảng cáo; vật dụng cá nhân của người du lịch; hàng tái nhập, xuất khẩu theo hợp đồng gia công không quá 2 năm; hàng xuất vì mục đích kiểm tra, nghiên cứu, container xuất khẩu cùng lô hàng. Ngoài ra, còn có một số trường hợp miễn thuế nhập khẩu có điều kiện: hàng phục vụ mục đích nghiên cứu; hàng viện trợ vì mục đích tôn giáo, từ thiện, cho người khuyết tật; hàng hoá vì mục đích chống ô nhiễm môi trường; hàng được sử dụng với mục đích đặc biệt như: giống vật nuôi, giống cây trồng, hàng phục vụ trình diễn, sự kiện thể thao…. 
Tại Trung Quốc, các mặt hàng nhập khẩu và xuất khẩu được miễn thuế gồm: (1) Hàng hóa của một lô hàng mà có số thuế phải nộp không quá 50 Nhân dân tệ; (2) Hàng quảng cáo và hàng mẫu, không có giá trị thương mại; (3) Hàng hóa và nguyên vật liệu thuộc các tổ chức quốc tế hay các chính phủ nước ngoài; (4) Hàng hóa bị mất trước khi thông quan. Thuế nhập khẩu của hàng hóa bị hư hỏng trước khi thông quan có thể được khấu trừ theo mức độ thiệt hại được xác nhận của hải quan. Canada áp dụng miễn thuế đối với hàng hóa phục vụ mục đích sử dụng của cá nhân hoặc công vụ của các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước, hàng hóa sử dụng vì mục đích cá nhân của gia đình, người phục vụ các đại diện ngoại giao. Chương trình hoàn thuế Canada hướng đến mục tiêu tăng cường tính cạnh tranh của doanh nghiệp Canada bằng cách miễn giảm hầu hết thuế nhập khẩu và thuế khác đối với hàng hóa nhập khẩu mà sau đó được xuất khẩu, bao gồm hàng hóa được sử dụng để tiếp tục sản xuất tại Canada[footnoteRef:39].  [39:  Cụ thể, khi hàng hóa được nhập khẩu vào Canada và sau đó xuất khẩu, thuế hải quan có thể được miễn tại thời điểm nhập khẩu, theo phần 89 của Biểu thuế Hải quan và các quy định về miễn giảm thuế. Nếu thuế đã được thanh toán đối với hàng hóa nhập khẩu vào Canada, khoản thuế đó sẽ được hoàn lại.] 

Từ kết quả rà soát nêu trên, cần thiết nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều 16 về miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để đảm bảo thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan, phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như thực tiễn Việt Nam, đồng thời khắc phục được các bất cập trong quá trình thực hiện các chính sách này trong giai đoạn vừa qua đã được xác định ở trên, nhất là các quy định liên quan đến: miễn thuế cho hàng hóa nhập khẩu để gia công cho thương nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp chế xuất; hàng hóa xuất khẩu đặt gia công ở nước ngoài, sản phẩm gia công nhập khẩu; thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện để SXXK; hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định; hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế theo thỏa thuận bảo hành ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa; hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thực hiện chế độ tạm quản theo Công ước Istanbul (1990); chính sách thuế xuất khẩu đối với hàng hóa được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu… 
c) Đánh giá tác động
Việc sửa đổi theo định hướng trên sẽ đảm bảo tính thống nhất giữa các văn bản pháp luật, đảm bảo căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện chính sách và góp phần khuyến khích đầu tư. Đối với một số trường hợp thu hẹp đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế để thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tránh đầu tư dàn trải, nâng cao hiệu quả thực chất của chính sách ưu đãi thuế XNK. 
1.3. Nghiên cứu bỏ các quy định miễn thuế đối với một số trường hợp cơ bản không phát sinh, có số thuế được miễn không đáng kể (dưới 1 tỷ đồng trong 5 năm)
a) Kết quả rà soát, đánh giá
(i) Về miễn thuế đối với giống cây trồng, giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được (khoản 12 Điều 16).
Tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ đã quy định: Giống cây trồng; vật nuôi nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp được miễn thuế nhập khẩu. Để nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính minh bạch của chính sách, khoản 12 Điều 16 Luật thuế XNK năm 2016 đã bổ sung quy định miễn thuế đối với: “giống cây trồng, giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được....”. Hiện nay, đa số các sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước đã sản xuất được và một số sản phẩm đã xuất khẩu ra nước ngoài, đồng thời thuế suất thuế nhập khẩu MFN và thuế suất FTA đối với các sản phẩm này là tương đối thấp. Theo số liệu của TCHQ, số thuế xử lý miễn đối với khoản 12 Điều 16 từ 2016 đến 2021 là 250 triệu đồng. Theo đó, cần rà soát để bỏ nội dung về miễn thuế tại khoản 12 Điều 16 do đã được miễn thuế trong thời gian dài và số thuế được miễn là không đáng kể.
(ii) Về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm (khoản 18 Điều 16).
Theo quy định pháp luật đầu tư thì “Sản xuất sản phẩm phần mềm, sản phẩm nội dung thông tin số, sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm, dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin” thuộc Danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư nên được hưởng ưu đãi mức cao nhất về thuế xuất nhập khẩu, đồng thời theo thống kê của TCHQ trong 05 năm trở lại đây không có số thuế được miễn theo khoản này. 
(iii) Về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho giáo dục (khoản 20 Điều 16).
Theo quy định pháp luật đầu tư thì giáo dục thuộc lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư nên được miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định theo khoản 11 Điều 16, đồng thời, theo thống kê của TCHQ trong 05 năm trở lại đây chỉ có 0,94 tỷ đồng được miễn theo lĩnh vực này. 
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Đối với một số trường hợp miễn thuế đang được thực hiện theo quy định hiện hành nhưng có số thuế được miễn không đáng kể trong 05 năm dưới 1 tỷ đồng cần nghiên cứu để bỏ ra diện được miễn thuế, ví dụ các trường hợp được quy định tại khoản 12, khoản 18 và khoản 20 Điều 16 của Luật thuế XNK hiện hành. 
c) Đánh giá tác động
Việc thực hiện theo phương án đề xuất nói trên đảm bảo sự đơn giản các quy định, giảm thủ tục hành chính, không ảnh hưởng nhiều đến NSNN và các đối tượng có liên quan.
1.4. Bổ sung quy định hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu đang chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan thuộc đối tượng được giảm thuế để phù hợp với thực tế
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Điều 18 Luật thuế XNK hiện hành quy định đối tượng giảm thuế là: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được giảm thuế.”
Tuy nhiên, trong thực tế phát sinh trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã thông quan đưa về cơ sở sản xuất của người nộp thuế, trong quá trình sản xuất hàng hóa bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan (cháy, lũ lụt…). Do khoản 1 Điều 18 Luật thuế XNK hiện hành chưa quy định rõ đối với trường hợp này, cơ quan hải quan đã thực hiện ấn định thuế đối với toàn bộ hàng hóa bị thiệt hại do không đáp ứng điều kiện giảm thuế. Theo đó, cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn hiện nay.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Để khắc phục bất cập nêu trên cần nghiên cứu bổ sung quy định về đối tượng giảm thuế: hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu đang chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại Luật Hải quan, để đảm bảo cơ sở pháp lý, khắc phục được các vướng mắc trong thực tế đang gặp phải hiện nay.
c) Đánh giá tác động
Thực hiện quy định nêu trên sẽ đảm bảo cơ sở pháp lý, bao quát các trường hợp thực tế phát sinh trong thực hiện.
2. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Luật thuế XNK nhằm giải quyết những vấn đề bất cập, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đơn giản thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật chuyên ngành (gồm 07 nhóm vấn đề)
	2.1. Bổ sung quy định áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Luật thuế XNK hiện hành đã quy định tương đối đầy đủ các nội dung liên quan phương pháp tính thuế (phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm, theo số tiền thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp); các loại thuế suất thuế nhập khẩu tùy theo cam kết, thỏa thuận song phương, đa phương giữa nước ta với các nước/khu vực/tổ chức quốc tế (thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường). Qua đó, đảm bảo chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của nước ta phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Cụ thể, tại Điều 5 Luật thuế XNK hiện hành quy định về căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm như sau:
1. Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được xác định căn cứ vào trị giá tính thuế và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%) của từng mặt hàng tại thời điểm tính thuế.
2. Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại biểu thuế xuất khẩu.
Trường hợp hàng hóa xuất khẩu sang nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi về thuế xuất khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam thì thực hiện theo các thỏa thuận này.
3. Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường và được áp dụng như sau:
a) Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam;
b) Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam;
c) Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 của Luật này để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường.
Qua rà soát, Luật thuế XNK hiện hành chưa quy định về thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ. Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, hiện nay, theo quy định của pháp luật quản lý ngoại thương, hàng hoá nhập khẩu tại chỗ (trừ hàng hóa nhập khẩu tại chỗ từ khu phi thuế quan) không được cấp giấy chứng nhận xuất xứ. 
Hiện hành, để việc thực hiện tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ được thống nhất, trên cơ sở nguyên tắc đối xử tối huệ quốc và đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế, căn cứ thẩm quyền được giao tại Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021, Chính phủ đã quy định cụ thể về việc áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ. Quá trình thực hiện thời gian qua không có vướng mắc, vì vậy, cần thiết rà soát, nghiên cứu, bổ sung quy định về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa XNK trong các trường hợp này vào Luật thuế XNK để đảm bảo tính pháp lý, minh bạch và sự ổn định của chính sách.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Nghiên cứu để bổ sung vào Luật thuế XNK quy định áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ như đối với hàng hóa xuất khẩu; bổ sung quy định: áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với trường hợp hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không đáp ứng các điều kiện để hưởng thuế suất FTA nhập khẩu tại chỗ từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước; áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu FTA đối với hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan đáp ứng các điều kiện để hưởng thuế suất thuế nhập khẩu FTA nhập khẩu tại chỗ từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.
c) Đánh giá tác động
Thực hiện quy định nêu trên sẽ tạo nên sự thống nhất giữa Luật thuế XNK và các văn bản hướng dẫn, trên cơ sở nguyên tắc đối xử tối huệ quốc và đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế. Bên cạnh đó cũng đảm bảo căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện chính sách thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ.
2.2. Bổ sung quy định đối với trường hợp hàng hóa thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan nhưng được nhập khẩu tại chỗ
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại khoản 2 Điều 7 Luật thuế XNK hiện hành quy định: “Hàng hóa nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối ngoài hạn ngạch do cơ quan có thẩm quyền tại Khoản 1 Điều 11 của Luật này quy định.”
Trong thực tế, hàng hóa nhập khẩu bao gồm: Nhập khẩu từ nước ngoài, từ khu phi thuế quan, nhập khẩu tại chỗ giữa 2 doanh nghiệp trong nước theo chỉ định của thương nhân nước ngoài quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, khoản 4, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP (nhập khẩu tại chỗ). Do đó, để đảm bảo căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện, sự đồng bộ của hệ thống pháp luật cần thiết bổ sung quy định về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ ngoài hạn ngạch thuế quan tại Điều này, ví dụ như trường hợp hàng hóa thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan không nhập khẩu trực tiếp vào thị trường trong nước mà gián tiếp qua khu phi thuế quan (từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, sau đó từ khu phi thuế quan xuất khẩu vào thị trường trong nước). 
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Để đảm bảo sự đồng bộ của pháp luật, hạn chế gian lận thương mại cần rà soát để bổ sung quy định đối với trường hợp hàng hóa thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan nhưng được nhập khẩu tại chỗ tại Điều 11 của Luật thuế XNK hiện hành để bao quát được các trường hợp phát sinh trong thực tế. Cụ thể, bổ sung cụm từ “nhập khẩu tại chỗ” vào tên Điều 7 và sửa khoản 2 Điều này thành: “2. Hàng hóa nhập khẩu; hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam; hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan ngoài hạn ngạch thuế quan áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối ngoài hạn ngạch do cơ quan có thẩm quyền tại khoản 1 Điều 11 của Luật này quy định”.
c) Đánh giá tác động
Việc thực hiện theo phương án này sẽ tạo ra sự đồng bộ của pháp luật và đảm bảo căn cứ pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện chính sách đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ ngoài hạn ngạch thuế quan. Bên cạnh đó cũng xử lý được vướng mắc thực tiễn và hạn chế gian lận thương mại.
2.3. Sửa đổi về thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại Điều 8 Luật thuế XNK hiện hành quy định về trị giá tính thuế, thời điểm tính thuế như sau:
1. Trị giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là trị giá hải quan theo quy định của Luật hải quan.
2. Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.
Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối trong hạn ngạch thuế quan nhưng được thay đổi về đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối trong hạn ngạch thuế quan theo quy định của pháp luật thì thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.
Quy định này về cơ bản đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về hải quan và phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong đó, quy định thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan đã khắc phục được vướng mắc trước đây và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan do doanh nghiệp được thực hiện đăng ký tờ khai trước 15 ngày tính đến thời điểm hàng đến cửa khẩu nhập, đồng thời cũng tạo thuận lợi cho công tác hiện đại hóa, khai báo thủ tục hải quan điện tử, tránh ách tắc hàng hóa do việc đăng ký tờ khai được thực hiện trong một khoảng thời gian trước khi hàng đến, tránh tình trạng quá tải khi khai báo hải quan. 
Tuy nhiên, Luật thuế XNK hiện hành mới chỉ quy định đối với trường hợp đã đăng ký tờ khai hải quan mà chưa quy định cụ thể về thời điểm tính thuế đối với tờ khai hải quan bổ sung do: hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan; hàng hóa chưa có C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan; hàng hóa phải chờ kết quả phân tích, phân loại, giám định. Do đó, cần nghiên cứu bổ sung quy định về thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với trường hợp khai bổ sung tờ khai hải quan để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Nghiên cứu để điều chỉnh quy định về thời điểm tính thuế tại Điều 8 theo hướng: Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với trường hợp khai bổ sung là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan ban đầu.
c) Đánh giá tác động
Thực hiện quy định nêu trên sẽ tạo ra sự đồng bộ với các quy định pháp luật về hải quan. Đồng thời, giải pháp này cũng sẽ đảm bảo căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện chính sách và khắc phục được các vướng mắc trong thực tế. 
2.4. Bổ sung quy định về thời hạn nộp thuế
a) Kết quả rà soát, đánh giá
(i) Về thời hạn nộp thuế
Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 quy định thời hạn nộp thuế đối với 02 trường hợp là hàng hóa XNK thuộc đối tượng chịu thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa và người nộp thuế được áp dụng chế độ ưu tiên theo Luật Hải quan. Cụ thể, Điều 9 Luật thuế XNK hiện hành quy định:
1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật hải quan, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.
Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế kể từ ngày được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộp thuế. Thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.
Trường hợp đã được tổ chức tín dụng bảo lãnh nhưng hết thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế chưa nộp thuế và tiền chậm nộp thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ thuế và tiền chậm nộp thay cho người nộp thuế.
2. Người nộp thuế được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của Luật hải quan được thực hiện nộp thuế cho các tờ khai hải quan đã thông quan hoặc giải phóng hàng hóa trong tháng chậm nhất vào ngày thứ mười của tháng kế tiếp. Quá thời hạn này mà người nộp thuế chưa nộp thuế thì phải nộp đủ số tiền nợ thuế và tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.
Quy định này là phù hợp, thực tiễn thực hiện không phát sinh vướng mắc và đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm ban hành Luật, phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, đến nay pháp luật quản lý thuế (Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP) và pháp luật hải quan đã bổ sung một số quy định liên quan đến thời hạn nộp thuế nên cũng cần được rà soát, bổ sung cho đồng bộ như:
+ Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất.
+ Thời hạn nộp thuế đối với hàng hoá XNK đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tạm giữ để điều tra, chờ xử lý.
+ Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải đăng ký tờ khai hải quan mới.
+ Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa XNK được thanh toán bằng nguồn vốn NSNN nhưng cơ quan có thẩm quyền chậm thanh toán.
+ Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa phải phân tích, giám định để xác định chính xác số tiền thuế phải nộp; hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan; hàng hóa có khoản thực thanh toán, hàng hóa có các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan chưa xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.
+ Thời hạn nộp thuế đối với các trường hợp khai bổ sung tờ khai hải quan. 
(ii) Về bảo lãnh của các tổ chức tín dụng đối với số thuế phải nộp
Hiện nay, cơ chế bảo lãnh tiền thuế cũng được nhiều quốc gia áp dụng. Tại Philippines, các mặt hàng được đưa vào Philippines để sửa chữa, gia công hoặc tân trang và tái xuất sau khi hoàn thành việc sửa chữa, gia công hoặc tân trang được miễn thuế với điều kiện phải nộp một khoản bảo đảm bằng 1,5 lần số tiền phải nộp. Tương tự, hàng hóa tạm nhập vào Malaysia không phải nộp thuế, nhưng phải nộp một khoản tiền ký quỹ không thấp hơn số thuế phải nộp nếu hàng nhập khẩu để tiêu dùng. Khoản tiền đó sẽ được hoàn trả nếu hàng hóa được tái xuất, thời hạn tạm nhập có thể trong vòng ba tháng kể từ ngày nhập khẩu hoặc trong khoảng thời gian dài hơn.
Về vấn đề bảo lãnh, theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật thuế XNK nêu trên thì hàng hóa XNK thuộc đối tượng chịu thuế được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì không phải nộp thuế ngay. Thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. 
Hiện hành, quy định về thời hạn, thời hiệu, bảo lãnh và vi phạm bảo lãnh của Luật Dân sự năm 2015 được quy định như sau: 
- Tại khoản 1 Điều 144 quy định về thời hạn: “Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác”.
- Tại khoản 2 Điều 150 quy định về thời hiệu: “Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì người có nghĩa vụ dân sự được miễn việc thực hiện nghĩa vụ”.
- Tại Điều 335 quy định về bảo lãnh: 
“1. Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.
2. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh”.
- Tại Điều 336 quy định phạm vi bảo lãnh: 
“1. Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh. 
2. Nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, lãi trên số tiền chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
3. Các bên có thể thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. 
4. Trường hợp nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ phát sinh trong tương lai thì phạm vi bảo lãnh không bao gồm nghĩa vụ phát sinh sau khi người bảo lãnh chết hoặc pháp nhân bảo lãnh chấm dứt tồn tại.”
 Căn cứ quy định của pháp luật dân sự nêu trên, các Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho Bên được bảo lãnh. Bên bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho Bên được bảo lãnh theo đúng cam kết bảo lãnh trong thời hạn bảo lãnh có hiệu lực, khi hết thời hạn bảo lãnh thì Bên bảo lãnh được miễn việc thực hiện nghĩa vụ.
Theo quy định tại Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 nêu trên thì hàng hóa XNK phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa (không được nợ thuế), trường hợp người nộp thuế được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa. Do pháp luật thuế XNK quy định thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, hết thời hạn bảo lãnh (tối đa 30 ngày) mà người nộp thuế chưa nộp thuế và tiền chậm nộp thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ thuế và tiền chậm nộp thay cho người nộp thuế. 
Trong khi đó, theo quy định tại Bộ Luật dân sự 2015, hết thời hạn bảo lãnh, Bên bảo lãnh (tổ chức tín dụng) sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ thay cho Bên được bảo lãnh (người nộp thuế). Tuy nhiên, Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 quy định hết thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế chưa nộp thuế và tiền chậm nộp thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ thuế và tiền chậm nộp thay cho người nộp thuế. Quy định tại Luật thuế XNK là để ràng buộc trách nhiệm của Bên bảo lãnh (Tổ chức tín dụng) và cần thiết để đảm bảo thu đúng, thu đủ. Tuy nhiên, cách thể hiện có điểm chưa đảm bảo phù hợp với quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
- Để đảm bảo căn cứ pháp lý cũng như sự đồng bộ với pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về hải quan, cần thiết nghiên cứu để bổ sung thời hạn nộp thuế đối với các trường hợp sau vào Luật thuế XNK. Cụ thể:
+ Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất trong thời hạn tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả thời gian gia hạn) theo hướng trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng, người nộp thuế phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh hoặc đặt cọc một khoản tiền tương đương số tiền thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường.
+ Hàng hóa XNK đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, bị cơ quan có thẩm quyền tạm giữ, thời hạn nộp thuế tính từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký ban hành quyết định trả lại hàng hoá tạm giữ.
+ Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải đăng ký tờ khai hải quan mới tính từ ngày đăng ký tờ khai hải quan mới và người nộp thuế phải đăng ký tờ khai hải quan mới trước khi thay đổi mục đích sử dụng.
+ Hàng hóa phải phân tích, giám định để xác định chính xác số tiền thuế phải nộp; hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan; hàng hóa có khoản thực thanh toán, hàng hóa có các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan chưa xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.
+ Bổ sung quy định về thời hạn nộp thuế đối với các trường hợp khai bổ sung tờ khai hải quan được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu và bổ sung thời hạn nộp tiền thuế ấn định theo thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu.
- Rà soát điều chỉnh lại câu từ của quy định liên quan đến bảo lãnh số thuế phải nộp để đảm bảo chặt chẽ, thống nhất với quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015 theo hướng: Người nộp thuế được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được chậm nộp tiền thuế trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế kể từ ngày được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế không nộp thuế và tiền chậm nộp trong hạn được tổ chức tín dụng bảo lãnh thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ thuế và tiền chậm nộp thay cho người nộp thuế. 
c) Đánh giá tác động
Thực hiện sửa đổi theo định hướng trên sẽ đảm bảo đồng bộ với pháp luật quản lý thuế và hải quan, nâng cao trách nhiệm của Tổ chức tín dụng về bảo lãnh số thuế phải nộp, thống nhất với quy định của Bộ luật dân sự.
2.5. Sửa đổi quy định liên quan đến thẩm quyền ban hành Biểu thuế nhập khẩu, Biểu thuế xuất khẩu
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Trước đây, tại Điều 12 của Luật thuế XNK năm 2005 về thẩm quyền ban hành Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định: (i) UBTVQH ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất; (ii) Thủ tướng Chính phủ quyết định mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối và mức thuế tuyệt đối trong trường hợp cần thiết; (iii) Bộ trưởng Bộ Tài chính căn cứ vào khung thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với từng nhóm hàng do UBTVQH ban hành để quy định áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN. 
Kể từ ngày 01/9/2016, việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thuộc thẩm quyền của Chính phủ, được ban hành dưới hình thức Nghị định; Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng thuế nhập khẩu thông thường. Biểu thuế nhập khẩu MFN và Biểu thuế nhập khẩu FTA do Chính phủ ban hành bao gồm mã số hàng hóa, mô tả hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu MFN, thuế suất FTA tương ứng, trong đó mã số hàng hóa, mô tả hàng hóa này được xây dựng trên Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam được ban hành dưới hình thức Thông tư của Bộ Tài chính (khoản 3 Điều 26 Luật Hải quan). Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam được ban hành dựa trên Danh mục hàng hóa hài hòa ASEAN (AHTN) được sửa đổi định kỳ 05 năm và hiện đang thực hiện theo Danh mục AHTN 2022. 
Trường hợp Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam có sự thay đổi, dẫn đến sự không thống nhất giữa Danh mục mới được sửa đổi, bổ sung và Danh mục được sử dụng để ban hành biểu thuế MFN và FTA tại các Nghị định của Chính phủ. Do (i) Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam được sử dụng thống nhất trong toàn quốc; (ii) một số trường hợp sửa đổi Danh mục dẫn đến thay đổi phân loại hàng hóa, theo đó, thay đổi thuế suất MFN và FTA áp dụng, vì vậy, có thể phát sinh yêu cầu phải sửa đổi các Nghị định của Chính phủ để phù hợp với Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam quy định tại cấp Thông tư của Bộ Tài chính. 
Ngoài ra, trong thời gian qua, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều bất ổn, khó dự báo, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, giá cả một số mặt hàng tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp để bình ổn giá cả thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ người dân trong đó có điều chỉnh thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Tuy nhiên, việc điều chỉnh thuế suất tại cấp Nghị định của Chính phủ cần rất nhiều thời gian để xin ý kiến các đơn vị, tổng hợp trình Chính phủ. Theo đó, việc điều chỉnh thuế suất tại cấp Nghị định của Chính phủ để góp phần bình ổn giá cả kịp thời, hỗ trợ người dân trong một số trường hợp sẽ không đạt hiệu quả như mong đợi. 
Kinh nghiệm về thẩm quyền ban hành Biểu thuế xuất nhập khẩu ở các nước cũng rất đa dạng, có quốc gia quy định thuộc thẩm quyền cấp Bộ (Bộ Tài chính hoặc Bộ Công Thương), có quốc gia giao thẩm quyền cho Tổng thống, thậm chí có quốc gia thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Trong khu vực châu Á, nhiều quốc gia giao Bộ Tài chính có thẩm quyền ban hành biểu thuế (Biểu thuế nhập khẩu MFN và Biểu thuế nhập khẩu FTA) như Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan (với sự cho phép của nội các). Trong khi đó, tại Philippines, Quốc hội ủy quyền cho Tổng thống quy định thuế suất, hạn ngạch xuất nhập khẩu, phí trọng tải và cầu cảng, và các loại thuế[footnoteRef:40]. Tổng thống ban hành Biểu thuế MFN và FTAs, mỗi 5 năm, Tổng thống ban hành Biểu thuế MFN trong khuôn khổ thuế suất trần cam kết trong WTO. Tại Singapore, Bộ Công Thương có thẩm quyền ban hành Biểu thuế. Tại Trung Quốc, Quốc vụ Viện xây dựng biểu thuế xuất khẩu và nhập khẩu. Quốc vụ viện thành lập các Ủy ban thuế quan có trách nhiệm điều chỉnh và làm rõ hơn cho từng danh mục thuế suất, các nhóm hàng chịu thuế trong biểu thuế. Tại Úc, New-zealand, Quốc hội ban hành biểu thuế. Tại EU, Ủy ban Châu Âu ban hành Biểu thuế nhập khẩu để áp dụng trong EU. [40:  https://lawphil.net] 

b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Việc quy định Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu MFN và Biểu thuế nhập khẩu FTA trong thời gian qua cũng đã được thực hiện ổn định nhưng qua thực thi cho thấy việc quy định thẩm quyền của Chính phủ chưa có sự linh hoạt trong bình ổn thị trường trong bối cảnh kinh tế có nhiều diễn biến bất ổn, khó lường (giá cả nguyên vật liệu tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, thiệt hại nặng nề tới doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh dịch bệnh…), thời gian ban hành Nghị định Biểu thuế (bao gồm 98 Chương với hơn 10.830 dòng thuế) kéo dài do phải qua nhiều vòng xin ý kiến, ví dụ Bộ Tài chính đã thực hiện xin ý kiến các Bộ ngành nhưng khi trình Chính phủ thì tiếp tục xin ý kiến các Bộ ngành (là thành viên Chính phủ), trong nhiều trường hợp phải xin ý kiến lại nhiều lần. 
Tuy nhiên, hiện cũng có ý kiến cho rằng quy định này tại Luật thuế XNK làm cho việc điều chỉnh mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu bị kéo dài trong khi thị trường, giá cả của nhiều mặt hàng XNK thường xuyên biến động cần phải có các giải pháp kịp thời để bình ổn thị trường và thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Bên cạnh đó, việc quy định thuế suất hàng hóa tại Nghị định Biểu thuế MFN và FTA phụ thuộc vào Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam được ban hành ở cấp Thông tư của Bộ Tài chính. Theo đó, hiện cũng có ý kiến cho rằng cần rà soát, nghiên cứu để điều chỉnh thẩm quyền ban hành Biểu thuế MFN, Biểu thuế FTA và Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam tại cấp Thông tư như trước đây trên cơ sở quy định rõ các nguyên tắc về ban hành Biểu thuế, thuế suất trong Luật. 
Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính xin đề xuất 2 phương án như sau:
Phương án 1: Giữ như quy định hiện hành, giao thẩm quyền cho Chính phủ trong việc quy định áp dụng mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Phương án 2: Trình Quốc hội điều chỉnh quy định về thẩm quyền ban hành Biểu thuế, giao Bộ trưởng Bộ Tài chính căn cứ vào các nguyên tắc ban hành Biểu thuế, thuế suất và Khung thuế xuất khẩu để ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế ưu đãi đặc biệt; Biểu thuế xuất khẩu và Biểu thuế nhập khẩu thông thường (trở lại như thời điểm trước 01/9/2016).
c) Đánh giá tác động
- Phương án 1: Không phát sinh chi phí sửa đổi chính sách nhưng việc điều chỉnh thuế suất sẽ thiếu linh hoạt.
- Phương án 2: Có thể điều chỉnh thuế suất kịp thời, nâng cao hiệu quả chính sách.

2.6. Bổ sung các quy định cụ thể và các điều kiện được miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại điểm b khoản 19 Điều 16 Luật thuế XNK hiện hành quy định miễn thuế đối với: “b) Sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải”, tuy nhiên khoản này chưa quy định rõ các điều kiện miễn thuế đối với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải. Thực tế phát sinh vướng mắc hoạt động tái chế, xử lý chất thải phải sử dụng dung môi, hóa chất có nguồn gốc nhập khẩu hoặc mua trong nước, không phải từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thì cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để miễn thuế xuất khẩu.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Cần nghiên cứu, rà soát để bổ sung các quy định cụ thể hơn về các điều kiện này tại Luật thuế XNK để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo việc thực hiện miễn thuế được thực hiện đúng bản chất, đồng bộ với quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
c) Đánh giá tác động
Việc sửa đổi, bổ sung theo định hướng nêu trên sẽ đảm bảo căn cứ pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện chính sách và xử lý được vướng mắc thực tiễn về miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải, phù hợp với pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý chất thải.
2.7. Sửa đổi bổ sung các quy định về hoàn thuế
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Điều 19 Luật thuế XNK quy định 05 trường hợp hoàn thuế và điều kiện hoàn thuế, cụ thể như sau:
“1. Các trường hợp hoàn thuế
a) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế;
b) Người nộp thuế đã nộp thuế xuất khẩu nhưng hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu;
c) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu;
d) Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm;
đ) Người nộp thuế đã nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất, trừ trường hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan.
Số tiền thuế nhập khẩu được hoàn lại xác định trên cơ sở trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết trị giá sử dụng thì không được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp.
Không hoàn thuế đối với số tiền thuế được hoàn dưới mức tối thiểu theo quy định của Chính phủ.
2. Hàng hóa quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến”.
Qua quá trình thực hiện, một số nội dung quy định tại Điều 19 chưa bao quát được hết thực tế phát sinh, đồng thời, một số quy định có liên quan tại pháp luật về quản lý thuế đã có sự thay đổi nên cần rà soát và điều chỉnh phù hợp, đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật, cụ thể:
a.1) Điểm a khoản 1 Điều 19 Luật thuế XNK hiện hành chưa quy định về hoàn thuế trong trường hợp hàng hóa XNK đang trong quá trình chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan, đã nộp thuế XNK bị tịch thu để bán đấu giá thuộc sở hữu Nhà nước. Thực tế phát sinh vướng mắc hàng hóa XNK đang trong quá trình chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan, đã nộp thuế nhập khẩu bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Gần đây, căn cứ Luật Quản lý thuế số 39/2019/QH14, điểm l khoản 4 Điều 17 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP đã có quy định hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu để bán đấu giá thuộc sở hữu Nhà nước không phải nộp thuế. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đảm bảo thống nhất với quy định của pháp luật về quản lý thuế cần thiết phải bổ sung quy định về hoàn thuế đối với hàng hóa bị tịch thu để bán đấu giá thuộc sở hữu Nhà nước để xử lý vướng mắc trong thực tế.
a.2) Điểm c khoản 1 Điều 19 Luật thuế XNK hiện hành quy định người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu. Để đảm bảo sự minh bạch của chính sách cần thiết phải rà soát để quy định cụ thể hơn về các trường hợp “phải tái xuất” để bao quát được thực tiễn hiện nay là: hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất trả lại người bán; xuất khẩu ra nước ngoài; xuất khẩu vào khu phi thuế quan (tái xuất trả lại người bán không phân biệt người bán ở nước ngoài hay trong khu phi thuế quan; xuất khẩu ra nước ngoài, xuất khẩu vào khu phi thuế quan cho bên thứ ba..). 
a.3) Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật thuế XNK thì người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm thì được hoàn thuế. Quy định này chưa bao quát được trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế đã kê khai thay đổi mục đích sử dụng và nộp đủ các loại thuế để tiêu thụ nội địa nhưng sau đó được tái xuất nguyên trạng (như khi kê khai thay đổi mục đích sử dụng) ra nước ngoài, tái xuất vào khu phi thuế quan. Để đảm bảo đúng bản chất của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì trường hợp này cũng cần được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu. Do đó, cần thiết bổ sung quy định về đối tượng hoàn thuế và điều kiện hoàn thuế đối với hàng hóa nêu trên tại Luật thuế XNK để đảm bảo căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện. 
Ngoài ra, qua rà soát điểm d khoản 1 Điều 19 Luật thuế XNK hiện hành chưa quy định rõ đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm được hoàn thuế bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài, xuất khẩu vào khu phi thuế quan, đồng thời, chưa quy định rõ thời hạn doanh nghiệp phải xuất khẩu hàng hóa. Do đó, cần thiết bổ sung nội dung này để đảm bảo căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện.
a.4) Điều 19 Luật thuế XNK hiện hành chưa có quy định về hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế đã kê khai thay đổi mục đích sử dụng, nộp đủ các loại thuế để tiêu thụ nội địa nhưng được đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, xuất khẩu vào khu phi thuế quan. Thực tế có một số trường hợp các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư với mục tiêu ban đầu là để sản xuất hàng hóa cho tiêu dùng trong nước và đã nộp thuế nhập khẩu nhưng sau đó tìm được thị trường xuất khẩu nên đã thực hiện việc xuất khẩu hàng hóa đã sản xuất ra. Theo đó, để đảm bảo sự thống nhất của các quy định pháp luật (hoạt động SXXK thì được miễn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu) cần thiết bổ sung quy định về đối tượng hoàn thuế và điều kiện hoàn thuế đối với hàng hóa nêu trên tại Luật thuế XNK.
a.5) Điểm đ, Khoản 1 Điều 19 của Luật thuế XNK hiện hành quy định: Người nộp thuế đã nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất, trừ trường hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan.
Số tiền thuế nhập khẩu được hoàn lại xác định trên cơ sở trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết trị giá sử dụng thì không được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp.
Theo quy định tại khoản 9 Điều 16 thì hàng hóa tạm nhập dưới hình thức đi thuê, đi mượn nộp thuế ngay nhưng không quy định nộp theo giá trị thuê hay giá trị của toàn bộ hàng hóa, do đó dẫn đến vướng mắc trong việc thu và hoàn thuế đối với loại hàng hóa thuê, mượn theo hình thức tạm nhập tái xuất. Thực tế phát sinh vướng mắc hàng hóa đi thuê để thực hiện dự án đầu tư, thi công lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất thì không thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam, do đó, trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp đi thuê không tính khấu hao và không xác định được giá trị sử dụng của hàng hóa theo sổ sách kế toán. 
Căn cứ thẩm quyền được giao, điểm b khoản 2 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 đã quy định đối với hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng tại Việt Nam có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế để bán thì trị giá hải quan là trị giá khai báo được xác định trên cơ sở giá thực tế bán, trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì xác định trị giá hải quan theo phương pháp xác định giá trị theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế hàng hóa. Do đó, để đồng bộ và thống nhất với quy định về miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, cần nghiên cứu điều chỉnh lại quy định này cho phù hợp.
a.6) Điều 19 Luật thuế XNK hiện hành mới quy định các trường hợp hoàn thuế đối với hàng hóa đã nộp thuế nhập khẩu, tuy nhiên chưa quy định rõ thuế nhập khẩu có bao gồm các loại thuế phòng vệ thương mại (thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại) mà người nộp thuế đã nộp hay không. Về bản chất khi đã được hoàn thuế nhập khẩu thì các khoản thuế bổ sung này cũng được hoàn. Theo đó, cần thiết bổ sung quy định tại Luật thuế XNK sửa đổi để đảm bảo căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện theo hướng số thuế nhập khẩu được hoàn bao gồm cả các khoản thuế nhập khẩu bổ sung (nếu có).
a.7) Điều 19 Luật thuế XNK hiện hành chưa có quy định về không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với các trường hợp thuộc diện được hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế; các trường hợp không phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Căn cứ thẩm quyền được giao, Nghị định số 18/2021/NĐ-CP đã quy định về các trường hợp không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Do đó, cần thiết bổ sung quy định tại Luật thuế XNK sửa đổi để đảm bảo cơ sở pháp lý trong quá trình thực hiện.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Kết quả rà soát cho thấy cần thiết nghiên cứu để bổ sung 06 nội dung quy định về đối tượng hoàn thuế, điều kiện hoàn thuế; bổ sung quy định về hoàn thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại tại Điều 19 Luật thuế XNK để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, sự minh bạch và ổn định của chính sách. Việc sửa đổi, bổ dung cần hướng đến việc khắc phục được các vấn đề đã được rà soát ở trên. Cụ thể:
- Người nộp thuế được hoàn thuế đối với hàng hóa đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan, đã nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu bị tịch thu để bán đấu giá thuộc sở hữu Nhà nước.
- Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất trả lại người bán, xuất khẩu ra nước ngoài, xuất khẩu vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.
- Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế đã kê khai thay đổi mục đích sử dụng, nộp đủ các loại thuế để tiêu thụ nội địa nhưng được tái xuất nguyên trạng như khi kê khai thay đổi mục đích sử dụng, ra nước ngoài, tái xuất vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu. 
- Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, xuất khẩu vào khu phi thuế quan.
- Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế đã kê khai thay đổi mục đích sử dụng, nộp đủ các loại thuế để tiêu thụ nội địa nhưng được người nhập khẩu đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, xuất khẩu vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng sản phẩm đã xuất khẩu. 
- Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng hoàn thuế nhập khẩu đồng thời được hoàn thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại thì thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại được hoàn đồng thời với thuế nhập khẩu.
- Bỏ cụm từ: “trừ trường hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan” tại điểm đ khoản 1 Điều 19 Luật thuế XNK, đồng thời bổ sung vào dự thảo Luật thuế XNK sửa đổi nội dung quy định: “Trị giá khai báo của hàng hóa khi tái xuất do doanh nghiệp tự xác định theo nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan” để khắc phục được bất cập được xác định tại điểm a.5 nêu trên.
c) Đánh giá tác động
Thực hiện sửa đổi, bổ sung theo đề xuất nêu trên sẽ tạo ra tính thống nhất của Luật thuế XNK với pháp luật về quản lý thuế, đồng thời đảm bảo căn cứ pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện chính sách. Bên cạnh đó cũng đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế và xử lý vướng mắc trong thực tế.
3. Sửa đổi, bổ sung các nội dung nhằm đảm bảo mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với xu hướng phát triển (gồm 04 nhóm vấn đề)
Các quy định của Luật thuế XNK hiện hành cơ bản đã đáp ứng yêu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế, đảm bảo phù hợp với các Hiệp định FTA và Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã và đang tham gia ký kết. Tuy nhiên, với sự biến động nhanh của nền kinh tế và hoạt động thương mại đầu tư ngày càng hội nhập sâu rộng của Việt Nam với các nước trong khu vực, một số quy định của Luật thuế XNK qua quá trình thực hiện cũng đã bộc lộ những điểm không phù hợp cần tiếp tục điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh hiện nay và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.
3.1. Bổ sung “thuế lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại” vào phạm vi điều chỉnh của Luật
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Phạm vi điều chỉnh của Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 bao gồm: đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, cơ bản đã bao quát hết các nội dung của Luật. Tuy nhiên, qua rà soát, Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 chưa có quy định về thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ phương mại. Trong khi đó, biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại hiện nay đã được quy định tại Điều 72 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14: 
“1. Lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại là hành vi nhằm trốn tránh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ thực thi biện pháp phòng vệ thương mại đang có hiệu lực đối với hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp này khi nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam.
2. Biện pháp phòng vệ thương mại đang được áp dụng có thể được mở rộng trong trường hợp Cơ quan điều tra xác định có hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.”
Các biện pháp phòng vệ thương mại là một phần trong chính sách thương mại quốc tế của mỗi quốc gia, chủ yếu là: chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ. Pháp luật về thuế xuất nhập khẩu đã có quy định về thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ. Qua đó, tạo hành lang pháp lý để Nhà nước bảo vệ/hỗ trợ ngành sản xuất trong nước, đối phó với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh của hàng hóa nhập khẩu để hạn chế tác động tiêu cực gây ra cho ngành sản xuất hàng hóa nội địa xuất phát từ chính sách trợ cấp của nước xuất khẩu.
Các quy định về phòng vệ thương mại đã tạo cơ sở pháp lý để Việt Nam thực hiện quyền bảo vệ hàng hóa trong nước bằng các biện pháp và công cụ thuế hiệu quả, phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời cũng thể hiện quan hệ đối xử thương mại theo nguyên tắc có đi có lại của Việt Nam đối với các quốc gia trong việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại.
Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, các quốc gia có xu hướng gia tăng các biện pháp bảo hộ thương mại, đặc biệt là các cuộc xung đột giữa các nước lớn, thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu làm nảy sinh các vấn đề liên quan đến các biện pháp lẩn tránh thuế như biện pháp lẩn tránh phòng vệ thương mại. Ví dụ, như Mỹ đã áp dụng thuế lẩn tránh đối với sản phẩm gỗ dán tại Việt Nam nhưng có nguồn gốc từ Trung Quốc (sản phẩm này tại Trung Quốc đang chịu thuế phòng vệ thương mại khi xuất khẩu sang Mỹ). Đối với nước ta, Bộ Công Thương đã ban hành các Quyết định số 1230/QĐ-BCT ngày 13/5/2019, Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 20/3/2020 về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu. Trong đó, đã quy định áp dụng thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung. 
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Để đảm bảo đồng bộ với pháp luật về quản lý ngoại thương cần thiết phải bổ sung quy định về thuế chống lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại là một trong những hình thức thuế nhập khẩu bổ sung (tương tự như các biện pháp về thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ). Việc bổ sung quy định này sẽ tạo căn cứ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tạo môi trường cạnh tranh công bằng, thuận lợi, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. 
c) Đánh giá tác động
Việc bổ sung quy định này sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tạo môi trường cạnh tranh công bằng, thuận lợi, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời làm tăng thu NSNN. 
3.2. Bổ sung quy định đối với hàng hóa quá cảnh qua các nước ASEAN phải có bảo lãnh, đặt cọc trong quá trình quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam vào đối tượng chịu thuế
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Theo pháp luật về thuế hiện hành thì hàng hóa quá cảnh thuộc đối tượng không chịu thuế. Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi để trở thành nước trung gian tốt nhất cho việc quá cảnh hàng hóa của các nước trên thế giới nói chung và trong khu vực nói riêng. Quy định tại Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 hiện nay là phù hợp với các pháp luật có liên quan. Quá trình thực hiện đã góp phần tạo thuận lợi cho hàng hóa XNK trung chuyển, quá cảnh, đồng thời góp phần đưa nước ta thành điểm đến cho hàng hóa quá cảnh từ các nước trên thế giới, tạo tiền đề thu hút đầu tư phát triển các cảng biển quốc tế lớn.
Tại Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO (Khoản 11 Điều 11) có quy định: “Trường hợp một Thành viên yêu cầu bảo lãnh dưới các hình thức vật bảo lãnh, đặt cọc hoặc các dạng chứng từ có giá trị tiền tệ hoặc phi tiền tệ phù hợp khác đối với việc vận tải quá cảnh, khoản bảo lãnh đó phải được giới hạn trong phạm vi để đủ đảm bảo hoàn tất các yêu cầu phát sinh từ việc vận tải quá cảnh này”. 
Đến nay, Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan đã quy định hàng hóa quá cảnh phải có bảo lãnh đối với số tiền thuế cao nhất phải nộp trong hành trình quá cảnh qua các nước ASEAN. Để nội luật hóa quy định này, sau khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020, trong đó có quy định hàng hóa quá cảnh của các nước thuộc ASEAN phải có bảo lãnh, đặt cọc trong quá trình quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS). Để đồng bộ về pháp luật (phù hợp với Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN), có ý kiến cho rằng cần điều chỉnh quy định tại Luật thuế XNK theo hướng hàng hóa quá cảnh thuộc đối tượng không chịu thuế phải là hàng hóa có bảo lãnh, đặt cọc.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Để phù hợp với thông lệ quốc tế và đảm bảo nguyên tắc có đi có lại nêu trên, cần bổ sung đối tượng không chịu thuế tại Luật thuế XNK đối với hàng hóa quá cảnh của các nước ASEAN kèm theo ràng buộc là có bảo lãnh của pháp nhân hoặc thể nhân nơi có hàng hóa quá cảnh xuất phát với cơ quan hải quan Việt Nam.
Đồng thời, để đảm bảo bình đẳng giữa các đối tượng cùng loại hình nhập khẩu, quy định trên cũng phải được áp dụng thống nhất với hàng quá cảnh của các nước không thuộc ASEAN, như Trung Quốc. Tuy nhiên, hàng hóa quá cảnh của các nước ngoài ASEAN không áp dụng được quy định bảo lãnh bởi pháp nhân hoặc thể nhân nơi có hàng hóa quá cảnh xuất phát bảo lãnh như hàng hóa quá cảnh từ các nước ASEAN (do Việt Nam chưa ký kết Hiệp định về bảo lãnh hàng hóa quá cảnh với các nước này). Do đó, cần bổ sung quy định có bảo lãnh số tiền thuế có thể phải nộp của tổ chức tín dụng Việt Nam tương tự các trường hợp bảo lãnh hàng hóa nhập khẩu thương mại. 
c) Đánh giá tác động
Thực hiện sửa đổi như trên sẽ đảm bảo thống nhất trong đối xử về thuế giữa hàng hóa quá cảnh từ các nước ASEAN và các nước không thuộc ASEAN. Ưu điểm của việc sửa đổi như trên là góp phần hạn chế các hoạt động gian lận thương mại, thẩm thấu hàng hóa quá cảnh vào thị trường trong nước, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về pháp luật nhưng bên cạnh đó sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến trao đổi thương mại giữa nước ta với một số quốc gia, nhất là các quốc gia có chung đường biên giới. 
3.3. Bổ sung vào Luật thuế XNK quy định về mức thuế suất thuế nhập khẩu bổ sung khi thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại và rà soát quá trình thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong thời gian qua.
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại Điều 4 Luật thuế XNK quy định thuế nhập khẩu bổ sung bao gồm thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ. Tại khoản 3.1 nêu trên đã đề xuất bổ sung quy định về thuế chống lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại là một trong những hình thức thuế nhập khẩu bổ sung (tương tự như các biện pháp về thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ) vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật thuế XNK để đảm bảo đồng bộ với pháp luật về quản lý ngoại thương và thông lệ quốc tế. Theo đó, cần thiết phải rà soát các quy định khác có liên quan về thuế nhập khẩu bổ sung tại Luật thuế XNK để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đồng thời, việc thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại (thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ) trong thời gian qua cũng phát sinh một số vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung. Cụ thể như sau:
(i) Về căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm, phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế hỗn hợp
Qua rà soát, Điều 5, Điều 6 Luật thuế XNK mới chỉ quy định căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm, phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế hỗn hợp. Các quy định này đã tuân thủ theo đúng các cam kết của nước ta khi gia nhập WTO và phù hợp với thông lệ quốc tế. Quá trình thực hiện thời gian qua không phát sinh vướng mắc. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, ngoài thuế nhập khẩu còn có thể phải áp dụng thêm thuế nhập khẩu bổ sung (thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại). Hiện hành, tại Điều 5 và Điều 6 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 chưa quy định về thuế nhập khẩu bổ sung cho các trường hợp này nên cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Ngoài ra, cách thức diễn đạt tại Điều 6 về câu chữ trong một số nội dung cũng chưa thực sự rõ nghĩa nên cũng cần rà soát để đảm bảo minh bạch, dễ hiểu. 
(ii) Về nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất thuế nhập khẩu bổ sung
Tại Điều 10 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 quy định 05 nguyên tắc ban hành biểu thuế và thuế suất, cụ thể là:
“1. Khuyến khích nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, ưu tiên loại trong nước chưa đáp ứng nhu cầu; chú trọng phát triển lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.
2. Phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của Nhà nước và các cam kết về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
3. Góp phần bình ổn thị trường và nguồn thu NSNN.
4. Đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế. 
5. Áp dụng thống nhất mức thuế suất đối với hàng hóa có cùng bản chất, cấu tạo, công dụng, có tính năng kỹ thuật tương tự; thuế suất thuế nhập khẩu giảm dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô; thuế suất thuế xuất khẩu tăng dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô”.
Các quy tắc nêu trên là cơ sở quan trọng để Bộ Tài chính xây dựng các phương án điều chỉnh thuế suất và trình Chính phủ ban hành các Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu MFN và Biểu thuế nhập khẩu FTA, góp phần bảo vệ có chọn lọc ngành, hàng sản xuất trong nước theo định hướng chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thông lệ quốc tế. 
Hiện nay, việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm thuế chống bán phá giá, thuế tự vệ, thuế chống trợ cấp, thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại ngày càng trở nên phổ biến. Qua rà soát, hiện hành 5 nguyên tắc nêu trên chỉ áp dụng đối với ban hành biểu thuế và thuế suất, Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 chưa có quy định về nguyên tắc áp dụng thuế nhập khẩu bổ sung khi thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại. Theo đó, cũng cần thiết phải quy định nguyên tắc áp dụng đối với các biện pháp này tại Luật thuế XNK để làm căn cứ cho việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. 
(iii) Về thuế chống bán phá giá (Điều 12), thuế chống trợ cấp (Điều 13), thuế tự vệ (Điều 14)
Tại Điều 12, Điều 13, Điều 14 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 quy định điều kiện, nguyên tắc và thời hạn áp dụng đối với việc áp dụng một số loại thuế phòng vệ thương mại, bao gồm: thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ. Đây là các quy định quan trọng để Việt Nam ban hành các biện pháp phòng vệ thương mại bảo vệ ngành, hàng sản xuất trong nước, phù hợp với thông lệ quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do thương mại đã và đang là xu thế nổi bật của kinh tế thế giới hiện nay. Việc thực hiện các quy định này thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, hạn chế việc nhập khẩu quá mức một số nhóm mặt hàng từ bên ngoài ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất trong nước. 
Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đã phát sinh một số trường hợp chưa được quy định tại Luật thuế XNK hiện hành như:
- Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam có sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện thuộc các mặt hàng áp dụng thuế chống bán phá giá/thuế trợ cấp/thuế tự vệ, được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam. 
- Hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuộc các mặt hàng áp dụng thuế chống bán phá giá.
- Hàng hóa nhập khẩu để SXXK có sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện thuộc các mặt hàng áp dụng thuế chống bán phá giá. 
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
(i) Về căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm, phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế hỗn hợp
- Nghiên cứu bổ sung quy định về thuế suất thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu trong Luật theo hướng bổ sung thêm nội dung mới vào khoản 3 Điều 5 của Luật thuế XNK hiện hành để quy định: Thuế suất thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm thuế suất thuế tự vệ, thuế suất thuế chống bán phá giá, thuế suất thuế chống trợ cấp, thuế suất thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (được áp dụng trong các trường hợp quy định tại Luật này). 
Đồng thời, bổ sung cụm từ “thuế nhập khẩu bổ sung” tại tên Điều 5, cụm từ “thuế suất thuế nhập khẩu bổ sung” tại tên của khoản 3 Điều 5 để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.
- Tại Điều 6 quy định về căn cứ tính thuế đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế hỗn hợp, nghiên cứu bổ sung cụm từ “thuế nhập khẩu bổ sung” tại tên Điều này, đồng thời chỉnh sửa, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều này để bao quát được trường hợp áp dụng thuế nhập khẩu bổ sung được đề cập ở trên. 
Ngoài ra, cũng cần điều chỉnh lại các câu chữ đang thể hiện tại Điều 6 để đảm bảo rõ nghĩa, minh bạch, tránh vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cụ thể:
+ Đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối, số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu bổ sung được xác định căn cứ vào lượng hàng hóa thực tế XNK nhân với mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa tại thời điểm tính thuế.
+ Đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế hỗn hợp, số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu bổ sung được xác định bằng số tiền thuế tính theo tỷ lệ phần trăm cộng số tiền thuế tuyệt đối được xác định theo quy định Điều 5 và Điều 6 Luật thuế XNK.
(ii) Về nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất
Để đảm bảo căn cứ ban hành Biểu thuế, thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu bổ sung (bao gồm thuế chống bán phá giá, thuế tự vệ, thuế chống trợ cấp, thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại), cần nghiên cứu để sửa lại tên Điều 10 để bao quát được trường hợp này. Đồng thời, ngoài 5 nguyên tắc đã có tại Điều 10 cần nghiên cứu bổ sung nguyên tắc: Áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trong phạm vi, mức độ, thời hạn cần thiết để bảo vệ sản xuất trong nước, đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế.
Việc bổ sung quy định này đảm bảo căn cứ ban hành Biểu thuế, thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu bổ sung (bao gồm thuế chống bán phá giá, thuế tự vệ, thuế chống trợ cấp, thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại).
(iii) Về thuế chống bán phá giá (Điều 12), thuế chống trợ cấp (Điều 13), thuế tự vệ (Điều 14)
Đảm bảo bao quát hết thực tế phát sinh, cần nghiên cứu, rà soát để bổ sung 3 trường hợp nêu trên vào nội dung các Điều quy định về thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ (Điều 12, 13, 14 Luật thuế XNK hiện hành) để đảm bảo căn cứ pháp lý và đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.
c) Đánh giá tác động
Việc bổ sung quy định thuế nhập khẩu bổ sung làm tăng thu cho NSNN và đảm bảo sức cạnh tranh của hàng hóa nội địa, doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại sẽ đảm bảo căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện chính sách và đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.
3.4. Bổ sung quy định về căn cứ tính thuế, thuế suất khi áp dụng thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại cũng như trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc áp dụng thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Khoản 1, khoản 2 Điều 72 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 quy định về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại: 
“1. Lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại là hành vi nhằm trốn tránh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ thực thi biện pháp phòng vệ thương mại đang có hiệu lực đối với hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp này khi nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam.
2. Biện pháp phòng vệ thương mại đang được áp dụng có thể được mở rộng trong trường hợp Cơ quan điều tra xác định có hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.”
Tại kết quả rà soát tại các khoản nêu trên đã dự kiến sẽ bổ sung vào phạm vi điều chỉnh (Điều 1), giải thích từ ngữ (Điều 4), căn cứ tính thuế (Điều 5, Điều 6), trị giá tính thuế (Điều 8) và thuế suất (Điều 11) của Luật thuế XNK về thuế nhập khẩu bổ sung (trong đó bao gồm thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại). Đồng thời Luật thuế XNK đã có 03 Điều riêng quy định chi tiết về áp dụng thuế chống bán phá giá (Điều 12), thuế chống trợ cấp (Điều 13), thuế tự vệ (Điều 14). Theo đó, cũng cần thiết bổ sung một Điều riêng quy định chi tiết về áp dụng thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại để làm căn cứ cho việc thực hiện tại Luật.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Nghiên cứu để bổ sung vào Luật thuế XNK một điều mới quy định về thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại tương tự như nội dung các Điều quy định về thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ (Điều 12, 13, 14 Luật thuế XNK hiện hành). Các nội dung quy định tại các Điều này bao gồm: Điều kiện áp dụng; nguyên tắc áp dụng; thời hạn áp dụng thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.
c) Đánh giá tác động
Việc bổ sung quy định nêu trên sẽ đảm bảo bao quát hết thực tế phát sinh. Bên cạnh đó cũng đảm bảo căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện chính sách đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại cũng như đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.
4. Sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với từng nhóm hàng chịu thuế (gồm 3 nhóm vấn đề)
4.1. Điều chỉnh lại mô tả hàng hóa của một số nhóm hàng tại Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam phiên bản AHTN 2022
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Hiện nay mô tả hàng hóa của một số nhóm hàng tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 là theo mô tả nội dung nhóm hàng theo Danh mục hệ thống hài hòa (Danh mục HS) phiên bản năm 2012. Danh mục HS này định kỳ 05 năm được rà soát một lần. Hiện nay, Bộ Tài chính đã ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam theo phiên bản Danh mục HS 2022 (Thông tư số 31/2022/TT-BTC). Theo đó, cần cập nhật lại mô tả của nhóm hàng xuất khẩu theo phiên bản HS 2022.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Điều chỉnh lại mô tả các mặt hàng và khung thuế suất của nhóm hàng xuất khẩu có STT 01 đến 210 theo danh mục HS 2022.
c) Đánh giá tác động
Việc thực hiện theo phương án này sẽ tạo ra sự đồng bộ giữa Luật thuế XNK với các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời cũng đảm bảo căn cứ pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện chính sách. 
4.2. Điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với từng nhóm hàng chịu thuế xuất khẩu
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với từng nhóm hàng chịu thuế được xây dựng từ Luật thuế XNK số 45/2005/QH11 với mục tiêu quản lý có hiệu quả các mặt hàng là tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản. Từ 2005 đến nay, chính sách mặt hàng và quan điểm chủ trương của Nhà nước đối với danh mục này có sự thay đổi, cần nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. Ví dụ: 
+ Trong Danh mục Biểu khung thuế suất bao gồm các mặt hàng nông nghiệp, trong khi các mặt hàng nông nghiệp này đã có mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% để khuyến khích xuất khẩu, nên cần thiết bỏ các mặt hàng này ra khỏi Danh mục.
+ Việt Nam đã tham gia và thực thi 18 Hiệp định thương mại tự do, trong đó có 03 Hiệp định thương mại tự do có cam kết về thuế xuất khẩu. Theo đó, cũng cần rà soát biểu khung thuế suất để đảm bảo việc thực thi các Hiệp định thương mại được hiệu quả và khuyến khích xuất khẩu những mặt hàng theo định hướng của Đảng và Nhà nước. 
+ Quá trình thực hiện chính sách thuế xuất khẩu trong giai đoạn vừa qua cũng phát sinh một số vấn đề cần được rà soát, bổ sung Biểu khung thuế xuất khẩu cho phù hợp với thực tiễn. Trong đó, một số mặt hàng là sản phẩm đã qua chế biến sâu, ví dụ như mặt hàng thanh nhôm định hình thuộc nhóm 76.04, nhưng hiện đang có khung thuế suất thuế xuất khẩu được quy định với mức sàn là 5%, theo đó, đã không khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, tăng xuất khẩu để góp phần cân bằng cán cân thương mại, tạo việc làm cho người lao động. Đồng thời, qua rà soát có những nhóm hàng được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu nhưng khi xuất khẩu vẫn phải nộp thuế xuất khẩu và Chính phủ cũng không có thẩm quyền quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu 0% đối với các mặt hàng này do phải tuân thủ mức sàn của Khung thuế suất thuế xuất khẩu quy định tại Luật.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Điều chỉnh khung thuế suất của nhóm hàng xuất khẩu có STT 01 đến 210 theo danh mục HS 2022, đồng thời đảm bảo phù hợp với các yêu cầu mới về khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên; định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
c) Đánh giá tác động
Việc thực hiện theo phương án này sẽ tạo ra sự đồng bộ giữa Luật thuế XNK với các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời cũng đảm bảo căn cứ pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện chính sách. 
4.3. Sửa đổi quy định đối với hàng hóa có STT 211 tại Biểu khung thuế xuất khẩu
Trước đây, để hạn chế xuất khẩu tài nguyên khoáng sản chưa qua chế biến, bảo vệ tài nguyên trong nước, điều tiết hợp lý thu cho NSNN, tại Luật thuế XNK hiện hành đã quy định:“Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm không quy định ở trên có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên” có khung thuế suất thuế xuất khẩu 5-20%. Trong quá trình thực hiện, cơ quan hải quan gặp nhiều vướng mắc trong việc xác định hàng hóa nào là “vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm” và cách xác định, kiểm tra tỷ lệ giá trị “tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên”. Một mặt hàng là sản phẩm của ngành này nhưng lại có thể là nguyên liệu, vật tư của ngành sản xuất khác. Nhiều mặt hàng có nguồn gốc nguyên liệu là tài nguyên, khoáng sản: vật liệu xây dựng, hóa dầu, xơ sợi, hóa chất, luyện kim, plastic... nhưng chưa được quy định cụ thể danh mục mặt hàng theo mã số HS nên cơ quan hải quan và doanh nghiệp không có căn cứ để xác định được mặt hàng nào phải chịu thuế xuất khẩu theo nhóm STT 211.
Đồng thời, việc xác định sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng kết cấu trong hàng xuất khẩu gặp nhiều khó khăn[footnoteRef:41]. Do đó, để thống nhất trong quá trình thực hiện, tại các Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đã quy định 02 điều kiện để xác định mặt hàng thuộc nhóm có STT 211, trong đó quy định việc xác định sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng từ 51% giá thành trở lên căn cứ quy định theo pháp luật về thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn (Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017). [41:  Ví dụ việc xác định tỷ lệ tài nguyên khoáng sản căn cứ theo sổ sách kế toán, hạch toán giá thành sản xuất của cơ sở trực tiếp sản xuất ra hàng hóa đó, nhưng đối với doanh nghiệp mới thành lập thì chưa có căn cứ. Cơ quan nào xác định tỷ lệ này khi làm thủ tục thông quan hàng xuất khẩu (cơ quan thuế hay cơ quan hải quan hay người nộp thuế). Hầu hết các doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK tại đơn vị là doanh nghiệp thương mại thuần túy, thực hiện mua bán qua nhiều khâu trung gian, dẫn đến việc xác định đối tượng chịu thuế xuất khẩu 5% gặp nhiều khó khăn.] 

Theo quy định tại pháp luật về thuế GTGT thì:
- Tại khoản 23 Điều 5 Luật thuế GTGT (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế) quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: “23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.”
- Tại điểm b, khoản 1 Điều 13 Luật thuế GTGT hiện hành quy định không hoàn thuế GTGT đối với: “Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.”
Trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh vướng mắc nên nhiều Hiệp hội, doanh nghiệp có một số kiến nghị liên quan như sau:
- Vướng mắc trong xác định sản phẩm xuất khẩu đã chế biến thành sản phẩm khác hay chưa chế biến thành sản phẩm khác:
Nhiều sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản rất khó xác định đã được chế biến thành sản phẩm khác hay chưa, ví dụ: Mặt hàng đá qua công đoạn cắt, xẻ hoặc nghiền nhưng có quy trình chế biến khác nhau hoặc qua công nghệ chế biến khác nhau tạo ra sản phẩm khác nhưng tên gọi vẫn là mặt hàng đá (đá ốp lát, bột đá siêu mịn, bột đá có tráng phủ axit,...) hoặc những sản phẩm đã qua chế biến để nâng cao hàm lượng nhưng tùy từng sản phẩm, tùy từng quy định chế biến mà các cơ quan chuyên ngành xác định là sản phẩm đã chế biến thành sản phẩm khác hoặc chưa chế biến thành sản phẩm khác (vì mức độ nâng cao hàm lượng khác nhau).
- Vướng mắc xác định mức tỷ lệ 51%: 
Cùng một loại sản phẩm xuất khẩu nhưng có doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm dưới 51% giá thành sản phẩm), có doanh nghiệp không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% mà thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên). Bên cạnh đó, do có sự biến động về giá cả tài nguyên, khoáng sản trên thị trường nên cùng một sản phẩm của cùng một doanh nghiệp nhưng có lúc tỷ lệ trị giá tài nguyên, khoáng sản, năng lượng là từ 51% trở lên và có lúc là dưới 51% dẫn đến cùng một sản phẩm xuất khẩu có lúc thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, có lúc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất 0%. Do vậy, doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.
Ngoài ra, quy định về vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm không quy định ở trên có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên còn được dẫn chiếu tại khoản 6 Điều 16 và khoản 13 Điều 16 cũng gây khó khăn cho cơ quan hải quan trong việc xác định tỷ lệ 51% ngay tại thời điểm xuất khẩu, cần có thời gian và các căn cứ để xác định chính xác nên đã dẫn đến vướng mắc trong quá trình thực hiện.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Để tránh vướng mắc trong thực hiện, cần nghiên cứu để bỏ nhóm hàng có STT 211 và thay vào đó là quy định cụ thể mặt hàng thuộc nhóm này với khung thuế suất thuế xuất khẩu là 5-20%. Việc nghiên cứu sửa đổi cần đảm bảo đồng bộ với định hướng sửa đổi đã được Bộ Tài chính báo cáo tại Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật thuế GTGT.
c) Đánh giá tác động
Đề xuất sửa đổi theo hướng như trên sẽ đảm bảo tính thống nhất của Luật thuế XNK với pháp luật về thuế GTGT, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để triển khai thực hiện.
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Kết quả rà soát Luật thuế XNK cho thấy cần thiết phải nghiên cứu xây dựng Luật thuế XNK sửa đổi nhằm khắc phục các bất cập, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn hơn 06 năm thực hiện Luật thuế và từ các yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong bối cảnh mới, đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế. 
Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung tại báo cáo nêu trên mặc dù được tổng hợp từ các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và thực tiễn quản lý thuế. Tuy nhiên, chưa được xin ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân, đồng thời cũng cần thêm thời gian để nghiên cứu một cách thấu đáo. Bộ Tài chính sẽ xin ý kiến rộng rãi khi xây dựng dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến khi xây dựng và trình Luật ở bước tiếp theo. 
- Do nội dung dự kiến sửa đổi nhiều (như báo cáo nêu trên) nên đề nghị thời gian trình Luật thuế XNK (sửa đổi):  
+ Chính phủ lập đề nghị xây dựng dự án Luật thuế XNK (sửa đổi) trình UBTVQH, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2026 để thông qua đề nghị bổ sung dự án Luật thuế XNK (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2027. 
+ Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án Luật thuế XNK sửa đổi tại 01 kỳ họp (tháng 5/2027).    
VII. NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
“A. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
Luật thuế SDĐPNN hiện hành được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17/6/2010 (tại kỳ họp thứ 7), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012 (thay thế Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1992 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1994). 
Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, Luật thuế SDĐPNN đã đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến nhiều mặt kinh tế - xã hội (KT-XH) của đất nước và đạt được mục tiêu đề ra khi ban hành Luật. Tuy nhiên, trong tiến trình phát triển KT-XH và hội nhập kinh tế quốc tế những năm gần đây, do sự biến động nhanh của kinh tế - chính trị thế giới nói chung cũng như nền kinh tế Việt Nam nói riêng, chính sách thuế SDĐPNN đã phát sinh một số điểm hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu, rà soát, để đề xuất sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tính minh bạch và đồng bộ của hệ thống pháp luật. 
1. Những kết quả đạt được 
Chính sách thuế SDĐPNN được ban hành trên cơ sở tổng kết, đánh giá và kế thừa chính sách thuế nhà, đất trước đây, tuy nhiên, chính sách thuế SDĐPNN thay đổi cơ bản về căn cứ tính thuế để phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và tên gọi cũng thay đổi để đảm bảo đúng phạm vi điều chỉnh của Luật. Qua hơn 10 năm thực hiện, chính sách thuế SDĐPNN đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể như sau:
Thứ nhất, chính sách thuế SDĐPNN đã được hoàn thiện theo đúng định hướng cải cách hệ thống thuế, phí và lệ phí được xác định trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, đồng thời đã bám sát các mục tiêu, định hướng xác định trong Chiến lược cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 18/5/2011. Qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường quản lý nhà nước đối với đất đai, khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, nhờ đó đã động viên hợp lý, kịp thời các nguồn lực cho ngân sách nhà nước (NSNN). 
Ngay sau khi Luật thuế SDĐPNN được ban hành, Chính phủ và Bộ Tài chính đã khẩn trương ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện[footnoteRef:42]. Nhờ đó, đã hình thành được hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho việc tổ chức thực hiện Luật một cách thuận lợi. [42:  Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 1/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế SDĐPNN; Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế SDĐPNN; Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.] 

Thứ hai, chính sách thuế SDĐPNN đã khắc phục được những nhược điểm của Pháp lệnh về thuế nhà, đất trước đây, cụ thể: 
(i) Đối tượng chịu thuế SDĐPNN được rà soát, quy định đảm bảo phù hợp với pháp luật về đất đai, bao gồm: đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh. 
(ii) Căn cứ tính thuế SDĐPNN đã chuyển từ tính theo thóc (theo thuế SDĐNN) sang tính theo giá trị (giá tính thuế và thuế suất, trong đó giá tính thuế được xác định bằng diện tích nhân giá 1m2 đất) đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013, góp phần đảm bảo công bằng giữa các vùng, các đô thị, giữa thành thị với nông thôn, giữa đồng bằng, trung du và miền núi, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế. Thuế suất thuế SDĐPNN đối với đất ở áp dụng theo biểu lũy tiến toàn phần đã phản ánh mức độ điều tiết mạnh đối với việc sử dụng đất ngoài hạn mức (mức thuế suất đối với đất ở là 0,03%, 0,07% và 0,15%); đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là 0,03%. Đồng thời, thực hiện điều tiết cao đối với đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định (áp dụng thuế suất 0,15%), đất lấn, chiếm (áp dụng thuế suất là 0,2%) và trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (diện tích đất tính thuế bằng tổng diện tích các thửa đất tính thuế để áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần), từ đó đã góp phần thực hiện điều tiết cao đối với trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định, đất lấn, chiếm và trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
(iii) Đăng ký, kê khai, tính và nộp thuế: Do căn cứ tính thuế thay đổi cơ bản so với Pháp lệnh thuế nhà, đất nên việc đăng ký kê khai, tính và nộp thuế đã có thay đổi cơ bản, nhất là đối với trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo quy định thì người có nhiều thửa đất ngoài việc đăng ký, kê khai, tính và nộp thuế đối với từng thửa đất ở có quyền sử dụng tại địa phương thì người nộp thuế còn phải lập tờ khai tổng hợp về tất cả các thửa đất có quyền sử dụng tại nơi người nộp thuế lựa chọn để xác định hạn mức đất ở tính thuế. Sau khi trừ đi số thuế đã nộp tại các địa phương nơi có quyền sử dụng đất, phần chênh lệch còn lại sẽ được nộp tại địa phương nơi người nộp thuế đã lựa chọn. Quy định này trong thực tiễn đã góp phần quản lý nhà nước về đất đai, hạn chế đầu cơ về đất. 
Thứ ba, chính sách thuế SDĐPNN góp phần khuyến khích đầu tư và thực hiện chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng cần ưu đãi. Luật thuế SDĐPNN quy định miễn, giảm thuế theo lĩnh vực, địa bàn, quy mô dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư và quy định miễn, giảm thuế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước. Theo đó, việc áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế SDĐPNN cùng với các ưu đãi khác liên quan đến đất đai đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư trong nước, đặc biệt là trong việc thu hút nguồn vốn cho phát triển KT-XH, thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu của nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bao gồm cơ cấu ngành, cơ cấu lao động, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, góp phần thực hiện các mục tiêu về xã hội; tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; có tác động tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống của người dân tại các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. 
Thứ tư, chính sách thuế SDĐPNN đã góp phần tăng cường quản lý nhà nước đối với đất đai, khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ về đất thông qua việc thống kê, kê khai lại toàn bộ diện tích đất phi nông nghiệp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi triển khai thực hiện Luật thuế SDĐPNN và cập nhật biến động hàng năm. Bên cạnh đó, việc thực hiện Luật cũng nâng cao hơn trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc nâng cấp dữ liệu về đất đai để nắm bắt các thông tin về đất, theo dõi tình hình dịch chuyển về đất thuộc diện đăng ký nhằm phục vụ cho yêu cầu quản lý thu thuế SDĐPNN.
Thứ năm, nguồn thu từ thuế SDĐPNN góp phần ổn định ngân sách địa phương (NSĐP), phục vụ cho các nhiệm vụ chi của địa phương. Số thu thuế SDĐPNN bình quân mỗi năm khoảng 1.700 tỷ đồng/năm và tốc độ tăng bình quân hàng năm khoảng 11,2%. Tỷ trọng thu từ thuế SDĐPNN trong tổng thu NSNN giai đoạn 2016-2020 đạt trung bình khoảng 0,14%, thấp hơn so với mức 0,17% trong giai đoạn 2011-2015. Xét theo tỷ trọng so với GDP, quy mô thu NSNN từ thuế SDĐPNN khoảng 0,03%. Có thể thấy rằng, quy mô thu NSNN từ thuế SDĐPNN xét theo cơ cấu trong tổng thu NSNN và so với GDP cơ bản vẫn được duy trì, góp phần cơ cấu lại thu NSNN theo hướng bền vững, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu từ tài nguyên (dầu thô) và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Số thu thuế SDĐPNN hàng năm tuy không lớn nhưng là nguồn thu ổn định, góp phần từng bước động viên đóng góp của người sử dụng đất vào ngân sách, góp phần tăng kinh phí đầu tư vào lĩnh vực quản lý đất đai, tạo thêm nguồn thu cho địa phương để thực hiện cung cấp các dịch vụ công, góp phần tích cực trong quá trình phát triển kinh tế của địa phương.
	Số thu thuế SDĐPNN trong tổng thu NSNN qua các năm	 
	Năm
	Tổng thu NSNN
(tỷ đồng) 
	Số thu thuế SDĐPNN 
(tỷ đồng)
	Tỷ lệ số thu thuế SDĐPNN/tổng thu NSNN (%)

	2012
	747.043
	1.193
	0,16%

	2013
	841.536
	1.447
	0,17%

	2014
	895.385
	1.463
	0,15%

	2015
	1.017.755
	1.479
	0,15%

	2016
	1.131.503
	1.418
	0,13%

	2017
	1.293.627
	1.686
	0,12%

	2018
	1.431.662
	1.874
	0,13%

	2019
	1.555.238
	2.040
	0,13%

	2020
	1.507.845
	2.068
	0,14%

	2021
	1.563.300
	2.019
	0,13%


Nguồn: Bộ Tài chính 


2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Một số tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong quá trình phát triển KT-XH và hội nhập kinh tế quốc tế, do sự biến động nhanh của kinh tế - chính trị thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, cũng như yêu cầu đổi mới chính sách đất đai, chính sách thuế SDĐPNN đã phát sinh một số hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn hiện nay, qua đó, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tính minh bạch và đồng bộ của hệ thống pháp luật như: 
- Chính sách thuế SDĐPNN hiện hành chưa bao quát nguồn thu
Chính sách thuế SDĐPNN hiện hành chưa quy định về thuế nhà (nhà, công trình xây dựng). Quy định này đến nay không còn phù hợp với tình hình KT-XH và sự phát triển của thị trường BĐS cũng như bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Quá trình đô thị hóa đã tạo ra sự gia tăng đáng kể về giá trị BĐS, trong đó có nhà. Kinh nghiệm cải cách chính sách thuế đối với BĐS tại các quốc gia cho thấy, ngoài việc thực hiện điều tiết đối với đất, nhiều nước quốc gia đã đưa ra các nỗ lực khác nhau để điều tiết được một phần giá trị tăng thêm từ nhà mà chủ sở hữu được hưởng, trong đó có việc gia tăng vai trò của thuế BĐS. Trong những năm gần đây, Nhà nước đã có nhiều chính sách khuyến khích, phát triển nhà ở[footnoteRef:43], tạo hành lang pháp lý để các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua... Thị trường BĐS cũng đã được hình thành và phát triển[footnoteRef:44], nhưng chưa có đầy đủ công cụ để điều tiết đối với nhà. [43:  Chính sách pháp luật trong lĩnh vực BĐS được hoàn thiện đảm bảo tính đồng bộ với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh BĐS.]  [44:  Chủ trương phát triển thị trường BĐS đã được đề ra từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII (1996) nhưng dấu mốc quan trọng nhất được định hướng tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo đó, đất đai không chỉ là tài nguyên quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, mà còn là nguồn nội lực và nguồn vốn to lớn của đất nước. Định hướng này đã được Đảng và Nhà nước thể chế hóa bằng việc ban hành Luật Đất đai (2003, 2013), Luật Kinh doanh BĐS (2006, 2014), từ đó đã tạo ra khung pháp lý cho thị trường BĐS hình thành và phát triển.] 

- Phạm vi ưu đãi miễn, giảm thuế SDĐPNN rộng
Chính sách thuế SDĐPNN hiện hành quy định một trong các đối tượng được hưởng ưu đãi thuế SDĐPNN là các lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư[footnoteRef:45]. Tuy nhiên, lĩnh vực, địa bàn được ưu đãi miễn, giảm thuế SDĐPNN còn dàn trải, dễ phát sinh các trường hợp lợi dụng để được hưởng ưu đãi, làm xói mòn cơ sở thuế. Bên cạnh đó, ưu đãi thuế SDĐPNN hiện hành còn lồng ghép nhiều chính sách xã hội[footnoteRef:46], từ đó đã làm giảm tính trung lập của thuế, làm gia tăng chi ngân sách trong việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế SDĐPNN, chưa góp phần nuôi dưỡng nguồn thu, tạo sự ổn định cho NSNN. [45:  Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 18/11/2015 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư năm 2015 quy định cụ thể điều kiện ưu đãi theo lĩnh vực và theo địa bàn, trong đó có ưu đãi về thuế. Theo đó, có 30 lĩnh vực khuyến khích đầu tư và 27 lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãi về đầu tư, trong đó có ưu đãi về thuế. Về địa bàn, chính sách ưu đãi thuế được áp dụng đối với địa bàn ưu đãi đầu tư, bao gồm các huyện, thị xã của 53 tỉnh trong số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước. Ngoài ra, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu công nghiệp và khu chế xuất được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng thuộc diện áp dụng chính sách ưu đãi. Hiện tại, có hơn 300 loại khu như vậy được hưởng ưu đãi thuế với các hình thức khác nhau. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định Luật Đầu tư năm 2020 (thay thế Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) đã mở rộng thêm 37 lĩnh vực khuyến khích đầu tư và 5 lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư so với Nghi định số 118/2015/NĐ-CP.]  [46:  Thuế SDĐPNN quy định miễn thuế SDĐPNN đối với nhiều đối tượng xã hội (các đối tượng này đã được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ khác của Nhà nước).] 

- Một số quy định của Luật thuế SDĐPNN chưa phù hợp với thực tiễn, chưa phù hợp với quy định của pháp luật liên quan (như quy định về đối tượng chịu thuế chưa phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013; quy định về cộng tổng diện đất để tính thuế đối với trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện; quy định về giá 1m2 đất tính thuế theo giá đất tại Bảng giá do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quy định chưa đảm bảo sát với giá chuyển nhượng trên thị trường, gây thất thu NSNN). Ngoài ra, công tác quản lý thu thuế SDĐPNN còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến hiệu quả thu thuế SDĐPNN chưa cao.
- Khả năng điều tiết của thuế SDĐPNN còn thấp
 	Kể từ ngày Luật thuế SDĐPNN có hiệu lực thi hành (01/01/2012), chính sách thuế đối với đất mặc dù đã có những thay đổi khá căn bản về phương pháp tính thuế nhưng số tiền thuế phải nộp theo Luật thuế SDĐPNN còn thấp, mức thuế suất chưa đủ lớn để điều tiết mạnh đối với người có quyền sử dụng nhiều đất đai, chưa thúc đẩy các tổ chức, cá nhân trong xã hội sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả. Đặc biệt, các mức thuế suất 0,07% và 0,15% tương ứng với diện tích đất vượt từ trên 1 lần đến 3 lần và trên 3 lần hạn mức sử dụng đất ở được đánh giá là thấp, dẫn đến chủ sử dụng đất không bị tác động nhiều từ thuế, đất không được sử dụng hết hiệu suất cho sản xuất kinh doanh, thậm chí còn bị bỏ trống, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai. 
Số thuế SDĐPNN bình quân trong giai đoạn 2012-2020 chỉ khoảng 1.700 tỷ đồng/năm, chiếm bình quân khoảng 0,14% tổng thu NSNN, khoảng 0,18% tổng thu nội địa và khoảng 0,3% tổng thu NSĐP. Mặc dù số thu thuế SDĐPNN tăng dần qua các năm, góp phần tăng thu thường xuyên cho NSĐP do thuế SDĐPNN là nguồn thu 100% của NSĐP, tuy nhiên, số thu còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đảm bảo góp phần tạo nguồn thu chính và bền vững cho NSĐP.
2.2. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế
Những tồn tại, hạn chế nói trên xuất phát từ cả các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cụ thể như sau:
a) Về nguyên nhân khách quan
- Liên quan đến việc đánh thuế đối với nhà, trước đây đã có 2 lần việc thu thuế nhà đã được đưa ra thảo luận (năm 1991 và năm 2009). Trong đó, năm 1991 tại Pháp lệnh thuế nhà, đất đã đưa nhà vào đối tượng chịu thuế, nhưng sau 1 năm triển khai thực hiện gặp khó khăn nên tại Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1992 (sửa đổi Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1991) đã quy định “Tạm thời chưa thu thuế đối với nhà”. Năm 2009, đề xuất thu thuế đối với nhà tiếp tục được đưa vào Dự án Luật thuế nhà, đất để trình Quốc hội cho ý kiến, sau đó Quốc hội đã quyết định chưa thu thuế đối với nhà.
- Ưu đãi thuế SDĐPNN hiện hành phù hợp với pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan, đồng thời thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, qua đó đảm bảo nguồn thu cho NSNN. Tuy nhiên, phạm vi ưu đãi miễn, giảm thuế SDĐPNN rộng theo lĩnh vực, địa bàn là chủ trương, chính sách chung của Đảng và Nhà nước về khuyến khích ưu đãi đầu tư, phát triển kinh tế đất nước. Trong giai đoạn vừa qua, Việt Nam đã liên tục hoàn thiện thể chế, chính sách ưu đãi (trong đó có ưu đãi về tài chính đất đai) để thu hút nguồn lực đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài vào đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu và bảo đảm cho nền kinh tế tăng trưởng, tạo sự chuyển dịch tích cực về cơ cấu và tỷ trọng giữa các ngành, vùng, miền.
- Khi xây dựng Luật thuế SDĐPNN, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội mức thuế suất cơ bản đối với đất là 0,03%, đây là mức tương đương với mức động viên trung bình đối với đất của cả nước theo quy định của Pháp lệnh thuế nhà, đất trước đây để không làm tăng nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Mức động viên 0,03% là phù hợp với điều kiện KT-XH thời điểm xây dựng và ban hành Luật (năm 2010, 2011). Tuy nhiên, với tình hình phát triển KT-XH hiện nay thì mức thuế suất 0,03% được đánh giá là rất thấp, không còn phù hợp. 
b) Về nguyên nhân chủ quan 
- Sau gần 10 năm thực hiện Luật thuế SDĐPNN, đến nay việc thu thuế dần đi vào ổn định. Sổ bộ thuế thường xuyên được cập nhật, bổ sung cho phù hợp với thực trạng biến động của tình hình đất đai tại địa phương. Người dân dần nhận thấy trách nhiệm và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, do nguồn thu từ thuế SDĐPNN thấp trong khi số lượng người nộp thuế lớn, một số quy định của Luật thuế SDĐPNN chưa phù hợp nên công tác quản lý thu thuế SDĐPNN chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của chính quyền địa phương, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả thu thuế SDĐPNN, ảnh hưởng đến nguồn thu thuế SDĐPNN.
- Sự phối hợp giữa các cơ quan địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách thuế SDĐPNN chưa cao; còn thiếu hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai. Tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất có quy định nội dung người nộp thuế nộp tờ khai thuế SDĐPNN cùng với hồ sơ thực hiện tài chính về đất đai, tuy nhiên, nội dung này đến nay chưa được hỗ trợ từ phía cơ quan tài nguyên và môi trường nên việc cập nhật các trường hợp mới phát sinh vào sổ thuế chưa đạt kết quả cao, cơ quan thuế phải tự rà soát trên hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, tổng hợp và chuyển về địa phương để yêu cầu người nộp thuế lập tờ khai thuế SDĐPNN.
B. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Phát triển nông nghiệp, nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhận thức được vai trò quan trọng của ngành nông nghiệp đối với sự phát triển KT-XH, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành và triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và cải thiện đời sống nông dân, trong đó có chính sách thuế SDĐNN.
Thuế SDĐNN được thực hiện theo quy định của Luật thuế SDĐNN số 23-L/CTN ngày 10/7/1993 của Quốc hội; Pháp lệnh số 31-L/CTN ngày 29/3/1994 của UBTVQH về thuế bổ sung đối với hộ gia đình SDĐNN vượt hạn mức diện tích. Như vậy, chính sách thuế SDĐNN từ năm 1993 đến nay vẫn thực hiện theo quy định của Luật thuế SDĐNN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong giai đoạn từ 2001 đến nay, chính sách thuế SDĐNN chỉ thay đổi về quy định ưu đãi thuế để thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn; góp phần cải thiện đời sống nông dân,... Chính sách ưu đãi thuế SDĐNN được xác định là một trong những chính sách đã và đang phát huy những tác động tích cực và có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Theo đó, chính sách miễn thuế SDĐNN ngày càng được mở rộng và hiện đang được miễn đến hết ngày 31/12/2025 theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010, Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 và Nghị quyết số 107/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội, trừ diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp.
1. Những kết quả đạt được
Chính sách ưu đãi thuế SDĐNN thời gian qua đã đạt được kết quả sau:
Thứ nhất, việc ưu đãi thuế SDĐNN trong thời gian qua là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong từng thời kỳ tại Kết luận số 36-KL/TW ngày 6/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Luật Đất đai 2013; Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.
Thứ hai, góp phần khuyến khích tập trung và tích tụ đất nông nghiệp; khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; góp phần cải thiện cuộc sống người nông dân. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp có xu hướng chậm lại, nông nghiệp vẫn chủ yếu phát triển theo chiều rộng, chưa bền vững, thu nhập và đời sống dân cư nông thôn nhìn chung còn thấp[footnoteRef:47]. Chính sách ưu đãi thuế SDĐNN là giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân; là nguồn đầu tư tài chính quan trọng trực tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn để người dân yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất; góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tích tụ, tập trung đất đai, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn trong nông nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, qua đó giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn, từ đó gắn bó lâu dài với hoạt động sản xuất nông nghiệp. [47:  Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Kết luận số 97/KL/TW ngày 9/5/2014 của Bộ Chính trị.] 

Thứ ba, việc miễn, giảm thuế SDĐNN góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo định hướng công nghiệp hóa, phát huy thế mạnh của từng vùng, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiệu quả cao, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của mặt hàng nông sản của Việt Nam trên thị trường thế giới. Trong những năm qua, Việt Nam đã và đang tham gia các Hiệp định thương mại tự do. Các Hiệp định thương mại tự do sẽ tạo thuận lợi cho xuất khẩu một số hàng hóa có thế mạnh của Việt Nam, trong đó có các mặt hàng nông sản. Tuy nhiên, hàng nông sản của các nước đối tác cũng được hưởng những thuận lợi tương tự khi vào thị trường Việt Nam, do đó sức ép cạnh tranh ngay tại thị trường trong nước cũng rất lớn đối với hàng nông sản của Việt Nam. Điều này đòi hỏi nông nghiệp Việt Nam phải được phát triển toàn diện, theo hướng bền vững, sản xuất hàng hóa lớn có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Vì vậy, với việc triển khai có hiệu quả chính sách ưu đãi khác, cùng với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu giảm nghèo… thì việc mở rộng diện miễn thuế SDĐNN sẽ tạo thành một hệ thống cơ chế khuyến khích đầu tư nông nghiệp, nông thôn đồng bộ; thu hút vốn đầu tư quốc tế, huy động các nguồn lực đầu tư ở trong nước vào phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, bền vững; phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với hình thành và phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiệu quả cao như kinh tế trang trại, cánh đồng mẫu lớn... nhằm tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao và sức cạnh tranh trên thị trường.
Thứ tư, việc miễn, giảm thuế SDĐNN theo quy định hiện hành là phù hợp với thông lệ quốc tế. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hầu hết các quốc gia đều có xu hướng áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với đất sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp dưới các hình thức như áp dụng mức thuế suất thấp hơn; miễn một phần hoặc toàn bộ số tiền thuế phải nộp; hoặc không đưa đất sử dụng để sản xuất nông nghiệp vào diện chịu thuế. Như vậy, việc mở rộng diện được miễn thuế SDĐNN là phù hợp với thông lệ quốc tế trong việc tập trung nhiều nguồn lực cũng như các chính sách ưu đãi, trong đó có chính sách thuế nhằm khuyến khích phát triển nền sản xuất nông nghiệp.
2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Một số tồn tại, hạn chế
Luật thuế SDĐNN có hiệu lực thi hành hơn 20 năm, đến nay đã có những quy định không còn phù hợp với điều kiện KT-XH của Việt Nam, như cách xác định thuế lạc hậu, giá trị thu được thấp (thuế SDĐNN được tính bằng thóc, thu bằng tiền, trong một vài trường hợp đặc biệt, thuế có thể thu bằng thóc), và phần lớn nội dung hiện đã không còn được áp dụng trên thực tế do thi hành chính sách miễn thuế SDĐNN cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2025, trừ diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp. 
Bên cạnh đó, do thực hiện chính sách ưu đãi thuế SDĐNN nên số thu NSNN từ thuế SDĐNN chỉ chiếm một phần nhỏ, không đáng kể trong tổng thu NSNN. Số thu thuế SDĐNN chỉ còn 6 tỷ đồng (năm 2020), chiếm trung bình khoảng 0,0016% tổng thu NSNN; 0,002% tổng thu nội địa và 0,0037% tổng thu NSĐP. Trong khi đó, thuế SDĐNN là nguồn thu địa phương được hưởng 100% nhưng chỉ mang tính chất bù đắp một phần nhỏ để hỗ trợ chính quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp. Thực tế để thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp, các địa phương vẫn phải theo dõi chi tiết đến từng thửa ruộng, hạng đất và việc lập sổ theo dõi hàng năm tốn nhiều thời gian, công sức, chi phí lớn.
Số thu thuế SDĐNN trong tổng thu NSNN qua các năm
	Năm
	Tổng thu NSNN
(tỷ đồng) 
	Số thu thuế SDĐNN (tỷ đồng)
	Tỷ lệ số thu thuế SDĐNN/tổng thu NSNN (%)

	2012
	747.043
	69
	0,0093%

	2013
	841.536
	69
	0,0083%

	2014
	895.385
	61
	0,0062%

	2015
	1.017.755
	58
	0,0060%

	2016
	1.131.503
	60
	0,0055%

	2017
	1.293.627
	39
	0,0028%

	2018
	1.431.662
	27
	0,0019%

	2019
	1.555.238
	20
	0,0012%

	2020
	1.507.845
	6
	0,0004%

	2021
	1.563.300
	10
	0,00064%


Nguồn: Bộ Tài chính 
Đồng thời, chính sách ưu đãi thuế SDĐNN đã được triển khai thực hiện từ năm 2001 và sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2025. Do đó, cần có đánh giá cụ thể và cần thiết Luật hóa các quy định miễn thuế để tạo sự minh bạch, đồng bộ và nâng cao cơ sở pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện.
2.2. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế
Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế SDĐNN thời gian qua để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là một trong những chính sách tài chính quan trọng, giúp người nông dân yên tâm đầu tư vốn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tích tụ, tập trung đất đai, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn trong nông nghiệp, thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp bền vững. Chính sách miễn thuế SDĐNN được đánh giá là biện pháp hỗ trợ quan trọng và hiệu quả đối với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo phù hợp, thống nhất với chính sách pháp luật ưu đãi đối với lĩnh vực nông nghiệp, phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ ở nông thôn và nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với việc đảm bảo thu nhập, việc làm bền vững của nông dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn; đồng thời, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như xu hướng cải cách chính sách thuế đối với đất đai trên thế giới. 
C. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ
1. Mục tiêu
Mục tiêu rà soát, đánh giá Luật thuế SDĐPNN và Luật thuế SDĐNN:
- Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện thể chế tài chính đối với BĐS, trong đó có chủ trương hoàn thiện chính sách thuế đối với BĐS theo hướng đảm bảo mở rộng cơ sở thuế, bao quát, ổn định nguồn thu NSNN, phù hợp với thông lệ quốc tế.
- Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
- Tăng cường quản lý nhà nước đối với BĐS, đảm bảo công bằng xã hội, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn xã hội.
2. Quan điểm
Luật Đất đai năm 2013 quy định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất là một biện pháp được sử dụng phổ biến nhằm duy trì được sinh kế lâu dài; khuyến khích việc cải tạo, bảo vệ đất, khai thác, sử dụng đất đai bền vững và hiệu quả; đồng thời tạo nguồn thu cho NSNN; là công cụ để Nhà nước quản lý đất đai, điều tiết thị trường quyền sử dụng đất, thị trường BĐS. Thu tài chính từ đất đai cũng góp phần điều hòa thu nhập và thực hiện công bằng xã hội trong việc phân chia hợp lý các lợi ích từ đất đai.
 Theo đó, định hướng hoàn thiện Luật thuế SDĐPNN và Luật thuế SDĐNN theo các nguyên tắc sau:
- Thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước tại các văn bản:

+ Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, trong đó có chỉ đạo mở rộng cơ sở thuế, hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong các sắc thuế và chính sách miễn, giảm, giãn thuế, đảm bảo tính trung lập của thuế. 
+ Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng và quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có nêu nhiệm vụ, giải pháp: “Nghiên cứu, hoàn thiện chính sách thuế, phí liên quan đến bất động sản nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả”.
+ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao: “...Rà soát chính sách, pháp luật về thuế SDĐPNN và thuế SDĐNN, xây dựng chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất theo thông lệ quốc tế, phù hợp với trình độ phát triển, điều kiện cụ thể và lộ trình thích hợp. Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang...”.
+ Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 có nêu nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại NSNN: “Sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, phí theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế, gắn với cơ cấu lại nguồn thu, mở rộng và chống xói mòn cơ sở thuế, bao quát nguồn thu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, áp dụng mức thuế suất hợp lý, hướng tới một hệ thống thuế đồng bộ, có cơ cấu bền vững, bảo đảm huy động hợp lý các nguồn lực cho NSNN. Rà soát, hoàn thiện chính sách ưu đãi thuế nhằm khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, khuyến khích liên doanh, liên kết, nâng cấp chuỗi giá trị, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ trọng nội địa hóa”.
[bookmark: dieu_1_name]+ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có nêu nhiệm vụ, giải pháp: “Có chính sách phù hợp về thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án du lịch có hệ số sử dụng đất cho xây dựng thấp và hạn chế về chiều cao; dự án xây dựng ký túc xá, nhà ở cho người lao động du lịch tại những nơi được khuyến khích phát triển du lịch nhưng hạn chế về nguồn nhân lực”.
+ Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030,  Phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 trong Văn Kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH về thuế, phí như sau: Sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, phí theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế, gắn với cơ cấu lại nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế, đảm bảo tính công bằng, trung lập của chính sách thuế...
+ Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021 có giải pháp: “Điều chỉnh, bổ sung các loại thuế liên quan đến nhà ở để điều tiết thị trường BĐS nhà ở cho phù hợp với tình hình thực tế, tránh thất thoát NSNN”. Đồng thời giao Bộ Tài chính:“Nghiên cứu đề xuất bổ sung một số loại thuế liên quan đến thị trường BĐS như thuế tài sản nhà ở nhằm ổn định thị trường, hạn chế đầu cơ, khai thác có hiệu quả BĐS nhà ở và đảm bảo quyền lợi của Nhà nước...”
+ Chiến lược tài chính đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 21/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2030 có nêu: “Hoàn thiện hệ thống chính sách thu gắn với cơ cấu lại thu NSNN theo hướng bao quát các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thực tiễn, các cam kết hội nhập và thông lệ quốc tế tốt. Nghiên cứu xây dựng mức thuế suất hợp lý, bảo đảm tính công bằng, trung lập của hệ thống chính sách thuế. Tăng tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN, bảo đảm tỷ trọng hợp lý giữa thuế gián thu và thuế trực thu. Rà soát, điều chỉnh chính sách ưu đãi thuế, loại bỏ các ưu đãi thuế không còn phù hợp với yêu cầu phát triển; hạn chế tối đa lồng ghép chính sách xã hội trong các sắc thuế, khoản thu…
Hoàn thiện chính sách thu ngân sách đối với đất đai, tài sản, tài nguyên; có cơ chế phù hợp để khai thác nguồn lực từ đất đai cho phát triển cơ sở hạ tầng KT-XH. Trong đó, tiếp tục thực hiện miễn, giảm thuế SDĐNN đến hết năm 2025 theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế SDĐPNN theo hướng tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà, đất, đảm bảo động viên nguồn thu hợp lý, ổn định cho NSNN, phù hợp với điều kiện KT-XH của Việt Nam và thông lệ quốc tế... Nghiên cứu điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại thông qua chính sách thuế, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất”.
  	+ Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ) có nêu giải pháp thực hiện: “Đối với các loại thuế liên quan đến tài sản (bao gồm cả thuế SDĐNN và thuế SDĐPNN): tiếp tục thực hiện miễn thuế SDĐNN đến hết năm 2025 để góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện chính sách thuế SDĐPNN. Trên cơ sở đó, nghiên cứu hoàn thiện theo hướng tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà, đất, đảm bảo động viên nguồn thu hợp lý, ổn định cho NSNN, phù hợp với điều kiện KT-XH của Việt Nam và thông lệ quốc tế. Đồng thời, xây dựng chính sách thuế theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ xác định rõ đối tượng chịu thuế tài sản, số thuế phải nộp, đồng bộ với quy định của pháp luật về đất đai và quy định của pháp luật có liên quan”.
- Kế thừa và phát huy những quy định đã mang lại tác động tích cực đến KT-XH của chính sách thuế SDĐPNN và chính sách thuế SDĐNN hiện hành; đồng thời, sửa đổi, bổ sung những quy định đang là vướng mắc, không còn phù hợp để kịp thời giải quyết những vấn đề bất cập phát sinh trong thực tế, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân nộp thuế cũng như yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước.
- Đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế về chính sách thuế đối với BĐS, phù hợp với xu hướng phát triển KT-XH, góp phần thúc đẩy thị trường BĐS phát triển lành mạnh, bền vững.
D. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN
Thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước; tham khảo kinh nghiệm các quốc gia về chính sách thuế đối với BĐS; trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội và từ thực tiễn công tác tổ chức thực hiện Luật thuế SDĐPNN, Luật thuế SDĐNN, Bộ Tài chính đề nghị nghiên cứu xây dựng Luật thuế BĐS chung thay thế cho Luật thuế SDĐPNN, Luật thuế SDĐNN, đồng thời nghiên cứu tăng mức điều tiết đối với đất, bổ sung đánh thuế đối với nhà, công trình xây dựng nhằm khuyến khích sử dụng đất, nhà, công trình xây dựng có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ, đảm bảo động viên nguồn thu hợp lý, ổn định cho NSNN, phù hợp với điều kiện KT-XH của Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế. Cụ thể như sau: 
1. Về phạm vi điều chỉnh và tên gọi của sắc thuế
a) Kết quả rà soát, đánh giá
- Về phạm vi điều chỉnh: Theo thông lệ quốc tế, thẩm quyền quyết định về phạm vi điều chỉnh của thuế BĐS phần lớn thuộc cấp Trung ương, tại các quốc gia liên bang thì có thể thuộc cấp bang/cấp tỉnh[footnoteRef:48]. Chỉ một số quốc gia (hoặc tiểu bang ở các quốc gia liên bang) cho phép chính quyền địa phương quy định về diện chịu thuế[footnoteRef:49] nhằm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể tại địa phương.  [48:  Úc, Canada, Ấn Độ, Mỹ.]  [49:  Úc, Malaysia, Namibia và New Zealand.] 

Theo đó, hầu hết các quốc gia đều đánh thuế trong quá trình sử dụng đối với đất, nhà và công trình xây dựng trên đất (sau đây gọi chung là nhà); chỉ có một vài quốc gia chỉ đánh thuế đất (như Estonia, Jamaica, Kenya, Fiji, New Zealand, Queensland-Úc, Việt Nam), trong khi những quốc gia khác chỉ đánh thuế công trình trên đất (như Ghana, Haiti, Tanzania). Đối với các loại tài sản hữu hình[footnoteRef:50], một số quốc gia đánh thuế tài sản đối với máy móc và thiết bị (như Mỹ, Ca-na-đa, Phi-lip-pin, Kyrgyzstan, Kazakhstan...) và phương tiện (như Hàn Quốc[footnoteRef:51], Bolivia[footnoteRef:52]). Xu hướng cải cách thuế tài sản trên thế giới trong thời gian vừa qua cho thấy, các quốc gia đang tiến tới bỏ dần các loại động sản ra khỏi đối tượng chịu thuế[footnoteRef:53] hoặc đưa vào đối tượng miễn thuế (Mỹ) để đảm bảo khả năng thực thi của chính sách và tập trung cải thiện, mở rộng nguồn thu từ nhà, đất và tăng cường hiệu quả trong quản lý thu thuế đối với nhà, đất. [50:  Tài sản hữu hình (Tangible personal property) là bất cứ tài sản khác ngoài BĐS (đất và nhà) sử dụng cho hoạt động kinh doanh hoặc cho thuê.]  [51:  Hàn Quốc thu thuế tài sản hàng năm, mức thuế suất do địa phương quy định từ 0,07% đến 5% trên giá trị đất, nhà, tàu thuyền và máy bay.]  [52:  Áp dụng mức thuế suất lũy tiến đối với BĐS từ 0,35% đến 1,5% và phương tiện từ 1,5% đến 5%.]  [53:  Armenia không đánh thuế tài sản đối với phương tiện vận tải từ ngày 01/01/2018; Macedonia đã loại bỏ động sản (ô tô, xe máy, tàu thuyền,...) ra khỏi đối tượng chịu thuế tài sản từ ngày 01/01/2013.] 

Quá trình quản lý nhà nước về BĐS cho thấy, nếu thực hiện đánh thuế trong quá trình sử dụng động sản thì chỉ có thể đánh đối với tài sản lớn, thuộc sở hữu cá nhân như tàu bay, du thuyền, ô tô, xe máy có giá trị lớn. Tuy nhiên, các tài sản này hiện chủ yếu là tài sản của doanh nghiệp phục vụ vận chuyển hành khách và sản xuất kinh doanh, nếu đánh thuế hàng năm thì sẽ làm tăng chi phí đầu vào, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
- Về tên gọi:
Thông thường các quốc gia lựa chọn tên gọi của sắc thuế dựa trên phạm vi điều chỉnh của sắc thuế, như: Thuế đất (Land tax), Thuế giá trị đất (Land value tax), Thuế nhà (House tax), Thuế nhà, đất (Land and housing tax), Thuế bất động sản (Real property tax, real estate tax), Thuế tài sản (Property tax, asset tax)... Tên gọi sắc thuế được các quốc gia lựa chọn phổ biến nhất là Thuế tài sản (Property tax) và Thuế BĐS (Real estate tax).
Thuế tài sản (Property tax) là tên gọi bao quát các loại tài sản (đối tượng bao gồm BĐS và tài sản hữu hình). Đôi khi, tên gọi thuế tài sản và thuế BĐS được sử dụng tương đương nhau, tuy nhiên, xét về mặt bản chất, thuế BĐS là thuế tài sản nhưng theo nghĩa ngược lại, không phải các loại thuế tài sản đều là thuế BĐS. 
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Trên cơ sở thông lệ quốc tế, để đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước tại Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, đề nghị phạm vi điều chỉnh của sắc thuế là đánh thuế đối với đất, nhà và công trình xây dựng. Theo đó, đề nghị sử dụng tên gọi của sắc thuế là thuế BĐS.
c) Đánh giá tác động
Việc nghiên cứu bổ sung đánh thuế đối với nhà đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, phù hợp với tình hình phát triển KT-XH hiện nay, đảm bảo tính khả thi, góp phần hạn chế đầu cơ nhà, khuyến khích sử dụng nhà ở tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với chính sách phát triển nhà ở, góp phần giúp thị trường BĐS minh bạch và phát triển lành mạnh, bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội. Bên cạnh đó, việc bổ sung đánh thuế đối với nhà góp phần thực hiện mở rộng cơ sở thu, làm tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương theo hướng bền vững hơn.
	2. Về đối tượng chịu thuế BĐS
Trên cơ sở phạm vi điều chỉnh của thuế BĐS như đề xuất tại mục 1 nêu trên (đất, nhà); căn cứ quy định hiện hành về thuế SDĐNN, thuế SDĐPNN; đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế BĐS đối với đất sẽ được rà soát trên cơ sở đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế của chính sách thuế SDĐNN, thuế SDĐPNN hiện hành, đảm bảo phù hợp với pháp luật đất đai. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung đánh thuế đối với nhà (nhà và công trình xây dựng khác) cho phù hợp.
2.1. Đối với đất
a) Kết quả rà soát, đánh giá đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế SDĐNN và thuế SDĐPNN hiện hành
Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế của chính sách thuế SDĐNN và chính sách thuế SDĐPNN hiện hành bao gồm:
- Với thuế SDĐNN: 
+ Đối tượng chịu thuế SDĐNN bao gồm (i) Đất trồng trọt; (ii) Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản; (iii) Đất rừng trồng. 
+ Đối tượng không chịu thuế SDĐNN bao gồm: (i) Đất có rừng tự nhiên; (ii) Đất đồng cỏ tự nhiên; (iii) Đất dùng để ở; (iv) Đất chuyên dùng.
- Với thuế SDĐPNN:
+ Đối tượng chịu thuế SDĐPNN bao gồm (i) Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; (ii) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; (iii) Đất phi nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế nhưng sử dụng vào mục đích kinh doanh. 
+ Đối tượng không chịu thuế SDĐPNN bao gồm: (i) Đất sử dụng vào mục đích công cộng bao gồm: đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng công trình công cộng khác theo quy định của Chính phủ; (ii) Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; (iii) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; (iv) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; (v) Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; (vi) Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh: (vii) Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật.
Nhìn chung, qua rà soát, đánh giá cho thấy quy định về đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế tại Luật thuế SDĐNN và Luật thuế SDĐPNN đã bao quát tương đối đầy đủ các loại đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, qua đánh giá cho thấy tồn tại 02 vấn đề như sau:
Thứ nhất, cách phân loại đối tượng chịu thuế SDĐPNN còn chưa thống nhất với cách phân loại đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai 2013 (ví dụ như: Luật thuế SDĐPNN quy định đối tượng chịu thuế SDĐPNN đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm. Trong khi đó, tại Luật Đất đai 2013 quy định đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm...).
Thứ hai, thuế SDĐNN hiện hành đang thực hiện miễn đến hết ngày 31/12/2025 cho hầu hết các trường hợp SDĐNN, trừ diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp. Việc đánh thuế đối với đất nông nghiệp trong thời gian tới là rất khó khăn và chưa phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, một số quốc gia đưa đất nông nghiệp vào đối tượng miễn thuế (Bungari, Anh, Estonia, Armenia...), một số quốc gia không đánh thuế tài sản đối với đất nông nghiệp hoặc đưa vào đối tượng không chịu thuế như: Indonesia, Đài Loan, Thái Lan, hầu hết các quốc gia Châu Phi…
b) Định hướng quy định đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế BĐS đối với đất
Để phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành về cách phân loại đất, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc kê khai, nộp thuế và cơ quan thuế trong quá trình quản lý thu thuế vì hiện nay cơ quan thuế đã có cơ sở dữ liệu về việc thu thuế đối với đất phi nông nghiệp, đề nghị tiếp tục kế thừa quy định về đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế của chính sách thuế SDĐPNN và có sửa đổi, hoàn thiện cho phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời, quy định đất nông nghiệp vào đối tượng không chịu thuế. 
2.2. Đối với nhà (nhà và công trình xây dựng)
a) Kết quả rà soát pháp luật về nhà ở và xây dựng hiện hành
Theo quy định của Luật Nhà ở thì nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; Nhà ở bao gồm nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở để phục vụ tái định cư.
Theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 06/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì công trình xây dựng được phân loại theo công năng sử dụng như sau: 
- Công trình dân dụng, gồm 3 loại công trình: (i) Công trình nhà ở gồm: các tòa nhà chung cư, nhà ở tập thể khác; nhà ở riêng lẻ, nhà ở riêng lẻ kết hợp các mục đích dân dụng khác; (ii) Công trình công cộng gồm: công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu; công trình y tế; công trình thể thao; công trình văn hóa (gồm trung tâm hội nghị, nhà hát, rạp chiếu phim, vũ trường và các công trình văn hóa khác); công trình tôn giáo, tín ngưỡng; công trình thương mại (gồm trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng, nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát và các công trình thương mại khác); công trình dịch vụ (gồm khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; cơ sở nghỉ dưỡng; biệt thự lưu trú; căn hộ lưu trú và các cơ sở dịch vụ lưu trú khác; biển quảng cáo đứng độc lập, bưu điện, cơ sở cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khác); công trình trụ sở, văn phòng làm việc; các tòa nhà, kết cấu khác sử dụng đa năng hoặc hỗn hợp khác; (iii) Cổng, tường rào, nhà bảo vệ và kết cấu nhỏ lẻ khác phục vụ cho mục đích dân dụng.
- Công trình công nghiệp, gồm: Công trình sản xuất vật liệu xây dựng; Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; Công trình dầu khí; Công trình năng lượng; Công trình hóa chất; Công trình công nghiệp nhẹ; Các công trình khác phục vụ mục đích sản xuất công nghiệp.
- Công trình hạ tầng kỹ thuật, gồm: Công trình cấp nước; Công trình thoát nước; Công trình xử lý chất thải rắn; Một công trình độc lập, một tổ hợp các công trình trong các cơ sở chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh, nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, nhà để xe ô tô, sân bãi để xe ô tô, xe máy móc, thiết bị; Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; Cống, bể, hào, hầm, tuy nên kỹ thuật và kết cấu khác sử dụng cho cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật.
- Công trình giao thông, gồm: Công trình đường bộ, Bến phà, bến xe, Công trình đường sắt, Công trình cầu, Công trình hầm, Công trình đường thủy nội địa, hàng hải; Công trình hàng không; Tuyến cáp treo và nhà ga để vận chuyển người và hàng hóa; Cảng cạn; Các công trình khác.
- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, gồm: Công trình thủy lợi, Công trình đê điều, Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khác. 
- Công trình quốc phòng, an ninh.
* Kinh nghiệm quốc tế trong việc quy định đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế đối với nhà
- Về đối tượng chịu thuế: Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, xét về mặt lý thuyết đối tượng chịu thuế tài sản hoặc thuế BĐS (sau đây gọi chung là thuế BĐS) cần bao gồm tất cả các loại tài sản/BĐS và sau đó xem xét từng trường hợp cụ thể để đưa vào đối tượng không chịu thuế, miễn hoặc giảm thuế. Việc đưa nhà và công trình xây dựng (gồm cả nhà/tòa nhà sử dụng với mục đích kinh doanh) vào đối tượng chịu thuế phụ thuộc vào mục tiêu của chính sách thuế. Nếu mục tiêu của Chính phủ là muốn tăng thu từ thuế BĐS thì việc điều chỉnh tăng thuế suất hoặc tăng cường quản lý thu thuế được đánh giá mang lại hiệu quả cao hơn là mở rộng cơ sở thuế. Nếu mục tiêu của Chính phủ là cải thiện sự bình đẳng giữa chủ sử dụng đất với chủ sử dụng cả nhà, công trình xây dựng và đất thì việc mở rộng cơ sở thuế là hợp lý. Theo đó, hầu hết các quốc gia đều đánh thuế trong quá trình sử dụng nhà, công trình xây dựng bao gồm cả nhà, công trình xây dựng để kinh doanh, hiện chỉ có một số quốc gia chỉ đánh thuế đất (ví dụ: Jamaica, Kenya, New Zealand, Úc, Việt Nam). Việc đánh thuế vào nhà, công trình xây dựng ngoài góp phần mở rộng nguồn thu, quản lý tài sản giá trị lớn, còn điều tiết việc sử dụng nhà, công trình xây dựng, đảm bảo tính công bằng theo chiều dọc của sắc thuế.
Kinh nghiệm cải cách thuế BĐS tại các quốc gia cho thấy việc lựa chọn mở rộng cơ sở thuế BĐS bao gồm cả đất, nhà và công trình xây dựng là lựa chọn tốt nhất. Các quốc gia cải cách mở rộng cơ sở thuế đối với nhà thường xác định lộ trình chuyển đổi như: (i) Duy trì thuế đất đồng thời áp dụng thuế đối với nhà ở xa xỉ; (ii) áp thuế mới thu trên cả đất và nhà, trong đó xác định ngưỡng miễn, giảm theo giá trị ở mức cao[footnoteRef:54]. [54:  Cách tiếp cận này được áp dụng trong Luật thuế nhà, đất của Indonesia (PBB) - trong đó xác định ngưỡng cao theo giá trị nhà để thực chất loại trừ toàn bộ nhà ở khu vực nông thôn, đồng thời miễn trừ rất nhiều nhà ở có giá trị thấp ở khu vực đô thị. Cách thức miễn trừ theo giá trị đó được mở rộng áp dụng cho nhà và đất năm 1994. Toàn bộ Luật thuế nhà, đất của trung ương (PBB) sau đó được thay thế bằng pháp luật của địa phương, trong đó thu thuế trên cả nhà và đất theo Luật số 28 (2009). ] 

- Về đối tượng không chịu thuế: Lý thuyết về thuế BĐS cho thấy nguyên tắc quan trọng nhất là có một cơ sở tính thuế rộng. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết các quốc gia đều có quy định một số loại BĐS thuộc đối tượng không chịu thuế hoặc miễn thuế. Sự khác nhau giữa 2 trường hợp này là: nếu thuộc đối tượng không chịu thuế thì BĐS sẽ không phải định giá, trong khi nếu BĐS được miễn thuế sẽ phải định giá và phải đáp ứng các tiêu chí theo luật định. 
c) Định hướng quy định đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế BĐS đối với nhà
Trên cơ sở kinh nghiệm của các quốc gia trong việc thu thuế đối với nhà, để thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về việc nghiên cứu, bổ sung đánh thuế đối với nhà, đảm bảo việc thực hiện tái cơ cấu nguồn thu thông qua mở rộng cơ sở thuế, khai thác tốt nguồn thu từ thuế liên quan đến tài sản; góp phần hạn chế đầu cơ nhà ở, khuyến khích sử dụng nhà ở tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với chính sách phát triển nhà ở, đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế và lợi ích về xã hội, đề nghị bổ sung nhà và các công trình xây dựng vào đối tượng chịu thuế BĐS.
Việc xác định chi tiết nhà và công trình xây dựng thuộc đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế BĐS đối với nhà căn cứ trên cơ sở quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về xây dựng.
d) Đánh giá tác động 
		Việc bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế phù hợp thông lệ quốc tế, phù hợp quy định pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở hiện hành, đảm bảo tính khả thi, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Ngoài ra, việc đưa đất nông nghiệp vào đối tượng không chịu thuế dễ nhận được sự đồng thuận của người dân.
3. Căn cứ tính thuế BĐS
a) Kết quả rà soát, đánh giá căn cứ tính thuế SDĐPNN hiện hành
Theo quy định của Luật Đất đai 2013 thì căn cứ tính thuế sử dụng đất là giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành.
Theo quy định của Luật thuế SDĐPNN hiện hành, căn cứ tính thuế là giá tính thuế và thuế suất.
Thông thường tại các quốc gia, số thuế phải nộp được xác định theo công thức: Thuế phải nộp = Thuế suất x Giá trị chịu thuế. Ưu điểm của biện pháp này là tính linh hoạt của công cụ tính thuế khi cố định được biến thuế suất trong công thức, và giá trị chịu thuế có thể thay đổi khi thị trường thay đổi; đảm bảo giá tính thuế sát với giá thực tế của BĐS, tăng cường nguồn thu từ thuế BĐS. Tuy nhiên, nhược điểm của chính sách này là khó khăn trong việc xác định giá trị chịu thuế (xuất phát từ việc thiếu minh bạch của cơ sở dữ liệu về BĐS cũng như hạn chế về trình độ, phương pháp, công cụ định giá).
b) Định hướng quy định căn cứ tính thuế BĐS
Trên cơ sở thông lệ quốc tế, để phù hợp với pháp luật về đất đai, đảm bảo đúng bản chất của sắc thuế, đề nghị căn cứ tính thuế BĐS là diện tích đất, nhà, công trình xây dựng tính thuế, giá tính thuế trên 1m2 đất, nhà, công trình xây dựng tính thuế và thuế suất.
c) Đánh giá tác động
Căn cứ tính thuế theo đề xuất đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế và pháp luật về đất đai hiện hành. Ngoài ra, giá trị BĐS tính thuế nếu được định giá theo giá thị trường sẽ góp phần tăng cường nguồn thu cho ngân sách.
4. Về giá tính thuế BĐS
a) Kết quả rà soát, đánh giá giá tính thuế SDĐPNN hiện hành
Theo quy định của Luật thuế SDĐPNN hiện hành thì giá tính thuế xác định bằng diện tích đất tính thuế nhân với giá của 1m2 đất. Diện tích tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng; đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư thì áp dụng hệ số phân bổ để xác định diện tích đất tính thuế; trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích tính thuế là tổng diện tích các thửa đất ở tính thuế trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Giá của 1m2 đất là giá đất tại bảng giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là UBND cấp tỉnh) ban hành.
Về cơ bản, quy định về giá tính thuế SDĐPNN nêu trên được đánh giá là đơn giản, khả thi cho người nộp thuế, tạo thuận lợi cho cơ quan thuế trong việc xác định giá tính thuế, phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, qua đánh giá cho thấy có 02 vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện như sau:
Thứ nhất, việc cộng tổng diện tích đất để tính thuế đối với trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mặc dù nếu thực hiện tốt sẽ góp phần điều tiết cao đối với trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở. Tuy nhiên, quy định này trên thực tế là chưa triển khai thực hiện được do cơ sở dữ liệu về đất đai ở Việt Nam chưa đầy đủ và hoàn thiện nên cơ quan quản lý nhà nước chưa quản lý được các trường hợp này. 
Thứ hai, giá 1m2 đất tính thuế là giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành ban hành 5 năm/1 lần là thấp, không phản ánh được giá trị đất thực tế, chưa sát với biến động thực tế trên thị trường (tại một vài địa phương, giá đất tại bảng giá chỉ bằng khoảng 20%-30% so với thực tế), từ đó gây thất thu thuế.
Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì giá đất do Nhà nước quy định có 2 loại: (i) giá đất do Nhà nước quy định trong khung giá, bảng giá đất định kỳ 05 năm một lần (Khung giá đất do Chính phủ ban hành và Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành) và (ii) giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định làm căn cứ trong một số trường hợp cụ thể[footnoteRef:55]. Trong đó, có 2 phương pháp định giá đất cụ thể là: (i) Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (phương pháp định giá đất bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành hàng năm nhân (x) với giá đất tại Bảng giá đất). Phương pháp này được đánh giá là tương đối sát với giá giao dịch BĐS trên thị trường do định giá dựa trên giá phổ biến trên thị trường và có tính đến yếu tố điều kiện KT-XH tại địa phương; (ii) Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp thu nhập, thặng dư... Phương pháp này cần nhiều thời gian điều tra, thu thập dữ liệu về giá đất. [55:  Các trường hợp sử dụng giá đất cụ thể để làm căn cứ như: Tính tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) ở vượt hạn mức, cho phép chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức, tính tiền thuê đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ; công nhận QSDĐ, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất; tính tiền thuê đất; tính giá trị QSDĐ khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.] 


* Kinh nghiệm quốc tế về quy định giá tính thuế BĐS

Thực tế thực thi chính sách thuế BĐS trên thế giới, các quốc gia có nhiều phương pháp xác định giá tính thuế theo giá trị vốn (capital value), giá trị cho thuê (rental value), bậc giá trị[footnoteRef:56] (Banding), cơ sở diện tích (Area-based)[footnoteRef:57], cơ sở chi phí (Cost based)[footnoteRef:58]. Tuy nhiên, 2 phương pháp phổ biến nhất là giá trị vốn hay còn gọi là giá trị BĐS (giá mua, bán BĐS) và giá trị cho thuê. Việc áp dụng giá trị cho thuê chủ yếu phổ biến tại các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung, còn hầu hết các quốc gia trên thế giới lựa chọn áp dụng giá trị BĐS. Xu hướng cải cách thuế tài sản trên thế giới hiện nay là các quốc gia đang chuyển đổi từ hệ thống sử dụng giá trị cho thuê sang sử dụng giá trị BĐS. Hiện có 2 phương pháp xác định giá trị BĐS mà các quốc gia hiện đang áp dụng: xác định giá trị BĐS theo giá thị trường (Hy Lạp, Singapore, Indonesia) hoặc xác định giá trị BĐS theo giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành (Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Canada, Jamaica, Phần Lan, Chi Lê, Úc) hoặc sử dụng cả 2 phương pháp trên (Thụy Sỹ). Việc lựa chọn phương pháp xác định giá trị BĐS của các quốc gia phụ thuộc vào trình độ quản lý thuế, khả năng của hệ thống định giá nhà, đất, cũng như cơ sở dữ liệu về thị trường BĐS. [56:  Anh, Ai-len.]  [57:  Cộng hòa Séc, Hungary, Ấn Độ, Macedonia, Ba Lan, Slovenia, Slovakia.]  [58:  Ghana, Indonexia, Nhật, Philipin, Hàn Quốc, Tanzania, Thái Lan.] 

Với phương pháp định giá BĐS dựa trên giá trị, các quốc gia cũng có rất nhiều cách xác định giá tính thuế: (i) Giá trị vốn cải thiện (tổng giá trị đất và công trình trên đất); (ii) Giá trị đất/khu đất (không tính phần cải thiện tác động đến giá trị đất); (iii) Tách riêng giá trị đất và nhà; (iv) Chỉ tính giá trị nhà (bỏ qua giá trị đất nơi tòa nhà được xây dựng). Trường hợp tách riêng nhà và đất để đánh thuế thì thông thường giá trị được xác định trên cơ sở giá thị trường của đất hoặc giá trị đất bóc tách ra từ giá bán cả nhà và đất. Giá nhà tính thuế thường được định giá dựa trên chi phí xây dựng. Phương pháp này được sử dụng tại Đan Mạch, Namibia, Indonexia, Nhật, Philipin, Hàn Quốc, Thái Lan và một số bang nước Mỹ. Việc tách giá trị nhà và đất để tính thuế cho phép ban hành biểu thuế suất lũy tiến. Việc tách nhà và đất để định giá được đánh giá minh bạch, rõ ràng nhưng là phương pháp phức tạp do phải xác định riêng giá trị nhà, đất, gây gánh nặng về mặt quy trình, chi phí quản lý cho cơ quan quản lý thuế và chi phí xây dựng công trình thường là chi phí xây dựng mới, theo đó, không phản ánh khấu hao và niên hạn của công trình.
 Ở Việt Nam, việc xác định giá tính thuế BĐS theo giá trị đất (giá do nhà nước quy định) là tương đối thuận lợi vì Việt Nam đã có cơ sở dữ liệu về giá tính thuế SDĐPNN và giá tính LPTB đối với nhà, đất. Mặc dù giá trị này, theo đánh giá trên là chưa thực sự sát với giá chuyển nhượng nhà, đất thực tế trên thị trường. 
b) Định hướng quy định giá tính thuế BĐS
Để vừa đảm bảo giá tính thuế BĐS cơ bản sát với giá chuyển nhượng BĐS trên thị trường, góp phần điều tiết phần giá trị tăng thêm từ BĐS mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo tính khả thi, thuận lợi trong quá trình thực hiện, căn cứ cơ sở dữ liệu về nhà, đất hiện hành của cơ quan thuế, đề nghị xác định giá tính thuế BĐS theo giá trị nhà, đất tính thuế. Cụ thể như sau:
(i) Đối với đất, nhà và công trình xây dựng (trừ nhà chung cư và đất xây dựng nhà chung cư):
- Giá tính thuế đối với đất (bao gồm đất ở riêng lẻ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp khác thuộc đối tượng chịu thuế) được xác định bằng diện tích đất tính thuế nhân (x) với giá của 1m2 đất tính thuế. Trong đó:
+ Diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng.
+ Giá của 1m2 đất tính thuế được xác định bằng giá 1m2 đất trong bảng giá đất x hệ số điều chỉnh do UBND cấp tỉnh ban hành.
- Giá tính thuế đối với nhà (nhà và công trình xây dựng) được xác định bằng diện tích nhà tính thuế nhân (x) với giá của 1m2 nhà tính thuế. 
- Trường hợp trong năm phát sinh giao dịch chuyển nhượng: Giá tính thuế đối với trường hợp trong năm phát sinh hoạt động chuyển nhượng được xác định theo giá chuyển nhượng thực tế tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà (đã bao gồm giá trị đất và giá trị nhà) nhưng không được thấp hơn giá tính thuế đối với nhà, đất được xác định theo nguyên tắc nêu trên.
(ii) Đối với nhà chung cư (bao gồm cả đất xây dựng nhà chung cư):
Theo quy chuẩn Việt Nam QCVN 04:2019/BXD thì nhà chung cư là nhà có từ 02 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm: nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp (chung cư hỗn hợp). Phần công trình trong nhà chung cư hỗn hợp dùng cho các chức năng khác, bao gồm: văn phòng, nhà hàng, siêu thị, khách sạn, căn hộ lưu trú (condotel...), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) và các dịch vụ khác. 
Hiện nay giá nhà chung cư được giao dịch trên thị trường là giá bao gồm cả nhà và đất. Do đó, để đảm bảo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị giá tính thuế đối với nhà chung cư (bao gồm cả chung cư hỗn hợp) là giá theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà hoặc giá theo Bảng giá của UBND cấp tỉnh ban hành, được xác định bao gồm cả giá trị đất và giá trị nhà chung cư.
	(iii) Tính ổn định giá 1m2 nhà, đất tính thuế:
- Phương án 1: Giá 1m2 nhà, đất tính thuế được ổn định theo chu kỳ 5 năm tính từ thời điểm Luật có hiệu lực thi hành. Riêng đối với nhà chung cư, giá 1m2 nhà, đất tính thuế được ổn định 5 năm kể từ năm thứ 4 đưa nhà chung cư vào sử dụng (nội dung này được kế thừa trên quy định của chính sách thuế SDĐPNN hiện hành để đảm bảo tính ổn định của chính sách thuế).
- Phương án 2:	 Giá của 1m2 nhà, đất được xác định lại hàng năm.
Việc ổn định giá tính thuế BĐS theo chu kỳ 5 năm là quy định thống nhất, đồng bộ với pháp luật về đất đai hiện hành, tạo thuận lợi cho cơ quan thuế và công tác quản lý thuế (tiết kiệm thời gian, chi phí hành thu), tuy nhiên, phương án này không đảm bảo mục tiêu giá tính thuế sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường. 
Ngược lại, giá tính thuế được xác định lại hàng năm sẽ gây khó khăn cho cơ quan thuế và công tác quản lý thuế do giá tính thuế thường xuyên thay đổi, hàng năm cơ quan thuế phải xác định lại số thuế phải nộp, tuy nhiên, phương án này đảm bảo được mục tiêu giá tính thuế sát với giá thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế và tăng cường nguồn thu thuế BĐS cho các địa phương. 
c) Đánh giá tác động
Quy định phương pháp xác định giá tính thuế BĐS theo giá trị nhà, đất tính thuế là phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo mục tiêu giá tính thuế BĐS sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường, góp phần điều tiết phần giá trị tăng thêm từ BĐS mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại, đồng thời góp phần giúp cho cơ quan thuế tiết kiệm thời gian và chi phí hành thu.
5. Thuế suất thuế BĐS
a) Kết quả rà soát, đánh giá thuế suất thuế SDĐPNN hiện hành
Thuế suất thuế SDĐPNN hiện hành được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến đối với đất ở (0,03% đối với phần diện tích trong hạn mức, 0,07% đối với phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức và 0,15% đối với phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức). Hạn mức đất ở để xác định các bậc chịu thuế là hạn mức giao đất ở mới; trường hợp đất ở đã có hạn mức theo quy định trước ngày Luật có hiệu lực thi hành mà cao hơn hạn mức giao đất ở mới thì áp dụng theo hạn mức cũ; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (0,03%); đất lấn, chiếm (0,2% và không áp dụng hạn mức) và đất sử dụng sai mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định (0,15%). 
Đánh giá quá trình thực hiện cho thấy 02 vướng mắc, tồn tại như sau:
Thứ nhất, tỷ lệ huy động về thuế SDĐPNN là rất thấp, mức thuế suất chưa đủ lớn để điều tiết mạnh đối với người có quyền sử dụng nhiều đất đai, chưa thúc đẩy các tổ chức, cá nhân trong xã hội sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả. Đặc biệt, các mức thuế suất 0,07% và 0,15% tương ứng với diện tích đất vượt từ trên 1 lần đến 3 lần và trên 3 lần hạn mức sử dụng đất ở là thấp, chủ sử dụng đất không bị tác động nhiều từ thuế, đất không được sử dụng hết hiệu suất cho sản xuất kinh doanh, thậm chí còn bị bỏ trống, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai. 
Thứ hai, việc quy định biểu thuế lũy tiến đối với đất ở là phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần thực hiện điều tiết đối với trường hợp có quyền sử dụng đất ở có diện tích lớn. Tuy nhiên, việc quy định ngưỡng chịu thuế theo diện tích và xác định theo hạn mức đất ở do UBND cấp tỉnh quy định (hạn mức giao đất ở mới hoặc hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp đất ở đã có hạn mức theo quy định trước ngày Luật thuế SDĐPNN có hiệu lực thi hành cao hơn hạn mức giao đất ở mới) gây khó khăn cho cơ quan thuế trong việc xác định hạn mức đất tính thuế của các năm trước đây do chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai hoàn chỉnh nên gặp nhiều khó khăn cho việc tra cứu. Vì vậy, cơ quan thuế thường lấy diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm hạn mức đất để tính thuế, nhưng phần lớn diện tích đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể là diện tích vượt hạn mức do người sử dụng đất nộp tiền để được chuyển mục đích sử dụng đất và xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, gây thất thu NSNN do xác định hạn mức không chính xác.
* Kinh nghiệm quốc tế cho thấy:
Thuế BĐS không chiếm vị trí quan trọng, trung tâm trong hệ thống thu ngân sách của hầu hết các quốc gia. Tuy nhiên, thuế BĐS lại đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách của các chính quyền địa phương do chính sách thuế này thường được phân cấp cho địa phương quy định, cá biệt có một số quốc gia như Úc, Ailen, Anh, tỷ lệ thuế BĐS trên tổng thu thuế địa phương là 100%.
Thuế BĐS của các quốc gia ngày càng có vai trò quan trọng trong tổng thu ngân sách của các quốc gia. Quy mô thu từ thuế BĐS so với GDP ở hầu hết các quốc gia phát triển tương đối cao. Tại 27 quốc gia thuộc OECD, tỷ lệ thuế BĐS trên GDP bình quân khoảng 2-4% (Canada, Anh, Hoa Kỳ khoảng 2,5-3% GDP), các nước thuộc Liên minh Châu Âu bình quân khoảng 1,2%.
 Xét nhóm nước dựa trên thu nhập thì quy mô thuế BĐS so với GDP tại các nước có thu nhập trung bình thường khoảng 1% và các nước có thu nhập thấp khoảng 0,5%, trong đó có nhiều quốc gia chỉ đạt dưới 0,1% GDP (một số quốc gia Châu Phi).
Trong khi đó ở Việt Nam, số thu thuế hàng năm đối với BĐS (bao gồm thuế SDĐPNN và thuế SDĐNN) chỉ chiếm 0,24% trong tổng thu thuế và chiếm 0,03% GDP. Con số này được đánh giá là quá thấp, chưa khai thác tốt nguồn thu từ BĐS và chưa phát huy được vai trò của sắc thuế.
- Về mức thuế suất: 
Cơ cấu thuế suất thông thường được các nước quy định tại Luật thuế, áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Tuy nhiên, có một số nước giao cho chính quyền địa phương quy định nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện từng địa phương. Một số nước đặt ra mức thuế suất tối đa trong khi một số nước quy định cụ thể khung thuế suất tối thiểu - tối đa cho các địa phương áp dụng. 
Cơ cấu thuế suất thuế BĐS tại các quốc gia không theo khuôn mẫu chung, một số khá đơn giản và một số khác khá phức tạp. Một số quốc gia sử dụng thuế suất cố định cho các loại tài sản, một số quốc gia khác sử dụng thuế suất khác nhau áp dụng cho từng loại tài sản khác nhau. Cũng có quốc gia sử dụng thuế suất lũy tiến theo giá trị[footnoteRef:59] hoặc theo diện tích của tài sản. Một số quốc gia ban hành thuế suất kép trong đó Luật thuế quy định một mức thuế suất áp dụng cho đất và một mức thuế suất khác áp dụng cho tài sản trên đất. Ngược lại, một số quốc gia quy định 2 luật thuế khác nhau với 2 biểu thuế khác nhau cho đất và tài sản trên đất. Khi thiết kế cơ cấu thuế suất, hiệu quả nhất là ít phân loại thuế suất theo mục đích sử dụng, tỷ lệ định giá thống nhất và ít mức thuế suất. Việc xác định và lựa chọn cơ cấu thuế suất tùy thuộc vào mục đích đánh thuế BĐS. Kinh nghiệm tốt nhất cho các nước đang phát triển là áp dụng thuế suất thống nhất và duy nhất hoặc hệ thống phân loại tối đa 3 mức thuế suất để giảm chi phí quản lý và tuân thủ. [59:  Như Singapore (từ 0%-16% đối với nhà ở, đất ở theo giá trị cho thuê hàng năm), Jamaica (0,8%-1,3% giá trị đất), Đan Mạch (nhà, đất có giá trị DKK 3,040,000, tương đương 436.000 USD) tính thuế 0,9% và trên giá trị này sẽ chịu thuế 3%.] 

Theo đánh giá thì mức thuế suất thuế BĐS của các quốc gia cao hơn Việt Nam (mức thấp nhất là khoảng 0,1%) dù xác định giá tính thuế theo phương pháp nào, cụ thể: 
+ Tại các quốc gia xác định giá trị tính thuế theo giá trị BĐS do cơ quan nhà nước quy định tương tự Việt Nam đều áp dụng thuế suất cao hơn Việt Nam, như ở Campuchia (0,1%), Nhật Bản (0,3%), Kazactan (0,35%), Đài Loan (áp dụng mức thuế suất lũy tiến từ 0,2% đến 5% tùy từng loại đất, diện tích; từ 1,2% đến 2% đối với nhà chung cư; 3% đến 5% đối với nhà, công trình xây dựng cho mục đích thương mại), Thổ Nhĩ Kỳ (0,1%-0,6%)... 
+ Tại các quốc gia xác định giá tính thuế theo giá thị trường của BĐS cũng có mức thuế suất cao hơn Việt Nam như: Hàn Quốc (từ 0,2% đến 5% cho BĐS để ở, biểu thuế suất lũy tiến từ 0,3%-2% cho BĐS thương mại, một số trường hợp khác được áp dụng thuế suất riêng như trang trại và đất trồng rừng - 0,1%, sân golf và villa - 5%...); Philippin: 2% ở Manila, 1% ở tỉnh khác đối với nhà ở, nhà kinh doanh, đất ở, đất xây dựng công trình; Nhật Bản: 1,4%; Phần Lan: 1,2% đến 2% (riêng đất thương mại, công nghiệp, nhà đất vượt quá mức 29.200USD áp dụng mức 2%+30% của 2%); Indonesia: 0,5% đối với nhà, đất có giá trị vượt 8.000.000Rp. Thụy Sỹ: từ 0,5% đến 3%; Hy Lạp: 0,3% đến 0,8%; Đan Mạch: 0,92% đến 3%; Nga: 0,1% đến 2%.
+ Tại các quốc gia đánh thuế trên giá trị cho thuê của BĐS thì mức thuế suất thuế BĐS rất cao: Anh (thuế suất lũy tiến từ 0%-12%), Thái Lan (12%), Afghanistan (10%-15%), Hong Kong (15%), Hy Lạp (10%), Ấn Độ (5%-20%)...
+ Đối với nhà, đất không sử dụng: các quốc gia quy định mức thuế suất cao hơn hoặc áp dụng mức thuế suất bổ sung như: Sing-ga-po áp dụng mức thuế suất từ 10% đối với nhà, đất không sử dụng; Anh đánh thuế tăng thêm 50% mức thuế suất cơ bản nếu để trống từ 2 năm trở lên và gấp 4 lần nếu để trống trên 10 năm; Canada thu thêm 1% trên giá trị tài sản nếu nhà, đất không sử dụng trên 6 tháng; Phần Lan: áp dụng mức thuế suất từ 2%-6%; Latvia: áp dụng mức thuế suất 3%; Liberia: áp dụng thuế suất 4%-5% đối với BĐS bỏ trống; Philipin đánh thuế đất nhàn rỗi 5%, cao gấp 5 lần so với mức thuế suất thông thường; Úc (bang Victoria) chủ sử dụng nhà ở không sử dụng nhà trong 6 tháng phải trả thuế 1% trên giá trị BĐS; Hồng Kông đánh thuế đối với chủ sử dụng tòa nhà sau khi được cấp phép quá 6 tháng không sử dụng 5% giá trị BĐS... 
- Ngưỡng chịu thuế: 
Để bảo vệ người có thu nhập thấp trước tác động của thuế BĐS, một số quốc gia thiết kế một ngưỡng cụ thể để áp thuế. Việc xác định ngưỡng thường được lập mô hình nguồn thu để đo lường khả năng tác động đến thu ngân sách và dựa trên nguyên tắc hài hòa lợi ích. Thông thường có hai cách xác định ngưỡng để đánh thuế là xác định ngưỡng theo giá trị hoặc xác định ngưỡng theo diện tích và các quốc gia ưa thích lựa chọn phương pháp xác định theo giá trị[footnoteRef:60]. Việc áp dụng ngưỡng chịu thuế theo phương pháp này nhằm đảm bảo mục tiêu không điều tiết cao đối với BĐS có giá trị dưới ngưỡng, điều tiết cao đối với BĐS có giá trị lớn, đảm bảo công bằng xã hội.  [60:  Nhật: đất dưới 300.000 yên và nhà dưới 200.000 yên; Anh: BĐS dưới 125.000 GPB; Senegal: giá trị cho thuê dưới 500.000 CFA...] 

Trong khi đó, có rất ít quốc gia xác định ngưỡng chịu thuế theo diện tích như Việt Nam hiện nay[footnoteRef:61]. Việc áp dụng ngưỡng chịu thuế theo diện tích có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện, thuận lợi trong việc xác định số thuế phải nộp; ổn định, không thay đổi theo thời giá. Tuy nhiên, phương pháp này có khả năng điều tiết cao đối với người sử dụng BĐS có giá trị không lớn, BĐS tại nông thôn giá trị thấp nhưng có diện tích vượt ngưỡng chịu thuế; trong khi đó lại không điều tiết hoặc điều tiết thấp đối với BĐS có giá trị lớn nhưng diện tích nằm trong ngưỡng chịu thuế.  [61:  Trung Quốc, Hàn Quốc có trừ một phần diện tích khi tính thuế, cụ thể: Trung Quốc, người nộp thuế được trừ đi 60m2 nhà khi tính thuế (Thượng Hải) hoặc được trừ đi 180m2 nhà cho mỗi gia đình riêng lẻ và 100m2 nhà cho mỗi căn hộ (Trùng Khánh); Nhật: BĐS để ở được trừ đi 1/3 diện tích khi tính thuế.] 

- Về thẩm quyền quy định mức thuế suất: Thuế suất BĐS thường được quy định tại Luật, áp dụng thống nhất trên cả nước. Tuy nhiên, một số quốc gia giao cho chính quyền địa phương quy định mức thuế tài sản cụ thể để áp dụng tại địa phương cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Một số quốc gia đặt ra mức thuế suất tối đa trong khi một số nước quy định cụ thể khung thuế suất tối thiểu - tối đa cho các địa phương áp dụng. Việc giao thẩm quyền cho chính quyền địa phương quy định một số mức thuế suất nhất định sẽ khuyến khích các quyết định về thu - chi hiệu quả hơn cũng như tăng cường trách nhiệm giải trình của địa phương. Ví dụ như: Pháp, Nhật Bản, Thụy Sỹ, Canada, Trung Quốc, Đài Loan, Phần Lan...
b) Định hướng quy định thuế suất thuế BĐS
Trên cơ sở kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới, để thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc hoàn thiện chính sách thuế đối với BĐS, phát huy hiệu quả việc sử dụng biểu thuế lũy tiến, khắc phục hạn chế của chính sách thuế SDĐPNN, đề nghị quy định thuế suất thuế BĐS theo hướng như sau:
b1) Đối với đất ở, nhà ở (trừ nhà chung cư và đất xây dựng nhà chung cư)
- Đề nghị tách riêng đất ở, nhà ở để đánh thuế BĐS đảm bảo đơn giản, dễ tính toán, dễ thực hiện, thuận lợi trong công tác quản lý thu thuế và phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời, đánh thuế theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần để đảm bảo mục tiêu điều tiết cao đối với trường hợp nhà, đất có giá trị lớn, điều tiết thấp đối với nhà, đất có giá trị không lớn, đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập của tầng lớp dân cư (Biểu thuế lũy tiến từng phần được xác định theo ngưỡng giá trị với các bậc trong biểu thuế lũy tiến).
- Về ngưỡng giá trị: Việc xác định ngưỡng giá trị để áp dụng biểu thuế lũy tiến đối với đất ở, nhà ở cần đảm bảo mục tiêu tạo được sự đồng thuận của người dân trong việc đánh thuế, cần có tính toán đến mức độ điều tiết, khả năng nộp thuế của người dân, đảm bảo hầu hết các thửa đất ở, nhà ở nông thôn, có giá trị thấp đến trung bình đều ở dưới ngưỡng, đảm bảo từng bước thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, giữa nông thôn và thành thị, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững.
- Về thuế suất: 
+ Đối với đất ở: Đề nghị nâng mức thuế suất đối với đất ở (đánh thuế trên toàn bộ diện tích đất ở). Việc nâng mức thuế suất đối với đất ở (bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh) là cần thiết để phù hợp với thông lệ quốc tế[footnoteRef:62], góp phần đảm bảo mục tiêu ban hành của chính sách và phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Việc đề xuất đánh thuế trên toàn bộ diện tích đất ở xuất phát từ nguyên tắc đánh thuế theo lợi ích, phù hợp với Hiến pháp và pháp luật có liên quan[footnoteRef:63], phù hợp với thông lệ quốc tế do đa số các quốc gia tính thuế tài sản từ giá trị nhà, đất đầu tiên, không phân biệt người có thu nhập cao hay thấp, chỉ một vài quốc gia tính thuế đối với phần giá trị đất vượt ngưỡng như Indonexia.  [62:  Theo kinh nghiệm các quốc gia thì mức thuế suất thuế BĐS thấp nhất là 0,1% (Việt Nam là 0,03%)]  [63:  Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý (Hiến pháp), người sử dụng đất được nhà nước trao quyền sử dụng lâu dài đối với một số loại đất như đất ở (Luật Đất đai 2013), cá nhân, pháp nhân được sử dụng đất và các tài sản khác thuộc sở hữu toàn dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật (Bộ Luật dân sự).] 

Tuy nhiên, để tránh tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp, đồng thời vẫn đảm bảo mục tiêu xây dựng chính sách thuế BĐS, cần thiết nghiên cứu mức thuế suất thuế BĐS đối với đất ở phù hợp, điều tiết hợp lý thu nhập của tổ chức, cá nhân, đồng thời quy định lộ trình tăng thuế suất phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành.
+ Đối với nhà ở: Nhà ở được xem là một khoản đầu tư vào đất. Trên thực tế, nhà nước khuyến khích việc xây dựng nhà ở và công trình xây dựng, tránh để đất bỏ hoang, không tận dụng hết giá trị sử dụng của đất. Do nhà ở mới được đưa vào đánh thuế, theo đó, khi thực hiện đánh thuế BĐS đối với nhà ở, cần thiết loại bỏ các loại nhà ở có mức đầu tư thấp (nhà tạm, nhà thiếu kiên cố, nhà bán kiên cố...) ra khỏi phạm vi điều chỉnh để tránh gây gánh nặng thuế đối với đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hoặc nhà chất lượng thấp, thuộc địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn; đồng thời để đảm bảo quyền có nhà ở của người dân đã được quy định tại Hiến pháp[footnoteRef:64]; đề nghị không đánh thuế đối với phần giá trị nhà ở dưới ngưỡng; đối với phần giá trị nhà ở trên ngưỡng, quy định lộ trình áp dụng mức thuế suất theo giai đoạn kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành nhằm đảm bảo tính khả thi và nhận được sự đồng thuận của người nộp thuế. [64:  Hiến pháp năm 2013 đã quy định: “Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp” (Điều 22, mục 1); “Mọi người có quyền sở hữu về nhà ở” (Điều 32, mục 1) và “Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở” (Điều 59, mục 3). ] 

b2) Đối với nhà chung cư[footnoteRef:65], bao gồm cả đất xây dựng nhà chung cư [65:  Nhà chung cư được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2019/BXD bao gồm: Nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp.] 

- Về ngưỡng giá trị: Đề nghị quy định ngưỡng chịu thuế đối với nhà chung cư đảm bảo điều tiết thấp đối với những người sử dụng nhà có giá trị không lớn, nhà chung cư bình dân; không ảnh hưởng tới cung - cầu thị trường BĐS, hạn chế tác động đến phân khúc căn hộ bình dân (đối với nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sẽ thuộc đối tượng miễn thuế)[footnoteRef:66]; thực hiện điều tiết cao đối với căn hộ cao cấp (mức giá trên 50 triệu đồng/m2) góp phần đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư. [66:  Theo số liệu của Bộ xây dựng thì: (i) Đối với nhà ở thương mại: Trong năm 2021, tổng số dự án nhà ở thương mại hoàn thành là 172 dự án với quy mô 24.027 căn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng dự án nhà ở thương mại hoàn thành khoảng 12.000 căn; (ii) Đối với nhà ở xã hội đến nay trên toàn quốc đã hoàn thành 279 dự án, quy mô khoảng 148.000 căn, đang tiếp tục triển khai 355 dự án với quy mô xây dựng khoảng 377.000 căn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 13 dự án nhà ở xã hội, quy mô khoảng 6.000 căn.
] 

- Về thuế suất: Tại điểm b1 đã đề nghị áp dụng mức thuế suất thấp đối với phần giá trị dưới ngưỡng đối với đất và áp dụng mức thuế suất 0% đối với phần giá trị dưới ngưỡng đối với nhà ở. Đối với nhà chung cư, giá tính thuế được xác định bao gồm cả giá trị đất và giá trị nhà. Theo đó, để đảm bảo công bằng với đất ở, nhà ở riêng lẻ, đề nghị quy định mức thuế suất đối với nhà chung cư được áp dụng từ giá trị đầu tiên, nhưng mức thuế suất sẽ thấp hơn đối với đất.
b3) Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; đất phi nông nghiệp khác thuộc đối tượng chịu thuế; các công trình xây dựng khác thuộc đối tượng chịu thuế: để tránh ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đề nghị áp dụng một mức thuế suất đối với các loại đất này (bằng mức thuế suất thấp nhất trong biểu thuế áp dụng đối với đất ở).
b4) Đối với nhà, đất lấn chiếm; nhà, đất bỏ trống; nhà, đất chưa đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng theo đúng quy định; nhà, đất sử dụng chưa đúng mục đích
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, một số quốc gia sử dụng thuế BĐS nhằm ngăn chặn hoạt động đầu cơ BĐS. Ví dụ, Latvia đánh thuế đất chưa sử dụng với mức gấp đôi áp dụng cho đất đã xây dựng. Tại Philippines, thuế đất chưa sử dụng được ấn định ở mức 5%, cao hơn gấp 5 lần so với thuế suất đối với đất đã xây dựng. Ở Nam Phi, con số này trung bình cao hơn hai lần so với đất đã xây dựng. Áp dụng thuế suất đối với đất trống cao hơn đáng kể sẽ khuyến khích phát triển, tăng cường hiệu quả sử dụng đất.
Việc quy định mức thuế suất cao đối với nhà, đất lấn chiếm; nhà, đất bỏ trống; nhà, đất chưa đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng theo đúng quy định; nhà, đất sử dụng chưa đúng mục đích là phù hợp với thực tế Việt Nam hiện nay, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ về đất, sử dụng đất lãng phí, chiếm dụng đất công, khuyến khích hơn nữa việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nhà, đất. Quy định nêu trên cũng phù hợp với thông lệ quốc tế, được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng và thành công.
Theo đó, đề nghị áp dụng mức thuế suất cao đối với các loại đất này (bằng mức thuế suất cao nhất trong biểu thuế đang dự kiến áp dụng đối với đất ở). 
b5) Về việc giao địa phương quy định mức thuế suất cụ thể
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy cơ cấu thuế suất thông thường được các quốc gia quy định tại Luật thuế. Tuy nhiên, có một số quốc gia giao cho chính quyền địa phương quy định cụ thể nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện từng địa phương. Một số quốc gia quy định mức thuế suất tối đa trong khi một số quốc gia quy định khung thuế suất và giao cho các địa phương quy định cụ thể mức thuế suất áp dụng tại địa phương. Việc giao thẩm quyền cho chính quyền địa phương quy định một số mức thuế suất nhất định sẽ khuyến khích các quyết định về thu - chi hiệu quả hơn cũng như tăng cường trách nhiệm giải trình của địa phương.
Hiện hành, nguồn thu từ thuế SDĐPNN và thuế SDĐNN ở Việt Nam là nguồn thu 100% thuộc NSĐP. Thuế BĐS nếu được ban hành sẽ thay thế cho chính sách thuế SDĐPNN và thuế SDĐNN hiện hành.
Do đó, để phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương, đề nghị giao HĐND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh tăng mức thuế suất thuế BĐS tối đa không quá 50% mức thuế suất quy định chung trong trường hợp cần thiết.
c) Đánh giá tác động
- Việc đánh thuế trên toàn bộ diện tích đất ở xuất phát từ nguyên tắc đánh thuế theo lợi ích, phù hợp với Hiến pháp và pháp luật hiện hành cũng như với thông lệ quốc tế do đa số các quốc gia tính thuế tài sản từ giá trị nhà, đất đầu tiên. Biểu thuế lũy tiến từng phần đối với đất được xác định theo ngưỡng giá trị góp phần tăng mức huy động thu đối với thửa đất có giá trị lớn. 
- Việc áp dụng ngưỡng chịu thuế riêng đối với nhà, đất là phù hợp, dễ tạo được sự đồng thuận của người nộp thuế, đảm bảo có tính đến mức độ điều tiết, khả năng nộp thuế của người dân, chỉ điều tiết đối với đất và nhà có giá trị lớn, trên ngưỡng chịu thuế, đảm bảo mục tiêu mở rộng và khai thác tốt nguồn thu từ nhà, đất.
- Việc quy định mức thuế suất cao đối với nhà, đất lấn chiếm, bỏ hoang, chưa đưa vào sử dụng theo đúng quy định là phù hợp với thực tế Việt Nam hiện nay, góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ về đất, sử dụng đất lãng phí, chiếm dụng đất công, khuyến khích hơn nữa việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nhà, đất. Quy định nêu trên cũng phù hợp với thông lệ quốc tế, được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng và thành công.
6. Miễn, giảm thuế BĐS
a) Kết quả rà soát, đánh giá chính sách miễn, giảm thuế SDĐPNN
Luật thuế SDĐPNN quy định các trường hợp miễn, giảm thuế bao gồm: Đất của dự án đầu tư; Đất của cơ sở thực hiện xã hội hoá; Đất của doanh nghiệp sử dụng lao động là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật; Đất xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi; cơ sở chữa bệnh xã hội...; Đất ở trong hạn mức giao đất ở mới tại địa bàn ưu đãi đầu tư; Đất ở trong hạn mức giao đất ở mới của người có công với cách mạng, hộ nghèo... Ngoài ra, theo Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế thì miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế SDĐPNN phải nộp hàng năm từ năm mươi nghìn đồng trở xuống.
Tại Luật thuế SDĐPNN cũng quy định các nguyên tắc miễn thuế: Người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế đối với cùng một thửa đất thì được miễn thuế; người nộp thuế thuộc hai trường hợp được giảm thuế thì được miễn thuế; người nộp thuế chỉ được miễn thuế hoặc giảm thuế tại một nơi do người nộp thuế lựa chọn; Chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế phải nộp; Người nộp thuế có nhiều dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế thì thực hiện miễn, giảm theo từng dự án đầu tư.
Qua đánh giá cho thấy, các quy định miễn giảm đã đảm bảo phù hợp với thực tế tại địa phương, đồng bộ và thống nhất với các ưu đãi miễn, giảm theo pháp luật về đầu tư, góp phần thực hiện chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh một số vướng mắc như sau:
Thứ nhất, quy định nguyên tắc người nộp thuế chỉ được miễn thuế hoặc giảm thuế tại một nơi do người nộp thuế lựa chọn là chưa rõ ràng vì một nơi có thể được hiểu là một thửa đất, một xã, phường nên dẫn đến vướng mắc trong quá trình thực hiện khi người nộp thuế có 2 thửa đất tại 1 xã, phường và cộng 2 thửa đất vẫn trong hạn mức.
Thứ hai, tại Luật chưa quy định rõ trường hợp sử dụng đất sai mục đích theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có được miễn, giảm thuế hay không. Trường hợp sử dụng đất sai mục đích mà vẫn được miễn, giảm thuế là không đảm bảo công bằng.
Thứ ba, một số trường hợp quy định miễn, giảm thuế trong hạn mức nhưng không quy định rõ hạn mức giao đất ở mới hay hạn mức công nhận đất ở dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện.
Tại Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về cơ cấu lại NSNN có đưa ra chủ trương hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong các sắc thuế và chính sách miễn, giảm thuế.
Để tối đa hóa nguồn thu từ thuế BĐS, kinh nghiệm quốc tế tốt nhất là giữ  miễn trừ ở mức tối thiểu và chỉ dành cho các khu vực có mục đích công cộng, xã hội và từ thiện được xác định một cách rõ ràng do lý thuyết về thuế BĐS đưa ra nguyên tắc chính là diện chịu thuế rộng. Quy định về miễn, giảm thuế là cần thiết nhưng bản chất tất cả các trường hợp miễn trừ đều là trợ cấp, ảnh hưởng đến nguồn thu tiềm năng và tính công bằng, bình đẳng chung của hệ thống. 
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy hầu hết các nước đều có quy định một số trường hợp miễn thuế BĐS đối với: Nhà, đất của Chính phủ; nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; nhà, đất của cơ quan Đại sứ quán, cơ sở tôn giáo, y tế, giáo dục, thể thao,... Các trường hợp giảm thuế áp dụng chủ yếu với nhà, đất thuộc sở hữu của người tàn tật, cựu chiến binh, người hưu trí trên 70 tuổi... Các trường hợp miễn trừ nghĩa vụ thuế thường được quy định rất cụ thể tại Luật thuế. Cá biệt có một số quốc gia, thuế BĐS chỉ được áp dụng đối với BĐS đã kê khai, nếu không kê khai thì hoàn toàn không bị đánh thuế (Botswana, Kenya và Pakistan).
b) Định hướng quy định chính sách miễn, giảm thuế BĐS
Trên cơ sở kế thừa các quy định về miễn, giảm thuế SDĐPNN hiện hành đang còn phù hợp; để vừa phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong các sắc thuế, vừa phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở và giảm tác động đối với vùng nông thôn và nhóm đối tượng có thu nhập thấp trong xã hội, đảm bảo công bằng, minh bạch và thống nhất trong xác định các trường hợp miễn, giảm thuế, đề nghị quy định miễn, giảm thuế BĐS bao gồm nội dung về (i) nguyên tắc miễn, giảm thuế; (ii) các trường hợp miễn, giảm thuế. 
c) Đánh giá tác động
Việc quy định các ưu đãi miễn, giảm thuế sẽ đảm bảo công bằng, minh bạch và thống nhất trong xác định các trường hợp miễn, giảm thuế; đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy định pháp luật có liên quan; giảm tác động của thuế BĐS đối với vùng nông thôn, nhóm đối tượng có thu nhập thấp trong xã hội, hỗ trợ các đối tượng thuộc diện chính sách và được sự ủng hộ của người nộp thuế.
7. Đăng ký, khai, tính và nộp thuế
a) Kết quả rà soát, đánh giá việc đăng ký, khai, tính và nộp thuế SDĐPNN
Hiện nay, việc khai, tính và nộp thuế SDĐPNN được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Qua đánh giá cho thấy, việc thu thuế SDĐPNN đã dần đi vào ổn định, sổ bộ thuế được cập nhật, bổ sung thường xuyên, góp phần đảm bảo phù hợp với tình trạng biến động đất đai tại địa phương. Tuy nhiên, do nguồn thu từ thuế SDĐPNN còn thấp nên chưa được sự quan tâm đúng mức; ngoài ra, việc kê khai tổng hợp đối với trường hợp có nhiều thửa đất trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và việc thu thuế đối với diện tích vượt hạn mức là rất khó khăn do chưa có cơ sở dữ liệu đầy đủ về đất đai.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Các vướng mắc trong việc kê khai tổng hợp và thu thuế đối với diện tích vượt hạn mức đã được khắc phục tại quy định về giá tính thuế và thuế suất nêu trên, cụ thể đã bỏ quy định về kê khai tổng hợp và áp dụng biểu thuế lũy tiến theo ngưỡng giá trị. Theo đó, việc kê khai, nộp thuế BĐS sẽ tính theo từng BĐS.
Việc quy định nội dung về kê khai, nộp thuế BĐS cần được quy định căn cứ trên cơ sở kế thừa quy định về kê khai, nộp thuế SDĐPNN còn phù hợp, đồng thời đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký, khai, tính và nộp thuế.
c) Đánh giá tác động
Việc quy định nội dung về kê khai, nộp thuế BĐS sẽ tạo cơ sở cho công tác quản lý thuế, đăng ký, kê khai, tính, nộp thuế cũng như công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vướng mắc liên quan đến kê khai, nộp thuế BĐS của cơ quan thuế và tạo thuận lợi trong việc đăng ký, khai, tính và nộp thuế của người nộp thuế.
KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Kết quả rà soát Luật thuế SDĐNN và Luật thuế SDĐPNN cho thấy cần thiết phải nghiên cứu xây dựng Luật thuế BĐS chung thay cho Luật thuế SDĐNN và Luật thuế SDĐPNN. Luật thuế BĐS là dự án Luật có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động lớn (đối tượng điều chỉnh là đất, nhà và công trình xây dựng nên có phạm vi và tác động đến toàn thể người dân và doanh nghiệp trên cả nước), nhiều nội dung mang tính kỹ thuật (như nội dung về giá tính thuế, thuế suất...). Bên cạnh đó, lĩnh vực thuế là lĩnh vực nhạy cảm (việc tăng mức thuế suất đối với đất và bổ sung đánh thuế đối với nhà, công trình xây dựng tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp). 
Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung tại báo cáo nêu trên mặc dù được tổng hợp từ các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và thực tiễn quản lý thuế. Tuy nhiên, chưa được xin ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân. Bộ Tài chính sẽ xin ý kiến rộng rãi khi xây dựng dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến khi xây dựng và trình Luật ở bước tiếp theo. 
Về thời gian: 
- Chính phủ lập đề nghị xây dựng dự án Luật thuế bất động sản trình UBTVQH, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tháng 05/2024 để thông qua đề nghị bổ sung dự án Luật thuế bất động sản vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội.
- Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án Luật thuế bất động sản tại 02 kỳ họp: cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10/2024 và thông qua tại kỳ họp tháng 5/2025.”
VIII. NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
“I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
 1. Những kết quả đạt được 
Đánh giá chung sau hơn 12 năm thực hiện, Luật thuế tài nguyên đã có nhiều tác động tích cực và hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của tài nguyên đối với sự phát triển kinh tế đất nước, tăng cường quản lý nhà nước đối với tài nguyên, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên hiệu quả, hợp lý và ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN). Cụ thể, chính sách thuế tài nguyên đã đạt được những kết quả như sau:
1.1. Thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện chính sách tài chính đối với tài nguyên khoáng sản; phù hợp và đồng bộ với pháp luật có liên quan
	Luật thuế tài nguyên đã cơ bản thể chế hóa và phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện chính sách tài chính đối với tài nguyên khoáng sản. Cụ thể: (i) Phù hợp với quy định tại Hiến pháp năm 1992 (Điều 29) và Hiến pháp năm 2013 (Điều 63) về việc quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; trường hợp làm suy kiệt tài nguyên và hủy hoại môi trường phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại; (ii) Phù hợp với yêu cầu cải cách, hoàn thiện khung chính sách về thuế tài nguyên theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 về việc sửa đổi, bổ sung theo hướng thuế tài nguyên là công cụ hữu hiệu để góp phần quản lý, bảo vệ và thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia, nhất là đối với tài nguyên không tái tạo; (iii) Đồng bộ và phù hợp với các Luật thuế khác như Luật Quản lý thuế, Luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)... góp phần đảm bảo mục tiêu xây dựng hệ thống pháp luật về chính sách thu đối với tài nguyên đồng bộ, thống nhất, tạo môi trường pháp lý bình đẳng, công bằng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, khuyến khích phát triển kinh tế đi liền với giảm ô nhiễm môi trường. 
1.2. Nâng cao nhận thức về vai trò của tài nguyên đối với sự phát triển kinh tế đất nước, từ đó góp phần thay đổi hành vi của tổ chức, cá nhân trong khai thác, sử dụng tài nguyên
 Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tài nguyên được coi là một trong những nguồn lực đóng vai trò quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế đất nước. Cùng với sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật, sự hội nhập quốc tế, nhu cầu khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế ngày càng tăng. Để hạn chế việc khai thác tài nguyên tràn lan, trái phép dẫn đến thất thoát tài nguyên, thất thu NSNN, gây mất ổn định xã hội và ô nhiễm môi trường, cùng với các công cụ khác thì chính sách thuế tài nguyên là một công cụ quan trọng trong việc quản lý tài nguyên. Thông qua việc quy định thuế tài nguyên (trừ dầu khí) để lại 100% cho ngân sách địa phương (NSĐP) và quy định giao cho Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định giá tính thuế cụ thể đối với từng loại tài nguyên trên cơ sở khung giá do Bộ Tài chính quy định đã tạo điều kiện để các cơ quan quản lý tại địa phương tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động khai thác tài nguyên, góp phần hạn chế khai thác trái phép, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường nơi khai thác.
Việc nâng cao nhận thức về vai trò của tài nguyên đối với sự phát triển kinh tế đất nước sẽ khuyến khích các địa phương lựa chọn các nhà đầu tư có đủ điều kiện, tiềm lực và phương thức khai thác, chế biến tài nguyên hợp lý, phù hợp với đường lối phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước. Từ đó, góp phần tăng cường công tác quản lý cấp phép khai thác, chế biến tài nguyên, góp phần quản lý chặt chẽ hơn đối với tài nguyên, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên, khuyến khích sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường.
1.3. Đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng của chính sách
Luật thuế tài nguyên có bố cục rõ ràng, bao gồm 4 Chương, 12 Điều với những quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế… Việc quy định rõ ràng, minh bạch, phù hợp và đồng bộ với các văn bản pháp luật khác có liên quan sẽ hạn chế các quy định chồng chéo giữa các Luật. Chính sách rõ ràng là cơ sở để người nộp thuế, cơ quan quản lý tổ chức thực hiện; hạn chế vướng mắc, khiếu nại của người nộp thuế; thuận tiện cho cơ quan thuế trong việc quản lý thu thuế; hạn chế việc có nhiều cách hiểu khác nhau về cùng một quy định làm cho việc tổ chức thực hiện chính sách không thống nhất, gây khó khăn cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế trong quá trình thực hiện thuế tài nguyên. 
1.4. Động viên hợp lý sự đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên, góp phần ổn định nguồn thu NSNN
Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, tăng trưởng kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình thu - chi và thực hiện cân đối NSNN giai đoạn 2011-2020, nhiều giải pháp đã được thực hiện nhằm tăng cường huy động cho ngân sách, trong đó có thuế tài nguyên.
Đánh giá số thu thuế tài nguyên trong giai đoạn 2011-2020 cho thấy số thu thuế tài nguyên bình quân giai đoạn 2011-2020 khoảng 39.500 tỷ đồng/năm, chiếm bình quân khoảng 3,82% tổng thu NSNN. Nếu tính tỷ trọng thu từ dầu thô và thu từ các loại tài nguyên khác trên tổng số thu thuế tài nguyên thì số thu thuế tài nguyên từ dầu thô giảm dần qua các năm (giảm từ 81,9% năm 2011 xuống chỉ còn 56,5% năm 2015 và còn 25,3% năm 2020); trong khi đó số thu thuế tài nguyên từ các loại tài nguyên khác tăng dần qua các năm (tăng từ 18,1% năm 2011 lên 43,5% năm 2015 và 74,6% năm 2020, từ năm 2016 đến nay, số thu thuế tài nguyên từ các loại tài nguyên khác chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng thu thuế tài nguyên). Như vậy, nguồn thu từ thuế tài nguyên đã được điều chỉnh theo hướng giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu thô (đây là nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia nhưng không bền vững do phụ thuộc vào giá dầu thô thế giới, nên bất ổn định và khó dự báo), đồng thời, tăng tỷ trọng thu nội địa nhưng không lạm dụng việc khai thác tài nguyên mà khuyến khích khai thác tài nguyên tiết kiệm, có hiệu quả.
Số thu thuế tài nguyên trong tổng thu NSNN qua các năm
	Năm
	Tổng thu NSNN 
(tỷ đồng)
	Tổng thu thuế tài nguyên

	
	
	Số thu thuế tài nguyên từ dầu thô
	Số thu thuế tài nguyên từ tài nguyên khác
	Tổng
cộng

	
	
	Số thu
(tỷ đồng)
	Tỷ lệ/Tổng thu thuế tài nguyên (%)
	Số thu
(tỷ đồng)
	Tỷ lệ/Tổng thu thuế tài nguyên (%)
	Số thu
(tỷ đồng)
	Tỷ lệ/Tổng thu NSNN (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(3)/(7)
	(5)
	(6)=(5)/(7)
	(7)
	(8)=(7)/(2)

	2011
	732.944
	31.217
	81,9%
	6.906
	18,1%
	38.123
	5,2%

	2012
	747.043
	34.603
	80,1%
	8.572
	19,9%
	43.175
	5,8%

	2013
	841.536
	31.025
	76,2%
	9.668
	23,4%
	40.693
	4,8%

	2014
	895.385
	28.547
	66,9%
	14.142
	33,1%
	42.689
	4,8%

	2015
	1.017.755
	19.075
	56,5%
	14.689
	43,5%
	33.764
	3,3%

	2016
	1.131.503
	13.371
	41,3%
	19.013
	58,7%
	32.384
	2,9%

	2017
	1.293.627
	14.802
	36,6%
	25.599
	63,4%
	40.401
	3,1%

	2018
	1.431.662
	17.305
	38,1%
	28.102
	61,9%
	45.407
	3,2%

	2019
	1.553.612
	14.987
	35,9%
	26.765
	64,1%
	41.752
	2,7%

	2020
	1.510.579
	9.260
	25,4%
	27.213
	74,6%
	36.473
	2,4%

	2021
	1.343.330
	
	
	
	
	30.180
	1,5%


Nguồn: Bộ Tài chính (2022).
1.5. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển
Do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế ngày càng lớn. Trong giai đoạn 2004-2006, Việt Nam luôn bị đánh giá là một trong số các quốc gia trên thế giới phụ thuộc nhiều vào việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên (theo IMF). Trong những năm gần đây, mặc dù nguồn thu ngân sách từ dầu thô[footnoteRef:67] vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhưng đã dần chuyển hướng sang tăng tỷ trọng các nguồn thu thuế nội địa và đã cơ bản giảm dần phụ thuộc vào khai thác và xuất khẩu khoáng sản. [67:  Thu dầu thô giảm từ mức bình quân 5,2% GDP giai đoạn 2006-2010 xuống còn dưới 1% hiện nay (năm 2016 khoảng 0,9% GDP).] 

Chính sách thuế tài nguyên trong những năm qua đã góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phù hợp với xu hướng của các nước trên thế giới và khu vực: Hạn chế khai thác tài nguyên khoáng sản trong nước và tìm kiếm, khai thác nguồn nguyên liệu thô ở nước ngoài để đảm bảo nguồn cung cho sản xuất trong nước và thực hiện dự trữ quốc gia về tài nguyên khoáng sản. 
Như vậy, với vai trò là một công cụ kinh tế, thuế tài nguyên đã thể hiện vai trò quản lý của Nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản. Qua 12 năm triển khai thực hiện, chính sách thuế tài nguyên đã cơ bản đạt được những yêu cầu khi ban hành, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới.
2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Một số tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong quá trình triển khai thực hiện Luật thuế tài nguyên đã phát sinh một số hạn chế, vướng mắc cần được nghiên cứu rà soát và đề xuất sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn hiện nay, qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động khai thác tài nguyên, đảm bảo tính minh bạch và đồng bộ của hệ thống pháp luật như: 
- Một số quy định của Luật thuế tài nguyên hiện hành qua một thời gian thực hiện cũng đã bộc lộ một số điểm bất cập, không còn phù hợp với bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế hiện nay như các vấn đề liên quan đến người nộp thuế, giá tính thuế, sản lượng tính thuế, khung thuế suất…
- Kể từ khi Luật thuế tài nguyên được ban hành đến nay, chính sách pháp luật khác có liên quan đã có sự điều chỉnh, dẫn đến một số quy định của Luật thuế tài nguyên chưa đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống pháp luật.
- Quy định về giá tính thuế tài nguyên và sản lượng tài nguyên tính thuế chưa đảm bảo tính thống nhất, chưa thực sự khuyến khích chế biến sâu, nâng cao giá trị tài nguyên.
Như vậy, nhiều nội dung của Luật thuế tài nguyên cần được nghiên cứu rà soát để có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới, đảm bảo đồng bộ với hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên thiên nhiên, góp phần khai thác, sử dụng một cách tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo.

2.2. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế
Những tồn tại, hạn chế nói trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cụ thể như sau:
a) Về nguyên nhân khách quan
- Tính đồng bộ của pháp luật về thuế tài nguyên với hệ thống với các chính sách pháp luật khác có liên quan còn bộc lộ một số bất cập do các chính sách phải điều chỉnh liên tục cho phù hợp với các yêu cầu quản lý và bối cảnh mới.
- Xu hướng các nước phát triển và các nước đang phát triển đều thực hiện cơ cấu lại thu NSNN, trong đó có tăng cường vai trò của thuế tài nguyên, đồng thời thúc đẩy khai thác tài nguyên gắn liền với chế biến sâu và góp phần hạn chế tối đa xuất khẩu tài nguyên chưa qua chế biến, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên (Ngày 10/02/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đưa ra một trong các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng. Một trong các giải pháp để thực hiện quan điểm, mục tiêu nêu trên là điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên đối với một số khoáng sản nhằm khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại để khai thác, chế biến các mỏ khoáng sản có điều kiện địa chất - mỏ phức tạp, hàm lượng thấp, hạ tầng kỹ thuật thấp kém).
b) Về nguyên nhân chủ quan
- Việc đánh giá, dự báo tình hình kinh tế trong nước và quốc tế còn chưa sát, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, khi bối cảnh kinh tế thế giới biến động liên tục.
- Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách về quản lý tài nguyên nói chung và chính sách thuế tài nguyên nói riêng còn chưa cao; còn thiếu hệ thống thông tin, số liệu để đánh giá một cách hiệu quả các chính sách được ban hành.
- Một số yêu cầu về cải cách chính sách thuế tài nguyên đã được nhận diện khá sớm nhưng kết quả thực hiện trên thực tiễn chưa cao do việc thực hiện còn chưa đồng bộ, nhất là xác định về giá tính thuế tài nguyên. 
II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
1. Mục tiêu
Việc rà soát, đánh giá từng điều khoản của Luật để đưa ra các nội dung không còn phù hợp cần sửa đổi nhằm đảm bảo các mục tiêu sau:
- Phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc sử dụng các công cụ hữu hiệu để góp phần quản lý, bảo vệ, khuyến khích sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, khuyến khích chế biến sâu, nâng cao giá trị tài nguyên.
- Khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách thuế tài nguyên thời gian vừa qua.
- Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan, đảm bảo chính sách đơn giản, minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện.
- Đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
- Đảm bảo ổn định nguồn thu NSNN. 
2. Quan điểm
Định hướng hoàn thiện Luật thuế tài nguyên theo các nguyên tắc sau:
- Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, trong đó có chỉ đạo mở rộng cơ sở thuế, hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong các sắc thuế và chính sách miễn, giảm, giãn thuế, đảm bảo tính trung lập của thuế; Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trong Văn Kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp: Sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, phí theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế, gắn với cơ cấu lại nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế...; Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó đưa ra định hướng sửa đổi quy định giá tính thuế tài nguyên, sản lượng tài nguyên tính thuế, sửa đổi khung thuế, mức thuế và miễn, giảm thuế tài nguyên theo hướng minh bạch, rõ ràng để góp phần quản lý, bảo vệ tài nguyên.
- Kế thừa và phát huy những quy định đã mang lại tác động tích cực của Luật thuế tài nguyên hiện hành; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định đang còn vướng mắc, không còn phù hợp để kịp thời giải quyết những vấn đề bất cập phát sinh trong thực tế, góp phần khuyến khích khai thác tài nguyên tiết kiệm, có hiệu quả đi kèm với bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, khuyến khích đầu tư công nghệ hiện đại để chế biến sâu, nâng cao giá trị tài nguyên, chống thất thu NSNN.
- Những nội dung quan trọng của pháp luật thuế tài nguyên đã ổn định, rõ ràng, được thực tiễn chứng minh thông qua việc triển khai thực hiện tại các văn bản dưới luật, có sự thống nhất cao thì cần đề xuất luật hóa để đảm bảo minh bạch và nâng cao cơ sở pháp lý cho việc thực hiện.
- Đảm bảo mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với xu hướng thế giới trong khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo. 


III. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội và từ thực tiễn công tác tổ chức thực hiện Luật thuế tài nguyên, Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát toàn bộ các điều, khoản của Luật (gồm 11 điều) và đánh giá mức độ phù hợp, tính khả thi và hiệu quả thực tế của Luật thuế tài nguyên; đồng thời, chỉ ra các vấn đề vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách thuế tài nguyên giai đoạn vừa qua. 
Qua kết quả rà soát có 03 Điều của Luật thuế tài nguyên không phát sinh vướng mắc (Điều 1, Điều 8, Điều 10), 08 Điều có phát sinh vướng mắc cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp (Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 11). Các nội dung vướng mắc chủ yếu liên quan đến: (i) Đối tượng chịu thuế; (ii) Người nộp thuế; (iii) Sản lượng tài nguyên tính thuế; (iv) Giá tính thuế tài nguyên; (v) Biểu khung thuế; và (vi) Miễn, giảm thuế.
Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá, tham khảo kinh nghiệm các nước, Báo cáo đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung các nội dung vướng mắc cho phù hợp với thực tiễn yêu cầu quản lý tài nguyên hiện nay. 
Kết quả rà soát cụ thể như sau: 
1. Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật thuế tài nguyên nhằm nâng cao tính pháp lý trong quá trình thực hiện (gồm 02 nội dung)
1.1. Về sửa đổi, bổ sung các quy định về đối tượng chịu thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và yến sào thiên nhiên
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Thứ nhất, về sản phẩm rừng tự nhiên
Tại khoản 5 Điều 2 Luật thuế tài nguyên quy định: “Sản phẩm của rừng tự nhiên, trừ động vật”.
Tại Điều 11 Luật thuế tài nguyên quy định: “Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước”. Do vậy, tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên quy định:“Sản phẩm của rừng tự nhiên, bao gồm các loại thực vật và các loại sản phẩm khác của rừng tự nhiên, trừ động vật và hồi, quế, sa nhân, thảo quả do người nộp thuế trồng tại khu vực rừng tự nhiên được giao khoanh nuôi, bảo vệ”.
Như vậy, khoản 5 Điều 2 Luật thuế tài nguyên chưa quy định rõ các sản phẩm của rừng tự nhiên thuộc đối tượng chịu thuế và các sản phẩm rừng tự nhiên được loại trừ khỏi đối tượng chịu thuế. Trong khi đó, các nội dung quy định cụ thể tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP đã đảm bảo rõ ràng, thực hiện ổn định và không phát sinh vướng mắc.

Thứ hai, về yến sào thiên nhiên
Tại khoản 8 Điều 2 Luật thuế tài nguyên quy định: “Yến sào thiên nhiên” thuộc đối tượng chịu thuế.
	Căn cứ thẩm quyền được giao quy định tại Điều 11 Luật thuế tài nguyên và Điều 8 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP, tại khoản 6 Điều 2 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Yến sào thiên nhiên, trừ yến sào do tổ chức, cá nhân thu được từ hoạt động đầu tư xây dựng nhà để dẫn dụ chim yến tự nhiên về nuôi và khai thác”.
Như vậy, khoản 8 Điều 2 Luật thuế tài nguyên chưa quy định rõ các sản phẩm yến sào thiên nhiên thuộc đối tượng chịu thuế và các sản phẩm yến sào thiên nhiên được loại trừ khỏi đối tượng chịu thuế. Trong khi đó, các nội dung quy định cụ thể tại các văn bản dưới luật đã đảm bảo rõ ràng, ổn định, không phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Để nâng cao tính pháp lý, đề nghị sửa đổi quy định tại khoản 5 và khoản 8 Điều 2 về đối tượng chịu thuế tài nguyên đối với các sản phẩm của rừng tự nhiên và yến sào thiên nhiên theo hướng quy định cụ thể về các sản phẩm của rừng tự nhiên và yến sào thiên nhiên thuộc đối tượng chịu thuế và loại trừ khỏi đối tượng chịu thuế.
c) Đánh giá tác động
Việc quy định rõ tại Luật đối tượng chịu thuế và đối tượng được loại trừ khỏi đối tượng chịu thuế sẽ đảm bảo tính pháp lý, đảm bảo chính sách rõ ràng, minh bạch trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thuế và người nộp thuế trong việc xác định đối tượng chịu thuế.
1.2. Về bổ sung nguyên tắc xác định thuế tài nguyên
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại Điều 4 Luật thuế tài nguyên quy định: “Căn cứ tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế và thuế suất.”
Tại Luật thuế tài nguyên chưa quy định rõ nguyên tắc tính thuế tài nguyên, dẫn đến việc áp dụng sản lượng tài nguyên tính thuế và giá tính tài nguyên để tính thuế tài nguyên trong thời gian qua còn chưa có sự đồng nhất. Nguyên nhân là do sự đa dạng về hàm lượng, chất lượng, chủng loại tài nguyên khai thác và thực tế tài nguyên khai thác thường không bán ra ngay mà được tiếp tục đưa vào sản xuất, chế biến, qua nhiều quá trình, công đoạn mới bán ra nên sản lượng tài nguyên và giá tính thuế tài nguyên có nhiều cách tính như: tính trên tài nguyên khai thác hoặc trên tài nguyên đã qua sàng tuyển hoặc trên sản phẩm tài nguyên đã qua sản xuất, chế biến. 
Mặt khác, theo quy định hiện hành, sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định theo sản lượng của tài nguyên thực tế khai thác nhưng giá tính thuế là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên. Do đó, đã dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng giá tính thuế tài nguyên nào cho sản lượng tài nguyên khai thác (có doanh nghiệp xác định thuế tài nguyên theo giá bán của tài nguyên thương phẩm, là tài nguyên đã qua sản xuất, chế biến trên sản lượng của tài nguyên khai thác, có doanh nghiệp xác định thuế tài nguyên theo giá bán của tài nguyên khai thác trên sản lượng của tài nguyên thương phẩm). Do đó, cần quy định nguyên tắc tính thuế tài nguyên để thống nhất trong quá trình thực hiện.
Liên quan đến nội dung này, căn cứ thẩm quyền được giao tại Điều 11 Luật thuế tài nguyên, tại Điều 4 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ đã quy định: “Căn cứ giá tính thuế tài nguyên đã xác định để áp dụng sản lượng tính thuế đối với đơn vị tài nguyên tương ứng. Giá tính thuế đối với tài nguyên khai thác được xác định ở khâu nào thì sản lượng tính thuế tài nguyên áp dụng tại khâu đó.”
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Để khắc phục vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo thống nhất và nâng cao tính pháp lý, đề nghị bổ sung quy định nguyên tắc xác định thuế tài nguyên tại Luật thuế tài nguyên (Điều 4) theo hướng giá tính thuế tài nguyên xác định ở khâu nào thì sản lượng tài nguyên tính thuế xác định tại khâu đó. 
c) Đánh giá tác động
Việc bổ sung quy định nguyên tắc xác định thuế tài nguyên tại Luật thuế tài nguyên sẽ đảm bảo tính pháp lý, đảm bảo việc tính thuế tài nguyên rõ ràng, minh bạch, thống nhất, dễ thực hiện, tránh các cách hiểu khác nhau, từ đó đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế tài nguyên vào NSNN.
2. Về sửa đổi, bổ sung các nội dung của Luật nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng và tương thích với pháp luật chuyên ngành được ban hành sau thời điểm Luật thuế tài nguyên có hiệu lực cũng như đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng của văn bản quy phạm pháp luật (gồm 04 nội dung)
2.1. Về sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng chịu thuế đối với nước thiên nhiên
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại khoản 7 Điều 2 Luật thuế tài nguyên đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 4 Luật số 71/2014/QH13 quy định: “7. Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất, trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp”. 
Theo Luật tài nguyên nước thì nước biển, nước mưa là tài nguyên quốc gia và được tách riêng khỏi nước mặt (khoản 1 Điều 2 Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 quy định: Tài nguyên nước bao gồm nguồn nước mặt, nước dưới đất, nước mưa và nước biển thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). 
Như vậy, theo Luật tài nguyên nước thì tài nguyên nước không chỉ bao gồm nước mặt, nước dưới đất mà còn có nước biển và nước mưa thuộc lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại Luật thuế tài nguyên chưa quy định rõ nước biển, nước mưa có thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên không.
Đối với nước biển, tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế đã quy định loại trừ nước biển làm mát máy ra khỏi đối tượng chịu thuế tài nguyên:“Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt, nước dưới đất, trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và nước biển để làm mát máy...”. Theo đó, trường hợp khai thác nước biển, trừ nước biển để làm mát máy vẫn thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên. Ngoài ra, trên thực tế phát sinh nước pha lợ (nước ở khu vực cửa sông) cũng được sử dụng để làm mát máy thì vẫn phải nộp thuế tài nguyên là chưa đảm bảo công bằng như nước biển làm mát máy. 
Đối với nước mưa, trên thực tế việc đánh thuế tài nguyên đối với nước mưa là rất khó khả thi do không thể đo lường được lượng nước mưa được thu gom, khai thác, sử dụng; ngoài ra, trên thực tế việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước mặt, nước dưới đất đã bao gồm một lượng nước mưa được tích tụ, hòa cùng nước mặt (sông, suối, ao, hồ), nước dưới đất (các mạch nước ngầm). 
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật tài nguyên nước và đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện, đề nghị quy định rõ nước thiên nhiên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên tại khoản 7 Điều 2 Luật thuế tài nguyên (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 4 Luật số 71/2014/QH13) bao gồm: nước mặt, nước dưới đất, nước biển thuộc lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, nước để làm mát máy và nước mưa. Chính phủ quy định cụ thể nước để làm mát máy thuộc đối tượng không chịu thuế tài nguyên.
c) Đánh giá tác động
Việc sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng chịu thuế đối với nước thiên nhiên sẽ đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tế, phù hợp với quy định của Luật tài nguyên nước và đảm bảo tính thống nhất, công bằng trong việc thu thuế tài nguyên đối với nước làm mát máy.
2.2. Về sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại điểm a khoản 3 Điều 6 Luật thuế tài nguyên quy định: “Đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân”.
Theo quy định của pháp luật về điện lực thì có nhiều loại giá bán điện khác nhau, như giá bán lẻ điện, giá bán buôn điện, giá phát điện... (trong đó Khung mức giá bán lẻ điện bình quân do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; Khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt). Pháp luật về điện lực chưa có quy định về giá bán điện thương phẩm bình quân và cơ quan ban hành, công bố giá bán điện thương phẩm bình quân. 
Để phù hợp với quy định của pháp luật về điện lực, căn cứ thẩm quyền được giao tại Điều 11 Luật thuế tài nguyên, Điều 8 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC quy định giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên đối với các cơ sở sản xuất thủy điện được xác định theo giá bản lẻ điện bình quân do Bộ Công Thương quyết định.
Do đó, quy định về giá tính thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện tại Luật thuế tài nguyên là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về điện lực.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Để đảm bảo cơ sở pháp lý và tính thống nhất với quy định của pháp luật về điện lực, đề nghị sửa đổi quy định về giá tính thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện là giá bán lẻ điện bình quân do Bộ Công Thương quy định.
c) Đánh giá tác động
Việc sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện sẽ góp phần đảm bảo tính đồng bộ với Luật Điện lực, đảm bảo tính pháp lý và thống nhất trong quá trình thực hiện.
2.3. Về sửa đổi, bổ sung quy định về miễn giảm thuế tài nguyên trong trường hợp tài nguyên bị tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại Khoản 1 Điều 9 Luật thuế tài nguyên quy định:
“Người nộp thuế tài nguyên gặp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ gây tổn thất đến tài nguyên đã kê khai, nộp thuế thì được xét miễn, giảm thuế phải nộp cho số tài nguyên bị tổn thất; trường hợp đã nộp thuế thì được hoàn trả số thuế đã nộp hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau.”
Qua rà soát cho thấy:
- Tại Luật thuế tài nguyên và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định cụ thể nội dung giảm thuế tài nguyên đối với trường hợp trên. Thực tế phát sinh vướng mắc đối với trường hợp của Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam bị thiệt hại do mưa, lũ lịch sử năm 2015. Theo quy định thì các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam bị ảnh hưởng thiệt hại cho thiên tai (cụ thể do mưa bão) sẽ được xem xét miễn, giảm thuế tài nguyên. Tuy nhiên, áp dụng mức miễn, giảm thế nào cho doanh nghiệp thì lại chưa có quy định. 
Ngoài ra, theo quy định về thuế TNDN[footnoteRef:68], phần giá trị tổn thất (ở đây là giá trị tài nguyên bị tổn thất) do thiên tai, hỏa hoạn, tại nạn bất ngờ đã được cơ quan bảo hiểm chi trả không được tính vào chi phí tính thuế TNDN. Vì vậy, việc miễn thuế tài nguyên đối với sản lượng tài nguyên tổn thất bao gồm cả phần sản lượng tài nguyên đã được cơ quan bảo hiểm chi trả là chưa phù hợp. [68:  Điểm 2.1 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC) quy định:“Trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, cụ thể như sau: Doanh nghiệp phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn và trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật. Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật”.] 

- Theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14[footnoteRef:69] thì người nộp thuế chỉ được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Theo đó, quy định “trường hợp đã nộp thuế thì được hoàn trả số thuế đã nộp hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau” tại khoản 1 Điều 9 Luật thuế tài nguyên nêu trên là không còn phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế.  [69:  Khoản 3 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định: 
“Điều 60. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa
1. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt…
2. Trường hợp người nộp thuế yêu cầu trả lại số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì cơ quan quản lý thuế phải ra quyết định trả lại số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không hoàn trả trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.”] 

b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Đề nghị bỏ quy định giảm thuế phải nộp đối với phần giá trị tài nguyên tổn thất; loại trừ phần giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật khi xác định giá trị tài nguyên tổn thất; Đồng thời, sửa đổi quy định việc xử lý số tiền thuế nộp thừa được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế để đảm bảo phù hợp với thực tế, thống nhất với pháp luật thuế TNDN và pháp luật về quản lý thuế.
c) Đánh giá tác động
Việc đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về miễn giảm thuế tài nguyên trong trường hợp tài nguyên bị tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ như nêu trên sẽ đảm bảo đồng bộ với pháp luật có liên quan (Luật Quản lý thuế, thuế TNDN) và phù hợp với thực tế, chính sách thuế được quy định rõ ràng, khắc phục vướng mắc hiện hành. Đồng thời cũng đảm bảo tính chặt chẽ trong chính sách, tránh thực hiện ưu đãi trùng.
2.4. Về sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại Điều 11 Luật thuế tài nguyên về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành có giao Chính phủ hướng dẫn những nội dung khác của Luật (ngoài các nội dung đã được giao tại các điều, khoản trong Luật) để đáp ứng yêu cầu quản lý. Tuy nhiên, theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì Chính phủ chỉ được hướng dẫn những quy định được giao tại Luật. 

b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị sửa đổi Điều 11 theo hướng chỉ giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn các điều, khoản được giao trong Luật.
c) Đánh giá tác động
Việc giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn các điều, khoản được giao trong Luật là phù hợp với các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo việc quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật; tránh việc mở rộng quy định tại các văn bản dưới Luật.
3. Về sửa đổi, bổ sung các nội dung của Luật thuế tài nguyên nhằm giải quyết những vấn đề bất cập và tháo gỡ vướng mắc khi triển khai thực hiện (gồm 05 nội dung)
3.1. Về sửa đổi, bổ sung quy định về người nộp thuế tài nguyên
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế tài nguyên quy định: “Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên”.
Tại điểm c khoản 2 Điều 3 Luật thuế tài nguyên quy định: “Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhỏ, lẻ bán cho tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua và tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua cam kết chấp thuận bằng văn bản về việc kê khai, nộp thuế thay cho tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhỏ, lẻ thì tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp thuế”.
 Thực tế triển khai thực hiện cho thấy:
Thứ nhất, quy định về người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế tài nguyên dẫn đến thực tế người được cấp Giấy phép khai thác tài nguyên không trực tiếp khai thác tài nguyên mà hợp đồng hợp tác với đơn vị khác (hoặc thành lập công ty con) để đơn vị này thực hiện khai thác tài nguyên và bán lại cho người được cấp Giấy phép khai thác với giá thấp để nộp thuế tài nguyên với giá tính thuế thấp. Bên cạnh đó, trên thực tế một số Tập đoàn, Tổng công ty được cơ quan nhà nước cấp giấy phép khai thác khoáng sản, sau đó ủy quyền cho các đơn vị trực thuộc thực hiện khai thác khoáng sản. Đối với trường hợp này nếu thu theo giấy phép khai thác khoáng sản thì Tập đoàn, Tổng công ty là người nộp thuế, gây ảnh hưởng đến số thu ngân sách cũng như không đảm bảo quyền lợi của địa phương nơi các đơn vị trực thuộc thực hiện hoạt động khai thác tài nguyên.
Để xử lý vướng mắc trên, căn cứ thẩm quyền được giao tại Điều 11 Luật thuế tài nguyên, Điều 8 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính về thuế tài nguyên đã có hướng dẫn: Đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản thì người nộp thuế là tổ chức, hộ kinh doanh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Trường hợp tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, được phép hợp tác với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên và có quy định riêng về người nộp thuế thì người nộp thuế được xác định theo văn bản đó. Trường hợp tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, sau đó có văn bản giao cho các đơn vị trực thuộc thực hiện khai thác tài nguyên thì mỗi đơn vị khai thác là người nộp thuế tài nguyên. Tuy nhiên, nội dung này cần được quy định tại Luật để đảm bảo tính pháp lý.
Ngoài ra, trên thực tế trường hợp tổ chức, cá nhân nhận thầu thi công công trình, không có giấy phép tài nguyên, nhưng trong quá trình thi công có phát sinh sản lượng tài nguyên khai thác thì vẫn phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương cho phép mới được bán, tiêu thụ lượng tài nguyên khai thác.
Tại khoản 1 Điều 44 Luật tài nguyên nước quy định các trường hợp được khai thác, sử dụng tài nguyên nước không phải đăng ký, không phải xin phép gồm: khai thác, sử dụng nước cho sinh hoạt; khai thác, sử dụng nước với quy mô nhỏ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; khai thác, sử dụng nước biển để làm muối; khai thác, sử dụng nước phục vụ các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học; khai thác, sử dụng nước cho phòng cháy, chữa cháy, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm, dịch bệnh và các trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.
Do đó, các nội dung nêu trên cũng cần được nghiên cứu, quy định tại Luật để đảm bảo thu đúng, thu đủ, không bỏ sót thuế tài nguyên, đồng thời phù hợp với pháp luật chuyên ngành.
Thứ hai, quy định tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua tài nguyên nộp thuế thay tổ chức, cá nhân khai thác nhỏ lẻ tại điểm c khoản 2 Điều 3 Luật thuế tài nguyên dẫn đến vướng mắc trong thực tế vì việc quản lý đối với các tổ chức, cá nhân khai thác nhỏ, lẻ là rất khó khăn, nhất là các trường hợp cá nhân khai thác thủ công, khai thác ở vùng sâu, vùng xa... Trong khi đó, các tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua chỉ lập bảng kê thu mua chứ không cam kết nộp thuế thay hoặc không có hóa đơn chứng minh tài nguyên thu mua đã được nộp thuế tài nguyên. Hơn nữa, trên thực tế cũng phát sinh vấn đề các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhỏ lẻ không bán cho các đầu mối thu mua mà bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Vì không quy định điều kiện ràng buộc nộp thuế và cũng không quy định chế tài xử lý nên không có cơ sở để thu thuế tài nguyên đối với các trường hợp này. Đồng thời, quy định này chưa phù hợp với quy định của pháp luật về khoáng sản, dễ tạo điều kiện hợp thức hóa các nguồn tài nguyên khai thác trái phép.
Thứ ba, theo Luật khoáng sản, để được phép khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện theo quy định (có dự án đầu tư khai thác khoáng sản; có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường; có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản...). Theo đó, về cơ bản chỉ có tổ chức mới đủ khả năng để được cấp phép khai thác khoáng sản. Luật khoáng sản cũng quy định trường tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong một số trường hợp (khai thác trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho công trình đó; khai thác trong diện tích đất thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó) thì không phải đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Triển khai các quy định về cấp phép khai thác khoáng sản cho thấy việc cấp phép khai thác khoáng sản có trữ lượng ít, nhỏ lẻ, phân tán (như vật liệu xây dựng, cát sỏi lòng sông, khe suối nhỏ...) là rất khó khăn do phải thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục cấp phép như các mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn. Trên thực tế các hoạt động khai thác khoáng sản nhỏ, lẻ hầu hết là khai thác trái phép, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật khoáng sản và pháp luật chuyên ngành về khai thác, sử dụng tài nguyên liên quan đến cấp Giấy phép khai thác tài nguyên và cho phép khai thác tài nguyên, đảm bảo việc quản lý trong thực tế, tránh lợi dụng để trốn thuế; đồng thời, để phù hợp với thực tế hoạt động và quản lý của các Tập đoàn, Tổng công ty được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, sau đó ủy quyền cho các đơn vị trực thuộc thực hiện khai thác khoáng sản, đề nghị:
- Sửa đổi quy định chung về người nộp thuế tài nguyên là người được phép khai thác tài nguyên theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
- Bổ sung quy định trường hợp cụ thể đối với tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác tài nguyên, sau đó có văn bản giao cho các đơn vị trực thuộc thực hiện khai thác tài nguyên thì mỗi đơn vị trực thuộc khai thác là người nộp thuế tài nguyên.
- Bỏ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Luật thuế tài nguyên về người nộp thuế đối với trường hợp khai thác tài nguyên nhỏ lẻ.
c) Đánh giá tác động
Việc đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về người nộp thuế tài nguyên như nêu trên sẽ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật khoáng sản về việc cấp Giấy phép khai thác tài nguyên và cho phép khai thác tài nguyên; phù hợp với thực tế hoạt động và quản lý của các Tập đoàn, Tổng công ty được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, sau đó ủy quyền cho các đơn vị trực thuộc thực hiện khai thác khoáng sản. Đồng thời, góp phần đảm bảo việc quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên, tránh lợi dụng chính sách để trốn thuế, tránh hiện tượng hợp thức hóa nguồn khai thác khoáng sản bất hợp pháp, từ đó góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.
3.2. Về sửa đổi, bổ sung quy định về sản lượng tài nguyên tính thuế
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Thứ nhất, về xác định sản lượng tài nguyên tính thuế chung
Điều 5 Luật thuế tài nguyên quy định việc xác định sản lượng tài nguyên tính thuế đối với tài nguyên khai thác xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng; đối với tài nguyên chưa xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thực tế khai thác; đối với tài nguyên không bán ra mà đưa vào sản xuất sản phẩm khác nếu không trực tiếp xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thực tế khai thác.
Quá trình thực hiện cho thấy:
- Theo quy định tại Luật thuế tài nguyên và các văn bản hướng dẫn thi hành thì: (i) Sản lượng tài nguyên tính thuế là sản lượng tài nguyên thực tế khai thác trong kỳ, không phụ thuộc vào mục đích khai thác tài nguyên. Tuy nhiên, do sự đa dạng về hàm lượng, chất lượng, chủng loại tài nguyên khai thác nên sản lượng tài nguyên tính thuế đối với mỗi loại tài nguyên là không giống nhau: sản lượng tài nguyên khai thác; sản lượng tài nguyên đã qua sàng, tuyển, phân loại; sản lượng tài nguyên đã qua sản xuất, chế biến. Trong quá trình thực hiện có sự không đồng nhất về cách xác định sản lượng tài nguyên tính thuế đối với trường hợp tài nguyên khai thác, chưa bán ra mà đưa vào để tiếp tục sản xuất, chế biến mới bán ra và trường hợp tài nguyên khai thác không thể xác định được số lượng, trọng lượng hay khối lượng thực tế khai thác do chứa nhiều chất khác nhau; (ii) Việc xác định sản lượng tài nguyên qua sản xuất, chế biến mới bán ra được chia thành 2 trường hợp: tài nguyên qua sản xuất, chế biến là sản phẩm tài nguyên và tài nguyên qua sản xuất, chế biến là sản phẩm công nghiệp (do Bộ quản lý chuyên ngành xác định). Trên thực tế nhiều sản phẩm qua sản xuất, chế biến rất khó xác định là đã thành sản phẩm công nghiệp hay chưa hoặc chưa có tiêu chí xác định thế nào là sản phẩm công nghiệp (nhiều ý kiến cho rằng việc đưa tài nguyên vào sản xuất, chế biến là đã thành sản phẩm công nghiệp). Ví dụ: Mặt hàng đá qua công đoạn cắt, xẻ hoặc nghiền nhưng có quy trình chế biến khác nhau hoặc qua công nghệ chế biến khác nhau tạo ra sản phẩm đá ốp lát, bột đá siêu mịn, bột đá có tráng phủ axit... thì nhiều ý kiến cho rằng đây đã là sản phẩm công nghiệp hoặc những tài nguyên qua sản xuất, chế biến để nâng cao hàm lượng nhưng tùy từng sản phẩm, tùy từng quy định mà các cơ quan chuyên ngành xác định là sản phẩm đã chế biến thành sản phẩm công nghiệp hoặc chưa chế biến thành sản phẩm công nghiệp (vì mức độ nâng cao hàm lượng khác nhau). Từ đó, dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong thực hiện.
- Theo quy định về quản lý thuế hiện hành thì việc khai, nộp thuế được thực hiện theo cơ chế tự khai, tự nộp, theo đó thuế tài nguyên được tính toán dựa trên sản lượng do doanh nghiệp tự khai báo. Mặc dù tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC đã quy định cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế, cơ quan tài nguyên và môi trường trong việc quản lý hoạt động khai thác tài nguyên tại địa phương, tuy nhiên việc quản lý sản lượng tài nguyên khai thác của các doanh nghiệp vẫn rất khó khăn.
Thứ hai, về sản lượng tài nguyên tính thuế đối với nước thiên nhiên
Tại khoản 5 Điều 5 Luật thuế tài nguyên quy định: “Đối với nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên dùng cho mục đích công nghiệp thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định bằng mét khối (m3) hoặc lít (l) theo hệ thống đo đếm đạt tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.”
Qua rà soát đối tượng chịu thuế tài nguyên quy định tại Điều 2 và Biểu Khung thuế suất thuế tài nguyên tại Điều 7 Luật thuế tài nguyên thì không quy định “nước thiên nhiên dùng cho mục đích công nghiệp”; theo đó, quy định nêu trên là chưa thống nhất và chưa bao quát hết các loại nước thiên nhiên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên.
Thứ ba, về sản lượng tài nguyên tính thuế đối với tài nguyên được khai thác thủ công, phân tán hoặc khai thác lưu động, không thường xuyên
Tại khoản 6 Điều 5 Luật thuế tài nguyên quy định: “Đối với tài nguyên được khai thác thủ công, phân tán hoặc khai thác lưu động, không thường xuyên, sản lượng tài nguyên khai thác dự kiến trong một năm có giá trị dưới 200.000.000 đồng thì thực hiện khoán sản lượng tài nguyên khai thác theo mùa vụ hoặc định kỳ để tính thuế. Cơ quan thuế phối hợp với cơ quan có liên quan ở địa phương xác định sản lượng tài nguyên khai thác được khoán để tính thuế.”
Thực tế, trường hợp tài nguyên được khai thác thủ công, phân tán hoặc khai thác lưu động, không thường xuyên hầu hết là do các tổ chức, cá nhân nhỏ, lẻ, nằm ở các vùng sâu, vùng xa và không có giấy phép khai thác, nên việc quản lý và xác định sản lượng tài nguyên đối với các trường hợp này là rất khó khăn, theo đó quy định khoán thu thuế tài nguyên không đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình thực hiện, dễ tạo điều kiện hợp thức hóa các nguồn tài nguyên khai thác trái phép. 
Theo quy định của Luật khoáng sản, để được phép khai thác khoáng sản thì tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện quy định. Trên thực tế cũng cho thấy các hoạt động khai thác khoáng sản nhỏ, lẻ, sản lượng tài nguyên khai thác thấp hầu hết là khai thác trái phép, không được cơ quan nhà nước cấp phép khai thác. Bên cạnh đó, tại điểm 3.1 về người nộp thuế nêu trên đã đề nghị bỏ quy định về người nộp thuế đối với trường hợp khai thác tài nguyên nhỏ, lẻ.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
- Về xác định sản lượng tài nguyên tính thuế chung: Để đảm bảo tính minh bạch, tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên tự xác định sản lượng tài nguyên tính thuế, đồng thời tạo thuận lợi cho cơ quan thuế cũng như cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên trong việc kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên, kê khai thuế của tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên, đề nghị sửa đổi quy định về sản lượng tài nguyên tính thuế tương ứng với từng giai đoạn tài nguyên được bán ra: (i) Tài nguyên khai thác lên bán ra ngay; (ii) Tài nguyên khai thác qua sàng, tuyển, phân loại mới bán ra; (iii) Tài nguyên khai thác qua sản xuất, chế biến (là sản phẩm tài nguyên hoặc sản phẩm khác) mới bán ra. Đồng thời, đề nghị giao Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm thu được sau sản xuất, chế biến tài nguyên là sản phẩm khác (khác loại với tài nguyên đưa vào sản xuất, chế biến) để làm căn cứ xác định sản lượng tài nguyên tính thuế và giá tính thuế tài nguyên. Việc quy định giao Chính phủ ban hành Danh mục sẽ đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời và đáp ứng yêu cầu quản lý khi cần điều chỉnh các sản phẩm tại Danh mục cho phù hợp với thực tế. Để thực hiện nội dung này, hàng năm cần phải có tổng kết, đánh giá để nghiên cứu xem xét việc sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm cho phù hợp với thực tế.
- Về sản lượng tài nguyên tính thuế đối với nước thiên nhiên: Đề nghị sửa đổi quy định về sản lượng tài nguyên tính thuế đối với nước thiên nhiên tại khoản 5 Điều 5 Luật thuế tài nguyên cho phù hợp với việc phân loại nước thiên nhiên và đảm bảo bao quát hết các loại nước thiên nhiên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên.
- Về sản lượng tài nguyên tính thuế đối với tài nguyên được khai thác thủ công, phân tán hoặc khai thác lưu động, không thường xuyên: Đề nghị bỏ quy định về khoán sản lượng tài nguyên khai thác đối với tài nguyên khai thác thủ công, phân tán hoặc khai thác lưu động, không thường xuyên tại khoản 6 Điều 5 Luật thuế tài nguyên cho phù hợp với quy định của pháp luật về khoáng sản, phù hợp với đề xuất sửa đổi người nộp thuế tài nguyên và phù hợp với thực tế.
c) Đánh giá tác động
Việc đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về sản lượng tài nguyên tính thuế theo định hướng nêu trên sẽ có các tác động sau:
- Góp phần khuyến khích các doanh nghiệp khai thác tài nguyên đầu tư vào sản xuất chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm tài nguyên, phù hợp với Quyết định số 726/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.
- Đảm bảo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc xác định sản lượng tài nguyên tính thuế, đảm bảo chính sách quy định rõ ràng, minh bạch, tháo gỡ được vướng mắc trong thực hiện. Từ đó, đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế tài nguyên vào NSNN, đồng thời góp phần tạo môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp.
- Đảm bảo tính thống nhất giữa các quy định trong Luật thuế tài nguyên cũng như quy định giữa Luật thuế tài nguyên và các luật chuyên ngành (Luật khoáng sản), từ đó góp phần giúp cơ quan quản lý cũng như người nộp thuế thuận tiện hơn trong thực thi pháp luật. Không hợp thức hóa việc khai thác trái phép tài nguyên.
3.3. Về sửa đổi, bổ sung quy định chung về giá tính thuế tài nguyên
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Luật thuế tài nguyên quy định giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đồng thời, quy định căn cứ để xác định giá tính thuế tài nguyên trong trường hợp tài nguyên chưa xác định được giá bán và quy định cụ thể giá tính thuế tài nguyên trong một số trường hợp.
Qua quá trình triển khai thực hiện cho thấy:
Thứ nhất, thực tế có rất ít tài nguyên khai thác lên được bán ra ngay mà chủ yếu tài nguyên được bán ra sau khi đã sàng, tuyển, phân loại, chọn lọc hoặc sản xuất, chế biến mới bán ra (sản phẩm bán ra có thể chưa thành sản phẩm khác hoặc đã thành sản phẩm khác). Với việc quy định giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên đã dẫn đến vướng mắc trong quá trình xác định giá tính thuế tài nguyên đối với trường hợp tài nguyên qua sản xuất, chế biến mới bán ra (chưa rõ ràng giữa các khâu tài nguyên bán ra).
Ngoài ra, với việc quy định về giá tính thuế tài nguyên hiện hành, nếu tài nguyên tiêu thụ tại nơi khai thác thì giá tính thuế tài nguyên thấp hơn so với vận chuyển đi nơi khác để tiêu thụ hoặc qua chế biến rồi mới bán. Đối với tài nguyên xuất khẩu, theo quy định hiện hành không cho phép xuất khẩu tài nguyên thô mà phải qua chế biến ở mức độ nhất định mới được phép xuất khẩu, theo đó, tài nguyên đã qua quá trình sản xuất, chế biến có giá trị tăng thêm nhiều, khi xuất khẩu bán giá cao hơn nhưng lại phải nộp thuế tài nguyên nhiều hơn so với bán tài nguyên thô ở khâu khai thác. Do đó, quy định về giá tính thuế tài nguyên chưa khuyến khích tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, bảo vệ môi trường hoặc đầu tư công nghệ khai thác, chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm tài nguyên theo định hướng phát triển công nghiệp khoáng sản của đất nước[footnoteRef:70]. [70:  Tại Điều 3 Luật khoáng sản năm 2010 đã quy định: Nhà nước bảo đảm khoáng sản được bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả; khuyến khích dự án đầu tư khai thác khoáng sản gắn với chế biến, sử dụng khoáng sản để làm ra sản phẩm kim loại, hợp kim hoặc các sản phẩm khác có giá trị và hiệu quả kinh tế - xã hội.] 

Thứ hai, quy định loại trừ chi phí vận chuyển ra khỏi giá tính thuế tài nguyên chưa rõ, dẫn đến vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Thực tế, một số trường hợp chi phí vận chuyển rất lớn như trường hợp xuất khẩu, giá tính thuế tài nguyên là trị giá hải quan đã bao gồm cả chi phí vận chuyển.
Thứ ba, tại Luật thuế tài nguyên quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khai thác không tiêu thụ trong nước mà xuất khẩu là giá xuất khẩu là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về hải quan (Theo Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì không có khái niệm “giá xuất khẩu” mà chỉ có khái niệm “trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu”). Đồng thời, Luật thuế tài nguyên chưa quy định rõ giá tính thuế tài nguyên trong trường hợp này là giá chưa bao gồm thuế xuất khẩu.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Để đảm bảo căn cứ pháp lý, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, đồng thời thống nhất với nội dung đề nghị sửa đổi quy định về sản lượng tính thuế tài nguyên nêu trên và đảm bảo rõ ràng, minh bạch trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị sửa quy định về giá tính thuế tài nguyên theo từng giai đoạn tài nguyên bán ra (bán ra trong nước hoặc xuất khẩu): (i) Tài nguyên khai thác lên bán ra ngay; (ii) Tài nguyên khai thác qua sàng, tuyển, phân loại mới bán ra; (iii) Tài nguyên khai thác qua sản xuất, chế biến mới bán ra. Đồng thời đề nghị loại trừ toàn bộ chi phí vận chuyển khỏi giá tính thuế tài nguyên và quy định nguyên tắc giá tính thuế tài nguyên không thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh ban hành.
c) Đánh giá tác động
Việc sửa đổi, bổ sung quy định chung về giá tính thuế tài nguyên theo định hướng nêu trên sẽ đảm bảo chính sách được quy định chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch, tạo cơ sở pháp lý cho việc xác định giá tính thuế tài nguyên, từ đó khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế tài nguyên vào NSNN, tránh trường hợp tài nguyên đã qua quá trình sản xuất, chế biến có giá trị tăng thêm nhiều, khi xuất khẩu bán giá cao hơn nhưng lại phải nộp thuế tài nguyên nhiều hơn so với bán tài nguyên thô ở khâu khai thác như hiện nay, từ đó góp phần khuyến khích các doanh nghiệp khai thác tài nguyên đầu tư vào sản xuất chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm tài nguyên.
3.4. Về sửa đổi nguyên tắc điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Khoản 3 Điều 7 Luật thuế tài nguyên quy định giao UBTVQH quy định mức thuế suất cụ thể đối với từng loại tài nguyên chịu thuế đảm bảo 03 nguyên tắc: (i) Phù hợp với danh mục nhóm, loại tài nguyên và trong phạm vi khung thuế suất do Quốc hội quy định; (ii) Góp phần quản lý nhà nước đối với tài nguyên; bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết tiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên; (iii) Góp phần đảm bảo nguồn thu NSNN và bình ổn thị trường.
Qua rà soát cho thấy việc điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên thời gian qua còn theo nguyên tắc phù hợp với chính sách kinh tế - xã hội của nhà nước trong từng thời kỳ. Ngoài ra, việc quy định nguyên tắc “phù hợp với danh mục nhóm, loại tài nguyên và trong phạm vi khung thuế suất do Quốc hội quy định” là không cần thiết vì tại khoản 3 đã có quy định: “Căn cứ vào quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, UBTVQH quy định mức thuế suất cụ thể đối với từng loại tài nguyên trong từng thời kỳ đảm bảo nguyên tắc sau:”. 
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Đề nghị bổ sung thêm nguyên tắc “Phù hợp với chính sách kinh tế - xã hội của nhà nước trong từng thời kỳ” để thuận lợi cho việc trình UBTVQH quy định mức thuế suất thuế tài nguyên đối với từng loại tài nguyên trong từng thời kỳ cho phù hợp. Đồng thời, đề nghị bỏ nguyên tắc “Phù hợp với danh mục nhóm, loại tài nguyên và trong phạm vi khung thuế suất do Quốc hội quy định”.
c) Đánh giá tác động
Việc bổ sung nguyên tắc xác định thuế suất thuế tài nguyên sẽ đảm bảo thuận lợi cho việc trình UBTVQH quy định mức thuế suất thuế tài nguyên đối với từng loại tài nguyên phù hợp với chính sách kinh tế - xã hội của nhà nước trong từng thời kỳ; đảm bảo tính ổn định của chính sách.
3.5. Về sửa đổi quy định về miễn thuế tài nguyên đối với đất khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê 
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại khoản 6 Điều 9 Luật thuế tài nguyên quy định miễn thuế đối với đất khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê.
Quy định nêu trên chưa đảm bảo bình đẳng giữa các đối tượng được giao đất, cho thuê đất có nhu cầu khai thác đất sử dụng tại chỗ (nhiều doanh nghiệp, tổ chức sử dụng đất khai thác tại chỗ với khối lượng, giá trị lớn và được miễn thuế tài nguyên, trong khi đó một số doanh nghiệp không khai thác được đất để sử dụng tại chỗ trên phần diện tích đất được giao, cho thuê thì phải bỏ chi phí mua hoặc khai thác, vận chuyển đất ở khu vực khác để sử dụng). Đồng thời, trên thực tế việc thực hiện quy định nêu trên gặp khó khăn do cơ quan thuế không xác định được chính xác sản lượng đất khai thác và sử dụng tại chỗ (có trường hợp doanh nghiệp khai thác đất nhưng chỉ sử dụng tại chỗ một phần, một phần đất được vận chuyển hoặc xuất bán ra bên ngoài), dẫn đến chính sách miễn thuế tài nguyên không đạt hiệu quả, gây thất thu NSNN.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Để đảm bảo bình đẳng giữa các đối tượng được giao đất, cho thuê đất có nhu cầu khai thác đất sử dụng tại chỗ, đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện, tránh thất thu NSNN, đề nghị sửa quy định tại khoản 6 Điều 9 Luật thuế tài nguyên theo hướng bỏ quy định miễn thuế tài nguyên đối với đất do tổ chức, doanh nghiệp khai thác và sử dụng tại chỗ trên phần diện tích được giao, cho thuê, chỉ quy định miễn thuế tài nguyên đối với đất do hộ gia đình khai thác và sử dụng tại chỗ.
c) Đánh giá tác động
Việc đề xuất sửa đổi quy định về miễn thuế tài nguyên đối với đất khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê sẽ đảm bảo bình đẳng giữa các đối tượng được giao đất, cho thuê đất có nhu cầu khai thác đất sử dụng tại chỗ; đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện, tránh thất thu NSNN.
4. Về bổ sung quy định miễn, giảm thuế tài nguyên đối với một số trường hợp để thực hiện chính sách ưu đãi của Nhà nước và phù hợp với thực tế (gồm 02 nội dung)
4.1. Về bổ sung quy định ưu đãi thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện trong thời gian nhà máy chạy thử tải điện, hòa vào mạng lưới điện
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Theo quy định tại Điều 5 Luật thuế tài nguyên hiện hành thì sản lượng tài nguyên tính thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện là sản lượng điện của cơ sở sản xuất thuỷ điện bán cho bên mua điện theo hợp đồng mua bán điện hoặc sản lượng điện giao nhận trong trường hợp không có hợp đồng mua bán điện và được xác định theo hệ thống đo đếm đạt tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam, có xác nhận của bên mua, bên bán hoặc bên giao, bên nhận. 
Thực tế trong giai đoạn đầu vận hành các nhà máy thủy điện, việc khai thác nước chạy thử máy phát điện nên nguồn điện sẽ chưa được hòa vào điện lưới để bán ra nên thực tế sẽ không được tính vào sản lượng điện bán ra để tính thuế tài nguyên. Mặt khác, các nhà máy thủy điện hầu hết được đầu tư tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Theo quy định của pháp luật về đầu tư thì những dự án đầu tư tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư. 
	b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Đề nghị bổ sung quy định ưu đãi thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện trong thời gian nhà máy chạy thử tải điện, chưa hòa vào mạng lưới điện để đảm bảo đồng bộ với các chính sách ưu đãi khác, phù hợp với thực tế do trong thời gian chạy thử tải điện chưa xuất bán điện nên chưa có giá bán.
c) Đánh giá tác động
Việc đề xuất bổ sung quy định ưu đãi thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện trong thời gian nhà máy chạy thử tải điện, hòa vào mạng lưới điện theo định hướng nêu trên sẽ góp phần hỗ trợ nhà đầu tư trong giai đoạn đầu hoạt động chưa tạo doanh thu, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tế.
4.2. Về bổ sung ưu đãi thuế đối với các mỏ khoáng sản có điều kiện địa chất - mỏ phức tạp, hàm lượng thấp, hạ tầng kỹ thuật thấp kém
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Tại Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có nêu quan điểm về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng của nước ta: “có sự gắn kết chặt chẽ, hiệu quả từ khâu quy hoạch, điều tra, thăm dò, khai thác đến chế biến, sử dụng khoáng sản; đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại, theo mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh”, đồng thời giao nhiệm vụ: “điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên đối với một số khoáng sản nhằm khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại để khai thác, chế biến các mỏ khoáng sản có điều kiện địa chất - mỏ phức tạp, hàm lượng thấp, hạ tầng kỹ thuật thấp kém”.
Việc quy định mức thuế suất thuế tài nguyên thấp hơn đối với tài nguyên có công nghệ khai thác tiên tiến, hiện đại để khai thác các mỏ khoáng sản có điều kiện địa chất - mỏ phức tạp, hàm lượng thấp, hạ tầng kỹ thuật thấp kém là rất khó. Đối với các trường hợp này có thể thực hiện ưu đãi thông qua chính sách miễn, giảm thuế tài nguyên.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Trung Quốc thực hiện giảm thuế tài nguyên đối với các trường hợp này, cụ thể: Giảm 20% thuế tài nguyên đối với dầu thô hoặc khí tự nhiên khai thác từ các mỏ dầu hoặc khí có hàm lượng thấp; Giảm 30% thuế tài nguyên đối với sản phẩm khoáng sản khai thác từ mỏ ở giai đoạn cạn kiệt.
	Tại Luật khoáng sản có quy định về việc Nhà nước cấp giấy phép đối với trường hợp khai thác tận thu khoáng sản (là hoạt động khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ). Hoạt động khai thác tận thu khoáng sản góp phần khai thác khoáng sản một cách tiết kiệm, có hiệu quả, tránh lãng phí, bỏ sót nguồn tài nguyên. Tuy nhiên, chính sách thuế hiện hành chưa có quy định ưu đãi về thuế đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản.
	b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại để khai thác, chế biến các mỏ khoáng sản có điều kiện địa chất - mỏ phức tạp, hàm lượng thấp, hạ tầng kỹ thuật thấp kém, trên cơ sở kinh nghiệm của Trung Quốc, đề nghị bổ sung quy định ưu đãi thuế tài nguyên đối với tài nguyên khai thác tại mỏ khoáng sản có điều kiện địa chất - mỏ phức tạp, hàm lượng thấp và mỏ khai thác tận thu khoáng sản. Giao Chính phủ quy định cụ thể các tiêu chuẩn, điều kiện để xác định mỏ khoáng sản có điều kiện địa chất - mỏ phức tạp, hàm lượng thấp.
c) Đánh giá tác động
Đề xuất bổ sung ưu đãi thuế tài nguyên đối với các mỏ khoáng sản có điều kiện địa chất - mỏ phức tạp, hàm lượng thấp, hạ tầng kỹ thuật thấp kém như nêu trên sẽ góp phần khuyến khích các doanh nghiệp khai thác khoáng sản đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại để khai thác, chế biến, tận dụng tài nguyên quốc gia; đồng thời góp phần phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
5. Về điều chỉnh khung thuế suất thuế tài nguyên
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Điều 7 Luật thuế tài nguyên hiện hành quy định Biểu khung thuế suất thuế tài nguyên và giao UBTVQH quy định mức thuế suất cụ thể đối với từng loại tài nguyên trong từng thời kỳ bảo đảm các nguyên tắc: (i) Phù hợp với danh mục nhóm, loại tài nguyên và trong phạm vi khung thuế suất do Quốc hội quy định; (ii) Góp phần quản lý nhà nước đối với tài nguyên; bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên; (iii) Góp phần bảo đảm nguồn thu NSNN và bình ổn thị trường.
Về nguyên tắc, khung thuế suất thuế tài nguyên được xây dựng trên cơ sở: (i) Tài nguyên không có khả năng tái tạo thì thuế suất cao; (ii) Tài nguyên có khả năng tái tạo về cơ bản chịu thuế suất thấp hơn. Thuế suất thuế tài nguyên thể hiện mức độ điều tiết của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên. Trong thời gian qua, mức thuế suất thuế tài nguyên đã được điều chỉnh 2 lần theo Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 và Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH ngày 10/12/2015 để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ và phù hợp với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên của các tổ chức, cá nhân. 
Qua rà soát cho thấy một số vấn đề sau:
 Thứ nhất, khung thuế suất thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên có mức thuế suất hiện đang gần bằng hoặc bằng mức trần của khung thuế suất. Do đó, dư địa mức thuế để điều chỉnh còn lại là rất nhỏ hoặc đã hết dư địa, nên sẽ khó đáp ứng được yêu cầu khi phải thực hiện điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên cho phù hợp. Ngoài ra, khung thuế suất thuế tài nguyên của cùng loại tài nguyên không tái tạo nhưng khung thuế suất có sự chênh lệch tương đối lớn; khung thuế suất của một số tài nguyên không tái tạo đang thấp hơn khung thuế suất của tài nguyên có khả năng tái tạo. 
Đánh giá cụ thể về khung thuế suất thuế tài nguyên đối với một số nhóm tài nguyên như sau:
- Đối với nhóm khoáng sản kim loại: Đây là loại tài nguyên không tái tạo, có giá trị kinh tế lớn. Tuy nhiên, việc khai thác một số khoáng sản kim loại vẫn chưa hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên; đa số các khoáng sản kim loại chưa được chế biến sâu. 
- Đối với nhóm khoáng sản không kim loại: Đây cũng là loại tài nguyên không tái tạo, một số là nguyên liệu đầu vào phục vụ quá trình sản xuất, một số là vật liệu không thể thiếu của ngành xây dựng. Hiện nay, việc khai thác, sử dụng một số khoáng sản không kim loại vẫn chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn tài nguyên (như đá hoa trắng, cát, đá, sỏi...); một số loại khoáng sản không kim loại cần phải hạn chế khai thác để đảm bảo sản xuất trong nước hoặc sử dụng các sản phẩm thay thế (như than, gờ-ra-nít, đất làm gạch...). Một số tài nguyên cùng loại nhưng khung thuế suất lại khác nhau, chênh lệch lớn. 
Ngoài ra, qua rà soát đối với nhóm khoáng sản kim loại và nhóm khoáng sản không kim loại cho thấy, khung và mức thuế suất hiện hành của hai nhóm tài nguyên này đang thấp hơn so với nhóm tài nguyên có khả năng tái tạo là nhóm sản phẩm rừng tự nhiên; một số loại tài nguyên có mức thuế suất hiện đang gần bằng hoặc bằng mức trần của khung thuế suất. 
- Đối với nhóm nước thiên nhiên: Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng, tình trạng khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước còn lãng phí, hiệu quả sử dụng nước thấp, thiếu bền vững gây suy giảm nguồn tài nguyên nước. Tuy nhiên, khung và mức thuế suất thuế tài nguyên của nhóm nước thiên nhiên hiện hành còn thấp so với mặt bằng chung trong Biểu thuế suất thuế tài nguyên. Theo thống kê, lượng nước dưới đất khai thác để cấp nước cho đô thị chiếm khoảng 40% tổng lượng nước. Phần lớn công trình khai thác nước dưới đất đều có công suất nhỏ. Tỷ lệ thất thoát nước trong các hệ thống cấp nước đô thị còn cao (trung bình khoảng 35% tổng lượng nước khai thác). 
Thứ hai, tại Điều 7 Luật thuế tài nguyên phân loại các nhóm khoáng sản (9 nhóm thuộc khoáng sản kim loại, 17 nhóm thuộc khoáng sản không kim loại và 01 nhóm nước khoáng, nước nóng thiên nhiên). Tuy nhiên, thực tế quản lý cho thấy, việc phân nhóm như quy định như nêu trên chưa hợp lý. Cụ thể: 
- Hiện nay một số loại tài nguyên như đá bazan dạng cột, đá vôi trắng ở Nghệ An, Yên Bái là loại tài nguyên có giá trị kinh tế cao, được sử dụng làm vật liệu xây dựng cao cấp, nhưng khung và mức thuế suất hiện đang bằng với khung và mức thuế suất đối với đá vôi thông thường; một số loại tài nguyên như fenspat được sử dụng như vật liệu xây dựng nhưng khung và mức thuế suất lại bằng với các loại tài nguyên quý hiếm.
	- Việc phân chia khoáng sản theo phương thức khai thác như than an-tra-xít (antraxit) được phân theo than hầm lò và than lộ thiên (nhóm 9, nhóm 10 nhóm khoáng sản không kim loại) trên thực tế là rất khó xác định vì trong một mỏ có thể vừa khai thác lộ thiên, vừa khai thác hầm lò. Mặt khác, một số loại khoáng sản như chì, kẽm, thiếc, đồng, vàng có thể vừa khai thác hầm lò và lộ thiên nhưng không được phân chia theo phương thức này. Như vậy, sẽ không công bằng trong xác định đối tượng chịu thuế. 
	- Một số loại khoáng sản không kim loại được phân nhóm không rõ tiêu chí, chưa hợp lý: ví dụ: granit, xếp cùng với sét chịu lửa (nhóm 4), trong khi granit là đá (khoáng sản rắn) có thể làm ốp lát và vật liệu xây dựng, lát hè, trải đường, còn sét chịu lửa là nhóm sét, mềm dẻo để sản xuất vật liệu chịu lửa; Hoặc thạch anh kỹ thuật xếp vào nhóm cát thủy tinh, caolin, mica (nhóm 6), trong khi thạch anh kỹ thuật có giá trị lớn, giá bán tính theo đơn vị kilogram, còn cát thủy tinh là nguyên liệu sản xuất kính, giá bán tính theo đơn vị tấn. 
- Một số loại tài nguyên đang được phân loại theo mục đích sử dụng tài nguyên. Ví dụ hiện nay đang quy định đá vôi khai thác dùng để nung vôi, sản xuất xi măng thì cao hơn đá vôi xay ra làm vật liệu xây dựng thông thường; Nước thiên nhiên cũng đang phân loại theo 03 mục đích sử dụng với 03 khung thuế suất khác nhau: (i) Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp, (ii) Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện, và (iii) Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh.
Theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về cơ cấu lại NSNN có nêu giải pháp tăng tỷ trọng thu nội địa, khai thác tốt thuế thu từ tài nguyên.
Tại Quyết định 1266/QĐ-TTg ngày 16/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 có đưa ra giải pháp: Xây dựng cơ chế chính sách, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng hạn chế, tiến tới dừng các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng không hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường.
Tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản có giao: Bộ Tài chính rà soát tổng thể chính sách tài chính về khoáng sản, trong đó có thuế tài nguyên để điều chỉnh chính sách tài chính phù hợp với thực tế, khuyến khích sử dụng vật liệu khác thay thế cát, sỏi lòng sông.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Để góp phần khuyến khích việc khai thác và sử dụng tài nguyên tiết kiệm, có hiệu quả; hạn chế khai thác tài nguyên không tái tạo góp phần khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái; góp phần đảm bảo ổn định số thu NSNN, đề nghị nghiên cứu sửa đổi khung thuế suất thuế tài nguyên theo hướng:
- Tài nguyên không có khả năng tái tạo thì thuế suất cao; Tài nguyên có khả năng tái tạo thì thuế suất thấp; Không có thuế suất 0% vì tài nguyên là tài sản quan trọng của quốc gia, bất kỳ ai khai thác cũng phải có nghĩa vụ đóng góp cho nhà nước.
- Tăng khung thuế suất đối với các loại tài nguyên không tái tạo, có giá trị cao hoặc tài nguyên có mức thuế suất cụ thể đang ở mức trần hoặc gần mức trần trong khung thuế suất, tạo thêm dư địa để điều chỉnh mức thuế suất cho phù hợp.
- Rà soát, phân loại tài nguyên trong khung cho phù hợp theo hướng hạn chế tối đa việc phân loại theo mục đích sử dụng, hạn chế việc chia nhỏ nhóm tài nguyên, sắp xếp lại các nhóm tài nguyên cùng loại cho phù hợp.
c) Đánh giá tác động
Việc điều chỉnh khung thuế suất thuế tài nguyên theo định hướng nêu trên sẽ có tác động:
- Góp phần điều tiết hoạt động khai thác tài nguyên, hướng việc khai thác vào tài nguyên có khả năng tái tạo, hạn chế khai thác tài nguyên không có khả năng tái tạo, có giá trị cao, góp phần sử dụng tiết kiệm, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, do việc tăng thuế suất sẽ làm tăng chi phí của đơn vị khai thác, sản xuất, từ đó làm tăng giá thành sản phẩm và giảm sức cạnh tranh trong khai thác, chế biến các sản phẩm này. Đồng thời, sẽ tạo dư địa để UBTVQH điều chỉnh tăng mức thuế suất, trong bối cảnh mức thuế suất hiện nay của một số nhóm tài nguyên đã ở mức trần (đất làm gạch, gỗ, ngọc trai, một số tài nguyên nước thiên nhiên) hoặc sát trần (ti-tan; vôn-phờ-ram, kim cương, ru-bi, sa-phia), từ đó góp phần tăng thu NSNN. Việc tăng thu từ thuế tài nguyên sẽ đảm bảo nguồn thu ngân sách để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại địa phương, đầu tư bảo vệ, phục hồi môi trường và nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt tại các địa phương ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, từ đó tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế.
- Việc sắp xếp lại các nhóm tài nguyên cùng loại cho phù hợp sẽ góp phần tạo môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho cơ quan thuế và người nộp thuế trong việc quản lý và triển khai thực hiện.
- Về trung và dài hạn, việc điều chỉnh khung thuế suất thuế tài nguyên sẽ góp phần điều chỉnh hành vi sản xuất và tiêu dùng đối với tài nguyên, góp phần tạo động lực cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ trong khai thác, chế biến tài nguyên, đồng thời sẽ khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang tiêu dùng các sản phẩm khác thay thế, từ đó góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.
IV. ĐỀ XUẤT
Tại Báo cáo mặc dù có nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp với thực tế và pháp luật có liên quan nhằm đảm bảo chính sách minh bạch, rõ ràng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực thi chính sách thuế, tuy nhiên cũng có nội dung đề xuất sửa đổi khung thuế suất thuế tài nguyên để đảm bảo chính sách thuế tài nguyên tiếp tục là công cụ tài chính hữu hiệu để góp phần quản lý, bảo vệ tài nguyên, khuyến khích sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, khuyến khích chế biến sâu, nâng cao giá trị tài nguyên, nên cần phải có thời gian để nghiên cứu thấu đáo, đảm bảo quyền lợi của nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung tại báo cáo nêu trên mặc dù được tổng hợp từ các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và thực tiễn triển khai Luật, quản lý thuế tài nguyên kể từ khi Luật thuế tài nguyên được ban hành đến nay. Tuy nhiên, chưa được xin ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân. Bộ Tài chính sẽ xin ý kiến rộng rãi khi xây dựng dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến khi xây dựng và trình dự án Luật ở bước tiếp theo. 
Dự kiến thời gian:
+ Chính phủ lập đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài nguyên (sửa đổi) trình UBTVQH, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2026 để thông qua đề nghị bổ sung dự án Luật thuế tài nguyên (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2027. 
+ Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án Luật thuế tài nguyên sửa đổi tại 01 kỳ họp (tháng 5/2027).”
IX. NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
“a) Đánh giá sự phù hợp, tính khả thi các quy định trong Luật
Luật NVQS năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực từ ngày  01/01/2016. Thực hiện Quyết định số 1510/QĐ-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật NVQS năm 2015, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả 6 năm thi hành Luật NVQS năm 2015 giai đoạn 2016-2021 (Báo cáo sơ kết số 5268/BC-BQP ngày 30/12/2021 của Bộ Quốc phòng); theo đó, sau 6 năm thi hành Luật NVQS năm 2015 và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để các địa phương, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc.
b) Những vướng mắc, bất cập
- Về đăng ký NVQS khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật NVQS: Theo quy định hiện hành công dân nam đủ 17 tuổi trong năm phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký NVQS, công dân trúng tuyển trình độ cao đẳng, đại học khi nhập học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; công dân khi thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc trong thời hạn 10 ngày phải làm thủ tục di chuyển đăng ký NVQS. Đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan (Luật Cư trú); thực tiễn cho thấy, quá trình thực hiện việc đăng ký di chuyển NVQS gặp bất cập như: Còn tình trạng công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS không đăng ký di chuyển NVQS từ địa phương nơi đăng ký NVQS lần đầu đến nơi làm việc mới; đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, công tác đăng ký, quản lý NVQS chưa thành nền nếp, thực hiện đăng ký di chuyển NVQS khi nhập học và đăng ký di chuyển sau khi tốt nghiệp về địa phương, đến nơi làm việc hoặc thôi học chưa chặt chẽ, qua đó, tạo kẽ hở để một số công dân trong độ tuổi nhập ngũ trốn tránh thực hiện NVQS.
- Về số lần gọi nhập ngũ trong năm: Thực hiện Điều 33 Luật NVQS năm 2015, hằng năm tổ chức tuyển quân một đợt trong năm đã tạo thuận lợi cho địa phương giao quân, hạn chế đơn thư liên quan về tạm hoãn NVQS tại ngũ dịp công dân trúng tuyển đại học, cao đẳng nhập học (tháng 9 hằng năm). Do đó, việc tuyển quân một đợt trong năm dẫn đến tình trạng một số đơn vị quân, binh chủng kỹ thuật thiếu hạ sĩ quan, binh sĩ là nhân viên chuyên môn kỹ thuật (trong khoảng thời gian huấn luyện chiến sĩ mới và thời gian đào tạo chuyên môn kỹ thuật) nhiều hơn so với tuyển quân hai đợt/năm. Tuy nhiên, nếu thực hiện tuyển quân hai đợt trong năm cũng không khắc phục được triệt để tình trạng trên và còn gây xáo trộn, tốn kém, đặc biệt sẽ phát sinh nhiều đơn thư liên quan đến tạm hoãn NVQS tại ngũ vào thời điểm tuyển quân đợt hai như trước khi có Luật NVQS năm 2015 (tuyển quân 2 đợt/năm).
- Về thẩm quyền gọi khám và tiêu chuẩn sức khỏe đối với công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: Việc gọi khám sức khỏe thực hiện NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân quy định tại Điều 40 đã bộc lộ vướng mắc, bất cập, một Hội đồng NVQS nhưng đang có hai thẩm quyền gọi khám sức khỏe (Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe NVQS, Trưởng công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; trong khi tiêu chuẩn sức khỏe tham gia Công an nhân dân chỉ lấy Loại 1, Loại 2; tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện NVQS lấy đến loại 3) gây bất cập về chất lượng giao, nhận quân và tạo kẽ hở để lọt nguồn công dân gọi nhập ngũ, khó khăn trong quá trình giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ.
[bookmark: bookmark6]- Quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ: Điểm b khoản 1 Điều 41 quy định là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động thì được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, quy định “người không còn khả năng lao động” thiếu chi tiết, dẫn đến không thống nhất trong quá trình thực hiện xét duyệt đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ, ảnh hưởng công bằng xã hội. Vì, người không còn khả năng lao động, được hiểu là người suy giảm % khả năng lao động, cũng có thể hiểu là người đã hết tuổi lao động, có lương hưu, không có lương hưu...
Điểm g khoản 1 Điều 41 quy định công dân đang được đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Tuy nhiên, những trường hợp được gia hạn học thêm, lưu ban, nợ môn, thi lại tốt nghiệp chưa được quy định cụ thể, dẫn đến tình trạng công dân lợi dụng để trốn tránh gọi nhập ngũ…
c) Đề xuất kết quả nghiên cứu, rà soát
- Quốc phòng kiến nghị Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NVQS năm 2015 trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, cụ thể: 
- Tên dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NVQS năm 2015. 
- Thời gian: Dự kiến trình Chính phủ xem xét trong tháng 12/2023; trình Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025), thông qua tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025).”
X. NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT LUẬT QUẢNG CÁO
“1. Căn cứ nghiên cứu, rà soát
a) Hệ thống pháp luật Việt Nam
- Hiến pháp năm 2013; 
- Luật An toàn thực phẩm năm 2010;
- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
- Luật Dược năm 2016;
- Luật Thương mại năm 2005;
- Luật Báo chí năm 2016;
- Luật Xuất bản năm 2012;
- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013;
- Luật Trồng trọt năm 2018;
- Luật Chăn nuôi năm 2018;
- Luật Xây dựng năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng năm 2020;
- Luật Điện ảnh năm 2006;
- Luật Hóa chất năm 2007;
- Luật Bình đẳng giới năm 2006;
- Luật Đất đai năm 2013;
- Luật Trẻ em năm 2016;
- Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2013;
- Luật Đấu thầu năm 2013;
- Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;
- Luật Quy hoạch năm 2017;
- Luật An ninh mạng năm 2018;
- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Đầu tư năm 2020.
- Luật Phòng chống tác hại của rượu bia 2020;
- Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá 
 Số lượng văn bản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát gồm: 04 văn bản quy định chi tiết Luật Quảng cáo; 66 văn bản liên quan (trong đó có 24 văn Luật và 42 văn bản hướng dẫn (theo Phụ lục văn bản kèm theo Báo cáo này).
b) Điều ước quốc tế
-  Biểu cam kết về dịch vụ giữa Việt Nam với WTO,
- Các Hiệp định trong khối ASEAN: Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS); Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA); Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế toàn diện ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA); 
-  Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA);
-  Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP);
2. Kết quả cụ thể 
2.1. Sự phù hợp với Hiến pháp
Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn đã phù hợp với Hiến pháp năm 2013 trong việc quy định về chính sách của Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo và các quy định về đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các đối tượng tham gia hoạt động quảng cáo: người quảng cáo; người kinh doanh dịch vụ quảng cáo; người phát hành quảng cáo; người tiếp nhận quảng cáo. 
2.2. Sự phù hợp với hệ thống pháp luật có liên quan
Nội dung có liên quan đến hoạt động quảng cáo trong số 24 văn bản Luật được rà soát với Luật Quảng cáo năm 2013 đều phù hợp, không có sự chồng chéo, bất cập vì các văn bản Luật chuyên ngành đều quy định nguyên tắc đối với hoạt động quảng cáo là thực hiện theo quy định pháp luật về quảng cáo. Một số văn bản Luật trong lĩnh vực y tế như Luật An toàn thực phẩm, Luật Dược…quy định nội dung quảng cáo có tính chất chuyên ngành nhưng phù hợp với quy định tại Luật Quảng cáo.
Hiện nay, trong hệ thống văn bản pháp luật, tại Luật Thương mại 2005 vẫn còn quy định đối với quảng cáo thương mại (Điều 102-116). Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng Luật Quảng cáo, các nội dung trên đã được tổng hợp, thống nhất trong nội dung của Luật Quảng cáo, cụ thể:
-  Quy định về phương tiện quảng cáo thương mại tại Điều 106 Luật Thương mại được quy định về phương tiện quảng cáo tại Điều 17 Luật Quảng cáo;
- Quy định về khái niệm sản phẩm quảng cáo thương mại tại Điều 105, Luật Thương mại được quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Quảng cáo;
- Quy định về hợp đồng quảng cáo thương mại tại Điều 110 Luật Thương mại đã thống nhất thành quy định về Hợp đồng dịch vụ quảng cáo tại Điều 6 Luật Quảng cáo; 
-  Hành vi quảng cáo thương mại bị cấm tại Điều 109 Luật Thương mại đã được quy định cụ thể là các hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo tại Điều 8 Luật Quảng cáo;
-  Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trong hoạt động quảng cáo thương mại, bao gồm: Bên thuê quảng cáo thương mại- Điều 111, 112; Bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại - Điều 113, 114; Bên phát hành quảng cáo thương mại - Điều 115,116 đã quy định cụ thể thành Chương II, Luật Quảng cáo quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hoạt động quảng cáo (từ Điều 12 đến Điều 16) bao gồm: người kinh doanh dịch vụ quảng cáo; người quảng cáo; người phát hành quảng cáo; người tiếp nhận quảng cáo.
Như vậy, có thể nói, Luật Quảng cáo đã tiếp thu toàn bộ các nội dung quy định về hoạt động quảng cáo thương mại tại Luật Quảng cáo. Tuy nhiên, Luật Quảng cáo quy định chi tiết, cụ thể, bao quát toàn diện hoạt động quảng cáo nói chung, không quy định riêng đối với hoạt động thương mại.
Trên thực tế, quy định tại Luật Quảng cáo và Luật Thương mại không chồng chéo do vẫn được áp dụng theo quy định tại khoản 3, Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: “3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau”, vì vậy,  các quy định về quảng cáo thương mại đã áp dụng theo quy định của Luật Quảng cáo. Tuy nhiên, để hệ thống pháp luật được đồng bộ, thống nhất, thuận lợi trong quá trình áp dụng, cần thiết phải có quy định về bãi bỏ nội dung Quảng cáo thương mại (từ Điều 102 đến Điều 116) tại Luật Thương mại 2005.
2.3. Sự phù hợp với Điều ước quốc tế 
Lĩnh vực quảng cáo là một trong các lĩnh vực dịch vụ được Việt Nam đưa vào các cam kết quốc tế sớm nhất. Tại một số Hiệp định lớn như  Biểu cam kết về dịch vụ giữa Việt Nam với WTO; Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ; Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ…đều thống nhất, phù hợp với quy định về quảng cáo có yếu tố nước ngoài tại Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn về hình thức đầu tư kinh doanh, tỷ lệ vốn góp, hiện diện thương mại, năng lực đầu tư; cung cấp qua biên giới. 
3. Tính khả thi của Luật Quảng cáo trong quá trình thực hiện
3.1. Hệ thống văn bản pháp luật về quảng cáo
Triển khai thực hiện Luật Quảng cáo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tham mưu trình Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, cụ thể như sau:
- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo.
- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo; 
- Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời; 
- Thông tư số 66/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.
Để phù hợp với tình hình thực tiễn trong quá trình triển khai, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đã kịp thời được sửa đổi, bổ sung như:
-  Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
- Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.
- Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP về quản lý quảng cáo xuyên biên giới, 
Trên cơ sở quy định của Luật và các quy định của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã cụ thể hóa và tham mưu, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan như Y tế, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thông tin và truyền thông phù hợp với đặc thù của bộ, ngành, địa phương.
3.2. Về tính đầy đủ, kịp thời của việc ban hành văn bản
Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động quảng cáo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các Bộ, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền được xây dựng kịp thời, đầy đủ bảo đảm phù hợp với phân công của Chính phủ và đề nghị của các đơn vị.

3.3. Về tính thống nhất, đồng bộ của văn bản
Các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ ban hành đã bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa Luật Quảng cáo, Luật xử lý vi phạm hành chính và các Luật chuyên ngành khác theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
3.4. Về tính khả thi, phù hợp của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật
Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo được ban hành kịp thời là cơ sở pháp lý để các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo áp dụng thực hiện đồng bộ, không bị áp đặt ý chí chủ quan của các bên liên quan trong thi hành Luật. Qua đó, bảo đảm tính khả thi, góp phần quan trọng vào việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước
3.5. Đánh giá kết quả, hiệu quả và tác động của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật
Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/ 2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo quy định rõ trách nhiệm của từng Bộ ngành trong công tác quản lý nhà nước về quảng cáo, tránh việc chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý. Các hướng dẫn cụ thể thi hành Luật tại Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP giúp cho cơ quan, doanh nghiệp, người quản lý có cơ chế thuận lợi khi tiến hành hoạt động thẩm định, hướng dẫn các thủ tục hành chính, điều chỉnh hoạt động thống kê, tổng hợp trong  quá trình thực thi Luật.
Luật quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết Luật đã là công cụ quảng lý giúp định hướng được doanh nghiệp quảng cáo đúng đắn, cạnh tranh lành mạnh, phát triển và giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có chất lượng đến người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thông qua chất lượng các sản phẩm được quảng cáo. Đồng thời các cơ quan quản lý có được những quy định rõ ràng nhằm ngăn chặn những hành vi quảng cáo không lành mạnh, cạnh tranh không bình đẳng, đấu tranh với những hành vi sai trái, gian dối trong quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ gây tổn thất kinh tế và nguy hại tới sức khỏe người tiếp nhận thông tin quảng cáo.
4. Các nội dung bất cập, hạn chế, mâu thuẫn, chồng chéo, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 
Bên cạnh các kết quả đã đạt được, lĩnh vực quảng cáo cũng đã xuất hiện một số tồn tại, vướng mắc, gây khó khăn trong quá trình thực hiện cần có sự điều chỉnh pháp luật như: 
- Thiếu cơ chế để kiểm soát hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới của các tổ chức, cá nhân nước ngoài và sự hạn chế hình thức tham gia của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài trong thị trường quảng cáo Việt Nam. 
- Việc xác định tính trung thực, chính xác của một số nội dung quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ còn gặp nhiều khó khăn gây ra nhiều ý kiến trái chiều, bất ổn trong xã hội 
- Sự thay đổi của doanh nghiệp trong việc lựa chọn phương tiện quảng cáo và năng lực thích ứng hạn chế bởi các quy định pháp luật của các Đài truyền hình với chuyển dịch trên gây ra tình trạng sụt giảm mạnh doanh thu quảng cáo.
- Hoạt động quảng cáo trên internet, mạng xã hội thông qua người nổi tiếng, người có ảnh hưởng chưa có sự kiểm soát của quy định pháp luật và của cơ quan quản lý nhà nước gây ra hiện tượng quảng cáo tràn lan, thiếu chính xác.
- Một số quy định về thủ tục hành chính như thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, đoàn người thực hiện quảng cáo chưa cụ thể, rõ ràng gây khó khăn trong thực hiện. 
5. Nguyên nhân 
- Hiện nay, dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới là một trong những hoạt động đang gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý cả về nội dung, hình thức đến vấn đề tài chính và thuế. Đây chỉ là thách thức không chỉ đối với Việt Nam mà còn là khó khăn chung cho tất cả các quốc gia trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, tại Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn chưa đưa ra các quy định và biện pháp quản lý phù hợp với một chủ thể không có hiện diện tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đối với việc hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực quảng cáo, Luật Quảng cáo 2012 vẫn đang đưa ra những ưu đãi đối với doanh nghiệp nội địa thông qua các quy định như: Tổ chức, cá nhân nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam có nhu cầu quảng cáo về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động của mình tại Việt Nam phải thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam thực hiện (Khoản 2 Điều 39 Luật Quảng cáo 2012); Tổ chức, cá nhân nước ngoài được hợp tác, đầu tư với người kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam theo hình thức liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh (Khoản 1 Điều 40 Luật Quảng cáo). Do vậy, dẫn đến tình trạng hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tràn lan, khó kiểm soát về nội dung quảng cáo, đồng thời việc hợp tác đầu tư trong lĩnh vực quảng cáo với đối tác nước ngoài hạn chế, không tạo thuận lợi cho sự phát triển hoạt động quảng cáo tại Việt Nam. 
- Để kiểm soát nội dung quảng cáo nói chung, đặc biệt trong các trường hợp có tranh cãi về chuẩn mực của nội dung quảng cáo, Luật Quảng cáo 2012 đã thiết lập cơ chế Hội đồng thẩm định (Điều 9 Luật Quảng cáo, hướng dẫn bởi Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL) nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước xem xét và đưa ra kết luận về sự phù hợp của sản phẩm quảng cáo với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Hội đồng này vẫn chưa phát huy được vai trò trong việc hướng dẫn, định hướng xây dựng các chuẩn mực quảng cáo vì: Kết luận của Hội đồng thẩm định chưa là ý kiến mang tính quyết định về chuyên môn dẫn đến việc  sử dụng kết luận để thực hiện hoạt động quảng cáo của các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp giữa Hội đồng thẩm định và cơ quan quản lý chưa hiệu quả trong việc thống nhất sử dụng Kết luận.
- Ở các quốc gia có nền quảng cáo phát triển, hầu hết mọi lĩnh vực đều có những tiêu chuẩn, quy chuẩn, bộ quy tắc ứng xử riêng, tuy nhiên, tại Việt Nam, chưa hình thành một mặt bằng chung về chuẩn mực trong từng loại hình quảng cáo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định về Quy tắc ứng xử trong hoạt động Quảng cáo (Quyết định 4149/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 11 năm 2017) áp dụng cho ngành quảng cáo nói chung, chưa theo từng ngành cụ thể. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp quảng cáo cũng chưa chưa có nhiều động lực áp dụng Bộ quy tắc ứng xử này một cách hiệu quả trong quá trình hoạt động do cơ quan quản lý và tổ chức nghề nghiệp còn thiếu các biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử. Chính vì vậy, mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh, công bằng, trong đó tự bản thân các doanh nghiệp quảng cáo kiểm soát lẫn nhau trong việc thực hiện các chuẩn mực về quảng cáo, góp phần hạn chế những nội dung quảng cáo kém chất lượng là rất khó thực hiện.
- Hiện nay, các Đài Truyền hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính  theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Để thực hiện tự chủ, các Đài phải đầu tư vào việc sản xuất các chương trình có chất lượng để thu hút quảng cáo, trong đó tập trung vào chương trình phim truyện chiếu tại giờ vàng. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Quảng cáo, các đài lại phải hạn chế thời lượng quảng cáo trong ngày, cũng như tại các chương trình phim truyện tại giờ vàng khiến cho Đài không thể tối đa hóa lợi nhuận từ quảng cáo, khiến doanh thu từ quảng cáo sụt giảm. Trong khi đó, vì thời lượng quảng cáo hạn chế, nên các đài phải tăng giá quảng cáo khiến nhiều doanh nghiệp không chấp nhận sử dụng kênh quảng cáo này, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều đài đang phải chịu hiện tượng số lượng người xem sụt giảm. Thay vào đó, các doanh nghiệp chọn các kênh quảng cáo có mức giá phải chăng hơn, khiến cho doanh thu của đài càng bị ảnh hưởng.
-  Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo chưa được quy định là một chủ thể hoạt động quảng cáo theo quy định pháp luật về quảng cáo hiện nay dẫn đến chưa nhận thức được quyền và trách nhiệm khi thực hiện các nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, Luật mới quy định về quyền và nghĩa vụ của đến bốn chủ thể: người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người tiếp nhận quảng cáo.
-  Một số quy định chưa cụ thể, rõ ràng về thủ tục hành chính như các loại giấy tờ trong hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, đoàn người thực hiện quảng cáo; thời hạn của bảng quảng cáo; quy định về không treo dán sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện; quy định nội dung, điều kiện đối với hoạt động quảng cáo các loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt…còn gây khó khăn trong việc thực hiện. 
III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, rà soát nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.
1. Định hướng sửa đổi, bổ sung
a) Bổ sung các quy định về quản lý hoạt động quảng cáo xuyên biên giới và sửa đổi các quy định về quảng cáo có yếu tố nước ngoài, trong đó bao gồm hoạt động của tổ chức, cá nhân nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam và tăng cường hoạt động hợp tác, đầu tư với người nước ngoài trong hoạt động quảng cáo. 
b) Tăng cường trách nhiệm các chủ thể tham gia vào hoạt động quảng cáo, đặc biệt đối với người chuyển tải sản phẩm quảng cáo nhằm ngăn ngừa những quảng cáo không trung thực, quảng cáo sai sự thật trong thời đại công nghệ số hiện nay.
c) Đảm bảo khả năng tự chủ tài chính của các đài truyền hình, nhưng cũng có sự kết hợp hài hòa giữa thời lượng nội dung chương trình và thời lượng quảng cáo để đảm bảo lợi ích của người xe thông qua việc sửa đổi các quy định về giới hạn thời lượng quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo.
d) Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính được quy định trong Luật Quảng cáo hiện nay.
2. Thời gian dự kiến hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo trình Chính phủ: tháng 10 năm 2023.
3. Dự kiến thời gian trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo: năm 2024.”
I. KẾT QUẢ CHUNG 
Trên cơ sở rà soát 86 văn bản, bao gồm 02 luật, 22 nghị định, 07 quyết định  của Thủ tướng Chính phủ, 55 Thông tư và Thông tư liên tịch, Bộ TTTT đã phát  hiện ra 07 nội dung, nhóm nội dung có quy định, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập,  không phù hợp với thực tiễn, cụ thể:  
- Nội dung quy định mâu thuẫn, chồng chéo: 0 nội dung; 
- Nội dung quy định bất cập, không phù hợp thực tiễn: 07 nội dung. II. Kết quả cụ thể 
1. Các quy định bất cập, không phù hợp với thực tiễn về công nghiệp  công nghệ thông tin (04 nhóm nội dung) 
1.1. Về Phạm vi điều chỉnh, đối tượng quản lý  
Khái niệm công nghiệp CNTT, loại hình công nghiệp CNTT, dịch vụ CNTT được quy định tại các Điều 4, Điều 47, Điều 52 của Luật CNTT. Công tác quản  lý và thúc đẩy hoạt động công nghiệp CNTT thời gian qua đã bộc lộ một số vướng  mắc do việc thiếu đồng bộ trong khái niệm, phân loại các loại hình công nghiệp  CNTT, đặc biệt là sự xuất hiện của công nghệ số chưa được định nghĩa trong hệ thống văn bản QPPL nên khó khăn trong việc áp dụng chế tài và cơ chế, chính  sách thúc đẩy phát triển. Cụ thể là:
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- Quy định hiện hành đang định nghĩa công nghiệp phần cứng là công nghiệp  sản xuất các sản phẩm phần cứng, bao gồm phụ tùng, linh kiện, thiết bị số (Khoản  1 Điều 47 Luật CNTT). Tuy nhiên trong thực tiễn, ngoài hoạt động sản xuất, công  nghiệp phần cứng còn có các hoạt động nghiên cứu sáng tạo, thiết kế, thử nghiệm,  chế tạo, cung cấp, phân phối, kinh doanh các sản phần phần cứng và hoạt động  cung cấp phần cứng như là một dịch vụ1. - Có sự chồng lấn, khó phân định rõ ràng  giữa sản xuất, cung cấp dịch vụ và gia công phần mềm. Theo quy định về sản xuất  phần mềm, dịch vụ phần mềm và gia công phần mềm tại Luật CNTT và Nghị định  71/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật2: hoạt động sản xuất phần mềm bao gồm cả cài  đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì giống như hoạt động dịch vụ phần mềm; doanh  nghiệp chỉ thực hiện một hoặc vài công đoạn trong quy trình sản xuất phần mềm  vừa có thể coi là gia công phần mềm nhưng vẫn có thể coi là sản xuất phần mềm.  Việc không phân định được các hoạt động này ảnh hưởng đến việc áp dụng chế tài và thực thi chính sách ưu đãi trong hoạt động công nghiệp phần mềm. Luật  CNTT cũng chưa có quy định để cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện xác  nhận các hoạt động công nghiệp phần mềm để hỗ trợ cho doanh nghiệp. 
- Khái niệm hoạt động công nghiệp phần mềm chưa theo kịp xu thế phát triển  mới. Công đoạn sáng tạo, đưa ra ý tưởng là bước xác định bài toán cần giải trước  khi thiết kế phần mềm chưa được đề cập trong định nghĩa hoạt động công nghiệp  phần mềm mà đây lại là bước rất quan trọng trong xu thế phát triển mới của công  nghệ số. Bước sáng tạo, đưa ra ý tưởng cũng là một yếu tố quan trọng để xác định  sản phẩm phần mềm là Make in Viet Nam - sáng tạo, thiết kế, thử nghiệm, sản  xuất tại Việt Nam - hay không. 
- Công nghiệp công nghệ số chưa được quy định trong hệ thống văn bản quy  phạm pháp luật hiện hành, do vậy, có những cách hiểu khác nhau, dẫn đến áp  dụng pháp luật khác nhau, có thể dẫn đến thất thoát, lãng phí hoặc cản trở sự phát  triển của công nghiệp công nghệ số. Vì vậy, cần làm rõ về khái niệm, nội hàm,  phạm vi và loại hình của công nghiệp công nghệ số để Chính phủ quy định những  cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển ngành phù hợp. Từ đó, tạo thuận lợi cho các  
  
1 Cung cấp phần cứng như một dịch vụ (Hardware as a service): 
2 Khoản 2 Điều 47 Luật CNTT: “Công nghiệp phần mềm là công nghiệp sản xuất các sản phẩm phần mềm, bao gồm  phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, phần mềm điều khiển, tự động hóa và các sản phẩm tương tự khác; cung cấp các giải  pháp cài đặt, bảo trì, hướng dẫn sử dụng” 
Khoản 1 Điều 9 Nghị định 71/2007/NĐ-CP: “Hoạt động công nghiệp phần mềm là hoạt động thiết kế, sản xuất và cung  cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm, bao gồm sản xuất phần mềm đóng gói; sản xuất phần mềm theo đơn đặt hàng; sản xuất phần  mềm nhúng; hoạt động gia công phần mềm và hoạt động cung cấp, thực hiện các dịch vụ phần mềm”. 
Khoản 9 Điều 3 Nghị định 71/2007/NĐ-CP: “Gia công phần mềm là hoạt động trong đó bên nhận gia công thực hiện  việc sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ phần mềm hoặc thực hiện một số công đoạn để hoàn thành sản phẩm, dịch vụ phần  mềm theo yêu cầu của bên thuê gia công. 
Khoản 10 Điều 3 Nghị định 71/2007/NĐ-CP:Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài  đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm”.
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Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài nước  trong hoạt động lĩnh vực công nghiệp công nghệ số. 
- Đảng và Nhà nước đã có chủ trương thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch  vụ công nghệ số thiết kế và sản xuất trong nước, sản phẩm công nghệ số trọng  điểm… nhưng chưa được cụ thể hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật nên  việc thực thi gặp khó khăn. 
- Xuất hiện sản phẩm công nghệ số mới, dịch vụ số mới trong các loại hình  phần cứng, phần mềm và nội dung số do xu hướng hội tụ, giao thoa giữa các loại  hình này và sự phát triển các công nghệ số của CMCN 4.0. Do đó, cần làm rõ các  loại hình công nghiệp công nghệ số, phân loại sản phẩm, dịch vụ công nghệ số;  từ đó đưa ra các cơ chế quản lý, xây dựng chính sách ưu tiên phát triển.  
- Chưa có quy định để quản lý các sản phẩm công nghệ số trọng yếu (sản  phẩm công nghệ số có ảnh hưởng lớn tới an ninh quốc gia, chủ quyền số quốc  gia). Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng yếu được hiểu là các sản phẩm, dịch  vụ công nghệ số được ứng dụng trong các lĩnh vực có mức độ ảnh hưởng lớn đến  nền kinh tế, văn hóa, xã hội, chủ quyền số quốc gia hoặc tạo lợi thế cạnh tranh  của quốc gia trên trường quốc tế. 
Đề xuất phương án xử lý:  
Thay thế các khái niệm, phân loại về công nghiệp CNTT, sản phẩm, dịch vụ CNTT trong Luật CNTT bằng các quy định mới. Trong đó quy định rõ khái niệm  công nghệ số, công nghiệp công nghệ số; các loại hình công nghiệp công nghệ số;  sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trên cơ sở kế thừa khái niệm, phân loại về CNTT,  công nghiệp CNTT và có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tiễn phát triển  ngành như sự phát triển các công nghệ số của CMCN 4.0, sự hội tụ của công nghệ,  sản phẩm, dịch vụ. 
1.2. Về Thúc đẩy phát triển sản phẩm mới, dịch vụ công nghệ số mới 
Hành lang pháp luật về công nghiệp CNTT hiện tại đang thiếu các quy định  pháp lý cho việc phát triển và quản lý các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới. Các doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới  gặp nhiều khó khăn do chưa được đặt tên, phân loại, chưa có chế tài để áp dụng,  chưa có chính sách để hỗ trợ. Doanh nghiệp không thể đưa ra thị trường các sản  phẩm, dịch vụ công nghệ số mới nếu thiếu các quy định pháp lý. Ngay cả việc thử 
nghiệm các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới cũng có thể gặp nhiều khó khăn. Đề xuất phương án xử lý:  
Xây dựng quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trong đó quy định rõ cơ quan đầu mối điều phối, tổ chức xử lý các  đề xuất, kiến nghị về các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới; quy trình xử lý và trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc phối hợp xử lý.
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1.3. Về Biện pháp bảo đảm phát triển CNTT, công nghiệp CNTT 
Thứ nhất, Luật CNTT đưa ra các biện pháp bảo đảm phát triển CNTT như  chính sách về nghiên cứu phát triển, phát triển nguồn nhân lực, khu CNTT tập  trung, đầu tư cho CNTT, phát triển thị trường... Qua thực tiễn triển khai, Bộ TTTT  nhận thấy, các biện pháp trong Luật CNTT khá chung chung, chưa cụ thể, nhiều  nội dung không còn phù hợp với thực tế phát triển. Cụ thể như: 
- Chính sách ưu đãi, đầu tư (tại Điều 48 của Luật CNTT) chưa cụ thể ở mức  nào của chính sách đầu tư, chưa thể hiện định hướng trọng tâm ưu tiên phát triển.  
- Chính sách phát triển nhân lực CNTT (từ Điều 42 đến Điều 46 Luật CNTT)  khá chung chung, quy định về trách nhiệm giữa các bộ, ngành trong đào tạo và  cấp chứng chỉ chưa rõ ràng (Luật CNTT quy định thẩm quyền cấp chứng chỉ CNTT là Bộ TTTT. Luật Giáo dục quy định: Giám đốc trung tâm giáo dục thường  xuyên cấp chứng chỉ giáo dục thường xuyên và Luật Giáo dục nghề nghiệp quy  định: Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp cấp bằng, chứng chỉ đào tạo cho  người học. Chứng chỉ CNTT cũng thuộc một trong hai hình thức đào tạo trên, tuy  nhiên lại có sự khác nhau về thẩm quyền cấp chứng chỉ) gây khó khăn cho công  tác quản lý, triển khai. Luật CNTT thiếu các chính sách để thu hút nhân lực chất  lượng cao, chính sách gắn việc đào tạo lý thuyết với thực tiễn. 
- Quy định về hỗ trợ phát triển thị trường chưa rõ ràng, chưa cụ thể: Luật  CNTT (Khoản 2 Điều 49) quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành  quy định và tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, tiếp  thị hình ảnh công nghiệp công nghệ thông tin… tuy nhiên không kèm theo các  quy định về trách nhiệm, nguồn lực cụ thể để triển khai. 
- Chủ trương thúc đẩy sáng tạo, thiết kế, sản xuất, tích hợp, thử nghiệm ứng  dụng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trong nước đã được Bộ Chính trị, Chính  phủ quán triệt, chỉ đạo trong các Nghị quyết. Tuy nhiên chưa được cụ thể hóa  trong các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi một cách toàn diện, rộng khắp,  hiệu quả. Nhiều sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước có thể thay thế sản  phẩm nhập ngoại với giá thành rẻ hơn, bảo đảm an toàn thông tin, tuy nhiên, qua  khảo sát, nhiều cơ quan nhà nước vẫn mua các sản phẩm của nước ngoài trong  khi Việt Nam đã sản xuất được. Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định phải ưu  tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT trong nước tuy nhiên các quy định  về xác định sản xuất trong nước để ưu tiên đầu tư mua sắm còn chưa thống nhất,  gây khó khăn cho việc áp dụng.  
- Còn có sự bất bình đẳng trong quản lý các hoạt động công nghiệp công  nghệ số giữa doanh nghiệp trong nước và các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài  cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ số xuyên biên giới về điều kiện hoạt động  và các trách nhiệm, nghĩa vụ phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam. Cần có các  quy định về quản lý hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ số xuyên 
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biên giới; Việc thâm nhập thị trường nước ngoài của các sản phẩm, dịch vụ công  nghệ số Việt Nam và giao Chính phủ quy định các biện pháp cụ thể. 
- Chưa có chính sách thu hút FDI công nghiệp công nghệ số có cam kết (tỷ lệ nội địa, %R&D,…) để vừa thu hút FDI, vừa phát triển được năng lực trong  nước. 
- Dữ liệu số là tư liệu sản xuất đầu vào của ngành công nghiệp công nghệ số,  góp phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển kinh tế số, xã hội số, chính  phủ số... Tuy nhiên, còn khoảng trống các quy định pháp luật về Phát triển dữ liệu  số, bao gồm: tiếp cận dữ liệu số; thu thập, sử dụng và kinh doanh dữ liệu số; chính  sách ưu tiên phát triển dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số trong ngành công  nghiệp công nghệ số;…  
- Thiếu quy định về khuyến khích đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện  môi trường và an toàn đối với sức khỏe con người; quy định về trách nhiệm xã  hội của các nhà sản xuất sản phẩm phần cứng điện tử: thu hồi, xử lý các hàng hóa  thải bỏ. 
Thứ hai, trong xu thế phát triển mới, chính sách vĩ mô về phát triển các ngành  công nghiệp cũng sẽ có những cách tiếp cận khác so với trước đây. Chính sách  công nghiệp ngày nay phải phù hợp với hội nhập toàn cầu, tuân theo quy luật vận  động của cơ chế thị trường; tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo,  chuyển đổi số; tập trung phát triển kỹ năng về công nghệ số cho nguồn nhân lực;  bảo đảm sự liên kết giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp; xây dựng thương hiệu  ngành, thương hiệu quốc gia; tạo các liên kết, chuỗi, cụm công nghiệp… Các điểm  mới này chưa được thể hiện trong pháp luật về công nghiệp CNTT, cần được bổ sung, làm rõ trong một Luật chuyên ngành về công nghiệp công nghệ số. 
Đề xuất phương án xử lý:  
Thay thế các quy định về công nghiệp CNTT, phát triển công nghiệp CNTT trong Luật CNTT bằng các quy định mới. Trong đó quy định rõ các chính sách  thúc đẩy phát triển, bao gồm hỗ trợ của Nhà nước cho hoạt động nghiên cứu phát  triển công nghiệp công nghệ số, sản phẩm công nghệ số trọng điểm; quản lý chất  lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số; phát triển nguồn nhân lực công nghệ số đặc biệt là chính sách phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng thực tế, chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao; ưu đãi, đầu tư cho công nghiệp công nghệ số; phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu cho công nghiệp công nghệ số Việt  Nam; hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số,... 
1.4. Về Kết cấu hạ tầng cho phát triển CNTT, công nghiệp CNTT 
Thứ nhất, trong hệ thống pháp luật công nghiệp CNTT hiện nay, kết cấu hạ tầng công nghiệp CNTT cụ thể là Khu CNTT tập trung. Khu CNTT tập trung tại  Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò quan trọng, trở thành hạ tầng quan trọng 
10 
cho phát triển công nghiệp CNTT. Luật CNTT đã quy định chung về khuyến khích  đầu tư, xây dựng khu CNTT tập trung (Điều 54), tuy nhiên, thực tiễn phát triển  thời gian qua cho thấy việc thiếu những quy định liên quan đến mô hình phát triển  mới của khu CNTT tập trung như mô hình chuỗi công viên phần mềm hay mô  hình liên kết, hợp tác trên môi trường số, không cùng một ranh giới địa lý; thiếu  quy trình thực hiện dự án đầu tư khu CNTT tập trung; chính sách về giao đất, thuê  đất; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa rõ ràng... trong Luật CNTT và văn bản  dưới Luật đang làm hạn chế sự phát triển của các khu. 
Thứ hai, Luật Công nghệ thông tin quy định khá chung chung về tài nguyên  thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia (Khoản 4 Điều 6), chính sách phát triển cơ sở hạ tầng (Điều 54 đến 59 Luật CNTT). Có thể thấy, trong hệ thống pháp luật về công  nghiệp CNTT, chưa có đầy đủ các kết cấu hạ tầng để phát triển ngành công nghiệp  công nghệ số như trung tâm tính toán hiệu năng cao. Theo kinh nghiệm nhiều  quốc gia, khu vực trên thế giới như EU, Trung Quốc, Hoa Kỳ, để phát triển các  ngành công nghệ cao như CNTT, công nghệ số, các quốc gia đều đầu tư xây dựng  và vận hành các siêu máy tính để giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, của  khu vực, góp phần tăng năng lực công nghệ của đất nước. Trong khi đó, Việt Nam  hoàn toàn chưa có những quy định, chính sách để phát triển loại hạ tầng kỹ thuật  quan trọng này. 
Đề xuất phương án xử lý: 
Thay thế các quy định về khu CNTT tại Luật CNTT bằng các nội dung mới.  Trong đó quy định rõ các loại cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho công nghiệp công nghệ số như khu CNTT tập trung, trung tâm tính toán hiệu năng cao, tập trung vào quy  định như mô hình khu CNTT tập trung, tiêu chí khu, việc thành lập, mở rộng,  công nhận khu CNTT tập trung, cơ quan quản lý khu CNTT tập trung, đánh giá  hiệu quả đầu tư khu CNTT tập trung; khái niệm, mô hình trung tâm tính toán hiệu  năng cao và mô hình đầu tư phát triển, hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên  cứu, đào tạo, thu hút nhân lực cho các trung tâm tính toán hiệu năng cao; kết nối,  chia sẻ tài nguyên của các hệ thống trung tâm tính toán hiệu năng cao. 
2. Các quy định bất cập, không phù hợp với thực tiễn về ứng dụng công  nghệ thông tin (03 nhóm nội dung) 
2.1. Thực tiễn về ứng dụng CNTT, giao dịch điện tử giữa các cơ quan  nhà nước với nhau, giữa các cơ quan nhà nước với tổ chức, doanh nghiệp,  người dân 
- Người dân, doanh nghiệp vẫn phải cung cấp lặp lại thông tin cho cơ quan  nhà nước khi thực hiện thủ tục hành chính; cơ quan nhà nước vẫn yêu cầu người  dân cung cấp những giấy tờ do chính cơ quan nhà nước đã cấp; 
- Việc kết nối, chia sẻ, mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước còn rất hạn 
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chế; sự tương tác với người dân, doanh nghiệp qua môi trường mạng còn mang  tính hình thức; các dịch vụ công trực tuyến do cơ quan nhà nước cung cấp là chủ yếu, doanh nghiệp chỉ mới tham gia một phần trong quy trình cung cấp (tiêu biểu  như nhận hồ sơ, trả kết quả, dịch vụ thanh toán). 
Đề xuất phương án xử lý: 
Cần nghiên cứu, bổ sung vào Luật Giao dịch điện tử một số quy định nhằm  đẩy mạnh ứng dụng CNTT, giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước với nhau  và giao dịch điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước  với tổ chức, doanh nghiệp, người dân; tăng cường giao dịch điện tử trong tất cả 
các ngành, lĩnh vực, thúc đẩy giao dịch trực tuyến các hoạt động giao dịch dân sự,  kinh doanh, thương mại của các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng; tạo điều  kiện việc khai thác, quản lý, sử dụng dữ liệu của các cơ quan nhà nước, doanh  nghiệp, tổ chức, cá nhân trong giao dịch điện tử; làm rõ trách nhiệm quản lý nhà  nước của các bộ, cơ quan, địa phương trong hoạt động giao dịch điện tử, đáp ứng  yêu cầu của thực tiễn, phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế, bảo  đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 
2.2. Nội dung về điều kiện bảo đảm ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong  hoạt động của cơ quan nhà nước 
- Mô hình triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước chưa được  quy định thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương (nơi nào nên theo  mô hình tập trung, nơi nào nên theo mô hình phân tán). Điều này gây khó khăn  trong kết nối, chia sẻ, sử dụng chung tài nguyên CNTT; 
- Các quy định về xây dựng, ban hành hệ thống, các chiến lược, kế hoạch về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của quốc gia và cơ quan nhà nước các cấp còn  chưa thống nhất, rõ ràng và còn nhiều chồng chéo, bất cập, gây khó khăn quá trình  xây dựng, triển khai, thậm trí trùng lặp, lãng phí nguồn lực. 
Đề xuất phương án xử lý: 
Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2007/NĐ-CP các nội dung và  điều kiện bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động  của cơ quan nhà nước như: Quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, yêu cầu triển  khai các nội dung mang tính nền tảng, tạo điều kiện thực hiện ứng dụng công nghệ 
thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính  phủ điện tử, chính phủ số, bao gồm các nội dung chính như sau: Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin; Dữ liệu số; Phát triển các nền tảng số; Phát triển công nghệ cho  chính phủ điện tử, chính phủ số; Kiến trúc chính phủ điện tử; Phát triển và sử dụng  nguồn nhân lực.  
2.3. Quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, yêu cầu triển khai các hoạt  động của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
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- Nhiều hoạt động của cơ quan nhà nước vẫn chưa được đưa lên môi trường  số; 
- Các cơ quan chuyên trách CNTT chưa phát huy hết vai trò tổ chức, triển  khai ứng dụng CNTT, đặc biệt là chuyển đổi số tại các ngành, lĩnh vực, địa  phương. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước vẫn thiếu năng  lực, kỹ năng số để nhanh chóng triển khai ứng dụng CNTT, công nghệ số trong  giai đoạn chuyển đổi số. Tại địa phương có nhiều sở, ban, ngành không có cán bộ chuyên trách CNTT, chủ yếu là kiêm nhiệm; nhân lực ứng dụng CNTT giữa các  địa phương trên cả nước còn có sự chênh lệch lớn; 
- Ứng dụng CNTT chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính.  Các thủ tục hành chính vẫn thiếu chuẩn hoá, thiếu liên thông, chưa tối ưu theo  công nghệ số. Việc triển khai công nghệ chưa theo kịp nhu cầu thay đổi quy trình  nghiệp vụ của cơ quan nhà nước. 
Đề xuất phương án xử lý: 
Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2007/NĐ-CP các quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, yêu cầu triển khai các hoạt động của cơ quan nhà nước  trên môi trường mạng, bao gồm: Quy trình công việc; Trao đổi văn bản, tài liệu  điện tử; Chỉ đạo, điều hành, cộng tác trên môi trường mạng... 
D. ĐÁNH GIÁ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ XỬ LÝ 
I. Đánh giá 
- Về phát triển CNTT, công nghiệp CNTT: Các quy định về phát triển CNTT, công nghiệp CNTT trong Luật CNTT đã góp phần giúp ngành công nghiệp CNTT  đạt được những kết quả quan trọng. Tổng doanh thu công nghiệp CNTT năm 2020  đạt 124,7 tỷ USD, gấp 20 lần so với năm 2009 (6,2 tỷ USD) và gấp hơn 2 lần năm  2015. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2015-2020 đạt bình quân 15,2%/năm, cao hơn  2 lần tốc độ tăng trưởng GDP, trở thành một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, quy mô lớn nhất của cả nước. Năm 2020, Việt Nam đã  hình thành đội ngũ lao động công nghệ số với hơn 1 triệu người. Các doanh nghiệp  công nghiệp CNTT đã nộp ngân sách nhà nước gần 60 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên,  với những tồn tại, bất cập nêu trên, Bộ TTTT thấy rằng cần phải nghiên cứu để sửa đổi, thay thế, hoàn thiện khung pháp lý về phát triển CNTT, công nghiệp  CNTT, hướng tới hình thành khung pháp lý về công nghiệp công nghệ số. 
- Về ứng dụng CNTT: Các quy định về ứng dụng CNTT trong Luật CNTT  và các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã cơ bản thiết lập được hành lang  pháp lý cho các hoạt động ứng dụng CNTT, phát triển chính phủ điện tử của các  cơ quan nhà nước và đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: Hạ tầng kỹ thuật cơ  bản đáp ứng được nhu cầu; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc  gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm hoàn thành, từng 
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bước được khai thác, sử dụng hiệu quả; việc trao đổi văn bản điện tử đã đi vào  nền nếp; nhiều dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; xếp hạng  quốc gia về Chính phủ điện tử được cải thiện; thể hiện rõ vai trò quan trọng đối  với phát triển kinh tế - xã hội trong và sau đại dịch Covid-19. 
- Về cơ bản, hệ thống pháp lý về CNTT trong thời gian qua đã tương đối đầy  đủ. Tuy nhiên, ngoài những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Luật  CNTT, hệ thống pháp lý về CNTT cũng như các hoạt động triển khai ứng dụng,  phát triển CNTT, công tác quản lý nhà nước về CNTT còn một số tồn tại, bất cập 
như sau: 
1. Bất cập của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về CNTT: 
- Một số nội dung trong Luật chưa quy định cơ quan được giao xây dựng,  ban hành văn bản hướng dẫn; 
- Quy định trong Luật đã giao cho Chính phủ và các bộ, ngành hướng dẫn chi tiết nhưng chưa được ban hành để triển khai trong thực tế; 
- Quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật về việc có loại chi riêng về CNTT  trong Mục lục ngân sách nhà nước chưa được hướng dẫn; 
- Nhiều quy định còn trùng lặp, chưa thống nhất giữa các quy định của Luật  CNTT và các luật, văn bản dưới luật khác; 
- Luật thiếu các quy định phù hợp với thực tiễn phát triển CNTT hiện nay; 2. Bất cập trong công tác thực thi pháp luật về CNTT: 
- Chưa nhận thức đầy đủ vai trò và tầm quan trọng của CNTT; - Nguồn nhân lực CNTT chưa đáp ứng yêu cầu; 
- Tổ chức, bộ máy quản lý, triển khai CNTT còn một số tồn tại; 
- Chồng chéo trong thực thi quản lý nhà nước giữa các cơ quan trong một số lĩnh vực CNTT; 
- Công tác đảm bảo an toàn thông tin còn tồn tại nhiều bất cập; 3. Bất cập về nguồn lực, kinh phí 
II. Nguyên nhân của hạn chế 
Các tồn tại, bất cập trong triển khai thi hành Luật công nghệ thông tin do một  số nguyên nhân chính là: 
1. Về thể chế, chính sách 
Yêu cầu quản lý, phát triển và ứng dụng CNTT để tương xứng với một ngành  mũi nhọn, có hàm lượng công nghệ cao, có tính lan tỏa trong đời sống kinh tế, xã  hội đã và đang đặt ra những yêu cầu mới, đặc thù về chính sách cũng như quy  định quản lý của ngành. Cụ thể, về thể chế, chính sách cho lĩnh vực CNTT bộc lộ
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một số điểm cần hoàn thiện, điều chỉnh do các nguyên nhân sau: 
- Còn có sự chưa rõ ràng, chưa cụ thể, mang tính nguyên tắc hoặc khuyến  khích mà chưa có chế tài trong một số quy định của Luật và các văn bản hướng  dẫn. 
- Chưa có sự đồng bộ, thống nhất giữa hệ thống pháp lý về CNTT với các  quy định pháp luật của các ngành khác, dẫn đến nhiều chính sách phát triển, ứng  dụng CNTT không khả thi, thiếu hiệu quả. 
- Một số văn bản quy phạm pháp luật về CNTT, do yêu cầu về tiến độ soạn  thảo hoặc hạn chế nguồn lực dẫn đến công tác khảo sát thực tế, đánh giá tác động  còn chưa được chú trọng đúng mức, điều này đã làm giảm tính thực tiễn của những  văn bản này, gây khó khăn khi triển khai thi hành. 
- Chưa có cơ chế đầy đủ và hiệu quả để huy động sự tham gia của khu vực  kinh tế tư nhân vào đầu tư, phát triển trong lĩnh vực CNTT.  
- Hệ thống quy định pháp lý về CNTT chậm so với sự phát triển nhanh chóng  của ngành với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các xu thế, hình thái phát triển  mới trong lĩnh vực CNTT. Cơ chế, chính sách chưa phù hợp để đón nhận, tạo điều  kiện phát triển các mô hình kinh doanh mới có tính cạnh tranh cao trên nền tảng  CNTT.  
2. Về bộ máy, nhân lực thực hiện công tác quản lý nhà nước về CNTT 
Thời gian qua, việc tổ chức bộ máy quản lý, triển khai các hoạt động CNTT  mặc dù đã được hoàn thiện nhưng vẫn còn một số nội dung bất cập do các nguyên  nhân cụ thể sau: 
- Vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác ứng dụng và  phát triển CNTT chưa thực sự rõ nét.  
- Thiếu nhân lực có trình độ kỹ thuật cao cũng như kỹ năng quản lý tốt về CNTT ở cả cấp Trung ương và địa phương là một trong những nguyên nhân làm  giảm hiệu quả, chất lượng quản lý nhà nước về CNTT. 
- Các cơ quan chuyên trách về CNTT tại một số Bộ, ngành chưa được phát  huy hiệu quả chức năng tham mưu, xây dựng, hướng dẫn kế hoạch về ứng dụng  và phát triển CNTT. 
- Có sự không đồng bộ, thiếu thống nhất trong tổ chức thực thi quản lý nhà  nước lĩnh vực CNTT giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với một số Bộ, ngành ở Trung ương, giữa Sở Thông tin và Truyền thông với một số cơ quan tại địa  phương. 
- Nhận thức về ATTT tại các đơn vị chưa cao, bộ phận chuyên trách về an  toàn thông tin còn thiếu. Năng lực, trình độ kỹ thuật của cán bộ phụ trách ATTT  còn hạn chế và chưa được đào tạo bài bản, nâng cao kỹ năng thường xuyên gây 
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ảnh hưởng không nhỏ đến việc quản lý vận hành và duy trì các hệ thống thông tin  tại đơn vị.  
3. Về đầu tư kinh phí 
- Các Bộ, ngành và địa phương chưa coi trọng việc cấp kinh phí cho hoạt  động ứng dụng CNTT và phát triển ngành công nghiệp CNTT.  
- Cơ cấu phân bổ kinh phí chưa thực sự hợp lý. Trong số kinh phí được ngân  sách cấp cho ngành CNTT, cơ cấu phân bổ kinh phí giữa các lĩnh vực như công  nghiệp, ứng dụng CNTT, dịch vụ, nhân lực chưa hợp lý... Kinh phí đầu tư cho  CNTT trong thời gian qua chủ yếu tập trung cho hoạt động ứng dụng CNTT. Kinh  phí ngân sách đầu tư để tạo tiền đề, nền tảng ban đầu cho ngành công nghiệp  CNTT, một ngành có những đóng góp trực tiếp vào GDP cả nước, còn rất thấp.  Vì vậy, vai trò của Nhà nước trong việc định hướng phát triển ngành công nghiệp  CNTT chưa rõ nét, chủ yếu dựa vào hoạt động tự phát của doanh nghiệp. Thực tế,  mặc dù Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách nêu cao tầm quan trọng của ngành  công nghiệp CNTT, nhưng đầu tư cho Ngành này so với các lĩnh vực công nghiệp  khác còn chưa tương xứng. 
4. Nguyên nhân khác 
Bên cạnh những nguyên nhân chính trên đây, còn một số nguyên nhân khác  cản trở các hoạt động ứng dụng và phát triển của CNTT như: 
- Trong quản lý nhà nước về CNTT thiếu các công cụ, phương pháp tiên tiến.  Vai trò của việc phân tích, thống kê các số liệu của ngành phục vụ công tác quản  lý nhà nước về CNTT chưa được chú trọng đúng mức nên nhiều biện pháp, chính  sách, quy định quản lý trong lĩnh vực CNTT chưa hiệu quả cao. 
- Vai trò tư vấn chiến lược, phản biện, tham mưu chính sách phát triển, ứng  dụng CNTT của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và cộng đồng trí thức, doanh  nghiệp CNTT chưa hiệu quả là một trong các nguyên nhân làm cho các chiến  lược, chương trình, kế hoạch CNTT chưa thực sự đúng và trúng, chưa phù hợp  với bối cảnh, điều kiện phát triển của đất nước trong từng thời điểm. 
- Mối liên kết giữa các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ  quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực CNTT chưa hiệu quả. Do vậy, năng lực  cạnh tranh của các doanh nghiệp CNTT còn hạn chế. Một số chính sách, chương  trình, đề án liên quan đến CNTT còn chưa phù hợp với xu thế phát triển công nghệ 
trên thế giới. 
VIII. NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM
[bookmark: _Toc464658607][bookmark: _Toc465067538][bookmark: _Toc465125247]“II. VỀ TÍNH THỐNG NHẤT, ĐỒNG BỘ
[bookmark: _Toc464658608][bookmark: _Toc465067539][bookmark: _Toc465125248]1. Kết quả đã đạt được:
[bookmark: _Toc464658609]Văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm được ban hành với nhiều hình thức và cấp có thẩm quyền ban hành khác nhau. Tuy nhiên, tính nhất quán, đồng bộ trong hệ thống văn bản pháp luật là khá cao. Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm được xây dựng bảo đảm tính thống nhất pháp lý theo trình tự hiệu lực pháp lý trên cơ sở của đạo luật gốc là Hiến pháp để quy định, điều chỉnh các quan hệ xã hội về lĩnh vực phòng, chống bệnh truyền nhiễm không có văn bản nào mâu thuẫn với Hiến pháp tức là không xuất hiện các xung đột pháp luật. Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm được ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng để Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế, Liên tịch ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hoá những quy định mang tích nguyên tắc của Luật. Có thể nói, về cơ bản hệ thống pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm bảo đảm tính thống nhất pháp lý, hoàn chỉnh và đồng bộ.
[bookmark: _Toc465067540][bookmark: _Toc465125249]2. Tồn tại, bất cập:
Tuy nhiên, Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm vẫn còn một số điểm chưa thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan. Cụ thể: 
a) Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989 đã có các quy định về vệ sinh trong sinh hoạt và lao động, vệ sinh công cộng, phòng và chống dịch trong đó có những quy định đã hết hiệu lực do Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm đã quy định về vệ sinh phòng, bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, trong Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm không bãi bỏ các quy định đó nên làm cho hệ thống pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm không bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Ngoài ra, một loạt các quy định đã được điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành ví dụ như quy định vệ sinh trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, tiêu hủy gia súc, gia cầm và động vật khác đã được quy định tại Luật thú y, quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đã được điều chỉnh bằng Luật an toàn thực phẩm...
b) Về kiểm dịch y tế biên giới: theo quy định tại Điều 35 thì đối tượng kiểm dịch y tế biên giới bao gồm: 
“a) Người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam;
b) Phương tiện vận tải nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam;
c) Hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh Việt Nam;
d) Thi thể, hài cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyển qua biên giới Việt Nam”
Như vậy, đối tượng phải tiến hành kiểm dịch y tế biên giới rất lớn và trùng lắp đối với đối tượng được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu hoặc đối tượng được kiểm dịch theo quy định của Pháp lệnh thú y, Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật...Do đó, dẫn đến hiện tượng chồng chéo trong việc tiến hành kiểm dịch trên một đối tượng.
c) Về vệ sinh trong xây dựng, Khoản 2 Điều 17 Luật quy định “Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm chỉ được xây dựng sau khi có thẩm định của cơ quan y tế có thẩm quyền về báo cáo đánh giá tác động sức khỏe”. Tuy nhiên, theo quy định của Luật bảo vệ môi trường đã quy định về đánh giá tác động môi trường trong đó nội dung đánh giá bao gồm: Đánh giá, dự báo các nguồn thải và tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng; Đánh giá, dự báo, xác định biện pháp quản lý rủi ro của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Như vậy, có thể dẫn tới một dự án đầu tư xây dựng phải lập hai báo cáo có cùng một nội dung và được thẩm định bởi 2 cơ quan khác nhau, điều này sẽ gây khó khăn cho các nhà đầu tư và phát sinh các thủ tục không cần thiết.
d) Về an toàn sinh học trong xét nghiệm: Theo quy định tại Điều 24 của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì “Phòng xét nghiệm phải bảo đảm các điều kiện an toàn sinh học phù hợp với từng cấp độ và chỉ được tiến hành xét nghiệm trong phạm vi chuyên môn sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học.” Như vậy, mọi phòng xét nghiệm đều phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. Tuy nhiên, Nghị định 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016  của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm lại chỉ quy định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với phòng an toàn sinh học cấp 3, 4 và không cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học đối với phòng an toàn sinh học cấp 1 và 2 mà thay bằng hình thức phòng xét nghiệm tự công bố đủ điều  kiện an toàn sinh học theo từng cấp độ. Như vậy, là chưa bảo đảm tính đồng bộ giữa Luật và Nghị định.

[bookmark: _Toc464658610][bookmark: _Toc465067541][bookmark: _Toc465125250]III. VỀ TÍNH PHÙ HỢP, KHẢ THI
[bookmark: _Toc464658611][bookmark: _Toc465067542][bookmark: _Toc465125251]1. Kết quả đã đạt được:
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm gồm Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản dưới luật về cơ bản đã bảo đảm tính phù hợp, khả thi và đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Trong đó nổi lên hai nội dung chính là hệ thống pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phòng, chống bệnh truyền nhiễm được triển khai đồng bộ, hiệu quả và góp phần trong việc phòng ngừa các dịch bệnh xảy ra và kiểm soát tốt các dịch bệnh.
[bookmark: _Toc465125252][bookmark: _Toc465067543]2. Tồn tại, bất cập:
Thực tế cho thấy đối với một số vấn đề cụ thể, hiệu lực quản lý nhà nước và tính tuân thủ quy định chưa được như mong muốn bắt nguồn từ những hạn chế nhất định về tính phù hợp và khả thi của văn bản ban hành, cụ thể như sau:
2.1. Quy định về phân loại bệnh truyền nhiễm:
Theo quy định tại Điều 3 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì bệnh truyền nhiễm được chia thành 3 nhóm là nhóm A có 10 bệnh, nhóm B có 27 bệnh và nhóm C có 24 bệnh, việc phân chi theo nhóm bệnh để làm cơ sở cho việc triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp và hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay việc phân chia các nhóm bệnh theo như trong luật chưa đầy đủ cần được bổ sung vào các nhóm cho phù hợp với tình hình thực tế phòng, chống bệnh truyền nhiễm hiện nay và phù hợp với quy định của quốc tế ví dụ: cần bổ sung một số bệnh truyền nhiễm mới phát sinh, chuyển một số bệnh thuộc nhóm B vào nhóm A.
2.2. Quy định về báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm: 
Theo quy định tại Điều 22 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm phải được thực hiện bằng văn bản, các hình thức khác chỉ áp dụng trong các tình huống khẩn cấp. Hiện nay với việc phát triển của công nghệ thông tin, việc thu thập báo cáo sẽ được thực hiện bằng phần mềm báo cáo trực tuyến và sẽ áp dụng báo cáo trực tuyến sẽ bảo đảm yêu cầu nhanh chóng của công tác phòng, chống dịch bệnh và để đề ra các biện pháp ứng phó phù hợp, kịp thời. 
2.3. Quy định về an toàn sinh học trong xét nghiệm: 
Mục 4 Chương II Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm mới quy định về an toàn sinh học trong xét nghiệm tuy nhiên mới chỉ có đề cập đến an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm mà chưa đề cập đến an toàn sinh học đối với xét nghiệm thực hiện ngoài phòng xét nghiệm trong khi hiện nay việc xét nghiệm còn được tiến hành lưu động do đó cần có các quy định để điều chỉnh đối với hoạt động này nhằm bảo đảm tính toàn diện của luật.
2.4. Về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong phòng bệnh: 
a) Khoản 3 Điều 28 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm quy định thầy thuốc, nhân viên y tế trực tiếp tham gia chăm sóc, điều trị cho người mắc bệnh truyền nhiễm, người làm việc trong phòng xét nghiệm tiếp xúc với tác nhân gây bệnh truyền nhiễm được sử dụng miễn phí vắc xin, sinh phẩm y tế. Tuy nhiên, quy định này chưa bảo đảm tính minh bạch do chưa xác định rõ kinh phí chi trả cho việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế của các đối tượng trên là do nhà nước hay do người sử dụng lao động chi trả. Đồng thời quy định này cũng chưa xác định phạm vi vắc xin, sinh phẩm y tế mà các đối tượng này được sử dụng miễn phí vì hiện có rất nhiều loại vắc xin, sinh phẩm y tế.
b) Điều 29 quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc tuy nhiên mới chỉ quy định người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch và đến vùng có dịch bắt buộc phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế mà chưa quy định bắt buộc phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế đối với người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng nguy cơ có dịch. Việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc cho đối tượng tại khu vực này sẽ bảo đảm tính dự phòng toàn diện và tránh nguy cơ bùng phát thành dịch. 
c) Về hình thức cung ứng dịch vụ tiêm chủng mở rộng: Các vắc xin tiêm chủng mở rộng hiện nay được giao và thực hiện bởi các  cơ sở y tế nhà nước. Trạm Y tế xã, phường trực tiếp tiêm chủng các loại vắc xin thuộc tiêm chủng mở rộng và tiến hành tiêm vào một số ngày cố định trong tháng. Riêng vắc xin viêm gan B sơ sinh do các cơ sở y tế có phòng sinh đảm nhiệm và tiêm cho trẻ trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. Việc tổ chức thực hiện, triển khai giám sát Chương trình tiêm chủng mở rộng chủ yếu do hệ y tế dự phòng thực hiện dẫn tới hạn chế việc tiếp cận dịch vụ đối với người dân, tăng gánh nặng cho cán bộ y tế tuyến cơ sở thực hiện tiêm chủng. Bên cạnh đó, hình thức này đã không huy động và khuyến khích các cơ sở y tế khác tham gia công tác tiêm chủng mở rộng trong đó đáng chú ý là các cơ sở bệnh viện, y tế công lập tuyến tỉnh, huyện cũng như y tế tư nhân... trong khi các cơ sở này hoàn toàn có khả năng triển khai việc tiêm chủng cho trẻ em, phụ nữ có thai cũng như các đối tượng khác. Chính hình thức tiêm chủng như hiện nay thể hiện sự bao cấp quá lớn của Nhà nước do đó khó khăn cho việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hỗ trợ người trực tiếp làm công tác tiêm chủng cũng như công tác tuyên truyền... đặc biệt duy trì tiêm chủng lâu dài. Trên thế giới hiện nay nhiều nước thực hiện tiêm chủng hàng ngày cho trẻ em do tất cả các cơ sở y tế đủ điều kiện tiêm chủng tiến hành tiêm. 
d) Về bồi thường: Khi thực hiện tiêm chủng mở rộng nếu xảy ra tai biến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc gây thiệt hại đến tính mạng của người được tiêm chủng thì phải bồi thường. Hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể dẫn đến một số địa phương, đơn vị hỗ trợ gia đình của trẻ bị tai biến nặng hoặc tử vong không thống nhất, nhiều cách làm khác nhau và rất khó khăn trong việc giải thích đối với người nhà của trẻ dẫn đến sự hiểu lầm trong dư luận xã hội.
đ) Các quy định liên quan đến hoạt động tổ chức tiêm chủng còn chưa được thể chế như: chưa có cơ chế để quản lý đối tượng tiêm chủng và theo dõi; chưa xác định rõ hệ thống tổ chức tiêm chủng bắt buộc, chưa có quy định trách nhiệm trong việc tổ chức tiêm chủng bắt buộc của các cơ sở y tế.
2.5. Quy định về công bố dịch: 
Thực hiện Khoản 4 Điều 38 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 64/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm trong đó quy định một trong các điều kiện công bố dịch bệnh truyền nhiễm là quy mô, tính chất của bệnh dịch vượt quá khả năng kiểm soát của cơ quan y tế tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc quy định điều kiện công bố dịch không mang tính định lượng do vậy khi dịch xảy ra phần lớn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều cho rằng các biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương đã được triển khai có hiệu quả, chưa vượt quá tầm kiểm soát của y tế địa phương nên không công bố dịch. Do đó, quy định này không bảo đảm tính khả thi. Đến nay, quy định này đã được thay thế bởi Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ của quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm bảo đảm phù hợp với thực tiễn hơn. Bên cạnh đó, tại một số nước trong khu vực và trên thế giới, khi dịch bệnh xảy ra chỉ thực hiện thông báo dịch, báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm hoặc thông báo tình trạng khẩn cấp về tình trạng y tế công cộng chứ không có công bố dịch. Như vậy thay vì việc công bố dịch thì đã thông báo trên hệ thống thông tin về tình hình dịch bệnh để phổ biến rộng rãi tới cộng đồng.
Ngoài ra, Khoản 2 Điều 40 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm mới chỉ đề cập người có thẩm quyền công bố dịch có quyền công bố hết dịch mà chưa quy định việc công bố hết dịch là trách nhiệm của người đó nên dẫn tới việc công bố hết dịch tại địa phương còn chưa được thực hiện đầy đủ.
2.6. Về kiểm dịch y tế biên giới: 
a) Mặc dù việc kiểm dịch tiến hành với đối tượng rộng và liên quan đến nhiều cơ quan quản lý khác nhau như hải quan, cơ quan kiểm dịch thực vật, động vật, an toàn thực phẩm.Tuy nhiên, việc phối hợp tổ chức thực hiện kiểm dịch giữa các lực lượng chưa được quy định cụ thể nên gây khó khăn cho các lực lượng khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt khi thực hiện nhiều hoạt động quản lý nhà nước trên cùng một đối tượng.
b) Đối với quy định về kiểm dịch y tế biên giới tại Nghị định 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới chưa đáp ứng theo đúng quy định về thủ tục hành chính. Trong đó, các thủ tục kiểm dịch chưa thể hiện rõ ràng về hồ sơ thủ tục, trình tự giải quyết do đó còn gây khó khăn cho các đối tượng được kiểm dịch. Bên cạnh đó, việc quy định mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người khi vận chuyển qua biên giới phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Y tế là không cần thiết vì Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống bệnh truyền nhiễm nói chung và kiểm dịch y tế nói riêng mà không phải là cơ quan trực tiếp tiến hành kiểm dịch y tế trong khi đó, các mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người khi vận chuyển qua biên giới vẫn phải tiến hành kiểm dịch y tế tại cửa khẩu. Do đó, việc yêu cầu phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.
2.7. Về các biện pháp chống dịch:
Khoản 2 Điều 48 quy định người mắc bệnh dịch thuộc nhóm A được khám và điều trị miễn phí tuy nhiên nội dung này chưa được hướng dẫn cụ thể nên việc thực hiện trong thực tiễn còn gặp khó khăn do việc khám và điều trị cho bệnh nhân có thể thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc tư nhân và việc được khám và điều trị miễn phí là do nhà nước chi trả toàn bộ hay bảo hiểm y tế chi trả phần thuộc phạm vi thanh toán và nhà nước chi trả phần không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm cũng cần được làm rõ.
[bookmark: _Toc465125293]II. GIẢI PHÁP
[bookmark: _Toc346184256][bookmark: _Toc465125294]1. Từng bước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm thông qua việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Trong giai đoạn tới, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm nói chung  và Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm nói riêng, trong đó cần tập trung vào một số vấn đề sau:
[bookmark: _Toc465125295]1.1. Về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm 
	a) Tập trung giải quyết các mẫu thuẫn còn tồn tại giữa các quy định về vệ sinh phòng bệnh tại Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các luật chuyên ngành để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động phòng bệnh một cách chủ động.
	b) Cần đưa ra khái niệm đánh giá tác động sức khỏe (Health Impact assessemt) đồng thời đưa ra các quy định về nội dung đánh giá, các trường hợp phải đánh giá, quy trình, trình tự thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe.
[bookmark: _Toc465125296]1.2. Về các biện pháp chuyên môn y tế trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm
	a) Đổi mới công tác giám sát bệnh truyền nhiễm nhằm bảo đảm tính dự phòng và chủ động trong công tác này. Trong đó, cần cụ thể hóa các trường hợp giám sát, thời điểm giám sát, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm
	b) Về an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm: Bổ sung các quy định đối với hoạt động xét nghiệm cộng đồng để bảo đảm thuận lợi cho công tác xét nghiệm và bảo đảm an toàn sinh học. Đồng thời, quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm theo hướng cải cách thủ tục hành chính như thẩm quyền cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học, hướng dẫn liên thông trong việc cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học và các giấy phép hoạt động của cơ sở. Bên cạnh đó, cần quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở xét nghiệm trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ người làm việc tại phòng xét nghiệm.
	c) Đối với các quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế phòng bệnh: mở rộng phạm vi bắt buộc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế đối với đối tượng người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại các vùng nguy cơ có dịch. Đồng thời, cần quy định về nguồn kinh phí chi trả đối với các loại vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc theo hướng xã hội hóa giảm việc phụ thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước.
	Cần xác định cụ thể hơn các trường hợp nhà nước tiến hành bồi thường đồng thời định rõ mức bồi thường, trình tự bồi thường để tạo thuận lợi hơn cho công tác tiêm chủng.
	d) Về kiểm dịch y tế biên giới: Sửa đổi quy trình kiểm dịch y tế biên giới bảo đảm tính minh bạch, cải cách thủ tục hành chính và phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng vẫn đạt đáp ứng yêu cầu về phòng, chống bệnh truyền nhiễm Cần kịp thời sửa đổi quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng kiểm dịch y tế biên giới đồng thời quy định tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với lực lượng kiểm dịch viên. Cần xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại cửa khẩu để bảo đảm sự vừa tạo thực hiện tốt công tác kiểm dịch vừa tạo thuận lợi cho các cơ quan chuyên môn chuyên môn triển khai các hoạt động. Bên cạnh đó, cần quy định cụ thể trách nhiệm của các ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực cho hoạt động kiểm dịch y tế biên giới tại những nơi có cửa khẩu ở địa phương mình. 
	đ) Về quy định chống dịch: Cần nâng cao vai trò của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện công bố dịch và công bố hết dịch, bổ sung quy định trách nhiệm của người có thẩm quyền trong việc công bố hết dịch. Đối với Ban chỉ đạo chống dịch thì quy định theo hướng mở để tùy thuộc vào tình hình dịch tại địa phương mà người có thẩm quyền công bố dịch quyết định thành lập hoặc không thành lập. Đối với các biện pháp chống dịch thì cần xác định việc triển khai một số biện pháp thực hiện phải từ khi bắt đầu có những người mắc bệnh dịch hoặc nghi ngờ mắc bệnh dịch để bảo đảm tính phòng ngừa và đồng thời cũng xác định chế độ, chính sách đối với người tham gia thực hiện các biện pháp này trước khi dịch xảy ra. 
1.3. Về nguồn lực bảo đảm để phòng, chống bệnh truyền nhiễm: 
Cần xây dựng văn bản hướng dẫn về mô hình trung tâm kiểm soát dịch bệnh để bảo đảm tính thống nhất trên toàn quốc. Cần có chính sách nhằm khuyến khích người lao động tham gia công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm như việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với các đối tượng làm việc tại các cơ sở y tế dự phòng nhưng vẫn thực hiện các hoạt động liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh như xét nghiệm, khám sàng lọc... Cần nghiên cứu một cơ chế tài chính đặc thù đối với công tác phòng, chống dịch bệnh để bảo đảm tính bền vững và sẵn có của nguồn tài chính khi cần thiết.
Đề xuất, kiến nghị:
Qua kết quả nghiên cứu, rà soát, Chính phủ đề xuất nghiên cứu, xây dựng Luật Phòng bệnh, trong đó có điều chỉnh nội dung phòng, chống bệnh truyền nhiễm và đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025)”
IX. Nghiên cứu, rà soát Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác
“1. Khái quát kết quả nghiên cứu, rà soát
Để phục vụ cho việc xây dựng Hồ sơ đề nghị Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), Bộ Y tế đã tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được thu thập để rà soát gồm 26 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó gồm 08 Luật, Bộ luật; 05 Nghị định; 07 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và 06 Thông tư (chi tiết kết quả rà soát tại bảng danh mục rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác kèm theo Báo cáo này).
Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác có vai trò quan trọng trong việc xây dựng Hồ sơ đề nghị Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), trong đó có các báo cáo tổng kết đánh giá, báo cáo đánh giá tác động của chính sách... và phục vụ cho việc soạn thảo dự thảo Luật.
2. Kết quả cụ thể
2.1. Các nhiệm vụ đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát
a) Về tính đồng bộ, thống nhất:
Qua rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác cho thấy một số quy định trong Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác chưa bảo đảm được tính đồng bộ, thống nhất với các văn bản Luật liên quan, cụ thể:
- Khoản 1 Điều 17 Luật Hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người quy định "Người đã hiến mô được chăm sóc, phục hồi sức khỏe miễn phí ngay sau khi thực hiện việc hiến mô tại cơ sở y tế" và Khoản 3 Điều này giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể chế độ tài chính về khám sức khỏe định kỳ và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người đã hiến bộ phận cơ thể người. Như vậy, Luật Hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người không quy định kinh phí giành cho chăm sóc, phục hồi sức khỏe miễn phí đối với người đã hiến mô tại cơ sở y tế cũng như việc khám sức khỏe định kỳ miễn phí được lấy từ nguồn nào (từ ngân sách nhà nước hay thông qua bảo hiểm y tế). Đồng thời quy định về chế độ cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và chế độ khám sức khoẻ định kỳ miễn phí tại Điều 17 Luật cũng chưa bảo đảm phù hợp, thống nhất với Luật Bảo hiểm y tế hiện hành.
- Về cơ sở lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người:
Theo quy định tại Điều 16 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác quy định cơ sở lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người là “cơ sở y tế”, tuy nhiên, thuật ngữ về cơ sở y tế hiện không được quy định tại bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào, hơn nữa các cơ sở lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người hiện nay đều là các bệnh viện và bệnh viện là một hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. Do vậy, hình thức cơ sở y tế quy định tại Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
Hơn nữa, kỹ thuật về lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người cũng là một kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh, do đó, điều kiện chung đối với cơ sở thực hiện kỹ thuật này cũng phải bảo đảm phù hợp với Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác được ban hành và có hiệu lực trước thời điểm ban hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh, do đó, một số điều kiện của cơ sở y tế lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người như điều kiện về đội ngũ nhân lực phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp còn chưa được cập nhật, quy định để bảo đảm phù hợp, thống nhất với Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành.
b) Tính phù hợp, khả thi
Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác và các văn bản hướng dẫn hiện hành qua rà soát cho thấy những điểm chưa phù hợp, khả thi như sau:
- Về thủ tục đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể sau khi chết:
Trên thực tế, quy định về thực hiện kiểm tra sức khỏe đối với người đăng ký hiến bộ phận cơ thể người sau khi chết, chết não không khả thi trong thực tế vì các lý do:
Thứ nhất, việc kiểm tra sức khỏe cho người hiến với những quy trình chuyên môn chặt chẽ nhưng kinh phí giành cho việc tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe này chưa được thực hiện trên thực tế và bảo hiểm y tế không thanh toán cho khoản chi này nên các bệnh viện không có nguồn để chi trả. Do đó, trong thực tế, cơ sở y tế không tổ chức tư vấn, đăng ký hiến tạng sau khi qua đời cũng bắt nguồn từ nguyên nhân này.
Thứ hai, không cần thiết phải khám sức khỏe đối với người đăng ký hiến bộ phận cơ thể người sau khi qua đời, vì thực chất, hành vi đăng ký là việc bày tỏ ý chí đồng ý với quyền được hiến mô, tạng đã được quy định trong hiến pháp và luật về hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người. Khi người đăng ký khi chết não, các chỉ số sinh, y học sẽ được sử dụng, vừa đảm bảo tính chính xác về thời điểm, chất lượng và pháp lý. Do đó, việc khám sức khỏe đối với người đăng ký hiến tạng sau khi qua đời là không cần thiết. Chỉ cần tư vấn và thẩm định về mặt tâm thần để xác định người đăng ký hiến không mắc các bệnh không được hiến bộ phận cơ thể người, hoàn toàn minh mẫn là đảm bảo bảo yêu cầu về mặt y tế để đăng ký hiến tặng. Việc bỏ quy định này sẽ giúp các cơ sở y tế có điều kiện triển khai việc tư vấn, tổ chức hệ thống đăng ký hiến tạng.
- Về điều kiện đối với cơ sở y tế lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người: Điều 16 Luật Hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người quy định cụ thể các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị...đối với cơ sở y tế lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, trong đó có điều kiện "có đơn vị ghép thực nghiệm". Tuy nhiên, trên thực tế quy định này rất khó thực hiện vì để xây dựng một đơn vị ghép thực nghiệm chi phí rất tốn kém, trong khi đó, các cơ sở y tế có thể cử cán bộ y tế đến học tập, thực hành ở các cơ sở y tế đã và đang tiến hành lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người vừa bảo đảm tính khả thi, vừa giảm thiểu chi phí không cần thiết.
- Về quyền lợi của người đã hiến bộ phận cơ thể người:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác thì người đã hiến bộ phận cơ thể người được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, tuy nhiên Luật hiện hành chưa quy định cụ thể cơ sở y tế thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người đã hiến bộ phận cơ thể người là cơ sở y tế nào (cơ sở y tế đã thực hiện lấy bộ phận cơ thể của người hiến hay cơ sở y tế gần với nơi cư trú của người hiến). Do vậy, thực tế rất nhiều người hiến tạng sống chưa thực hiện được quyền lợi này của mình.
Ngoài quyền lợi được chăm sóc phục hồi, khám sức khỏe định kỳ miễn phí, Khoản 2 Điều 17 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác còn quy định quyền lợi đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người trong việc được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, tuy nhiên, đối với những người hiến sống đã có thẻ bảo hiểm y tế thì quy định về cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong Luật hiện hành lại không khả thi, thay vào đó cần quy định chế độ đối với người hiến bộ phận cơ thể người khi còn sống đã có thẻ bảo hiểm y tế thì được nâng lên mức hưởng bảo hiểm y tế cao nhất sẽ bảo đảm được tính khả thi hơn.
c) Những vướng mắc, bất cập chính của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác hiện hành:
Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đến nay đã có hiệu lực thi hành được hơn 15 năm và với sự thay đổi, phát triển của các điều kiện kinh tế - xã hội, nhận thức của người dân được nâng lên và những thay đổi trong chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, do đó, một số quy định trong Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác hiện hành đã bộc lộ những tồn tại bất cập không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn, cụ thể:
- Về độ tuổi của người hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người: Theo quy định của Luật, người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác. Quy định này đối với người hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người khi còn sống là hoàn toàn phù hợp để bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người hiến trong tương lai, tránh những biến chứng suy cơ quan vì cuộc sống của những người dưới 18 tuổi còn lâu dài, tuy nhiên, đối với trường hợp chết não, người dưới 18 tuổi cần được xem xét chấp nhận khi được người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ hợp pháp của họ đồng ý vì mô, bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi vẫn có thể dùng để cấy, ghép cho người bệnh được, đặc biệt cho những người bệnh dưới 18 tuổi và khi những người thân thích và bản thân của người chết đều có nguyện vọng muốn hiến tặng thì pháp luật cần xem xét cho phép chấp nhận để họ được thực hiện nguyện vọng của mình nhằm mang lại sự sống cho nhiều người khác, qua đó cũng tăng thêm nguồn mô, tạng được tiếp nhận. Việc cho phép người dưới 18 tuổi được hiến tặng mô, bộ phận của mình sau khi chết, chết não cũng được nhiều nước trên thế giới áp dụng như Pháp, một số nước liên minh Châu Âu…nhưng đều đặt ra các yêu cầu, điều kiện chặt chẽ đối với trường hợp người hiến tặng dưới 18 tuổi sau khi chết như phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
- Quy định về thông tin, tuyên truyền về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người là một quy định rất quan trọng trong Luật để tuyên truyền, vận động, nâng cao hiểu biết của người dân về mục đích, ý nghĩa nhân đạo, cao cả đối với hoạt động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người, tuy nhiên, quy định này hiện nay trong Luật Hiến, ghép mô, bộ phận cơ người còn chung chung, chưa có quy định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức, các cấp ngành, đoàn thể như vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ các cấp và hệ thống truyền thông y tế. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác còn có sự tùy nghi, chưa được các cơ quan, tổ chức liên quan quan tâm đúng mức.
- Quy định về quyền lợi đối với người hiến mô, bộ phận cơ thể người:
+ Luật hiện hành cũng chưa quy định cụ thể đối với trường hợp người đã hiến bộ phận có thể người mà đã có thẻ bảo hiểm y tế thì có được nâng mức hưởng bảo hiểm y tế lên mức cao nhất không. Do vậy, trong thực tiễn triển khai còn vướng mắc, chưa có cơ sở áp dụng, từ đó ảnh hướng đến quyền lợi của người đã hiến bộ phận cơ thể người mà có thẻ bảo hiểm y tế.
+ Luật hiện hành chưa có quy định về bảo đảm chế độ quyền lợi cho người đã hiến mô sau khi chết và quyền lợi đối với thân nhân người đã hiến bộ phận cơ thể người sau khi chết.
- Vấn đề về xác định chết não: 
+ Đối với chuyên gia xác định chết não: Luật hiện hành quy định chuyên gia xác định chết não bắt buộc phải có đủ 03 chuyên gia (hồi sức cấp cứu; thần kinh hoặc phẫu thuật thần kinh và giám định pháp y), tuy nhiên, đối với quy định bắt buộc phải có chuyên gia giám định pháp y là không phù hợp, bởi về bản chất, các tiêu chuẩn cận lâm sàng của chết não khác với tiêu chuẩn cận lâm sàng của người đã chết hẳn (tim ngừng đập), do đó vừa không phát huy được chuyên môn của bác sỹ pháp y, vừa gây khó khăn cho các cơ sở y tế nếu không mời được bác sỹ pháp ý tham gia trong hội đồng xác định chết não. Hơn nữa, cũng không xác định được chuyên gia pháp y sẽ tham gia đánh giá tiêu chuẩn nào trong các tiêu chuẩn lâm sàng, cận lâm sàng để xác định chết não.
+ Về thành lập Hội đồng hoặc nhóm chuyên gia xác định chết não: Luật hiện hành chưa quy định rõ loại hình cơ sở y tế phải thành lập Hội đồng xác định chết não hoặc chuyên gia xác định chết não nên thực tiễn hiện nay phần lớn các bệnh viện, trong đó có cả những bệnh viện đã được cho phép thực hiện kỹ thuật lấy, ghép bộ phận cơ thể người cũng chưa thành lập được Hội đồng xác định chết não và nhiều bác sỹ còn chưa hiểu rõ được về các tiêu chuẩn xác định chết não. 
+ Về các tiêu chuẩn cận lâm sàng, thời gian để xác định chết não cũng còn bất cập như quy định bắt buộc phải có 3 lần xác định chết não và mất tối thiểu 12 giờ tính từ lần xác định chết não đầu tiên là quá dài, vừa gây tốn kém kinh phí xác định chết não, kinh phí hồi sức tích cực người chết não, đồng thời kéo dài thời gian đánh giá xác định chết não sẽ làm mất cơ hội vàng để lấy được mô, tạng của người người hiến chết não.
Đối với tiêu chuẩn cận lâm sàng để xác định chết não: Theo quy định tại Điều 29 của Luật và văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế thì để xác định tiêu chuẩn cận lâm sàng xác định chết não, cơ sở y tế phải sử dụng một trong các kỹ thuật chuyên môn gồm ghi điện não, chụp cắt lớp vi tính xuyên não, chụp siêu âm Doppler xuyên sọ, chụp X quang động mạch não, chụp đồng vị phóng xạ. Tuy nhiên, một số kỹ thuật như chụp cắt lớp vi tính xuyên não, chụp siêu âm Doppler xuyên sọ, chụp đồng vị phóng xạ đòi hỏi phải có bác sỹ có chuyên môn cao và không phải bệnh viện nào cũng được trang bị những thiết bị để thực hiện được các kỹ thuật này.
- Quy định về chi trả chi phí đối với người hiến, người ghép mô, bộ phận cơ thể người:
+ Luật hiện hành chưa có quy định về việc chi trả chi phí thực hiện các xét nghiệm cho việc thực hiện thủ tục kiểm tra sức khoẻ đối với người đăng ký hiến mô, tạng khi còn sống và sau khi chết, đặc biệt là việc chi trả chi phí đối với trường hợp người đăng ký hiến bộ phận cơ thể người chết não nhưng không lấy được mô, bộ phận cơ thể người.
+ Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người hiện hành chưa có quy định nguyên tắc chung cũng như chưa giao trách nhiệm hướng dẫn về giá dịch vụ cho một ca ghép mô, bộ phận cơ thể người. Đồng thời hiện nay, theo danh mục kỹ thuật được bảo hiểm y tế thanh toán mới chỉ có thanh toán đối với phẫu thuật ghép thận tự thân mà chưa có quy định về thanh toán bảo hiểm y tế đối với phẫu thuật ghép bộ phận cơ thể người (ghép thận, ghép gan, ghép tim…) từ người này cho người kia.
Ngoài ra các chi phí liên quan đến người hiến tặng như chi phí đánh giá, kiểm tra sức khỏe, chi phí phẫu thuật lấy bộ phận cơ thể của người hiến, chi phí cho việc xác định chết não, đánh giá chức năng mô, bộ phận cơ thể người, chi phí cho việc lấy mô, bộ phận cơ thể người (thận, gan, tim…) hiện cũng chưa được quy định rõ ràng là do bệnh viện thực hiện ghép hay bảo hiểm y tế hay người bệnh chi trả, do vậy, trong quá trình thực hiện còn khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến quyền lợi của cả người hiến tặng và người được ghép mô, bộ phận cơ thể người.
- Vấn đề máu và tế bào gốc: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác hiện hành chưa có quy định về vấn đề máu và tế bào gốc, trong khi vấn đề này liên quan đến quyền nhân thân của con người cần phải được quy định trong văn bản Luật theo quy định tại Hiến pháp năm 2013. Hơn nữa, hiện nay hoạt động về máu, tế bào gốc, đặc biệt là việc nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc và các sản phẩm từ tế bào gốc hiện đang được nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ứng dụng trong điều trị bệnh, thẩm mỹ mà chưa có cơ chế pháp lý, cơ sở thông tin dữ liệu lâm sàng chứng minh về tính an toàn, hiệu quả, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người sử dụng.
Ngoài ra một số quy định về điều kiện lấy mô, bộ phận cơ thể ở người người sống, điều phối ghép tạng, vấn đề hiến xác, vấn đề buôn bán tạng…cũng bộc lộ những điểm bất cập, hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới để phù hợp với điều kiện thực tiễn.
d) Đề xuất giải pháp:
Từ những vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác nêu trên cần thiết phải tiến hành sửa đổi đối với Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006, trong đó đề xuất sửa đổi đối với một số nội dung như: Quy định về độ tuổi người hiến; quyền lợi đối với người hiến mô, bộ phận cơ thể người; quy định về truyền thông vận động người hiến; vấn đề xác định chết não; vấn đề điều phối ghép tạng; điều kiện của cơ sở lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người; vấn đề về hiến xác… và bổ sung vấn đề về máu và tế bào gốc trong Luật sửa đổi để bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, từ đó thúc đẩy hoạt động ghép mô, bộ phận cơ thể người ở nước ta ngày càng phát triển, giúp cứu chữa, kéo dài sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân bị mắc các bệnh về suy mô, tạng cần phải ghép mô, bộ phận cơ thể người.
2.2. Các nhiệm vụ đang tiến hành nghiên cứu rà soát:
Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) hiện nay đang ở giai đoạn lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, cụ thể:
- Đã xây dựng Báo cáo tổng kết đánh giá 15 năm thi hành Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác và đang tiếp tục thu thập, cập nhật thông tin, số liệu về thực trạng thi hành;
- Đang xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Dự án Luật;
- Đang xây dựng Đề cương chi tiết và Tờ trình đề nghị xây dựng Luật.
Dự kiến Quý I/2023 sẽ gửi Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đến Bộ Tư pháp để thẩm định và dự kiến trình Chính phủ xem xét thông qua trong năm 2023.
3. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện:
Trong quá trình tổng kết đánh giá và xây dựng Hồ sơ đề nghị Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), Bộ Y tế cũng nhận được sự phối hợp của một số đơn vị trực thuộc Bộ như Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, các bệnh viện đã thực hiện hoạt động lấy, ghép mô, tạng và các chuyên gia, nhà khoa học. Tuy nhiên, cũng có một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như sau:
- Hiện nay, cả nước có 22 bệnh viện được Bộ Y tế cho phép thực hiện một hoặc một số kỹ thuật ghép bộ phận cơ thể người trong tổng số gần 2000 bệnh viện trên toàn quốc bao gồm cả bệnh viện công lập và ngoài công lập. Do vậy việc thu thập thông tin, số liệu hiện nay chủ yếu tập trung ở các đơn vị, cơ sở y tế đã triển khai kỹ thuật lấy, ghép mô, tạng. Đối với các địa phương, bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện tuyến tỉnh chưa triển khai thực hiện kỹ thuật về lấy, ghép mô, tạng cơ bản đều không có thông tin, số liệu để báo cáo cũng như việc tham gia phối hợp trong quá trình lấy ý kiến còn hạn chế. 
- Việc thu thập các thông tin, số liệu chi phí lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và vấn đề chi trả chi phí hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người tại các bệnh viện còn khó khăn do hiện nay chưa ban hành được giá dịch vụ ghép mô, bộ phận cơ thể người;
- Vấn đề máu và tế bào gốc, đặc biệt là tế bào gốc là những vấn đề mới dự kiến bổ sung vào dự thảo Luật sửa đổi, do đó, các thông tin, số liệu phục vụ cho việc đánh giá tác động chính sách và đề xuất quy định trong dự thảo Đề cương chi tiết Luật còn khó khăn.
- Về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người: Hiện nay, công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Y tế, Sở Y tế…) đối với hoạt động lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người tại các bệnh viện trong thời gian qua chưa được quan tâm, chú trọng thực hiện thường xuyên nhằm phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về hoạt động này. Do vậy còn khó khăn trong việc thu thập, thống kê số liệu và đánh giá về tình hình thực hiện hoạt động lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người thông qua công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm của các cơ quan quản lý.
IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ DỰ KIẾN CÁC CHÍNH SÁCH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
1. Phạm vi điều chỉnh Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi)
Dự kiến dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) điều chỉnh về các nội dung sau:
- Hiến, lấy, ghép, điều phối mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; điều kiện hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
- Hiến máu, quản lý, sử dụng máu, chế phẩm máu.
- Hiến, nghiên cứu ứng dụng, quản lý, sử dụng tế bào gốc; điều kiện hoạt động của ngân hàng tế bào gốc.
- Hiến, nhận tinh trùng, noãn, phôi trong thụ tinh trong ống nghiệm.
2. Dự kiến các chính sách thực hiện đánh giá tác động Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi)
Đề xuất các chính sách để thực hiện đánh giá tác động như sau:
- Chính sách 1: Độ tuổi người hiến mô, bộ phận cơ thể người;
- Chính sách 2: Quyền lợi đối với người đã hiến mô, bộ phận cơ thể người;
- Chính sách 3: Mô hình tổ chức xác định chết não;
- Chính sách 4: Chi trả chi phí hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người;
- Chính sách 5: Quy định về ngân hàng tế bào gốc và Trung tâm máu.
Đề xuất, kiến nghị
Chính phủ đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng Luật của Quốc hội khóa XV giai đoạn 2024-2025.”
XII.  Nghiên cứu, rà soát Luật Công nghệ thông tin
“I. KẾT QUẢ CHUNG 
Trên cơ sở rà soát 86 văn bản, bao gồm 02 luật, 22 nghị định, 07 quyết định  của Thủ tướng Chính phủ, 55 Thông tư và Thông tư liên tịch, Bộ TTTT đã phát  hiện ra 07 nội dung, nhóm nội dung có quy định, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập,  không phù hợp với thực tiễn, cụ thể:  
- Nội dung quy định mâu thuẫn, chồng chéo: 0 nội dung; 
- Nội dung quy định bất cập, không phù hợp thực tiễn: 07 nội dung. 
II. Kết quả cụ thể 
1. Các quy định bất cập, không phù hợp với thực tiễn về công nghiệp  công nghệ thông tin (04 nhóm nội dung) 
1.1. Về Phạm vi điều chỉnh, đối tượng quản lý  
Khái niệm công nghiệp CNTT, loại hình công nghiệp CNTT, dịch vụ CNTT được quy định tại các Điều 4, Điều 47, Điều 52 của Luật CNTT. Công tác quản  lý và thúc đẩy hoạt động công nghiệp CNTT thời gian qua đã bộc lộ một số vướng  mắc do việc thiếu đồng bộ trong khái niệm, phân loại các loại hình công nghiệp  CNTT, đặc biệt là sự xuất hiện của công nghệ số chưa được định nghĩa trong hệ thống văn bản QPPL nên khó khăn trong việc áp dụng chế tài và cơ chế, chính  sách thúc đẩy phát triển. Cụ thể là:
- Quy định hiện hành đang định nghĩa công nghiệp phần cứng là công nghiệp  sản xuất các sản phẩm phần cứng, bao gồm phụ tùng, linh kiện, thiết bị số (Khoản  1 Điều 47 Luật CNTT). Tuy nhiên trong thực tiễn, ngoài hoạt động sản xuất, công  nghiệp phần cứng còn có các hoạt động nghiên cứu sáng tạo, thiết kế, thử nghiệm,  chế tạo, cung cấp, phân phối, kinh doanh các sản phần phần cứng và hoạt động  cung cấp phần cứng như là một dịch vụ1. - Có sự chồng lấn, khó phân định rõ ràng  giữa sản xuất, cung cấp dịch vụ và gia công phần mềm. Theo quy định về sản xuất  phần mềm, dịch vụ phần mềm và gia công phần mềm tại Luật CNTT và Nghị định  71/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật2: hoạt động sản xuất phần mềm bao gồm cả cài  đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì giống như hoạt động dịch vụ phần mềm; doanh  nghiệp chỉ thực hiện một hoặc vài công đoạn trong quy trình sản xuất phần mềm  vừa có thể coi là gia công phần mềm nhưng vẫn có thể coi là sản xuất phần mềm.  Việc không phân định được các hoạt động này ảnh hưởng đến việc áp dụng chế tài và thực thi chính sách ưu đãi trong hoạt động công nghiệp phần mềm. Luật  CNTT cũng chưa có quy định để cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện xác  nhận các hoạt động công nghiệp phần mềm để hỗ trợ cho doanh nghiệp. 
- Khái niệm hoạt động công nghiệp phần mềm chưa theo kịp xu thế phát triển  mới. Công đoạn sáng tạo, đưa ra ý tưởng là bước xác định bài toán cần giải trước  khi thiết kế phần mềm chưa được đề cập trong định nghĩa hoạt động công nghiệp  phần mềm mà đây lại là bước rất quan trọng trong xu thế phát triển mới của công  nghệ số. Bước sáng tạo, đưa ra ý tưởng cũng là một yếu tố quan trọng để xác định  sản phẩm phần mềm là Make in Viet Nam - sáng tạo, thiết kế, thử nghiệm, sản  xuất tại Việt Nam - hay không. 
- Công nghiệp công nghệ số chưa được quy định trong hệ thống văn bản quy  phạm pháp luật hiện hành, do vậy, có những cách hiểu khác nhau, dẫn đến áp  dụng pháp luật khác nhau, có thể dẫn đến thất thoát, lãng phí hoặc cản trở sự phát  triển của công nghiệp công nghệ số. Vì vậy, cần làm rõ về khái niệm, nội hàm,  phạm vi và loại hình của công nghiệp công nghệ số để Chính phủ quy định những  cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển ngành phù hợp. Từ đó, tạo thuận lợi cho các  Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài nước  trong hoạt động lĩnh vực công nghiệp công nghệ số. 
- Đảng và Nhà nước đã có chủ trương thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch  vụ công nghệ số thiết kế và sản xuất trong nước, sản phẩm công nghệ số trọng  điểm… nhưng chưa được cụ thể hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật nên  việc thực thi gặp khó khăn. 
- Xuất hiện sản phẩm công nghệ số mới, dịch vụ số mới trong các loại hình  phần cứng, phần mềm và nội dung số do xu hướng hội tụ, giao thoa giữa các loại  hình này và sự phát triển các công nghệ số của CMCN 4.0. Do đó, cần làm rõ các  loại hình công nghiệp công nghệ số, phân loại sản phẩm, dịch vụ công nghệ số;  từ đó đưa ra các cơ chế quản lý, xây dựng chính sách ưu tiên phát triển.  
- Chưa có quy định để quản lý các sản phẩm công nghệ số trọng yếu (sản  phẩm công nghệ số có ảnh hưởng lớn tới an ninh quốc gia, chủ quyền số quốc  gia). Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng yếu được hiểu là các sản phẩm, dịch  vụ công nghệ số được ứng dụng trong các lĩnh vực có mức độ ảnh hưởng lớn đến  nền kinh tế, văn hóa, xã hội, chủ quyền số quốc gia hoặc tạo lợi thế cạnh tranh  của quốc gia trên trường quốc tế. 
Đề xuất phương án xử lý:  
Thay thế các khái niệm, phân loại về công nghiệp CNTT, sản phẩm, dịch vụ CNTT trong Luật CNTT bằng các quy định mới. Trong đó quy định rõ khái niệm  công nghệ số, công nghiệp công nghệ số; các loại hình công nghiệp công nghệ số;  sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trên cơ sở kế thừa khái niệm, phân loại về CNTT,  công nghiệp CNTT và có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tiễn phát triển  ngành như sự phát triển các công nghệ số của CMCN 4.0, sự hội tụ của công nghệ,  sản phẩm, dịch vụ. 
1.2. Về Thúc đẩy phát triển sản phẩm mới, dịch vụ công nghệ số mới 
Hành lang pháp luật về công nghiệp CNTT hiện tại đang thiếu các quy định  pháp lý cho việc phát triển và quản lý các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới. Các doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới  gặp nhiều khó khăn do chưa được đặt tên, phân loại, chưa có chế tài để áp dụng,  chưa có chính sách để hỗ trợ. Doanh nghiệp không thể đưa ra thị trường các sản  phẩm, dịch vụ công nghệ số mới nếu thiếu các quy định pháp lý. Ngay cả việc thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới cũng có thể gặp nhiều khó khăn.
Đề xuất phương án xử lý:  
Xây dựng quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trong đó quy định rõ cơ quan đầu mối điều phối, tổ chức xử lý các  đề xuất, kiến nghị về các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới; quy trình xử lý và trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc phối hợp xử lý.
1.3. Về Biện pháp bảo đảm phát triển CNTT, công nghiệp CNTT 
Thứ nhất, Luật CNTT đưa ra các biện pháp bảo đảm phát triển CNTT như  chính sách về nghiên cứu phát triển, phát triển nguồn nhân lực, khu CNTT tập  trung, đầu tư cho CNTT, phát triển thị trường... Qua thực tiễn triển khai, Bộ TTTT  nhận thấy, các biện pháp trong Luật CNTT khá chung chung, chưa cụ thể, nhiều  nội dung không còn phù hợp với thực tế phát triển. Cụ thể như: 
- Chính sách ưu đãi, đầu tư (tại Điều 48 của Luật CNTT) chưa cụ thể ở mức  nào của chính sách đầu tư, chưa thể hiện định hướng trọng tâm ưu tiên phát triển.  
- Chính sách phát triển nhân lực CNTT (từ Điều 42 đến Điều 46 Luật CNTT)  khá chung chung, quy định về trách nhiệm giữa các bộ, ngành trong đào tạo và  cấp chứng chỉ chưa rõ ràng (Luật CNTT quy định thẩm quyền cấp chứng chỉ CNTT là Bộ TTTT. Luật Giáo dục quy định: Giám đốc trung tâm giáo dục thường  xuyên cấp chứng chỉ giáo dục thường xuyên và Luật Giáo dục nghề nghiệp quy  định: Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp cấp bằng, chứng chỉ đào tạo cho  người học. Chứng chỉ CNTT cũng thuộc một trong hai hình thức đào tạo trên, tuy  nhiên lại có sự khác nhau về thẩm quyền cấp chứng chỉ) gây khó khăn cho công  tác quản lý, triển khai. Luật CNTT thiếu các chính sách để thu hút nhân lực chất  lượng cao, chính sách gắn việc đào tạo lý thuyết với thực tiễn. 
- Quy định về hỗ trợ phát triển thị trường chưa rõ ràng, chưa cụ thể: Luật  CNTT (Khoản 2 Điều 49) quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành  quy định và tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, tiếp  thị hình ảnh công nghiệp công nghệ thông tin… tuy nhiên không kèm theo các  quy định về trách nhiệm, nguồn lực cụ thể để triển khai. 
- Chủ trương thúc đẩy sáng tạo, thiết kế, sản xuất, tích hợp, thử nghiệm ứng  dụng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trong nước đã được Bộ Chính trị, Chính  phủ quán triệt, chỉ đạo trong các Nghị quyết. Tuy nhiên chưa được cụ thể hóa  trong các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi một cách toàn diện, rộng khắp,  hiệu quả. Nhiều sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước có thể thay thế sản  phẩm nhập ngoại với giá thành rẻ hơn, bảo đảm an toàn thông tin, tuy nhiên, qua  khảo sát, nhiều cơ quan nhà nước vẫn mua các sản phẩm của nước ngoài trong  khi Việt Nam đã sản xuất được. Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định phải ưu  tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT trong nước tuy nhiên các quy định  về xác định sản xuất trong nước để ưu tiên đầu tư mua sắm còn chưa thống nhất,  gây khó khăn cho việc áp dụng.  
- Còn có sự bất bình đẳng trong quản lý các hoạt động công nghiệp công  nghệ số giữa doanh nghiệp trong nước và các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài  cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ số xuyên biên giới về điều kiện hoạt động  và các trách nhiệm, nghĩa vụ phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam. Cần có các  quy định về quản lý hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ số xuyên biên giới; Việc thâm nhập thị trường nước ngoài của các sản phẩm, dịch vụ công  nghệ số Việt Nam và giao Chính phủ quy định các biện pháp cụ thể. 
- Chưa có chính sách thu hút FDI công nghiệp công nghệ số có cam kết (tỷ lệ nội địa, %R&D,…) để vừa thu hút FDI, vừa phát triển được năng lực trong  nước. 
- Dữ liệu số là tư liệu sản xuất đầu vào của ngành công nghiệp công nghệ số,  góp phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển kinh tế số, xã hội số, chính  phủ số... Tuy nhiên, còn khoảng trống các quy định pháp luật về Phát triển dữ liệu  số, bao gồm: tiếp cận dữ liệu số; thu thập, sử dụng và kinh doanh dữ liệu số; chính  sách ưu tiên phát triển dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số trong ngành công  nghiệp công nghệ số;…  
- Thiếu quy định về khuyến khích đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện  môi trường và an toàn đối với sức khỏe con người; quy định về trách nhiệm xã  hội của các nhà sản xuất sản phẩm phần cứng điện tử: thu hồi, xử lý các hàng hóa  thải bỏ. 
Thứ hai, trong xu thế phát triển mới, chính sách vĩ mô về phát triển các ngành  công nghiệp cũng sẽ có những cách tiếp cận khác so với trước đây. Chính sách  công nghiệp ngày nay phải phù hợp với hội nhập toàn cầu, tuân theo quy luật vận  động của cơ chế thị trường; tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo,  chuyển đổi số; tập trung phát triển kỹ năng về công nghệ số cho nguồn nhân lực;  bảo đảm sự liên kết giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp; xây dựng thương hiệu  ngành, thương hiệu quốc gia; tạo các liên kết, chuỗi, cụm công nghiệp… Các điểm  mới này chưa được thể hiện trong pháp luật về công nghiệp CNTT, cần được bổ sung, làm rõ trong một Luật chuyên ngành về công nghiệp công nghệ số. 
Đề xuất phương án xử lý:  
Thay thế các quy định về công nghiệp CNTT, phát triển công nghiệp CNTT trong Luật CNTT bằng các quy định mới. Trong đó quy định rõ các chính sách  thúc đẩy phát triển, bao gồm hỗ trợ của Nhà nước cho hoạt động nghiên cứu phát  triển công nghiệp công nghệ số, sản phẩm công nghệ số trọng điểm; quản lý chất  lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số; phát triển nguồn nhân lực công nghệ số đặc biệt là chính sách phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng thực tế, chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao; ưu đãi, đầu tư cho công nghiệp công nghệ số; phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu cho công nghiệp công nghệ số Việt  Nam; hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số,... 
1.4. Về Kết cấu hạ tầng cho phát triển CNTT, công nghiệp CNTT 
Thứ nhất, trong hệ thống pháp luật công nghiệp CNTT hiện nay, kết cấu hạ tầng công nghiệp CNTT cụ thể là Khu CNTT tập trung. Khu CNTT tập trung tại  Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò quan trọng, trở thành hạ tầng quan trọng cho phát triển công nghiệp CNTT. Luật CNTT đã quy định chung về khuyến khích  đầu tư, xây dựng khu CNTT tập trung (Điều 54), tuy nhiên, thực tiễn phát triển  thời gian qua cho thấy việc thiếu những quy định liên quan đến mô hình phát triển  mới của khu CNTT tập trung như mô hình chuỗi công viên phần mềm hay mô  hình liên kết, hợp tác trên môi trường số, không cùng một ranh giới địa lý; thiếu  quy trình thực hiện dự án đầu tư khu CNTT tập trung; chính sách về giao đất, thuê  đất; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa rõ ràng... trong Luật CNTT và văn bản  dưới Luật đang làm hạn chế sự phát triển của các khu. 
Thứ hai, Luật Công nghệ thông tin quy định khá chung chung về tài nguyên  thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia (Khoản 4 Điều 6), chính sách phát triển cơ sở hạ tầng (Điều 54 đến 59 Luật CNTT). Có thể thấy, trong hệ thống pháp luật về công  nghiệp CNTT, chưa có đầy đủ các kết cấu hạ tầng để phát triển ngành công nghiệp  công nghệ số như trung tâm tính toán hiệu năng cao. Theo kinh nghiệm nhiều  quốc gia, khu vực trên thế giới như EU, Trung Quốc, Hoa Kỳ, để phát triển các  ngành công nghệ cao như CNTT, công nghệ số, các quốc gia đều đầu tư xây dựng  và vận hành các siêu máy tính để giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, của  khu vực, góp phần tăng năng lực công nghệ của đất nước. Trong khi đó, Việt Nam  hoàn toàn chưa có những quy định, chính sách để phát triển loại hạ tầng kỹ thuật  quan trọng này. 
Đề xuất phương án xử lý: 
Thay thế các quy định về khu CNTT tại Luật CNTT bằng các nội dung mới.  Trong đó quy định rõ các loại cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho công nghiệp công nghệ số như khu CNTT tập trung, trung tâm tính toán hiệu năng cao, tập trung vào quy  định như mô hình khu CNTT tập trung, tiêu chí khu, việc thành lập, mở rộng,  công nhận khu CNTT tập trung, cơ quan quản lý khu CNTT tập trung, đánh giá  hiệu quả đầu tư khu CNTT tập trung; khái niệm, mô hình trung tâm tính toán hiệu  năng cao và mô hình đầu tư phát triển, hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên  cứu, đào tạo, thu hút nhân lực cho các trung tâm tính toán hiệu năng cao; kết nối,  chia sẻ tài nguyên của các hệ thống trung tâm tính toán hiệu năng cao. 
2. Các quy định bất cập, không phù hợp với thực tiễn về ứng dụng công  nghệ thông tin (03 nhóm nội dung) 
2.1. Thực tiễn về ứng dụng CNTT, giao dịch điện tử giữa các cơ quan  nhà nước với nhau, giữa các cơ quan nhà nước với tổ chức, doanh nghiệp,  người dân 
- Người dân, doanh nghiệp vẫn phải cung cấp lặp lại thông tin cho cơ quan  nhà nước khi thực hiện thủ tục hành chính; cơ quan nhà nước vẫn yêu cầu người  dân cung cấp những giấy tờ do chính cơ quan nhà nước đã cấp; 
- Việc kết nối, chia sẻ, mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước còn rất hạn chế; sự tương tác với người dân, doanh nghiệp qua môi trường mạng còn mang  tính hình thức; các dịch vụ công trực tuyến do cơ quan nhà nước cung cấp là chủ yếu, doanh nghiệp chỉ mới tham gia một phần trong quy trình cung cấp (tiêu biểu  như nhận hồ sơ, trả kết quả, dịch vụ thanh toán). 
Đề xuất phương án xử lý: 
Cần nghiên cứu, bổ sung vào Luật Giao dịch điện tử một số quy định nhằm  đẩy mạnh ứng dụng CNTT, giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước với nhau  và giao dịch điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước  với tổ chức, doanh nghiệp, người dân; tăng cường giao dịch điện tử trong tất cả 
các ngành, lĩnh vực, thúc đẩy giao dịch trực tuyến các hoạt động giao dịch dân sự,  kinh doanh, thương mại của các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng; tạo điều  kiện việc khai thác, quản lý, sử dụng dữ liệu của các cơ quan nhà nước, doanh  nghiệp, tổ chức, cá nhân trong giao dịch điện tử; làm rõ trách nhiệm quản lý nhà  nước của các bộ, cơ quan, địa phương trong hoạt động giao dịch điện tử, đáp ứng  yêu cầu của thực tiễn, phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế, bảo  đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 
2.2. Nội dung về điều kiện bảo đảm ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong  hoạt động của cơ quan nhà nước 
- Mô hình triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước chưa được  quy định thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương (nơi nào nên theo  mô hình tập trung, nơi nào nên theo mô hình phân tán). Điều này gây khó khăn  trong kết nối, chia sẻ, sử dụng chung tài nguyên CNTT; 
- Các quy định về xây dựng, ban hành hệ thống, các chiến lược, kế hoạch về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của quốc gia và cơ quan nhà nước các cấp còn  chưa thống nhất, rõ ràng và còn nhiều chồng chéo, bất cập, gây khó khăn quá trình  xây dựng, triển khai, thậm trí trùng lặp, lãng phí nguồn lực. 
Đề xuất phương án xử lý: 
Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2007/NĐ-CP các nội dung và  điều kiện bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động  của cơ quan nhà nước như: Quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, yêu cầu triển  khai các nội dung mang tính nền tảng, tạo điều kiện thực hiện ứng dụng công nghệ 
thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính  phủ điện tử, chính phủ số, bao gồm các nội dung chính như sau: Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin; Dữ liệu số; Phát triển các nền tảng số; Phát triển công nghệ cho  chính phủ điện tử, chính phủ số; Kiến trúc chính phủ điện tử; Phát triển và sử dụng  nguồn nhân lực.  
2.3. Quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, yêu cầu triển khai các hoạt  động của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
- Nhiều hoạt động của cơ quan nhà nước vẫn chưa được đưa lên môi trường  số; 
- Các cơ quan chuyên trách CNTT chưa phát huy hết vai trò tổ chức, triển  khai ứng dụng CNTT, đặc biệt là chuyển đổi số tại các ngành, lĩnh vực, địa  phương. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước vẫn thiếu năng  lực, kỹ năng số để nhanh chóng triển khai ứng dụng CNTT, công nghệ số trong  giai đoạn chuyển đổi số. Tại địa phương có nhiều sở, ban, ngành không có cán bộ chuyên trách CNTT, chủ yếu là kiêm nhiệm; nhân lực ứng dụng CNTT giữa các  địa phương trên cả nước còn có sự chênh lệch lớn; 
- Ứng dụng CNTT chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính.  Các thủ tục hành chính vẫn thiếu chuẩn hoá, thiếu liên thông, chưa tối ưu theo  công nghệ số. Việc triển khai công nghệ chưa theo kịp nhu cầu thay đổi quy trình  nghiệp vụ của cơ quan nhà nước. 
Đề xuất phương án xử lý: 
Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2007/NĐ-CP các quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, yêu cầu triển khai các hoạt động của cơ quan nhà nước  trên môi trường mạng, bao gồm: Quy trình công việc; Trao đổi văn bản, tài liệu  điện tử; Chỉ đạo, điều hành, cộng tác trên môi trường mạng... 
D. ĐÁNH GIÁ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ XỬ LÝ 
I. Đánh giá 
- Về phát triển CNTT, công nghiệp CNTT: Các quy định về phát triển CNTT, công nghiệp CNTT trong Luật CNTT đã góp phần giúp ngành công nghiệp CNTT  đạt được những kết quả quan trọng. Tổng doanh thu công nghiệp CNTT năm 2020  đạt 124,7 tỷ USD, gấp 20 lần so với năm 2009 (6,2 tỷ USD) và gấp hơn 2 lần năm  2015. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2015-2020 đạt bình quân 15,2%/năm, cao hơn  2 lần tốc độ tăng trưởng GDP, trở thành một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, quy mô lớn nhất của cả nước. Năm 2020, Việt Nam đã  hình thành đội ngũ lao động công nghệ số với hơn 1 triệu người. Các doanh nghiệp  công nghiệp CNTT đã nộp ngân sách nhà nước gần 60 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên,  với những tồn tại, bất cập nêu trên, Bộ TTTT thấy rằng cần phải nghiên cứu để sửa đổi, thay thế, hoàn thiện khung pháp lý về phát triển CNTT, công nghiệp  CNTT, hướng tới hình thành khung pháp lý về công nghiệp công nghệ số. 
- Về ứng dụng CNTT: Các quy định về ứng dụng CNTT trong Luật CNTT  và các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã cơ bản thiết lập được hành lang  pháp lý cho các hoạt động ứng dụng CNTT, phát triển chính phủ điện tử của các  cơ quan nhà nước và đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: Hạ tầng kỹ thuật cơ  bản đáp ứng được nhu cầu; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc  gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm hoàn thành, từng bước được khai thác, sử dụng hiệu quả; việc trao đổi văn bản điện tử đã đi vào  nền nếp; nhiều dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; xếp hạng  quốc gia về Chính phủ điện tử được cải thiện; thể hiện rõ vai trò quan trọng đối  với phát triển kinh tế - xã hội trong và sau đại dịch Covid-19. 
- Về cơ bản, hệ thống pháp lý về CNTT trong thời gian qua đã tương đối đầy  đủ. Tuy nhiên, ngoài những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Luật  CNTT, hệ thống pháp lý về CNTT cũng như các hoạt động triển khai ứng dụng,  phát triển CNTT, công tác quản lý nhà nước về CNTT còn một số tồn tại, bất cập như sau: 
- Một số nội dung trong Luật chưa quy định cơ quan được giao xây dựng,  ban hành văn bản hướng dẫn; 
- Quy định trong Luật đã giao cho Chính phủ và các bộ, ngành hướng dẫn chi tiết nhưng chưa được ban hành để triển khai trong thực tế; 
- Quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật về việc có loại chi riêng về CNTT  trong Mục lục ngân sách nhà nước chưa được hướng dẫn; 
- Nhiều quy định còn trùng lặp, chưa thống nhất giữa các quy định của Luật  CNTT và các luật, văn bản dưới luật khác; 
- Luật thiếu các quy định phù hợp với thực tiễn phát triển CNTT hiện nay; 
II. Nguyên nhân của hạn chế 
Các tồn tại, bất cập trong triển khai thi hành Luật công nghệ thông tin do một  số nguyên nhân chính là: 
1. Về thể chế, chính sách 
Yêu cầu quản lý, phát triển và ứng dụng CNTT để tương xứng với một ngành  mũi nhọn, có hàm lượng công nghệ cao, có tính lan tỏa trong đời sống kinh tế, xã  hội đã và đang đặt ra những yêu cầu mới, đặc thù về chính sách cũng như quy  định quản lý của ngành. Cụ thể, về thể chế, chính sách cho lĩnh vực CNTT bộc lộ một số điểm cần hoàn thiện, điều chỉnh do các nguyên nhân sau: 
- Còn có sự chưa rõ ràng, chưa cụ thể, mang tính nguyên tắc hoặc khuyến  khích mà chưa có chế tài trong một số quy định của Luật và các văn bản hướng  dẫn. 
- Chưa có sự đồng bộ, thống nhất giữa hệ thống pháp lý về CNTT với các  quy định pháp luật của các ngành khác, dẫn đến nhiều chính sách phát triển, ứng  dụng CNTT không khả thi, thiếu hiệu quả. 
- Một số văn bản quy phạm pháp luật về CNTT, do yêu cầu về tiến độ soạn  thảo hoặc hạn chế nguồn lực dẫn đến công tác khảo sát thực tế, đánh giá tác động  còn chưa được chú trọng đúng mức, điều này đã làm giảm tính thực tiễn của những  văn bản này, gây khó khăn khi triển khai thi hành. 
- Chưa có cơ chế đầy đủ và hiệu quả để huy động sự tham gia của khu vực  kinh tế tư nhân vào đầu tư, phát triển trong lĩnh vực CNTT.  
- Hệ thống quy định pháp lý về CNTT chậm so với sự phát triển nhanh chóng  của ngành với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các xu thế, hình thái phát triển  mới trong lĩnh vực CNTT. Cơ chế, chính sách chưa phù hợp để đón nhận, tạo điều  kiện phát triển các mô hình kinh doanh mới có tính cạnh tranh cao trên nền tảng  CNTT.  
2. Về bộ máy, nhân lực thực hiện công tác quản lý nhà nước về CNTT 
Thời gian qua, việc tổ chức bộ máy quản lý, triển khai các hoạt động CNTT  mặc dù đã được hoàn thiện nhưng vẫn còn một số nội dung bất cập do các nguyên  nhân cụ thể sau: 
- Vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác ứng dụng và  phát triển CNTT chưa thực sự rõ nét.  
- Thiếu nhân lực có trình độ kỹ thuật cao cũng như kỹ năng quản lý tốt về CNTT ở cả cấp Trung ương và địa phương là một trong những nguyên nhân làm  giảm hiệu quả, chất lượng quản lý nhà nước về CNTT. 
- Các cơ quan chuyên trách về CNTT tại một số Bộ, ngành chưa được phát  huy hiệu quả chức năng tham mưu, xây dựng, hướng dẫn kế hoạch về ứng dụng  và phát triển CNTT. 
- Có sự không đồng bộ, thiếu thống nhất trong tổ chức thực thi quản lý nhà  nước lĩnh vực CNTT giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với một số Bộ, ngành ở Trung ương, giữa Sở Thông tin và Truyền thông với một số cơ quan tại địa  phương. 
- Nhận thức về ATTT tại các đơn vị chưa cao, bộ phận chuyên trách về an  toàn thông tin còn thiếu. Năng lực, trình độ kỹ thuật của cán bộ phụ trách ATTT  còn hạn chế và chưa được đào tạo bài bản, nâng cao kỹ năng thường xuyên gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc quản lý vận hành và duy trì các hệ thống thông tin  tại đơn vị.  
3. Về đầu tư kinh phí 
- Các Bộ, ngành và địa phương chưa coi trọng việc cấp kinh phí cho hoạt  động ứng dụng CNTT và phát triển ngành công nghiệp CNTT.  
- Cơ cấu phân bổ kinh phí chưa thực sự hợp lý. Trong số kinh phí được ngân  sách cấp cho ngành CNTT, cơ cấu phân bổ kinh phí giữa các lĩnh vực như công  nghiệp, ứng dụng CNTT, dịch vụ, nhân lực chưa hợp lý... Kinh phí đầu tư cho  CNTT trong thời gian qua chủ yếu tập trung cho hoạt động ứng dụng CNTT. Kinh  phí ngân sách đầu tư để tạo tiền đề, nền tảng ban đầu cho ngành công nghiệp  CNTT, một ngành có những đóng góp trực tiếp vào GDP cả nước, còn rất thấp.  Vì vậy, vai trò của Nhà nước trong việc định hướng phát triển ngành công nghiệp  CNTT chưa rõ nét, chủ yếu dựa vào hoạt động tự phát của doanh nghiệp. Thực tế,  mặc dù Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách nêu cao tầm quan trọng của ngành  công nghiệp CNTT, nhưng đầu tư cho Ngành này so với các lĩnh vực công nghiệp  khác còn chưa tương xứng. 
4. Nguyên nhân khác 
Bên cạnh những nguyên nhân chính trên đây, còn một số nguyên nhân khác  cản trở các hoạt động ứng dụng và phát triển của CNTT như: 
- Trong quản lý nhà nước về CNTT thiếu các công cụ, phương pháp tiên tiến.  Vai trò của việc phân tích, thống kê các số liệu của ngành phục vụ công tác quản  lý nhà nước về CNTT chưa được chú trọng đúng mức nên nhiều biện pháp, chính  sách, quy định quản lý trong lĩnh vực CNTT chưa hiệu quả cao. 
- Vai trò tư vấn chiến lược, phản biện, tham mưu chính sách phát triển, ứng  dụng CNTT của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và cộng đồng trí thức, doanh  nghiệp CNTT chưa hiệu quả là một trong các nguyên nhân làm cho các chiến  lược, chương trình, kế hoạch CNTT chưa thực sự đúng và trúng, chưa phù hợp  với bối cảnh, điều kiện phát triển của đất nước trong từng thời điểm. 
- Mối liên kết giữa các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ  quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực CNTT chưa hiệu quả. Do vậy, năng lực  cạnh tranh của các doanh nghiệp CNTT còn hạn chế. Một số chính sách, chương  trình, đề án liên quan đến CNTT còn chưa phù hợp với xu thế phát triển công nghệ trên thế giới. ”
XIII. NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT LUẬT ĐIỆN LỰC
“SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT ĐIỆN LỰC
Luật Điện lực năm 2004 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018) đã xây dựng được khuôn khổ pháp lý cho hoạt động điện lực và sử dụng điện, bảo vệ được lợi ích hợp pháp của khách hàng sử dụng điện và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện lực, đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, sau hơn 15 năm triển khai thi hành và qua 02 lần sửa đổi, bổ sung một số điều (năm 2012 và năm 2018), đến giai đoạn hiện nay cần thiết phải nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung một số nội dung được quy định tại Luật Điện lực và các luật liên quan để kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong thực tiễn hoạt động điện lực và sử dụng điện.
Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 55-NQ/TW) đã đưa ra quan điểm chỉ đạo “nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch, đa dạng hóa hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh; áp dụng giá thị trường đối với mọi loại hình năng lượng” (khoản 1 Phần II Nghị quyết số 55-NQ/TW) nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát “Xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (điểm a khoản 2 Phần II Nghị quyết số 55-NQ/TW). Theo đó, Nghị quyết số 55-NQ/TW giao nhiệm vụ phải đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại và hiệu quả, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa, cụ thể: “cần phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông giữa các phân ngành điện, than, dầu khí và năng lượng tái tạo, kết nối với thị trường khu vực và thế giới” và “sửa đổi, hoàn thiện các luật chuyên ngành về dầu khí, điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các luật khác liên quan đến ngành năng lượng để làm cơ sở thực hiện hiệu quả hơn cơ chế thị trường” (khoản 6 Phần III Nghị quyết số 55-NQ/TW).
Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 02 tháng 10 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 140/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ, trong đó, tại điểm a khoản 2 Phần II có giao Bộ Công Thương: “Nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các quy định trong Luật Điện lực và các văn bản có liên quan về giá điện, điều tiết điện lực, chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện, chương trình điều chỉnh phụ tải điện và thị trường điện phù hợp với lộ trình thực hiện thị trường điện cạnh tranh”.
Triển khai Nghị quyết số 16/2021/QH15 ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Đối với nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết đã nêu “Đẩy mạnh rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo, chưa đầy đủ hoặc vướng mắc, nhất là về quy hoạch, đầu tư, kinh doanh, đất đai, tài chính, ngân sách, tài sản công, thuế... theo hướng vướng mắc ở cấp, ngành nào thì cấp, ngành đó chủ động, tích cực sửa đổi, hoàn thiện; nghiên cứu khẩn trương sửa đổi, thay thế các cơ chế, chính sách không còn phù hợp với thực tiễn để tháo gỡ điểm nghẽn và giải quyết những vấn đề tồn đọng gây thất thoát, lãng phí, bảo đảm tổng thể, toàn diện và sự thống nhất trong hệ thống pháp luật.”. 
Do đó, cần thiết phải thể chế hóa đầy đủ các nội dung của Nghị quyết số 55-NQ/TW tại Luật Điện lực, tổ chức triển khai và thực hiện các nhiệm vụ của Quốc hội và Chính phủ về rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật. 
Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Công Thương đối với lĩnh vực điện lực, trong các năm qua, thực tiễn thi hành pháp luật về điện lực cho thấy còn tồn tại một số vấn đề mà các quy định tại Luật Điện lực hiện hành chưa đáp ứng được, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng mục tiêu triển khai các chính sách của Đảng đối với lĩnh vực năng lượng nói chung và điện lực nói riêng, đặc biệt là mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tăng cường phân công, phân cấp, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về điện lực, đồng thời giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Điện lực hiện đang thiếu cơ sở pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cụ thể như sau:
Cần thiết phải xây dựng chính sách phát triển điện lực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước
1.1. Về xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, tạo điều kiện cho đầu tư, xây dựng các dự án điện lực
Thực hiện yêu cầu tại khoản 3 Phần IV Nghị quyết số 55-NQ/TW: “sớm tổng kết rà soát Luật Điện lực và các luật có liên quan để trình Quốc hội sửa đổi những nội dung còn bất cập, nhất là vấn đề quy hoạch, truyền tải điện”. Trong quá trình tổng kết, rà soát Luật Điện lực cho thấy hiện nay, việc thực hiện quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực quốc gia có một số vướng mắc trong triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện, cụ thể như sau:
a) Cơ chế, chính sách đối với ngành điện còn thiếu đồng bộ, chậm được đổi mới:
- Các văn bản pháp luật liên quan đến cung ứng điện còn nhiều bất cập, mâu thuẫn, nhiều nội dung không rõ ràng, còn nhiều vướng mắc như:
+ Về xác định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án nhóm A có tổng mức đầu tư dưới 5000 tỷ đồng sử dụng vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước và dự án xây dựng trên địa bàn nhiều tỉnh; 
+ Vướng mắc trong việc giải thích quy định về thẩm quyền của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước trong phê duyệt, quyết định dự án đầu tư của doanh nghiệp: Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp quy định còn chưa làm rõ việc “xem xét, phê duyệt” của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước trong thủ tục trình phê duyệt dự án đầu tư của EVN. 
Từ năm 2020 đến nay, các vấn đề vướng mắc nêu trên đã được làm rõ tại Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 21/5/2020 của Chính phủ về việc xử lý vướng mắc đối với của các doanh nghiệp do UBQLVNN làm đại diện chủ sở hữu; Luật số 62/2020/QH 14 sửa đổi Luật Xây dựng; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.
- Khó khăn trong việc bổ sung quy hoạch để thực hiện đầu tư, xây dựng các dự án điện mới nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện. Việc rà soát, bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia còn chậm, thiếu các tiêu chí rõ ràng, chưa có quy định để tạo cơ chế điều hành linh hoạt trong triển khai thực hiện quy hoạch để đảm bảo cung ứng điện.
- Chưa có cơ chế lựa chọn chủ đầu tư để thu hút đầu tư cho ngành điện: Luật Điện lực chưa có khung pháp lý về lựa chọn chủ đầu tư phát triển các dự án điện (nguồn và lưới điện) nhằm giải quyết các vấn đề đặc thù của ngành điện (đảm bảo cân bằng cung cầu, hiệu quả đầu tư hệ thống, chi phí tối ưu trong mua bán điện, linh hoạt để đảm bảo phù hợp với công nghệ phát điện, quy trình thủ tục minh bạch, phân bổ rủi ro hợp lý, hướng tới thị trường điện lực).
Luật Điện lực quy định chính sách phát triển điện lực như sau: “thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh và theo quy hoạch phát triển điện lực, hoạt động phát điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành điện lực”. Tuy nhiên, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực chưa có nội dung quy định cơ chế lựa chọn chủ đầu tư các dự án nguồn và lưới điện.
- Chưa có chế tài ràng buộc trách nhiệm của các chủ đầu tư khi thực hiện chậm trễ các dự án đầu tư xây dựng công trình điện.
- Thiếu các cơ chế đặc thù cho phát triển ngành điện đã gây rất nhiều khó khăn đối với công tác phát triển điện lực theo đúng quy hoạch đã đề ra. Trong giai đoạn 2006-2020, để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành: Quyết định số 1195/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2005 quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng giai đoạn 2006 - 2010; Quyết định số 2414/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2013 quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu điện giai đoạn 2014 - 2020 và giai đoạn sau năm 2020. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, theo quy định tại khoản 48 Điều 2 Luật sửa đổi Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 (sửa đổi Điều 130 về công trình xây dựng khẩn cấp) thì cơ chế đặc thù chỉ được áp dụng đối với từng công trình[footnoteRef:71]. [71:  Khoản 3, Điều 130 Luật Xây dựng: Thủ tướng Chính phủ quyết định các cơ chế đặc thù đối với từng công trình quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bao gồm khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; hình thức lựa chọn nhà thầu và các cơ chế đặc thù khác theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng.] 

- Chưa có chính sách khuyến khích đầu tư, khai thác tài nguyên năng lượng ở nước ngoài để góp phần đảm bảo đủ nguồn cung năng lượng sơ cấp cho phát điện; cần có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư các dự án nguồn điện tại một số nước láng giềng để chủ động nhập khẩu điện về Việt Nam.
Vì vậy, cần phải có giải pháp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực tại Luật Điện lực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước.
b) Chất lượng xây dựng, tổ chức, triển khai thực hiện quy hoạch ngành điện chưa cao:
- Quy hoạch phát triển điện lực có liên quan tới nhiều quy hoạch của các ngành như: than, dầu khí, năng lượng tái tạo, Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch giao thông, Quy hoạch không gian đô thị, Quy hoạch phát triển công nghiệp,... Trên thực tế, việc đồng bộ hóa các quy hoạch này khá khó khăn do thời điểm xây dựng các quy hoạch thường không trùng khớp nhau. Các số liệu phục vụ quy hoạch chưa hoàn toàn đầy đủ, thiếu đồng bộ dẫn tới các kết quả dự báo, tính toán chưa chính xác.
- Công tác quản lý nhà nước đối với việc triển khai thực hiện quy hoạch còn chưa hiệu quả, thủ tục triển khai dự án phức tạp. Điều hành, quản lý việc thực hiện quy hoạch còn nhiều hạn chế, thiếu quyết liệt và chưa có giải pháp kịp thời thúc đẩy các dự án nguồn và lưới điện vào đúng tiến độ.
- Thiếu tính tuân thủ và sự phối hợp, ủng hộ của địa phương đối với quy hoạch đã được phê duyệt, chậm bố trí nguồn lực (đất đai, …) để triển khai dự án, một số trường hợp các địa phương trước đây đã phê duyệt quy hoạch sau lại thay đổi khiến quy hoạch điện bị phá vỡ.
- Kế hoạch, tiến độ thực hiện, xác định nguồn lực một số dự án trong quy hoạch chưa rõ ràng. Nhiều vướng mắc trong đàm phán các dự án BOT khiến thời gian phát triển dự án kéo dài.
- Năng lực của các nhà đầu tư cũng như nhà thầu trong nước còn hạn chế cả về mặt tài chính và kỹ thuật.
- Vướng mắc khi triển khai các dự án theo QHPTĐL cần thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất rừng: Danh mục dự án điện đã được phê duyệt thoả thuận vị trí địa điểm, tuy nhiên chưa được địa phương đưa vào quy hoạch sử dụng đất, không có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm nên phải thực hiện các thủ tục về điều chỉnh theo quy định. Nhiều dự án điện khi thực hiện bước phê duyệt thiết kế kỹ thuật thì phải chờ địa phương làm các thủ tục bổ sung kế hoạch sử dụng đất. Việc này kéo dài thời gian triển khai dự án (chậm từ 06 tháng đến 01 năm, thậm chí dài hơn).Vì vậy, cần phải có các giải pháp trong tổ chức, quản lý thực hiện quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực đồng bộ, quyết liệt, từ trung ương, các Bộ ngành đến địa phương, các tập đoàn kinh tế nhà nước,….
1.2. Về quản lý, vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, tin cậy và đảm bảo chất lượng điện năng
Luật Điện lực năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012 đã quy định về quản lý, vận hành hệ thống điện phục vụ hoạt động giao dịch trên thị trường điện. Các quy định này là căn cứ để Bộ Công Thương xây dựng và ban hành các quy định, quy trình quản lý, vận hành hệ thống điện hiện nay. Tuy nhiên, các quy định này chưa đầy đủ và chưa phù hợp với hiện trạng cũng như định hướng ngành điện lực Việt Nam, cụ thể như sau:
Thứ nhất, các quy định quản lý, vận hành hiện nay chỉ quy định áp dụng trong thị trường điện hoàn chỉnh, trong khi đó hệ thống điện hiện nay gồm cả các thành phần tham gia thị trường điện và không tham gia thị trường điện. Do đó, cần có quy định rộng hơn để bao trùm cho tất cả các đối tượng trong hệ thống điện.
Thứ hai, hiện nay, với việc tích hợp nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) có công suất lớn và tỷ trọng tăng cao đang tạo ra thách thức rất lớn về đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điện Việt Nam. Để vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, tin cậy, chất lượng, hệ thống điện cần được trang bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ việc giám sát, quản lý, vận hành hệ thống điện (hệ thống tự động điều chỉnh công suất máy phát - Automatic Generation Control, hệ thống ổn định công suất - Power Stability System, hệ thống giám sát chất lượng điện năng - Power Quality,…). Trường hợp thiếu các quy định về kỹ thuật, vận hành hệ thống điện sẽ không có cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp, điều này sẽ dẫn đến xảy ra các vấn đề kỹ thuật trong vận hành như tình trạng dao động công suất, điện áp trong hệ thống điện làm giảm chất lượng điện năng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ tin cậy cung cấp điện. Tình trạng này càng nghiêm trọng tương ứng với tỷ trọng của các nguồn năng lượng tái tạo biến đổi (mặt trời, gió) trong hệ thống do các nguồn năng lượng tái tạo này bị hạn chế khả năng điều chỉnh công suất theo yêu cầu của hệ thống. Trường hợp biến động của nguồn NLTT quá lớn, hệ thống không có khả năng đối phó, sẽ xảy ra tình trạng tan rã hệ thống, mất điện cả một vùng rộng lớn hoặc cả nước như đã từng xảy ra tại một số nước phát triển mạnh về NLTT trên thế giới.
Thứ ba, thiếu sự liên kết giữa công tác lập quy hoạch phát triển hệ thống điện và công tác lập kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình nguồn, lưới điện. Quy hoạch phát triển điện lực hiện nay được lập với chu kỳ 10 năm (có rà soát sau 5 năm). Trong thời gian giữa những lần lập/rà soát quy hoạch, nhiều yếu tố bất định xảy ra như: phụ tải tăng trưởng khác nhiều so với dự báo, sự thay đổi, dịch chuyển công nghệ phát điện có xu hướng ngày càng nhanh… khiến cho quy hoạch trở nên lạc hậu. Vấn đề này có thể được giải quyết thông qua công tác đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn thực hiện hàng năm. Tuy nhiên, hiện nay chưa có cơ sở pháp lý để quy định về đánh giá an ninh trung hạn. 
Thứ tư, công nghệ nói chung, công nghệ điện lực nói riêng đang biến đổi rất nhanh, cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đang diễn ra trong nhiều lĩnh vực của đời sống, trong đó có ngành điện lực. Nhiều công nghệ mới xuất hiện, hoặc mới được ứng dụng trong ngành điện lực đang từng ngày, từng giờ làm thay đổi cách thức vận hành hệ thống điện như: ứng dụng số trong điều khiển hệ thống điện, công nghệ đo pha để đánh giá ổn định hệ thống… do đó cần phải có quy định cập nhật, điều chỉnh các quy định kỹ thuật, vận hành hệ thống điện để đáp ứng thực tế. Việc bổ sung, hoàn thiện các quy định kỹ thuật cũng góp phần tạo điều kiện cho các nguồn điện đấu nối, vận hành an toàn trong hệ thống điện, góp phần đảm bảo đủ điện cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.
Tựu chung lại, việc bổ sung các quy định về thẩm quyền cho phép ban hành các văn bản dưới luật liên quan tới kỹ thuật, kỹ thuật, vận hành và quy định về cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Luật Điện lực là cần thiết, tạo điều kiện, hỗ trợ việc tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch; hỗ trợ việc vận hành khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng hóa thạch trong nước. Đồng thời, tạo điều kiện cho việc sử dụng các công nghệ mới trong ngành điện lực, giúp hệ thống vận hành ổn định, tin cậy hơn; nâng cao chất lượng điện năng; vận hành điều tiết các nguồn điện hợp lý; đảm bảo an ninh năng lượng đáp ứng mục tiêu Đảng đề ra tại khoản 2 phần III Nghị quyết số 55-NQ/TW: “đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường điện, có khả năng tích hợp quy mô lớn nguồn năng lượng tái tạo; nâng cao khả năng bảo đảm an ninh mạng lưới điện và chất lượng dịch vụ điện”.
Thứ năm, các nội dung của chính sách khuyến khích tiết kiệm điện, thực hiện quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải được đề xuất sẽ hướng đến mục tiêu của Nghị quyết 55-NQ/TW là quản lý chặt chẽ hơn cường độ tiêu thụ điện năng và giảm thiểu tối đa tổn thất điện năng. Đồng thời, cùng với việc đề xuất các chính sách về giá điện, cấp giấy phép hoạt động điện lực, an toàn đập thủy điện và an toàn sử dụng điện sẽ tạo niềm tin về hệ thống pháp luật cho các nhà đầu tư trong quá trình hoạt động, góp phần thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động điện lực nhằm đảm bảo cung cấp đủ điện năng cho nền kinh tế của đất nước.
Cần thiết tăng cường phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về điện lực
2.1. Về quản lý, vận hành hệ thống điện 
Luật Điện lực năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012 đã quy định về quản lý, vận hành hệ thống điện phục vụ hoạt động giao dịch trên thị trường điện. Các quy định này là căn cứ để Bộ Công Thương xây dựng và ban hành các quy định, quy trình quản lý, vận hành hệ thống điện hiện nay. Tuy nhiên, các quy định này chưa thực hiện phân cấp đầy đủ cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ nói chung, công nghệ điện lực nói riêng đang biến đổi rất nhanh, cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đang diễn ra trong nhiều lĩnh vực của đời sống, trong đó có ngành điện lực. Nhiều công nghệ mới xuất hiện hoặc mới được ứng dụng trong ngành điện lực đang từng ngày, từng giờ làm thay đổi cách thức vận hành hệ thống điện như: ứng dụng số trong điều khiển hệ thống điện, công nghệ đo pha để đánh giá ổn định hệ thống… Trong khi đó, Luật Điện lực hiện hành thiếu quy định cơ sở pháp lý cho việc cập nhật, điều chỉnh các quy định kỹ thuật, vận hành hệ thống điện để đáp ứng thực tế như chưa phân cấp cụ thể cho Bộ Công Thương - là Bộ quản lý ngành thực hiện trách nhiệm quy định, hướng dẫn các vấn đề kỹ thuật, vận hành hệ thống điện. 
Vì vậy, cần thiết phải bổ sung quy định phân cấp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương trong việc ban hành các quy trình, quy định mang tính kỹ thuật như quy định về đấu nối thiết bị, thao tác, khởi động đen; quy định về cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho vận hành hệ thống điện trong điều kiện có tỷ trọng cao các nguồn năng lượng tái tạo; quy định tiêu chuẩn chất lượng điện năng, đo đếm điện năng, hướng dẫn trình tự thực hiện ngừng giảm mức cung cấp điện, bảo đảm chất lượng điện năng; quy định về đánh giá an ninh trung hạn… 
2.2. Về giá điện và mua bán điện
a) Về giá điện 
- Về thẩm quyền điều hành giá điện: 
Thực hiện các quy định về giá điện tại Luật Điện lực hiện hành, trong các năm từ 2013 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định quy định việc điều chỉnh giá bán lẻ điện, bao gồm các Quyết định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh giá điện và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.  
Thực tế thực hiện cho thấy, việc điều hành giá điện như hiện nay đảm bảo tính minh bạch và linh hoạt trong quá trình triển khai thi hành, tuy nhiên do điện là loại hàng hóa thiết yếu nên việc điều chỉnh giá điện chịu nhiều sức ép của dư luận và có thể gây ảnh hưởng lớn tới tình hình kinh tế vĩ mô. Việc điều hành giá bán lẻ điện, quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện cần được xem xét và đánh giá một cách tổng thể trên tất cả các lĩnh vực. Việc quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện cần có tính pháp lý cao hơn so với quy định hiện hành để đảm bảo sự thống nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Xuất phát từ lý luận đó mà thực tế việc điều hành giá bán lẻ điện các năm qua đều được họp thảo luận và quyết định thông qua các cuộc họp Thường trực Chính phủ. Khoản 3 Điều 8 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 quy định Chính phủ có thẩm quyền “quyết định chính sách cụ thể về tài chính, tiền tệ quốc gia, tiền lương, giá cả”. Ngoài ra, Nghị quyết số 55-NQ/TW có nêu: “Nghiên cứu, thực hiện luật hóa việc điều hành giá điện và một số ưu đãi cho dự án được khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực năng lượng”. Vì vậy, để đảm bảo sự phù hợp với các quy định pháp luật khác, đảm bảo sự thống nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, cần thiết phải xem xét sửa đổi thẩm quyền trong việc ban hành cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện đã được quy định tại Luật Điện lực hiện hành (phân cấp cho Thủ tướng Chính phủ), đảm bảo phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 55-NQ/TW theo hướng Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện, trong đó quy định cụ thể thẩm quyền điều chỉnh giá điện theo từng mức điều chỉnh giá. Bộ Công Thương đã trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính về nội dung này. Đại diện Bộ Tài chính thống nhất với đề xuất của Bộ Công Thương về việc cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân tại Luật Điện lực sửa đổi theo hướng giao Chính phủ ban hành dưới dạng Nghị định là phù hợp do Chính phủ đóng vai trò ban hành các cơ chế chính sách, thể chế pháp luật, đảm bảo toàn diện, công khai, minh bạch về điều hành giá điện, các Bộ ngành có vai trò trong việc thực hiện quản lý giá các mặt hàng theo phân công, phân cấp của Chính phủ.
- Về vấn đề tính đúng, tính đủ và lợi nhuận hợp lý của các đơn vị điện lực
 Khoản 1 Điều 29 Luật Điện lực quy định về chính sách giá điện: “1. Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển điện lực có lợi nhuận hợp lý, tiết kiệm tài nguyên năng lượng, sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo không gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động điện lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ở nông thôn, miền núi, hải đảo.” 
Khoản 4 Điều 30 Luật Điện lực quy định căn cứ lập và điều chỉnh giá điện: “4. Các chi phí sản xuất, kinh doanh điện và lợi nhuận hợp lý của đơn vị điện lực.”
Căn cứ các quy định nêu trên của Luật Điện lực, giá điện các khâu đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương ban hành các Quyết định, Thông tư hướng dẫn thực hiện về giá phát điện, giá truyền tải điện, giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, giá điện được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ các chi phí sản xuất kinh doanh và lợi nhuận hợp lý. 
Với quy định nêu trên thì đối với khâu phát điện, các đơn vị phát điện bao gồm các dự án đầu tư theo hình thức IPP, BOT đã thỏa thuận, đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện với tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính (IRR) phổ biến ở mức từ 10% đến 12%. Đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN (thủy điện đa mục tiêu) ở mức bằng phương án giá bán lẻ điện khoảng 3%; đơn vị truyền tải điện, dịch vụ phụ trợ, các tổng công ty điện lực cũng chỉ ở mức bằng phương án giá bán lẻ điện khoảng 3% hoặc thấp hơn từ 0% đến dưới 3%, tùy tình hình cân đối tài chính của EVN hàng năm, đặc biệt trong các năm không thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ điện.
Vì vậy, cần thiết phải kế thừa những nguyên tắc đang được quy định tại Luật Điện lực và tiếp tục bổ sung chính sách phù hợp theo những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về định hướng phát triển năng lượng quốc gia tại Nghị quyết số 55-NQ/TW theo hướng sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 29 về chính sách giá điện với nội dung: “1. Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển điện lực, đơn vị điện lực có lợi nhuận hợp lý...” và “5. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện. Thực hiện chính sách giá điện công khai, minh bạch, bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa các đơn vị điện lực”. 
- Hiện nay, các nội dung liên quan đến thẩm quyền hướng dẫn phương pháp lập giá phát điện, giá bán buôn điện; thẩm quyền xây dựng giá điện hai thành phần tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn nhưng lại chưa được quy định trong Luật. Vì vậy, cần bổ sung thêm các nội dung này thành các điều, khoản của Luật và giao Chính phủ, Bộ Công Thương hướng dẫn để có căn cứ pháp lý cho việc ban hành các văn bản hướng dẫn khi Luật có hiệu lực, phù hợp quy định tại Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Để đồng bộ với pháp luật chung về giá, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để xây dựng quy định liên quan đến các loại giá điện, “cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện” phù hợp với nội dung quy định tại Luật Giá và định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Giá theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2021 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021.
b) Về hợp đồng mua bán điện, thanh toán tiền điện
- Về hợp đồng mua bán điện có thời hạn (giữa đơn vị điện lực với khách hàng sử dụng điện) và một số nội dung liên quan mua bán điện giữa bên bán và khách hàng: 
Mục 2 Chương IV Luật Điện lực (Điều 22 đến Điều 28) đã quy định về một số nội dung cơ bản của Hợp đồng mua bán điện và hoạt động mua bán điện. Thực hiện Điều 70 Luật Điện lực giao “Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này”, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2005/NĐ-CP (bị thay thế bởi Nghị định số 137/2013/NĐ-CP) hướng dẫn một số nội dung cần thiết như điều kiện ký hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, thanh toán tiền điện, ghi chỉ số công tơ, đo đếm điện, chất lượng điện năng, kiểm định hệ thống đo đếm, bảo đảm thực hiện hợp đồng, mua bán công suất phản kháng, ngừng, giảm mức cung cấp điện, hành vi vi phạm hợp đồng, thanh toán trong trường hợp có sai sót trong quá trình ghi chỉ số công tơ. Đồng thời, Bộ Công Thương đã quy định, hướng dẫn một số nội dung như Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt theo mẫu, phương pháp xác định bồi thường thiệt hại trong một trường hợp đang được quy định, điều kiện trình tự ngừng giảm cung cấp điện, đo đếm điện năng… đã tạo cơ sở pháp lý để triển khai đầy đủ hoạt động mua bán điện trên thực tiễn, phù hợp với từng thời kỳ phát triển của ngành điện. 
Tuy nhiên, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, việc ban hành văn bản hướng dẫn luật phải trên cơ sở giao trực tiếp tại luật về các nội dung hướng dẫn. Do đó, cần thiết phải bổ sung nội dung giao Chính phủ, Bộ Công Thương hướng dẫn đối với một số nội dung cần thiết tại một số điều thuộc Mục 2 Chương IV Luật Điện lực về hoạt động mua bán điện.
- Về hợp đồng mua bán điện có thời hạn (giữa đơn vị phát điện và đơn vị mua điện, hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ, hợp đồng dịch vụ truyền tải điện khi các thành phần kinh tế được phép đầu tư vào lưới truyền tải điện, hợp đồng mua bán buôn điện): Thực tiễn cho thấy việc Bộ Công Thương quy định về mẫu hợp đồng mua bán điện và kiểm tra hợp đồng mua bán điện sẽ gây khó khăn cho các bên trong việc đàm phán, thỏa thuận giữa 2 bên theo các quy định pháp luật khác như Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại. Vì vậy, để phù hợp với cơ chế thị trường cũng như nguyên tắc các bên tự thỏa thuận trong khung giá, cần sửa đổi, bổ sung quy định trong Luật Điện lực theo hướng Bộ Công Thương chỉ quy định các nguyên tắc chính của hợp đồng mua bán điện để phù hợp với quy định thị trường điện và các bên ký kết hợp đồng mua bán điện theo nội dung các bên thỏa thuận, đảm bảo giá điện không vượt khung (đối với các loại giá điện có quy định về khung giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành).
· Về kiểm tra hợp đồng mua bán điện giữa đơn vị phát điện và đơn vị mua điện:
Với việc ngày càng nhiều doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn từ nước ngoài đầu tư vào nguồn điện nên các doanh nghiệp mong muốn được đàm phán, thỏa thuận các điều khoản về hợp đồng mua bán điện với bên mua điện trên cơ sở đặc thù, đặc tính của từng dự án nguồn điện. Vì vậy, để tạo điều kiện cho các đơn vị điện lực tự do thỏa thuận giao kết hợp đồng theo quy định của Bộ Luật Dân sự và Luật Thương mại, nhằm bảo đảm các doanh nghiệp được quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật những việc mình làm phù hợp với cơ chế thị trường, Bộ Công Thương đề xuất bỏ nội dung “Kiểm tra hợp đồng mua bán điện có thời hạn giữa đơn vị phát điện và đơn vị mua điện, hợp đồng mua bán buôn điện theo quy định của Chính phủ” (tiền kiểm) quy định tại điểm m khoản 1 Điều 66 Luật Điện lực (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 23 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực). 
Để tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực, nhất là công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của đơn vị điện lực, việc kiểm tra hợp đồng mua bán điện nói riêng và hoạt động điện lực nói chung (công tác hậu kiểm) được thực hiện theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 66 Luật Điện lực (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 23 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực): “Kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực điện lực theo quy định của pháp luật”. 
Ngoài ra, việc bỏ nội dung “Kiểm tra hợp đồng mua bán điện có thời hạn giữa đơn vị phát điện và đơn vị mua điện, hợp đồng mua bán buôn điện theo quy định của Chính phủ” góp phần làm giảm thủ tục cho các đơn vị, đồng thời, nâng cao trách nhiệm của đơn vị trong quá trình thực hiện đảm bảo tuân thủ pháp luật.
c) Về mua bán điện với nước ngoài thông qua hệ thống điện quốc gia và mua điện trực tiếp với nước ngoài không qua hệ thống điện quốc gia tại khu vực biên giới: 
Điều 28 Luật Điện lực quy định về mua bán điện với nước ngoài đã đưa ra một số nguyên tắc cơ bản đối với hoạt động này. Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2013/NĐ-CP, trong đó, hướng dẫn cụ thể về cơ quan có thẩm quyền cho phép mua bán điện với nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Điện lực và quy định các điều kiện để Khách hàng sử dụng điện ở khu vực biên giới quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Điện lực được mua điện trực tiếp với nước ngoài ở cấp điện áp 0,4 kV. Căn cứ quy định này, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài (thủ tục hành chính). Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung), Thông tư của Bộ trưởng chỉ được quy định thủ tục hành chính trong trường hợp được Luật, nghị quyết của Quốc hội giao, do vậy cần phải sửa đổi cho phù hợp.
2.3. Về điều kiện hoạt động điện lực và cấp, miễn trừ, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực 
Luật Điện lực hiện hành đã quy định nội dung về cấp giấy phép hoạt động điện lực tại 01 Chương bao gồm 07 Điều, trong đó đã quy định các nội dung chính về giấy phép hoạt động điện lực thể hiện rõ về phân cấp, phân quyền (Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đối với việc cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Tuy nhiên trong thực tiễn quá trình thực hiện Luật Điện lực còn một số nội dung vướng mắc trong thực tiễn thực thi Luật Điện lực cần tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền, cụ thể như sau: 
a) Về điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực 
Hoạt động điện lực là hoạt động kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật Điện lực và Luật Đầu tư. Hiện nay, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động điện lực, các điều kiện cấp giấy phép thường xuyên phải được rà soát, đánh giá để thực hiện cắt giảm tối đa. Trong thực tế thi hành, Chính phủ đã bãi bỏ, cắt giảm 99/163 (khoảng 60%) điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực điện lực (tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP), bãi bỏ 08 điều kiện và đơn giản hóa 03 điều kiện đối với các lĩnh vực phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ và tư vấn chuyên ngành điện lực (tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP). Trong khi đó, một số nội dung về điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực tại Điều 32 Luật Điện lực không còn phù hợp với thực tiễn và không đảm bảo sự linh hoạt trong việc đánh giá điều kiện hoạt động điện lực để kịp thời điều chỉnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cũng như nhiệm vụ quản lý nhà nước. 
Do đó, để phù hợp với thực tiễn thi hành và sửa đổi, cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực điện lực được linh hoạt, đáp ứng kịp thời với yêu cầu cải cách hành chính, cần thiết phải sửa đổi quy định tại Luật Điện lực theo hướng giao cho Chính phủ quy định điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực và quy định về thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực nhằm nâng cao việc phân cấp, phân quyền cho các đơn vị. 
b) Về hồ sơ cấp giấy phép hoạt động điện lực
Hiện tại, Luật Điện lực đang quy định bốn thành phần hồ sơ chung để cấp giấy phép hoạt động điện lực. Trong thực tế thi hành công tác cấp giấy phép hoạt động điện lực, mỗi hoạt động điện lực phải có các điều kiện kiện riêng, tương ứng với các thành phần hồ sơ thể hiện đáp ứng đủ điều kiện cấp giấy phép theo quy định. Vì vậy, để có thể xác định được đối tượng đề nghị cấp giấy phép có đáp ứng đủ điều kiện hoạt động điện lực hay không, Bộ Công Thương phải hướng dẫn chi tiết thành phần hồ sơ cho từng lĩnh vực hoạt động điện lực. Thành phần hồ sơ này cũng linh hoạt thay đổi đáp ứng với yêu cầu tinh giản điều kiện cấp phép và cải cách thủ tục hành chính của lĩnh vực điện lực. Vì vậy, việc quy định thành phần hồ sơ trong Luật Điện lực là không còn phù hợp với yêu cầu linh hoạt trong tinh giản điều kiện cấp giấy phép và cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các đối tượng liên quan tham gia hoạt động điện lực. 
Do đó, cần tiếp tục giao Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực để đảm bảo linh hoạt trong thực hiện theo từng thời kỳ phù hợp với thực tiễn của sự phát triển về công nghệ và đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân cấp giữa Bộ Công Thương và các địa phương về cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phù hợp với từng giai đoạn phát triển của hoạt động điện lực.
c) Về miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực 
Do tính chất của một số hoạt động điện lực, để tạo điều kiện cho một số tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực mà không phải thực hiện thủ tục hành chính là xin giấy phép hoạt động điện lực, Luật Điện lực đã quy định một số trường hợp được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực. Tuy nhiên, một số trường hợp được miễn trừ hiện nay đã không còn phù hợp với điều kiện phát triển ngành điện hiện tại như quy mô kinh doanh điện tại nông thôn, miền núi, hải đảo; phát triển năng lượng tái tạo phục vụ phụ tải tại chỗ (điểm c khoản 1 Điều 34)… Do đó cần nghiên cứu, sửa đổi các quy định về miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực một cách hợp lý nhằm thúc đẩy, khuyến khích phát triển điện lực trong tương lai.
d) Về thu hồi giấy phép hoạt động điện lực 
Hoạt động điện lực là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Giấy phép hoạt động điện lực chỉ được cấp cho các đối tượng đáp ứng đủ điều kiện và duy trì đủ điều kiện theo quy định. Do vậy, trong trường hợp đơn vị được cấp phép không đáp ứng đủ điều kiện để hoạt động điện điện lực thì sẽ bị thu hồi giấy phép, không được tiếp tục hoạt động điện lực. Quy định tại Luật Điện lực hiện nay chỉ cho phép thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trong 04 trường hợp. Trong thực tế thi hành còn phát sinh các trường hợp cần thiết phải thu hồi giấy phép khác như đối tượng đề nghị không trung thực trong quá trình gửi hồ sơ đề nghị để được cấp Giấy phép, sau đó bị phát hiện; đơn vị điện lực có nhu cầu ngừng hoạt động hoặc chuyển giao hoạt động được cấp phép cho đơn vị khác; khi có đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do đơn vị điện lực vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan; đơn vị điện lực không báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày thay đổi địa chỉ trụ sở trong giấy phép hoạt động điện lực…
Như vậy, có thể nhận thấy, theo sự thay đổi của thực tiễn thi hành, các trường hợp bị thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực sẽ phát sinh thay đổi tương ứng. Do đó, ngoài việc xác định các nguyên tắc về việc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực tại Luật Điện lực, cũng cần thiết phải giao cho Chính phủ quy định các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động điện lực để đảm bảo tính linh hoạt, tạo điều kiện cho các đơn vị nhanh chóng tham gia hoạt động điện lực, vừa quản lý được việc đáp ứng đủ các điều kiện tham gia hoạt động điện lực, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong trong thực tế thi hành.
2.4. Về kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện, an toàn điện sau công tơ và an toàn đập, hồ chứa thủy điện 
a) Về kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện và an toàn điện sau công tơ
Thực tế hiện nay, dân số tăng cao, các dịch vụ kinh doanh, sản xuất phát triển theo đà tăng trưởng của nền kinh tế, vì vậy nhu cầu về sử dụng điện tăng cao dẫn đến phụ tải điện hàng năm liên tục tăng trưởng, có thời điểm tăng trưởng nóng đến hai con số (trên 10%). Trong khi đó, các nội dung về kiểm định định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện và an toàn sử dụng điện quy định trong Luật Điện lực và các văn bản dưới luật chưa đầy đủ và mang tính hệ thống như chưa phản ánh hết được các đặc thù của kiểm định an toàn thiết bị điện,   chưa có quy định cấm đối với các hành vi đe dọa an toàn vận hành lưới điện, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân... 
Do đó, việc sửa đổi, bổ sung các quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện và quản lý an toàn sử dụng điện sau công tơ và giao trách nhiệm cho Chính phủ, Bộ Công Thương trong việc ban hành quy định, hướng dẫn thực hiện là cần thiết nhằm giải quyết vấn đề lỗ hổng pháp lý và giảm thiểu các hậu quả trong đời sống dân sinh hiện nay.
b) Về an toàn đập, hồ chứa thủy điện 
Luật Điện lực chưa có quy định chi tiết về công tác vận hành an toàn hồ chứa, công tác đảm bảo an toàn vùng hạ du đập thủy điện, công tác quản lý hoạt động trong phạm vi bảo vệ an toàn đập, hồ chứa thủy điện, công tác phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành công trình với các cấp chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai và ứng phó tình huống khẩn cấp. Các quy định này hiện đang được quy định rải rác ở Luật Thủy lợi, Luật Tài nguyên nước, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 
Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2018/NĐ-CP đã phần nào giải quyết được vấn đề khung pháp lý của lĩnh vực thủy điện. Nhằm nâng cao hiệu lực pháp lý trong việc quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, cần Luật hóa một số nguyên tắc, quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP để quy định tại Luật Điện lực, theo đó sẽ phân cấp cho Chính phủ, Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện để phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của đất nước.
Cần thiết xây dựng chính sách về chuyển dịch năng lượng và khuyến khích phát triển điện năng lượng tái tạo (NLTT) nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững
Thứ nhất, yêu cầu thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển nguồn NLTT và hoàn chỉnh khung pháp lý để thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng tái tạo, thực hiện cam kết về chống biến đổi khí hậu.
Các nguồn thủy điện lớn hiện tại đã khai thác gần hết, các nhà máy nhiệt điện than mới rất khó thu xếp, huy động vốn đầu tư, các nhà máy điện khí hóa lỏng nhập khẩu phụ thuộc rất nhiều vào giá dầu thế giới và hiện nay giá bán điện còn khá cao... trong khi nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội vẫn duy trì ở mức khá cao khoảng 8-9%/năm tới năm 2030 là một thách thức lớn đối với ngành điện. Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW, trong đó đề ra hàng loạt nhiệm vụ và giải pháp đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo như xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thay thế tối đa các nguồn năng lượng hoá thạch; ưu tiên sử dụng năng lượng gió và mặt trời cho phát điện; khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy điện sử dụng rác thải đô thị, sinh khối và chất thải rắn đi đôi với công tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn; xây dựng chính sách hỗ trợ và cơ chế đột phá cho phát triển điện gió ngoài khơi gắn với triển khai thực hiện Chiến lược biển Việt Nam... 
Trên cơ sở đó, Luật Điện lực cần được sửa đổi, bổ sung nội dung về định hướng cũng như chính sách phát triển để làm cơ sở đưa vào các mục tiêu, giải pháp phát triển điện năng lượng tái tạo trong Quy hoạch phát triển điện quốc gia và hoàn chỉnh quy định, chính sách cụ thể cho triển khai thực hiện. 
Thứ hai, yêu cầu về hoàn chỉnh khung chính sách nhằm quy định cụ thể về đấu thầu và phát triển cạnh tranh đối với các dự án NLTT thuộc lĩnh vực chuyên ngành; giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong áp dụng quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, đấu thầu; đảm bảo định hướng về chuyển dịch từ chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển nguồn năng lượng tái tạo sang chính sách cạnh tranh.
Trong thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành ban hành nhiều chính sách, giải pháp cụ thể nhằm khuyến khích phát triển các loại hình năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, điện chất thải rắn, thuỷ điện nhỏ, trong đó có chính sách giá điện hỗ trợ (Feed in tariff). Điểm chung của chính sách giá điện hỗ trợ là áp dụng cơ chế mua bán điện theo giá hỗ trợ tại điểm giao nhận điện, ưu tiên mua điện của Bên mua đối với nguồn NLTT, áp dụng hợp đồng mua bán điện mẫu với thời hạn 20 năm. Chính sách giá FIT được ban hành áp dụng trên cơ sở kinh nghiệm của thế giới đối với các nước có thị trường điện năng lượng tái tạo mới hình thành và phát triển, các điều kiện thị trường điện chưa sẵn sàng, các dịch vụ, sản xuất phụ trợ chưa sẵn sàng, chi phí phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo cao hơn so với các nguồn điện truyền thống. Tuy nhiên, chính sách giá FIT là cơ chế khuyến khích của Nhà nước chỉ được áp dụng trong thời gian nhất định để khuyến khích thu hút đầu tư vào những lĩnh vực cần đầu tư. Hiện nay, Việt Nam đã có những bước phát triển nhất định về NLTT, vì vậy, cần nghiên cứu chuyển dịch từ chính sách hỗ trợ sang chính sách cạnh tranh nhằm tăng cường hiệu quả trong quản lý hệ thống, cạnh tranh về chi phí và đảm bảo cung cấp điện chất lượng, ổn định, bền vững. Tuy nhiên, việc áp dụng quy định về đấu thầu, phát triển cạnh tranh còn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn:
Luật Điện lực và Nghị định số 137/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực không có điều khoản quy định cụ thể về lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện nói chung, NLTT nói riêng. Trong khi đó, các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, đấu thầu còn một số tồn tại, chưa thống nhất về thủ tục, quy trình lựa chọn chủ đầu tư và chưa giải quyết đầy đủ các vấn đề đặc thù của ngành điện: đảm bảo cân bằng cung cầu, hiệu quả đầu tư hệ thống, chi phí tối ưu trong mua bán điện, linh hoạt để đảm bảo phù hợp với công nghệ phát điện, quy trình thủ tục minh bạch, phân bổ rủi ro hợp lý, hướng tới thị trường điện lực. Các dự án điện NLTT đa dạng về nguồn, công nghệ áp dụng, có quy mô đầu tư khác nhau, tính chất phân tán và biến đổi. Vì vậy, cần thiết phải bổ sung các nội dung quy định tại Luật Điện lực nhằm đảm bảo phù hợp với tính chất đặc thù chuyên ngành, đồng thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong quy trình lựa chọn chủ đầu tư, hướng tới thị trường điện lực cạnh tranh. 
(i) Đối với một số nguồn điện NLTT quy mô lớn và nguồn điện mới (điện gió ngoài khơi, năng lượng hydrogen) có quy trình đầu tư phức tạp, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình lập kế hoạch, chuẩn bị đất đai, hạ tầng, khu vực biển… nhằm đảm bảo hài hoà mục tiêu về đầu tư phát triển nguồn năng lượng và các mục tiêu sử dụng tài nguyên (đất, biển) và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về cơ chế phát triển, trách nhiệm, vai trò của các bên trong triển khai thực hiện.  
(ii) Đối với một số nguồn điện NLTT quy mô nhỏ, phân tán như điện mặt trời mái nhà cần được rà soát, xem xét đề xuất chính sách phù hợp, khuyến khích phát triển tại chỗ và được quy định cụ thể về định hướng và phương thức phát triển tại pháp luật chuyên ngành. 
Thứ ba, cần thống nhất các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư, đấu thầu về quy trình thực hiện, đảm bảo phù hợp với đặc thù của các dự án nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo nói riêng, các dự án điện thuộc lĩnh vực chuyên ngành nói chung.
Quy định hiện hành chưa thống nhất về chủ thể tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và chủ thể xác định giá điện trong pháp luật về đầu tư và pháp luật về điện lực. Về chủ thể tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, theo quy định tại Luật Đầu tư (hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021), cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án nguồn điện bao gồm Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc UBND cấp Tỉnh; Cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu; Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Điều 29 Nghị định số 31/2020/NĐ-CP). Về xác định giá điện của các dự án nguồn điện, theo quy định Luật Điện lực, giá phát điện do các đơn vị điện lực thỏa thuận nhưng không được vượt quá khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện đã được phê duyệt (khoản 3 Điều 31 Luật Điện lực). 
Sau khi Luật Đầu tư có hiệu lực, trong thời gian qua, nhìn chung quá trình lựa chọn chủ đầu tư các dự án nguồn điện (ngoại trừ các dự án BOT) của cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, do đó, chưa xem xét đến chi phí phát triển, giá bán điện của dự án nguồn điện. Sau khi được lựa chọn, chủ đầu tư dự án sẽ triển khai công tác chuẩn bị, thực hiện đầu tư dự án đồng thời tiến hành đàm phán giá điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thực hiện thu xếp vốn cho dự án.
Quy định chưa thống nhất về chủ thể tổ chức đấu thầu và chủ thể xác định giá điện dẫn đến việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư chưa tính đến tiêu chí cạnh tranh về giá bán điện. Cách thức triển khai như trên chưa phù hợp định hướng của nhà nước về đấu thầu, đấu giá năng lượng nhằm đảm bảo cung cấp điện với chi phí hợp lý, cạnh tranh. 
	Vì vậy, Luật Điện lực cần thiết bổ sung nội dung về tổ chức thực hiện, thống nhất về quy trình, phương pháp đấu thầu, đấu giá cung cấp năng lượng phù hợp, đặc biệt trong các dự án đầu tư NLTT, phù hợp giai đoạn phát triển, phù hợp tính chất công nghệ… nhằm đảm bảo hiệu quả trong quản lý, đầu tư, vận hành hệ thống điện, tăng cường cạnh tranh về chi phí và có cơ sở pháp lý để các cấp có thẩm quyền quy định, hướng dẫn chi tiết việc thực hiện. 
Thứ tư, định hướng khuyến khích của Đảng, Chính phủ và Nhà nước đối với từng loại hình công nghệ NLTT là khác snhau theo từng thời kỳ. Vì vậy, cần có khung chính sách đủ linh hoạt để có thể có chính sách khuyến khích phù hợp định hướng phát triển từng thời kỳ. Đồng thời, bổ sung các nội dung về định hướng phát triển, chính sách, quy định phát triển tạo điều kiện cho phát triển các loại hình công nghệ năng lượng mới, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và phù hợp với tính chất, điều kiện công nghệ.
Cần thiết có chính sách khuyến khích tiết kiệm điện, hợp lý, tăng cường thực hiện giải pháp quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện
a) Về tiết kiệm điện
Luật Điện lực năm 2004 quy định 01 chương về “tiết kiệm trong phát điện, truyền tải, phân phối và sử dụng điện”, trong đó đã quy định về chính sách và biện pháp khuyến khích, thúc đẩy tiết kiệm điện, tuy nhiên, đến năm 2010 Quốc hội ban hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong đó, quy định về chính sách sử dụng năng lượng (bao gồm điện) tiết kiệm, hiệu quả. Do đó, trong quá trình triển khai hai luật trên khó tránh khỏi các vấn đề giao thoa giữa các quy định. Bên cạnh đó, một số nội dung về tiết kiệm điện có tính chất chuyên ngành chưa được cập nhật bổ sung vào Luật Điện lực, vì vậy, sẽ thiếu cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện.
Thực tế, hệ số đàn hồi về điện (tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện so với tốc độ tăng trưởng GDP cùng năm) trong giai đoạn trước năm 2015 gần bằng 2 và đã giảm xuống khoảng 1,3 trong những năm gần đây. Mặc dù hệ số đàn hồi có xu hướng giảm đi nhưng còn chậm, trong khi đó, cùng với sự phát triển kinh tế, nhu cầu sử dụng điện của Việt Nam tăng với tốc độ nhanh chóng (trung bình 10,5% trong giai đoạn 2011-2019[footnoteRef:72]), như vậy, tốc độ tăng nhu cầu sử dụng điện vẫn cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP, thể hiện việc sử dụng điện còn kém hiệu quả. Cơ cấu tỷ trọng sử dụng điện cũng có thay đổi theo hướng tỷ trọng điện cho công nghiệp tăng, tỷ trọng điện cho tiêu dùng dân cư giảm. Tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện cao đã đặt ra thách thức lớn đối với việc đảm bảo cung cấp điện và nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng. Việc sử dụng năng lượng (đặc biệt là sử dụng điện) ở Việt Nam chưa được tiết kiệm và hiệu quả, gây lãng phí lớn đối với ngành điện nói riêng và nền kinh tế nói chung. Công suất phụ tải tăng cao theo cùng xu hướng tăng của nhu cầu điện làm tăng nhu cầu đầu tư cho lưới điện và công suất nguồn điện phủ đỉnh, làm giảm hiệu quả kinh tế của hệ thống điện nói chung. Việc sử dụng các nguồn điện đắt tiền (dầu, diesel) để đáp ứng nhu cầu phụ tải đỉnh sẽ làm tăng phát thải khí nhà kính, ảnh hưởng tới việc thực hiện cam kết của quốc gia về giảm khí nhà kính và chống biến đổi khí hậu của Việt Nam và thế giới. [72:  Tăng trưởng điện năng năm 2020 chỉ đạt 2,43% do hậu quả của dịch Covid-19] 

Do đó, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường phải được xem là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội[footnoteRef:73]. Một trong các giải pháp thực hành tiết kiệm điện đã được Đảng ta chủ trương thực hiện là “Hoàn thiện khung pháp lý, khuyến khích và đẩy mạnh triển khai mô hình các công ty dịch vụ năng lượng.”[footnoteRef:74]. Vì vậy, cần xây dựng chính sách phát triển thị trường tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và cơ chế cho hoạt động và phát triển loại hình công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) khi nghiên cứu xem xét bổ sung nội dung về tiết kiệm điện tại Luật Điện lực để xác định rõ phạm vi điều chỉnh về “tiết kiệm điện” tại Luật Điện lực và quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng ta về chính sách tiết kiệm điện tại Nghị quyết số 55-NQ/TW. [73:  Trích Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị]  [74:  Trích khoản 4 phần III Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị] 

b) Về quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải điện và phát triển lưới điện thông minh 
Theo sự phát triển nhanh chóng của phụ tải hệ thống điện, công tác Quản lý nhu cầu điện (DSM) ngày càng trở nên quan trọng. Thực tế hiện nay, nội dung quản lý nhu cầu điện được các quốc gia đặc biệt quan tâm cùng với chính sách tiết kiệm điện, nhất là ở các quốc gia phát triển đã thực hiện tương đối triệt để công tác tiết kiệm điện. Tuy nhiên, quy định về công tác quản lý nhu cầu điện mới chỉ được đề cập hết sức sơ sài tại Điều 16 Luật Điện lực về tiết kiệm điện. Cần thiết xem xét bổ sung nội dung định hướng cơ bản của công tác quản lý nhu cầu điện, quy định trách nhiệm của các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện, xác định cơ chế tài chính để thực hiện các chương trình về quản lý nhu cầu như điện. Trong đó, việc bổ sung cơ sở pháp lý về cơ chế tài chính cho thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu sử dụng điện theo quy định tại Luật Điện lực là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Đảng ta xác định tại khoản 2 phần III Nghị quyết số 55-NQ/TW: “…Tích cực thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải; quản lý chặt chẽ hơn cường độ tiêu thụ điện năng; giảm thiểu tối đa tổn thất điện năng; ….”. 
Thách thức rất lớn về đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điện Việt Nam với tích hợp nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) có công suất lớn và tỷ trọng tăng cao mà theo Nghị quyết số 55-NQ/TW định hướng phát triển nguồn NLTT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỷ trọng nguồn NLTT với tỷ lệ điện năng của NLTT trong tổng điện năng sản xuất toàn quốc là khoảng 30% năm 2030 và lên tới 40% năm 2045. Theo kinh nghiệm thế giới, trong hệ thống điện tích hợp nguồn NLTT có công suất lớn và tỷ trọng tăng cao như trên, sẽ có nhiều rủi ro có thể có nguy cơ gây mất ổn định vận hành hệ thống điện và an toàn cung cấp điện. Giải pháp điều chỉnh phụ tải điện là cần thiết để áp dụng vào vận hành hệ thống điện, đảm bảo cân bằng cung cầu.
Ngày nay, các giải pháp đảm bảo cung cấp điện cần phải xét đến vai trò quan trọng của phía cầu, đề cao trách nhiệm của người sử dụng điện thông qua các chương trình tiết kiệm điện, chương trình quản lý nhu cầu điện, chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Trong đó, mục tiêu quan trọng của các chương trình quản lý nhu cầu điện, chương trình điều chỉnh phụ tải điện là tác động thay đổi thói quen sử dụng điện của người dân theo hướng hiệu quả hơn, tiết kiệm được vốn đầu tư xã hội cho hạ tầng điện lực. Để thực hiện được việc này, cần phải xây dựng cơ sở pháp lý để hình thành và vận hành hiệu quả các quỹ về phát triển năng lượng bền vững, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo hướng xã hội hóa, bảo đảm độc lập về tài chính, không trùng lặp với nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước và hạn chế làm tăng chi phí hoạt động, sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh[footnoteRef:75]. [75:  Trích khoản 1 Phần II Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị] 

Việc xây dựng Lưới điện thông minh, áp dụng các công nghệ tiên tiến, áp dụng thành quả của Cách mạng công nghiệp 4.0 trong ngành điện của Việt Nam và các nước trên thế giới đang là xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên chuyển đổi số hiện nay, đặc biệt khi tỷ trọng tham gia của năng lượng tái tạo (NLTT) trong hệ thống điện ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quy định khung pháp lý cho phát triển Lưới điện thông minh tại Việt Nam.
Cần thiết quy định chính sách giá điện theo cơ chế thị trường và hoạt động mua bán điện đảm bảo định hướng phát triển thị trường điện
a) Về cơ chế giá điện theo thị trường
Một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về định hướng phát triển năng lượng quốc gia tại Nghị quyết số 55-NQ/TW là “xóa bỏ mọi rào cản để đảm bảo giá năng lượng minh bạch do thị trường quyết định; không thực hiện bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng, giữa các vùng miền.”  (khoản 6 Phần III Nghị quyết).
Luật Điện lực ban hành năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) đã tạo cơ sở pháp lý để cải cách giá điện, đảm bảo các chi phí sản xuất kinh doanh điện được tính đúng, tính đủ và có lợi nhuận hợp lý cho đơn vị điện lực; đồng thời đã tạo cơ sở pháp lý để thực hiện giá điện theo cơ chế thị trường như định hướng tại Nghị quyết số 55-NQ/TW. Tuy nhiên, thực tế thực hiện các năm vừa qua cho thấy vẫn còn một số tồn tại và đối chiếu với định hướng tại Nghị quyết số 55-NQ/TW đã đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực để phù hợp hơn, cụ thể sau:
- Về thực hiện giá điện theo cơ chế thị trường: Luật Điện lực hiện hành quy định “Giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước phù hợp với cấp độ phát triển của thị trường điện lực” (khoản 1a Điều 31). Hiện nay, việc thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ điện đang được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân trong thực tế vẫn chưa hoàn toàn theo quy luật thị trường, giá điện vẫn chưa phản ánh đúng, đủ chi phí sản xuất, kinh doanh điện, giá điện chưa được điều chỉnh tăng/giảm định kỳ phản ánh đúng biến động khách quan của các yếu tố cấu thành giá. 
Điện năng là mặt hàng thiết yếu trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, giá điện thay đổi có thể tác động không nhỏ tới tình hình kinh tế vĩ mô nên thực tế các năm qua, việc quyết định điều chỉnh giá điện đều có ý kiến của Chính phủ thông qua các cuộc họp Thường trực Chính phủ. Như vậy, cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân hiện nay đang do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), tuy nhiên, Chính phủ lại quyết định việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân trong thực tế. Mặt khác, khoản 3 Điều 8 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 quy định Chính phủ có thẩm quyền “quyết định chính sách cụ thể về tài chính, tiền tệ quốc gia, tiền lương, giá cả”. Vì vậy, cần xem xét lại về hình thức văn bản ban hành quy định cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân (nghiên cứu sửa đổi từ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sang Nghị định của Chính phủ) để việc thực hiện đúng bản chất và sát với cơ chế thị trường.
- Về cơ chế điều chỉnh giá điện: Theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Điện lực, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền quy định cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện. Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân hiện hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành (tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017) có phân cấp thẩm quyền điều chỉnh giá bán lẻ điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ tùy thuộc vào mức độ điều chỉnh giá bán lẻ điện. Tuy nhiên, do điện năng là mặt hàng thiết yếu của mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, giá điện là một vấn đề nhạy cảm, có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình kinh tế vĩ mô, việc quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện cần được xem xét và đánh giá một cách tổng thể trên tất cả các lĩnh vực. Thực tế các năm gần đây cho thấy, Thường trực Chính phủ đều họp và quyết định việc điều chỉnh giá bán lẻ điện. 
Mặt khác, khoản 3 Điều 8 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 quy định Chính phủ có thẩm quyền “quyết định chính sách cụ thể về tài chính, tiền tệ quốc gia, tiền lương, giá cả”, vì vậy cần thiết nâng cao hiệu lực của cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện để đảm bảo sự thống nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, đảm bảo giá điện thực hiện theo thị trường và để phù hợp với thực tiễn điều chỉnh giá điện các năm vừa qua.
Từ những phân tích nêu trên, cần thiết sửa đổi quy định tại Luật Điện lực liên quan đến cơ chế điều chỉnh giá điện theo hướng sửa đổi quy định về thẩm quyền ban hành cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân tại Luật Điện lực theo hướng giao Chính phủ quy định (dưới dạng Nghị định của Chính phủ) thay vì Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế điều chỉnh như tại Luật Điện lực hiện hành (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), đảm bảo nguyên tắc chung là Chính phủ đóng vai trò ban hành thể chế pháp luật, cơ chế chính sách về điều chỉnh giá điện, phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 55-NQ/TW, phù hợp với thực tiễn điều chỉnh giá điện thời gian qua, phù hợp với Luật Tổ chức Chính phủ.
- Về vấn đề bù chéo
Luật Điện lực hiện hành quy định “Thực hiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hợp lý đối với các nhóm khách hàng”; Nghị quyết số 55-NQ/TW đưa ra định hướng “không thực hiện bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng, giữa các vùng miền”. Vì vậy, cần thiết bổ sung quy định về việc giảm dần tiến tới xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng, giữa các vùng miền. 
- Về vấn đề tính đúng, tính đủ và lợi nhuận hợp lý của các đơn vị điện lực
Luật Điện lực hiện hành đã quy định giá điện được xác định trên cơ sở chi phí sản xuất kinh doanh điện và lợi nhuận hợp lý (khoản 1 Điều 29, khoản 4 Điều 30). Quy định này tại Luật Điện lực đã được thể hiện trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ Công Thương quy định về giá điện các khâu. 
Định hướng phát triển thị trường điện lực ở Việt Nam là mở ra cạnh tranh đối với khâu phát điện đầu tiên, bán buôn điện và tiến tới là cạnh tran bán lẻ điện. Trong thời gian vừa qua, để thu hút đầu tư tư nhân vào khâu phát điện, các dự án phát điện theo hình thức IPP, BOT (có chủ đầu tư không phải Tập đoàn Điện lực Việt Nam) được ưu đãi về chính sách giá điện với tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính (phổ biến ở mức từ 10% đến 12%), cao hơn mức tỷ suất áp dụng cho các đơn vị phát điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các khâu khác (truyền tải điện, phân phối-bán lẻ điện) do vẫn thuộc sở hữu 100% vốn Nhà nước (thông thường ở mức 3% hoặc thấp hơn từ 0% đến dưới 3%, tùy tình hình cân đối tài chính của EVN hàng năm, đặc biệt trong các năm không thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ điện).
Vì vậy, cần thiết phải kế thừa những nguyên tắc đang được quy định tại Luật Điện lực và tiếp tục bổ sung chính sách phù hợp theo những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về định hướng phát triển năng lượng quốc gia tại Nghị quyết số 55-NQ/TW theo hướng sửa đổi, bổ sung quy định tại Khoản 1 và khoản 5 Điều 29 về chính sách giá điện với nội dung: “1. Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển điện lực, đơn vị điện lực có lợi nhuận hợp lý...” và “5. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện. Thực hiện chính sách giá điện công khai, minh bạch, bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa các đơn vị điện lực”. 
b) Về cơ chế giá điện và hoạt động mua bán điện đảm bảo định hướng phát triển thị trường điện lực 
Luật Điện lực ban hành năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) đã tạo cơ sở pháp lý để triển khai thị trường điện lực các cấp độ. Các nguyên tắc vận hành thị trường điện lực đến nay vẫn phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng tại khoản 1 phần II Nghị quyết số 55-NQ/TW về phát triển thị trường năng lượng nói chung và thị trường điện lực nói riêng như chính sách “thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động phát điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành điện lực” (khoản 2 Điều 4 Luật Điện lực) hay các quy định về nguyên tắc, đối tượng, hình thức và nội dung hoạt động của thị trường điện lực tại Mục 1 Chương IV Luật Điện lực (từ Điều 17 đến Điều 21). Thực hiện quy định tại Luật Điện lực, Bộ Công Thương đã triển khai thực hiện thị trường phát điện cạnh tranh từ năm 2012, sau đó chuyển đổi sang thị trường bán buôn điện cạnh tranh từ năm 2019.
[bookmark: _Hlk86656499]Tuy nhiên, để tiếp tục triển khai cấp độ về thị trường bán lẻ điện cạnh tranh trong các năm sắp tới đáp ứng yêu cầu “Rà soát, điều chỉnh các quy định về kiểm soát và điều phối thị trường điện lực” và “Đẩy nhanh lộ trình thực hiện thị trường điện cạnh tranh” tại khoản 2 Phần III Nghị quyết số 55-NQ/TW, điều kiện tiên quyết là phải phân tách các khâu phân phối điện (mang tính độc quyền tự nhiên) với khâu kinh doanh bán lẻ điện (mang tính cạnh tranh). Trong khi đó, một số quy định tại Luật Điện lực hiện hành chưa đáp ứng việc triển khai cấp độ về thị trường bán lẻ điện cạnh tranh như: thiếu quy định về “giá phân phối điện”, “hợp đồng kỳ hạn trong thị trường điện”; quy định về “phí điều độ vận hành hệ thống điện và phí điều hành giao dịch thị trường điện lực” còn có bất cập, vướng mắc với pháp luật có liên quan như Luật Giá, Luật Phí và lệ phí. Ngoài ra, một số quy định khác cần được luật hóa tại Luật Điện lực để đảm bảo sự công khai, thống nhất, hoạt động mua bán điện thông qua hợp đồng, thanh toán tiền điện nhằm tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể như sau:
- Về giá phân phối điện
Lưới điện phân phối, bao gồm: đường dây tải điện, máy biến áp và trang thiết bị phụ trợ để truyền dẫn điện ở cấp điện áp phân phối (từ 110 kV trở xuống). Điều 41 Luật Điện lực đã quy định rõ quyền và nghĩa vụ của “đơn vị phân phối điện”. Tương tự như hoạt động truyền tải điện, hoạt động phân phối điện mang tính độc quyền tự nhiên. 
“Phí phân phối điện” đã từng được quy định tại khoản 2 Điều 31 và Điều 41 Luật Điện lực năm 2004, tuy nhiên, trong Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012 lại đưa “phí phân phối điện” ra khỏi Luật do thời điểm đó chưa có thị trường bán lẻ điện cạnh tranh nên chưa sử dụng tới phí phân phối điện.
Thực hiện lộ trình phát triển thị trường điện lực theo quy định tại Điều 18 Luật Điện lực và mục tiêu “Đẩy nhanh lộ trình thực hiện thị trường điện cạnh tranh”[footnoteRef:76] và yêu cầu về việc “xác định danh mục hạ tầng năng lượng có thể dùng chung và xây dựng cơ chế dùng chung phù hợp với cơ chế thị trường”[footnoteRef:77] nhằm đảm bảo phát triển hạ tầng năng lượng bền vững của Đảng, Bộ Công Thương đang triển khai các bước nghiên cứu xây dựng mô hình thị trường bán lẻ điện, trong đó, điều kiện tiên quyết để hình thành cạnh tranh bán lẻ điện là phải tách bạch rõ hoạt động phân phối điện (mang tính độc quyền tự nhiên) và hoạt động bán lẻ điện trong các Tổng công ty Điện lực (mang tính cạnh tranh). Khi đó, đơn vị bán lẻ điện, khách hàng sử dụng điện sử dụng dịch vụ phân phối điện để cung cấp điện đến vị trí của khách hàng.  [76:  Trích khoản 2 Phần III Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị]  [77:  Trích khoản 4 Phần III Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị] 

Trong bối cảnh lưới phân phối điện giữ vai trò là 01 hệ thống cơ sở hạ tầng dùng chung trong ngành điện, cần thiết phải hoàn thiện cơ chế giá phân phối điện, hướng tới hoàn thiện cơ chế cung cấp dịch vụ phân phối điện cho khách hàng sử dụng điện, đơn vị bán lẻ điện, đơn vị bán buôn điện. Như vậy, điều kiện tiên quyết là phải có quy định về giá phân phối điện. Theo đó, “giá phân phối điện” sẽ do nhà nước điều tiết tương tự “giá truyền tải điện”. Tuy nhiên, hiện nay giá phân phối chưa được quy định trong Luật Điện lực. 
Vì vậy, để có đủ cơ sở pháp lý cho việc tính toán, ban hành giá phân phối điện làm cơ sở cho hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh, thúc đẩy cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp giữa nhà sản xuất và khách hàng tiêu thụ thông qua hệ thống điện quốc gia cần thiết phải bổ sung quy định về “giá phân phối điện” trong Luật Điện lực.
- Về giá điều độ vận hành hệ thống điện và giá điều hành giao dịch thị trường điện lực
Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đảm nhận 02 chức năng được quy định trong Luật Điện lực: (i) Điều độ hệ thống điện và (ii) Điều hành giao dịch thị trường điện. Để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị này phải có vị trí độc lập với các đơn vị mua/bán điện trong thị trường điện. Hiện nay, đơn vị này được tổ chức dưới hình thức một đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (với tên gọi Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia). Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu ngành điện và doanh nghiệp thuộc EVN, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án chuyển đổi Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (thuộc EVN) thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện (do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ). 
Khoản 2 Điều 31 Luật Điện lực quy định về “phí điều độ vận hành hệ thống điện và phí điều hành giao dịch thị trường điện lực”. Tuy nhiên, với việc Quốc hội ban hành Luật Giá, Luật Phí và lệ phí, đồng thời Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia được định hướng chuyển thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện thì cơ chế xác định doanh thu của EVNSMO là đảm bảo đủ chi phí hợp lý hợp lệ và có mức lợi nhuận phù hợp để đáp ứng nhu cầu đầu tư, tức là cần xác định giá điều độ vận hành hệ thống điện và giá điều hành giao dịch thị trường điện; quy định về “phí điều độ vận hành hệ thống điện và phí điều hành giao dịch thị trường điện lực” không còn phù hợp nữa. 
Để có đầy đủ hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện, cần thiết phải sửa đổi “phí điều độ vận hành hệ thống điện và phí điều hành giao dịch thị trường điện lực” hiện đang quy định tại khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực thành “giá điều độ vận hành hệ thống điện và giá điều hành giao dịch thị trường điện lực”, đảm bảo sự phù hợp giữa mô hình tổ chức của đơn vị với nguyên tắc xác định giá quy định tại Luật Giá. Nội dung này cũng phù hợp với yêu cầu về việc “rà soát, điều chỉnh các quy định về kiểm soát và điều phối thị trường điện lực” tại khoản 2 Phần III Nghị quyết số 55/NQ-TW. Đồng thời cũng cần rà soát quyền và nghĩa vụ của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện trong Luật cho phù hợp với mô hình  tổ chức mới và với cấp độ phát triển của thị trường điện, theo đó cần thiết phải quy định rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện,quyền được tiếp cận, sử dụng dịch vụ điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện của các đơn vị điện lực (tương tự như dịch vụ truyền tải điện, phân phối điện hiện đang quy định trong Luật Điện lực).
- Về hợp đồng kỳ hạn trong thị trường điện
Hiện nay, khoản 2 Điều 20 Luật Điện lực có quy định về hai hình thức mua bán điện trong thị trường điện lực là mua bán giao ngay và mua bán qua hợp đồng có thời hạn. Đối với thị trường điện cạnh tranh, trong bối cảnh giá điện trên thị trường giao ngay dao động rất nhanh theo từng chu kỳ giao dịch (hiện nay là 30 phút) thì hợp đồng kỳ hạn (quy định tại Luật Thương mại) là công cụ hữu hiệu và cần thiết để bên bán và bên mua quản lý rủi ro biến động giá thị trường. 
Tuy nhiên, tại Luật Điện lực chưa có quy định về hợp đồng kỳ hạn trong các giao dịch trên thị trường điện. Việc áp dụng riêng cơ chế hợp đồng kỳ hạn trong thị trường điện cũng liên quan đến cơ chế thuế giá trị gia tăng (VAT) đối các giao dịch này. Theo thông lệ quốc tế, các giao dịch qua hợp đồng kỳ hạn thuộc đối tượng không chịu VAT. Tại Việt Nam, theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hợp đồng kỳ hạn được coi là một hình thức dịch vụ tài chính phái sinh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán và không thuộc đối tượng chịu VAT. 
Trong các năm vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính để nghiên cứu về cơ chế VAT trong trường hợp áp dụng hợp đồng kỳ hạn trong thị trường điện. Đây cũng là yêu cầu cần thiết để xử lý các vấn đề bất cập của thị trường bán buôn điện hiện nay, tạo điều kiện mở rộng phạm vi thị trường bán buôn, tạo tiền đề cho thị trường bán lẻ điện sau này. Theo đó, cần thiết phải bổ sung quy định về hợp đồng kỳ hạn thành một hình thức giao dịch trong thị trường điện tại Luật Điện lực để có đủ cơ sở pháp lý xử lý các vấn đề có liên quan đến giao dịch của các bên trong thị trường điện. 
c) Một số nội dung khác về giá điện
- Về giá bán điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia: Theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Điện lực: Cơ chế giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tại những khu vực này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với cơ chế hỗ trợ giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ quy định; các loại giá điện khác do đơn vị điện lực xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trên cơ sở tham khảo ý kiến của cơ quan điều tiết điện lực.
Thực tiễn thực hiện quy định tại Điều 62 Luật Điện lực cho thấy: Theo kết quả kiểm tra giá thành sản xuất, kinh doanh điện hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chi phí sản xuất kinh doanh điện tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia cao hơn nhiều lần so với tại những khu vực đã nối lưới điện quốc gia do phải sử dụng các nguồn phát điện tại chỗ như diesel, gió, mặt trời.
Hiện nay, trong cơ cấu biểu giá điện tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ có quy định cơ chế hỗ trợ giá điện cho khu vực chưa nối lưới thông qua việc áp dụng giá bán điện khu vực nối lưới điện quốc gia cho khách hàng sử dụng điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia; chênh lệch chi phí của đơn vị điện lực do áp dụng giá bán điện thống nhất toàn quốc thấp hơn giá thành sản xuất kinh doanh điện được tính vào giá điện chung toàn quốc đối với các khu vực do Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán điện, đối với khu vực không do Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán điện, chênh lệch chi phí được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Việc áp dụng cơ chế hỗ trợ giá điện cho khu vực chưa nối lưới thông qua việc áp dụng giá bán điện khu vực nối lưới điện quốc gia cho khách hàng sử dụng điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh quốc gia tại các khu vực biên giới, hải đảo và chính sách an sinh xã hội cho khu vực khó khăn, kinh tế thấp. 
Tuy nhiên, do đã có quy định về cơ chế chung do Thủ tướng Chính phủ quy định nên hiện nay, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại các khu vực này không phải quy định cơ chế giá điện riêng áp dụng cho địa phương mà thực hiện theo chính sách chung trên toàn quốc. Do đó, quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Điện lực là không còn phù hợp với thực tiễn, có thể ảnh hưởng đến mục tiêu chung về cơ chế giá bán lẻ điện tại những khu vực này.
- Về giá bán điện hai thành phần: Hiện tại, thiếu cơ sở pháp lý tại Luật Điện lực về việc giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết về phương pháp lập giá phát điện, giá bán buôn điện và nghiên cứu, xây dựng, đề xuất áp dụng giá điện hai thành phần. Do đó, cần thiết phải bổ sung nội dung giao Bộ Công Thương (Bộ chuyên ngành về lĩnh vực điện) quy định chi tiết về phương pháp lập giá phát điện, giá bán buôn điện và nghiên cứu, xây dựng, đề xuất áp dụng giá điện hai thành phần để có cơ sở triển khai thực hiện.
Hiện nay, Chính phủ đã có Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2021 về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021, trong đó Chính phủ cơ bản thống nhất sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm sửa đổi Luật Giá do Bộ Tài chính chủ trì. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính trong quá trình hoàn thiện nội dung chính sách liên quan đến giá điện theo đó nội dung về “giá phân phối điện”, “giá điều độ vận hành hệ thống điện và giá điều hành giao dịch thị trường điện lực” sẽ được rà soát, hiệu chỉnh cho phù hợp, đồng bộ với Luật Giá sửa đổi sau khi được Quốc hội thông qua.
Cần thiết có quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện, an toàn điện sau công tơ và an toàn đập, hồ chứa thủy điện 
6.1. Về kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện và an toàn điện 
6.1.1. Về an toàn trong sử dụng điện
Thực tế hiện nay, dân số tăng cao, các dịch vụ kinh doanh, sản xuất phát triển theo đà tăng trưởng của nền kinh tế, vì vậy nhu cầu về sử dụng điện tăng cao dẫn đến phụ tải điện hàng năm liên tục tăng trưởng, có thời điểm tăng trưởng nóng đến hai con số (trên 10%). Trong khi đó, các nội dung về an toàn sử dụng điện quy định trong Luật Điện lực và các văn bản dưới luật chưa đầy đủ và chưa có tính hệ thống, một số vấn đề liên quan đến các hành vi đe dọa an toàn vận hành lưới điện, đe dọa tính mạng và tài sản người dân do tai nạn điện gây nên cũng chưa có quy định cấm. Vì thế, các vụ tai nạn về điện có xu hướng tăng cao. Theo thống kê sơ bộ từ các địa phương trên cả nước trong giai đoạn vài năm trở lại đây, bình quân mỗi tỉnh xảy ra 5 - 8 vụ tai nạn về điện/năm, đặc biệt khu vực miền Tây Nam Bộ bình quân 10 - 15 vụ/năm, cá biệt khu vực Cà Mau có năm lên đến 20 vụ, làm chết và bị thương nhiều người, gây hư hỏng tài sản, thiệt hại về kinh tế...
Do chưa có quy định tại Luật Điện lực nên chưa có cơ sở để quy định chế tài xử lý vi phạm hành chính, do đó chưa đủ sức răn đe đối với các hành vi, vi phạm an toàn trong sử dụng điện, vi phạm quy trình vận hành dẫn đến tai nạn điện.
6.1.2. Về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện 
Trong những năm qua, hoạt động kiểm định các thiết bị dụng cụ điện được điều chỉnh bởi Luật Đo lường và quy định về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. Các quy định này cũng chưa phản ánh hết được các đặc thù của kiểm định an toàn thiết bị điện. Một số quy định chưa chặt chẽ về điều kiện hoạt động của các tổ chức kiểm định, dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận hoạt động rất khó kiểm soát được các đơn vị không đủ điều kiện về con người, trang thiết bị và nhà xưởng...
Do đó, việc sửa đổi, bổ sung các quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện và quản lý an toàn sử dụng điện sau công tơ là cần thiết nhằm giải quyết vấn đề lỗ hổng pháp lý hiện nay, nhằm giảm thiểu các hậu quả trong đời sống dân sinh hiện nay.
6.2. Về an toàn đập, hồ chứa thủy điện 
Luật Điện lực chưa có quy định chi tiết về công tác vận hành an toàn hồ chứa, công tác đảm bảo an toàn vùng hạ du đập thủy điện, công tác quản lý hoạt động trong phạm vi bảo vệ an toàn đập, hồ chứa thủy điện, công tác phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành công trình với các cấp chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai và ứng phó tình huống khẩn cấp. Các quy định này hiện đang được quy định rải rác ở Luật Thủy lợi, Luật Tài nguyên nước, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Cơ quan quản lý nhà nước và các chủ đập, hồ chứa thủy điện hiện nay đang thực hiện công tác quản lý vận hành công trình đập, hồ chứa thủy điện và các công tác liên quan đến phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) ở hạ du được thực hiện chủ yếu tuân thủ theo các pháp luật trên và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tuy nhiên, đập, hồ chứa thủy điện có nhiều đặc thù so với đập, hồ chứa nước nói chung. Đứng trước lợi nhuận có được từ hoạt động phát điện, nhiều chủ hồ thủy điện chấp nhận việc chịu phạt để vận hành sai quy trình, bởi vì lợi nhuận thu được từ việc vận hành sai quy trình gấp nhiều lần mức phạt vi phạm hành chính. Vì vậy, tình trạng vi phạm quy trình vận hành dẫn đến nguy cơ sự cố nghiêm trọng vẫn diễn ra phổ biến tại các chủ đập, hồ chứa thuộc bộ phận tư nhân. Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2018/NĐ-CP đã phần nào giải quyết được vấn đề khung pháp lý của lĩnh vực thủy điện. Nhằm nâng cao hiệu lực pháp lý trong việc quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, cần Luật hóa một số nguyên tắc, quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP để quy định tại Luật Điện lực, đặc biệt là những nội dung mang tính chuyên ngành, đặc thù để điều chỉnh vấn đề an toàn đập, hồ chứa thủy điện so với vấn đề quản lý an toàn đập, hồ chứa nước nói chung.
Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực là cần thiết đảm bảo các yêu cầu thực tiễn sau:
Một là, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được quy định tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: “nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch, đa dạng hóa hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh; áp dụng giá thị trường đối với mọi loại hình năng lượng” (khoản 1 Phần II về quan điểm chỉ đạo) và khoản 2 Phần II về mục tiêu tổng quát “Xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Hai là, việc sửa đổi Luật Điện lực sẽ đáp ứng yêu cầu về sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật có liên quan và yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn, khắc phục những bất cập của cơ chế chính sách trong lĩnh vực điện lực để phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của đất nước.
MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT
Trên cơ sở đánh giá thực tiễn thi hành, xác định các vấn đề cần thiết để hoạch định chính sách trong phát triển điện lực trong thời gian tới, Bộ Công Thương xác định một số chính sách lớn trong quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực và an toàn điện nhằm đáp ứng mục tiêu đảm bảo an ninh cung cấp điện bao gồm:
1. Chính sách 01: Phát triển điện lực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước
1.1. Mục tiêu của chính sách
- Thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại và hiệu quả, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa tại Nghị quyết số 55-NQ/TW.
- Đáp ứng yêu cầu về sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật có liên quan và yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn, khắc phục những bất cập của cơ chế chính sách để có hệ thống cơ chế, chính sách quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực đầy đủ, thực hiện phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội. 
1.2. Nội dung của chính sách 
- Xây dựng thiết chế về tính kỷ luật và tuân thủ việc thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đối với các Chủ đầu tư, các Bộ, ngành và địa phương.
- Khuyến khích đầu tư, khai thác tài nguyên năng lượng ở nước ngoài; đa dạng hóa nguồn nhiên liệu sử dụng cho phát điện, kết hợp hài hòa nguồn năng lượng sơ cấp trong nước và nhập khẩu nhằm đảm bảo an ninh năng lượng để góp phần đảm bảo đủ nguồn cung năng lượng sơ cấp cho phát điện.
1.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
1.3.1. Giải pháp thực hiện chính sách
Hoàn thiện các quy định về chính sách quy hoạch phát triển điện lực và đầu tư phát triển điện lực nhằm đảm bảo an ninh cung cấp điện, cụ thể bổ sung các quy định như sau:
- Quy định Quy hoạch phát triển điện lực phải tuân thủ nguyên tắc “đa dạng hóa nguồn nhiên liệu sử dụng cho phát điện, kết hợp hài hòa nguồn năng lượng sơ cấp trong nước và nhập khẩu nhằm đảm bảo an ninh năng lượng”.
- Quy định việc đầu tư phát triển điện lực phải ngoài phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực (theo Luật Điện lực hiện hành) còn được đánh giá phù hợp với “kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực” nhằm tạo cơ sở pháp lý để đánh giá sự phù hợp dự án điện lực với quy hoạch phát triển điện lực.
- Quy định Bộ Công Thương rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tiến độ các dự án đầu tư phát triển nguồn điện, lưới điện truyền tải trong kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực. 
- Quy định Bộ Công Thương định kỳ hàng năm rà soát các công trình nguồn điện đã duyệt trong quy hoạch để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh tiến độ của dự án hoặc thu hồi dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành để giao cho nhà đầu tư mới có năng lực triển khai, thiệt hại vật chất (nếu có) do chủ đầu tư cũ gánh chịu.
- Quy định chính sách: Khuyến khích đầu tư, khai thác tài nguyên năng lượng ở nước ngoài để góp phần đảm bảo đủ nguồn cung năng lượng sơ cấp cho phát điện; có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư các dự án nguồn điện tại một số nước láng giềng để chủ động nhập khẩu điện về Việt Nam.
- Quy định Chính phủ quy định về cơ chế lựa chọn chủ đầu tư dự án nguồn điện, lưới điện phù hợp điều kiện kinh tế, kỹ thuật và lộ trình phát triển thị trường điện.
1.3.2. Lý do lựa chọn chính sách
Chính sách này có những tác động tích cực, nổi trội về kinh tế, xã hội và đảm bảo các yếu tố khác như về giới, thủ tục hành chính, môi trường, hệ thống pháp luật, đặc biệt là tác động về kinh tế và xã hội như:
- Đảm bảo thực hiện các dự án điện lực theo các quy hoạch được duyệt, đảm bảo cung cấp điện, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc rà soát, kịp thời điều chỉnh các thông số kỹ thuật các dự án điện trong kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực nhằm thực hiện được mục tiêu đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội; môi trường pháp lý được minh bạch, rõ ràng hơn, giúp cho cơ quan quản lý và nhà đầu tư, doanh nghiệp có cơ sở để thực hiện đề nghị điều chỉnh và triển khai các dự án điện lực; bảo đảm được quyền và lợi ích của tổ chức tham gia vào hoạt động điện lực; bảo đảm được tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước. 
- Đối với nhà đầu tư trong nước: Được cơ quan quản lý nhà nước khuyến khích đầu tư công trình điện (đặc biệt là các tập đoàn lớn có nhu cầu sử dụng nguồn năng lượng tái tạo). Thu được lợi ích từ việc được tạo môi trường đầu tư thuận lợi để tăng doanh thu và có lợi nhuận hợp lý. Nhà đầu tư nước ngoài còn có điều kiện để tham gia vào thị trường Việt Nam sâu rộng hơn.
- Đối với doanh nghiệp nhà nước: Thực hiện được thủ tục đầu tư đối với các dự án điện lực trong danh mục của Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch tỉnh. 
- Đối với Nhà nước: Đảm bảo cơ sở thực hiện quy hoạch, đầu tư điện phát triển điện lực đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội; môi trường pháp lý được minh bạch, rõ ràng hơn, giúp cho cơ quan quản lý và nhà đầu tư; bảo đảm được quyền và lợi ích của tổ chức tham gia vào hoạt động điện lực; bảo đảm được tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước.
- Đối với khách hàng sử dụng điện: Được đảm bảo cung cấp điện theo nhu cầu sử dụng điện với chất lượng điện năng theo quy định, tiêu chuẩn.
1. 2. Chính sách 02: Tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý ngành điện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
2.1. Mục tiêu của chính sách
Hoàn thiện quy định tại Luật Điện lực theo hướng phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước (trung ương và địa phương) trong việc xây dựng chính sách, quản lý ngành điện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động điện lực và sử dụng điện nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phù hợp với thực tiễn thi hành trong lĩnh vực điện lực từ quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực, giấy phép hoạt động điện lực, điều hành giá điện, hoạt động mua bán điện đến vấn đề an toàn điện, cụ thể:
- Đảm bảo tính phân cấp, phân quyền trong hoạt động quản lý nhà nước; các tổ chức và doanh nghiệp. 
- Tăng cường công tác hậu kiểm của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc đáp ứng đủ các điều kiện tham gia hoạt động điện lực, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong trong thực tế thi hành.
- Đảm bảo tính linh hoạt, tạo điều kiện cho các đơn vị nhanh chóng tham gia hoạt động điện lực.
- Đảm bảo hiệu quả, hiệu lực của việc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.
- Đảm bảo tính thống nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, đảm bảo việc lập và điều chỉnh giá điện được xây dựng trên căn cứ phù hợp, dễ thực hiện.
- Đảm bảo cơ sở pháp lý và hiệu lực hiệu quả của việc mua bán điện với nước ngoài thông qua hệ thống điện quốc gia và mua điện trực tiếp với nước ngoài không qua hệ thống điện quốc gia tại khu vực biên giới; đảm bảo căn cứ pháp lý để xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan đến phương pháp lập giá phát điện, giá bán buôn điện, giá điện hai thành phần, hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, đảm bảo thực hiện hợp đồng, thanh toán tiền điện, kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện nhằm việc đảm bảo an toàn, hiệu quả trong vận hành, sử dụng điện và tuân thủ quy định của pháp luật trong lĩnh vực điện lực.
- Đảm bảo 02 bên được thỏa thuận hợp đồng mua bán điện theo các điều khoản chính về điều tiết điện lực do Bộ Công Thương quy định và các điều khoản theo quy định pháp luật khác như Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại; đảm bảo các bên có quyền tự quyết trong phạm vi khung giá đã ban hành.
· Nâng cao hiệu lực pháp luật, hiệu quả quản lý nhà nước đối với vấn đề an toàn đập, hồ chứa thủy điện và an toàn điện, đặc biệt là an toàn điện sau công tơ, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp.
2.2. Nội dung của chính sách 
Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về quản lý, vận hành hệ thống điện và đảm bảo chất lượng điện năng; các quy định về quản lý nhu cầu điện, thực hiện điều chỉnh phụ tải điện và đáp ứng mục tiêu tiết kiệm điện; việc cấp, miễn trừ, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực; các quy định về giá điện, mua bán điện, điều kiện hoạt động điện lực; quy định về kiểm định an toàn điện kỹ thuật, thiết bị, an toàn đập, an toàn điện sau công tơ đáp ứng yêu cầu thực tiễn thi hành. 
2.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
2.3.1. Giải pháp thực hiện chính sách
- Giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số nội dung như sau:
+ Các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
+ Mua, bán điện với nước ngoài thông qua hệ thống điện quốc gia và mua điện trực tiếp với nước ngoài không qua hệ thống điện quốc gia tại khu vực biên giới.
+ Cơ chế cho hoạt động và phát triển loại hình công ty dịch vụ năng lượng; hướng dẫn chi tiết về Quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
+ Quy định chi tiết về điều kiện cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực, các trường hợp miễn trừ, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực để điều chỉnh phù hợp với thực tiễn áp dụng.
+ Cơ chế điều chỉnh giá điện, trong đó quy định thẩm quyền điều chỉnh giá điện theo từng mức điều chỉnh giá gồm Chính phủ, đơn vị điện lực (Tập đoàn Điện lực Việt Nam).
+ Điều kiện ký kết hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt; các hành vi vi phạm hợp đồng mua bán điện chủ yếu. 
+ Hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện và quản lý an toàn sử dụng điện và hình thức, nội dung xử lý vi phạm đối với nội dung quản lý sử dụng điện an toàn; quy định cụ thể về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong giai đoạn xây dựng và trong giai đoạn vận hành.
- Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
- Giao Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết một số nội dung như sau: 
+ Xây dựng, ban hành các tiêu chí về vận hành hệ thống điện, quy định cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết để đảm bảo hệ thống điện vận hành ổn định, tin cậy, chất lượng điện năng và phù hợp với các cấp độ thị trường điện.
+ Quy định về quản lý, vận hành hệ thống điện (các quy định chi tiết về quy định tiêu chuẩn chất lượng điện năng, đo đếm điện năng, lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện, hướng dẫn trình tự thực hiện ngừng giảm mức cung cấp điện, bảo đảm chất lượng điện năng, quy trình đấu nối, quy trình khởi động đen, quy trình thao tác… cho toàn bộ hệ thống điện).
+ Xây dựng định mức điện tự dùng cho các loại nhà máy điện; xây dựng quy định kỹ thuật và hướng dẫn thực hiện hợp đồng ESCO; các chương trình điều chỉnh phụ tải điện, phát triển lưới điện thông minh.
+ Trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài.
+ Nguyên tắc chính của hợp đồng mua bán điện (giữa đơn vị phát điện và đơn vị mua điện, hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ, hợp đồng dịch vụ truyền tải điện, hợp đồng mua bán buôn điện….) và các bên ký kết hợp đồng mua bán điện theo nội dung các bên thỏa thuận, đảm bảo giá điện không vượt khung (đối với các loại giá điện có quy định về khung giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành)[footnoteRef:78]. [78:  Bộ Công Thương không thực hiện kiểm tra đối với các hợp đồng này. Các tranh chấp hợp đồng được giải quyết theo quy định của Bộ Luật Dân sự, Luật Thương mại và các Luật khác có liên quan.] 

+ Hướng dẫn hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt theo mẫu; phương pháp xác định giá trị bồi thường thiệt hại trong trường hợp các bên không tự thỏa thuận được.
+ Hướng dẫn phương pháp lập giá phát điện và giá bán buôn điện; thẩm quyền nghiên cứu, xây dựng và đề xuất áp dụng giá điện hai thành phần.
+ Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực để điều chỉnh phù hợp với thực tiễn áp dụng.
+ Kiểm tra, giám sát việc quản lý vận hành đảm bảo an toàn đối với các công trình đập, hồ chứa thủy điện quan trọng đặc biệt và các công trình được xây dựng trên địa bàn 02 tỉnh trở lên, trừ các công trình do Hội đồng tư vấn, đánh giá an toàn đập quốc gia thực hiện.
+ Kiểm tra, giám sát việc quản lý cung ứng điện, sử dụng điện theo đúng quy định về an toàn trong sử dụng điện.
[bookmark: cumtu_67]- Quy định các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; về thiết kế, xây dựng, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng đảm bảo an toàn điện.
- Quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, giám sát việc  quản lý vận hành đảm bảo an toàn đối với các công trình đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định để đảm bảo an toàn trong sử dụng điện; kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng điện theo đúng quy định; phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý an toàn trong sử dụng điện.
- Quy định trách nhiệm các chủ sở hữu công trình đập, hồ chứa thủy điện trong việc đầu tư, xây dựng và quản lý vận hành đảm bảo an toàn công trình và hạ du đập; Kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão hằng năm và báo cáo kết quả về Bộ Công Thương. 
- Quy định các đơn vị kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện an toàn của khách hàng trước khi cấp điện theo hợp đồng mua bán điện; phối hợp với cơ quan quản lý tại địa phương thực hiện việc kiểm tra định kỳ, đột xuất hệ thống điện của khách hàng (lưới điện sau công tơ) khi thấy có nguy cơ mất an toàn điện để có biện pháp ngăn ngừa sự cố tai nạn có thể xảy ra; dừng cấp điện khi thấy có dấu hiệu mất an toàn hoặc nguy cơ cháy nổ; cung cấp dịch vụ sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện cho khách hàng để đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ cho khách hàng và khu dân cư.
- Quy định khách hàng sử dụng điện có trách nhiệm tuân thủ các quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện; hợp tác với cơ quan quản lý và đơn vị kinh doanh bán điện trong việc kiểm tra, phát hiện nguy cơ mất an toàn điện trong phạm vi quyền hạn sử dụng, quản lý; thông báo với cơ quan quản lý và đơn vị kinh doanh bán điện khi có nhu cầu sửa chữa, thay đổi kết cấu mạch điện của mình; Không tự ý sửa chữa, thay đổi kết cấu mạch điện khi chưa được sự cho phép của cơ quan quản lý.
2.3.2. Lý do lựa chọn chính sách
Chính sách có những tác động tích cực, nổi trội về kinh tế, xã hội và đảm bảo các yếu tố khác như về giới, thủ tục hành chính, môi trường, hệ thống pháp luật, đặc biệt là tác động về kinh tế, xã hội và môi trường như:
- Đối với nhà nước: Thống nhất sự quản lý đồng bộ của Chính phủ, phù hợp với Luật Tổ chức Chính phủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, phát huy sự chủ động, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Chính sách sẽ tạo cơ sở pháp lý ban hành các quy định kỹ thuật, vận hành thúc đẩy tích hợp năng lượng tái tạo, nâng cao tỷ lệ thâm nhập của năng lượng tái tạo, giúp tiêu thụ sản phẩm xanh, chống biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường.
- Đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước: Thu hút các thành phần kinh tế tham gia thị trường điện lực, tăng cơ hội tham gia thị trường điện lực do hệ thống pháp luật thống nhất, rõ ràng, cụ thể. Doanh nghiệp hoạt động phát điện sẽ được Nhà nước tạo môi trường pháp lý minh bạch, khuyến khích đầu tư phát triển dự án điện lực; 
- Chính sách sẽ tận dụng được nguồn nhân lực tại chỗ, phát huy tính chủ động và kịp thời phát hiện các khiếm khuyết của công trình đập trước mùa mưa lũ, giúp cho việc điều tiết lũ được chủ động, kịp thời và linh hoạt. 
- Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật nhất là giữa Luật Điện lực với các pháp luật khác có liên quan và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
3. Chính sách 03: Chuyển dịch năng lượng và khuyến khích phát triển điện năng lượng tái tạo nhằm bảo đảm an ninh năng lượng
3.1. Mục tiêu của chính sách
- Thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại và hiệu quả, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa tại Nghị quyết số 55-NQ/TW như:
+ Ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch.
+ Phân bổ tối ưu hệ thống năng lượng quốc gia trong tất cả các lĩnh vực trên cơ sở lợi thế so sánh của từng vùng, địa phương. 
+ Ưu tiên sử dụng năng lượng gió và mặt trời cho phát điện; khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy điện sử dụng rác thải đô thị, sinh khối và chất thải rắn đi đôi với công tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn.
+ Xây dựng các chính sách hỗ trợ và cơ chế đột phá cho phát triển điện gió ngoài khơi gắn với triển khai thực hiện Chiến lược biển Việt Nam.
- Đáp ứng yêu cầu về sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật có liên quan và yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn, khắc phục những bất cập của cơ chế chính sách để có hệ thống cơ chế khuyến khích phát triển điện năng lượng tái tạo, thực hiện phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội.
3.2. Nội dung của chính sách
Bổ sung chính sách chuyển dịch năng lượng và đẩy mạnh việc khai thác và sử dụng các nguồn điện năng lượng tái tạo. 
3.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
3.3.1. Giải pháp thực hiện chính sách
- Chính phủ quy định cơ chế khuyến khích đối với dự án điện NLTT công nghệ mới, quy mô lớn.
- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các mục tiêu phát triển điện NLTT từng thời kỳ.
- Đối với công nghệ điện năng lượng tái tạo đã phổ biến tại Việt Nam (như điện mặt trời nổi, mặt đất, điện gió trên bờ, ...): Trên cơ sở các giai đoạn của lộ trình phát triển thị trường điện, điều kiện kinh tế, kỹ thuật, Chính phủ quy định về cơ chế đấu thầu cạnh tranh phát triển dự án (bao gồm chủ thể thực hiện, xác định giá điện và dự án phát triển thông qua đấu thầu cạnh tranh, trách nhiệm các bên...); cơ chế phát triển dự án, đảm bảo phù hợp với từng loại hình công nghệ điện NLTT (đề xuất chung trong Chính sách 01 về quy định cơ chế lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện nêu trên).
· Khuyến khích phát triển các hệ thống điện NLTT phân tán, quy mô nhỏ, chủ yếu tự tiêu thụ tại chỗ, không gây quá tải hệ thống truyền tải, phân phối.
- Chính phủ quy định cơ chế, giải pháp chuyển dịch năng lượng từ nguồn điện truyền thống sang nguồn NLTT (tham gia thị trường carbon, tỷ lệ NLTT, vốn, nhân lực…).
3.3.2. Lý do lựa chọn chính sách
Chính sách này có những tác động tích cực, nổi trội về kinh tế, xã hội và đảm bảo các yếu tố khác như về giới, thủ tục hành chính, môi trường, hệ thống pháp luật, đặc biệt là tác động về kinh tế và xã hội như:
- Huy động được nguồn lực đầu tư của xã hội, đến từng doanh nghiệp, đến từng hộ dân. Giảm sức ép đầu tư nguồn điện, hệ thống truyền tải, phân phối mới. Khai thác được nguồn lợi thiên nhiên to lớn, dồi dào. Phân tán nguồn điện, gia tăng an ninh cung cấp điện, giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch, nhập khẩu từ bên ngoài, thực hiện các cam kết toàn cầu về biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, huy động được hỗ trợ tài chính từ thế giới. 
- Đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: Được cơ quan quản lý nhà nước khuyến khích đầu tư các dự án điện lực (nguồn phát điện tại chỗ). Giảm chi phí mua điện từ hệ thống điện do tận dụng được nguồn phát điện tại chỗ.
- Tác động môi trường: Góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải nhà kính, giúp tiêu thụ sản phẩm xanh, chống biến đổi khí hậu. 
- Đối với khách hàng sử dụng điện: Có thể giảm chi phí mua điện từ hệ thống điện, gia tăng việc cung cấp điện đủ và ổn định.
- Đối với người dân: Có thêm nhiều việc làm ở địa phương, giảm tình trạng di dân đến các thành phố lớn.
4. Chính sách 04: Khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, tăng cường thực hiện giải pháp quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện 
4.1. Mục tiêu của chính sách 
Hoàn thiện thể chế về tiết kiệm điện, quản lý nhu cầu điện và thực hiện điều chỉnh phụ tải theo yêu cầu của hệ thống điện nhằm thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tăng cường ổn định hệ thống điện và an toàn cung cấp điện nhằm mục tiêu thực hiện chính sách Đảng đã đề ra tại khoản 6 Phần III Nghị quyết số 55-NQ/TW.
4.2. Nội dung của chính sách 
Hoàn thiện các quy định về công ty dịch vụ năng lượng, quản lý nhu cầu điện và thực hiện điều chỉnh phụ tải theo yêu cầu của hệ thống điện và đáp ứng mục tiêu tiết kiệm điện như quy định về cơ chế tài chính, hướng dẫn thanh toán cho thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải theo yêu cầu của hệ thống điện; quy định đồng bộ để triển khai thực hiện về bắt buộc thực hiện (thay cho khuyến khích thực hiện) điều chỉnh phụ tải theo yêu cầu của hệ thống điện; chính sách phát triển thị trường tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và cơ chế cho hoạt động và phát triển loại hình công ty dịch vụ năng lượng (ESCO); quy định về áp dụng công nghệ tiên tiến để phát triển lưới điện thông minh.
4.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
4.3.1. Giải pháp thực hiện chính sách
- Kế thừa quy định còn phù hợp tại Luật Điện lực; rà soát quy định giữa Luật Điện lực và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để chuẩn hóa lại vấn đề tiết kiệm điện trong phát điện, truyền tải và phân phối điện, quản lý nhu cầu điện, phát triển thị trường tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng cần được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện nay.
- Xây dựng chính sách phát triển thị trường tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và cơ chế cho hoạt động và phát triển loại hình công ty dịch vụ năng lượng (ESCO).
- Xây dựng và ban hành cơ chế tài chính, bổ sung cơ sở pháp lý để triển khai các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM), chương trình điều chỉnh phụ tải theo yêu cầu của hệ thống điện; ban hành Chương trình quốc gia về tiết kiệm điện nhằm khuyến khích thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức tiết kiệm điện, tuân thủ các quy định về tiết kiệm điện, khuyến khích sử dụng điện trong giờ thấp điểm, giảm sử dụng điện trong giờ cao điểm của biểu đồ phụ tải hệ thống điện.
- Xây dựng chính sách thúc đẩy phát triển lưới điện thông minh.
- Giao Chính phủ quy định chi tiết Cơ chế cho hoạt động và phát triển loại hình công ty dịch vụ năng lượng; hướng dẫn chi tiết về Quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
- Giao Bộ Công Thương quy định chi tiết về xây dựng định mức điện tự dùng cho các loại nhà máy điện; xây dựng quy định kỹ thuật và hướng dẫn thực hiện hợp đồng ESCO; các chương trình điều chỉnh phụ tải điện, phát triển lưới điện thông minh; xây dựng chỉ tiêu định mức tổn thất điện năng cho các hoạt động truyền tải và phân phối điện và các nội dung cần thiết khác liên quan đến Quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
4.3.2. Lý do lựa chọn chính sách
Chính sách này thể chế được nhiệm vụ “sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường phải được xem là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội” và “Hoàn thiện khung pháp lý, khuyến khích và đẩy mạnh triển khai mô hình các công ty dịch vụ năng lượng.” tại Nghị quyết số 55-NQ/TW. Chính sách có những tác động tích cực, nổi trội về kinh tế, xã hội và đảm bảo các yếu tố khác như về giới, thủ tục hành chính, môi trường, hệ thống pháp luật, đặc biệt là tác động về kinh tế, xã hội và môi trường như:
- Giảm chi phí đầu tư nguồn điện phủ đỉnh nên tiết kiệm ngân sách nhà nước trong đầu tư, giảm chi phí nhiên liệu cho sản xuất điện nên làm giảm áp lực tăng giá điện có thể tăng thu ngân sách do kinh tế phát triển tốt do được cấp điện an toàn. Giảm nguy cơ mất ổn định hệ thống điện, giảm thiểu nguy cơ mất điện. Căn cứ vào tình hình cân bằng cung - cầu thực tế, tùy thuộc quy mô và khả năng triển khai của giải pháp điều chỉnh phụ tải, giải pháp này có thể giảm hoặc loại trừ hoàn toàn nguy cơ phải cắt điện cưỡng bức do thiếu công suất.
- Đối với nhà đầu tư trong, ngoài nước, doanh nghiệp là khách hàng sử dụng điện: Tín hiệu tốt về thu hút đầu tư. Được cấp điện an toàn cho sản xuất - kinh doanh; được chủ động trong quản lý vận hành sản xuất, kinh doanh khi thực hiện điều chỉnh phụ tải điện, tiết kiệm chi phí sử dụng điện. Giảm được áp lực tìm nguồn vốn, nhân lực trong việc đầu tư giải pháp tiết kiệm điện vì khi thành lập các công ty dịch vụ năng lượng, các công ty này đóng vai trò là nhà đầu tư giải pháp kỹ thuật và tài chính đầu tư vào doanh nghiệp và doanh nghiệp chi trả cho nhà đầu tư thông qua lượng điện năng tiết kiệm được.
- Đối với người dân: Được giảm chi phí trong quá trình sử dụng điện, được cấp điện an toàn do hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy.
- Tác động về môi trường: Hệ thống không phải đầu tư thêm nguồn điện, lưới điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải đỉnh, giảm phát thải kính nhà kính trong quá trình sản xuất, xây lắp các thiết bị này. Đồng thời chính sách quản lý nhu cầu điện giúp giảm công suất giờ cao điểm, nhờ đó hệ thống điện giảm việc huy động các nguồn than, dầu phát thải khí nhà kính có tác động xấu đến môi trường. 
5. Chính sách 05: Giá điện theo cơ chế thị trường, thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh minh bạch, công bằng và hiệu quả
5.1. Mục tiêu của chính sách 
- Đảm bảo tính thống nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ.
- Giảm dần tiến tới xóa bỏ bù chéo trong giá điện để đảm bảo giá điện phản ánh đúng chi phí cung cấp điện tới các đối tượng sử dụng điện, đảm bảo sự minh bạch trong xác định giá điện.
- Đảm bảo thực hiện chính sách giá điện công bằng, minh bạch giữa các đơn vị phát điện của mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển điện lực. 
- Nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng phạm vi tham gia thị trường điện, đảm bảo đồng bộ giữa xây dựng và phát triển các cấp độ thị trường điện lực cạnh tranh với các chính sách về giá điện, tạo điều kiện pháp lý cần thiết để tách bạch độc lập các hoạt động mang tính độc quyền tự nhiên (điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện, phân phối điện) với các khâu mang tính cạnh tranh (kinh doanh mua, bán điện).
- Đảm bảo thị trường điện vận hành theo nguyên tắc công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử.
5.2. Nội dung của chính sách 
Hoàn thiện các quy định về giá điện, mua bán điện đảm bảo giá điện theo thị trường và phù hợp với các thay đổi về cấu trúc ngành điện đáp ứng yêu cầu của thị trường điện lực cạnh tranh và theo thực tiễn thi hành như quy định về thẩm quyền ban hành cơ chế điều chỉnh giá điện; quy định về hình thức mua bán điện, quy định về giá phân phối điện, giá điều hành giao dịch thị trường điện và giá điều độ hệ thống điện; quy định về mua bán điện với nước ngoài; quy định về giá điện nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia; quy định một số nội dung liên quan đến, hợp đồng mua bán điện, thanh toán tiền điện và thẩm quyền hướng dẫn các điều, khoản này.
5.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
5.3.1. Giải pháp thực hiện chính sách
- Sửa đổi quy định về thẩm quyền ban hành cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện theo hướng Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện, trong đó quy định thẩm quyền điều chỉnh giá bán lẻ điện theo từng mức điều chỉnh giá gồm Chính phủ, đơn vị điện lực (Tập đoàn Điện lực Việt Nam).
- Bổ sung quy định về chính sách giá điện theo đó sẽ giảm dần tiến tới xóa bỏ bù chéo giữa các nhóm khách hàng, giữa các vùng, miền.
- Bổ sung quy định về thực hiện chính sách giá điện cho các đơn vị điện lực theo đó chính sách giá điện sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa các đơn vị điện lực.  
- Bổ sung quy định về giá phân phối điện. 
- Hoàn thiện các quy định về điều hành giao dịch thị trường điện và điều độ hệ thống điện, bao gồm:
+ Sửa đổi “phí điều hành giao dịch thị trường điện lực” và “phí điều độ vận hành hệ thống điện” thành “giá điều hành giao dịch thị trường điện lực” và “giá điều độ vận hành hệ thống điện”.
+ Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện.
+ Bổ sung quy định về sử dụng dịch vụ điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện đối với đơn vị bán buôn điện và đơn vị bán lẻ điện.
- Bổ sung quy định giá điện nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia theo hướng giá điện tại khu vực này được áp dụng chung theo cơ chế giá điện quy định tại Điều 31 Luật Điện lực, theo đó giá bán lẻ điện do đơn vị bán lẻ điện xây dựng căn cứ khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ quy định phù hợp với cấp độ phát triển của thị trường điện lực.
- Bổ sung quy định về việc áp dụng hợp đồng kỳ hạn là một hình thức giao dịch trong thị trường điện lực cạnh tranh.
5.3.2. Lý do lựa chọn chính sách
Chính sách này đã thể chế hóa đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 55-NQ/TW về giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường và đẩy nhanh lộ trình thực hiện thị trường điện cạnh tranh. Đồng thời chính sách có những tác động tích cực, nổi trội về kinh tế, xã hội và đảm bảo các yếu tố khác như về giới, thủ tục hành chính, môi trường, hệ thống pháp luật, đặc biệt là tác động về kinh tế, xã hội như:
- Đối với doanh nghiệp hoạt động điện lực: Đảm bảo minh bạch trong việc cung cấp dịch vụ phân phối điện và được hưởng lợi ích từ việc cung cấp dịch vụ; trong việc ký kết hợp đồng dịch vụ với các đơn vị điện lực để có nguồn thu, nguồn lực tài chính thực hiện các chức năng, nhiệm vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện; đảm bảo chính sách giá điện được thực hiện công bằng, không phân biệt đối xử giữa các đơn vị điện lực; doanh nghiệp hoạt động điện lực tham gia cạnh tranh trên thị trường điện có các công cụ hiệu quả để quản lý rủi ro biến động giá giao ngay trên thị trường điện.
- Đối với khách hàng sử dụng điện lớn: Được mua bán điện trực tiếp với đơn vị phát điện thông qua hệ thống điện quốc gia.
- Đối với nhà đầu tư: Khuyến khích nhà đầu tư trong nước tham gia vào lĩnh vực bán lẻ điện khi quy định về thị trường điện bán lẻ đã được thực hiện đầy đủ (đơn vị phân phối điện đã tách bạch với hoạt động kinh doanh bán lẻ điện). Tạo lòng tin nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp khi tham gia thị trường điện cạnh tranh vì thị trường điện được đảm bảo vận hành công khai, minh bạch (đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phân phối điện đã được tách ra độc lập).
- Đối với người dân: Tạo được lòng tin của người dân với công tác điều hành giá của Chính phủ.
- Chính sách này đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật nhất là giữa Luật Điện lực với Luật Giá, Luật Phí và Lệ phí và Luật Tổ chức Chính phủ và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. 
6. Chính sách 06: An toàn sử dụng điện sau công tơ và bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong giai đoạn xây dựng và vận hành công trình thủy điện 
6.1.  Mục tiêu của chính sách 
· Đảm bảo an toàn sử dụng điện cho khách hàng sử dụng điện, tránh hoặc giảm thiểu thiệt hại về kinh tế do hậu quả của việc mất an toàn sử dụng điện, mất an toàn đập và hồ chứa thủy điện.
· Hạn chế tối đa các sự cố về lưới điện do tai nạn sử dụng điện và sự cố nhà máy thủy điện gây nên; tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí khắc phục đối với các đơn vị quản lý vận hành hệ thống điện và các doanh nghiệp. 
· Nâng cao hiệu lực pháp luật, hiệu quả quản lý nhà nước đối với vấn đề an toàn đập, hồ chứa thủy điện và an toàn điện, đặc biệt là an toàn điện sau công tơ, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp.
· Đảm bảo sử dụng nguồn nước hiệu quả để phát điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Đồng thời, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng sơ đồ điện lực quốc gia.
6.2. Nội dung của chính sách 
Hoàn thiện các quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện, an toàn điện sau công tơ và bổ sung quy định an toàn đập thủy điện, hồ chứa thủy điện trong giai đoạn xây dựng và vận hành công trình thủy điện, bao gồm: quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị điện, dụng cụ điện; quy định về quản lý sử dụng điện an toàn trong sinh hoạt, dịch vụ; quy định về an toàn cho nhà máy điện và trạm phát điện; về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong giai đoạn xây dựng và vận hành công trình thủy điện. 
6.3. Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
6.3.1. Giải pháp thực hiện chính sách
- Bổ sung quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị điện, dụng cụ điện với các nội dung như danh mục thiết bị, dụng cụ phải kiểm định, nội dung kiểm định, chu kỳ kiểm định, quản lý hoạt động kiểm định và phân cấp, phân quyền cho cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện (chi tiết nội dung phân cấp nêu tại Chính sách 02).
- Sửa đổi quy định nội dung quản lý sử dụng điện an toàn sau công tơ như tổng công suất sử dụng, trang thiết bị điện, dây dẫn điện, lưới điện hạ áp, nhánh dây điện, mạch điện, hoạt động sửa chữa kết cấu mạng điện, v.v..., các hành vi bị cấm của Khách hàng sử dụng điện và quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của khách hàng nhằm đảm bảo sử dụng điện an toàn tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước thực thi công vụ, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra.
- Bổ sung quy định về an toàn cho nhà máy điện và trạm phát điện; về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong giai đoạn xây dựng và vận hành công trình thủy điện và phân cấp, phân quyền cho cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện (chi tiết nội dung phân cấp nêu tại Chính sách 02). 
6.3.2. Lý do lựa chọn chính sách
Chính sách này có những tác động tích cực, nổi trội về kinh tế, xã hội và đảm bảo các yếu tố khác như về giới, thủ tục hành chính, môi trường, hệ thống pháp luật, đặc biệt là tác động về kinh tế, xã hội như:
- Nhà nước không mất nguồn tài chính đáng kể chi trả cho những chính sách an sinh xã hội để khắc phục hậu quả của việc mất an toàn sử dụng điện, mất an toàn đập và hồ chứa thủy điện. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tính hiệu quả của công tác quản lý được nâng cao; cơ quan quản lý nhà nước về an toàn điện, an toàn đập, hồ chứa thủy điện có đủ công cụ pháp lý để thực thi nhiệm vụ; cơ quan quản lý vận hành hệ thống điện không mất thời gian, công sức và chi phí khi lưới điện bị sự cố, gián đoạn do tai nạn sử dụng điện và nhà máy thủy điện gây nên.
- Doanh nghiệp, người dân được đảm bảo an toàn tính mạng; yên tâm sống thân thiện và sản xuất tại khu vực có công trình thủy điện. Có thể không bị thiệt hại về kinh tế để khắc phục những hậu quả của việc mất an toàn sử dụng điện, mất an toàn đập và hồ chứa thủy điện.
- Đối với doanh nghiệp hoạt động điện lực không mất thời gian, công sức và chi phí khi lưới điện bị sự cố, gián đoạn do tai nạn sử dụng điện và sự cố nhà máy thủy điện gây nên. Doanh nghiệp bảo hiểm không mất chi phí chi trả cho các vụ tai nạn điện giật, tai nạn, thiệt hại do xả lũ hồ chứa thủy điện gây ra.
- Tác động về môi trường: Các vụ cháy nổ, hỏa hoạn do chập điện cũng giảm làm cho bầu khí quyển trong lành hơn và giảm được hiệu ứng nhà kính. Tình trạng vi phạm an toàn trong vận hành hồ chứa thủy điện sẽ giảm khiến cho nguy cơ ngập lụt vùng hạ du đập không còn cao. 
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA LUẬT
- Trình Quốc hội cho ý kiến: Tại kỳ họp thứ Năm của Quốc hội khóa XV (năm 2023);
- Trình Quốc hội thông qua: Tại kỳ họp thứ Sáu của Quốc hội khóa XV (năm 2023);
- Thời gian Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực có hiệu lực: từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.”

B. DỰ ÁN CHƯA ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
I. NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT
1. Công tác chỉ đạo, điều hành 
Xác định việc nghiên cứu, rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các vấn đề liên quan đến quốc tịch và Luật quốc tịch là nhiệm vụ thường xuyên trong triển khai thi hành Luật, giúp đánh giá, phát hiện những vướng mắc, bất cập của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, qua đó nâng cao chất lượng thi hành Luật. Vì vậy, trong những năm qua, Bộ Tư pháp đã có nhiều hoạt động chỉ đạo, điều hành với mục tiêu không ngừng hoàn thiện các quy định của pháp luật quốc tịch, như: chỉ đạo việc nghiên cứu khoa học, tổng kết thi hành Luật quốc tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, xây dựng báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức các hội nghị, hội thảo, khảo sát tại một số địa phương về tình hình triển khai thi hành Luật…  
2. Kết quả triển khai thực hiện
2.1. Các hoạt động nhằm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, rà soát
1. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp đã có văn bản đề nghị các Bộ, ngành liên quan và các địa phương báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật quốc tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành trong 05 năm gần đây([footnoteRef:79]). [79: () Từ năm 2017, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 2900/VPCP ngày 15 tháng 12 năm 2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Quốc tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo tổng kết của các bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các ý kiến tham gia tại Hội nghị Tổng kết, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 32/BC-BTP ngày 29/01/2018 trình Thủ tướng Chính phủ về kết quả tổng kết thi hành Luật Quốc tịch và các văn bản hướng dẫn. Vì vậy, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp không tổ chức hội nghị Tổng kết Luật Quốc tịch mà có văn bản đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và một số Bộ, ngành có liên quan báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Quốc tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành trong 05 năm gần đây (Công văn số 1710/BTP-HTQTCT ngày 30/5/2022).] 

2. Lập danh mục các văn bản cần rà soát và thực hiện việc rà soát các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, pháp luật về quốc tịch và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
3. Tổ chức một số đoàn khảo sát tại địa phương để đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật quốc tịch và văn bản hướng dẫn thi hành([footnoteRef:80]). [80: () Ví dụ: Quảng Ninh, Tiền Giang, Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nam Định…] 

4. Bên cạnh đó, phục vụ cho việc đánh giá tính hiệu quả trong thi hành Luật quốc tịch, nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật quốc tịch của một số nước, từ năm 2017 đến năm 2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức một số hội thảo để đánh giá về tính khả thi của các quy định trong Luật quốc tịch và tham khảo kinh nghiệm pháp luật quốc tịch của một số nước trên thế giới; thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Bộ về Kinh nghiệm xây dựng và thực thi pháp luật về quốc tịch của một số quốc gia trên thế giới và gợi ý chính sách cho Việt Nam.
II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT
1. Khái quát kết quả nghiên cứu, rà soát
 Để có thể đánh giá khách quan về mức độ phù hợp của Luật quốc tịch với chủ trương, Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Bộ Tư pháp đã tiến hành rà soát theo các nhóm sau: 
(1) Văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ;
(2) Các Điều ước quốc tế liên quan đến quyền con người mà Việt Nam là thành viên;
(3) Hiến pháp, pháp luật có liên quan phù hợp với quy định của Luật quốc tịch (Bộ Luật dân sự, Luật trẻ em, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật cán bộ công chức, Luật Công an nhân dân, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật cư trú, Luật căn cước công dân, Luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài);
(4) Về nhóm các văn bản liên quan mà có một số quy định chưa phù hợp với pháp luật quốc tịch.
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đã nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm pháp luật quốc tịch của một số nước trên thế giới.
2. Kết quả cụ thể
2.1. Đánh giá mức độ phù hợp của Luật Quốc tịch với chủ trương, chính sách của Đảng, Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên và pháp luật có liên quan khác
i) Pháp luật về quốc tịch đã thể chế hóa các định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng 
Luật Quốc tịch đã thể chế hóa các định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng, trong đó có Nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 36/NQ-TW), tạo cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả quản lý cũng như giải quyết các việc về quốc tịch, chuẩn hóa quy trình, thủ tục, hồ sơ giải quyết các việc quốc tịch.  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch năm 2014 đã bãi bỏ quy định mất quốc tịch Việt Nam trong trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài không đăng ký giữ quốc tịch theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch; bổ sung thêm quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam thì đăng ký với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam. 
Bên cạnh đó, Điều 14 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch (Nghị định số 16/2020/NĐ-CP) đã quy định cụ thể trường hợp đặc biệt để được trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài. Đồng thời, Nghị định cũng có nhiều quy định mới nhằm tiếp tục hoàn thiện thủ tục về quốc tịch đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, trong đó có tạo thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết nhu cầu chính đáng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Có thể thấy, pháp luật về quốc tịch đã thể chế hóa các định hướng, nội dung của Nghị quyết số 36/NQ-TW và phù hợp với Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW và Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới([footnoteRef:81]). [81: () Giải quyết nhu cầu chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài liên quan đến quốc tịch phù hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và tinh thần của Nghị quyết số 36-NQ/TW.] 

ii) Pháp luật về quốc tịch phù hợp với các Điều ước quốc tế liên quan đến quyền con người mà Việt Nam là thành viên 
Hiện nay, Việt Nam là thành viên của một số Điều ước quốc tế về quyền con người, trong đó có các quy định (trực tiếp hoặc gián tiếp) về quốc tịch. Cho đến nay, các quy định liên quan đến quốc tịch tại các Công ước quốc tế này về cơ bản đã được Việt Nam nghiên cứu, nội luật hóa tại Luật Quốc tịch và các văn bản khác có liên quan.
iii) Sự phù hợp của Luật Quốc tịch với Hiến pháp và các văn bản pháp luật có liên quan 
- Đối với Hiến pháp: Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Điều 17 Hiến pháp năm 2013 quy định: “(1) Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam… (3) Công dân Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ”. Phù hợp với quy định của Hiến pháp và Điều 5, Điều 6, Điều 7 Luật Quốc tịch quy định về công dân Việt Nam (người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam); quy định về trách nhiệm bảo hộ của Nhà nước đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài, quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài đang định cư ở nước ngoài, chính sách đối với người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài…
- Đối với pháp luật có liên quan đến bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là quyền có quốc tịch của trẻ em:
Điều 2 Luật Quốc tịch quy định: Ở nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, mỗi cá nhân đều có quyền có quốc tịch; Nhà nước tạo điều kiện cho trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam đều có quốc tịch và những người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam được nhập quốc tịch Việt Nam. Vì vậy, những quy định của Luật Quốc tịch cơ bản phù hợp với pháp luật có liên quan đến bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân (như Bộ luật dân sự, Luật hộ tịch, Luật trẻ em…)([footnoteRef:82]).  [82: () Bộ luật dân sự năm 2015 (Điều 31) quy định: “Cá nhân có quyền có quốc tịch”; “Quyền của người không quốc tịch cư trú, sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam được bảo đảm theo Luật”; Điều 13 Luật trẻ em quy định: “Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, có quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật”.] 

- Phù hợp với pháp luật có liên quan đến điều kiện bầu, tuyển dụng, bổ nhiệm:
Điều 4 Luật Quốc tịch quy định: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp luật này có quy định khác. Trải qua các thời kỳ khác nhau, nguyên tắc một quốc tịch Việt Nam luôn được hiểu, áp dụng thống nhất và đồng nhất với khái niệm “công dân Việt Nam” (là người chỉ có một quốc tịch Việt Nam) trong các văn bản luật khi quy định về quyền/nghĩa vụ qua lại giữa Nhà nước và công dân (như Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật Công an nhân dân; Luật cán bộ, công chức…). 
- Phù hợp với pháp luật có liên quan đến quản lý công dân Việt Nam và người nước ngoài:
Về cơ bản, quy định của Luật Quốc tịch có sự thống nhất với Luật cư trú năm 2020, Luật Căn cước công dân năm 2014, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Các quy định của Luật Quốc tịch là căn cứ để xác định một người là công dân Việt Nam làm cơ sở cho việc đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu và các giấy tờ nhân thân khác đối với người đó.
2.2. Tính khả thi và hiệu quả thực tế của các quy định trong Luật Quốc tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành 
i) Luật Quốc tịch quy định rõ các căn cứ xác định người có quốc tịch Việt Nam, xác định quốc tịch Việt Nam của trẻ em
Điều 14 Luật Quốc tịch quy định rõ các căn cứ để xác định một người có quốc tịch Việt Nam([footnoteRef:83]). Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền có quốc tịch, từ Điều 15 đến Điều 18 đã có các quy định giải quyết cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài có cả cha và mẹ là công dân Việt Nam; trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài được giải quyết có quốc tịch Việt Nam nếu có sự thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con vào thời điểm đăng ký khai sinh. Đặc biệt, trường hợp trẻ có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch hoặc cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam.  [83: () Điều 14: Người được xác định có quốc tịch Việt Nam, nếu có một trong những căn cứ sau đây: (1) Do sinh ra theo quy định tại các điều 15, 16 và 17 của Luật này; (2) Được nhập quốc tịch Việt Nam; (3) Được trở lại quốc tịch Việt Nam; (4) Theo quy định tại các điều 18, 35 và 37 của Luật này; (5) Theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.] 

ii) Luật Quốc tịch và văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết các yêu cầu về quốc tịch
Luật Quốc tịch đã tạo cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả quản lý cũng như giải quyết các việc về quốc tịch, chuẩn hóa quy trình, thủ tục, hồ sơ giải quyết các việc quốc tịch (nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam...). Sau hơn 13 năm triển khai thi hành Luật Quốc tịch, theo thống kê của Bộ Tư pháp, từ ngày 01/7/2009 (ngày Luật Quốc tịch có hiệu lực thi hành) đến ngày 31/12/2021, Bộ Tư pháp đã báo cáo Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định cho phép 89.048 người được nhập/trở lại/thôi quốc tịch Việt. Trong đó, chủ yếu là công dân Việt Nam xin thôi quốc tịch để nhập quốc tịch nước ngoài (82.354 công dân)([footnoteRef:84]), 6.579 người được nhập quốc tịch Việt Nam([footnoteRef:85]) và 115 người được trở lại quốc tịch Việt Nam([footnoteRef:86]).  [84: () Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam, tập trung đông ở địa bàn Đức, Trung Quốc (Đài Loan), Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Na Uy, Hà Lan. ]  [85: () Trong đó, có 4.570 người không quốc tịch đã cư trú ổn định tại Việt Nam từ 20 năm trở lên được nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 22 Luật Quốc tịch và 1.516 người được nhập quốc tịch Việt Nam theo Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú ở khu vực biên giới; công dân nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam theo thủ tục thông thường chủ yếu là người có vợ/chồng là công dân Việt Nam hoặc là vận động viên thể thao nhập tịch để thi đấu cho các câu lạc bộ trong nước.]  [86: () Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam, tập trung ở địa bàn Trung Quốc (Đài Loan), Hàn Quốc, CH Séc, Ba Lan. Một số phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc (Đài Loan) đã thôi quốc tịch Việt Nam nhưng không được nhập quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan), số khác trở về nước sinh sống và có nguyện vọng trở lại quốc tịch Việt Nam.] 

iii) Pháp luật về quốc tịch bảo đảm quyền có quốc tịch Việt Nam/giữ quốc tịch Việt Nam cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Qua nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật quốc tịch của một số nước trên thế giới cho thấy, pháp luật một số nước (như: Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc…) quy định, công dân tự động mất quốc tịch khi nhập quốc tịch nước ngoài; hay pháp luật quốc tịch Hà Lan quy định, công dân của nước này đồng thời có quốc tịch nước ngoài sẽ mất quốc tịch Hà Lan nếu không đăng ký giữ quốc tịch Hà Lan liên tục trong 13 năm (thông qua việc xin cấp Hộ chiếu), Luật Quốc tịch Việt Nam không quy định công dân Việt Nam bị mất quốc tịch khi có quốc tịch nước ngoài. Việc nhập quốc tịch nước ngoài có yêu cầu phải thôi quốc tịch Việt Nam hay không hoàn toàn do pháp luật nước ngoài quy định. Bên cạnh đó, việc Quốc hội ban hành Luật Quốc tịch sửa đổi năm 2014 bỏ quy định yêu cầu đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam đã bảo đảm duy trì quốc tịch Việt Nam cho hàng triệu người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
iv) Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP đã cơ bản khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành Luật Quốc tịch và Nghị định số 78/2009/NĐ-CP
Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch (thay thế Nghị định số 78/2009/NĐ-CP). Nghị định này đã khắc phục cơ bản những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thi hành pháp luật về quốc tịch, như: khẳng định lại nguyên tắc một quốc tịch Việt Nam theo Điều 4 của Luật Quốc tịch, tạo cách hiểu và áp dụng thống nhất pháp luật đối với người có quốc tịch Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài; quy định chi tiết và hướng dẫn rõ hơn về các điều kiện xin giữ quốc tịch nước ngoài khi xin nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam...Ngoài ra, Nghị định cũng có nhiều quy định mới nhằm tiếp tục hoàn thiện thủ tục về quốc tịch và quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể hơn một số điều của Luật quốc tịch đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Bên cạnh đó, quá trình rà soát cũng phát hiện một số quy định của pháp luật chưa phù hợp giữa Luật Quốc tịch với một số Luật có liên quan (Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Căn cước công). Tuy nhiên, những nội dung này không làm ảnh hưởng đến việc triển khai thi hành Luật Quốc tịch.
3. Một số khó khăn, vướng mắc
Qua công tác quản lý nhà nước về quốc tịch thời gian qua và tổng hợp ý kiến  của một số Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp nêu một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành Luật Quốc tịch và văn bản hướng dẫn thi hành như sau:
3.1. Về một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành Luật Quốc tịch và văn bản hướng dẫn thi hành
Thứ nhất, về nguyên tắc quốc tịch
Điều 4 Luật Quốc tịch quy định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác”. 
Triển khai quy định về nguyên tắc quốc tịch Việt Nam, có ý kiến đề nghị nghiên cứu để tạo điều kiện cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hai quốc tịch trong một số trường hợp sau:
- Về quốc tịch của trẻ em: tạo điều kiện cho trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài, đã có quốc tịch nước ngoài, được quyền đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và xác định quốc tịch Việt Nam.
- Về trở lại quốc tịch Việt Nam mà vẫn giữ quốc tịch nước ngoài: một số ý kiến cho rằng, quy định tại Nghị định số 16/2020/NĐ-CP về trường hợp đặc biệt để được trở lại quốc tịch Việt Nam và giữ quốc tịch nước ngoài là không khả thi (do một số nước không quy định về việc cấp xác nhận về quyền lợi của người đó ở nước ngoài bị ảnh hưởng nếu thôi quốc tịch nước ngoài). 
Đồng thời, có ý kiến đề nghị hướng dẫn cho nhập quốc tịch Việt Nam đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài và không cần điều kiện về “thường trú” tại Việt Nam đối với thế hệ “F2” và người nước ngoài là vợ/chồng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 
Thứ hai, giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch của một số nhóm đối tượng đặc biệt
Để giải quyết vấn đề quốc tịch cho người di cư tự do, người không quốc tịch, trẻ em là con lai được mẹ mang về Việt Nam cư trú, một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những trường hợp này được nhập quốc tịch Việt Nam.
Thứ ba, một số vướng mắc cụ thể liên quan đến trình tự, thủ tục giải quyết các yêu cầu về quốc tịch, như: chưa có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục và nội dung xác minh về nhân thân của người xin nhập/trở lại/thôi quốc tịch Việt Nam; chưa có hướng dẫn cụ thể, chi tiết để giải quyết đối với những trường hợp ngoại lệ (ví dụ: đối với người đã về cư trú ổn định, lâu năm tại Việt Nam thì hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam không cần yêu cầu phải có Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp trong thời gian đương sự cư trú ở nước ngoài; bỏ yêu cầu phải có ý kiến đồng ý của cả cha và mẹ trong việc xin nhập/xin trở lại/xin thôi quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên đối với các trường hợp cha mẹ không thể liên hệ được với nhau); trình tự giải quyết các việc về quốc tịch hiện nay vẫn được thực hiện thủ công (lập hồ sơ giấy, chuyển qua hệ thống bưu chính).
3.2. Quan điểm của Bộ Tư pháp liên quan đến một số khó khăn, vướng mắc nêu trên
Thứ nhất: về nguyên tắc quốc tịch
Nguyên tắc một quốc tịch được quy định tại Điều 4 của Luật Quốc tịch là nguyên tắc chủ đạo, xuyên suốt của pháp luật quốc tịch Việt Nam từ 1945 đến nay, được thể hiện trong Sắc lệnh số 53 ngày 20/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa, Luật quốc tịch các năm 1988, 1998 và 2008. Nguyên tắc này được Chính phủ khẳng định lại để thống nhất cách hiểu và áp dụng tại Điều 5 của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ công nhận quốc tịch Việt Nam đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài trong quan hệ với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác”. Trải qua các thời kỳ khác nhau, nguyên tắc một quốc tịch Việt Nam luôn được hiểu, áp dụng thống nhất và đồng nhất với khái niệm “công dân Việt Nam” (là người chỉ có một quốc tịch Việt Nam)([footnoteRef:87]). [87: () Trong các văn bản luật khi quy định về quyền/nghĩa vụ qua lại giữa Nhà nước và công dân (như Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật Công an nhân dân; Luật cán bộ, công chức…) thì khái niệm công dân Việt Nam được hiểu là người chỉ có một quốc tịch Việt Nam.] 

Quy định tại Điều 4 Luật Quốc tịch hoàn toàn phù hợp với pháp luật quốc tế, xuất phát từ nguyên tắc chủ quyền quốc gia đối với dân cư, việc xác định một người nào đó có quốc tịch nước mình hay không phải do pháp luật của quốc gia đó quy định. Pháp luật Việt Nam và cơ quan nhà nước Việt Nam chỉ có thẩm quyền quy định, công nhận, xác nhận quốc tịch Việt Nam. Việc một người có quốc tịch quốc gia nào đó phải do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đó quyết định theo pháp luật của quốc gia mình. Quy định có tính nguyên tắc này không nên hiểu hay diễn giải là Việt Nam công nhận hai hay nhiều quốc tịch.
Thứ hai, về giải quyết nguyện vọng có hai quốc tịch của người Việt Nam định cư ở nước ngoài
- Đối với vấn đề quốc tịch của trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài
Để đảm bảo quyền có quốc tịch của trẻ, pháp luật quốc tịch Việt Nam đã có các quy định giải quyết cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài có cả cha và mẹ là công dân Việt Nam; trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài được giải quyết có quốc tịch Việt Nam nếu có sự thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con vào thời điểm đăng ký khai sinh. Quy định về việc thỏa thuận lựa chọn quốc tịch của trẻ em là con lai hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc một quốc tịch được quy định tại Điều 4 của Luật Quốc tịch, đồng thời không ảnh hưởng đến quyền có quốc tịch của trẻ (phù hợp với Công ước quốc tế về quyền trẻ em, Bộ Luật Dân sự, Luật trẻ em)([footnoteRef:88]). [88: () Điều 7 Công ước quốc tế về quyền trẻ em quy định: Trẻ em phải được đăng ký ngay sau khi sinh và được có tên, có quốc tịch; Điều 31 Bộ Luật Dân sự quy định: cá nhân có quyền có quốc tịch; Điều 13 Luật Trẻ em quy định: Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, có quốc tịch.] 

- Đối với việc trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 5,3 triệu người([footnoteRef:89]). Trong số đó, từ năm 1993 đến 31/12/2020 chỉ có 212.153 người xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, số còn lại về nguyên tắc chưa thôi hoặc bị tước quốc tịch Việt Nam thì vẫn còn có quốc tịch Việt Nam. Trong số những người thôi quốc tịch Việt Nam, chỉ có 3.967 người (chiếm trên 1,8%) đang sống tại các nước có thay đổi chính sách về quốc tịch (không yêu cầu thôi quốc tịch gốc khi nhập quốc tịch của họ), nên trong số này có những người đã thể hiện nguyện vọng được trở lại quốc tịch Việt Nam mà vẫn giữ quốc tịch nước ngoài (tại Séc, Thụy Điển, Slovakia, Ba Lan, Phần Lan, Đan Mạch…). Đại đa số còn lại sống chủ yếu ở các nước theo nguyên tắc một quốc tịch và pháp luật của họ yêu cầu người nước ngoài (công dân Việt Nam) phải thôi quốc tịch gốc khi nhập quốc tịch của các nước này. [89: () Theo Kết luận số 12-KL/TW.] 

Như vậy, số lượng người có nguyện vọng được trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài chiếm tỷ lệ không nhiều trong số những người đã xin thôi quốc tịch Việt Nam. Đề xuất liên quan đến sửa đổi Luật Quốc tịch gần đây chủ yếu tập trung vào việc thay đổi nguyên tắc một quốc tịch thành hai hay nhiều quốc tịch và cũng chỉ để giải quyết nhu cầu của một số nhóm người nhỏ.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc duy trì nguyên tắc một quốc tịch hay cho phép công dân của nước mình có hai hay nhiều quốc tịch là xuất phát từ những lợi ích về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia. Vì vậy, việc thay đổi chế định về quốc tịch (đặc biệt là sửa đổi nguyên tắc quốc tịch) thường chỉ đặt ra khi có thay đổi lớn về thể chế chính trị hoặc bước phát triển đặc biệt của đất nước[footnoteRef:90].  [90: () Ví dụ: sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ thì một số nước Đông Âu đã có thay đổi chính sách từ một quốc tịch sang nhiều quốc tịch (Ba Lan, Séc…). Hoặc trước đây Luật Quốc tịch Hàn Quốc quy định người nước ngoài phải thôi quốc tịch gốc khi nhập quốc tịch Hàn Quốc, nhưng từ năm 2011, Hàn Quốc đã nới lỏng cho phép cô dâu nước ngoài (kết hôn với công dân Hàn Quốc) không phải thôi quốc tịch gốc khi nhập quốc tịch Hàn Quốc (nhưng phải cam đoan trên lãnh thổ Hàn Quốc chỉ được sử dụng quốc tịch Hàn Quốc).] 

Ở Việt Nam, việc duy trì nguyên tắc một quốc tịch Việt Nam từ năm 1945 đến nay đã góp phần quan trọng vào việc quản lý công dân Việt Nam và giữ ổn định tình hình an ninh chính trị của đất nước. Đặc biệt, trong điều kiện Việt Nam là nước có dân số đông (đứng thứ 15 trên thế giới) nhưng lại có diện tích khiêm tốn (đứng thứ 65 trên thế giới) thì chính sách pháp luật về quốc tịch hiện hành là phù hợp, dành những kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước cho người dân Việt Nam. Vấn đề công dân Việt Nam đồng thời mang quốc tịch nước ngoài là vấn đề vô cùng phức tạp nhìn từ góc độ pháp lý mà việc giải quyết đang là thách thức lớn. Dường như Việt Nam chưa có sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng pháp luật đối với công dân Việt Nam đồng thời mang quốc tịch nước ngoài. Trên thực tế, cùng một người có thể thực hiện các quyền, nghĩa vụ và thủ tục hành chính khác nhau đối với cùng một việc, tùy thuộc vào sự lựa chọn của người đó là công dân Việt Nam hay công dân nước ngoài. Việc xử lý vi phạm pháp luật đối với đối tượng có hai hay nhiều quốc tịch luôn khó khăn do xung đột pháp luật và thẩm quyền hoặc can thiệp của nước ngoài (theo thông tin do Bộ Công an cung cấp tại Công văn số 2270/BCA-V03 ngày 29/6/2022). Việc khởi kiện đầu tư quốc tế của một số người mà có quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài trong thời gian gần đây đặt ra nhiều vấn đề phức tạp, gây tốn kém không nhỏ cho ngân sách nhà nước, cũng như thời gian, công sức của công chức các Bộ, ngành, địa phương, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam.
Bên cạnh đó, theo tài liệu của tổ chức Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, hiện nay trên thế giới có 79 quốc gia áp dụng nguyên tắc một quốc tịch, có khoảng 66 quốc gia không có quy định về nguyên tắc một quốc tịch. Theo đó, một số nền kinh tế phát triển ở khu vực Châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất...vẫn theo nguyên tắc một quốc tịch triệt để. Đặc biệt, Trung Quốc là quốc gia thể chế chính trị giống Việt Nam và có cộng đồng người dân sinh sống ở nước ngoài đông nhất trên thế giới hiện nay, nhưng quốc gia này vẫn theo nguyên tắc một quốc tịch triệt để([footnoteRef:91]). Vì vậy, việc Nhà nước ta tiếp tục duy trì nguyên tắc một quốc tịch là phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị của đất nước và tình hình chung của khu vực. [91: () Điều 9 Luật Quốc tịch Trung Hoa quy định: Bất kỳ công dân Trung Quốc nào định cư ở nước ngoài và đã được nhập quốc tịch nước ngoài theo ý chí tự do của mình sẽ tự động mất quốc tịch Trung Quốc.] 

Thứ ba, đối với việc nhập quốc tịch Việt Nam mà không cần điều kiện thường trú tại Việt Nam.
Để thể hiện mối quan hệ gắn bó của một cá nhân với nhà nước, làm phát sinh quyền – nghĩa vụ qua lại giữa nhà nước và công dân, pháp luật quốc tịch của nhiều quốc gia có quy định điều kiện về cư trú hợp pháp khi xin nhập quốc tịch (từ 3 đến 10 năm)([footnoteRef:92]). Pháp luật nhiều nước về quốc tịch gắn chặt với pháp luật về nhập cư và nhập cảnh để có sự thống nhất về chính sách.  [92: () Ví dụ: Luật Quốc tịch Nhật Bản, Thái Lan quy định thời gian cư trú hợp pháp đối với người xin nhập quốc tịch là 05 năm; Hàn Quốc là 03 năm; Nauy là 07-10 năm…] 

Phù hợp với thông lệ quốc tế, Điều 19 Luật Quốc tịch quy định một trong những điều kiện để được xem xét cho nhập quốc tịch Việt Nam là “thường trú” ở Việt Nam từ 05 năm trở lên([footnoteRef:93]). [93: () Tuy nhiên, đối với một số trường hợp thì người xin nhập quốc tịch Việt Nam chỉ cần có Thẻ thường trú (không cần phải thường trú đủ 05 năm kể từ ngày được cấp Thẻ), như: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam; có công lao đặc biệt đóng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.] 

Thứ tư, về giải quyết vấn đề quốc tịch cho một số nhóm đặc biệt
Bộ Tư pháp thấy rằng, quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, nên việc sửa đổi Luật Quốc tịch để bổ sung các quy định nhằm giải quyết cho một số nhóm nhỏ đặc thù cần được cân nhắc rất kỹ. Bên cạnh đó, hiện nay Bộ Tư pháp đang được Chính phủ giao nhiều nhiệm vụ để giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho người di cư, người không quốc tịch, phụ nữ và trẻ em[footnoteRef:94], đây sẽ là cơ sở để từng bước giải quyết những vấn đề này. [94: () Tiểu Đề án 2 về giải quyết giấy tờ quốc tịch, hộ tịch, cư trú cho người di cư tự từ Campuchia về nước; Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc)] 

Thứ năm, những vướng mắc liên quan đến trình tự, thủ tục giải quyết các việc quốc tịch, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ, ngành có liên quan để hướng dẫn thực hiện trong thời gian tới.
4. Nguyên nhân 
- Nhận thức chưa đầy đủ, đúng mức về vai trò, ý nghĩa của chế định quốc tịch, nguyên tắc một quốc tịch. 
- Công chức, viên chức làm công tác quốc tịch ở Sở Tư pháp, các Cơ quan đại diện phải kiêm nhiệm nhiều việc, viên chức làm công tác lãnh sự tại các Cơ quan đại diện còn thường xuyên có sự biến động, nên ảnh hưởng đến hiệu quả giải quyết công việc.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, hầu hết các thủ tục về quốc tịch vẫn được giải quyết theo hướng thủ công. 
- Công tác tuyên truyền pháp luật về quốc tịch (nhất là các quy định mới) đến người dân còn chưa hiệu quả, kịp thời.
III. KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 
Từ những đánh giá nêu trên cho thấy, pháp luật về quốc tịch đến nay đã thể chế hóa các định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phù hợp với Hiến pháp 2013 và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc Nhà nước ta tiếp tục duy trì nguyên tắc một quốc tịch là phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị của đất nước và tình hình chung của khu vực. Những khó khăn, vướng mắc khác ngoài những vấn đề liên quan đến nguyên tắc một quốc tịch đều có thể tháo gỡ bằng những giải pháp gắn liền với tổ chức triển khai thi hành pháp luật. Do vậy, Bộ Tư pháp đề xuất chưa sửa đổi, bổ sung Luật Quốc tịch Việt Nam.
Để tiếp tục tổ chức có hiệu quả Luật Quốc tịch Việt Nam, Bộ Tư pháp xin kiến nghị thực hiện một số giải pháp sau: 
- Tiếp tục tổ chức thi hành có hiệu quả pháp luật về quốc tịch hiện hành.
- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của quốc tịch Việt Nam, đặc biệt là nguyên tắc một quốc tịch Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới.
- Nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về quản lý công dân và người nước ngoài phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và thể chế chính trị Việt Nam.
- Tăng cường nguồn lực đối với cán bộ làm công tác xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về quốc tịch Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật quốc tịch Việt Nam.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quốc tịch để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính của người dân liên quan đến quốc tịch.
II. NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT LUẬT THƯƠNG MẠI
[bookmark: _Toc431839472][bookmark: _Toc115189079]“1. Về mặt thực tiễn
1.1. Những thành tựu
Nhìn vào kết quả tình hình hoạt động thương mại giai đoạn 2005 đến nay trên địa bàn cả nước và ở cấp độ địa phương cũng như đối với từng phương thức hoạt động thương mại, có thể đưa ra một số các nhận xét như sau:
Thứ nhất, so sánh với Luật Thương mại 1997, những điều chỉnh, bổ sung mới các quy định của Luật Thương mại 2005 đã đem lại những tác động tích cực rất to lớn cho hoạt động thương mại, là khuôn khổ pháp lý đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước, thể hiện ở các điểm sau đây:
- Về số lượng, hoạt động thương mại tăng trưởng rất mạnh bao gồm sự sôi động của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đồng thời với hoạt động thương mại nội địa với tốc độ tăng trưởng (luôn ở mức hai con số trong cả giai đoạn) vượt tốc độ tăng trưởng tổng sản lượng kinh tế quốc dân (GDP). Hơn nữa, quy mô hoạt động thương mại năm 2014 đã vượt xa (gấp nhiều lần) quy mô thương mại năm 2005 và giai đoạn trước đó. Điều này đã nói rõ sự đóng góp quan trọng của hoạt động thương mại cho tăng trưởng kinh tế của đất nước.
- Về chất lượng, hoạt động thương mại không những tăng về số lượng thể hiện bởi tốc độ và quy mô mà còn thể hiện ở chất lượng ngày càng tăng thông qua việc xuất hiện ngày càng nhiều các phương thức hoạt động thương mại mới hoặc phương thức thương mại cũ có sự tăng trưởng vượt bậc. Ví dụ cụ thể có thể kể đến hoạt động thương mại điện tử gần như không tồn tại trong những năm trước 2005 thì nay đã phát triển với tốc độ cao; bên cạnh đó, hoạt động tồn tại trước đó như thương mại biên giới, phân phối hàng hóa hiện đại có sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng, chất lượng phục vụ. 
- Về cơ cấu hàng hóa, một điều rõ nét có thể nhận thấy là cơ cấu hàng hóa đã khác xa so với cơ cấu hàng hóa các năm 2005 trở về trước với sự phong phú, đa dạng hơn rất nhiều.
- Về thương nhân tham gia hoạt động thương mại, số lượng thương nhân tham gia hoạt động thương mại ngày càng lớn; đặc biệt đã xuất hiện các doanh nghiệp thương mại với quy mô lớn tham gia các lĩnh vực trước đây không phải là lợi thế của doanh nghiệp Việt Nam như hoạt động phân phối hiện đại, thương mại điện tử…
- Về địa bàn, các số liệu thống kê đã cho thấy hoạt động thương mại đã diễn ra vô cùng sôi động không những trên bình diện cả nước mà ở cấp độ địa phương. Mặc dù hoạt động này diễn ra không đồng đều trên địa bàn cả nước do đặc thù kinh tế - xã hội của từng vùng, địa phương như xu hướng chung là đều có những sự tăng trưởng vượt bậc (gấp nhiều lần) về lượng, đa dạng về phương thức, phong phú về số lượng thương nhân. 
Thứ hai, so với Luật Thương mại 1997, Luật Thương mại 2005 đã trở thành một trong những nền tảng pháp lý quan trọng của Việt Nam làm tiền đề để gia nhập kinh tế quốc tế. Điều này được thể hiện bởi thực tế rằng sau khi Luật Thương mại 2005 được Quốc hội thông qua, Việt Nam đã đàm phán thành công gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) năm 2007. Không dừng lại ở đó, Việt Nam tiếp tục tham gia 08 FTA, trong đó có 06 là hiệp định giữa ASEAN với các đối tác và 02 là hiệp định song phương (với Nhật Bản và Chi Lê). Khi đàm phán, ký kết các FTA này, Luật Thương mại 2005 vẫn cho thấy đáp ứng được các yêu cầu về hội nhập mà chưa phải sửa đổi, bổ sung.
Việt Nam cũng đã tham gia đàm phán  FTA khác, nổi bật là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do với Liên minh thuế quan Nga, Bê-la-rút và Ca-dắc-xtan và Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh Châu Âu (EU). Với các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, rất có khả năng nhiều quy định của pháp luật trong nước trong đó có Luật Thương mại phải điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu hội nhập thời kỳ mới.
Thứ ba, hoạt động thương mại sôi động đồng nghĩa với số lượng các tranh chấp ngày càng gia tăng, là một sự phát triển lành mạnh của bất kỳ hệ thống thương mại nào. Trong giai đoạn 2005-2015, theo số liệu thống kê của các cơ quan tài phán như trọng tài thương mại hay Tòa án, có thể nhận thấy các vụ việc tranh chấp thương mại đã được các cơ quan tài phán giải quyết với tỉ lệ thành công cao (xấp xỉ 90%), có hiệu quả. Như vậy, có thể nói cơ sở pháp lý cho hoạt động thương mại đã tương đối hiệu quả, trong đó có Luật Thương mại 2005.
Thứ tư, cùng với hoạt động thương mại phát triển đã kéo theo sự gia tăng các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Tuy nhiên, theo số liệu của các cơ quan chức năng, mặc dù các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại còn diễn biến rất phức tạp nhưng với số lượng các vụ việc đã được phát hiện, xử lý ngày càng tăng với số thu nộp ngân sách nhà nước ngày càng lớn, có thể nhận thấy công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại đã được thực hiện tương đối có hiệu quả. 
Với xu hướng phát triển phức tạp hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về thương mại là vô cùng cần thiết nhằm kịp thời khắc phục các kẽ hở hoặc không thống nhất trong hệ thống pháp luật đồng thời hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cùng các chế tài có liên quan nhằm xử lý triệt để, có hiệu quả các tổ chức, cá nhân có liên quan.
1.2. Những vấn đề còn đặt ra
Thứ nhất, trong hoạt động thương mại nội địa, tuy có bùng nổ về số lượng, chất lượng thương nhân, hàng hóa nhưng sự phát triển mạnh mẽ này có nhiều yếu tố tham gia của khu vực thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể, trong lĩnh vực phân phối hàng hóa hiện đại, các siêu thị, đại siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có số lượng không nhiều nhưng lại chiếm tỉ trọng rất lớn và tỉ trọng này ngày càng tăng. 
Hơn nữa, với chiến lược kinh doanh chấp nhận lỗ lớn trong thời gian dài cộng với những thủ thuật chuyển giá tinh vi, các cơ sở phân phối này mặc dù liên tục báo lỗ và gần như không phải thực hiện nghĩa vụ thuế nhưng lại liên tục mở các chuỗi cơ sở bán lẻ mới dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh với doanh nghiệp phân phối trong nước.
Cuối cùng, tâm lý “chuộng” các nhà đầu tư nước ngoài hơn các nhà đầu tư trong nước trong lĩnh vực thương mại, không tuân thủ quy hoạch (hoặc sửa đổi, bổ sung quy hoạch) của các địa phương cũng là rào cản không nhỏ cho các nhà đầu tư nội địa so với nhà đầu tư nước ngoài nhất là trong lĩnh vực giao đất (vị trí, quy mô) và thực hiện các thủ tục đầu tư.
Thứ hai, hoạt động quản lý, định hướng hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là trong quản lý nhập khẩu còn nhiều lúng túng. Thực tiễn cho thấy hoạt động nhập khẩu hàng hóa có tăng trưởng đều đặn, liên tục, có tốc độ cao hơn nhập khẩu. Hơn nữa, thị trường nhập khẩu có xu hướng thiên về các thị trường không có trình độ công nghệ vượt bậc (trong đầu tư sản xuất) hoặc có các mặt hàng tiêu dùng cạnh tranh trực tiếp với hàng hóa sản xuất trong nước. Trong xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng và trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng kinh tế thị trường hiện đại, đây là một vấn đề cần phải nhanh chóng có các giải pháp căn cơ và một khuôn khổ pháp lý mới điều tiết hoạt động này.
Thứ ba, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường. Bên cạnh các lý do khách quan như vị trí địa lý, đường biên giới dài, các lực lượng chức năng còn mỏng, hệ thống pháp luật về thương mại cũng cần được hoàn thiện nhằm loại bỏ tối đa các kẽ hở của pháp luật, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các cơ quan thực thi pháp luật trong thực thi công vụ.
Thứ tư, một số phương thức hoạt động thương mại mới đang hình thành và phát triển nhưng cơ sở pháp lý cho các hoạt động này còn thấp hoặc chưa cụ thể mà chủ yếu nằm ở các văn bản dưới Luật. Điều này đặt ra nhu cầu nghiên cứu, bổ sung các quy định khả thi, cần thiết vào Luật Thương mại nhằm tạo cơ sở pháp lý cao, đồng bộ cho các hoạt động này. 
[bookmark: _Toc431839473][bookmark: _Toc115189080]2. Về lập pháp, lập quy
2.1. Về thành tựu
Thứ nhất, về tổng thể, Luật Thương mại 2005 là một đạo luật quan trọng, có tầm ảnh hướng lớn đến hoạt động kinh tế thương mại. Luật Thương mại có kết cấu tương đối hoàn chỉnh; có phạm vi điều chỉnh phù hợp với tên gọi; có đối tượng điều chỉnh tương đối phù hợp; có các khái niệm tương đối rõ ràng.
	Thứ hai, trong quá trình thực thi pháp luật, Luật Thương mại 2005 không gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện mà những khó khăn, vướng mắc chủ yếu nằm tại các quy định trong hệ thống các văn bản dưới Luật.
2.2. Những vấn đề đặt ra
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực nói trên, Bộ Công Thương nhận thấy một số điểm cần hoàn thiện trong đó tập trung ở một số điểm sau đây:[footnoteRef:95] [95:  Các đề xuất, nội dung cụ thể tại Phần III.] 

Thứ nhất, về Luật Thương mại 2005, một số khái niệm của cần được hài hòa hóa theo thông lệ quốc tế; làm rõ phạm vi điều chỉnh của đối tượng là cá nhân trong hoạt động thương mại; bổ sung các quy định liên quan đến chính sách phát triển hạ tầng thương mại, thương mại đặc thù, thương mại vùng sâu, vùng xa, hải đảo.
Với một số quy định liên quan đến một số điều ước quốc tế, hoặc các Luật khác trong đó quan trọng nhất là Bộ Luật Dân sự (sửa đổi), Luật Đấu giá tài sản và việc ký kết, phê duyệt các FTA thế hệ mới như TPP, EU hay ký kết, gia nhập Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG), Bộ Công Thương sẽ chủ động, kiến nghị đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung phù hợp.
Thứ hai, xuất phát từ một số quy định của Luật Thương mại 2005 và trên cơ sở yêu cầu của thực tiễn, cần thiết phải xây dựng một đạo Luật mới trên cơ sở một số nội dung của Luật Thương mại điều chỉnh hoạt động quản lý nhà nước về ngoại thương nhằm đảm bảo hành lang pháp lý năng động, thông thoáng, phù hợp với bối cảnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế.
Thứ ba, xuất phát từ những đòi hỏi của thực tiễn, một số các quy định tại các văn bản hướng dẫn trực tiếp Luật Thương mại thể hiện nhiều vướng mắc, bất cập từ đó dẫn đến nhu cầu sửa đổi, bổ sung, thay thế.
[bookmark: _Toc431839479][bookmark: _Toc115189086]1. Quan điểm chỉ đạo, phương hướng hoàn thiện pháp luật
Luật Thương mại là một đạo luật có ý nghĩa không chỉ về mặt bảo đảm quyền con người, quyền công dân, phát triển kinh tế - xã hội mà còn cả về mặt xây dựng pháp luật. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Thương mại cần quán triệt những quan điểm chỉ đạo sau đây:
Thứ nhất, thể chế hóa đầy đủ, đồng thời tăng cường các biện pháp để công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong hoạt động thương mại, cũng như những tư tưởng, nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa về quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh, quyền bình đẳng giữa các chủ thể thuộc mọi hình thức sở hữu và thành phần kinh tế đã được ghi nhận trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và đặc biệt là trong Hiến pháp năm 2013.
Thứ hai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tham gia, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch, khả thi, phù hợp với các cam kết quốc tế và tình hình thực tế.
Thứ ba, sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập, hạn chế của Luật Thương mại hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi, tạo cơ sở và khung pháp luật cần thiết cho hoạt động thương mại.
[bookmark: _Toc431839480][bookmark: _Toc115189087]2. Các văn bản pháp luật về thương mại cần thiết phải sửa đổi và lộ trình thực hiện
2.1. Sự cần thiết sửa đổi các văn bản pháp luật về thương mại
Luật Thương mại năm 2005 (LTM 2005) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.
Hiện tại, đây là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất quy định về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hoạt động thương mại trên lãnh thổ Việt Nam. Sự ra đời của LTM 2005 đã đáp ứng kịp thời yêu cầu hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, khắc phục những hạn chế của Luật Thương mại năm 1997 thông qua việc mở rộng phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, sửa đổi các quy định không còn phù hợp, bổ sung những hoạt động thương mại mới, đồng thời tập hợp các hoạt động thương mại cùng tính chất trong các chương riêng, thay vì quy định dàn trải như trước đây.
Qua gần 15 năm thực hiện, LTM 2005 đã có những tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội, tạo ra hành lang pháp lý thống nhất cho các hoạt động kinh doanh thương mại trên thực tế và góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới nói chung, nền kinh tế Việt Nam nói riêng trong thời gian qua, hệ thống pháp luật về thương mại đã bộc lộ những hạn chế nhất định, đòi hỏi phải sửa đổi vì nhiều lý do, trong đó có thể kể đến các lý do cơ bản sau đây:
Thứ nhất, kể từ khi Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các hoạt động thương mại ở nước ta đã có sự phát triển mạnh mẽ. Thêm vào đó, rất nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành đã được ban hành hoặc đang được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với sự phát triển của hoạt động thương mại. Do đó, cần thiết phải rà soát các văn bản quy định pháp luật về thương mại để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với hệ thống pháp luật chuyên ngành khác và thực tiễn thương mại.
Thứ hai, Chính phủ Việt Nam tiếp tục thành công trong việc đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương với các quốc gia và tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới, trong đó không thể không kể đến Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Việc tham gia 2 hiệp định này mang lại rất nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho Việt Nam, song bên cạnh đó cũng đặt ra yêu cầu và thách thức không nhỏ trong việc hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật có liên quan, tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư trong và ngoài nước thời gian tới. Hệ thống pháp luật về thương mại rất quan trọng, tác động rất lớn đến hoạt động của các nhà đầu tư, do đó, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết.
2.2. Định hướng một số nội dung sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh
Trong quá trình, tổng kết, đánh giá hoàn thiện pháp luật về thương mại, theo đó các vướng mắc, bất cập chủ yếu ở các văn bản dưới Luật. Do vậy, để hoàn thiện pháp luật về thương mại trong thời gian tới, Chính phủ kiến nghị chưa sửa đổi Luật Thương mại năm 2005 ngay, thay vào đó tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy định tại các văn bản dưới Luật hướng dẫn Luật Thương mại, cụ thể:
- Chính sách hỗ trợ việc xây dựng hạ tầng thương mại trên phạm vi cả nước tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ. 
- Bổ sung quy định cụ thể về một số phương thức mua bán hàng hóa, phân phối hàng hóa, lưu thông hàng hóa trong nước tại các Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, Nghị định 67/2013/NĐ-CP về kinh doanh rượu, Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu. Nghị định 87/2017/NĐ-CP về kinh doanh khí.
- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 39/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh. 
- Sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP liên quan đến hoạt động khuyến mại; hội trợ, triển lãm; trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ; quảng cáo thương mại. 
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng hóa kinh doanh có điều kiện tại nghị định số 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. 
- Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến Sở giao dịch hàng hóa tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP và Nghị định 51/2018/NĐ-CP về Sở giao dịch hàng hóa. 
- Sửa đổi các quy định liên quan đến thương mại biên giới tại Nghị định 14/2018/NĐ-CP về thương mại biên giới. 
- Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến FDI trong thương mại tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 
- Chính sách hỗ trợ thương mại của Nhà nước đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo tại Quyết định số 964/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 – 2020. 
- Điều chỉnh nội dung quy định về xuất xứ hàng hóa cho phù hợp với thực tiễn cũng như cam kết quốc tế tại các Thông tư của Bộ Công Thương.”
III. NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
“1. Khái quát kết quả nghiên cứu, rà soát
- Trong giai đoạn từ 2011- 2022, để thực thi Luật ATTP, đồng thời hoàn thiện cơ chế về quản lý ATTP, Chính phủ, các Bộ ngành liên quan, UBND các tỉnh đã tích cực ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, trong đó Bộ Y tế là đơn vị đầu mối xây dựng và trình Chính phủ ban hành các văn bản quan trọng như Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 08/01/2016 của Chính phủ quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP (thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP), Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Quyết định số 20/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030… 
Cùng với Luật ATTP, nhiều văn bản pháp luật khác cũng được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, như: Hiến pháp 2013, Bộ Luật hình sự, Luật Thú y, Luật Bảo vệ thực vật, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đầu tư, Luật Ngân sách… cũng được ban hành trong giai đoạn này đã tạo nên một hành lang pháp lý tương đối đồng bộ, thuận lợi cho công tác quản lý ATTP.
Nhìn chung, đến nay, đã ban hành đầy đủ các quy định pháp luật hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm được quốc tế đánh giá là tiếp cận với quy định quản lý theo hướng hiện đại, phù hợp với pháp luật quốc tế trong quản lý ATTP.
2. Kết quả cụ thể
a) Về tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
- Về cơ bản các văn bản hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm đã được ban hành đều bảo đảm tính thống nhất pháp lý, hoàn chỉnh và đồng bộ:
+ Bảo đảm tính thống nhất pháp lý theo trình tự hiệu lực pháp lý trên cơ sở của đạo luật gốc là Hiến pháp không có văn bản nào mâu thuẫn với Hiến pháp;
+ Bảo đảm tính thống nhất trong nội tại của hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như tính thống nhất với các hệ thống pháp luật khác;
- Tuy nhiên, Luật an toàn thực phẩm đã ban hành được 10 năm, sau đó các Luật khác được ban hành sau Luật an toàn thực phẩm để phù hợp với tình hình thực tiễn, vẫn còn một số điểm chưa thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan
b) Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
- Về cơ bản đã bảo đảm tính phù hợp, khả thi và đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Trong đó nổi lên hai nội dung chính là hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.
Ngoài ra, trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ATTP, hàng năm, Bộ Y tế đều tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế để phù hợp yêu cầu quản lý của thực tiễn cũng như hội nhập khu vực và quốc tế. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiến hành rà soát, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật như: phối hợp với Bộ Công an và Bộ Tư pháp tham mưu sửa đổi, bổ sung điều 317 của Bộ Luật Hình sự nhằm cụ thể hóa các chế tài xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm nghiệm trọng về ATTP...
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
1. Đánh giá chung
- Nhìn chung, việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật ATTP giai đoạn 2011 – 2022 về cơ bản đã bám sát quy định của Luật, thể chế hóa được quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về ATTP, nội luật hóa các điều ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia, khắc phục được những tồn tại yếu kém trước đây, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và thương mại hóa sản phẩm thực phẩm.
2. Kiến nghị, đề xuất
Đến nay Luật ATTP đã có hiệu lực được hơn 10 năm, trong thời gian qua, Việt Nam tham gia và ký kết nhiều Hiệp định, Thỏa thuận, Điều ước quốc tế với các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, để đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế trong nước, phù hợp với xu thế phát triển chung của quốc tế, Bộ Y tế đang phối hợp với các Bộ ngành liên quan thực hiện tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật ATTP, trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi Luật ATTP để phù hợp với các Hiệp định, Thỏa thuận, Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và ký kết cũng như đáp ứng được yêu cầu quản lý trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội hiện nay.”

PHẦN II
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT BAN HÀNH MỚI LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT

A. CÁC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT BAN HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH
I. NGHIÊN CỨU LUẬT ĐIỀU CHỈNH XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, TÀI SẢN BẢO ĐẢM
“I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT
2. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2114/QĐ-TTg
- Ngày 28/02/2022, Chính phủ đã có Báo cáo 54/BC-CP ngày 28/2/2022 về tổng kết thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm. Tuy nhiên, do việc xây dựng Luật xử lý nợ xấu của các TCTD cần tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nên cần nhiều thời gian nghiên cứu, đánh giá, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan. Do đó, trong thời gian xây dựng Luật xử lý nợ xấu, Chính phủ đã đề xuất Quốc hội kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14. 
- Ngày 16/4/2022, Tổng thư ký Quốc hội có Thông báo số 882/TB-TKKQH thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 và dự thảo Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết 42/2017/QH14. Tại Thông báo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết 42/2017/QH14 và chỉ đạo Chính phủ đề xuất nội dung luật hóa về xử lý nợ xấu của các TCTD cùng với việc rà soát, hoàn thiện Luật các TCTD, trình Quốc hội chậm nhất vào kỳ họp đầu năm 2023.
- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ trình Quốc hội đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
- Ngày 16/6/2022, Quốc hội có Nghị quyết số 63/2022/QH15 về nội dung Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, theo đó có nội dung “thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết 42/2017/QH14 từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu cùng với việc rà soát, sửa đổi bổ sung Luật các TCTD, trình Quốc hội xem xét chậm nhất tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023)”.
II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT
1. Kết quả về nhiệm vụ đang tiến hành nghiên cứu, rà soát
- Hiện nay, nội dung các chính sách xử lý nợ xấu dự kiến sẽ luật hóa đang được NHNN xem xét trước khi lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng và các Bộ, ngành có liên quan. Theo đó, các nội dung dự kiến Luật hóa là các nội dung kế thừa theo hướng có sửa đổi, bổ sung các quy định tại Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD và một số chính sách mới nhằm xử lý các vướng mắc của các TCTD, VAMC đã gặp phải khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý nợ xấu.
2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và nguyên nhân
Theo chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022, việc luật hóa quy định về xử lý nợ xấu sẽ không xây dựng thành một Luật riêng mà nghiên cứu, đề xuất cùng với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD. 
	Tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD là một nhiệm vụ lớn, tác động đến toàn bộ hệ thống các TCTD, đòi hỏi phải có quá trình tổng kết, rà soát kỹ lưỡng, cần nhiều thời gian để đánh giá các chính sách cần sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, theo trình tự quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì đơn vị chủ trì phải lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, sau khi được Quốc hội chấp thuận đưa vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội, đơn vị chủ trì tiến hành dự thảo hồ sơ dự án Luật. Theo đó, thời gian theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để đơn vị chủ trì trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật tối thiểu là 60 ngày (chưa kể thời gian nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến)[footnoteRef:96]. Sau khi đề nghị xây dựng Luật được Chính phủ, Quốc hội thông qua thì cơ quan chủ trì tiến hành xây dựng dự thảo Luật, thời gian trình Chính phủ hồ sơ dự thảo Luật tối thiểu là 80 ngày (chưa kể thời gian nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến)[footnoteRef:97]. Như vậy, nếu thực hiện việc xây dựng Luật theo trình tự thông thường sẽ không đảm bảo thời gian Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ, Chính phủ trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5/2023. [96:  Điều 36, 39, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015]  [97:  Điều 57, 58 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015] 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
Việc hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD (trong đó có nội dung về xử lý nợ xấu của các TCTD) theo trình tự thông thường để trình Quốc hội vào tháng 5/2023 là khó đáp ứng về mặt thời gian. Do đó, để đảm bảo thực hiện chỉ đạo của Quốc hội về thời gian trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD, Ngân hàng Nhà nước kính đề nghị Chính phủ: Cho phép Ngân hàng Nhà nước trình gộp hồ sơ đề nghị xây dựng Luật và hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD.
Việc gộp 02 hồ sơ đề nghị xây dựng và hồ sơ dự thảo Luật để trình Chính phủ là rất cần thiết, sẽ rút ngắn được nhiều thời gian, tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, rà soát kỹ các quy định về xử lý nợ xấu cần luật hóa cùng với việc rà soát sửa đổi bổ sung Luật các TCTD, đảm bảo chất lượng và tiến độ trình dự thảo Luật trước Quốc hội vào tháng 5/2023.”
- Dự kiến tiến độ hoàn thành: Trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) (Theo chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết 63/2022/QH15)
- Dự kiến kết quả: Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD (trong đó có nội dung về xử lý nợ xấu của các TCTD).
II. NGHIÊN CỨU LUẬT ĐIỀU CHỈNH VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN
“I. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT
1. Danh mục văn bản có liên quan được rà soát
1.1. Số lượng các văn bản được rà soát:
- Số lượng Luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội đã rà soát: 10 Luật.
- Số lượng Nghị định của Chính phủ đã rà soát: 04Nghị định lĩnh vực ngành xây dựng.
- Số lượng Thông tư của Bộ Xây dựng đã rà soát:06 Thông tư và 02 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
1.2. Danh mục các văn bản có liên quan được rà soát
(1) Luật:
- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14.
- Luật Xây dựng năm 2014 (Chương II), được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 62/2020/QH14.
- Luật Quy hoạch năm 2017.
- Luật Kiến trúc năm 2019.
- Luật Nhà ở năm 2014. 
- Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.
- Luật Đất đai năm 2013.
- Luật Đấu thầu năm 2013.
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
(2) Nghị định:
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
(3) Thông tư:
- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 29/6/2016 và Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2016 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 29/6/2016) của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về thiết kế đô thị.
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.
- Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.
- Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng nông thôn.
- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 
- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
- Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
- Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng” thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
2. Nội dung chính của quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Chương II Luật Xây dựng năm 2014 được rà soát
2.1. Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và văn bản sửa đổi, bổ sung:
a) Bố cục của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009:
Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 có 76 điều, được bố cục trong 06 chương, gồm: (i) Chương I. Những quy định chung, (ii) Chương II. Lập quy hoạch đô thị, (iii) Chương III. Thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, (iv) Chương IV. Điều chỉnh quy hoạch đô thị, (v) Chương V. Tổ chức thực hiện và quản lý phát triển đô thị theo quy hoach và (vi) Chương VI. Điều khoản thi hành.
b) Một số nội dung chính của Luật Quy hoạch năm 2009 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành:
Pháp luật về quy hoạch đô thị quy định quy hoạch đô thị được lập, thẩm định và phê duyệt theo 03 cấp độ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết với phạm vi, quy mô diện tích khác nhau giữa các cấp độ quy hoạch và theo nguyên tắc cụ thể hóa dần từ quy hoạch chung đến quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Quy hoạch cấp độ trên là căn cứ, cơ sở lập quy hoạch cấp độ dưới, quy hoạch cấp độ dưới cụ thể hóa các định hướng, nội dung của quy hoạch cấp độ trên. Nội dung của các cấp độ quy hoạch phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, các tiêu chuẩn áp dụng và đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, pháp luật khác có liên quan.
Quy hoạch đô thị được tổ chức lập, phê duyệt theo 02 giai đoạn: Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và lập, thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch. Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và các văn bản dưới Luật đã tập trung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và nội dung của từng loại, từng cấp độ quy hoạch đô thị.
Luật Quy hoạch năm 2009 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành quy định: (i) Trách nhiệm lập, thẩm quyền phê duyệt từ cấp Trung ương đến các cấp địa phương; trách nhiệm quản lý, giám sát quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; (ii) Lấy ý kiến và tham gia ý kiến nhằm đảm bảo nội dung quy hoạch đô thị mang tính khả thi, có sự tham gia của các bên liên quan, đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý; (iii) Điều kiện, năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị; quy định về nguồn kinh phí nhà nước và cho phép huy động nguồn kinh phí ngoài nhà nước bố trí cho công tác lập đồ án quy hoạch đô thị; (iv) Tổ chức thực hiện, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch: Việc công bố, công khai, cung cấp thông tin quy hoạch và việc điều chỉnh tổng thể, điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị; (v) Những hành vi bị cấm trong hoạt động quy hoạch đô thị.
2.2. Luật Xây dựng năm 2014 và văn bản sửa đổi, bổ sung:
a) Bố cục của quy định về quy hoạch xây dựng tại Luật Xây dựng năm 2014:
Quy định về quy hoạch xây dựng tại Chương II Luật Xây dựng năm 2014 có 46 điều từ Điều 13 đến Điều 48, được bố cục trong 8 mục, gồm: (i) Mục 1. Quy định chung, (ii) Mục 2. Quy hoạch xây dựng vùng, (iii) Mục 3. Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, (iv) Mục 4. Quy hoạch xây dựng nông thôn, (v) Mục 5. Thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, (vi) Mục 6. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng, (vii) Mục 7. Tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và (viii) Mục 8. Quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng. 
Ngoài ra còn một số quy định chung về xây dựng tại Chương I. Quy định chung (giải thích từ ngữ, hành vi bị cấm…) và Chương IX. Trách nhiệm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của các cơ quan nhà nước (phần trách nhiệm liên quan đến hoạt động quy hoạch xây dựng).
b) Một số nội dung chính về quy hoạch xây dựng tại Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành:
Chương II Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 62/2020/QH14 quy định về quy hoạch xây dựng bao gồm: (i) Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, (ii) Quy hoạch đô thị thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị, (iii) Quy hoạch xây dựng khu chức năng và (iv) Quy hoạch nông thôn.
Theo đó, quy hoạch xây dựng khu chức năng được lập, thẩm định và phê duyệt theo 03 cấp độ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết; quy hoạch nông thôn được lập theo 02 cấp độ là quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết. Phạm vi, quy mô diện tích lập quy hoạch khác nhau giữa các cấp độ quy hoạch và theo nguyên tắc cụ thể hóa dần từ quy hoạch chung đến quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Quy hoạch cấp độ trên là căn cứ, cơ sở lập quy hoạch cấp độ dưới, quy hoạch cấp độ dưới cụ thể hóa các định hướng, nội dung của quy hoạch cấp độ trên. Nội dung của các cấp độ quy hoạch phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, các tiêu chuẩn áp dụng và đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, pháp luật khác có liên quan.
Quy hoạch xây dựng được tổ chức lập, phê duyệt theo 02 giai đoạn: Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và lập, thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch. Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết đã tập trung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và nội dung của từng loại, từng cấp độ quy hoạch xây dựng.
Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành quy định: (i) Trách nhiệm lập, thẩm quyền phê duyệt từ cấp Trung ương đến các cấp địa phương; trách nhiệm quản lý, giám sát quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, (ii) Lấy ý kiến và tham gia ý kiến nhằm đảm bảo nội dung quy hoạch mang tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý, (iii) Điều kiện, năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch xây dựng; quy định về nguồn kinh phí nhà nước cho công tác quy hoạch và quy định cho phép huy động nguồn kinh phí ngoài nhà nước bố trí cho công tác lập đồ án quy hoạch xây dựng, (iv) Tổ chức thực hiện, quản lý phát triển theo quy hoạch như công bố, công khai, cung cấp thông tin quy hoạch và việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng.
3. Nội dung tập trung nghiên cứu, rà soát, đánh giá
Cơ quan chủ trì lập Báo cáo đã thực hiện rà soát các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, cụ thể đối với các nội dung quy định về:
- Đối tượng lập quy hoạch.
- Phạm vi, quy mô lập quy hoạch.
- Trách nhiệm lập quy hoạch, gồm các quy định về phân cấp thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch.
- Kinh phí lập quy hoạch.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch.
- Thẩm định, phê duyệt quy hoạch.
- Điều chỉnh quy hoạch. 
- Lấy ý kiến đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch
- Nội dung nhiệm vụ và đồ án quy hoạch. 
- Quy định quản lý theo quy hoạch được duyệt…
Trên cơ sở danh mục các vấn đề tập trung nghiên cứu, căn cứ Báo cáo của các Bộ ngành, địa phương và các Hiệp hội nghề nghiệp, ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và trên cơ sở tham khảo một số kinh nghiệp quốc tế,Cơ quan chủ trì lập Báo cáo đã tổng hợp, xác định các trọng tâm về:
- Đánh giá về mức độ phù hợp, tính khả thi và hiệu quả thực tế của các quy định trong các luật, pháp lệnh, nghị quyết đang điều chỉnh vấn đề có liên quan.
- Xác định các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, bất cập trong hệ thống pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, các nội dung còn mâu thuẫn, chống chéo, chưa phù hợp tại pháp luật có liên quan và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế.
- Đề xuất giải pháp cụ thể xử lý kết quả nghiên cứu, định hướng sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật cũng như những nội dung cần sửa đổi, bổ sung cụ thể (sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, đồng thời, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật có liên quan).
4.Kết quả nghiên cứu, rà soát, đề xuất nội dung cần điều chỉnh
- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009: Thay thế.
- Luật Xây dựng năm 2014: Bãi bỏ Chương II về Quy hoạch xây dựng và sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan.
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 (Luật số 35/2018/QH14) và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 (Luật số 62/2020/QH14): Bãi bỏ Điều 29, Điều 29 và nội dung liên quan.
- Luật Nhà ở năm 2014: Nội dung liên quan quy hoạch chi tiết đối với dự án dự án đầu tư xây dựng, các yêu cầu liên quan nhà ở xã hội.
- Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014: Nội dung liên quan quy hoạch chi tiết đối với dự án đầu tư xây dựng.
- Luật Quy hoạch năm 2017: Những nội dung liên quan để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật (như nguồn vốn lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; phạm vi, quy mô đô thị mới trong quy hoạch tỉnh…).
- Luật Đất đai năm 2013 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung năm 2022: Thống nhất, đồng bộ quy định về phân loại đất, chức năng sử dụng đất trong nội dung quy hoạch.
- Luật Đấu thầu năm 2013: Thống nhất quy định về thi tuyển ý tưởng quy hoạch và quy định về chỉ định thầu, đấu thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: Phân cấp, thẩm quyền, trách nhiệm Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong việc thông qua nhiệm vụ và đồ án quy hoạch hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.
- Các luật chuyên ngành có liên quan đến quy hoạch: Đối tượng cần thực hiện lập quy hoạch xây dựng làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng.
II. KẾT QUẢ CỤ THỂ
1.Đánh giá mức độ phù hợp, tính khả thi và hiệu quả thực tế của các quy định về quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trong Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Chương II Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và các quy định khác có liên quan
1.1. Đối với hệ thống pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng:
Ngay sau khi Luật Quy hoạch đô thị 2009 được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị (nay đã được thay thế bởi Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 theo quy định của Luật Kiến trúc năm 2019); Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Đối với nội dung về quy hoạch xây dựng tại Chương II Luật Xây dựng năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có quy định liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14) được ban hành, để đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
Bộ Xây dựng cũng đã ban hành theo thẩm quyền các thông tư quy định chi tiết theo nhiệm vụ được giao tại Luật và Nghị định, cụ thể như: Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị; Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị, sau đó được thay thế tại Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù (sửa đổi, thay thế Thông tư số 10/2010/TT-BXD); Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 29/6/2016 và Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2016 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 29/6/2016) hướng dẫn về thiết kế đô thị; Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BXD-BNN-BTNMT quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng nông thôn (sửa đổi, thay thế Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BXD-BNN-BTNMT); Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (sửa đổi, thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BXD); Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (sửa đổi, thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BXD). 
Cùng với đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2008/BXD cũng đã được Bộ Xây dựng tổ chức nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD tại Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021.
Báo cáo của các địa phương và các Bộ ngành, cơ quan trung ương cho thấy  nội dung quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Chương II Luật Xây dựng năm 2014, các văn bản sửa đổi, bổ sung và các văn bản quy định chi tiết thi hành nêu trên đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ, cụ thể để điều chỉnh hầu hết các hoạt động của tổ chức, cá nhân cũng như các chủ thể có liên quan trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; đồng thời đã khắc phục được các tồn tại, bất cập trước đó, góp phần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, đầy đủ và hiệu quả của hệ thống pháp luật về quy hoạch, làm cho hệ thống văn bản pháp luật của nước ta tiến gần hơn với hệ thống pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tiên tiến trên thế giới.
1.2. Đối với công tác quản lý:
Các quy định về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Chương II Luật Xây dựng năm 2014, các văn bản sửa đổi, bổ sung vàcác văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành là một trong những công cụ hữu hiệu để thực hiện công tác quản lý nhà nước, điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và trong việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, đảm bảo quốc phòng - an ninh, kiểm soát phát triển đô thị - nông thôn theo đúng định hướng, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước; là một trong những cơ sở quan trọng nhất để xây dựng các chính sách, kế hoạch, chương trình phát triển và các dự án đầu tư, phát triển tại khu vực đô thị, nông thôn.
1.3. Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội:
Quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đã thể hiện được vai trò trọng yếu trong việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Quy hoạch luôn đi trước một bước để hoạch định chiến lược phát triển không gian kinh tế của mỗi địa phương, mỗi vùng, mỗi đô thị, đảm bảo sự phát triển thống nhất, hợp lý, hiệu quả trong cả nước và giữa các vùng, các ngành kinh tế; là căn cứ quan trọng trong việc thu hút đầu tư xây dựng, phát triển đô thị - nông thôn, tạo lập môi trường sống, đáp ứng nhu cầu của người dân và qua đó, đã phát huy tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các vùng và cả nước.
1.4. Đối với thực tiễn triển khai áp dụng:
Trong những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương và các chủ thể trong hoạt động xây dựng đã nỗ lực tổ chức thực hiện công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và đạt được những kết quả tích cực. Chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quy hoạch xây dựng ngày càng được hoàn thiện, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển; công tác tổ chức thực hiện các quy định pháp luật, quản lý phát triển đô thị, nông thôn theo quy hoạch được duyệt được tăng cường; số lượng, chất lượng các đồ án quy hoạch được nâng lên đáng kể. Về cơ bản, việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch thời gian qua đã được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định pháp luật. Các đồ án quy hoạch được phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để quản lý phát triển, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, vùng và cả nước. 
Tính đến tháng 12/2021, tổng số đô thị cả nước là 869 đô thị, bao gồm: 02 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 32 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 91 đô thị loại IV và các đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 40,5%. Tỷ lệ lập quy hoạch chung đô thị đạt 100%; quy hoạch phân khu tại các đô thị loại I, loại đặc biệt đạt khoảng 78%; quy hoạch chi tiết đạt khoảng 39% so với diện tích đất xây dựng đô thị. Tỷ lệ số xã có Quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên cả nước đạt gần 100% (99,8%). Về quy hoạch xây dựng các khu chức năng, có 17/18 khu kinh tế ven biển; 17/26 khu kinh tế cửa khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung. Các khu chức năng khác như khu du lịch, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu giáo dục - đào tạo… sau khi được thành lập đều được lập quy hoạch xây dựng theo quy định. Về quản lý kiến trúc, có 141 Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, 25 đồ án thiết kế đô thị được phê duyệt, đây cũng là cơ sở quan trọng quản lý việc xây dựng theo quy hoạch. Từ khi Luật Kiến trúc năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020, các địa phương hiện đang tích cực triển khai việc lập quy chế quản lý kiến trúc theo quy định.
2.Các nội dung bất cập, hạn chế, mâu thuẫn, chồng chéo, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và nguyên nhân:
2.1.Các nội dung bất cập, hạn chế trong quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng,khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện:
- Đối tượng lập quy hoạch:Thực tiễn có những đối tượng cần lập quy hoạch xây dựng để quản lý như các khu vực chức năng có tính chất đặc thù chuyên ngànhđược định hướng hình thành trên địa bàn xã (khu vực sản xuất năng lượng tái tạo, các khu vực nuôi trồng thủy sản có xây dựng công trình, khu công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp…),khu vực công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, các dự án đầu tư xây dựng được hình thành trên cơ sở các quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh nhưng không thuộc phạm vi đô thị, khu chức năng và điểm dân cư nông thôn, tuy nhiên quy định hiện nay còn chưa rõ ràng, cụ thể đối với những đối tượng này.
- Phạm vi, quy mô lập quy hoạch:Pháp luật hiện hành đã quy định việc lập quy hoạch chung cho các đô thị mới, quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch phân khu đô thị, khu chức năng. Tuy nhiên chưa quy định rõ về phạm vi, quy mô lập quy hoạch chung đô thị mới, đô thị mở rộng; quy hoạch chung xây dựng xã đối với trường hợp các xã thuộc thành phố, thị xã đã có một phần diện tích được định hướng trở thành khu vực phát triển đô thị trong tương lai, cũng nhưcơ cở xác định phạm vi, quy mô quy hoạch phân khu.
- Về trách nhiệm lập quy hoạch: Chưa quy địnhphân cấp lập quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chi tiết tại các khu vực dự kiến hình thành thị trấn(cho Ủy ban nhân dân cấp huyện);lập quy hoạch phân khu khu chức năng (như khu công nghiệp), khu vực trong khu chức năngđã giao cho nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng (hiện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập)là chưa thực sự phù hợp và khó khăn trong đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu phương án tổ chức kinh doanh của nhà đầu tư.
- Kinh phí lập quy hoạch:(i) Quy định về nguồn vốn lập quy hoạch chưa đa dạng, đảm bảo cho hoạt động quy hoạch được diễn ra liên tục, không gián đoạn, ảnh hưởng đến các thủ tục đầu tư; (ii) Chưa có quy định cụ thể về việc tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ cho công tác lập quy hoạch nên các địa phương còn khó khăn, lúng túng trong tổ chức triển khai thực hiện; (iii) Định mức chi phí cho công tác lập quy hoạch còn thấp, chưa hợp lý, không phù hợp với thực tế, ảnh hưởng lớn tới chất lượng công tác lập quy hoạch.
- Về lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch:Quy định còn chưa rõ và thống nhất với pháp luật về đấu thầu trong lựa chọn tư vấn lập quy hoạch thông qua thi tuyển ý tưởng, phương án quy hoạch.
- Về thẩm định, phê duyệt quy hoạch:(i) Quy định quy hoạch đô thị gồm 03 cấp độ nhưng trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, thẩm quyền phê duyệt có sự đan xen từ cấp trên xuống cấp dưới dẫn đến có khó khăn trong tổ chức thực hiện; (ii) Chức năng, nhiệm vụ, tính pháp lý của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chưa được quy định cụ thể tại Luật; (iii)Chưa quy định rõ chức năng thẩm định các quy hoạch xây dựng khu du lịch quốc gia (hiện do Thủ tướng Chính phủ phân công).
- Về điều chỉnh quy hoạch: (i) Quy định về nguyên tắc, điều kiện và trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng còn có những nội dung chưa cụ thể để áp dụng đảm bảo thống nhất; (ii) Còn thiếu một số yêu cầu cần nghiên cứu bổ sung, đảm bảo quy định chặt chẽ; (iii) Thiếu quy định điều kiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch nông thôn.
- Về việc lấy ý kiến đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch:Quy định còn chưa rõ đối tượng lấy ý kiến, trách nhiệm lấy ý kiến (của Ủy ban nhân dân cấp huyện về quy hoạch khi thẩm quyền phê duyệt quy hoạch thuộc cấp tỉnh…), trình tự lấy ý kiến(đối với các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhthì việc thẩm định,báo cáo Hội đồng nhân dân được thực hiện trước hay sau ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng); nội dung Hội đồng nhân dân có ý kiến (thông qua hay chỉ đạo).
- Về nội dung quy hoạch:(i) Quy định về nội dung các cấp độ đồ án quy hoạch còn chưa đầy đủ các yêu cầu đảm bảo kiểm soát tốt sự tuân thủ, thống nhất, đồng bộ của quy hoạch cấp độ dưới với quy hoạch cấp độ trên; (ii) Nội dung đồ án quy hoạch chung chưa quy định nguyên tắc xác định các phân khu và thực hiện lập quy hoạch phân khu để cụ thể hóa quy hoạch chung;(iii)Quy hoạch xây dựng nông thôn chưa quy định cụ thể việc xác định các khu vực, dự án không phải là điểm dân cư nông thôn (khu vực công trình sản xuất năng lượng tái tạo, các khu vực nuôi trồng thủy sản có xây dựng công trình, khu công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, khu vực công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật…) để làm căn cứ, cơ sở triển khai lập quy hoạch chi tiết, thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; (iv) Chưa cụ thể về nguồn lực thực hiện quy hoạch; (v)Về quy định quản lý theo quy hoạch được duyệt,sau khi Luật Kiến trúc ban hành năm 2019, Quy chế quản lý kiến trúc (quy định về kiến trúc đô thị, nông thôn) được thay thế cho Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị (gồm nội dung quy định về quy hoạch), Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch hiện là tài liệu phải có gắn với từng đồ án, tuy nhiên chưa có quy định cụ thể đảm bảo tính ràng buộc pháp lý của nội dung này, quy định quản lý thường chậm hoặc không được ban hành kịp thời gây tác động đến hiệu quả trong công tác quản lý.
2.2.Các nội dung còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp trong pháp luật liên quan:
- Luật Quy hoạch năm 2017: (i)Quy hoạch tỉnh có những nội dung còn chống lấn (thiếu quy định cụ thể về mức độ, giới hạn nội dung nghiên cứu) với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng về phương án phát triển đô thị, phân bố hệ thống điểm dân cư nông thôn, các khu chức năng, hạ tầng kỹ thuật khung trên địa bàn tỉnh, phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện… (ii) Luật Quy hoạch năm 2017, Luật số 35/2018/QH14 giới hạn 07 loại khu chức năng và được định hướng tại quy hoạch tỉnh, dẫn đến những khó khăn trong triển khai thực hiện do thực tế, khi nghiên cứu, lập quy hoạch đô thị, vùng liên huyện, vùng huyện, xã… có thể phát sinh nhu cầu hình thành, phát triển một khu chức năng, một khu định cư nào đó cần được triển khai quy hoạch để đầu tư xây dựng và quản lý.
- Luật Đất đai năm 2013:(i) Việc xác định, phân loại chức năng sử dụng đất quy hoạch trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng chưa có sự thống nhất với phân loại theo mục đích sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (theo quy định pháp luật về đất đai), dẫn tới khó khăn trong triển khai thực hiện; (ii) Ngoài ra, kỳ quy hoạch sử dụng đất và thời hạn quy hoạch không tương đồng cũng dẫn đến khó khăn trong công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch.
- Luật Đấu thầu năm 2013: Quy định về lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng còn chưa thống nhất với quy định pháp luật về đấu thầu; quy định giới hạn tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch không được tham gia đấu thầu lập đồ án quy hoạch là chưa phù hợp.
- Luật Nhà ở năm 2014:(i) Theo Luật Nhà ở, việc giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở phải căn cứ vào quy hoạch chi tiết được duyệt, tuy nhiên, pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng có trường hợp dự án đầu tư xây dựng theo hình thức kinh doanh, chủ đầu tư có trách nhiệm lập quy hoạch chi tiết, trong khi, Luật Nhà ở và Luật Đất đai chưa có sự thống nhất trong việc xác định chủ đầu tư (phải đấu giá đất hay giao đơn vị đang quản lý sử dụng đất làm chủ đầu tư) dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện;(ii) ngoài ra, Luật Nhà ở quy định phải xác định tại quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị các dự án hoặc diện tích đất cho nhà ở xã hội nhưng nội dung của quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tập trung vào mục đích tổ chức không gian, quy định các khu vực chức năng (chức năng ở gồm nhà ở xã hội) và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, không cụ thể chocác chính sách phát triển (như nhà ở xã hội). 
[bookmark: _Hlk113782290]- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015:Quy định việc Hội đồng nhân dân các cấp quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn, gồm các cấp độ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, trong khi theo quy định hàng năm Hội đồng nhân dân họp thường kỳ 02 lần dẫn tới khó khăn trong tổ chức thực hiện do số lượng các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng là rất lớn và thời điểm lập, thẩm định không theo định kỳ.
2.3. Nguyên nhân:
a) Nguyên nhân chủ quan:
- Pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng còn những nội dung chưa quy định đầy đủ, bao quát và cụ thể, đảm bảo tính đồng bộ hệ thống pháp luật về quy hoạch. 
- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và ban hành chương trình kế hoạch lập quy hoạch còn hạn chế, nên các địa phương còn lúng túng, hiểu chưa đúng quy định, dẫn đến lúng túng trong thực hiện hoặc thực hiện không đúng.
- Công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện theo quy định pháp luật chưa được thực hiện thường xuyên và có lúc chưa chặt chẽ.
- Chất lượng nội dung một số quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng chưa thực sự bám sát yêu cầu thực tiễn, công tác dự báo chưa đủ cơ sở, thiếu tầm nhìn dài hạn; có hiện tượng lập quy hoạch xây dựng theo yêu cầu đầu tư.
- Trình độ, năng lực đơn vị tư vấn lập quy hoạch, đội ngũ cán bộ, công chức quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng còn hạn chế. 
b) Nguyên nhân khách quan:
- Chính sách pháp luật có những thay đổi, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới (như Luật Quy hoạch năm 2017) tác động đến sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống quy định pháp luật về quy hoạch.
- Thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị diễn ra với tốc độ nhanh, xuất hiện các yêu cầu mới cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung phù hợp.
3. Đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng
3.1. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng còn tồn tại, hạn chế, bất cập:
Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật còn tồn tại, bất cập trong Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Chương II Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung để thống nhất đồng bộ quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, nông thôn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, phát triển đô thị, nông thôn theo hướng bền vững:
a) Về đối tượng lập quy hoạch:
- Làm rõ và bổ sung đối tượng lập quy hoạch đáp ứng yêu cầu quản lý. Các đối tượng quy hoạch trong Luật mới đề xuất gồm: (i) Đô thị và các khu vực trong đô thị; (ii) Vùng liên huyện; vùng huyện; (iii) Xã và các khu vực trong xã (gồm các khu vực có chức năng chuyên biệt); (iv) Khu chức năng và các khu vực trong khu chức năng. Làm rõ khái niệm đô thị mới.
- Quy định rõ về tổng mặt bằng (quy hoạch chi tiết được lập theo trình tự rút gọn) được áp dụng cho những đối tượng, trường hợp, điều kiện cụ thể.
b) Phạm vi, quy mô lập quy hoạch:
- Nghiên cứu bổ sung quy định về điều kiện, căn cứ xác định phạm vi, quy mô lập quy hoạch chung đô thị mới (gồm đô thị dự kiến hình thành từ khu vực nông thôn và đô thị dự kiến được mở rộng trên cơ sở các đô thị hiện có, theo yêu cầu quản lý, không giới hạn trong phạm vi, ranh giới hành chính).
- Nghiên cứu bổ sung quy định phạm vi, nội dung lập quy hoạch đối với các xã thuộc thành phố, thị xã có khu vực phát triển đô thị (quy hoạch đô thị) và khu vực nông thôn (quy hoạch xây dựng).
- Nghiên cứu bổ sung quy định về căn cứ xác định phạm vi, quy mô lập quy hoạch phân khu.
c) Về trách nhiệm lập quy hoạch:
- Sửa đổi, bổ sung các quy định theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương các cấp trong việc chủ động tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn nhưng phải đảm bảo thống nhất quản lý, kiểm soát của Nhà nước trong hoạt động quy hoạch đô thị, nông thôn.
d) Về kinh phí lập quy hoạch:
- Quy định rõ về nguồn vốn cho công tác quy hoạch đô thị, nông thôn phù hợp với từng loại, cấp độ quy hoạch.
- Nghiên cứu quy định rõ về nguồn kinh phí và kinh phí tài trợ của tổ chức, cá nhân cho công tác lập quy hoạch.
đ) Trình tự tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng:
- Hoàn thiện quy trình lập quy hoạch (lấy ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý nhà nước, thông qua Hội đồng nhân dân…). Hoàn thiện quy định về điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Hoàn thiện quy định về việc giao chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết.
- Quy định rõ và cụ thể hơn về thành phần, trách nhiệm  của Hội đồng thẩm định quy hoạch. Đối với các quy hoạch quan trọng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có thể xem xét thêm quy trình thẩm tra hồ sơ quy hoạch nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan thẩm định để nâng cao chất lượng, tính khả thi của đồ án quy hoạch. Quy định cụ thể hơn về nội dung thẩm định, đánh giá nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả, khả thi của đồ án quy hoạch. Nghiên cứu bổ sung quy định về việc đánh giá hiệu quả, tính khả thi của giải pháp quy hoạch so với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
- Xác định đúng và thực tế hơn vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của nhiệm vụ quy hoạch (phù hợp loại quy hoạch), từ đó quy định nội dung nhiệm vụ quy hoạch và quy trình lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch theo hướng ngắn gọn để giảm thời gian thực hiện. 
- Nghiên cứu bổ sung quy định về việc chấp thuận hoặc phê duyệt tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình của cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án không lập quy hoạch chi tiết, đảm bảo yêu cầu kiểm soát, quản lý.
- Nghiên cứu các giải pháp thay thế quy định về Giấy phép quy hoạch đã được bãi bỏ hoặc quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu theo trình tự và phạm vi rút gọn.
e) Về lấy ý kiến: 
Nghiên cứu bổ sung quy định làm rõ thêm việc lấy ý kiến cộng đồng và việc thông qua Hội đồng nhân dân các cấp đối với đồ án quy hoạch; nghiên cứu thêm việc quy định lấy ý kiến cộng đồng đối với nhiệm vụ quy hoạch; quy định cụ thể việc lấy ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý nhà nước về đồ án quy hoạch. Nghiên cứu bổ sung vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc lấy ý kiến người dân…
g) Về nội dung quy hoạch:
- Bổ sung các quy định, yêu cầu đảm bảo kiểm soát tốt sự tuân thủ, thống nhất, đồng bộ của quy hoạch cấp độ dưới với quy hoạch cấp độ trên.
- Mở rộng hơn khái niệm về khu chức năng, trong đó liên quan tới lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. Làm rõ bản chất, yêu cầu và nội dung các loại quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng liên huyện và quy hoạch chung, quy hoạch tổng thể huyện.
- Nội dung quy hoạch xã cần gắn với chương trình nông thôn mới. Quy hoạch đô thị nên có nội hàm về phát triển nhà ở xã hội.
- Bổ sung nội dung ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong các loại quy hoạch. Đồng thời quy định rõ và sâu hơn đối với loại quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật. 
- Quy định chi tiết hơn về nội dung quy hoạch và mức độ thể hiện không gian xây dựng ngầm.
- Quy định cụ thể hơn nội dung Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch để đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch.
- Nghiên cứu bổ sung quy định liên quan đến việc đảm bảo nguồn lực thực hiện quy hoạch.
- Bổ sung hướng dẫn chi tiết về nội dung quy định quản lý; quy định rõ trong nội dung quy định quản lý về vai trò, mức độ, tính pháp lý khi tổ chức thực hiện các quy định theo quy hoạch được duyệt.
h) Một số nội dung liên quan tổ chức thực hiện và quản lý theo quy hoạch:
- Rà soát, điều chỉnh các quy định về nội dung, thời gian thực hiện cắm mốc phù hợp với từng loại quy hoạch, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Bổ sung quy định cắm mốc các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (công trình không theo tuyến) sau khi quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật được phê duyệt.
- Quy định cụ thể về nội dung xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện quy hoạch đô thị và nông thôn sau khi được phê duyệt (thời gian, nội dung, kinh phí, công bố công khai, trách nhiệm tổ chức thực hiện…).
- Nghiên cứu bổ sung quy định về yêu cầu nội dung, trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch đô thị và nông thôn đối với cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.
- Nghiên cứu bổ sung quy định về kiểm tra, giám sát việc thực hiện sau khi quy hoạch được phê duyệt. Nghiên cứu bổ sung quy định về chế tài xử lý trong hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn.
3.2. Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan để thống nhất, đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch:
Rà soát, nghiên cứu và đề xuất sửa đổi bổ sung đồng bộ quy định pháp luật có liên quan:
- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009: Thay thế.
- Luật Xây dựng năm 2014: Bãi bỏ Chương II về Quy hoạch xây dựng và sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan.
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14) và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 (Luật số 62/2020/QH14): Bãi bỏ nội dung liên quan.
- Luật Nhà ở năm 2014: Nội dung liên quan quy hoạch chi tiết dự án, các yêu cầu liên quan nhà ở xã hội.
- Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014: Nội dung liên quan quy hoạch chi tiết dự án.
- Luật Quy hoạch năm 2017: Những nội dung liên quan để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật (như nguồn vốn lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; phạm vi, quy mô đô thị mới trong quy hoạch tỉnh…).
- Luật Đất đai năm 2013 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung năm 2022: Thống nhất, đồng bộ quy định về phân loại đất quy hoạch sử dụng đất.
- Luật Đấu thầu năm 2013: Thống nhất quy định về thi tuyển ý tưởng quy hoạch và quy định về chỉ định thầu, đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch.
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: Phân cấp, thẩm quyền, trách nhiệm Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong việc thông qua nhiệm vụ và đồ án quy hoạch hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.
- Các luật có liên quan đến quy hoạch: Đối tượng (có chức năng ngành) cần lập quy hoạch xây dựng làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng.
- Các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Chương II Luật Xây dựng năm 2014 (gồm nội dung được sửa đổi, bổ sung năm 2020): Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, Nghị định số 72/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 10/2016/TT-BXD; Thông tư 06/2013/TT-BXD; Thông tư số 16/1013/TT-BXD (sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2013/TT-BXD); Thông tư số 10/2016/TT-BXD; Thông tư số 12/2016/TT-BXD, Thông tư số 02/2017/TT-BXD, Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
3.3. Nghiên cứu bổ sung các quy định cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển:
- Dự kiến bổ sung thêm 01 Điều tại Chương I. Quy định chung về Chính sách của Nhà nước trong hoạt động quy hoạch đô thị, nông thôn để tăng cường vai trò quản lý nhà nước và hỗ trợ thúc đẩy phát triển các hoạt động quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Nội dung gồm: (i) các hoạt động do Nhà nước đầu tư, thực hiện, (ii) các hoạt động Nhà nước hỗ trợ đầu tư trong từng thời kỳ và khả năng của ngân sách nhà nước, (iii) các hoạt động khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư hoặc tham gia trong hoạt động quy hoạch đô thị, nông thôn.
- Dự kiến bổ sung thêm 01 Điều tại Chương I. Quy định chung về Hợp tác quốc tế trong hoạt động quy hoạch đô thị, nông thôn để tăng cường hợp tác, chia sẻ và huy động nguồn lực cho phát triển hoạt động quy hoạch đô thị, nông thôn, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
- Dự kiến bổ sung thêm 01 Điều riêng về Thi tuyển ý tưởng và thi tuyển phương án quy hoạch đô thị, nông thôn.
- Dự kiến bổ sung thêm 01 Mục tại Chương về Trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, trong đó bổ sung làm rõ trách nhiệm của đơn vị tư vấn trong hoạt động quy hoạch đô thị, nông thôn, cũng như sự tham gia giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và cộng đồng.
- Nghiên cứu bổ sung quy định điều chỉnh cục bộ đối với các đối tượng và các loại quy hoạch (không chỉ riêng đô thị và khu chức năng như hiện nay). 
- Dự kiến bổ sung quy định cụ thể về quy hoạch, quản lý không gian trên và dưới mặt đất. Nghiên cứu một số quy định của quốc tế về chuyển nhượng quyền phát triển; điều kiện xác lập quyền phát triển đối với các lô đất được tách thửa; đền bù khi điều chỉnh quy hoạch… để có những quy định phù hợp và hiệu quả trong công tác quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu hội nhập.
- Dự kiến bổ sung yêu cầu nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch quy hoạch đô thị và nông thôn đối với cơ quan chuyên môn quản lý quy hoạch.
- Nghiên cứu bổ sung các quy định đảm bảo nguồn lực thực hiện quy hoạch; chế tài trong hoạt động quy hoạch đô thị, nông thôn.
- Đề xuất nghiên cứu thêm về mô hình, chế độ kiến trúc sư trưởng nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, nông thôn.
4. Đề xuất cụ thể về việc ban hành mới Luật điều chỉnh về quy hoạch đô thị và nông thôn (một văn bản sửa nhiều văn bản) để thực hiện định hướng đã xác định
4.1.Hình thức văn bản: 
- Xây dựng, ban hành mới Luật điều chỉnh về quy hoạch đô thị và nông thôn trên cơ sở hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Chương II Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung. 
- Các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật được thống nhất trong 01 Nghị định của Chính phủ (thay thế Nghị định số 37/2010/NĐ-CP; Nghị định số 39/2010/NĐ-CP; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP) và một số Thông tư của Bộ Xây dựng (thay thế các Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ quy hoạch và phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng…).
4.2. Tên văn bản: Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.
Tên văn bản Luật được đề xuất trên cơ sở quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017, trong đó, “Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn”thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia (khoản 5 Điều 5);tên nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ[footnoteRef:98]:“dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn”; Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ[footnoteRef:99]: “Nghiên cứu, xây dựng Luật điều chỉnh về quy hoạch đô thị và nông thôn”. [98: Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.]  [99: Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 31/3/2022 của Bộ Chính trị về Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.] 

4.3. Phạm vi điều chỉnh:
Hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn gồm lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện, quản lý theo quy hoạch được duyệt tại khu vực đô thị, nông thôn và khu chức năng[footnoteRef:100]. [100:  Các khu chức năng theo quy định tại khoản 25 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 được hình thành trong khu vực đô thị hoặc nông thôn.] 

Trong đó, quy hoạch đô thị và nông thôn gồm (i) quy hoạch đô thị (kế thừa quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật số 35/2018/QH14); (ii) quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng khu chức năng (kế thừa quy định tại Chương II Luật Xây dựng năm 2014, Luật số 35/2018/QH14. Luật số 62/2020/QH14).
4.4.Định hướng nội dung cơ bản của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn:
a)Dự kiến Luật gồm 02 chính sách cơ bản sau:
-Quản lý hoạt động quy hoạch đô thị, nông thôn (quy định về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch).
-Tổ chức quản lý, thực hiện theo quy hoạch đô thị và nông thôn. 
b)Dự kiến bố cục đề cương Luật có 05 Chương gồm: 
- Chương I. Quy định chung 
- Chương II. Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch hoặc quy hoạch đô thị và nông thôn (có thể tách thành 02 chương). 
- Chương III. Tổ chức thực hiện và quản lý theo quy hoạch. 
- Chương IV. Trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. 
- Chương V. Điều khoản thi hành.
4.5. Các văn bản có liên quan cần sửa đổi, bổ sung, thay thế để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật:
- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.
- Luật Xây dựng năm 2014 (Chương II).
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018.
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.
- Luật Nhà ở năm 2014.
- Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.
- Luật Quy hoạch năm 2017.
- Luật Đất đai năm 2013 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung năm 2022.
- Luật Đấu thầu năm 2013.
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
- Các luật có liên quan đến quy hoạch.
- Các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Chương II Luật Xây dựng năm 2014.
4.6. Dự kiến thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp vào Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024: trước ngày 31/12/2022.
-Trình Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến về dự thảo Luật tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024).
- Trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua dự án Luật tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 11/2024).
III. NGHIÊN CỨU LUẬT ĐIỀU CHỈNH VỀ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
“II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT
1. Về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật
Quá trình đô thị hóa tạo nên những chuyển đổi lớn về không gian hành chính, kinh tế, dân số, hạ tầng và phúc lợi xã hội, kéo theo việc hình thành một số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, có mối quan hệ phức tạp phụ thuộc lẫn nhau. Bộ Xây dựng đã thực hiện rà soát khoảng 20 luật liên quan quy hoạch, đất đai, đầu tư, đấu thầu, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, môi trường, giao thông, doanh nghiệp; 5 Nghị quyết của UBTVQH về phân loại đô thị, phân cấp đơn vị hành chính và nghị quyết đặc thù của một số địa phương, lĩnh vực; khoảng 90 Nghị định hướng dẫn luật và Nghị định sửa đổi, bổ sung; 11 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 
Nhìn chung, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh một cách toàn diện, có hệ thống về lĩnh vực phát triển đô thị. Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan mới chỉ điều chỉnh một cách riêng rẽ các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển đô thị, như: Luật Quy hoạch đô thị chỉ điều chỉnh công tác lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch; Luật Xây dựng hiện nay có điều chỉnh một số nội dung liên quan lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở nhưng thiếu các quy định về quản lý sau đầu tư, chưa có quy định về cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; Luật Đất đai quy định về chức năng sử dụng đất, định giá quyền sử dụng đất, các thủ tục chuyển nhượng; Luật Đầu tư quy định về trình tự, thủ tục đầu tư từng dự án… cụ thể nội dung rà soát như sau:
1.1. Về luật của Quốc hội và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Một số luật của Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý, phát triển đô thị gồm:
- Luật Quy hoạch năm 2017 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch: có quy định nội dung về định hướng phát triển đô thị và nông thôn quốc gia và nội dung về định hướng phát triển hệ thống đô thị trong đồ án quy hoạch tỉnh.
- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009: có Chương V về Tổ chức thực hiện và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch.
- Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 62/2020/QH14; Luật Đầu tư năm 2020: nội dung về dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và nội dung về bàn giao quản lý khu đô thị.
- Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 và Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016: quy định nội dung về phân loại đô thị.
1.2. Về các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Hiện nay, các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan đến phát triển đô thị bao gồm:
a) Nhóm các văn bản liên quan đầu tư phát triển đô thị
- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.
b) Nhóm các văn bản liên quan hạ tầng đô thị
- Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP.
- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.
- Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.
- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.
- Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị.
- Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.
- Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.
1.3. Về các pháp luật có liên quan khác
Các pháp luật có liên quan khác đến lĩnh vực quản lý phát triển đô thị gồm: Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Kiến trúc; Luật Nhà ở (có sửa đổi, bổ sung tại Luật Đầu tư năm 2020); Luật Kinh doanh bất động sản (có sửa đổi, bổ sung tại Luật Đầu tư năm 2020); Luật Đất đai; Luật Quản lý tài sản công; Luật Đấu thầu; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Di sản văn hóa; Luật Thủ đô; Luật phòng chống thiên tai.
2. Kết quả cụ thể
2.1. Trong công tác phân loại đô thị và phát triển đô thị theo chương trình, kế hoạch
a) Công tác phân loại đô thị
Công tác phân loại đô thị trong thời gian qua được thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13. Thực hiện quy định tại Điều 11 của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về thẩm quyền công nhận phân loại đô thị, trong giai đoạn 2016  -  2021: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định công nhận đối với 05 đô thị loại I, 12 đô thị loại II; Bộ Xây dựng đã công nhận cho 20 đô thị loại III và 33 đô thị loại IV; UBND cấp tỉnh đã công nhận cho khoảng 197 đô thị loại V. 
Bệnh cạnh đó, nguyên tắc phân loại đô thị là một trong những cơ sở để thành lập điều chỉnh, địa giới đơn vị hành chính đô thị, đã được thực hiện nghiêm túc tại các địa phương. Các đô thị đều phải được công nhận phân loại đô thị hoặc được thẩm định đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị trước khi thành lập, điều chỉnh, sáp nhập đơn vị hành chính đô thị. Trong giai đoạn 2016 - 2021, đã có 05 thành phố, 14 thị xã và 144 phường được thành lập.
Nhìn chung, công tác phân loại đô thị trong giai đoạn vừa qua đã góp phần hoàn thiện hệ thống đô thị Việt Nam. Tính đến hết tháng 12/2021, hệ thống đô thị toàn quốc có 869 đô thị, trong đó có 02 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 32 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 91 đô thị loại IV và các đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2021 đạt khoảng 40,5%. Hệ thống đô thị cả nước đã từng bước được hoàn thiện và nâng cao chất lượng.
Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030. Đây là cơ sở thực hiện cho giai đoạn tiếp theo trong thời gian công tác lập quy hoạch tổng thể quốc gia đang được thực hiện và trình Quốc hội thông qua.
b) Phát triển đô thị theo chương trình, kế hoạch
- Về chương trình phát triển đô thị
Quy định về Chương trình phát triển đô thị đã được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, Nghị định số 42/2009/NĐ-CP, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 12/2014/TT-BXD. Qua thực tiễn triển khai các quy định này, công tác phát triển hệ thống đô thị đã từng bước được chuyển đổi sang mô hình phát triển có trọng tâm, trọng điểm với việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh. Trước đây, ngân sách đầu tư thường được phân bổ đều cho tất cả các đô thị trong tỉnh. Sau khi các tỉnh triển khai lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, với sự nghiên cứu, đánh giá tình hình phát triển của mỗi đô thị so với các chỉ tiêu phân loại đô thị, các tỉnh lập được kế hoạch phân loại đô thị cụ thể theo từng giai đoạn. Theo đó, tỉnh có cơ sở để thực hiện kế hoạch đầu tư có thứ tự ưu tiên cũng như xác định được các dự án hạ tầng kỹ thuật khung cần ưu tiên để kết nối các đô thị dự kiến sẽ thực hiện phân loại đô thị với các trung tâm phát triển khác của tỉnh. 
Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đã trở thành một công cụ quản lý có hiệu quả để kiểm soát kế hoạch phân loại đô thị của các tỉnh. Đến nay, hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã căn cứ quy định cụ thể tại Thông tư số 12/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng để phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh (43/63 tỉnh đã lập và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh) hoặc rà soát, điều chỉnh các kế hoạch phát triển hệ thống đô thị và nông thôn đã được phê duyệt của địa phương. Một số địa phương đã phát huy vai trò của Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, không chỉ dừng ở nhiệm vụ phân loại đô thị mà còn thúc đẩy kết nối mạng lưới đô thị trong tỉnh. 
Đối với mỗi đô thị, sau khi đô thị được phê duyệt Quy hoạch chung, địa phương có thể xác định được cần có bao nhiêu dự án đầu tư để hiện thực hóa các nội dung của quy hoạch. Chương trình phát triển từng đô thị là công cụ quan trọng để xem xét khi phân loại đô thị, kiểm tra kế hoạch của địa phương trong việc đầu tư xây dựng để hoàn thành các tiêu chuẩn phân loại còn thiếu hoặc đạt yếu. Tất cả các đô thị được phân loại trong thời gian vừa qua đã lập, thẩm định, phê duyệt Chương trình phát triển từng đô thị theo quy định.
- Về khu vực phát triển đô thị
Nghị định số 11/2013/NĐ-CP đã quy định một công cụ mới trong quản lý đầu tư xây dựng phát triển đô thị, đó là Khu vực phát triển đô thị đi kèm với Kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị. Khu vực phát triển đô thị là một khu vực được xác định để đầu tư phát triển đô thị trong một giai đoạn nhất định. Tùy theo điều kiện của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị để giúp UBND cấp tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị. Sau khi xác định và công bố công khai khu vực phát triển đô thị, các đô thị có thể ưu tiên tập trung đầu tư hạ tầng khung đô thị thay vì đầu tư dàn trải trên toàn địa bàn đô thị như trước đây dẫn đến tình trạng dự án khu đô thị có thể đã được chủ đầu tư hoàn thành và đưa vào khai thác nhưng đô thị chưa thực hiện xong hạ tầng ngoài hàng rào dự án. 
Đây là quy định mới, hạn chế việc giới thiệu địa điểm dự án phát triển đô thị mới tràn lan, đã được các địa phương từng bước quan tâm áp dụng. Theo báo cáo của các tỉnh, đã có 11 tỉnh đã phê duyệt khu vực phát triển đô thị tại 22 đô thị (01 loại I, 03 loại II, 03 loại III, 04 loại IV và 11 loại V), 12 tỉnh đang lập hoặc có chủ trương lập Khu vực phát triển đô thị tại 26 đô thị (04 loại I, 02 loại II, 02 loại III, 03 loại III và 15 loại V). Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Sơn La, tỉnh Thừa Thiên Huế , tỉnh An Giang, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Thái Nguyên, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và thành phố Cần Thơ đã và đang thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị.
Theo ý kiến của các địa phương, việc quy định các khu vực ưu tiên tập trung đầu tư hạ tầng khung của đô thị rất cần thiết vì ngân sách nhà nước hạn chế, không thể đầu tư dàn trải; đối với các đô thị có tốc độ đô thị hóa nhanh, cần kiểm soát không để đầu tư tràn lan tự phát, dẫn đến các hệ lụy thiếu kết nối hạ tầng khu vực; cần có sự cân đối các hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo khu vực thay vì xem xét từng dự án độc lập; các khu vực dự kiến hình thành mới đô thị cần có cơ chế khuyến khích, ưu đãi và quản lý đúng hướng ngay từ đầu.
2.2. Về đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị (nhất là các đô thị lớn) đang từng bước được đầu tư, mở rộng và hoàn thiện theo hướng hiện đại, đồng bộ với các hình thức đầu tư đa dạng. Năng lực của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khả năng tiếp cận các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật được cải thiện rõ rệt.
Hạ tầng khung diện rộng trong các lĩnh vực như giao thông, năng lượng, viễn thông, thủy lợi, đô thị, thương mại… được tập trung đầu tư, hoàn thành và đưa vào khai thác; nhiều công trình đường cao tốc, quốc lộ, các tuyến vành đai tại các đô thị, cảng hàng không, cảng biển quan trọng, quy mô lớn được xây dựng và nâng cấp đã góp phần làm tăng khả năng kết nối giữa các vùng, miền trong cả nước và giao thương quốc tế. Giao thông công cộng được quan tâm phát triển, hệ thống giao công công cộng vận tải khối lượng lớn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từng bước được hình thành[footnoteRef:101]. Nhiều nhà máy cấp nước công suất lớn được đầu tư xây dựng. Hầu hết các đô thị đã xây dựng kế hoạch và thực hiện nâng cấp, cải tạo, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Một số khu đô thị mới, đô thị mở rộng đã đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước riêng nước mưa và nước thải. Việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị được quan tâm đầu tư với các công nghệ xử lý tiên tiến. Hầu hết các đường, phố chính đô thị được chiếu sáng. Nhiều địa phương đã sử dụng sản phẩm đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng cho chiếu sáng công cộng và góp phần tăng thêm vẻ đẹp cảnh quan, kiến trúc đô thị về đêm; triển khai các chương trình trồng mới, trồng bổ sung và bảo tồn cây xanh[footnoteRef:102]. Về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng: nhiều công viên nghĩa trang, cơ sở hỏa táng đã được đầu tư xây dựng, trong đó có trên 20 công nghĩa trang đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân[footnoteRef:103].  [101:  Một số công trình giao thông đô thị trở thành dấu ấn cho sự phát triển như: Cầu Nhật Tân, Đại lộ Võ Nguyên Giáp (Hà Nội), Hầm Thủ Thiêm, Đại lộ Mai Chí Thọ - Võ Văn Kiệt (TP. Hồ Chí Minh), Cầu Bãi Cháy (Hạ Long)…Tuy nhiên, tỷ lệ đất giao thông và vận chuyển hành khách bằng phương tiện giao thông công cộng tại các đô thị vẫn ở mức thấp. Tỷ lệ đất giao thông trung bình của hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh mới chỉ đạt khoảng 9% (chỉ tiêu quy định là 20 - 26%); Tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng tại Hà Nội đạt 15%, TP. Hồ Chí Minh đạt khoảng 10%, Đà Nẵng và Hải Phòng khoảng 3% (mục tiêu đặt ra đạt khoảng 25-30% vào năm 2020).]  [102:  Các chương trình này nhận được rất nhiều sự hưởng ứng, đồng hành của các tổ chức và người dân. Nổi bật nhất là Chương trình triển khai trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2016 - 2020 do Thành phố Hà Nội phát động đã được hoàn thành trước thời hạn.]  [103:  Nhu cầu sử dụng dịch vụ hỏa táng ngày càng tăng, đặc biệt các đô thị lớn như Hà Nội khoảng 65%. TP. Hồ Chí Minh khoảng 70%, Hải Phòng khoảng 29%... Cả nước hiện có trên 200 cơ sở hỏa táng với khoảng hơn 230 lò hỏa táng, trong đó khoảng hơn 60% các lò đảm bảo vệ sinh.] 

Các chương trình, định hướng, chiến lược về quán lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật được tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực như: Điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp; Điều chỉnh định hướng thoát nước đô thị và khu công nghiệp; Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050; Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020; Chương trình Quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025 và Chương trình chống thất thoát thất thu nước sạch đến năm 2025.
2.3. Về triển khai các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở
Việc thực hiện đồng bộ các quy định pháp luật trong triển khai các dự án đầu tư phát triển đô thị đã kịp thời góp phần chấn chỉnh tình trạng đầu tư dự án tràn lan, tự phát, phong trào, thiếu đồng bộ trước đây, hạn chế các dự án thiếu nguồn lực thực hiện, tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản nói riêng và sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung.
Các dự án đầu tư xây dựng đô thị tăng nhanh cả về số lượng dự án cũng như phân bổ lan tỏa ở nhiều địa phương, kể cả ở các khu vực trung du, miền núi. Qua tổng hợp báo cáo của 60/63 địa phương[footnoteRef:104], đến nay đã có 2.256 dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị với tổng diện tích đất là 43.783,29ha, trong đó có 1.040 dự án dành quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với tổng diện tích đất ở đã bố trí phát triển nhà ở xã hội là 3.359,07ha.  [104:  Báo cáo tóm tắt đề án đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Năm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Ban Kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị tháng 11/2021)] 

Các địa phương đã quan tâm, chú trọng thúc đẩy phát triển các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị đồng bộ, cải tạo diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị, phát triển thị trường bất động sản, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang kinh tế dịch vụ, đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Một số dự án khu đô thị đã mạnh dạn đầu tư áp dụng các mô hình mới tiến bộ như đô thị xanh, sinh thái, đô thị thông minh. Qua đó, đã từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo dựng các khu vực đồng bộ cả về cảnh quan đô thị cũng như chất lượng dịch vụ.
Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật điều chỉnh quá trình đầu tư dự án khu đô thị, khu nhà ở cũng đã từng bước được hoàn thiện. Luật Đầu tư năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn đã thống nhất trong việc quy định về trình tự, thủ tục đầu tư các dự án khu đô thị, khu nhà ở; tăng cường phân cấp chấp thuận chủ trương đầu tư cho UBND cấp tỉnh và bổ sung một số quy định đặc thù riêng đối với các dự án khu đô thị (như quy định về yêu cầu đồng bộ hạ tầng khi lập dự án và việc bàn giao các khu đô thị).
3. Tồn tại, hạn chế
3.1. Một số quy định pháp luật hiện hành chưa đáp ứng được thực tiễn phát triển 
a) Về công tác phân loại đô thị
- Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 chưa có quy định cụ thể để thể chế hóa các quy định, chỉ đạo của Đảng được ban hành tại Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết khác có liên quan của Bộ Chính trị, chưa quy định việc áp dụng đánh giá phân loại đối với đô thị có tính chất đặc thù như các đô thị được định hướng phát triển trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa địa phương[footnoteRef:105]. Chính sách khuyến khích phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng chưa được quy định cụ thể trong Nghị quyết này để có cơ sở áp dụng. Việc nghiên cứu, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua vào tháng 9/2022 vừa qua cũng chỉ mới thể chế hóa được một bước các yêu cầu của Nghị quyết số 06-NQ/TW.  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ tiếp tục khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện quy định phân loại đô thị phù hợp với yêu cầu và xu thế phát triển của thực tiễn. [105:  Được quy định tại Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 10/01/2019 về Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045] 

- Phân định đô thị và nông thôn chưa thực sự rõ ràng và phù hợp thông lệ quốc tế. Tỷ lệ đô thị hoá toàn quốc đạt được thấp hơn mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và còn khoảng cách khá xa so với tỷ lệ bình quân của khu vực và thế giới[footnoteRef:106]. Mạng lưới và sự phân bố các đô thị chưa tương thích với các thay đổi về dân số, lao động và tăng trưởng kinh tế. Chưa có các quy định làm căn cứ để quản lý các mô hình mới trong phát triển đô thị. [106:  Tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam chưa cao, hiện mới chỉ đứng thứ 7 trong ASEAN. Chỉ tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%, tuy nhiên đến tháng 12/2021 tỷ lệ đô thị hóa xác định theo địa bàn có chức năng đô thị mới đạt 40,5%.] 

- Một số tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị hiện nay chưa xem xét đặc điểm vùng miền, yếu tố đặc thù … nên nhiều đô thị, bao gồm cả các đô thị loại I, loại II, loại III, đặc biệt là đô thị loại IV khó đạt được tiêu chí theo quy định. Một số tiêu chuẩn cần được rà soát phù hợp với điều kiện thực tế và cập nhật các quy định mới; phương pháp tính toán một số tiêu chuẩn về kinh tế - xã hội, viễn thông, công nghệ thông tin, tiêu chuẩn về không gian công cộng hoặc các tiêu chuẩn đánh giá khu vực ngoại thành, ngoại thị cũng cần quy định rõ hơn hoặc cần sửa đổi phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành mới được ban hành, tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.
- Việc áp dụng quy định pháp luật còn có những điểm cần được rà soát, quy định cụ thể để thống nhất cách hiểu và áp dụng trong thực tế trong việc quy định tiêu chí phân loại đô thị và cách tính điểm cho từng tiêu chuẩn và tiêu chí, quy định mức tối thiểu cần phải đạt được của tiêu chí, tiêu chuẩn.  
- Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa phân loại đô thị và công nhận đơn vị hành chính đô thị tương đương còn chưa cụ thể. Một số địa phương còn lúng túng khi tổ chức thực hiện phân loại đô thị, đánh giá chất lượng đô thị đối với các trường hợp phạm vi thành lập đơn vị hành chính đô thị khác với phạm vi phân loại đô thị đã được công nhận trước đó. Trình tự thực hiện, thẩm quyền đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập quận, phường cũng chưa được quy định rõ ràng.  
- Ngoài ra, việc kiểm tra, giám sát sau công nhận loại đô thị, theo dõi đánh giá khả năng khắc phục các tiêu chí còn yếu, còn thiếu, việc quản lý chất lượng đô thị sau sắp xếp đơn vị hành chính đô thị chưa được quy định trong Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 để tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện kiểm tra định kỳ, thường xuyên.
b) Về chương trình phát triển đô thị
- Theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP và Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị, Chương trình phát triển đô thị được duyệt là cơ sở để đánh giá, phân loại đô thị. 
- Nội dung của Chương trình phát triển đô thị được triển khai sau 8 năm qua cũng cho thấy một số bất cập như: các quy định chưa làm rõ được sự khác nhau giữa các loại chương trình; chưa quy định rõ các nội dung ưu tiên đầu tư trong chương trình làm cơ sở xác định nguồn lực đầu tư bao gồm đầu tư công, đất đai và các nguồn lực khác; mối quan hệ với dự án hạ tầng kỹ thuật khung đô thị, khu vực phát triển đô thị, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; chưa có các yêu cầu nội dung về đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; thiếu cơ chế kiểm tra, rà soát việc thực hiện chương trình. Trong thực tế, một số đô thị khi có dự kiến thực hiện phân loại đô thị mới triển khai xây dựng và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị từng đô thị. Vì vậy mà tính hiệu quả và sự cần thiết của Chương trình phát triển đô thị trong công tác đầu tư, xây dựng phát triển đô thị còn hạn chế. 
- Hiện nay việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị đang được quy định chi tiết dưới hình thức Thông tư của Bộ Xây dựng, do đó cần rà soát, bổ sung quy định ở cấp Luật để tăng cường hiệu lực pháp lý trong thực hiện. Luật Quy hoạch (2017) được ban hành đã tích hợp nội dung quy hoạch xây dựng vùng tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh và quy định về kế hoạch thực hiện quy hoạch đối với quy hoạch tỉnh. Phần lớn các quy hoạch tỉnh đến nay chưa được phê duyệt nên không có căn cứ về định hướng phát triển hệ thống đô thị của tỉnh. Do đó nhiều địa phương lúng túng trong việc rà soát, điều chỉnh hoặc lập, thẩm định, phê duyệt mới Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh. 
c) Về khu vực phát triển đô thị
Sau khi Nghị định số 11/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Luật Xây dựng năm 2014 được Quốc hội thông qua đã quy định việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng phát triển đô thị (khoản 1 Điều 48) và quy định về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (Điều 63). Đây là những quy định có hiệu lực pháp lý cao hơn Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. Do đó, ngoài các địa phương đã triển khai hình thành phát triển các khu vực phát triển đô thị theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP thì một số địa phương khác cũng đang tiếp tục nghiên cứu và đề nghị cần quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, lồng ghép chức năng và sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý đối với khu vực phát triển đô thị. 
Một số địa phương có Quy hoạch chung đô thị thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ kiến nghị việc quyết định thành lập khu vực phát triển đô thị nên phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vì việc tập trung ưu tiên đầu tư cần căn cứ thực tế vào tình hình phát triển của địa phương. Việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ tạo điều kiện linh hoạt hơn cũng như tăng cường trách nhiệm quản lý hiệu quả đầu tư của địa phương.
Việc thành lập Ban quản lý khu vực phát triển đô thị cũng có khó khăn nhất định do sự giao thoa về chức năng nhiệm vụ với Sở Xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất và yêu cầu tinh gọn bộ máy quản lý nên nhiều địa phương chưa thúc đẩy việc thành lập Ban này. Do đó, có địa phương đã kiến nghị sử dụng các Ban hiện có để thực hiện nhiệm vụ quản lý phát triển đô thị hoặc giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng thực hiện; một số địa phương khác kiến nghị không thành lập Ban quản lý khu vực phát triển đô thị đối với các đô thị loại III trở xuống khu vực miền núi, Tây Nguyên nới không có nhiều dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và thường là quy mô nhỏ.
d) Về các quy định trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
Hiện nay lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị không có văn bản cấp Luật điều chỉnh. Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định để điều chỉnh các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. Thực tiễn quá trình triển khai cho thấy một số nội dung cần được sửa đổi, bổ sung và Luật hóa để tăng hiệu lực pháp lý trong triển khai, thực hiện. 
- Về tổng thể, năng lực, quản lý hệ thống hạ tầng đô thị và cung cấp dịch vụ hạ tầng đô thị chưa đáp ứng nhu cầu tăng nhanh của người dân và các hoạt động kinh tế đô thị, đặc biệt đối với hạ tầng giao thông đô thị, công viên cây xanh, thu gom và xử lý chất thải rắn, thoát nước và xử lý nước thải. Tình trạng ùn tắc giao thông, thiếu nước sinh hoạt, ngập úng cục bộ tại khu vực nội thành các đô thị đang ngày càng tăng và phức tạp hơn.
- Quy hoạch các lĩnh vực kết cấu hạ tầng đô thị chưa gắn với nguồn lực thực hiện có tính khả thi, còn thiếu tính đồng bộ. Chưa có các quy định, giải pháp để đảm bảo tính bền vững của nguồn lực dành cho đầu tư, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng và cung cấp dịch vụ hạ tầng đô thị. 
- Công tác phát triển đô thị mới, cải tạo đô thị chưa gắn với việc kiểm soát khả năng kết nối và chịu tải của hệ thống hạ tầng đô thị. 
- Trình độ, năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị còn yếu. Quản lý, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ và kết nối (do triển khai đầu tư xây dựng không đồng thời, đồng bộ; xây dựng chắp vá qua nhiều thời kỳ; được quản lý, sở hữu bởi nhiều chủ thể; hiện tượng đào lên lấp xuống, mạng nhện đường dây...), dẫn đến khó khăn trong đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và giảm hiệu quả khai thác, sử dụng.
3.2. Một số vấn đề thực tiễn phát sinh chưa có quy định điều chỉnh
a) Phân bổ mạng lưới, phát triển hệ thống đô thị chưa đồng đều
Hệ thống đô thị trong các vùng đô thị hóa cơ bản, vùng đô thị lớn, vùng kinh tế trọng điểm…chưa tạo ra nguồn lực tổng hợp trong phát triển vùng và từng địa phương do thiếu tính liên kết, năng lực cạnh tranh, khả năng chia sẻ, hỗ trợ. Sự lan tỏa tác động trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng tới các vùng lân cận chưa được khẳng định rõ nét. Sự phát triển mất cân đối, chênh lệch giữa các vùng vẫn là điểm yếu trong đầu tư, quản lí phát triển thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch[footnoteRef:107].  [107:  Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư,hiện nay bốn vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam với 24 tỉnh, thành phố, chỉ chiếm hơn 27% diện tích và 27% số dân nhưng đóng góp đến 89% GDP cả nước. Trong đó, năm 2018, tổng GRDP của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đạt khoảng 2,517 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 45,42% GDP của cả nước và chiếm 50,9% GRDP của 4 vùng kinh tế trọng điểm.] 

Bên cạnh sự phát triển của các đô thị lớn, đô thị cực lớn đóng vai trò là hạt nhân, động lực phát triển chính, các đô thị trung bình và nhỏ mặc dù cũng đã có những thành công nhất định nhưng cũng còn có những hạn chế về sự phát triển, vai trò động lực, góp phần tạo ra mật độ kinh tế ở một số vùng còn thấp (như vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng Tây Nguyên…). Số lượng đô thị trung bình và nhỏ phát triển nhanh nhưng phân bổ chưa đồng đều trên cả nước, tỷ lệ đô thị hóa cũng khác nhau[footnoteRef:108]; chất lượng đô thị giữa các địa phương, vùng miền và trong từng loại đô thị còn có sự chênh lệch lớn[footnoteRef:109]. [108:  Vùng có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất là Vùng Đông Nam Bộ khoảng 72%; thấp nhất là Trung du Miền núi phía Bắc khoảng 22%.]  [109:  Số đô thị loại I và đặc biệt chiếm 50% dân số đô thị cả nước, đóng góp khu vực đô thị trên 70% tổng thu ngân sách toàn quốc. Số đô thị loại vừa và nhỏ chiếm khoảng 80% trong đó cá biệt có tỉnh còn chưa có thành phố thuộc tỉnh (Đắk Nông) và nhiều huyện còn chưa có đô thị loại V - Thị trấn thuộc huyện (Lai Châu).] 

Các trục hành lang kinh tế động lực, nhất là các trục hành lang theo hướng Đông - Tây (trục hành lang Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng, Lạng Sơn; trục hành lang Đông - Tây/QL19; trục hành lang QL22) chưa phát huy thế mạnh, các hoạt động kinh tế thương mại xuất hiện với quy mô nhỏ chưa xứng với tiềm năng, lợi thế… Chưa tạo ra sự liên kết mạnh với các cửa ngõ hướng biển tạo sự hấp dẫn cho khu vực phía Tây.
b) Việc hình thành điểm dân cư đô thị chưa gắn kết chặt chẽ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Việc xây dựng, hình thành khu dân cư phi nông nghiệp tập trung là tiền đề hình thành các điểm dân cư đô thị, nhưng hiện chưa được kiểm soát có hiệu quả. Các khu dân cư phi nông nghiệp tự phát xung quanh các cơ sở sản xuất, khu – cụm công nghiệp ngày càng phổ biến nhưng chưa được quy hoạch và phát triển đồng bộ, có chất lượng hạ tầng thấp, xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường[footnoteRef:110]. Nhiều khu vực định cư phi nông nghiệp hình thành tự phát nhưng thiếu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan lộn xộn, không đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống cháy nổ, dịch bệnh... là những hệ lụy rất khó giải quyết sau khi trở thành khu vực của đô thị.  [110:  Tỷ lệ lao động nhập cư hiện nay ở các khu công nghiệp khoảng trên 50%, địa phương có tỷ lệ lao động nhập cư cao như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, lao động ngoại tỉnh chiếm tới 70%. Hiện mới chỉ có khoảng 30% số lao động có chỗ ở ổn định. Các khu dân cư lân cận tự chuyển đổi để cung cấp chỗ ở cho số còn lại chủ yếu là thuê trọ với điều kiện sống tạm bợ, hết sức khó khăn, thiếu những điều kiện sinh hoạt tối thiểu. Như huyện Việt Yên, Bắc Giang, có khoảng 60.000 công nhân có nhu cầu, trong đó các làng xã đáp ứng khoảng 20.000 người.] 

Các vùng nông thôn, vùng ven đô thị đang trong quá trình đô thị hóa nhưng thiếu liên kết và tương hỗ về chức năng với các khu vực nội đô đã phát triển. Xây dựng nông thôn mới chưa gắn kết chặt chẽ với xu hướng quá trình đô thị hóa[footnoteRef:111]. Sự gia tăng nhanh chóng của dân số đô thị (chủ yếu do di dân nông thôn - thành thị) hình thành các đô thị cực lớn và vùng đô thị lớn thiếu kiểm soát, chênh lệch giàu nghèo, liên kết giữa các vùng và liên kết đô thị - nông thôn thiếu rõ ràng.  [111:  Hình thái phát triển đô thị dọc theo một trục giao thông huyết mạch, kết nối hai đô thị lớn, các đô thị nhỏ và vừa, các điểm dân cư nông thôn được quy hoạch, liên kết với trục giao thông đó (khác với mô hình dân ở dọc hai bên đường), đang được nhiều quốc gia đề cập để gắn kết phát triển đô thị với khu vực nông thôn. Đô thị hóa theo mô hình này không làm bần cùng hóa nông dân, không hy sinh nông thôn, mà tạo ảnh hưởng lan tỏa của văn minh đô thị đối với nông thôn chưa được áp dụng nhiều ở Việt Nam. Tình trạng phát triển “tự phát” thiếu quy hoạch, bám dọc tuyến giao thông đang rất phổ biến ở đa số các địa phương của nước ta hiện nay.] 

Tình trạng xây dựng và phát triển định cư phi nông nghiệp dọc các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ còn phổ biến, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn giao thông, ô nhiễm bụi và tiếng ồn. Khi có nhu cầu mở rộng lại gặp nhiều khó khăn trong đền bù giải phóng mặt bằng, dẫn đến đội vốn đầu tư do kéo dài, tăng hao phí xã hội do chậm giải quyết ùn tắc giao thông[footnoteRef:112]. Mô hình đầu tư, quản lý, khai thác quỹ đất hai bên đường sau khi mở mới tuyến đường đô thị còn hạn chế[footnoteRef:113], chưa khai thác được chênh lệch giá trị quỹ đất cũng như chưa quản lý, kiểm soát kiến trúc cảnh quan tuyến phố, xuất hiện tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo, chưa cân đối lợi ích giữa người chịu tác động và người được hưởng lợi do mở đường. [112:  Theo Ban An toàn giao thông TP Hồ Chí Minh (thời điểm trước dịch Covid-19), trung bình mỗi giờ TP Hồ Chí Minh thiệt hại khoảng 2,4 tỷ đồng vì ùn tắc giao thông. ]  [113:  Tính đến 2022, có thể nói TP Hồ Chí Minh gần như chỉ khai thác thành công quỹ đất dọc đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7 và huyện Nhà Bè). Chi phí làm tuyến đường khoảng 430 tỷ đồng, nhưng việc thu hồi và bán đấu giá đất mặt tiền dọc tuyến đường (do giải tỏa rộng thêm ra mỗi bên đường khoảng 100m) đã đem lại cho ngân sách 800 tỷ đồng. Nhiều dự án bất động sản sau đó đã được phát triển trên các khu đất này còn đem lại cho thành phố khoản lợi nhuận thêm lên tới khoảng 260 tỷ đồng. Dự án kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè dự kiến giải tỏa rộng thêm ra mỗi bên kênh từ 100-150m để vừa chỉnh trang đô thị, vừa khai thác quỹ đất nhưng cũng chỉ giải tỏa được diện tích cần thiết để làm đường, không thể thực hiện được do nguồn vốn giải phóng mặt bằng quá lớn và người dân không đồng thuận.] 

c) Về áp dụng các mô hình mới trong phát triển đô thị
Công tác phát triển đô thị còn chưa đáp ứng các yêu cầu mới trong việc đảm bảo năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu[footnoteRef:114], ứng phó với dịch bệnh quy mô lớn; ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn có xu hướng gia tăng. Việc thực hiện các cam kết của quốc gia về cắt giảm khí phát thải khí nhà kính khó khăn; xu hướng phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững chưa được chủ động lồng ghép vào quá trình phát triển đô thị. Chưa có quy định để yêu cầu các địa phương thực hiện trách nhiệm trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước, tài nguyên đất và giảm phát thải và chuyển đổi phương thức phát triển theo hướng bền vững như mô hình tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, khả năng thay đổi nhận thức về phương pháp phát triển, thay đổi công nghệ theo hướng tăng trưởng xanh tại các đô thị Việt Nam hiện không cao, đòi hỏi thêm nhiều nguồn lực đầu tư và sự trợ giúp từ bên ngoài. [114:  Tình hình BĐKH vẫn ngày càng phức tạp hơn. Nếu tiếp tục với những nỗ lực như hiện nay, nhiệt độ trung bình toàn cầu vẫn tăng 2,7 – 3,1oC, cách xa ngưỡng 1,5oC đề ra. Tần suất thiên tai mau hơn, nặng nề hơn, khó dự báo hơn. Khoảng 300 đô thị tại 28 tỉnh ven biển, đồng bằng có nguy cơ ngập, lụt, suy giảm nguồn nước do xâm thực mặn và khoảng 150 đô thị 12 các tỉnh miền núi, cao nguyên ảnh hưởng của hạn hán, lũ quét, sạt lở đất, suy giảm nguồn nước ngầm. Theo đánh giá của WB, chậm triển khai các hoạt động thêm 10 năm thì nền kinh tế Việt Nam sẽ phải chịu thiệt hại thêm 4,3 tỷ đô la Mỹ do thiên tai.] 

d) Về cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị
Đối với các khu vực đô thị hiện hữu đã hình thành và phát triển, việc thực hiện sắp xếp, cải tạo chỉnh trang gặp nhiều khó khăn do sự đa dạng phức tạp về sở hữu, điều kiện kinh tế của cư dân, quy mô khu vực và mức độ xuống cấp hạ tầng lớn, nhất là các khu vực trước đây là định cư nông thôn chuyển thành đô thị. Hệ thống hạ tầng khung của các đô thị chủ yếu mới chỉ được đầu tư một lần ban đầu. Chưa có cơ chế, quy định về thẩm quyền, trách nhiệm giữa nhà nước và cư dân và các chủ thể liên quan trong việc đầu tư, cải tạo, chỉnh trang, duy tu, bảo dưỡng định kỳ. Giữa các khu vực trong cùng một đô thị, mỗi phường phụ thuộc vào nguồn ngân sách được cấp đến đâu sẽ được cải tạo, chăm sóc đến đó, thiếu một sự quản lý có trật tự, thống nhất và có kế hoạch tổng thể. 
Chưa có quy định tổng thể về việc cải tạo[footnoteRef:115], tái thiết đô thị mặc dù nhu cầu hiện nay là rất lớn[footnoteRef:116], chưa có quy định liên thông với quy định đất đai, đầu tư, chưa rõ mô hình hợp tác đầu tư phát triển. Thiếu quy định pháp luật huy động nguồn lực từ chuyển đổi các quyền phát triển đô thị, đa dạng hóa nhưng có quản lý, kiểm soát các mô hình cung cấp dịch vụ hạ tầng đô thị[footnoteRef:117] cũng như phát huy hiệu quả sự tham gia của cộng đồng trong việc cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đô thị[footnoteRef:118]. [115:  Thống kê riêng tại TP Hồ Chí Minh, từ năm 2000 đến 2021, toàn địa bàn TP.HCM đã có trên 168.139 hộ dân hiến hơn 5,37 triệu m² đất, ước tính tương ứng với số tiền hơn 10.050 tỉ đồng, phục vụ cho 5.230 công trình. Trong đó có 3.874 công trình mở rộng hẻm, ước tính tương ứng với số tiền hơn 6.622 tỉ đồng; 1.237 công trình mở rộng đường, ước tính tương ứng với số tiền hơn 3.379 tỉ đồng và 119 công trình khác, ước tính tương ứng với số tiền hơn 48 tỉ đồng. Có trường hợp hộ dân tại Quận 3 cần hiến 23 m2 đất mặt tiền, giá trị hơn 2 tỷ đồng để mở rộng hẻm cạnh nhà, giúp hơn 200 hộ dân đi lại thuận lợi. Tại các dự án Nâng cấp đô thị triển khai tại 6 tỉnh ĐB SCL nguồn vốn vay WB cũng luôn có sự đóng góp của người dân bao gồm cả hiến đất để thực hiện dự án. Việc vận động người dân là khâu then chốt quyết định sự thành công chủ trương mở rộng hẻm. Tuy nhiên cần có quy định thống nhất để áp dụng khi có trường hợp diện tích đất bị mất lên tới 50 – 70%.]  [116:  Trong tổng số 888 đô thị trên cả nước, có hơn 100 đô thị có quy mô từ loại III trở lên, đã có quá trình hình thành và phát triển nhiều thập kỷ.]  [117:  Hiện nay, khu vực tư nhân ở nhiều nơi như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng… đã trưởng thành nhanh chóng, có khả năng đứng ra đảm nhận không chỉ cung ứng các hàng hóa - dịch vụ tư, mà cả nhiều chủng loại hàng hóa - dịch vụ công do Nhà nước chuyển giao hoặc ủy quyền. Các đô thị đã có nhiều chính sách thu hút, mở rộng cơ hội cho tư nhân tham gia quản lý và phát triển đô thị, từ xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội, cấp thoát nước, chống ngập úng, cấp điện, công viên cây xanh, chiếu sáng đô thị, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải đô thị, đến dịch vụ văn hóa - giải trí... Những lĩnh vực này trước đây khu vực công chiếm tỷ trọng lớn thì đến nay đã và đang được cổ phần hóa hoặc mở rộng hình thức đầu tư đối tác công – tư.]  [118:  Thống kê riêng tại TP Hồ Chí Minh, từ năm 2000 đến 2021, toàn địa bàn TP.HCM đã có trên 168.139 hộ dân hiến hơn 5,37 triệu m² đất, ước tính tương ứng với số tiền hơn 10.050 tỉ đồng, phục vụ cho 5.230 công trình. Trong đó có 3.874 công trình mở rộng hẻm, ước tính tương ứng với số tiền hơn 6.622 tỉ đồng; 1.237 công trình mở rộng đường, ước tính tương ứng với số tiền hơn 3.379 tỉ đồng và 119 công trình khác, ước tính tương ứng với số tiền hơn 48 tỉ đồng. Có trường hợp hộ dân tại Quận 3 cần hiến 23 m2 đất mặt tiền, giá trị hơn 2 tỷ đồng để mở rộng hẻm cạnh nhà, giúp hơn 200 hộ dân đi lại thuận lợi. Tại các dự án Nâng cấp đô thị triển khai tại 6 tỉnh ĐB SCL nguồn vốn vay WB cũng luôn có sự đóng góp của người dân bao gồm cả hiến đất để thực hiện dự án. Việc vận động người dân là khâu then chốt quyết định sự thành công chủ trương mở rộng hẻm. Tuy nhiên cần có quy định thống nhất trogn việc thực hiện bồi thường tái định cư để áp dụng khi có trường hợp diện tích đất bị mất lên tới 50 – 70%.] 

Trật tự kiến trúc cảnh quan đô thị các trục chính đô thị cũng như trong các khu dân cư nhiều nơi, nhất là các đô thị lớn còn lộn xộn; thiếu hạ tầng thiết yếu như cây xanh, mặt nước, các không gian công cộng sinh hoạt cộng đồng… Chưa có các quy định pháp lý để người dân và chính quyền bảo vệ, phát huy tiềm lực nội tại của các đô thị (di sản, kiến trúc có giá trị, cây xanh, mặt nước). Luật Kiến trúc đã quy định về Quy chế quản lý kiến trúc, tuy nhiên chưa quy định các giải pháp để thực hiện việc bảo vệ cảnh quan đô thị.
Thiếu công cụ, cơ chế tạo nguồn thu, xã hội hóa các nguồn lực phát triển đô thị. Mô hình chuyển quyền phát triển không gian đô thị đã được nhiều quốc gia áp dụng có hiệu quả để cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị. Hiện nay, nhu cầu này tại những đô thị có mức độ đô thị hóa cao là rất lớn nhưng thiếu hành lang pháp lý để các bên liên quan thực hiện. 
đ) Phát triển mới các khu vực trong và ngoài đô thị 
Thời gian vừa qua các đô thị chủ yếu tập trung đầu tư phát triển mới các khu vực trong và ngoài đô thị và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng đô thị chưa đa dạng. Thiếu các cơ chế để tập trung nguồn lực đầu tư hình thành đô thị mới theo kế hoạch.
Việc phát triển mới các khu vực khác nhau của đô thị thực hiện theo quy hoạch nhưng thiếu sự quản lý, kiểm soát, khống chế, điều tiết đồng bộ giữa các dự án trong cùng một khu vực cũng như giữa các khu vực khác nhau của đô thị. Chưa có chính sách quản lý, kiểm soát phát triển khác nhau phù hợp cho các khu vực có quy mô, tính chất khác nhau trong thành phố, thị xã. Tình trạng Nhà nước phải chạy theo dự án để cung cấp hạ tầng khá phổ biến. 
Việc đảm bảo cung cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị chưa được kiểm soát, phân định rõ vai trò trách nhiệm của Nhà nước và các chủ thể liên quan tại khu vực đô thị hiện hữu cũng như khu vực phát triển mới theo từng dự án. Đối với các dự án phát triển đô thị, chưa có quy định phân biệt giữa các dự án có quy mô khác nhau gắn với quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ khác nhau. Quy trình của một dự án không phân biệt giữa dự án nhỏ một vài héc ta cho đến dự án lớn hàng ngàn héc ta. Chưa có cơ chế đảm bảo nguồn thu để duy trì dịch vụ hạ tầng.
Bên cạnh đó, đối với các khu đô thị đã đầu tư hoàn thành thì thiếu các quy định về bàn giao quản lý các trách nhiệm, nghĩa vụ, điều kiện, trình tự thủ tục đối với chủ đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp bàn giao từng khu vực trong khu đô thị hoặc bàn giao toàn bộ khu đô thị; các yêu cầu đối với chủ đầu tư khi quản lý, vận hành khai thác các khu vực trong dự án khu đô thị chưa bàn giao; quy định trách nhiệm cung cấp các dịch vụ đô thị trước và sau khi bàn giao.
Ngoài ra, chưa có quy định hành lang pháp lý rõ nét về những nội dung cần Nhà nước phát huy vai trò kiến tạo nên chưa được triển khai đồng bộ như: (i) Vai trò đầu tư hạ tầng khung để dẫn dắt, định hướng đầu tư cho nhà đầu tư; (ii) Vai trò trong việc thúc đẩy, đầu tư đối với các khu vực không có giá trị thương mại cao, ví dụ các dự án cải tạo lại các con suối, dòng sông đã mất hoặc bị ô nhiễm, dự án phát triển tại các khu vực trước đó là bãi rác trong đô thị v.v.. (iii) Vai trò của Nhà nước trong việc khuyến khích, thu hút các yếu tố gia tăng khả năng cạnh tranh của đô thị, phát triển các giải pháp mới, sáng tạo chưa được quy định cụ thể, ví dụ các khu đô thị thông minh, khu đô thị triển lãm, khu đô thị tài chính… thay vì chỉ là khu vực chức năng ở.
e) Năng lực quản lý và quản trị đô thị còn yếu, chậm được đổi mới
Quản lý phát triển đô thị là lĩnh vực đa ngành, tuy nhiên sự phân công, phối hợp, trách nhiệm, quyền hạn trong quản lý đô thị giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương cũng như giữa các ngành còn một số điểm phân tán, chồng chéo, chưa thống nhất, chưa rõ trách nhiệm; các nội dung về quản lý nhà nước trong phát triển đô thị chưa được luật hóa. Năng lực của cán bộ quản lý đô thị còn hạn chế, chưa đồng bộ, chuẩn hóa về tiêu chuẩn[footnoteRef:119]. Việc phân cấp, phân quyền đã cho phép chính quyền địa phương chủ động hơn với điều kiện địa phương, song cũng dẫn đến việc triển khai các quy định không đồng đều giữa các tỉnh.  [119:  Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp về quản lý xây dựng, đô thị theo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp” từ 2010 - 2020, chỉ có 49% các địa phương cơ bản thực hiện ở cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã, 42% hoàn thành chương trình đào tạo cấp tỉnh và cấp huyện nhưng chưa hoàn thành cấp xã. ] 

Các công cụ phục vụ quản lý, hệ thống cơ sở dữ liệu còn thiếu, chưa được áp dụng các giải pháp thông minh làm hạn chế việc áp dụng mô hình quản lý dựa trên kết quả, giám sát thực hiện theo hệ thống chỉ tiêu cụ thể.
Các quy định về trách nhiệm, quy trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý sai phạm, tiêu cực cần được bổ sung để đảm bảo tính kịp thời và nghiêm minh. Cơ chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa phát huy hiệu quả.
Mặc dù vấn đề quản lý xây dựng, phát triển đô thị đòi hỏi cán bộ quản lý và chuyên môn phải phải được đào tạo, bồi dưỡng các khối kiến thức chuyên ngành và định kỳ, thường xuyên, liên tục được cập nhật các nội dung mới theo xu thế phát triển, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có quy định riêng về chuẩn trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức cho lĩnh vực quản lý phát triển đô thị.
4. Nguyên nhân
4.1. Nguyên nhân khách quan 
Nguyên nhân khách quan của những tồn tại, bất cập là do:
Một là, Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của tình hình thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Hàng năm, các đô thị luôn có nhu cầu đầu tư và tái đầu tư rất lớn để khắc phục những mất mát, hỏng hóc hoặc phục hồi hoạt động của hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất của đô thị sau thiên tai, bão lũ. Tại các đô thị lớn, những bất cập của quá trình đô thị hóa càng trở nên nghiêm trọng hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu, ngập lụt. Mặt khác, một số địa phương có xuất phát điểm thấp, việc đầu tư xây dựng phát triển cơ sở vật chất, không gian đô thị càng trở nên khó khăn hơn.
Hai là, trong hơn 35 năm thực hiện Đổi mới và xây dựng phát triển đất nước ta, đã có hơn 10 năm tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới bất ổn, suy thoái, đã có những tác động rất lớn đến tình hình kinh tế vĩ mô và việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta.
Ba là, sự bùng phát đại dịch COVID 19 quy mô toàn cầu trong 02 năm gần đây đã tác động đến sự vận hành hoạt động của các thị trường, trong đó có thị trường bất động sản và các hoạt động xây dựng; làm bộc lộ những bất cập tồn tại trong cấu trúc của mỗi đô thị, các khu dân cư, năng lực kết nối giao thông và khả năng cung cấp cơ sở dịch vụ hạ tầng theo tầng bậc.
4.2. Các nguyên nhân chủ quan 
Các nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đó là:
Một là, thể chế, chính sách về đô thị và phát triển đô thị phức tạp, có nội hàm liên quan nhiều lĩnh vực khác nhau được quy định tại pháp luật của nhiều ngành như quy hoạch, đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo mô hình PPP, đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai, xây dựng, giao thông, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quản lý vốn nhà nước, quản lý tài sản công, tổ chức chính quyền địa phương… Các chính sách do vậy còn có những điểm chưa đồng bộ cần được rà soát, thống nhất và đảm bảo tính ổn định. 
Hai là, hệ thống các quy định mặc dù đã được ban hành nhiều nhưng vẫn còn nhiều nội dung chưa được điều chỉnh một cách có hệ thống, chưa giải quyết thấu đáo những vấn đề tồn tại mấu chốt của đô thị. 
Ba là, nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị còn thiếu, phân bố nguồn lực và thực hiện đầu tư còn dàn trải, chưa có các quy định để đảm bảo việc triển khai đồng bộ. Chưa có các quy định cơ chế chính sách cho phép phát huy và khai thác tốt các nguồn lực của chính đô thị và nguồn lực từ xã hội cho phát triển đô thị. 
Bốn là, quy định về sự phân công, phối hợp nhiệm vụ quản lý nhà nước về phát triển đô thị từ trung ương đến địa phương chưa rõ ràng đầu mối chịu trách nhiệm chính, thiếu chặt chẽ và chưa thống nhất giữa các địa phương. Việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền đô thị còn hạn chế. Ở cấp xã, cấp huyện vẫn chưa quy định rõ nét, cụ thể trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về phát triển đô thị.
Năm là, công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển đô thị còn thiếu quyết liệt, chưa đồng bộ. 
Sáu là, quản lý đô thị chưa chuyên nghiệp, thiếu cả về nhân sự thực hiện được đào tạo bồi dưỡng cũng như các công cụ, hệ thống cơ sở dữ liệu và trang thiết bị phân tích, đánh giá, tổng hợp. 
5. Kinh nghiệm quốc tế
Tổng hợp, phân tích kinh nghiệm quốc tế cho thấy trong quá trình đô thị hóa, các quốc gia trên thế giới đều chú trọng từng bước bổ sung và hoàn thiện công cụ luật pháp để quản lý, kiểm soát phát triển hệ thống đô thị cũng như xây dựng, phát triển và quản lý từng đô thị, các khu vực khác nhau trong đô thị (gồm: khu vực hiện hữu và khu vực mới). Tuy nhiên, mỗi quốc gia cũng có những đặc thù khác nhau về lịch sử hình thành và phát triển cũng như thể chế chính trị, hệ thống luật pháp. 
Để quản lý quá trình xây dựng, hình thành vận hành và phát triển các đô thị, các nước đều phải ban hành pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng, đất đai và nhà ở. Sau đó, nhiều quốc gia đã ban hành các pháp luật để điều chỉnh vấn đề hình thành trong quá trình phát triển như vấn đề về “phát triển các đô thị”, “quy hoạch, xây dựng đô thị mới”, “cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị”, “chấn hưng đô thị”. Hiện nay, 04/07 nước thuộc G7[footnoteRef:120], 08/20 nước thuộc G20[footnoteRef:121] và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác đã ban hành Luật riêng để quản lý các nội dung phát triển đô thị. Một số quốc gia còn có cả các luật điều chỉnh các nội dung chuyên sâu như luật đô thị thông minh, luật đô thị phát thải các bon thấp, luật dành cho các khu vực chịu thiên tai… Các tổ chức quốc tế OECD (Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế), WB (Ngân hành Thế giới), UN Habitat (Chương trình định cư con người Liên Hợp quốc) trong các tài liệu đã công bố luôn nhấn mạnh sự cần thiết ban hành pháp luật để điều chỉnh các vấn đề đô thị. [120:  04 quốc gia G7 gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhật đều có luật về đô thị. ]  [121:  08 quốc gia G20 gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Úc, Nga, Brazil, Ấn độ đều có luật về đô thị.] 

III. ĐỀ XUẤT CỤ THỂ VIỆC BAN HÀNH MỚI LUẬT ĐIỀU CHỈNH VỀ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
Nhằm kịp thời thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị, đồng thời để kịp thời giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế trong quá trình phát triển đô thị nêu trên, Bộ Xây dựng đề xuất xây dựng Luật để quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam với các nội dung chính như sau:
1. Tên dự án: Luật Quản lý và phát triển đô thị
2. Hình thức văn bản
Xây dựng mới Luật Quản lý và phát triển đô thị. 
3. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh: Luật sẽ điều chỉnh toàn diện quá trình phát triển đô thị từ phân loại đô thị; phát triển hệ thống đô thị và các hình thái phát triển đô thị bền vững; cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; phát triển khu vực đô thị hình thành mới; quản lý hạ tầng đô thị và bảo vệ cảnh quan đô thị; trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền ở đô thị, các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện phát triển đô thị, chủ sở hữu, chủ sử dụng, cư dân và cộng đồng dân cư trong phát triển đô thị. 
- Đối tượng áp dụng: Luật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư liên quan đến hoạt động phát triển đô thị trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đối với đô thị tại các vùng, miền hoặc trường hợp đặc thù được áp dụng một số quy định riêng ngoài các nội dung quy định chung áp dụng chung trên toàn quốc.
4. Quan điểm, mục tiêu xây dựng Luật
4.1. Quan điểm
Dự án Luật được đề xuất trên cơ sở 05 quan điểm sau đây:
Một là, thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam và nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật trong giai đoạn hiện nay.
Hai là, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và hiệu lực của hệ thống pháp luật. Kế thừa, phát huy và luật hóa các quy định đã được chứng minh là phù hợp, có hiệu quả trong thực tiễn. Tham khảo có chọn lọc quy định pháp luật của một số quốc gia và tổ chức quốc tế trên thế giới phù hợp với thực tiễn tình hình phát triển của Việt Nam và xu thế hội nhập quốc tế.
Ba là, phát triển hệ thống đô thị bền vững theo mạng lưới, phân bổ hợp lý, phù hợp với từng vùng, miền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, miền; đô thị hình thành, xây dựng mới, vận hành, phát triển, cải tạo chỉnh trang, tái thiết có trật tự, theo quy hoạch và có kế hoạch, trong đó quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị phải đi trước một bước; bảo vệ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên tự nhiên, nhất là tài nguyên đất đai.
Bốn là, tạo điều kiện, tiền đề để từng bước phát triển các đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh; hình thành và phát triển đô thị đáng sống đối với cư dân và hấp dẫn đối với nhà đầu tư, có vai trò, vị thế động lực dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội.
Năm là, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về phát triển đô thị.
4.2. Mục tiêu
Thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong xây dựng, phát triển đô thị.
5. Định hướng các quy định điều chỉnh về phát triển đô thị
Dự kiến Luật Quản lý và phát triển đô thị sẽ điều chỉnh 06 nhóm vấn đề cơ bản sau:
- Phân loại đô thị;
- Quản lý phát triển hệ thống đô thị;
- Quản lý cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị;
- Quản lý phát triển khu vực đô thị hình thành mới;
- Quản lý hạ tầng đô thị và bảo vệ cảnh quan đô thị;
- Trách nhiệm quản lý phát triển đô thị của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức, cộng đồng dân cư và cá nhân trong đô thị.
5.1. Quy định về phân loại đô thị 
- Quy định các khái niệm cơ bản về đô thị, đối tượng, phạm vi phân loại; 
- Quy định phương pháp phân loại đô thị; các nguyên tắc phân loại đô thị; quy định về việc liên hệ giữa phân loại đô thị, đánh giá chất lượng đô thị, khu vực dự kiến phát triển đô thị với việc thành lập mới, mở rộng, điều chỉnh ranh giới, sáp nhập đơn vị hành chính; 
- Các tiêu chí, tiêu chuẩn và các trường hợp áp dụng khác (áp dụng đối với đô thị đã phát triển, đạt từ loại II trở lên; áp dụng đối với thành phố trực thuộc trung ương; áp dụng đối với đô thị sau khi đã đạt loại cao; áp dụng theo vùng miền và áp dụng trong trường hợp đô thị đặc thù như đô thị sinh thái, đô thị có di sản, đô thị biển, hải đảo, miền núi, vùng cao, biên giới,…); 
- Thẩm quyền phân loại đô thị; lập, thẩm định đề án phân loại đô thị, báo cáo rà soát đánh giá;
- Quản lý, giám sát, đầu tư xây dựng sau phân loại đô thị; định kỳ rà soát, đánh giá chất lượng đô thị theo phân loại.
5.2. Quy định về quản lý phát triển hệ thống đô thị
a) Về quản lý phát triển hệ thống đô thị theo vùng, miền và kiểm soát hình thành điểm dân cư đô thị
- Quy định các vấn đề có tính nguyên tắc cần tuân thủ khi hình thành, phát triển đô thị tại các vùng, miền là các trung tâm vùng, hành lang đô thị, dải đô thị ven biển, yêu cầu gắn kết Chiến lược kinh tế biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh; quy trình chung cần tuân thủ để hình thành và phát triển bền vững các thành phố, thị xã, thị trấn theo quy hoạch.
- Kiểm soát việc hình thành các điểm dân cư đô thị, hạn chế tối đa việc phát triển tự phát vượt quá khả năng quản lý, cung cấp dịch vụ hạ tầng. Kiểm soát việc chuyển đổi thành đất đô thị theo quy hoạch và chương trình phát triển đô thị. Thẩm quyền, trình tự quản lý trật tự xây dựng và cung cấp hạ tầng các điểm dân cư nông thôn đô thị hóa tập trung, các khu vực xã nông nghiệp ven đô và điểm dân cư dọc tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.
- Quy định nguyên tắc để phát triển các điểm dân cư đô thị nhỏ (loại V), dự án khu đô thị và vùng ven đô đô thị hóa tại các khu vực nông thôn, quy định nguyên tắc chia sẻ chức năng và hỗ trợ phát triển nông thôn, liên kết đô thị - nông thôn. Nguyên tắc liên kết đầu tư xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng để đảm bảo chống lãng phí đầu tư.
- Quy định về phát triển đô thị trong khu kinh tế, phát triển đô thị “gắn” với các khu chức năng, khu công nghiệp – dịch vụ - đô thị.
b) Về chương trình phát triển đô thị
- Quy định trách nhiệm, quyền hạn kiểm soát, điều phối, cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị của quốc gia vào từng tỉnh, từng đô thị; việc điều phối giữa các tỉnh; kiểm tra giám sát việc thực hiện. 
- Quy định chương trình phát triển đô thị: Quy định về nguyên tắc kiểm soát phát triển theo khu vực, phân định các khu vực phát triển của đô thị (khu vực cần tập trung xây dựng trong giai đoạn 5 năm và các khu vực cho phép hình thành với tốc độ chậm hơn (10 năm), khu vực dự kiến hình thành sau 20 năm), tương ứng với các quy mô dự án phát triển mới; trật tự tổ chức thực hiện từng giai đoạn; nội dung chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và từng đô thị; trình tự, thủ tục lập thẩm định phê duyệt và điều chỉnh chương trình phát triển đô thị; một số quy định riêng đối với thành phố trực thuộc trung ương; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan đầu mối chủ trì tổ chức thực hiện chương trình phát triển đô thị để thực hiện các chỉ tiêu phát triển đô thị ở cấp tỉnh, cấp huyện.
- Quy định về việc lồng ghép kế hoạch phát triển hạ tầng xã hội; lồng ghép các mô hình phát triển đô thị có khả năng chống chịu ứng phó biến đổi khí hậu, đô thị tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, đô thị bảo tồn di sản … trong phương án phát triển hệ thống đô thị quốc gia, vùng, tỉnh và định hướng phát triển từng đô thị.
c) Về chuyển quyền phát triển và các chính sách khuyến khích áp dụng các mô hình phát triển đô thị bền vững
- Quy định một số cơ chế chính sách thu hút, ưu đãi và ưu tiên các chương trình, dự án, hành động thực hiện các mục tiêu ưu tiên trong phát triển đô thị của mỗi giai đoạn phát triển kinh tế xã hội, giảm phát thải, nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông minh, bảo tồn đặc trưng di sản đô thị.
- Các cơ chế chính sách chuyển quyền phát triển/ quyền xây dựng để phục vụ mục tiêu bảo tồn công trình di sản đô thị, đầu tư các hạ tầng công cộng đô thị (công viên, nhà trẻ, trường học, nhà hội họp, nhà văn hóa cộng đồng, khu thể dục thể thao cộng đồng). 
- Các cơ chế chính sách ưu tiên ngân sách để đầu tư đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, loại IV để hình thành mới đơn vị hành chính đô thị chuyển từ nông thôn sang đô thị theo kế hoạch nhằm nâng cao năng lực quản lý phát triển, giảm phát thải, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn di sản.
- Các cơ chế chính sách thu hút, ưu đãi và ưu tiên đầu tư đối với các dự án (chỉ tiêu quy hoạch về diện tích, tầng cao, chức năng sử dụng đất, hệ số sử dụng đất, ưu đãi tín dụng) để thực hiện mục tiêu giảm phát thải, nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông minh trong phát triển đô thị; quy định khung về việc đánh giá, công nhận đối tượng phù hợp với các mục tiêu đặc thù; Các cơ chế kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các cam kết từ bước lập dự án gắn với việc hưởng các cơ chế ưu đãi, ưu tiên.
5.3. Quy định về quản lý cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị
a) Quy định về kiểm soát phát triển các khu vực đô thị
- Quy định việc xác định các khu vực khác nhau trong nội đô và các chính sách phát triển, quy định kiểm soát phát triển khác nhau (xác định các khu vực hạn chế phát triển; khu vực cần cải tạo, chỉnh trang đô thị; khu vực tái thiết đô thị; khu vực cần ưu tiên, khuyến khích tập trung đầu tư xây dựng trong ngắn hạn; khu vực phát triển theo kế hoạch dài hạn; khu vực dự trữ); định danh khu vực, tuyến, điểm. 
- Quy định các chỉ số kiểm soát phát triển.
- Trách nhiệm kiểm tra, giám sát kiểm soát phát triển.
b) Quy định về đầu tư xây dựng cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị
Đây là nội dung được quy định mới với định hướng gồm:
- Quản lý kế hoạch tổng thể, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và xây dựng trong nội đô theo các khu vực phát triển.
- Tổ chức thực hiện thường xuyên đầu tư cải tạo, chỉnh trang đô thị; quy định đối tượng thuộc diện cải tạo, chỉnh trang (sửa chữa, cải tạo, tái thiết công trình độc lập; cải tạo, chỉnh trang đô thị theo các tuyến giao thông cấp đô thị; cải tạo, chỉnh trang đô thị theo khu vực đô thị); lập kế hoạch và điều phối tổ chức thực hiện xây dựng các phường đạt chuẩn; duy tu bảo dưỡng, nâng cấp hạ tầng các khu vực; mô hình tổ chức thực hiện các dự án cải tạo chỉnh trang theo quy mô khác nhau; quyền hạn các chủ thể liên quan (nhà nước, nhà đầu tư, người dân có quyền và trách nhiệm liên quan); trình tự, thủ tục thực hiện và các yêu cầu riêng so với quy trình đầu tư, xây dựng thông thường; giám sát, quản lý khu vực cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị.
- Tổ chức thực hiện tái thiết đô thị; mô hình tổ chức; quy định trách nhiệm, quyền hạn các chủ thể liên quan (nhà nước, nhà đầu tư, người dân có quyền và trách nhiệm liên quan); trình tự, thủ tục thực hiện và các yêu cầu riêng so với quy trình đầu tư, xây dựng thông thường.
- Cơ chế, chính sách ưu đãi, chuyển quyền phát triển để thu hút đầu tư các dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị, đầu tư không gian cây xanh tập trung cấp đô thị, vườn hoa, quảng trường, không gian công cộng; vai trò đầu tư dẫn hướng của nhà nước để cải tạo, chỉnh trang, phát triển tại các khu vực không hấp dẫn nhà đầu tư (tái sử dụng bãi chôn lấp, dự án phục hồi các sông, ngòi,…).
5.4. Quy định về quản lý phát triển khu vực đô thị hình thành mới 
Nội dung quy định các nhóm vấn đề chính để đảm bảo trật tự đô thị đối với các khu vực được phát triển mới từ các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, gồm:
- Hình thành mô hình đầu tư - xây dựng - quản lý khu vực phát triển mới của đô thị theo các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. Phân hạng các dự án làm cơ sở quy định thẩm quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn khác nhau của các chủ đầu tư.
- Quy định trách nhiệm đầu tư đảm bảo hạ tầng khung trước khi thu hút dự án đầu tư khu đô thị. Phân định rõ các trách nhiệm giữa nhà nước với các chủ đầu tư của các dự án trong khu vực; quy định để đảm bảo hạ tầng ngoài dự án, khớp nối chung hạ tầng và không gian giữa các công trình thuộc các dự án khác nhau; nguyên tắc trong phát triển và chia sẻ hạ tầng dùng chung theo khu vực.
- Phân định rõ các trách nhiệm giữa chính quyền sở tại và chủ đầu tư của dự án, các cơ chế và chế tài để đảm bảo trật tự đô thị tại các khu vực mới hình thành, các cơ chế và chế tài đối với chủ đầu tư thực hiện quyền và trách nhiệm quản lý các khu vực được hình thành mới. Tổ chức, cung cấp, duy trì, bảo dưỡng, nâng cấp dịch vụ hạ tầng khu đô thị trước bàn giao (đặt tên, đánh số nhà; dịch vụ hạ tầng thiết yếu; dịch vụ nâng cao, an ninh, trật tự, quản lý xây dựng…).
- Quy định về việc bàn giao dự án khi kết thúc thời hạn; Quản lý khu đô thị sau bàn giao.
5.5. Quy định về quản lý hạ tầng và bảo vệ cảnh quan đô thị
a) Quy định về quản lý phát triển, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật và cung cấp dịch vụ đô thị
Đây là nội dung được nâng cấp có sửa đổi, bổ sung các quy định của Chính phủ liên quan đến hạ tầng kỹ thuật đô thị với những định hướng gồm:
- Phát triển hạ tầng đô thị; Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị theo khu vực trong đô thị (bao gồm hạ tầng giao thông đô thị, chiếu sáng, cây xanh, nghĩa trang; riêng cấp nước và thoát nước đô thị và xử lý nước thải điều chỉnh, quản lý không gian ngầm theo pháp luật chuyên ngành).
- Nguyên tắc quản lý hạ tầng kỹ thuật dùng chung và hạ tầng hỗn hợp đa ngành; phân cấp trách nhiệm đầu tư quản lý, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị; định kỳ kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị theo khu vực.
- Quản lý sử dụng, khai thác công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; lập hồ sơ lưu trữ công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
b) Quy định về quản lý phát triển, sử dụng không gian công cộng và bảo vệ cảnh quan đô thị
- Quy định nguyên tắc quản lý, sử dụng không gian công cộng đô thị; quy định đối với các cấp: cấp toàn đô thị, cấp đô thị, cấp khu ở.
- Quản lý sử dụng, khai thác không gian đô thị ngoài các không gian đã cấp quyền xây dựng cho tổ chức, cá nhân ở trên cao, xung quanh và bên dưới khu đất; thẩm quyền bảo vệ các không gian dành cho phát triển hạ tầng khung.
- Trách nhiệm gìn giữ, duy tu, bảo dưỡng bảo tồn, quản lý khai thác sử dụng các khu vực có giá trị di sản kiến trúc, cảnh quan đô thị, các công trình, vật thể kiến trúc có giá trị, phù điêu, tượng; Kiểm soát xây dựng, lắp đặt, phá dỡ các vật thể kiến trúc, tượng đài có giá trị văn hóa, lịch sử; quản lý không gian công cộng, công trình kiến trúc điểm nhấn.
- Quy định về xây dựng, phát triển không gian cây xanh tập trung quảng trường, không gian công cộng cấp đô thị; Quản lý khai thác sử dụng, chăm sóc công viên, vườn hoa, quảng trường, không gian công cộng cấp đô thị, cây xanh đô thị; Quản lý cảnh quan địa hình, mặt nước tự nhiên trong đô thị; Quản lý xả rác, điểm thu gom rác tại các tuyến phố chính trong đô thị; rác thải, phế thải công trình xây dựng trong đô thị.
- Quản lý ô nhiễm tiếng ồn đối với các khu dân cư tập trung trong đô thị.
- Chuyển quyền phát triển để huy động nguồn lực đầu tư xây dựng công viên, vườn hoa, quảng trường, không gian công cộng cấp đô thị.
5.6. Hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước về phát triển đô thị
Hoàn thiện quy định về nội dung, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về phát triển đô thị. Định hướng nội dung quy định gồm:
- Quản lý nhà nước về phát triển đô thị.
- Trách nhiệm của Chính phủ; của Bộ Xây dựng; của các bộ, cơ quan ngang bộ.
- Trách nhiệm của của Ủy ban nhân dân các cấp.
- Kiểm tra, thanh tra quản lý nhà nước về phát triển đô thị.
- Cơ sở dữ liệu phát triển đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin địa lý GIS.
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, chuyên môn về phát triển đô thị đáp ứng yêu cầu năng lực quản lý (theo từng phân loại đô thị, quản lý kiểm soát các khu vực đô thị).
6. Các văn bản liên quan cần đề nghị sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật
Việc đề xuất, xây dựng Luật Quản lý và Phát triển đô thị nêu trên cũng sẽ cần phải điều chỉnh một số quy định có liên quan để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật bao gồm: Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 về nội dung Chương V về Tổ chức thực hiện và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13: sửa đổi, bổ sung nội dung về phân loại đô thị.
7. Bố cục dự thảo luật
Bố cục dự thảo Luật dự kiến gồm 07 - 08 Chương. Ngoài chương Quy định chung và chương Điều khoản thi hành, các chương còn lại sẽ cụ thể hóa quy định của từng nhóm vấn đề.
8. Dự kiến thời hạn
- Thẩm định đề nghị xây dự án Luật tại Bộ Tư pháp: tháng 7/2023.
- Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Luật: tháng 10/2023.
- Quốc hội xem xét hồ sơ đề nghị xây dựng Luật và thông qua Nghị quyết đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024: tháng 5/2024.
- Thời gian dự kiến trình Quốc hội: tháng 10/2024.
- Thời gian dự kiến thông qua dự án Luật: tháng 5/2025.”
IV. NGHIÊN CỨU LUẬT ĐIỀU CHỈNH VỀ CẤP, THOÁT NƯỚC
I. “KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT
1. Khái quát kết quả nghiên cứu, rà soát văn bản quy phạm pháp luật
Hiện nay đối với lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải có các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định, điều chỉnh có liên quan như: Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật Quy hoạch năm 2017 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Tài nguyên nước năm 2012; Luật Giá năm 2012; Luật Thủy lợi năm 2017; Luật Đầu tư nă 2020; Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020; Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014; Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2010; Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định[footnoteRef:122] của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và một số Thông tư[footnoteRef:123] của Bộ, ngành có liên quan và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ[footnoteRef:124] mang lại lợi ích phát triển cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải. [122:  Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải, Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch,...]  [123:  Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn; Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước; Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài Chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt; Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung,..]  [124:  Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025; Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 23/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt”; Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 về điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – 2025; Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn liên tục,...] 

(Cụ thể kết quả nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải được chi tiết tại Phụ lục).
Cơ quan chủ trì lập Báo cáo đã thực hiện rà soát các quy định pháp luật về cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên. Cơ quan chủ trì lập Báo cáo đã rà soát các quy định về:
- Đối tượng và phạm vi hoạt động cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải.
- Đầu tư phát triển công trình cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải theo quy hoạch cấp nước và thoát nước đô thị.
- Thỏa thuận dịch vụ cấp nước giữa chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước (vùng phục vụ cấp nước, định hướng kế hoạch phát triển cấp nước, nguồn tài chính dự kiến để thực hiện kế hoạch phát triển cấp nước, vận hành hệ thống cấp nước, bảo đảm cấp nước an toàn,...)
- Quy định hoạt động quản lý thoát nước địa phương (phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, xác định chủ sở hữu; lựa chọn và đấu thầu đơn vị quản lý vận hành hệ thống thoát nước; đấu nối thoát nước,...).
- Giá nước sạch; giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải.
- Quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải.
- Tham khảo một số kinh nghiệm quốc tế.
Trên cơ sở các vấn đề tập trung nghiên cứu, Cơ quan chủ trì lập Báo cáo tổng hợp, xác định các trọng tâm về:
- Đánh giá mức độ phù hợp, tính khả thi và hiệu quả thực tế của các quy định trong các luật, nghị quyết đang điều chỉnh vấn đề có liên quan.
- Xác định các nội dung tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong triển khai hoạt động cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải và nguyên nhân.
- Đề xuất giải pháp cụ thể xử lý kết quả nghiên cứu định hướng cần được thể chế hoá vào luật một số chính sách được rút kinh nghiệm từ quá trình phát triển ngành cấp nước, thoát nước và điều chỉnh đưa vào chính sách của luật. Những vấn đề đã ổn định cũng cần được thể chế hoá bằng quy định của luật để nâng cao hiệu quả quản lý và đồng bộ văn bản quy phạm pháp luật.
2. Kết quả cụ thể
2.1. Kết quả đạt được trong quản lý triển khai thực hiện hoạt động    cấp nước
- Đến nay, đối với khu vực đô thị trên cả nước có khoảng hơn 250 doanh nghiệp cấp nước, đang vận hành khoảng 750 nhà máy nước và mạng đường ống cấp nước bao phủ khu vục đô thị, khu dân cư nông thôn lân cận; so với năm 2010, tổng công suất các nhà máy nước đã tăng từ 6,2 triệu m3/ngđ lên khoảng 11,6 triệu m3/ngđ. Trung bình trên toàn quốc, tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch tăng từ 76% lên 92%; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm 29% xuống còn khoảng 17%. Đối với khu vực nông thôn, đã có hàng ngàn doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, vận hành công trình cấp nước; tổng số công trình cấp nước tập trung khoảng 16.573 công trình, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt khoảng 88,5%, trong đó 51% đạt QCVN 01:2009/BYT (áp dụng cho các trạm cấp nước có công suất > 1000 m3/ngđ), với khoảng 44% người dân nông thôn (28,5% triệu người) được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung; tỷ lệ mẫu nước của các trạm cấp nước có công suất < 1000 m3/ngđ đạt QCVN 02:2009/BYT năm 2018 là 61,6%.
- Công tác lập quy hoạch cấp nước đã được quan tâm và đẩy mạnh như: Quy hoạch cấp nước của 4 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Miền Trung, Phía Nam và vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Đến nay, khoảng 30 tỉnh/thành phố đã có quy hoạch cấp nước đô thị và vùng nông thôn phụ cận và khoảng 61/63 tỉnh, thành phê duyệt quy hoạch cấp nước nông thôn. 
- Hệ thống cấp nước được đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn khác nhau như: vốn Hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn ngân sách Nhà nước, vốn các thành phần kinh tế khác,...
- Các địa phương thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp cấp nước từ năm 2005, đến nay khoảng hơn 90% các doanh nghiệp cấp nước đô thị đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (hiện nay chỉ còn khoảng 10 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV). Ngoài ra, các tỉnh, thành phố đã huy động hàng trăm doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư sản xuất và cung cấp nước sạch. Đối với khu vực nông thôn, tổng số công trình cấp nước tập trung khoảng 16.573 công trình; công tác xã hội hóa cấp nước đang được triển khai mạnh mẽ tại các địa phương và đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư và quản lý vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn.
- Hầu hết Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trung ương đã điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch. Giá nước bình quân tại các địa phương khoảng từ 7.000 VNĐ/m3 đến 9.000 VNĐ/m3. Giá tiêu thụ nước sạch được ban hành đã và đang tiếp cận nguyên tắc tính đúng, tính đủ, được điều chỉnh theo hướng phù hợp với biến động của chi phí sản xuất - kinh doanh.
- Chính phủ có trách nhiệm thống nhất quản lý Nhà nước về hoạt động cấp nước; ban hành và chỉ đạo thực hiện các chiến lược, định hướng phát triển cấp nước ở cấp quốc gia; giao Bộ Xây dựng quản lý cấp nước đô thị và khu công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý cấp nước nông thôn, Bộ Y tế kiểm tra và giám sát chất lượng nước sạch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức, phát triển dịch vụ cấp nước trên địa bàn do mình quản lý.
2.2. Kết quả đạt được trong quản lý triển khai thực hiện hoạt động thoát nước và xử lý nước thải
- Về mạng lưới thu gom nước mưa, nước thải:
Hệ thống thoát nước các khu dân cư thuộc các đô thị lớn, các lưu vực sông chủ yếu là hệ thống thoát nước chung. Nước thải sinh hoạt cùng với nước mưa được xả trực tiếp ra các cống, kênh, rạch vào các sông chính của lưu vực. Một vài đô thị có một phần hệ thống thoát nước riêng là Huế, Vũng Tàu, Đà Lạt, Thái Hòa, Bình Dương và Cần Thơ,...
Tỷ lệ thu gom nước thải của phạm vi phục vụ hệ thống thoát nước đô thị toàn quốc đạt khoảng 64%; có khoảng 70% hộ gia đình đã đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị nhưng hầu hết lượng nước thải được xả thẳng ra hệ thống tiêu thoát nước bề mặt, chỉ có 15% tổng lượng nước thải được thu gom xử lý (tỷ lệ thực hiện còn thấp hơn so với Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước và xử lý nước thải đến năm 2020 tỷ lệ lượng nước thải được thu gom xử lý đề ra đạt từ 15 - 20%).
Tỷ lệ đường cống thoát nước trên đầu người còn thấp so với các đô thị trên thế giới (trung bình khoảng dưới 0,5m/người so với thế giới là 2m/người). Mật độ kênh mương tại các đô thị dao động khá lớn, từ 0,29-18 km cống/km2 diện tích đô thị, trung bình các đô thị là 3,3 km cống/km2.
- Về nhà máy xử lý nước thải:
Đến tháng 12/2021, có 71 nhà máy xử lý nước thải đô thị đang vận hành ở hơn 50 đô thị, với tổng công suất thiết kế là 1,4 triệu m3/ngày, công suất thực tế là 670.000 m3/ngày. Hiện nay có khoảng 80 dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị cấp tỉnh đang trong quá trình thiết kế/ thi công xây dựng, với tổng công suất thiết kế gần 2,2 triệu m3/ngày. Tổng mức đầu tư cho thoát nước và xử lý nước thải đô thị giai đoạn 1995 – 2021 là hơn 03 tỷ Đô la Mỹ.
Tại một số đô thị, thực tế đã có nhà máy xử lý nước thải tập trung, tuy nhiên, một số nhà máy hoạt động chưa đạt công suất thiết kế do tỷ lệ đấu nối thoát nước từ các hộ gia đình còn thấp hoặc mạng lưới thu gom chưa được đầu tư đồng bộ (trung bình vận hành khoảng trên 50% cống suất thiết kế).
Tính đến cuối tháng 9/2021, có 262/291 khu công nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ có công trình xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90% với tổng công suất tối đa khoảng 1,2 triệu m3/ngày.
· Về ngập úng đô thị:
Công tác quản lý thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị Việt Nam đã có những nỗ lực rất lớn từ khi hệ thống thoát nước đô thị hình thành cho đến nay. Bên cạnh nhiều dự án thoát nước lớn được đầu tư tại các thành phố lớn như Hà Nội[footnoteRef:125], TP Hồ Chí Minh[footnoteRef:126], Đà Nẵng, Hải Phòng,… thì ngày càng có nhiều dự án thoát nước được đầu tư các đô thị như Hạ Long, Nha Trang, Quy Nhơn, Đồng Hới,…các kết quả thực hiện các dự án án này đã và đang từng bước phát huy tác dụng và góp phần giảm mức độ ngập úng tại các đô thị. [125:  Tình trạng ngập úng vẫn xảy ra tại nhiều đô thị như tại Hà Nội, trên các tuyến phố chính khu vực nội thành tồn tại 18 điểm úng ngập cục bộ và tồn tại các điểm ngập cục bộ trên một số tuyến thuộc thị trấn các huyện và trong các ngõ, ngách khu dân cư 12 quận nội thành, các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ. Kết quả xử lý các điểm đen về úng ngập đã tồn tại nhiều năm: Năm 2017, xóa bỏ được 02/18 điểm ngập; Năm 2018, 2019: đã cải tạo thoát nước tại 02/16 điểm ngập]  [126:  Tại thành phố Hồ Chí Minh theo số liệu thống kê, theo dõi, đầu năm 2008 trên địa bàn thành phố có 126 tuyến đường trục chính bị ngập do mưa; đến nay trên địa bàn thành phố còn tồn tại 40 tuyến đường trục chính bị ngập do mưa. Dự kiến đến hết năm 2020 chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ sẽ giải quyết 13/17 tuyến đường ngập nước do mưa, 23/23 tuyến đường ngập nước đã xử lý tạm bằng giải pháp cấp bách (tổng cộng 36/40 tuyến đường).] 

- Về công tác quản lý 
Hiện nay, cả nước có khoảng 23 đồ án quy hoạch chuyên ngành thoát nước được phê duyệt. Việc lập quy hoạch chuyên ngành thoát nước là nhiệm vụ được các thành phố trực thuộc Trung ương rất quan tâm và thực hiện (100% đã tổ chức lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt). Quy hoạch chuyên ngành thoát nước là cơ sở để lập, triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước và xử lý nước thải.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều đã thực hiện phân công, phân cấp quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn hoặc đã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý thoát nước, xử lý nước thải cho các cơ quan chuyên môn có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp dưới. Trong đó, hầu hết  giao Sở Xây dựng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn. Đến đầu năm 2022, có khoảng 49 địa phương đã ban hành quy định hoạt động thoát nước và xử lý nước thải theo quy định của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP.
Hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước là văn bản pháp lý được ký kết giữa chủ sở hữu và đơn vị được giao quản lý, vận hành hệ thống thoát nước (Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP). Đến năm 2021, có khoảng 26 địa phương đã và đang thực hiện Hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước.
3. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong triển khai hoạt động cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải và nguyên nhân
3.1. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong triển khai hoạt động cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải
a) Bất cập, tồn tại trong hoạt động cấp nước
- Về tổ chức và thực hiện định hướng, chương trình, quy hoạch còn hạn chế chưa đồng bộ giữa đô thị và nông thôn:
Do việc quản lý tách biệt giữa khu vực đô thị với khu vực nông thôn đã hình thành sự khác biệt từ công tác quy hoạch, dự án đầu tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng đến chất lượng dịch vụ cấp nước giữa khu vực đô thị và khu vực nông thôn. Việc quản lý, đầu tư phát triển cấp nước nông thôn còn nhiều hạn chế, đầu tư còn chồng chéo, chưa hiệu quả, công trình không bền vững; cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, ranh giới đô thị và nông thôn luôn biến động đang tác động đến hiệu quả đầu tư và khả năng kế thừa, cải tạo công trình cấp nước nông thôn hiện hữu.
- Về mô hình cấp nước:
Mô hình cấp nước quy mô nhỏ lẻ chi phí vận hành cao, thường sử dụng nguồn nước tại chỗ bị khô hạn hoặc bị ô nhiễm, chất lượng nước sạch không đạt quy chuẩn quy định. Trong điều kiện nguồn nước bị ô nhiễm, khô hạn hay xâm nhập mặn, giải pháp đầu tư công trình cấp nước quy mô vùng liên tỉnh, vùng liên đô thị, vùng liên huyện hoặc liên xã đáp ứng yêu cầu bền vững nhưng chưa được quan tâm, ưu tiên đầu tư đúng mức. Đối với công trình cấp nước quy mô vùng liên tỉnh đang gặp khó khăn về cơ chế chính sách và sự phối hợp của Ủy ban nhân dân các tỉnh. 
- Về quản lý vận hành công trình cấp nước còn nhiều hạn chế, rủi ro:
Các địa phương chưa thực hiện hoặc thực hiện không đạt hiệu quả việc quản lý rủi ro cấp nước. Quản lý rủi ro cấp nước bao gồm kiểm soát ô nhiễm, bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước, giảm thất thoát nước, bảo vệ công trình cấp nước, nâng cao chất lượng nước và trong cả sử dụng thiết bị vật tư ngành nước. Do tác động biến đổi khí hậu, nguồn nước bị xâm nhập mặn vùng ven biển, khô hạn miền núi, Tây nguyên và lũ lụt, lũ quét gây phá hủy công trình cấp nước. Việc khai thác nước ngầm quá mức tại một số địa phương gây sụt lún nền đất TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Công tác kiểm soát chất lượng nước tại một số hệ thống cấp nước chưa hiệu quả; chưa cải tạo, thay thế mạng đường ống đúng theo quy định, thường xảy ra các sự cố về rò rỉ, vỡ đường ống, dẫn đến cấp nước không liên tục, áp lực nước yếu.
- Về thực hiện chủ trương cổ phần hoá còn nhiều bất cập:
Quá trình cổ phần hóa[footnoteRef:127], thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp cấp nước và huy động tư nhân tham gia đầu tư công trình cấp nước đẩy mạnh, nhưng công cụ quản lý nhà nước chưa đáp ứng kịp nên hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động cấp nước giảm dần và không đáp ứng yêu cầu đặt ra. Cụ thể như thiếu quy định pháp lý ràng buộc trách nhiện của cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp thực hiện dịch vụ cấp nước sau xã hội hóa; việc ký thoả thuận dịch vụ cấp nước giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp cấp nước thực hiện chậm, không đạt được hiệu quả. Tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng nước bị nhiễm bẩn, mất nước kéo dài ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.  [127:  Các công ty cấp nước đã bắt đầu tiến hành cổ phần hóa từ năm 2007 và diễn ra mạnh từ năm 2015 đến 2018. Tính đến hết năm 2020, cả nước có khoảng 102 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp nước sạch cho các đô thị đã chuyển đổi mô hình hoạt động từ TNHH MTV sang mô hình công ty cổ phần và còn khoảng 08 doanh nghiệp cấp nước hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV; trong đó có 2 công ty cấp nước lớn là SAWACO và HAWACOM của Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội chưa tiến hành cổ phần hoá toàn bộ, mà chỉ mới cổ phần hoá các công ty/xí nghiệp cung cấp dịch vụ (mạng phân phối và dịch vụ).] 

Đặc thù của ngành cấp nước hiện nay là mỗi vùng phục vụ chỉ giao cho một doanh nghiệp thực hiện dịch vụ cấp nước nên tạo tính độc quyền trong mỗi vùng phục vụ, đồng thời sẽ hạn chế sự cạnh tranh, động lực doanh nghiệp trong việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước và trách nhiệm chăm sóc khách hàng sử dụng nước. 
Bên cạnh việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa[footnoteRef:128], việc huy động tư tham gia đầu tư, quản lý vận hành công trình cấp nước đô thị đã được triển khai mạnh tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước[footnoteRef:129]. [128:  Thực hiện chủ trương thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020. Tính đến tháng 5/2020, trong số 58 doanh nghiệp nêu trên, có 02 doanh nghiệp hoàn thành chuyển giao về SCIC, 17 doanh nghiệp hoàn thành thoái vốn theo tỷ lệ, 09 doanh nghiệp thoái một phần vốn theo kế hoạch. Tỷ lệ hoàn thành thoái vốn theo kế hoạch là 29%. Đến nay, trên địa bàn toàn quốc có 47 tỉnh thành phố với 54 doanh nghiệp cấp nước có vốn Nhà nước đang duy trì góp vốn; trong đó, Nhà nước nắm giữ trên 51% tại 40 doanh nghiệp, trên 36% tại 14 doanh nghiệp.]  [129:  Từ năm 2010, các tỉnh thành phố đã huy động được khoảng 140 doanh nghiệp tư nhân đầu tư công trình cấp nước, đến nay đạt khoảng 250 doanh nghiệp cấp nước đô thị đang khai thác vận hành 750 nhà máy nước quy mô từ 3.000 m3/ngđ – 300.000 m3/ngđ, cung cấp nước cho khu vực đô thị và nông thôn liền kề; ngoài ra hàng trăm doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư vào công trình cấp nước nông thôn với quy mô công suất từ 500 m3/ngđ – 30.000 m3/ngđ.] 

Đối với khu vực nông thôn đặc biệt các khu vực vùng sâu, xa và vùng khó khăn về nguồn nước, điều kiện kinh tế - xã hội, việc đầu tư các công trình cấp nước nông thôn chưa thu hút được nguồn lực tư nhân đầu tư do không hiệu quả về mặt kinh tế nên cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư của Nhà nước.
- Về kiểm soát và ban hành giá nước sạch:
Khi huy động tư nhân tham gia đầu tư, vận hành công trình cấp nước, đã và đang hình thành các doanh nghiệp cấp nước theo vùng phục vụ. Theo tổng hợp sơ bộ, trên địa bàn mỗi tỉnh khu vực đô thị có khoảng 5 đến trên 10 doanh nghiệp, khu vực nông thôn có từ vài chục đến hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức. Giá nước được xác định theo điều kiện, chất lượng đầu tư của từng vùng phục vụ cấp nước; vì vậy, mỗi tỉnh sẽ có nhiều giá nước sạch theo các vùng phục vụ, việc kiểm soát và ban hành giá bán nước sẽ gặp khó khăn cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, đặc biệt khi giá nước sạch không thống nhất ở khu vực dân cư.
Giá nước sạch là một trong những công cụ tài chính nhằm bảo đảm thu hồi vốn đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước và tái đầu tư. Theo quy định hiện hành, giá nước phải tính đúng, tính đủ các chi phí trong toàn bộ quá trình sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Thực tế hiện nay, thời gian thẩm định và giá nước sạch ban hành chưa đáp ứng yêu cầu, các chi phí để cấu thành nên giá nước chưa dự báo hết được các chi phí đầu vào, giá nước sạch được phê duyệt thường thấp hơn so với phương án giá nước do doanh nghiệp xác định; giá nước chưa được điều chỉnh kịp thời phù hợp với thực tiễn, chưa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với khu vực nông thôn, giá nước sạch quá thấp không đảm bảo đủ chi phí tái đầu tư, thậm chí cả chi phí vận hành, bảo trì công trình; nhiều công trình cấp nước nông thôn do thiếu kinh phí sửa chữa, bảo trì đã xuống cấp, hư hỏng dẫn đến bỏ không gây lãng phí đầu tư. Giá nước thấp sẽ hạn chế doanh nghiệp đầu tư mở rộng vùng cung cấp nước, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm cấp nước an toàn.
b) Bất cập, tồn tại trong hoạt động thoát nước và xử lý nước thải
- Đầu tư phát triển thoát nước và xử lý nước thải chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và tốc độ đô thị hoá:
Trong quản lý thoát nước và xử lý nước còn nhiều hạn chế, bất cập do thiếu sự thống nhất trong công tác quản lý, thiếu cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa, hỗ trợ đầu tư, các quy định về ngập úng thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, quản lý cao độ nền, thu gom và xử lý nước thải nông thôn chưa được chú trọng.
Những năm qua, cùng với tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa, Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về ô nhiễm môi trường bao gồm không khí, nước thải và chất thải. Các yếu tố chính góp phần vào những vấn đề này như: tốc độ tăng dân số cao, đô thị hóa và công nghiệp hóa mạnh, thực thi luật pháp về bảo vệ môi trường hạn chế, nguồn lực về bảo vệ môi trường không đủ, và đặc biệt là sự tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Điều này dẫn đến những áp lực lớn đối với môi trường đô thị, đặc biệt đối với các hệ thống cơ sở hạ tầng như hệ thống thoát nước đã lỗi thời và không theo kịp tốc độ đô thị hóa như hiện nay. 
- Triển khai các dự án thoát nước và xử lý nước thải theo quy hoạch thoát nước còn chưa đồng bộ:
Việc lập quy hoạch chuyên ngành thoát nước là nhiệm vụ được các thành phố trực thuộc Trung ương rất quan tâm và thực hiện (100% đã tổ chức lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt). Quy hoạch chuyên ngành thoát nước là cơ sở để lập, triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước và xử lý nước thải. Tuy nhiên trong các quy định về lập quy hoạch thoát nước trong các Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị,…thì nội dung quy hoạch thoát nước chưa được nghiên cứu sâu, kỹ lưỡng,… Trong khi quy hoạch cao độ nền thoát nước mặt và quy hoạch thoát nước thải có tính chất phức tạp, đặc thù, nhiều đô thị trực thuộc tỉnh hiện có nhu cầu lập để làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư nhưng thiếu căn cứ pháp lý.
Hệ thống thoát nước các khu dân cư thuộc các đô thị, các lưu vực sông chủ yếu là hệ thống thoát nước chung. Nước thải sinh hoạt cùng với nước mưa được xả trực tiếp ra các cống, kênh, rạch vào các sông chính của lưu vực. Một số khu đô thị mới đã đầu tư hệ thống thoát nước riêng cho nước mưa và nước thải theo các quy hoạch được phê duyệt nhưng chủ yếu mang tính cục bộ, chưa có sự gắn kết với tổng thể của đô thị. Nhìn chung, hệ thống thoát nước hiện còn thiếu, năng lực thoát nước hạn chế và chưa đồng bộ.
Các giải pháp thoát nước chống ngập chậm được triển khai. Một số dự án thoát nước chống ngập được đầu tư nhưng triển khai còn chậm và hiệu quả chưa cao, chưa xử lý cơ bản tình trạng ngập úng tại một số địa phương.
- Nguồn vốn đầu tư cho phát triển thoát nước và xử lý nước thải còn thiếu, xã hội hoá chưa cao:
Việc đầu tư phát triển thoát nước chủ yếu từ ngân sách. Thiếu các cơ chế chính sách cụ thể khuyến khích đầu tư từ nguồn lực xã hội hóa, đầu tư theo hình thức PPP... thiếu các hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, nhận thức của người dân cũng như doanh nghiệp về tầm quan trọng của quản lý thoát nước còn hạn chế. 
Hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước là văn bản pháp lý được ký kết giữa chủ sở hữu và đơn vị được giao quản lý, vận hành hệ thống thoát nước (Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP). Có thể nói rằng đây là một văn bản quan trọng trong việc tổ chức quản lý, vận hành hệ thống thoát nước ở mỗi địa phương, địa bàn một cách hiệu quả. Đến đầu năm 2020, có khoảng 26 địa phương đã và đang thực hiện Hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước. Dịch vụ thoát nước đô thị thuộc danh mục dịch vụ công ích thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng, tuy nhiên nếu xác định dịch vụ xử lý nước thải là dịch vụ môi trường có thể thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ.
Việc lựa chọn các đơn vị thoát nước thực hiện quản lý vận hành hệ thống thoát nước còn gặp khó khăn như: chưa có những hướng dẫn chi tiết về nội dụng hợp đồng, giá gói thầu và tiêu chí đánh giá để lựa chọn đơn vị thoát nước; dự toán được lập và giao theo niên độ ngân sách hàng năm nên việc ký hợp đồng quản lý vận hành có thời hạn ngắn nhất là 5 năm là khó để thực hiện; năng lực của các cán bộ quản lý thoát nước địa phương và phổ biến các trường hợp áp dụng hiệu quả còn hạn chế.
- Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải còn thấp, không đủ bảo đảm chi phí vận hành, quản lý: 
Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải là một trong những chính sách đổi mới, tạo sự chuyển biến lớn về cách tiếp cận quản lý thoát nước và xử lý nước thải theo nguyên tắc người gây ô nhiễm trả tiền, được xác định dựa trên toàn bộ chi phí sản xuất được tính đúng, tính đủ và mức lợi nhuận hợp lý cho một mét khối nước thải (1m3) nước thải để thực hiện nhiệm vụ thoát nước và xử lý nước thải. Việc xây dựng giá dịch vụ thoát nước và lộ trình giá dịch vụ thoát nước ở các địa phương còn nhiều bất cập do phương pháp định giá, lập định mức, đơn giá còn chưa phù hợp với thực tiễn, khó áp dụng; một số định mức, đơn giá chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ xử lý nước thải.
c) Bất cập, tồn tại trong quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải
- Quản lý nhà nước về cấp nước thiếu tính thống nhất:
Hiện nay, các lĩnh vực hạ tầng như Giao thông đường bộ, Điện lực, Thủy lợi,... đang được điều chỉnh bằng luật nên hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được đồng bộ, thống nhất. Về lĩnh vực cấp nước, Nghị định 117/2007/ND-CP là văn bản quy phạm pháp luật cao nhất điều chỉnh hoạt động cấp nước nên các vấn đề bảo đảm cấp nước an toàn, bảo đảm an sinh xã hội, kiểm tra, giám sát hoạt động cấp nước còn hạn chế; công tác xử lý vi phạm chưa nghiêm, chế tài xử lý chưa đủ tính răn đe[footnoteRef:130]. [130:  Doanh nghiệp thông qua đại hội cổ đông của Luật Doanh nghiệp chỉ quan tâm đến lợi nhuận, hiệu quả đầu tư, có thể bác bỏ yêu cầu đầu tư mở rộng phạm vi cấp nước cho khu vực dân cư nghèo hay yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ.] 

Phân công quản lý về cấp nước bị cắt khúc theo địa bàn. Hiện nay, Bộ Xây dựng quản lý cấp nước khu vực đô thị và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý cấp nước nông thôn dẫn đến quản lý phát triển cấp nước giữa khu vực đô thị và khu vực nông thôn, chưa đồng bộ. 
Cùng với quá trình xã hội hóa, vai trò quản lý nhà nước về cấp nước từ trung ương đến địa phương ngày càng hạn chế và giảm dần. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện nay đang thiếu quy định về quản lý hoạt động cấp nước, thiếu ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phát triển cấp nước và bảo đảm cấp nước an toàn, dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát, mất an ninh an toàn cấp nước.
- Quản lý thoát nước và xử lý nước thải chưa được quan tâm đúng mức, năng lực quản lý còn yếu:
Về tổ chức quản lý thoát nước, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thoát nước và xử lý nước thải tại đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp trên phạm vi toàn quốc; Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, quản lý lưu vực sông, kiểm soát ô nhiễm trong lĩnh vực thoát nước, xả nước thải ra môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn do mình quản lý[footnoteRef:131]. [131:  Quản lý tài sản thoát nước và cơ sở dữ liệu chưa được xây dựng một cách chi tiết và hệ thống hóa trên nền tảng công nghệ thông tin. Hệ thống thoát nước ở các đô thị cũ đã được đầu tư qua nhiều năm, chắp vá và không đồng bộ, khiến cho việc quản lý tài sản, thu thập, cập nhật dữ liệu rất khó khăn chưa được quản lý, lưu trữ chặt chẽ; nhiều hồ sơ bị thất lạc hoặc chưa đầy đủ] 

Thực tế hiện nay cho thấy việc phát triển hệ thống thoát nước và
xử lý nước thải ở hầu hết các địa phương chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; việc theo dõi, quản lý, xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động thoát nước và xử lý nước thải còn chưa bài bản; tình trạng ngập úng và ô nhiễm môi trường do nước mưa, nước thải gây ra vẫn là bài toán khó đối với các cấp chính quyền địa phương.
3.2. Nguyên nhân khó khăn vướng mắc trong hoạt động cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải
a) Nguyên nhân khó khăn vướng mắc trong hoạt động cấp nước
- Thiếu quy định quản lý hoạt động cấp nước trong các luật hiện hành:
Luật hiện hành liên quan đến quản lý, đầu tư phát triển cấp nước như: Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật An toàn thực phẩm, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật Doanh nghiệp chưa có các nội dung quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch như: mô hình tổ chức quản lý cấp nước; trách nhiệm quản lý nhà nước về cấp nước; quản lý dịch vụ cấp nước; điều tiết các mối quan hệ trong hoạt động cấp nước; nhu cầu cấp nước cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội; kiểm soát tài sản công trình cấp nước; bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước. 
- Tính pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cấp nước:
Hiện nay, Nghị định số 117/2007/ND-CP là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh hoạt động cấp nước, trong khi các lĩnh vực khác là luật có hiệu lực pháp lý cao hơn. Vì vậy, một số quy định trong Nghị định về công tác đầu tư xây dựng và quản lý vận hành công trình chịu sự chi phối trực tiếp của các luật có liên quan khác như: trách nhiệm thực hiện kế hoạch bảo đảm cấp nước an toàn của doanh nghiệp cấp nước, hiệu quả xử lý các vi phạm liên quan đến hợp đồng cấp nước, chất lượng dịch vụ cấp nước và chất lượng nước sạch; trách nhiệm của doanh nghiệp cấp nước còn hạn chế, cơ quan quản lý nhà nước chưa đủ chế tài thực hiện. 
Trong quá trình đầu tư xây dựng công trình giao thông theo pháp luật về giao thông đường bộ (Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ), các công trình cấp nước, thoát nước đô thị được đầu tư xây dựng chủ yếu trên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy hoạch giao thông, cấp nước, thoát nước. Tuy nhiên, khi công trình giao thông đường bộ nâng cấp, cải tạo, mở rộng chưa quan tâm đến việc bảo đảm an toàn cấp nước, đặc biệt liên quan đến việc sửa chữa, cải tạo đường ống cáp nước, thoát nước. Trong quá trình đầu tư mạng đường ống cấp nước, thoát nước, đơn vị quản lý cấp nước, thoát nước phải cam đoan tự chịu trách nhiệm di dời hay sửa chữa đường ống nước trong trường hợp hạ tầng giao thông có thay đổi hoặc sửa chữa. Việc điều chỉnh thiết kế, mở rộng đường giao thông hay điều chỉnh quy hoạch giao thông đang tạo áp lực cho việc duy trì cấp nước ổn định, liên tục và thu gom, vận chuyển nước thải.
- Thiếu các quy định liên quan đến quản lý hoạt động cấp nước:
Đối với cấp nước nông thôn, quy định hiện hành chưa đảm bảo bù đắp chi phí cần có từ nguồn hỗ trợ đầu tư của Nhà nước và cần có chính sách quản lý phù hợp. 
Ngoài ra, còn thiếu các quy định về quản lý rủi ro và thích ứng với tác động biến đổi khí hậu, trọng tâm là các quy định về hoạt động chuyển nhượng, mua bán quyền sở hữu, quyền sử dụng hay thuê quản lý vận hành công trình cấp nước. Các rủi ro, sự cố do tác động ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội, khủng bố, thiên tai,... có thể xảy ra đối với nguồn nước, công trình cấp nước ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe người dân trên phạm vi rộng (một vùng trong một đô thị cho đến vùng nhiều đô thị, nông thôn). Chính vì vậy, quản lý rủi ro về cấp nước nhằm bảo đảm cấp nước ổn định, liên tục và bảo đảm chất lượng là yêu cầu cấp bách. 
Trong thời gian qua, quá trình xã hội hóa ngành nước đang được đẩy mạnh nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư, quản lý vận hành công trình cấp nước. Nhiều địa phương đã giao cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện dịch vụ cung cấp nước. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý vận hành còn thiếu các quy định ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp cấp nước, cũng như quyền lực nhà nước không đủ mạnh để bảo đảm cấp nước an toàn và bảo đảm an sinh xã hội. Cuộc sống người dân sẽ cùng chịu tác động may rủi với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng nghĩa với doanh nghiệp bị phá sản, kinh doanh thua lỗ hay lợi nhuận không được đáp ứng sẽ ảnh hưởng đến dịch vụ cấp nước cho người dân.
Quy định quản lý công trình cấp nước quy mô vùng liên tỉnh: Nhu cầu đầu tư công trình cấp nước quy mô vùng liên tỉnh phù hợp với điều kiện nguồn nước bị xâm nhập mặn, phải dẫn nước từ xa. Các công trình cấp nước quy mô vùng liên tỉnh đòi hỏi nhu cầu vốn đầu tư rất lớn, cần có sự phối hợp của Ủy ban nhân dân nhiều tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay chưa có cơ chế, chính sách quản lý, đầu tư cho đến vận hành công trình cấp nước quy mô vùng liên tỉnh, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển cấp nước.
- Về triển khai thực hiện phân công quản lý cấp nước:
Chính phủ giao Bộ Xây dựng quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước tại các đô thị và khu công nghiệp; giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước tại các khu vực nông thôn. Từ việc giao 02 Bộ ngành quản lý cấp nước đã hình thành các khác biệt giữa khu vực đô thị và nông thôn từ xây dựng định hướng, chiến lược và quy hoạch cấp nước riêng đến quản lý chất lượng nước, chất lượng dịch vụ cấp nước và chất lượng đầu tư công trình.
- Về triển khai thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp cấp nước với cơ quan quản lý nhà nước:
Việc thực hiện ký thoả thuận dịch vụ cấp nước và Hợp đồng cung cấp dịch vụ cấp nước giữa doanh nghiệp cấp nước bán buôn và doanh nghiệp cấp nước bán lẻ (các khu đô thị, khu chung cư, ...); việc mua bán chuyển nhượng cổ phần, tài sản công trình cấp nước chưa được cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm soát (có công trình cấp nước tập trung không rõ chủ sở hữu hay tổ chức, cá nhân chiếm cổ phần chi phối đã ảnh hưởng đến trách nhiệm duy trì cấp nước liên tục cho người dân).
- Về triển khai thực hiện quản lý đầu tư, vận hành:
Về quản lý cấp nước, mô hình quản lý cộng đồng, hợp tác xã tại khu vực nông thôn và mô hình ban quản lý chung cư kết hợp quản lý vận hành công trình cấp nước tại các khu đô thị mới, khu chung cư; năng lực quản lý vận hành công trình cấp nước của các khu vực dân cư này còn hạn chế, nhiều nơi không đáp ứng yêu cầu ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cấp nước và chất lượng nước. 
b) Nguyên nhân khó khăn vướng mắc trong hoạt động thoát nước và xử lý nước thải
- Thiếu quy định quản lý hoạt động thoát nước trong các luật hiện hành:
Luật hiện hành liên quan đến quản lý, đầu tư phát triển thoát nước như: Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Doanh nghiệp chưa có các nội dung quy định về thoát nước và xử lý nước thải bao gồm: mô hình tổ chức quản lý thoát nước; trách nhiệm quản lý nhà nước về thoát nước; quản lý dịch vụ thoát nước; điều tiết các mối quan hệ trong hoạt động thoát nước; đấu nối thoát nước; kiểm soát tài sản công trình thoát nước,...
- Tính pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thoát nước:
Luật Bảo vệ môi trường có quy định yêu cầu về bảo vệ môi trường, hạ tầng kỹ thuật đối với các cơ sở, hộ gia đình sản xuất của làng nghề, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và kiểm soát chất lượng nước thải thông qua quy định nguyên tắc về thu gom nước thải. Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể về quản lý công trình thoát nước và xử lý nước thải đô thị. Hiện nay, Nghị định số 80/2014/ND-CP là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý điều chỉnh hoạt động thoát nước đô thị. 
- Thiếu các quy định liên quan đến quản lý hoạt động thoát nước:
Việc quản lý rủi ro về kiểm soát ô nhiễm trong việc xả thải từ hộ thoát nước sản xuất, dịch vụ vào hệ thống thoát nước; kiểm soát ngập úng cần thiết để quản lý, vận hành hệ thống thoát nước hiệu quả để ứng phó với tác động của thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu,...chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể.
Đơn vị quản lý thoát nước và xử lý nước thải thường không tham gia vào giai đoạn thiết kế và thi công, cũng không được sở hữu công trình. Nhà đầu tư (chính quyền trung ương hoặc địa phương) thực hiện thiết kế và thi công trước khi bàn giao công trình cho công ty thoát nước (hoặc công ty môi trường đô thị, công ty quản lý vận hành dịch vụ công ích) và xử lý nước thải vận hành và bảo trì. Do đó, các đơn vị này gặp nhiều khó khăn khi vận hành và bảo dưỡng các đường ống và công trình xử lý.
- Về quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch thoát nước:
 Quy hoạch thoát nước đô thị chủ yếu được quy định bởi Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị và các Nghị định liên quan, chứ không phải bởi Nghị định số 80/2014/NĐ-CP. Nghị định số 98/2019/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định về hạ tầng kỹ thuật ban hành ngày 27/12/2019 có quy định các thành phố trực thuộc trung ương có thể lập quy hoạch chuyên ngành thoát nước riêng biệt với Quy hoạch chung đô thị, căn cứ vào Luật Quy hoạch đô thị. Trước khi Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ban hành, các thành phố trực thuộc tỉnh (loại 3 trở lên) có thể lập quy hoạch chuyên ngành thoát nước. Quy hoạch chung đô thị yêu cầu chỉ những nội dung hạn chế như tổng lượng nước thải, vị trí, quy mô các mạng lưới cấp 1 và 2, vị trí và quy mô các nhà máy xử lý nước thải, thực trạng và bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước. Theo đó cần lập riêng quy hoạch thoát nước để tích hợp vào quy hoạch tỉnh từ các đô thị loại 3 trở lên.
Hiện nay, cả nước có khoảng 23 đồ án quy hoạch chuyên ngành thoát nước được phê duyệt. Việc lập quy hoạch chuyên ngành thoát nước là nhiệm vụ được các thành phố trực thuộc trung ương rất quan tâm và thực hiện (100% đã tổ chức lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt). Quy hoạch chuyên ngành thoát nước là cơ sở để lập, triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước và xử lý nước thải. Đa số các địa phương cho rằng hiện nay quy định lập quy hoạch chuyên ngành thoát nước cho các thành phố trực thuộc Trung ương là một hạn chế, bởi nhiều đô thị trực thuộc tỉnh hiện có nhu cầu lập để làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư nhưng thiếu căn cứ pháp lý.
Vì vậy, gây ra những khó khăn cho việc thực hiện các hoạt động thoát nước đồng bộ tại các địa phương và gây bất cập cho việc xây dựng cơ sở để kêu gọi đầu tư cũng như thiết lập các dự án đầu tư.
- Về đầu tư phát triển công trinh thoát nước (nước mưa, nước thải) và xử lý nước thải:
Cơ sở dữ liệu của hệ thống thoát nước cần đồng bộ với dữ liệu với các công trình khác như: giao thông, điện, nước sạch, cáp viễn thông,... Đầu tư không đồng bộ giữa mạng lưới đường thoát nước và nhà máy xử lý nước thải nên không khai thác hết công suất thiết kế nhà máy xử lý nước thải, giảm hiệu quả đầu tư công trình[footnoteRef:132]. Nhiều hệ thống thoát nước mưa (nước mặt) tại các đô thị bị vượt tải, khả năng thoát nước không theo kịp thực tiễn của tác động biến đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết cực đoan. [132:  trung bình thực tế mới đạt khoảng 50% công suất thiết kế do mạng lưới thu gom, đấu nối thoát nước thải chưa được thực hiện, nguồn ngân sách hạn hẹp, trong khi việc thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách khó khăn, dẫn đến việc triển khai đấu nối còn nhiều hạn chế.] 

Việc thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách khó khăn nên nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Phần lớn hệ thống thoát nước mới phát triển được xây dựng theo các dự án ODA, trong nhiều trường hợp, vốn ODA đã được sử dụng để xây dựng các cống bao, trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải. Mặt khác, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trong xây dựng hoặc nâng cấp mạng lưới cống bao gồm các đường ống cống cấp 2 và cấp 3 và các hộp đấu nối. Tuy nhiên, mạng lưới thoát nước vẫn chưa được lắp đặt/nâng cấp do thiếu vốn đầu tư và nhiều trường hợp địa phương không muốn tiến hành đào bới do mất nhiều thời gian và công sức. Các ống cống cũ, kênh hở/nửa hở và sông vẫn được sử dụng làm đường thu gom nước thải sau khi dự án hoàn thành.
Việc sử dụng nước mưa chưa được các địa phương quan tâm nhiều. Đã có một số công trình sử dụng nước mưa khu vực công cộng do chủ đầu tư xây dựng, tuy nhiên sự hiện diện của các hệ thống này còn ít so với tốc độ phát triển đô thị, chưa có ý nghĩa phục vụ giảm ngập úng. Các nhà đầu tư tư nhân hoặc các công trình công cộng có xu hướng ít quan tâm đến nguồn nước mưa cho nguồn cấp nước của thành phố. Lợi ích của việc sử dụng nước mưa chưa được hiểu đầy đủ, do dự đầu tư thêm dây chuyền thu gom, thiết bị xử lý và bể chứa. Công trình thu gom nước mưa đặt nơi công cộng còn mang tính tự phát, thiếu hệ thống và phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài hoặc công nghệ thô sơ.
- Về quản lý vận hành hệ thống thoát nước:
Mô hình quản lý vận hành thoát nước đô thị hiện nay, các đơn vị, doanh nghiệp thoát nước đô thị chủ yếu thực hiện theo cơ chế đặt hàng, phụ thuộc vào nguồn ngân sách phân bổ hàng năm của tỉnh/thành phố, dẫn đến quyền chủ động trong hoạt động quản lý vận hành và phát triển hệ thống còn nhiều hạn chế. Mô hình tổ chức quản lý vận hành hệ thống thoát nước không thống nhất tại các địa phương[footnoteRef:133]. Nhìn chung, mô hình tổ chức quản lý tài sản và quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải về cơ bản là doanh nghiệp công ích, được ủy quyền quản lý tài sản, được giao trực tiếp hoặc đấu thầu quản lý vận hành các công trình thoát nước và xử lý nước thải. Trong một số trường hợp được giao chủ đầu tư các dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị. Ngoài ra, có một số hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải được doanh nghiệp tư nhân đầu tư và quản lý vận hành theo hình thức BT hoặc BO. [133:  Hiện nay có khoảng 10 doanh nghiệp chuyên làm nhiệm vụ thoát nước, tập trung tại một số đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, ... Khoảng 20 doanh nghiệp có chức năng hoạt động trong cả lĩnh vực thoát nước và cấp nước, còn lại các doanh nghiệp khác hoạt động mang tính chất đa ngành nghề, bao gồm cả môi trường và xã hội.] 

Hầu hết các công ty này đều hoạt động theo cơ chế “chính quyền địa phương đặt hàng” và được ngân sách của địa phương thanh toán trực tiếp. Cơ chế sử dụng ngân sách đã được lập và phê duyệt trước để trang trải các hoạt động trong năm khiến các công ty này không thể đầu tư nghiên cứu - phát triển hay tối ưu hoá hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Các công ty này thường gặp khó khăn khi xin ngân sách cho sửa chữa lớn, vì các khoản chi tiêu ngoài kế hoạch này thường phải được một cơ quan hành chính khác của địa phương phê duyệt. Thông thường phải mất khá nhiều thời gian mới được phê duyệt, tình trạng này có thể khiến công ty không cung cấp được dịch vụ.
- Về giá dịch vụ thoát nước:
Khi quy mô đô thị ngày càng lớn, tỷ lệ bao phủ dịch vụ ngày càng tăng, nhu cầu tiếp cận dịch vụ của người nghèo cần được đáp ứng, yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng chặt chẽ, nhiều công nghệ phức tạp hơn được áp dụng, yêu cầu chi phí ngân sách cho thoát nước ngày càng lớn, thì cách quản lý truyền thống theo phương thức quản trị tài sản của chính quyền đô thị đối với lĩnh vực thoát nước không còn thích hợp nữa, cần được đổi mới và chuyển sang phương thức cung ứng dịch vụ thoát nước dựa trên các nguyên tắc thương mại. Mô hình đặt hàng - đấu thầu thực hiện dịch vụ công ích: vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thu gom và xử lý nước thải là hướng đi thích hợp trong giai đoạn hiện nay cho mảng thoát nước đô thị, trong khi khối tư nhân chưa tìm thấy sự hấp dẫn đầu tư trong các hoạt động này vì các nguồn thu không đủ bù đắp chi phí.
Hệ thống thu gom và xử lý nước thải chưa đồng bộ nên khó xác định giá phù hợp, có sự chênh lệch lớn giữa chi trả của người sử dụng dịch vụ xả thải vào hệ thống xử lý và người không xả thải vào hệ thống xử lý; Giá dịch vụ thoát nước hiện còn thấp so với chi phí đầu vào. Đối với hệ thống thoát nước đô thị cũ, Nghị định số 80/2014/NĐ-CP chưa xét đến yếu tố đặc thù nên khó xác định được tổng chi phí thực tế (nhất là chi phí khấu hao).
- Về quản lý thoát nước:
Những tồn tại chính trong quản lý thoát nước có nguyên nhân do thiếu nguồn tài chính, do năng lực và nguồn nhân lực còn hạn chế ở cả khối nhà nước và tư nhân, thiếu các hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, nhận thức của người dân cũng như doanh nghiệp về tầm quan trọng của quản lý thoát nước còn hạn chế. 
Các địa phương có xu hướng áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Tuy nhiên, việc thiết lập hệ thống quản lý còn lúng túng; công tác điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu còn hạn chế. Chưa có quy định hướng dẫn cụ thể về phương pháp quản lý tài sản, xây dựng, cập nhật, lưu trữ cơ sở dữ liệu của hệ thống thoát nước cùng các biểu mẫu thống kê.
4. Kinh nghiệm quốc tế
Hiện nay, hầu hết các nước phát triển và đang phát triển trên thế giới đều có Luật Cấp nước, Luật Thoát nước hoặc Luật Cấp, thoát nước hoặc kết hợp với một số lĩnh vực khác như tài nguyên nước, sức khỏe cộng đồng,... Tùy theo điều kiện kinh tế- chính trị - xã hội của mỗi nước, Luật quy định về phát triển cấp thoát nước, về quản lý đầu tư công trình cấp thoát nước, về việc sử dụng dịch vụ thoát nước, vận hành và bảo dưỡng do Chính phủ trực tiếp tổ chức quản lý hoặc chiếm cổ phần chi phối như Nhật, Hàn Quốc, Úc, Malaysia,...; một số nước giao cho khối tư nhân thực hiện như Anh, Estonia,... và quy định các chính sách để quản lý hoạt động cấp thoát nước của doanh nghiệp tư nhân đáp ứng yêu cầu sử dụng nước và thu gom, xử lý nước thải của người dân. Nhìn chung, Chính phủ các nước quan tâm đến việc cung cấp nước sinh hoạt, thu gom xử lý nước thải và phát triển kinh tế xã hội; bảo đảm quyền được sử dụng nước sạch hay quyền được tiếp cận nước sạch, đồng thời bảo đảm môi trường sống của người dân. 
Trên cơ sở nghiên cứu 10 Luật về ngành nước của các quốc gia bao gồm: Estonia, Phần Lan, Ai-len, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Romania, Nam Úc - Úc, Bang Victoria – Úc, Thụy Điển, có 07 Luật viết riêng cho ngành cấp nước và có 03 Luật lồng ghép với vấn đề cấp nước; bên cạnh đó, có 05 Luật hướng đến quy định về dịch vụ cấp nước (Estonia, Phần Lan, Ai-len, Romania, Thụy Điển); còn lại một số quốc gia tập trung vào đối tượng nước phục vụ công cộng (Estonia) hoặc quản lý tài nguyên nước (Hoa Kỳ). Phần nội dung thường bao gồm các quy định nguyên tắc chung, quy định về quản lý vận hành cấp nước, thẩm quyền của quản lý Nhà nước, giá dịch vụ cấp nước, tiêu chuẩn chất lượng nước, kinh doanh và giấy phép,…và vấn đề về xử phạt, thi hành, chuyển tiếp.
Trên cơ sở nghiên cứu Luật Thoát nước của 10 quốc gia và các khu vực được lựa chọn phù hợp với tính sẵn có của Luật/Đạo luật bằng Tiếng Anh và phân bổ lãnh thổ mà trong đó quy định dịch vụ thoát nước cũng như quản lý lưu vực sông (Khu vực Châu Á: Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Đài Loan và Ấn Độ; Châu Âu và Mỹ: Mỹ, Châu Âu, Canada và Úc). Đặc điểm cơ bản của Luật như Phạm vi pháp lý của luật này từ cấp nhà nước và đô thị (Ấn độ, Úc và Canada) cho đến cấp khu vực phù hợp với sự khác nhau về quản lý của nhà nước và/hoặc đô thị. Luật ở Nhật Bản và Đài Loan định nghĩa mục đích cũng như quy định nguyên tắc quản lý lưu vực sông là quy hoạch tổng thể của các hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, Singapore, Malaysia, Úc (Bang Queens Land ) và Canada (thành phố Toronto) quy định nền tảng pháp lý (bổn phận và nghĩa vụ) của dịch vụ thoát nước như đơn vị quản lý các công trình thoát nước, phát triển thoát nước, nghĩa vụ đấu nối hệ thống thoát nước và hạn chế dịch vụ, phí thoát nước và các mục khác. Châu Âu (Khung hướng dẫn các chỉ số giới hạn trong nước) và Mỹ (Đạo luật về nước sạch) quy định chính sách phát triển thoát nước phù hợp với chính sách quản lý môi trường nước. Châu Âu, Mỹ và Hàn Quốc cũng như Nhật Bản ban hành chính sách phát triển thoát nước phù hợp với việc sử dụng nước ở lưu vực sông. 
Từ yêu cầu thực tế về quản lý phát triển cấp, thoát nước Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế, việc xây dựng Luật Cấp, thoát nước là hết sức cần thiết, làm công cụ pháp lý, quản lý nhà nước có hiệu lực, hiệu quả cao, đồng bộ, thống nhất nhằm điều chỉnh toàn diện các hoạt động cấp nước, thoát nước. Việc xây dựng Luật Cấp, thoát nước sẽ là động lực quan trọng để các chính quyền trung ương và địa phương xây dựng phát triển hệ thống cấp nước, thoát nước nhằm mở rộng ngân sách và nguồn nhân lực cho việc thúc đẩy phát triển hệ thống cấp nước, thoát nước phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người, bảo vệ sức khỏe cho người dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Từ yêu cầu thực tiễn và kết quả nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật điều chỉnh về hoạt động cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải tại Việt Nam; qua đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả thực tế của các quy định pháp luật hiện hành điều chỉnh về hoạt động cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải thời gian qua và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, Bộ Xây dựng nhận thấy cần thiết phải ban hành mới Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước.
Việc đề xuất xây dựng dự án Luật Cấp, thoát nước đã được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm điều chỉnh toàn diện các hoạt động cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn cấp nước, nâng cao môi trường sống và bảo vệ sức khỏe cho người dân. Do vậy, Bộ Xây dựng đề xuất xây dựng dự án Luật Cấp, thoát nước với các nội dung như sau:
1. Đề xuất xây dựng dự án Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước
Xây dựng mới Luật Cấp, thoát nước.
1.1. Tên dự án: 
Luật Cấp, thoát nước.
1.2. Quan điểm xây dựng Luật
- Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, kiểm soát quá trình đầu tư phát triển cấp thoát nước theo quy hoạch, chiến lược, định hướng phát triển cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải. 
- Các quy định của luật phải bảo đảm đồng bộ với các pháp luật liên quan, thúc đẩy đầu tư, phát triển, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước; kiểm soát hoạt động cấp nước, thoát nước theo hướng sản xuất kinh doanh có điều kiện và chịu sự kiểm soát của Nhà nước.
- Giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tế, khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch không phụ thuộc vào địa giới hành chính thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn; thu gom, xử lý nước thải theo lưu vực thoát nước, lưu vực sông, bảo vệ môi trường nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo đảm an sinh xã hội. 
- Ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và đầu tư phát triển công trình cấp thoát nước theo hướng thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
1.3. Mục tiêu xây dựng Luật
Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ làm công cụ quản lý, phát triển cấp thoát nước từ định hướng, quy hoạch, đầu tư xây dựng đến khai thác vận hành nhằm cung cấp nước sạch ổn định, bền vững, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe con người, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Tăng cường quản lý, đáp ứng khả năng tiếp cận hiệu quả quản lý nhà nước về cấp thoát nước và bảo đảm quyền được tiếp cận nguồn nước sạch của người dân, quyền xả thải có kiểm soát. Nhà nước có cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư và vận hành công trình cấp thoát nước; hỗ trợ đầu tư công trình cấp thoát nước nông thôn, các khu vực khó khăn về nguồn nước, dân cư phân tán.
1.4. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật
- Phạm vi điều chỉnh: Luật Cấp, thoát nước điều chỉnh các hoạt động cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải.
- Đối tượng áp dụng: Luật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến việc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải trên lãnh thổ Việt Nam.
1.5. Định hướng các quy định điều chỉnh trong Luật Cấp, thoát nước
a) Định hướng các quy định điều chỉnh về cấp nước
[bookmark: _Toc491868659][bookmark: _Toc50380459][bookmark: _Toc491868661](1) Đầu tư phát triển cấp nước theo quy hoạch, định hướng, chương trình
- Quy hoạch cấp nước, định hướng và chương trình phải được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, đầu tư phát triển cấp nước, có tầm nhìn dài hạn, được xây dựng bởi cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và sự tham gia của doanh nghiệp cấp nước.
- Chính quyền địa phương và cơ quan quản lý kiểm soát việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước phù hợp với quy hoạch cấp nước, định hướng phát triển và chương trình đã được phê duyệt; Quản lý việc thực hiện các dự án đầu tư cấp nước phù hợp các quy định và đáp ứng các yêu cầu chuyên ngành từ nguồn nước, công trình xử lý, mạng đường ống cấp nước.
- Chính quyền địa phương quan tâm đến dịch vụ cung cấp nước sạch, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân và bảo đảm an sinh xã hội. Nhà nước xây dựng các cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ người dân được tiếp cận với nguồn nước sạch, đặc biệt cho khu vực nông thôn, vùng sâu, xa và vùng khó khăn về nguồn nước.
[bookmark: _Toc491868665][bookmark: _Toc50380460](2) Quản lý rủi ro trong hoạt động cấp nước
[bookmark: _Toc491868670]- Quản lý các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra đối với việc cung cấp nước sạch từ khai thác, bảo vệ nguồn nước, quy trình xử lý nước, mạng đường ống truyền tải nước đến người sử dụng nước. Kiểm soát các tác động rủi ro có thể xảy ra từ khách quan đến chủ quan; từ thiên nhiên, biến đổi khí hậu, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của con người; từ cơ chế chính sách, ý thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp cấp nước hay cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý vận hành, đầu tư phát triển cấp nước. 
- Nâng cao vai trò, hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước, trách nhiệm của doanh nghiệp cấp nước trong quản lý rủi ro cấp nước.
[bookmark: _Toc50380461](3) Đổi mới quản lý dịch vụ cấp nước bảo đảm hài hòa lợi ích an sinh xã hội và sản xuất kinh doanh hiệu quả
- Xây dựng các quy định nhằm nâng cao quyền lực Nhà nước bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước và chế tài để xử lý các vi phạm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Trước mắt tạm dừng thực hiện thoái vốn nhà nước đến hết năm 2020; rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn các doanh nghiệp cấp nước trong giai đoạn 2021-2025, để có cơ chế chính sách, lộ trình hợp lý nhằm thu hút nguồn lực của tư nhân tham gia đầu tư, phát triển cấp nước.
- Trong mỗi vùng phục vụ cấp nước, cần kiểm soát tính độc quyền tự nhiên của doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước và yêu cầu chăm sóc khách hàng; xây dựng cơ chế chính sách tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng và công bằng cho tư nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh ngành cấp nước. 
- Kiểm soát năng lực của doanh nghiệp tham gia quản lý vận hành công trình cấp nước từ trách nhiệm thực hiện cấp nước theo định hướng, chương trình, chiến lược, quy hoạch, quy định pháp luật; năng lực con người, thiết bị và năng lực tài chính.
- Thống nhất tổ chức quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước từ trung ương đến địa phương, không phân biệt khu vực đô thị hay khu vực nông thôn. 
[bookmark: _Toc491868676][bookmark: _Toc50380462](4) Bảo đảm tài chính trong hoạt động cấp nước hướng tới phát triển   bền vững
[bookmark: _Toc491868682]- Hoạt động cấp nước được xác định là hoạt động sản xuất kinh doanh; vì vậy, mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển cấp nước sẽ được thu hồi thông qua giá bán nước sạch.
- Đảm bảo cho các nguồn lực đầu tư và vận hành khai thác hệ thống cấp nước đạt hiệu quả cao nhất; đảm bảo công trình cấp nước được cải tạo, ứng dụng công nghệ, khoa học phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của khu vực và từng bước tiến tới trình độ quản lý tiên tiến.
- Nhà nước kiểm soát giá nước sạch nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của cộng đồng. Đối với khu vực dân cư nghèo, vùng khó khăn về nguồn nước cần có cơ chế chính sách hỗ trợ hoặc hỗ trợ đầu tư để giảm giá thành nước sạch.
[bookmark: _Toc50380463](5) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về cấp nước
- Bảo đảm vai trò quản lý nhà nước thống nhất và hiệu quả về dịch vụ cấp nước sạch từ trung ương đến địa phương. Phân công trách nhiệm quản lý cấp nước cho 01 Bộ ngành; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức quản lý, đầu tư phát triển cấp nước cho các nhu cầu trên địa bàn.
- Hoàn thiện khung pháp lý quản lý hoạt động cấp nước. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về cấp nước bằng nâng hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật từ Nghị định lên thành Luật.
- Quản lý, phát triển cấp nước khu vực đô thị và nông thôn phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; quản lý rủi ro cấp nước và bảo đảm nhu cầu, quyền được tiếp cận nguồn nước sạch của người dân.
b) Định hướng quy định điều chỉnh về thoát nước và xử lý nước thải
(1) Quy hoạch lưu vực tổng thể hệ thống thoát nước
[bookmark: _Hlk115184346]- Các vấn đề đặt ra trong Quy hoạch thoát nước: quy hoạch công trình thoát nước mặt, nước thải và nhà máy xử lý nước thải (Quy hoạch lưu vực tổng thể hệ thống thoát nước), quy hoạch về cao độ nền và chống ngập đô thị lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu,... Hệ thống thoát nước là cơ sở hạ tầng kiểu mạng lưới và phát triển theo khu vực. Mạng lưới cống phải được lắp đặt dưới hầu hết các con đường trong các lưu vực và nhà ở, nhà hàng, tòa nhà thương mại, v.v. phải được kết nối với mạng lưới cống để thực hiện và tối đa hóa chức năng và công suất của hệ thống thoát nước. 
[bookmark: _Hlk115184369]- Nghĩa vụ lập quy hoạch thoát nước tổng thể để cải thiện chất lượng nước các nguồn nước công cộng. Quy hoạch thoát nước theo lưu vực nhằm thực hiện từng dự án thoát nước một cách hiệu quả nhất nhằm đạt được và duy trì quy chuẩn chất lượng môi trường nước. Phát triển hệ thống thoát nước phù hợp với việc sử dụng nước và chất lượng nước tại lưu vực sông. Quy chuẩn môi trường nước tại các nguồn nước riêng lẻ, là tiêu chí của quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước, vẫn chưa được thiết lập. Theo đó, quy hoạch toàn diện hệ thống thoát nước theo lưu vực sông là rất quan trọng ở Việt Nam.
- Quy hoạch thoát nước được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, đầu tư phát triển thoát nước cho kế hoạch phát triển chung và dài hạn của dự án ưu tiên; ưu đãi sử dụng đất; cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, vận hành công trình thoát nước. Cơ sở pháp lý của quy hoạch chi tiết cần được quy định trong Luật Thoát nước. Điều này giúp cho việc xây dựng một hệ thống thoát nước thải đồng bộ tích hợp mạng lưới cống và nhà máy xử lý nước thải.
(2) Đầu tư, xây dựng phát triển hệ thống thoát nước đồng bộ và thông báo cộng đồng về sử dụng dịch vụ thoát nước
- Quy định về chủ sở hữu, chủ đầu tư dự án thoát nước; các cơ chế chính sách khuyến khích huy động nguồn lực đầu tư phát triển thoát nước; Quy định về ưu đãi và hỗ trợ về đầu tư hệ thống thoát nước; Nguồn lực đầu tư, quản lý vận hành hệ thống thoát nước.
- Quy định xây dựng kế hoạch đầu tư cho phát triển thoát nước. Kế hoạch/chương trình kiểm soát chống ngập ...
- Các quy định khi dịch vụ thoát nước công cộng bắt đầu đi vào hoạt động, hộ thoát nước hoặc người sinh sống trong khu vực thoát nước phải lắp đặt các công trình thoát nước như đường ống thoát nước và cống để đấu nối ngay với hệ thống thoát nước để xả nước thải từ khu đất của mình vào hệ thống; trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh/ thành phố về tổ chức quản lý, đầu tư phát triển thoát nước trên địa bàn.
- Hộ thoát nước buộc đấu nối thoát nước trong các khu vực có hệ thống thoát nước (Lắp đặt công trình thoát nước vào hệ thống thoát nước công cộng).
- Cải thiện mạng lưới cống thoát nước và tăng cường đấu nối hệ thống thoát nước. Khi dịch vụ thoát nước công cộng bắt đầu đi vào hoạt động, hộ thoát nước hoặc người sinh sống trong khu vực thoát nước phải lắp đặt các công trình thoát nước như đường ống thoát nước và cống để đấu nối ngay với hệ thống thoát nước để xả nước thải từ khu đất của mình vào hệ thống.
- Quy định bắt buộc về việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cần phải đưa vào Luật Cấp, thoát nước. Hệ thống bản đồ thoát nước hoặc cơ dở dữ liệu như hệ thống GIS yêu cầu bắt buộc người dân phải đấu nối cống thoát nước thông qua xác định điểm thoát nước, từ đó dịch vụ thoát nước được tăng cường một cách hiệu quả. Bổ sung thêm thông tin mới liên quan đến khôi phục hoặc xây dựng lại công trình, người quản lý sẽ có thể quản lý bảo trì hiệu quả, xét về khía cạnh quản lý tài sản.
[bookmark: _Hlk115184422](3) Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước mưa, nước thải và xử lý    nước thải
- Các quy định về quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, năng lực đơn vị quản lý vận hành thoát nước; bàn giao công trình, ....
- Quy định về quản lý tài sản, quản trị hệ thống thoát nước (Đấu thầu quản lý vận hành hệ thống thoát nước); xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa ...
- Quy định về quản lý thoát nước an toàn; các quy định về kiểm soát ô nhiễm; quy định về kiểm tra, giám sát hoạt động xả thải vào hệ thống thoát nước. Chất lượng nước thải đầu vào xả vào đường ống thoát nước phải được kiểm soát, xét về khía cạnh bảo vệ các công trình thoát nước, xử lý nước thải khỏi nước thải nguy hại. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh, dịch vụ có thể xả nước thải nguy hại vào hệ thống thoát nước công lắp đặt cơ sở tiền xử lý.
- Quy định kiểm soát ngập úng có tính đến biến đổi khí hậu. Chống ngập trên toàn lưu vực và phối hợp, hợp tác giữa tất cả các bên liên quan trên cùng một lưu vực sông như người quản lý sông, hệ thống thoát nước, thiên tai, người dân, v.v. nhằm phòng tránh và ứng phó với thiên tai do mưa lớn gây ra.
- Tăng cường khả năng chứa nước bằng cách tận dụng ao, hồ, hồ điều tiết nước mưa; Quản lý cao độ nền phù hợp; Tái sử dụng nước mưa và khả năng thấm vào lòng đất thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Xử lý và tái sử dụng bùn thải vì xã hội xanh: Quản lý bùn phát sinh từ hệ thống thoát nước phải nỗ lực để giảm lượng bùn này bằng việc tách nước, đốt, và tái chế để làm nguyên liệu hoặc phân bón.
[bookmark: _Hlk115184733](4) Bảo đảm tài chính trong hoạt động thoát nước và xử lý nước thải
- Quy định về quản lý chi phí, quản lý giá dịch vụ thoát nước, dịch vụ xử lý nước thải; hướng dẫn phương pháp xác định chi phí, phương pháp định giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải; hướng dẫn hợp đồng dịch vụ thoát nước,...
- Quy định về nghĩa vụ đối với khách hàng để khai thác lợi ích của hệ thống thoát nước mà khoản hỗ trợ của Chính phủ và ngân sách chung được đầu tư chi tiêu cho chính quyền đô thị; hỗ trợ địa phương và vay vốn của Chính phủ.
[bookmark: _Hlk115184499](5) Tăng cường hiệu quả quản lý thoát nước và xử lý nước thải
- Quy định nội dung quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước từ trung ương đến địa phương. Phân công trách nhiệm quản lý cho Bộ ngành, UBND các cấp theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng Bộ ngành, địa phương một cách rõ ràng, rành mạch đúng quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước; trong đó xác định Bộ ngành chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý nhà nước về thoát nước, xử lý nước thải.
- Quy định thiết lập và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu công trình thoát nước và xử lý nước thải.
2. Đề xuất các văn bản liên quan đến đề nghị sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: Nội dung về quản lý nước thải và bùn thải của hệ thống thoát nước.
- Xây dựng dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong quá trình xây dựng Luật.
[bookmark: _Hlk115185975]3. Kế hoạch xây dựng Luật Cấp, thoát nước
- Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Luật: tháng 10/2023.
- Trình Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng Luật: tháng 5/2024.
- Trình Quốc hội cho ý kiến lần thứ nhất: tháng 10/2024.
- Trình Quốc hội thông qua Luật Cấp, thoát nước: tháng 5/2025.”
V. NGHIÊN CỨU LUẬT ĐIỀU CHỈNH VỀ PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN
“Nghiên cứu xây dựng Luật Phòng không nhân dân
a) Căn cứ kết quả tổng kết thi hành pháp luật về Phòng không nhân dân (PKND) giai đoạn 2015 - 2021, nghiên cứu thực tiễn và yêu cầu xây dựng lực lượng PKND, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho thấy:
- Nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng, quy định mới của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến công tác PKND chưa được thể chế và cụ thể hóa; một số nội dung của Nghị định số 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ về PKND chưa thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) liên quan đến quốc phòng; nhiều nội dung đang được điều chỉnh ở văn bản QPPL tính pháp lý cao, chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ đến tổ chức, hoạt động của công tác PKND và xây dựng thế trận PKND; công tác phối hợp giữa các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PKND chưa đồng bộ, thống nhất, còn bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc, chưa theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội và chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới.
- Thực tiễn các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới, những năm gần đây và dự báo chiến tranh trong tương lai cho thấy: Ngoài những hình thức, phương pháp chiến tranh truyền thống, việc ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, trong đó có việc sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao như: Máy bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ (UAV),... là chủ yếu, ngay từ đầu và trong suốt cuộc chiến tranh. Mặt khác, thế giới đã và đang có nhiều thay đổi khó lường về phương thức, quy mô, phạm vi, không gian, thời gian, lực lượng và thủ đoạn tác chiến để tiến hành chiến tranh, tác động đến khả năng phát hiện, quản lý vùng trời, nhất là ở độ cao thấp, cực thấp của lực lượng PKND. Nhằm chủ động ngăn ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi và đối phó thắng lợi trong mọi tình huống, đánh bại mọi hình thức chiến tranh xâm lược nếu xảy ra, đòi hỏi phải xây dựng và ban hành Luật về PKND tạo hành lang pháp lý đầy đủ nhằm đáp ứng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới...
b) Hiện nay, Bộ Quốc phòng hoàn chỉnh hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật, gửi Bộ Tư pháp thẩm định (Văn bản số 3890/BQP-PKKQ ngày 11/11/2022 của Bộ Quốc phòng), dự kiến trình Chính phủ xem xét trong tháng 12/2022; trình Quốc hội đưa vào Chương trình lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024), thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).”
VI. NGHIÊN CỨU LUẬT ĐIỀU CHỈNH VỀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP VÀ LUẬT ĐIỀU CHỈNH VỀ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
“Pháp lệnh Động viên công nghiệp (ĐVCN) năm 2003 và Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (CNQP) năm 2008 là những văn bản pháp luật quan trọng điều chỉnh hoạt động xây dựng và phát triển CNQP, thực hiện nhiệm vụ ĐVCN, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, sau gần 20 năm triển khai Pháp lệnh ĐVCN và hơn 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP, nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng, quy định của Hiến pháp liên quan đến CNQP, ĐVCN chưa được thể chế hóa; một số nội dung của các Pháp lệnh chưa đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật liên quan về quốc phòng; nhiều nội dung đang được điều chỉnh ở văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý chưa cao, chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ; quá trình thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Do CNQP và ĐVCN có mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và có nhiều nội hàm liên quan như: (1) Đối tượng của ĐVCN (cơ sở công nghiệp động viên) là một bộ phận của hệ thống cơ sở CNQP; (2) ĐVCN được chuẩn bị từ thời bình, cùng với CNQP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; (3) Trong thời bình, ĐVCN góp phần mở rộng tiềm lực CNQP, tăng cường năng lực trong sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật; trong tình trạng chiến tranh, CNQP là bộ phận chủ chốt thực hiện nhiệm vụ ĐVCN; (4) CNQP và ĐVCN đều do Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý, được Nhà nước đảm bảo nguồn lực đầu tư. Vì vậy, Bộ Quốc phòng thống nhất ghép hai dự án Luật CNQP và Luật ĐVCN với thành 01 luật, với tên gọi: “Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp”.
Hiện nay, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng hoàn chỉnh hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật, trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến trong tháng 12/2022. Dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023), thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024).”
VII. NGHIÊN CỨU LUẬT CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ
“Để giải quyết một cách tổng thể những tồn tại, bất cập về phát triển
CNTT, công nghiệp CNTT trong Luật CNTT nêu trên cần xây dựng văn bản cấp luật với mục tiêu:
- Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển
công nghiệp công nghệ số.
- Thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số trở thành ngành kinh tế đóng góp lớn vào kinh tế đất nước; Việt Nam trở thành môi trường thuận lợi nhất để nuôi dưỡng và phát triển doanh nghiệp công nghệ số.
- Phát triển ngành công nghiệp công nghệ số với trọng tâm là các doanh
nghiệp công nghệ số Việt Nam, chuyển dịch từ lắp ráp, gia công sang sáng tạo,
thiết kế, tích hợp, sản xuất và làm chủ về công nghệ lõi; phát triển nội dung số,
kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh; góp phần xây dựng chính phủ số, động lực phát triển kinh tế số, xã hội số.
- Khẳng định giá trị pháp lý của công nghiệp công nghệ số; hình thành các
quy định, chính sách để thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số. Thay thế
các nội dung về phát triển công nghiệp CNTT trong Luật CNTT bằng các nội
dung của Luật Công nghiệp công nghệ số. Bộ TTTT đã tiến hành lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số theo quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số đã được trình Chính phủ. Chính phủ đã ra Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 30/01/2022 về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01/2022, trong đó có nội dung chỉ đạo về Đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số. 
Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ TTTT đang hoàn thiện hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số để trước khi gửi sang trình Quốc hội đề nghị bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Dự kiến trình Quốc hội thông qua vào năm 2024.”
VIII. NGHIÊN CỨU LUẬT ĐIỀU CHỈNH VỀ NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
“1. Khái quát kết quả nghiên cứu, rà soát 
Các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực  nghệ thuật biểu diễn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được Bộ Văn  hóa, Thể thao và Du lịch cùng các Bộ, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền  ban hành và ban hành theo thẩm quyền được xây dựng kịp thời, đầy đủ bảo đảm  phù hợp với phân công của Chính phủ và đề nghị của các đơn vị; bảo đảm thống  nhất, đồng bộ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các  văn bản là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các  doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn áp dụng, góp phần quan trọng vào việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính  sách, pháp luật của Nhà nước. Hệ thống pháp luật về nghệ thuật biểu diễn hiện nay  không có nội dung trái với các Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  Việt Nam là thành viên. 
2. Kết quả cụ thể 
2.1. Đánh giá thực hiện chính sách bảo đảm quyền sáng tạo, hưởng thụ  các giá trị văn hóa nghệ thuật  
a) Về ưu điểm 
Sau 22 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), 12 năm thực  hiện Nghị quyết 23-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) lĩnh vực văn hóa, văn  học, nghệ thuật ở nước ta tiếp tục có bước phát triển, đạt được những kết quả  quan trọng. Hoạt động văn hóa nghệ thuật từ Trung ương đến địa phương với sự quan tâm của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đã có sự chuyển biến  tích cực.  
Sự ra đời của Hiến pháp năm 2013 đã tạo ra môi trường dân chủ, cởi mở để  văn nghệ sĩ và mọi tầng lớp nhân dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa  nghệ thuật. Các sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật ngày càng phong phú, đa  dạng, phần lớn trong số đó có nội dung lành mạnh, tích cực; hình thức thể hiện có  nhiều đổi mới. Đề tài lịch sử hào hùng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục  thu hút các văn nghệ sĩ.  
Lĩnh vực nghiên cứu lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật cũng có những  chuyển biến, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận văn nghệ của Việt Nam, đặc  biệt là định hướng phát triển văn học - nghệ thuật trong công cuộc công nghiệp  hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Công tác lý luận, phê bình được 
củng cố, xây dựng trong đội ngũ các cây bút trẻ để từ đó tham gia đấu tranh phản  bác các khuynh hướng, hành vi sai trái, cực đoan, bảo vệ và phát triển đường lối  văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng. 
Hoạt động nghệ thuật biểu diễn đã nhận được nhiều ghi nhận tại các sự kiện, cuộc thi, liên hoan quốc tế. Cùng với lực lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật  chuyên nghiệp, lực lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng của các tổ  chức và đoàn thể cũng đã góp phần làm phong phú, đa dạng sự giao lưu văn hóa  của nước ta cả trong nước và ngoài nước. Nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn là  di sản văn hóa đã trở thành những sản phẩm văn hóa - du lịch tạo nền tảng cho sự  phát triển du lịch.  
b) Về hạn chế 
Bên cạnh kết quả đạt được, chính sách về bảo đảm quyền sáng tạo văn học  nghệ thuật và quyền hưởng thụ, tiếp cận các giá trị văn hóa còn những hạn chế  nhất định, như: Bản sắc văn hóa có nguy cơ mai một; việc bảo tồn, phát huy giá  trị di sản văn hóa phi vật thể ở một số địa phương hiệu quả chưa cao; hệ thống  thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động văn hóa còn thiếu và yếu, có nơi xuống cấp, thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng thấp, đầu tư cho lĩnh vực  văn hóa chưa tương xứng và còn dàn trải; chưa nắm bắt kịp thời những vấn đề  mới về văn hóa để đầu tư đúng hướng và có hiệu quả; chưa quan tâm đúng tầm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. 
Các chế độ về nhuận bút, thù lao, bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn của diễn viên,  nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn còn một số bất cập, chưa hợp  lý. Theo quy định tại Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính  phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh,  sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, khung hệ số nhuận bút rộng,  mức nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm nghệ thuật cao, mang tính khuyến khích sáng tạo nhưng việc áp dụng hệ số lại tùy thuộc vào ngân sách của mỗi đơn vị, địa  phương, trong khi điều kiện kinh phí của tỉnh còn hạn hẹp nên chưa thể chi trả theo  khung nhuận bút của Nghị định. Ví dụ, tỉnh Lâm Đồng đang áp dụng việc thực hiện  chế độ bồi dưỡng cho một số chức danh nghề nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật biểu  diễn chuyên nghiệp theo Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 14/5/2015 của Thủ tướng  Chính phủ, chưa thể thực hiện theo Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015  của Chính phủ vì tình hình kinh tế địa phương vẫn còn khó khăn. Tại Phú Yên, đối  với các chương trình nghệ thuật phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh do Nhà hát ca  múa nhạc dân gian Sao Biển, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh thực hiện, định  mức chi trả nhuận bút, thù lao cũng hạn chế, thấp hơn rất nhiều so với khung nhuận  bút của Nghị định số 21/2015/NĐ-CP.  
2.2. Đánh giá thực hiện chính sách phân cấp quản lý nhà nước đối với  lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 
a) Về ưu điểm 
Chính sách về phân cấp đặt ra yêu cầu chính quyền địa phương cấp tỉnh phải  nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng thẩm định và phối hợp để bảo đảm thời  hạn thực hiện thủ tục hành chính cũng như phải tích cực chủ động xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Chính sách phân cấp quản lý nhà  nước hoạt động nghệ thuật biểu diễn được thể chế tại Nghị định số 144/2020/NĐ CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn (sau đây gọi là Nghị định số 144/2020/NĐ-CP) tạo điều kiện thuận lợi, sự chủ  động cho các địa phương trực tiếp cấp phép kiểm soát chất lượng nội dung nghệ  thuật của các đơn vị tổ chức, từ đó kiểm tra, xử lý các tình huống phát sinh thuận  tiện, nhanh chóng. 
Đồng thời, chính sách phân cấp trong Nghị định số 144/2020/NĐ-CP tăng  tính chủ động cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quy định về ủy quyền trên  cơ sở nguyên tắc phân định thẩm quyền quy định tại pháp luật về tổ chức chính  quyền địa phương. Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, trên cả nước đã có  34/63 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành  chính trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn cho cơ quan chuyên môn về văn hóa  trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Việc ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính  nêu trên có một số ưu điểm sau: Rút ngắn quy trình, thời gian; Giúp các cơ quan  chuyên môn chủ động xử lý, giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trước thời hạn; Tạo điều kiện để các cơ quan có thẩm quyền chủ động theo dõi  quản lý, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong công tác bảo đảm an ninh trật  tự, an toàn về điều kiện tổ chức biểu diễn và hỗ trợ hoạt động sáng tạo và phổ biến  tác phẩm nghệ thuật biểu diễn, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần đa dạng và lành  mạnh của nhân dân.
b) Về hạn chế 
Bên cạnh những thuận lợi, công tác quản lý nhà nước sau khi phân cấp vẫn  còn một số hạn chế, khó khăn nhất định như sau: 
Chính sách về phân cấp mặc dù đã có quy định về nguyên tắc tại pháp luật  về tổ chức chính quyền địa phương nhưng trên thực tế, các địa phương chưa thực  sự áp dụng đầy đủ quy định về phân định thẩm quyền, chưa thực hiện chế độ báo  cáo giữa cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới và chế độ phối hợp, trao đổi thông  tin trong hệ thống hành chính quốc gia. Việc này dẫn đến tình trạng không thống  nhất nội dung quản lý, chất lượng quản lý không đồng bộ gây ảnh hưởng quyền  lợi của người dân, doanh nghiệp (tranh chấp quyền, lợi ích; tốn kém chi phí thực  hiện thủ tục hành chính). 
Đối với trường hợp chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn có doanh  thu thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh việc tiếp nhận  và thẩm định hồ sơ tốn nhiều thời gian. Trong khi đó, pháp luật hiện hành quy  định thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải  có văn bản trả lời. Điều này gây ra áp lực lớn cho bộ phận tiếp nhận và thẩm  định hồ sơ cũng như tiến độ thẩm định, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động  nghệ thuật biểu diễn. 
Việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý hoạt động biểu diễn  nghệ thuật trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP, khi triển  khai thực hiện gặp một số khó khăn nhất định về nguồn nhân lực, cụ thể là về  nhân sự, không bảo đảm số lượng và kiến thức chuyên môn sâu để tổ chức thẩm  định chương trình biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp ở các địa phương. 
2.3. Đánh giá công tác giải quyết thủ tục hành chính (chính sách tiền  kiểm) lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn  
a) Về ưu điểm 
Thực hiện các quy định giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu  diễn và Chương trình tổng thể cải cách hành chính quốc gia, cơ quan quản lý nhà  nước có thẩm quyền tại các địa phương đã thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ  tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, thường xuyên tiến hành rà soát, thống  kê, hoàn thành bộ thủ tục hành chính và quy trình ISO thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu  diễn; cập nhật, bổ sung thủ tục hành chính mới theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch để tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đúng quy định. Các  tỉnh, thành phố có thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công đều có chuyên viên làm việc tại Trung tâm nhằm tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho tổ chức, cá nhân thực hiện  thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý hồ sơ được triển khai thực hiện qua hệ thống  dịch vụ công, tiến hành số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 
Giai đoạn từ năm 2013 đến nay, công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải  quyết thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác phổ biến, công bố thủ tục hành chính, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân được các địa  phương thực hiện đầy đủ, đúng quy trình nhằm bảo đảm thống nhất, hiệu quả. 
Qua công tác kiểm tra, rà soát hệ thống thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ  thuật biểu diễn cho đến thời điểm hiện tại có thể đánh  giá các thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đã bảo đảm sự cần thiết, tính khả thi, tính hợp lý; bảo đảm sự tuân thủ của người dân, doanh nghiệp thực  hiện thủ tục hành chính. 
b) Về hạn chế 
Theo quy định đang có hiệu lực về thu phí thẩm định chương trình biểu diễn,  các cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục biểu diễn nghệ thuật ở các địa phương  khác nhau đều phải thẩm định lại chương trình và nộp phí thẩm định sẽ gây khó  khăn, ảnh hưởng kinh phí hoạt động của các đơn vị biểu diễn nghệ thuật. 
Về thẩm quyền giải quyết thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn  quản lý theo quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP có thời gian thực hiện  trong 05 ngày, qua nhiều bước (đặc biệt là bước thẩm định chương trình và trình  Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận) sẽ khó khăn trong việc bảo đảm thời  gian thực hiện, đặc biệt là đối với các tỉnh, thành phố chưa thực hiện ủy quyền cho cơ quan chuyên môn trực thuộc. 
2.4. Đánh giá công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm hành chính (chính  sách hậu kiểm) đối với lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn  
a) Về ưu điểm 
Sau khi Nghị định số 144/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, công tác thanh  tra, kiểm tra hoạt động biểu diễn nghệ thuật được chính quyền địa phương các cấp thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc và thường xuyên. Nhằm nâng cao hiệu quả công  tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao  và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  thường xuyên chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh,  Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an các tỉnh, thành và đội kiểm tra liên  ngành các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra các hoạt động biểu diễn nghệ  thuật trên địa bàn, giám sát chặt chẽ từng chương trình và từng tiết mục, những  nội dung mà đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động biểu diễn nghệ thuật đã đăng ký  sau khi được Sở cấp phép hoặc tiếp nhận hồ sơ thông báo chương trình biểu diễn  nghệ thuật nhằm hạn chế vi phạm. 
Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tiền kiểm cũng như công tác hậu kiểm, việc xảy ra sai phạm trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn được hạn chế. Trước thực  trạng một số nghệ sĩ, người mẫu bất chấp quy định của pháp luật, coi thường  chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp dẫn đến những hành vi vi phạm về thuần phong  mỹ tục, đi ngược lại truyền thống văn hóa của dân tộc, công tác thanh tra, kiểm  tra và xử lý vi phạm đã và đang trở thành một tất yếu khách quan, tạo môi trường  thuận lợi, lành mạnh đối với lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn phát triển, góp phần  bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 
Việc phân cấp quản lý theo địa bàn giúp địa phương quản lý sát nội dung  chương trình, hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn, các hoạt động biểu diễn  nghệ thuật được theo dõi sát sao, công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý  vi phạm được kịp thời, thuận lợi hơn... Nhờ đó, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật  ngày càng đi vào nề nếp, hạn chế được những tiêu cực, lệch lạc trong việc tổ chức  biểu diễn nghệ thuật ở địa phương. Các biện pháp quản lý và xử phạt vi phạm  hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên thực tế bảo đảm tính khả thi, phù hợp với hệ thống pháp luật của Nhà nước và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước tại  địa phương, cũng như bảo đảm tính công khai, minh bạch đối với người dân,  doanh nghiệp và người bị xử lý. 
b) Về hạn chế 
Công tác cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật hiện nay chủ yếu thực  hiện trên hồ sơ. Công tác thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm tra mặc dù đã được quan  tâm chú trọng hơn nhưng mới chỉ tập trung ở các thành phố lớn. Hiện nay, theo  quy định của pháp luật về doanh nghiệp, việc đăng ký doanh nghiệp tương đối  đơn giản nên các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn cũng được  thành lập dễ dàng. Do đó, khi xảy ra vi phạm, các cơ quan chức năng chưa kịp xử  lý thì các doanh nghiệp này đã thay tên đổi chủ, thậm chí thành lập doanh nghiệp  mới để trốn tránh việc xử lý vi phạm cũ.  
Nhiều địa phương khi cấp phép tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật chủ yếu dựa  trên hồ sơ xin phép là chính, không thẩm định thực tế chương trình biểu diễn, do  đó các đơn vị tổ chức biểu diễn dễ có những sai phạm trong quá trình tổ chức. 
Đội ngũ thanh tra tại một số nơi còn yếu về kiến thức pháp luật, hoạt động  giải thích, phổ biến luật tuy đã được triển khai, song mới chỉ mang tính hình thức,  chưa thực sự được chú trọng, hiệu quả chưa cao. Lực lượng thanh tra tương đối  mỏng, gây không ít khó khăn cho công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau  khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật. 
3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế và vướng mắc, bất cập thực hiện pháp  luật về nghệ thuật biểu diễn trong giai đoạn hiện nay 
3.1 Trong công tác triển khai nhiệm vụ thực hiện chủ trương của Đảng,  chính sách pháp luật của Nhà nước 
Thứ nhất, công tác triển khai chủ trương, chính sách phát triển văn hóa theo  hướng đậm đà bản sắc dân tộc có tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại chưa có tính đồng bộ, mới chỉ tập trung kinh phí ngân sách để xây dựng cơ sở vật  chất mà chưa tính đến nguồn kinh phí hỗ trợ phát huy nguồn lực con người, kinh  phí sáng tạo sản phẩm nghệ thuật có chất lượng. Điều này có thể nhận thấy qua  hiện tượng nhiều trung tâm văn hóa, nhà hát được xây dựng nhưng không có  chương trình nghệ thuật đặc sắc, chủ yếu cho thuê, phục vụ sự kiện thương mại  không nhằm mục đích phát triển văn hóa, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho  nhân dân theo đường lối của Đảng, Nhà nước. 
Thứ hai, nguồn đầu tư và phân bổ nguồn lực cho sự nghiệp phát triển nghệ  thuật biểu diễn còn dàn trải, tuy nhiều về số lượng nhưng không đạt hiệu quả chất  lượng do chưa nghiên cứu đặc điểm văn hóa vùng và thống kê dữ liệu nguồn lực  để hoạch định mạng lưới các vùng nghệ thuật và trung tâm vùng nghệ thuật. Điều  này dẫn đến rất nhiều khó khăn trong xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí  hoạt động cho đội ngũ văn nghệ sĩ cũng như không đạt hiệu quả trong việc triển  khai hình thức xã hội hóa và thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. 
Thứ ba, công tác quản lý nhà nước hiện nay vẫn có thể đáp ứng nhưng trong  thời gian tới sẽ không còn phù hợp khi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà  nước về “đẩy mạnh phân cấp”, “tăng cường hậu kiểm” và “tinh giản biên chế”  được áp dụng sâu rộng. Thực tế hiện nay, biện pháp quản lý nhà nước áp dụng  trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn chủ yếu là thẩm định nội dung chương trình  đã phát sinh rất nhiều khó khăn cho lực lượng chuyên viên thẩm định hồ sơ, chưa  kể đến những bất cập trong công tác tổ chức duyệt chương trình nghệ thuật. 
3.2. Trong hệ thống quy định của pháp luật và nội dung quản lý hành  chính nhà nước 
Thứ nhất, quy định pháp luật về hoạt động nghệ thuật biểu diễn cho đến nay  mới chỉ ổn định để tiến đến hoàn thiện nội dung quản lý hành chính nhà nước mà  vẫn chưa ổn định để xây dựng chính sách định hướng phát triển hoạt động này.  Nguyên nhân bởi các Bộ, ngành vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thể chế và  hệ thống pháp luật chuyên ngành. Các chính sách về phát huy, hỗ trợ và định  hướng phát triển nghệ thuật biểu diễn chỉ có thể được xây dựng, ban hành sau khi  ổn định chính sách về tiền lương, biên chế, vị trí việc làm, chính sách về quản lý  hội nghề nghiệp chuyên ngành và quy hoạch mạng lưới phát triển vùng kinh tế - xã hội. 
Thứ hai, công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn hiện nay  đã được phân cấp toàn bộ về địa phương (chỉ thực hiện thủ tục hành chính đối  với hoạt động của đơn vị, tổ chức thuộc cơ quan Trung ương) đang phát sinh  vướng mắc trong quá trình quản lý thông tin, dữ liệu chuyên ngành do chưa đồng  bộ cơ chế trao đổi, phối hợp thông tin theo quy định của pháp luật về báo cáo và  chậm áp dụng biện pháp quản lý số nội dung quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ  thuật biểu diễn.
Thứ ba, quy trình giải quyết thủ tục hành chính về phê duyệt nội dung vẫn  còn vướng mắc cho cả cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp. Cơ quan  quản lý nhà nước sẽ không đủ thời gian để giải quyết thủ tục hành chính khi số  lượng chương trình ngày càng có xu hướng gia tăng. Doanh nghiệp không những  phát sinh thêm chi phí thực hiện thủ tục hành chính theo quy định mà còn phát  sinh chi phí tổ chức tổng duyệt. 
3.3. Trong hệ thống bộ máy quản lý hành chính nhà nước 
Thứ nhất, hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về lĩnh vực nghệ thuật biểu  diễn dần được định hình và ổn định về tổng thể nhưng vẫn xuất hiện một số trường  hợp chưa đủ năng lực chuyên môn về thẩm định nội dung chương trình nghệ thuật  do quá trình luân chuyển cán bộ và tinh giản biên chế. 
Thứ hai, sau khi phân cấp nội dung quản lý nhà nước để tăng tính tự chủ, tự  chịu trách nhiệm đã xuất hiện tình trạng lạm quyền, có dấu hiệu yêu cầu người  dân, doanh nghiệp nộp thành phần hồ sơ không phù hợp với quy định về thủ tục  hành chính. Nguyên nhân bởi các quy định về kiểm tra, giám sát của cơ quan cấp  trên đối với cơ quan thực hiện chưa đầy đủ, chưa quy định rõ trách nhiệm của cơ  quan được phân cấp. 
Thứ ba, tình trạng thiếu thông tin trao đổi giữa các cơ quan quản lý nhà nước  dẫn đến các trường hợp gây ảnh hưởng quyền lợi của người dân, doanh nghiệp  (tranh chấp quyền, lợi ích; tốn kém chi phí thực hiện thủ tục hành chính). 
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
Dựa trên kết quả nghiên cứu, thời điểm hiện tại các quy định quản lý nhà  nước đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn đang đi vào ổn định đáp ứng yêu cầu  định hướng của Đảng và Nhà nước, đáp ứng điều kiện để hoàn thiện hệ thống  pháp luật về nghệ thuật biểu diễn. 
Vì vậy, Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Nghệ thuật biểu diễn, trình Quốc hội năm 2025 - 2026 theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.”
IX. NGHIÊN CỨU LUẬT ĐIỀU CHỈNH VỀ PHÒNG BỆNH, NÂNG CAO SỨC KHỎE
“Đề xuất dự kiến phạm vi điều chỉnh, các chính sách cơ bản trong dự thảo Luật và tiến độ thực hiện xây dựng dự án Luật như sau:
4.1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về nâng cao sức khỏe (bao gồm các vấn đề về dinh dưỡng và dự phòng các rối loạn tâm thần); phòng, chống bệnh truyền nhiễm; phòng, chống bệnh không lây nhiễm và quản lý sức khỏe nhân dân.
4.2. Dự kiến các chính sách thực hiện đánh giá tác động
- Chính sách 1: Bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý.
- Chính sách 2: Kiểm soát yếu tố nguy cơ, trong đó bao gồm cả nguy cơ gây rối loạn tâm thần.
- Chính sách 3: Lập hồ sơ sức khỏe đối với từng người dân.
Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phòng bệnh, trình Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.”
X. NGHIÊN CỨU LUẬT ĐIỀU CHỈNH VỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
“Đề xuất dự kiến phạm vi điều chỉnh, các chính sách cơ bản trong dự thảo Luật và tiến độ thực hiện xây dựng dự án Luật như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định việc quản lý trang thiết bị y tế bao gồm: phân loại trang thiết bị y tế; sản xuất, nghiên cứu lâm sàng, lưu hành, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế; thông tin, quảng cáo trang thiết bị y tế; quản lý giá trang thiết bị y tế và quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế.
2. Dự kiến các chính sách thực hiện đánh giá tác động
- Chính sách 1: Về phát triển công nghiệp trang thiết bị y tế;
- Chính sách 2: Về đăng ký lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế;
- Chính sách 3: Về kiểm soát chất lượng trang thiết bị y tế (bao gồm: tiêu chuẩn, đánh giá lâm sàng, kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra chất lượng);
- Chính sách 4: Về mua bán trang thiết bị  y tế;
- Chính sách 5: Về sử dụng trang thiết bị y tế (bao gồm: theo dõi sự cố, truy suất nguồn gốc, sử dụng tại cơ sở y tế, thu hồi, thanh lý, tiêu hủy trang thiết bị y tế).
Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Trang thiết bị y tế, trình Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025), thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025).”
XI. NGHIÊN CỨU LUẬT DÂN SỐ
“Đề xuất dự kiến phạm vi điều chỉnh, các chính sách cơ bản trong dự thảo Luật và tiến độ thực hiện xây dựng dự án Luật như sau:
8.1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về quy định về quy mô dân số; cơ cấu dân số; phân bố dân số; nâng cao chất lượng dân số; điều kiện bảo đảm thực hiện công tác dân số; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân về công tác dân số.
8.2. Dự kiến các chính sách thực hiện đánh giá tác động
- Chính sách 1: Duy trì mức sinh thay thế.
- Chính sách 2: Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên.
- Chính sách 3: Phá thai an toàn.
- Chính sách 4: Tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.
- Chính sách 5: Tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết hôn.
- Chính sách 6: Lồng ghép các yếu tố dân số trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Dân số, trình Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh  năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua vào Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).”
B. CÁC DỰ ÁN CHƯA ĐỀ XUẤT BAN HÀNH MỚI
I. NGHIÊN CỨU LUẬT ĐIỀU CHỈNH VỀ BẢO VỆ NHÂN CHỨNG
“MỤC 1
QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ NGƯỜI LÀM CHỨNG TRONG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ, VỤ ÁN DÂN SỰ, VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO HÀNH VI THAM NHŨNG
1. Quan điểm, chủ trương của Đảng 
	Trong thời gian vừa qua, để phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, góp ý, phê bình, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, Đảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai thực hiện một số chủ trương, quy định có liên quan đến bảo vệ người tố cáo và đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế, bất cập, nhiều trường hợp người tố cáo không được bảo vệ, bị trả thù, trù dập; các hành vi trả thù, trù dập chưa được phát hiện, xử lý nghiêm… Trước thực trạng trên, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là Chỉ thị quan trọng để góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 
	Chỉ thị số 27-CT/TW yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách; xác định rõ việc bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cơ quan chức năng ở các cấp. Trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, Ban cán sự Đảng Chính phủ, ban cán sự Đảng các bộ, ngành có liên quan chỉ đạo ban hành quy định và hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo năm 2018 một cách cụ thể, chi tiết, đồng bộ, phân rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân bảo vệ người tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và có chế tài xử lý.
2. Quy định của pháp luật
2.1. Pháp luật tố tụng hình sự
Theo quy định tại Điều 66 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021), người làm chứng là người biết được những tình tiết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng triệu tập đến làm chứng. Người làm chứng có quyền yêu cầu cơ quan triệu tập bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị đe dọa.
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã có 01 chương (Chương XXXIV) để quy định về bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại, người tham gia tố tụng khác. Theo quy định tại Chương XXXIV nêu trên, người làm chứng và người thân thích của họ là một trong những người được bảo vệ. Căn cứ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, các biện pháp bảo vệ, thời hạn, hồ sơ biện pháp bảo vệ được quy định như sau:
- Về căn cứ: Việc tiến hành các biện pháp bảo vệ khi có căn cứ xác định tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ bị xâm hại hoặc bị đe dọa xâm hại do việc cung cấp chứng cứ, tài liệu, thông tin liên quan đến tội phạm.
- Về trình tự, thủ tục:
+ Người được bảo vệ có quyền làm văn bản đề nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ. Trường hợp khẩn cấp, người được bảo vệ trực tiếp đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc thông qua phương tiện thông tin liên lạc nhưng sau đó phải thể hiện bằng văn bản đề nghị. Cơ quan, người có thẩm quyền nhận được đề nghị, yêu cầu phải lập biên bản và đưa vào hồ sơ bảo vệ.
+ Khi tiến hành tố tụng đối với vụ án, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nhận được đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ có trách nhiệm xem xét, đề nghị Cơ quan điều tra cùng cấp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp cao nhận được đề nghị, yêu cầu bảo vệ thì đề nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an xem xét, quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.
+ Cơ quan điều tra phải kiểm tra căn cứ, tính xác thực của đề nghị, yêu cầu bảo vệ. Trường hợp xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ thì phải giải thích rõ lý do cho người đã yêu cầu, đề nghị biết.
+ Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ được gửi cho người yêu cầu bảo vệ, người được bảo vệ, Viện kiểm sát, Tòa án đã đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ và cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đến việc bảo vệ.
Sau khi ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ, Cơ quan điều tra có thẩm quyền áp dụng phải tổ chức thực hiện ngay biện pháp bảo vệ. Trường hợp cần thiết có thể phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân để thực hiện việc bảo vệ. Cơ quan điều tra đã ra quyết định áp dụng có thể thay đổi, bổ sung biện pháp bảo vệ trong quá trình bảo vệ nếu xét thấy cần thiết.
- Về thẩm quyền: 
+ Cơ quan điều tra của Công an nhân dân và Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ.
+ Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra của Công an nhân dân có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ trong các vụ việc, vụ án hình sự do cơ quan mình thụ lý, giải quyết, điều tra hoặc theo đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp; đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
+ Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ trong các vụ việc, vụ án hình sự do cơ quan mình thụ lý, giải quyết, điều tra hoặc theo đề nghị của Viện kiểm sát quân sự, Tòa án quân sự cùng cấp; đề nghị của Viện kiểm sát quân sự trung ương.
+ Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp nếu xét thấy cần áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ thì đề nghị Cơ quan điều tra trực tiếp thụ lý vụ án hình sự ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ. Đề nghị phải được thể hiện bằng văn bản. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương nếu xét thấy cần áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ trong vụ việc, vụ án hình sự do cơ quan mình thụ lý, giải quyết, điều tra thì báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương có văn bản đề nghị với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.
- Các biện pháp bảo vệ bao gồm:
+ Bố trí lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và các phương tiện khác để canh gác, bảo vệ;
+ Hạn chế việc đi lại, tiếp xúc của người được bảo vệ để bảo đảm an toàn cho họ;
+ Giữ bí mật và yêu cầu người khác giữ bí mật các thông tin liên quan đến người được bảo vệ;
+ Di chuyển, giữ bí mật chỗ ở, nơi làm việc, học tập; thay đổi tung tích, lý lịch, đặc điểm nhân dạng của người được bảo vệ, nếu được họ đồng ý;
+ Răn đe, cảnh cáo, vô hiệu hóa các hành vi xâm hại người được bảo vệ; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm hại theo quy định của pháp luật;
+ Các biện pháp bảo vệ khác theo quy định của pháp luật.
- Về thời hạn: Thời gian bảo vệ được tính từ khi áp dụng biện pháp bảo vệ cho đến khi có quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp bảo vệ. Việc chấm dứt áp dụng biện pháp bảo vệ khi Cơ quan điều tra xét thấy căn cứ xâm hại hoặc đe dọa xâm hại tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ không còn.
- Về hồ sơ: 
Hồ sơ bảo vệ gồm: Văn bản đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ; biên bản về việc đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ; Kết quả xác minh về hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ; Tài liệu về hậu quả thiệt hại đã xảy ra (nếu có) và việc xử lý của cơ quan có thẩm quyền; Văn bản yêu cầu, đề nghị thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp bảo vệ; Quyết định áp dụng, thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp bảo vệ; Tài liệu phản ánh diễn biến quá trình áp dụng biện pháp bảo vệ; Văn bản yêu cầu, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp bảo vệ; Báo cáo kết quả thực hiện biện pháp bảo vệ; Quyết định chấm dứt biện pháp bảo vệ và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến việc bảo vệ.
2.2. Pháp luật tố tụng hành chính, tố tụng dân sự
- Theo quy định tại Điều 62 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), người làm chứng là người biết các tình tiết có liên quan đến nội dung vụ án được đương sự đề nghị và Tòa án triệu tập tham gia tố tụng. Người mất năng lực hành vi dân sự không thể là người làm chứng. Người làm chứng có quyền yêu cầu Tòa án đã triệu tập, cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình khi tham gia tố tụng. 
Theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), trường hợp người làm chứng bị đe dọa, khống chế hoặc mua chuộc để không cung cấp chứng cứ hoặc cung cấp chứng cứ sai sự thật thì Tòa án có quyền quyết định buộc người có hành vi đe dọa, khống chế hoặc mua chuộc phải chấm dứt hành vi đe dọa, khống chế hoặc mua chuộc người làm chứng. Trường hợp hành vi đó có dấu hiệu tội phạm thì Tòa án yêu cầu Viện kiểm sát xem xét về trách nhiệm hình sự.
- Trong lĩnh vực tố tụng dân sự, Điều 77 Luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định Người biết các tình tiết có liên quan đến nội dung vụ việc được đương sự đề nghị, Tòa án triệu tập tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng. Người mất năng lực hành vi dân sự không thể là người làm chứng. Điều 78 quy định người làm chứng có quyền yêu cầu Tòa án đã triệu tập, cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình khi tham gia tố tụng; khiếu nại hành vi tố tụng của người tiến hành tố tụng.
Theo quy định tại khoản 2 Điều 110 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, trường hợp người làm chứng bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép hoặc mua chuộc để không cung cấp chứng cứ hoặc cung cấp chứng cứ sai sự thật thì Tòa án có quyền quyết định buộc người có hành vi lừa dối, đe dọa, cưỡng ép hoặc mua chuộc phải chấm dứt hành vi đó. Trường hợp hành vi đó có dấu hiệu tội phạm thì Tòa án yêu cầu Viện kiểm sát xem xét về trách nhiệm hình sự.                                                                                                                                   
2.3. Pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật về tố cáo
Theo quy định tại Điều 5 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật. Điều 9 Luật Tố cáo quy định người tố cáo có quyền đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo; khoản 1 Điều 47 Luật Tố cáo quy định bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo; bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo. Tùy từng nội dung bảo vệ, Luạt Tố cáo quy định có nhiều cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ, trong đó, cơ quan Công an chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ. Điều 58 Luật Tố cáo quy định cụ thể các biện pháp bảo vệ, bao gồm: Đưa người được bảo vệ đến nơi an toàn; bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ để trực tiếp bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm cho người được bảo vệ tại nơi cần thiết; áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, xử lý hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ theo quy định của pháp luật; yêu cầu người có hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ chấm dứt hành vi vi phạm và biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
Để cụ thể hóa các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 145/2020/NĐ-CP ngày 29/12/2020 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí.
3. Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ người làm chứng trong các vụ án hình sự, vụ án dân sự, vụ án hành chính và bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng
3.1. Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ người làm chứng trong các vụ án hình sự
Trong quá trình tiến hành tố tụng, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã luôn chú trọng, quan tâm đến công tác bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại, người tố cáo và người thân thích của họ để họ yên tâm cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án; khai báo khách quan, trung thực những tình tiết của vụ án mà họ biết được, giúp các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng giải quyết vụ án được khách quan, tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Quá trình giải quyết các vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng đã giải thích về quyền và nghĩa vụ của bị hại, người làm chứng để họ hiểu và chấp hành pháp luật. 
Từ 01/01/2018 đến 30/6/2022, Tòa án có thẩm quyền đã giải quyết 361.806 vụ án hình sự và 631.807 bị cáo theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, trong đó có 187.547 lượt người bị hại, 229.839 lượt người làm chứng tham gia tố tụng tại Tòa án. Trong các vụ án có sự tham gia tố tụng của bị hại, tập chung chủ yếu ở các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người và các vụ án xâm phạm sở hữu. Bên cạnh đó, trong những vụ án mà người bị hại thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý, Tòa án nhân dân các cấp đã chủ động liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý của địa phương để cử người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự. Trường họp bị cáo hoặc người bị hại là người dưới 18 tuổi hoặc các trường họp đặc biệt khác (nạn nhân của bạo lực gia đình, người cao tuổi, phụ nữ bị xâm hại nghiêm trọng về sức khỏe, tinh thần...); chủ động mời đại diện các tổ chức chính trị - xã hội như: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội người cao tuổi, Hội phụ nữ... tham dự phiên tòa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại để tham vấn về những biện pháp cần thiết bảo vệ. Quá trình giải quyết các vụ án hình sự, có nhiều trường hợp bị hại, người làm chứng vì nhiều lý do khác nhau không tham gia tố tụng tại phiên tòa, Tòa án nhân dân các cấp đã ban hành 91 quyết định dẫn giải người làm chứng, người bị hại. Từ năm 2016 đến nay, Tòa án nhân dân các cấp chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu mua chuộc, có hành vi khống chế, đe dọa, trả thù người làm chứng, bị hại để họ rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án trong giai đoạn xét xử (theo Điều 155 BLTTHS), không ra làm chứng, không cung cấp chứng cứ hoặc cung cấp chứng cứ sai sự thật để yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm hoặc đề nghị Viện kiểm sát xem xét trách nhiệm của người có hành vi vi phạm. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn có những vụ án Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản sau khi người bị hại và bị cáo, gia đình bị cáo đã đạt được thỏa thuận bồi thường, cố ý không đi giám định thương tích, không đến tham gia tố tụng tại Tòa án; có trường hợp người làm chứng mặc dù biết rõ các tình tiết của vụ án nhưng do ngại va chạm, cả nể đã từ chối cung cấp thông tin hoặc sau khi đã cung cấp lời khai ở các giai đoạn tố tụng trước, từ chối tham gia tố tụng tại phiên tòa, gây khó khăn cho công tác giải quyết, xét xử.
Khi tiếp nhận được các yêu cầu đề nghị bảo vệ của các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, của người được bảo vệ, các cơ quan điều tra có thẩm quyền phải tiến hành xác minh để xác định căn cứ áp dụng các biện pháp bảo vệ. Theo thống kê của các cơ quan của Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2022, các cơ quan điều tra của Công an nhân dân đã ban hành 05 quyết định[footnoteRef:134] áp dụng các biện pháp bảo vệ, đến nay, đã chấm dứt áp dụng các biện pháp bảo vệ; các cơ quan điều tra của Quân đội nhân dân không ban hành quyết định áp dụng các biện pháp bảo vệ. [134:  Công an Hà Nội ban hành 02 quyết định, Công an Bến Tre ban hành 02 quyết định, Công an Tiền Giang ban hành 01 quyết định] 

3.2. Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ người làm chứng trong các vụ án dân sự, vụ án hành chính
Để đảm bảo phiên tòa diễn ra khách quan, trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hành chính, Tòa án nhân dân các cấp đã triệu tập đầy đủ người tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng trong các vụ án theo đề nghị của các đương sự với sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vụ án khách quan, chính xác, thấu tình đạt lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Từ 01/7/2016 đến 01/6/2022, Tòa án nhân dân các cấp đã giải quyết 2.123.062 vụ án hành chính và dân sự (theo nghĩa rộng). Quá trình giải quyết các vụ án, Tòa án nhân dân các cấp chưa ban hành quyết định dẫn giải người làm chứng và chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu mua chuộc, có hành vi khống chế, đe dọa, trả thù người làm chứng, không ra làm chứng, không cung cấp chứng cứ hoặc cung cấp chứng cứ sai sự thật để yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm hoặc đề nghị Viện kiểm sát xem xét trách nhiệm của người có hành vi vi phạm.
3.3. Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng
Quá trình triển khai xây dựng và thi hành các văn bản pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các vãn bản chỉ đạo trong thực hiện pháp luật về giải quyết tố cáo thường xuyên, liên tục và quyết liệt nhằm từng bước tạo sự chuyển biến về tình hình tố cáo, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị - xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trên cơ sở đó, việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản pháp luật về tố cáo đã đáp ứng được yêu cầu quản lý trong ưong từng thời kỳ, bám sát các đường lối, chủ trương của Đảng, góp phần giải quyết những bất cập đang đặt ra trong công tác về giải quyết tố cáo, giúp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức thực hiện quyền quyền tố cáo và đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo[footnoteRef:135]; xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật và rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài...  [135:  Theo thống kê, các quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 160.367/164.396 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 97,5%. Trong đó: Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát và kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý 234/364 vụ việc khiếu nại, tố cáo do Thủ tướng Chính phủ giao; các bộ, ngành đã giải quyết 65.696/66.680 vụ việc khiếu nại, tố cáo, thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 98,5%; các địa phương đã giải quyết 94.437/97.352 vụ việc khiếu nại, tố cáo, thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 97%.
] 

Thời gian qua, Thanh tra Chính phủ có nhận được một số thông tin, đơn thư phản ánh việc trù dập, trả thù và đề nghị được bảo vệ người tố cáo tham nhũng như: Vụ việc phản ánh vi phạm, trù dập người tố cáo tại tỉnh Hoà Bình (Báo cáo số 382/BC-C.IV ngày 13/12/2021); vụ việc tố cáo và đề nghị được bảo vệ người tố cáo tham nhũng về vi phạm pháp luật tại Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội; vụ việc phản ánh vi phạm và trù dập người tố cáo tại Đông Anh, Hà Nội; vụ việc đề nghị bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực bị trù dập, trả thù trong việc tố cáo hành vi tham nhũng tại xã Vũ Chính, TP. Thái Bình tỉnh Thái Bình; vụ việc đề nghị bảo vệ người tố cáo tại thôn An Xá, xã Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên. Thanh tra Chính phủ đã nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để chủ động nắm bắt và xử lý các tình huống phức tạp phát sinh trong công tác giải quyết tố cáo và bảo vệ người tố cáo.
Qua tổng kết của Bộ Công an, từ ngày 15/02/2021 đến ngày 01/6/2022 (thời điểm Thông tư số 145/2021/TT-BCA có hiệu lực thi hành), Công an các đơn vị, địa phương chưa tiếp nhận, thụ lý vụ việc nào về việc áp dụng biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người tố cáo theo quy định của pháp luật.
4. Kinh nghiệm của quốc tế và pháp luật của một số nước trên thế giới về bảo vệ người làm chứng
Ngày 29/11/1985, Liên hợp quốc ban hành Tuyên ngôn về những nguyên tắc cơ bản của hoạt động xét xử đối với nạn nhân của tội phạm và nạn nhân của sự lạm dụng quyền lực; trong đó, Liên hợp quốc yêu cầu các quốc gia thành viên áp dụng những biện pháp cần thiết giảm thiểu tối đa những khó khăn mà người bị hại có thể phải đương đầu trong quá trình giải quyết vụ án, những biện pháp bảo đảm an ninh cho họ, cho người làm chứng và người thân của họ không bị trả thù từ phía kẻ phạm tội và đồng bọn. Có thể nói văn kiện này của Liên hiệp quốc đã khẳng định vai trò to lớn và địa vị pháp lý quan trọng của nạn nhân tội phạm và người làm chứng trong lĩnh vực tố tụng hình sự.
Tại Mỹ, Chương trình bảo vệ nhân chứng của Hoa Kỳ được thiết lập bởi Luật kiểm soát tội phạm có tổ chức năm 1970. Theo Luật này, Tổng chưởng lý ra quyết định cuối cùng về việc người nào sẽ được chấp nhận tham gia Chương trình. Luật sư của Chính phủ liên bang giới thiệu nhân chứng tham gia vào Chương trình, mặc dù nhân chứng cũng có thể tự xin được bảo vệ. Sự bảo vệ của Chương trình được duy trì đến hết cuộc đời, miễn là nhân chứng không phạm tội lần nữa. Một vài bang cũng có Chương trình bảo vệ nhân chứng riêng của mình. Ba tổ chức quản lý Chương trình bảo vệ nhân chứng: Cơ quan Marshals Hoa Kỳ: cung cấp an ninh, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho những người tham gia Chương trình không bị kết án tù; Vụ Pháp luật Hoà Kỳ: Văn phòng thi hành (OEO) có thẩm quyền cho phép tham gia Chương trình những nhân chứng đang bị đe doạ cuộc sống vì họ đưa ra lời chứng chống lại những người buôn bán ma tuý, phạm tội khủng bố, phạm tội có tổ chức hoặc phạm tội nghiêm trọng khác; Vụ quản lý nhà tù liên bang (BOP): duy trì việc bảo vệ những nhân chứng trong tù.
Tại Nga, việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người làm chứng được quy định là một nguyên tắc trong Bộ luật Tố tụng hình sự; các quy định cụ thể về bảo vệ nhân chứng do Luật Bảo vệ nhân chứng năm 2004 điều chỉnh. Đơn vị có chức năng bảo vệ là Cục đảm bảo an ninh cho các đối tượng được nhà nước bảo vệ. Cục này trực thuộc Bộ Nội vụ và là một đơn vị độc lập đặc biệt, có nhiệm vụ bảo vệ cho các nhân chứng, những người bị mối nguy hiểm đe doạ và các nhân viên bảo vệ luật pháp, như: quan toà, công tố viên, các nhân viên của Uỷ ban điều tra, nhân việc của các cơ quan giám sát khác nhau. Nhân chứng liên hệ với nhân viên điều tra để yêu cầu bảo vệ và trong vòng 3 ngày sau khi kiểm tra đúng nguy cơ bị xâm hại, nhân viên điều tra ra quyết định việc bảo vệ và gửi cho Cục trên. Cũng có thể thực hiện bảo vệ đối với người phạm tội khi người này cộng tác với cơ quan điều tra.
Năm 2003 Vương quốc Anh xây dựng Đề án không nhân chứng, không công lý để hỗ trợ cho các bộ phận chăm sóc nhân chứng tại 42 khu vực ở Vương quốc Anh và xứ Wales. Bộ phận này có trách nhiệm liên hệ với nơi nhân chứng làm việc, đề nghị chủ lao động sắp xếp cho nhân chứng ra toà. Thời gian tham dự phiên toà, nhân chứng sẽ được hoàn trả toàn bộ phí tổn phát sinh. Nhân chứng muốn làm chứng từ xa sẽ được bố trí hệ thống kết nối truyền hình trực tiếp. Nhân chứng gặp khó khăn về ngôn ngữ sẽ được bố trí người phiên dịch hoặc nhân chứng quá lo sợ phải ra trước toà sẽ được làm quen trước với khung cảnh phòng xử án.
Như vậy, tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới cho thấy, các nước đều coi trọng về công tác bảo vệ nhân chứng, tuy nhiên, cách thức xây dựng pháp luật và thực hiện có sự khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu bảo vệ an toàn nhân chứng trước các mối đe dọa của tội phạm.
5. Nhận xét, đánh giá
Trong quá trình xây dựng các bộ luật, luật trong lĩnh vực tư pháp và các luật về phòng, chống tham nhũng, luật tố cáo đã được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm để đưa các biện pháp bảo vệ người làm chứng vào luật và đây là các quy định mới trong các luật. Theo đó, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã dành 01 chương (Chương XXXIV) để quy định về căn cứ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền… áp dụng các biện pháp bảo vệ người làm chứng và người thân thích của họ; Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính đã bổ sung quy định Tòa án có quyền quyết định buộc người có hành vi lừa dối, đe dọa, cưỡng ép hoặc mua chuộc người làm chứng trong các vụ án dân sự, vụ án hành chính phải chấm dứt hành vi đó; trường hợp hành vi đó có dấu hiệu tội phạm thì Tòa án yêu cầu Viện kiểm sát xem xét về trách nhiệm hình sự. Trong lĩnh vực giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng đã có các quy định của pháp luật cụ thể và phân công trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, người có thẩm quyền trong bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng. Do vậy, đánh giá chung, hiện nay, pháp luật đã có các quy định để bảo vệ người làm chứng, người tố cáo hành vi tham nhũng.                               
[bookmark: bookmark13]Mặc dù các quy định của pháp luật về việc bảo vệ người làm chứng, bị hại, người tố cáo và người thân thích của họ trong các vụ án hình sự, dân sự và hành chính tương đối đầy đủ. Song, một số quy định của pháp luật về bảo vệ người làm chứng trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, bảo vệ người tố cáo còn hạn chế, vướng mắc, cụ thể:
[bookmark: bookmark14]a) Bộ luật Tố tụng hình sự
[bookmark: bookmark15]- Quy định các biện pháp bảo vệ mang tính chung chung: Điểm e khoản 1 Điều 486 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: “các biện pháp bảo vệ khác theo quy định của pháp luật” sẽ dẫn đến tình trạng áp dụng pháp luật mang tính tùy nghi, không thống nhất giữa các địa phương, cơ quan, ảnh hưởng đến quyền lợi của người được bảo vệ.
[bookmark: bookmark16]- Về căn cứ áp dụng các biện pháp bảo vệ: Khoản 1 Điều 486 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: “Khi có căn cứ xác định tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ bị xâm hại hoặc bị đe dọa xâm hại do việc cung cấp chứng cứ, tài liệu, thông tin liên quan đến tội phạm thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng quyết định áp dụng những biện pháp sau đây để bảo vệ họ…”. Tuy nhiên, hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về điều kiện “khi có căn cứ” để các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định áp dụng những biện pháp bảo vệ nên dẫn đến có nhiều cách hiểu khác nhau, không thống nhất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc áp dụng hay không áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết.
[bookmark: bookmark17]- Khoản 2 Điều 488 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định: “Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ được gửi cho người yêu cầu bảo vệ, người được bảo vệ, Viện kiểm sát, Tòa án đã đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ và cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đến việc bảo vệ”. Tuy nhiên, điều luật chưa quy định cụ thể việc gửi quyết định cho người bảo vệ trong thời gian bao lâu kể từ ngày ra quyết định.
[bookmark: bookmark18]- Bộ luật Tố tụng hình sự quy định không đồng nhất về quyền yêu cầu bảo vệ và đối tượng được bảo vệ, cụ thể: Điểm b khoản 3 Điều 67 và điểm b khoản 2 Điều 70 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định người chứng kiến, người phiên dịch, người dịch thuật có quyền yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị đe dọa. Tuy nhiên, những đối tượng trên không được quy định là người được bảo vệ theo khoản 1 Điều 484 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Do đó, cần bổ sung người chứng kiến, người phiên dịch, người dịch thuật là người được bảo vệ để đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
- Điều 487 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định chỉ người được bảo vệ mới có quyền làm văn bản đề nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ. Điều luật không quy định người đại diện hợp pháp của người được bảo vệ là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tinh thần, thể chất được đề nghị, yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ. 
b) Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính
Khoản 6 Điều 78 Bộ luật tố tụng dân sự và điểm i khoản 2 Điều 62 Luật tố tụng hành chính quy định người làm chứng được quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, tài sản và các quyền lợi khác khi tham gia tố tụng; tuy nhiên, các quy định này mới dừng quy định mang tính nguyên tắc, chưa có các quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn, cơ quan có trách nhiệm thi hành và các biện pháp bảo vệ đối với người làm chứng trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính khi họ đề nghị bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền lợi khác. Do đó, nhiều Tòa án và các cơ quan có liên quan còn lúng túng khi giải quyết các yêu cầu bảo vệ của người làm chứng trong vụ án dân sự, hành chính.
c) Luật Tố cáo
Luật Tố cáo đã quy định các biện pháp bảo vệ người tố cáo, đồng thời, đã cụ thể hóa tại Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. Theo quy định của Luạt Tố cáo và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP nêu trên, khi có căn cứ cho rằng việc tố cáo có thể gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, xâm hại đến tài sản, uy tín, danh dự, nhân phẩm hoặc bị trù dập, phân biệt đối xử… của người tố cáo và người thân thích của người tố cáo thì tùy từng trường hợp họ có quyền yêu cầu người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ. Tuy nhiên, việc xác định yếu tố “có căn cứ” là vấn đề khó, mang tính định tính, không liệt kê hoặc định lượng được ở mức độ, những biểu hiện nào, những hành vi nào được coi là “có căn cứ”; bên cạnh đó, quan điểm của mỗi bộ, ngành, địa phương có cách tiếp cận khác nhau nên chưa có sự thống nhất trong việc áp dụng pháp luật.
MỤC 2. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Trên cơ sở đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về bảo vệ người làm chứng, người tố cáo trong thời gian vừa qua thấy rằng:
- Trong từng lĩnh vực tố tụng (tố tụng hình sự, tố tụng hành chính, tố tụng dân sự), các Bộ luật, Luật đã có quy định về bảo vệ người làm chứng; trong đó, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã có 01 chương để quy định; Luật Tố tụng hành chính và Bộ luật Tố tụng dân sự đã có các điều, khoản để quy định về bảo vệ người làm chứng và quyền được yêu cầu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và các quyền và lợi ích hợp pháp khác.
- Trong lĩnh vực bảo vệ người tố cáo, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định cụ thể về bảo vệ người tố cáo và các biện pháp, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ người tố cáo. 
- Từ thực tiễn công tác bảo vệ người làm chứng, cho đến nay, các cơ quan có thẩm quyền mới chỉ ban hành được 05 quyết định bảo vệ trong tố tụng hình sự, đến nay, các quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ đã chấm dứt. Trong lĩnh vực tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, Tòa án, Viện kiểm sát đánh giá chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự, tố tụng hành chính về bảo vệ người làm chứng. 
- Tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng[footnoteRef:136], Bộ Tài Chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các cơ quan đánh giá cần giữ nguyên hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bảo vệ người làm chứng, bị hại, người tố cáo để đảm bảo tính ổn định; không cần thiết phải ban hành mới Luật điều chỉnh về bảo vệ nhân chứng.  [136:  Tại Báo cáo số 2385/BC-BQP ngày 22/7/2022, Bộ Quốc phòng đề nghị xây dựng Luật điều chỉnh về bảo vệ nhân chứng; tuy nhiên, tại Công văn số 3403/BQP-ĐTHS ngày 06/10/2022, Bộ Quốc phòng thống nhất với kiến nghị, đề xuất của Bộ Công an] 

Trên cơ sở các ý kiến nêu trên, căn cứ Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị, từ thực tiễn thi hành pháp luật và những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật cho thấy cần giữ nguyên hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bảo vệ người làm chứng, bị hại, người tố cáo để đảm bảo tính ổn định; chưa cần thiết phải ban hành mới Luật điều chỉnh về bảo vệ nhân chứng.”
II. NGHIÊN CỨU LUẬT ĐIỀU CHỈNH VỀ KHÔNG GIAN NGẦM
“1. Khái quát kết quả nghiên cứu, rà soát
1.1. Các văn bản được rà soát:
Kết quả thực hiện việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị:
- Số lượng Luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội đã rà soát: 08 Luật.
- Số lượng Nghị định của Chính phủ đã rà soát: 05 Nghị định lĩnh vực xây dựng, đất đai.
1.2. Nội dung chính của quy định pháp luật về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị được rà soát
1.2.1 Các Luật do Quốc hội ban hành
Hiện nay, chưa có luật riêng điều chỉnh toàn diện về quản lý không gian xây dựng ngầm. Công tác quản lý về xây dựng trong đó có xây dựng công trình ngầm đô thị được lồng ghép trong nội dung của Luật Xây dựng năm 2003, được sửa đổi bổ sung năm 2014, năm 2020; công tác quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị được quy định trong Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; công tác quản lý đất đai trong đó có đất sử dụng để đầu tư xây dựng công trình ngầm đô thị được quy định trong nội dung Luật Đất đai năm 2013.
- Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; công tác quản lý nhà nước trong các hoạt động đầu tư xây dựng trong đó có các hoạt động đầu tư xây dựng công trình ngầm. Phạm vi của Luật điều chỉnh các hoạt động đầu tư xây dựng từ bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng công trình và đưa công trình vào khai thác sử dụng. Một số quy định cụ thể liên quan đến việc xây dựng công trình ngầm như nội dung giấy phép xây dựng (khoản 3 Điều 47 Luật Xây dựng 2014) bao gồm các yêu cầu về khai thác sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên mặt đất, dưới mặt đất ...
- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009: có 2 điều có quy định liên quan đến quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị (Điều 66 quy định Quản lý không gian ngầm, Điều 67 quy định Quản lý xây dựng công trình ngầm).
- Luật Đất đai năm 3013 có quy định về đất để xây dựng công trình ngầm. Trong đó quy định về nguyên tắc đối với việc sử dụng đất xây dựng công trình ngầm (Điều 161) phải phù hợp với quy hoạch xây dựng công trình ngầm, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được thuê đất để xây dựng công trình ngầm (Điều 178); Quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất để xây dựng công trình ngầm (Điều 187). 
Đây mới chỉ là các quy định mang tính nguyên tắc, chưa có các quy định cụ thể (ví dụ như các loại giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất không quy định về quyền sử dụng không gian dưới mặt đất).
- Luật Đường sắt 2017: Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng hệ thống đường sắt trong đó có hệ thống đường sắt đô thị, tàu điện ngầm.
Ngoài các Luật có các nội dung quy định về quản lý xây dựng ngầm nêu trên, hiện nay các quy định về đầu tư; cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư; quy định về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; quản lý tài sản công (điều chỉnh chung trong đó có điều chỉnh cả hoạt động đầu tư xây dựng công trình ngầm) được quy định trong nội dung của một số Luật như:
- Luật Đầu tư năm 2020;
- Luật Đầu tư công năm 2019;
- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020;
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.
1.2.2 Nghị định của Chính phủ
- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị (thay thế Nghị định số 41/2007/NĐ-CP về Quản lý công trình xây dựng ngầm đô thị) trong đó, đã quy định những vấn đề cơ bản của quản lý xây dựng không gian ngầm trong đô thị bao gồm các quy định về sử dụng không gian ngầm, quy hoạch xây dựng ngầm, xây dựng cơ sở dữ liệu công trình xây dựng ngầm đô thị, quy định về hạ ngầm đường dây, đường cáp đi nổi tại các đô thị, các quy định chi tiết liên quan đến khảo sát, thiết kế, thi công, quan trắc, bảo trì công trình ngầm. 
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, trong đó quy định lồng ghép nội dung quy hoạch xây dựng ngầm trong các đồ án quy hoạch đô thị.
- Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật nêu rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có đường dây, cáp và đường ống bố trí vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã xây dựng theo quy định (Các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phần lớn là các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm như hào, tuy nen kỹ thuật, cống bể cáp kỹ thuật, công trình giao thông ngầm ...). 
- Nghị đinh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai năm 2013 thay thế Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong đó, nội dung về sử dụng đất xây dựng công trình ngầm được quy định tại Điều 37 liên quan đến trách nhiệm thuê đất, đơn giá thuê đất công trình ngầm... 
- Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, trong đó có quy định việc xác định đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm tại Điều 5.
1.3. Nội dung tập trung nghiên cứu, rà soát, đánh giá
Cơ quan chủ trì lập Báo cáo đã thực hiện rà soát các quy định pháp luật về quản lý không gian xây dựng ngầm tại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, cụ thể đối với các nội dung quy định về:
(i) Về quy hoạch: Nội dung quy hoạch không gian xây dựng ngầm trong các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị; nội dung quy hoạch chuyên ngành không gian xây dựng và trách nhiệm lập quy hoạch, thẩm định, phê duyệt quy hoạch.
(ii) Về đầu tư, xây dựng: cấp phép xây dựng, các loại công trình xây dựng ngầm, yêu cầu bảo vệ công trình ngầm, cơ sở dữ liệu ....
(iii) Về quản lý vận hành: yêu cầu về quản lý vận hành, bảo trì, trách nhiệm quản lý;
(iv) Về quản lý sử dụng đất: quyền sử dụng, sở hữu công trình ngầm, giải phóng mặt bằng; 
Trên cơ sở các vấn đề tập trung nghiên cứu, căn cứ ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và trên cơ sở tham khảo một số kinh nghiệp quốc tế, Cơ quan chủ trì lập Báo cáo đã tổng hợp, xác định các trọng tâm về:
- Đánh giá việc thực thi và thực trạng thực tế về quản lý công trình ngầm phù hợp các quy định trong các luật, pháp lệnh, nghị quyết đang điều chỉnh vấn đề có liên quan.
- Xác định các vấn đề thực tiễn còn tồn tại, hạn chế, bất cập trong hệ thống pháp luật về quản lý không gian xây dựng ngầm, các nội dung chưa được quy định, hoặc các quy định còn khó thực hiện, chưa phù hợp với pháp luật có liên quan; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế.
- Đề xuất giải pháp xử lý kết quả nghiên cứu, định hướng sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật cũng như những nội dung cần sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan về quản lý không gian xây dựng ngầm.
2. Kết quả cụ thể
2.1. Các nhiệm vụ đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát
2.1.1 Đánh giá thực trạng về quản lý, khai thác, sử dụng không gian xây dựng ngầm đô thị
Theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP, công trình ngầm đô thị là những công trình được xây dựng dưới mặt đất tại đô thị bao gồm: Công trình công cộng ngầm, công trình giao thông ngầm, các công trình đầu mối kỹ thuật ngầm và phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt đất, công trình đường dây, cáp, đường ống kỹ thuật ngầm, hào và tuy nen kỹ thuật. 
Các công trình ngầm tại các đô thị hiện nay được đầu tư xây dựng, khai thác vận hành bởi nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau và thuộc trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau. 
- Công trình công cộng ngầm: 
Tại các đô thị ở nước ta hiện chưa có công trình công cộng ngầm xây dựng độc lập, riêng rẽ với công trình nổi. Chức năng công cộng chỉ xuất hiện tại tầng hầm của công trình xây dựng cao tầng trên mặt đất, tại các tổ hợp công trình có quy mô lớn như tại trung tâm thương mại Royal City, Time City tại Hà Nội, Lotte ... 
- Công trình giao thông ngầm:
Hiện nay tại các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng ... mới hình thành với 4 loại hình công trình giao thông ngầm gồm có hầm chui cơ giới và hầm đi bộ, bãi đỗ xe ngầm và tàu điện ngầm.
+ Hầm chui cơ giới bố trí tại nút giao thông trọng yếu, có giao cắt phức tạp giữa đường hướng tâm và vành đai.
+ Hầm đi bộ bố trí tại đường vành đai và nút giao giữa đường vành đai với đường hướng tâm.
+ Tàu điện ngầm: Hiện nay mới triển khai đầu tư xây dựng tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chưa có tuyến tàu điện ngầm nào được đưa vào khai thác sử dụng. Tại thủ đô Hà Nội, hiện nay đang thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội; tại thành phố Hồ Chí Minh đang đầu tư xây dựng tuyến đường sắt số 1 Bến Thành – Suối Tiên.
Hệ thống giao thông ngầm của đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh về cơ bản mới đang bắt đầu hình thành. Hệ thống khung là đường sắt đô thị ngầm đang bắt đầu được xây dựng. Tuy nhiên, các tuyến và ga hiện đang được nghiên cứu và xây dựng khá độc lập. Mặt khác, vấn đề kết hợp các nhà ga đường sắt đô thị với các công trình ngầm xung quanh cũng chưa được nghiên cứu, có quy định, hướng dẫn cụ thể, thiếu sự phối hợp do xung đột lợi ích của các chủ đầu tư xây dựng các công trình.
+ Bãi đỗ xe ngầm: Hiện đã có một số bãi đỗ xe ngầm được đầu tư xây dựng tại các đô thị lớn như Đà Nẵng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn trong đầu tư xây dựng. Nhiều bãi đỗ xe ngầm được xác định trong quy hoạch đô thị, được chuẩn bị đầu tư trong thời gian dài nhưng chưa thực hiện đầu tư xây dựng.
- Phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt đất
Công trình xây dựng có tầng hầm tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm của các đô thị lớn. Các công trình công cộng ngầm hoặc tầng ngầm của các công trình xây dựng tại đô thị trung tâm đại bộ phận mới có chức năng phục vụ đỗ xe, rất ít các chức năng khác. Nhiều công trình ở vị trí nút giao thông, nên việc bố trí chức năng đỗ xe ở tầng hầm tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cá nhân tập trung tại đây. Đây là một trong các yếu tố gây ùn tắc giao thông tại các nút giao thông lớn, phức tạp.
- Hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật, cống bể kỹ thuật
Do vấn đề vốn đầu tư lớn nên tuy nen kỹ thuật chưa được chú trọng đầu tư tại các đô thị; phần lớn là đầu tư hệ thống cống, bể cáp và hào kỹ thuật để bố trí hạ ngầm cáp điện lực và thông tin. 
- Công trình đường dây, cáp, đường ống kỹ thuật ngầm
Hệ thống cáp điện lực: Hệ thống điện trung, hạ áp gồm dây nổi đi trên cột bê tông và cáp ngầm (chôn trực tiếp, và trong hào kỹ thuật). Việc ngầm hóa hệ thống đường dây truyền tải điện của các đô thị hiện nay còn rất hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ ngầm hóa lưới điện cao áp đạt tỷ lệ thấp, lưới điện trung áp thấp và chủ yếu theo hình thức “chôn lấp” và việc ngầm hóa chưa được triển khai ngăn nắp. 
	2.1.2. Những vấn đề bất cập, tồn tại trong quản lý, phát triển không gian xây dựng ngầm đô thị 
a) Công tác quy hoạch 
Công tác quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đầu tư xây dựng phát triển không gian xây dựng ngầm đô thị. Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, việc quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị là một nội dung của đồ án quy hoạch đô thị. Không gian xây dựng ngầm đô thị cần phải được kết nối với không gian trên mặt đất, không gian trên cao để tạo thành một thể thống nhất, khai thác hiệu quả, hài hòa không gian đô thị, những yêu cầu trên cần và phải được thể hiện trong các đồ án quy hoạch đô thị.
Nội dung quy hoạch không gian ngầm trong các đồ án quy hoạch đô thị hiện vẫn còn sơ sài, mang tính tổng hợp các phần ngầm của các công trình xây dựng hiện hữu, chưa chú trọng chủ động sắp xếp không gian ngầm để bố trí công trình xây dựng ngầm. Do đó, việc sử dụng không gian ngầm hiện nay tại các đô thị chưa ngăn nắp, hiệu quả và thiếu tính liên thông.
Trong thực tế triển khai, việc lập quy hoạch không gian ngầm chủ yếu được lồng ghép vào đồ án quy hoạch đô thị, tuy nhiên, nội dung lồng ghép chưa cụ thể gây khó khăn khi triển khai đầu tư xây dựng các công trình xây dựng ngầm.
Các đô thị lớn, đặc biệt đối với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu phải có quy hoạch không gian xây dựng ngầm trong đó tại khu vực trung tâm thậm chí cần phải có quy hoạch không gian xây dựng ngầm lập riêng thành một đồ án để làm cơ sở cho công tác đầu tư xây dựng đang là một nhu cầu hết sức bức thiết. Việc chưa có quy hoạch không gian xây dựng ngầm tại các đô thị lớn đang gây khó khăn rất lớn cho việc triển khai xây dựng công trình ngầm tại hai thành phố, đặc biệt là tại các khu vực đầu mối giao thông công cộng khối lượng lớn. 
Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã và đang triển khai lập riêng đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị; tuy nhiên, công tác tổ chức lập và phê duyệt hiện đang gặp khó khăn do tính chất chuyên môn đặc thù; mặt khác, theo quy định của Luật thì loại đồ án này là khuyến khích thực hiện chứ không phải bắt buộc do vậy việc triển khai quy trình lập, thẩm định và phê duyệt loại đồ án này còn lúng túng trong triển khai. Hiện nay, Hà Nội đã phê duyệt đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
b) Quản lý sử dụng đất xây dựng công trình ngầm
Quy định về quyền sử dụng đất xây dựng công trình ngầm mới chỉ được quy định về nguyên tắc trong Luật Đất đai năm 2013 (người sử dụng đất có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất… Bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất theo các quy định khác của pháp luật.
Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn cho đến nay mới chỉ điều chỉnh những hoạt động trên mặt đất là chủ yếu. Trong thực tế còn nhiều vấn đề tồn tại chưa có quy định cụ thể làm cơ sở cho triển khai như: 
- Các loại giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất không có quy định về sử dụng không gian dưới đất.
- Quyền sử dụng đất theo chiều sâu đến đâu, quan hệ giữa người sử dụng trên mặt đất và quyền sử dụng dưới mặt đất; Khi xây dựng công trình ngầm có liên quan đến đất đã được cấp quyền sử dụng thì trách nhiệm bên sử dụng và bên có công trình như thế nào? Sử dụng đất, không gian dưới mặt đất lựa chọn theo hình thức nào (giao đất, thuê đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).
- Quy định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường để xây dựng công trình ngầm, chủ yếu trong thời gian thi công công trình ngầm.
- Quy định về nghĩa vụ tài chính đối với sử dụng đất công trình xây dựng ngầm.
- Quyền sở hữu công trình xây dựng ngầm liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
c) Đầu tư xây dựng phát triển không gian xây dựng ngầm đô thị
Những năm gần đây nhu cầu về xây dựng công trình ngầm (giao thông ngầm, đầu mối kỹ thuật ngầm, phần ngầm công trình xây dựng trên mặt đất, …) đang tăng mạnh do nhu cầu về phát triển đô thị, đặc biệt ở những đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại đặc biệt. Hệ thống đường sắt đô thị được triển khai đòi hỏi phải sử dụng không gian ngầm để liên kết, kết hợp sử dụng không gian ngầm với không gian trên mặt đất, không gian trên cao cho phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đô thị.
Hiện nay, các công trình công cộng ngầm, tàu điện ngầm trong đó có không gian ngầm tại các nhà ga tàu điện mới đang trong quá trình đầu tư xây dựng ở một số tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hầu như chưa có công trình nào được hoàn thiện và đưa vào khai thác sử dụng. Các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm như cống, bể cáp; đường dây, đường ống ngầm được đầu tư xây dựng tại các khu vực trung tâm đô thị của các thành phố lớn, tuy nhiên việc đầu tư xây dựng do nhiều tổ chức, cá nhân triển khai đã dẫn đến các hiện tượng đào lên lấp xuống tại các đô thị; công tác xây dựng ngầm hệ thống đường dây, đường ống, cống bể cáp kỹ thuật chưa ngăn nắp, khó khăn trong công tác quản lý.
Một số khu vực của Hà Nội như ở các khu chung cư, khu nhà ở cao cấp như Royal City, Time City, Lotte… đã sử dụng không gian dưới mặt đất để xây dựng các trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp đa chức năng tương đối đồng bộ và đã đưa vào sử dụng. Song nhìn tổng thể hầu hết các công trình ngầm… đều mang tính cục bộ, chỉ khai thác cho một mục đích riêng chứ chưa có sự liên kết tổng thể cho cả khu vực hay một đô thị. Công tác đấu nối không gian, đấu nối kỹ thuật các công trình xây dựng ngầm còn nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.
d) Một số vấn đề khác tồn tại gây khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng, phát triển công trình xây dựng ngầm như:
- Công trình ngầm thường có suất đầu tư lớn hơn so với công trình trên mặt đất; tuy nhiên, cơ chế tài chính để khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình ngầm, nhất là đối với các công trình công cộng ngầm, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm còn chưa cụ thể.
- Vấn đề về sở hữu tài sản là công trình ngầm, đặc biệt tài sản này gắn với thị trường bất động sản hoặc gắn với quyền sử dụng đất hoặc giữa sở hữu chung (nhà nước) và sở hữu riêng (tư nhân) chưa được quy định cụ thể. 
- Các quy định có liên quan đến hành lang bảo vệ công trình xây dựng ngầm như chỉ giới xây dựng ngầm, chỉ giới xây dựng trên mặt đất hay ranh giới thửa đất trên mặt đất và dưới mặt đất… chưa được quy định. 
- Thiếu quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan, xây dựng cơ sở dữ liệu công trình ngầm phục vụ quản lý không gian ngầm.
- Việc quản lý chiều sâu phần ngầm của công trình một cách có hệ thống chưa được thực hiện mà mới chỉ quản lý theo hồ sơ đơn chiếc cùng với giấy phép xây dựng. Việc phát triển xây dựng ngầm gắn với công nghệ quản lý số để khai thác sử dụng cũng là một đòi hỏi lớn trong thời điểm hiện nay.
2.1.3. Nguyên nhân của các vấn đề bất cập, tồn tại trong quản lý, phát triển không gian xây dựng ngầm đô thị
a) Về cơ chế, chính sách
- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 chưa quy định bắt buộc phải lập đồ án riêng quy hoạch không gian xây dựng ngầm. Do vậy, tại các đô thị lớn, đô thị đặc biệt muốn lập riêng đồ án quy hoạch không gian xây dựng ngầm sẽ gặp khó khăn trong công tác tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch.
- Khái niệm và các quy định sắp xếp sử dụng không gian ngầm theo chiều sâu chưa cụ thể dẫn tới việc bố trí quy hoạch không gian xây dựng ngầm, đầu tư xây dựng công trình ngầm thiếu tính tổng thể và ngăn nắp, khó khăn trong khai thác sử dụng và giảm hiệu quả nguồn lực đầu tư, hiệu quả sử dụng đất.
- Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, bao gồm cả hệ thống quy chuẩn kỹ thuật chưa có quy định cụ thể về chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ đối với công trình xây dựng ngầm, gây khó khăn trong triển khai thực hiện.
- Luật Đất đai năm 2013 chưa quy định cụ thể về sử dụng đất xây dựng công trình ngầm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xây dựng công trình ngầm gây khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai.
- Công trình xây dựng ngầm có tính chất khác biệt với các công trình trên mặt đất (đòi hỏi vốn đầu tư cao hơn, yêu cầu về an toàn, môi trường …), tuy nhiên, cơ chế tài chính trong đầu tư, xây dựng và khai thác sử dụng công trình xây dựng ngầm (đối với công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, công trình ngầm có yếu tố phục vụ cộng đồng, công cộng) vẫn chưa được quy định rõ ràng trong Luật Đầu tư năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Thiếu cơ chế khuyến khích đầu tư công trình xây dựng ngầm đô thị.
Trong thời gian tới, khi các công trình ngầm có tính chất công cộng lớn như nhà ga tàu điện ngầm, công trình công cộng ngầm có tính liên thông thì cần sớm có các quy định bảo đảm an toàn, an ninh và điều tiết mối quan hệ của các chủ thể sử dụng không gian ngầm (khi có nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia đầu tư, xây dựng và khai thác vận hành không gian ngầm có tính liên thông với nhau).
b) Về công tác triển khai thực hiện
- Công trình ngầm đô thị gồm nhiều loại công trình khác nhau và thuộc sự quản lý của nhiều tổ chức, cá nhân cũng như thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan quản lý nhà nước nên trong thực tế triển khai gặp nhiều khó khăn trong công tác kiểm tra, quản lý theo quy hoạch, cấp phép, xây dựng cơ sở dữ liệu về công trình xây dựng ngầm đô thị (ví dụ: công trình giao thông ngầm do ngành giao thông vận tải quản lý, công trình hạ tầng viễn thông thụ động do ngành thông tin truyền thông quản lý ....).
- Hệ thống các công trình xây dựng ngầm, đặc biệt là các công trình công cộng ngầm, tàu điện ngầm, nhà ga tàu điện ngầm (các công trình ngầm có không gian liên thông) mới chỉ được chú ý phát triển trong những năm gần đây, đến nay vẫn chưa có công trình nào đưa vào khai thác sử dụng. Do vậy kinh nghiệm trong công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng của các cơ quan liên quan còn thiếu, đồng thời với việc có nhiều nguồn vốn của các nước khác nhau đầu tư vào hệ thống tàu điện ngầm cũng gây khó khăn trong công tác thực hiện trong thực tế.
- Trong tương lai gần, khi các công trình tàu điện ngầm được xây dựng cùng với các ga ngầm; các không gian công cộng ngầm đô thị được xây dựng thì việc quản lý vận hành khai thác các không gian này rất cần phải có quy định nhằm bảo đảm sự an toàn, thuận lợi trong quá trình sử dụng. Các quy định cần phải điều tiết quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động có liên quan đến không gian ngầm … 
- Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định cho xây dựng công trình ngầm chưa hoàn thiện.
- Việc thiếu nguồn vốn đầu tư cũng gây nhiều khó khăn trong công tác phát triển công trình xây dựng ngầm.
2.2. Nghiên cứu một số kinh nghiệm về quản lý không gian ngầm tại một số nước trên thế giới 
Tùy thuộc vào các thể chế khác nhau của mỗi quốc gia, việc quy hoạch, khai thác, sử dụng không gian ngầm vào các hoạt động của đô thị của các nước trên thế giới là khác nhau. Các vấn đề chính liên quan đến quy hoạch, khai thác, sử dụng không gian ngầm gồm: Quản lý sử dụng đất xây dựng công trình ngầm; Quy hoạch (hoặc chiến lược) không gian xây dựng ngầm; Quy định về tài chính, cơ chế chính sách trong việc khai thác sử dụng không gian ngầm, công trình xây dựng ngầm… . Đồng thời, với đặc thù về vấn đề an toàn công trình, an toàn cộng đồng của công trình ngầm, không gian ngầm thì một loạt các vấn đề mang tính kỹ thuật cũng được các nước ban hành để quy định cho các hoạt động liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý khai thác vận hành và sử dụng công trình ngầm. (Kinh nghiệm một số nước trên thế giới tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này). 
2.3. Đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý không gian ngầm 
Hiện nay, các luật có nội dung điều chỉnh liên quan đến quản lý không gian ngầm gồm: Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo đối tác công tư, Luật Xây dựng, Luật Đường sắt, Luật Quy hoạch đô thị; trong đó, có một số Luật đang sửa đổi, bổ sung như Luật Đất đai, một số luật đang được đề xuất xây dựng như Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Quản lý phát triển đô thị. Các quy định về quản lý không gian ngầm cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung ở cấp độ luật để thống nhất, đồng bộ làm công cụ cho công tác triển khai, như sau: 
- Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (Bộ Xây dựng đã có báo cáo số 115/BC-BXD ngày 29/9/2022 về Kết quả nghiên cứu, rà soát xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quy hoạch đô thị và nông thôn): Trong đó dự kiến sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch không gian ngầm. 
- Luật Quản lý phát triển đô thị (Bộ Xây dựng đã có báo cáo số 118/BC-BXD ngày 30/9/2022 về việc Báo cáo Kết quả nghiên cứu, rà soát xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị) trong đó dự kiến sẽ quy định  một số vấn đề liên quan đến phát triển công trình ngầm trong nội dung quản lý phát triển, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Luật Xây dựng năm 2014: Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép xây dựng, Bổ sung khái niệm chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ cho công trình xây dựng ngầm.
- Dự thảo sửa đổi Luật đất đai năm 2013 (đang trình Quốc hội xem xét thông qua): Dự thảo Luật đã có sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến đất để xây dựng công trình ngầm, tuy nhiên cần phải tiếp tục nghiên cứu bổ sung các quy định cụ thể mới có đủ công cụ cho việc triển khai thực hiện.
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017: Bổ sung quy định quản lý tài sản công là không gian ngầm, công trình ngầm đô thị;
- Sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế chính sách tài chính, khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực ngoài ngân sách trong đầu tư xây dựng và khai thác sử dụng không gian, công trình xây dựng ngầm đô thị trong các Luật  Đầu tư năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Từ tình hình thực tế, bối cảnh và nhu cầu trong thời gian tới về sử dụng không gian ngầm tại các đô thị ở nước ta, đặc biệt là tại các đô thị lớn, việc xây dựng, ban hành các quy định ở cấp độ luật về quản lý không gian ngầm là rất cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả khai thác, sử dụng không gian ngầm đô thị, nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng kỹ thuật, góp phần phát triển đô thị hiện đại và bền vững và phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, Chính phủ kiến nghị và đề xuất như sau:
[bookmark: _Hlk115856917]Nghiên cứu, bổ sung các quy định quản lý không gian ngầm vào nội dung các dự án luật đang được sửa đổi, bổ sung và các dự án luật đang được đề xuất xây dựng mới. Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu các nội dung có liên quan, đặc biệt là những vấn đề mới, phức tạp để đề xuất các quy định điều chỉnh về quản lý không gian xây dựng ngầm.”
III. NGHIÊN CỨU NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI QUY ĐỊNH DANH MỤC THÀNH PHẦN, TÊN GỌI CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
“Qua nghiên cứu, ngoài Tổng cục Thống kê có ban  hành Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979 kèm theo Danh mục các  dân tộc ở Việt Nam với 54 dân tộc, bao gồm tên gọi chính thức, số lượng các dân  tộc, tên gọi, số lượng các nhóm địa phương, địa bàn cư trú, các nhóm ngôn ngữ và  ngữ hệ, chưa có thêm bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào được cấp có thẩm  quyền ban hành quy định danh mục thành phần, tên gọi các dân tộc Việt Nam. Khi  tham vấn ý kiến các ban, bộ ngành, địa phương và các chuyên gia, nhà khoa học,  có rất nhiều ý kiến về tiêu chí các nhà khoa học và các nhà quản lý không thống  nhất quan điểm. Ngoài ra, trong điều kiện hiện nay tại một số cộng đồng dân tộc  các tiêu chí về ngôn ngữ, văn hóa đã và đang ngày càng bị mai một hoặc đã được  đồng hóa với văn hóa khác, rất khó khăn trong công tác xác định thành phần dân  tộc, xác định các nhóm địa phương trong cùng một dân tộc. Việc xác định thành  phần dân tộc là vấn đề phức tạp, nhạy cảm không chỉ căn cứ vào tiêu chí, các cơ  sở khoa học, mà còn dựa vào cơ sở thực tiễn, đó là nguyện vọng của đồng bào dân  tộc, đảm bảo ổn định và đoàn kết dân tộc. Nếu chỉ căn cứ vào các tiêu chí khoa  học để tham mưu cho Quốc hội ban hành thành một văn bản pháp lý, để làm cơ sở  rà soát lại danh mục thành phần, tên gọi các dân tộc Việt Nam thì sẽ gây xáo trộn  lớn, phát sinh các vấn đề phức tạp trong đời sống chính trị, xã hội. Vì vậy không  nên đề cập đến việc Luật hóa các điều kiện, tiêu chí, để xác định quy định danh  mục thành phần, tên gọi các dân tộc. Vấn đề đặt ra xây dựng Nghị quyết của Quốc hội quy định danh mục thành phần, tên gọi dân tộc Việt Nam là một chủ trương  lớn, hệ trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến tầng lớp Nhân dân, đồng bào các  dân tộc thiểu số trong nước và quốc tế.  
Do vậy, để có thời gian nghiên cứu bài bản, kỹ lưỡng về cơ sở khoa học,  pháp lý và tránh những tác động xáo trộn về đời sống chính trị, xã hội, Chính phủ đề xuất không đưa nội dung nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của  Quốc hội quy định danh mục thành phần, tên gọi các dân tộc Việt Nam vào Chương trình xây dựng luật của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV.”
PHẦN III
CÁC DỰ ÁN CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU
I. NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Qua rà soát, hiện nay một số nhóm các quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước cần được nghiên cứu, rà soát, xem xét sự cần thiết sửa đổi, bổ sung tại Luật Ngân hàng Nhà nước như: Nhóm các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN, nhóm các quy định về chính sách tiền tệ, nhóm các quy định về quản lý ngoại hối, nhóm các quy định về thanh toán, hoạt động thanh toán, nhóm các quy định về tài chính – kế toán, nhóm các quy định về hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng…
Đối với các nhóm quy định về quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện rà soát song song với đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh ngoại hối 2005, Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013 và hoàn thiện khung pháp lý về quản lý ngoại hối đối với các giao dịch vốn, giao dịch vãng lai và các quan hệ kinh tế khác liên quan đến ngoại hối để có các đề xuất sửa đổi đảm bảo phù hợp, thống nhất.
Đối với các nhóm quy định về thanh toán, Điều 2 Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược) đã giao NHNN phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành Luật Các hệ thống thanh toán. Do đó, nhóm quy định này cần được rà soát kỹ lưỡng cùng với việc nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật Các hệ thống thanh toán.
Đối với các nhóm nội dung khác, NHNN đang thực hiện rà soát, đánh giá các nội dung khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung có thuộc trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật NHNN.
Tại Chiến lược đã đề ra các mục tiêu “Tăng dần tính độc lập, chủ động, trách nhiệm giải trình của NHNN về mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát ở mức phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ, hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững” và “Tăng cường năng lực thể chế, hiệu lực, hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng của NHNN; mở rộng phạm vi thanh tra, giám sát đến các tập đoàn tài chính dưới hình thức công ty mẹ-con, trong đó công ty mẹ là tổ chức tín dụng”.
Để đảm bảo mục tiêu đề ra, NHNN cần có sự nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở đánh giá các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, tham khảo kinh nghiệm và mô hình quốc tế, khả năng nguồn lực thực hiện, do đó cần có thêm thời gian để thực hiện rà soát để đưa ra các đề xuất cụ thể.
Đề xuất, kiến nghị:
Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai việc nghiên cứu, rà soát sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật NHNN trong năm 2023 và thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị xẫy dựng. Chính phủ sẽ trình Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật năm 2024 (trong trường hợp cần thiết ban hành).”
II. NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI
Qua nghiên cứu, rà soát Chính phủ nhận thấy một số nhóm vấn đề cần được nghiên cứu, xem xét sự cần thiết sửa đổi, bổ sung như: nhóm vấn đề về phí bảo hiểm tiền gửi, thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm…
Tại Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định mục tiêu đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như sau: Tăng cường năng lực tài chính, nâng cao năng lực hoạt động, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao trình độ cán bộ, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, tham gia kiểm soát đặc biệt, phát hiện, cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tham gia tái cơ cấu có hiệu quả đối với các tổ chức tín dụng yếu kém; tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi, quản lý nguồn vốn đầu tư, tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi, chi trả bảo hiểm theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam.
Tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần phát huy vai trò Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong việc liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính và xử lý khó khăn của các quỹ tín dụng nhân dân, tăng cường vai trò tham gia, hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các quỹ tín dụng nhân dân.
Tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 phê duyệt Đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2021-2025”, một trong các giải pháp cơ cấu lại là:
(i) Giải pháp chung: “Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của BHTGBVN được tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém (bao gồm việc sử dụng Quỹ dự phòng nghiệp vụ để cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém);…”
(ii) Giải pháp đối với quỹ tín dụng nhân dân: “giao nhiệm vụ Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam và BHTGVN trong việc tham gia, hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của NHNN đối với các quỹ tín dụng nhân dân; nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để sử dụng nguồn kết dư phí bảo hiểm tiền gửi để xử lý quỹ tín dụng nhân dân yếu kém”.
Với yêu cầu đặt ra cần nghiên cứu để nâng cao năng lực của BHTGVN, để BHTGVN tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, việc nghiên cứu các quy định liên quan về chế độ tài chính, hoạt động đầu tư, quyền, nghĩa vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam… cũng cần được rà soát, nghiên cứu sự cần thiết có đề xuất cụ thể.
Tuy nhiên đây là những nội dung lớn, cần có sự nghiên cứu, đánh giá kỹ lượng, thận trọng, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, do đó cần thêm thời gian để thực hiện rà soát và đưa ra các đề xuất cụ thể.
Đề xuất, kiến nghị:
Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai việc nghiên cứu, rà soát sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi trong năm 2023 và thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật, trình Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật năm 2024 (trong trường hợp cần thiết ban hành). 
III. NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Việc rà soát Luật NSNN được thực hiện gắn với quá trình nghiên cứu, xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ NSNN để bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan” theo Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và Chương trình công tác năm 2022 của Bộ Chính trị. Chính phủ đề xuất bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật vào thời điểm thích hợp, đảm bảo tuân thủ theo đúng trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 
Kết quả nghiên cứu, rà soát Luật Ngân sách nhà nước hiện nay được thực hiện theo chế độ “Tối mật”. Do đó, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nội dung này khi trình hồ sơ đề nghị xây dựng Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
PHẦN IV
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỚI VAI TRÒ PHỐI HỢP
Nghiên cứu, rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước với vai trò Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội có liên quan đến nội dung nêu trên, kết quả như sau:
2.2.1. Kết quả nghiên cứu, rà soát văn bản quy phạm pháp luật
a) Chế định về Chủ tịch nước liên quan đến quân sự, quốc phòng được quy định trong Hiến pháp năm 2013; 06 luật, 02 pháp lệnh và 01 nghị quyết của Quốc hội; theo đó, đã quy định 02 vấn đề, gồm: Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân; Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
- Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân: 09 nội dung quy định:
+ Quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân;
+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;
+ Công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh;
+ Công bố quyết định ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng trong cả nước hoặc ở từng địa phương;
+ Ra lệnh, bãi bỏ tổng động viên hoặc động viên cục bộ;
+ Công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp;
+ Ra lệnh, bãi bỏ thiết quân luật theo đề nghị của Chính phủ;
+ Quyết định sử dụng lực lượng vũ trang trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng;
+ Ban hành quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.
- Hội đồng Quốc phòng và An ninh, gồm 08 nội dung quy định:
+ Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh;
+ Thành phần gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn;
+ Làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số;
+ Trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định;
+ Động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc;
+ Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh;
+ Quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới”;
+ Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
2.2.2. Những vướng mắc, bất cập
a) Mối quan hệ giữa Chủ tịch nước và Chính phủ thực hiện quyền hành pháp trong lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng, an ninh chưa được quy định cụ thể, nhất là trong chỉ đạo các bộ chủ quản;
b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước với vai trò Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân đang quy định tại nhiều văn bản QPPL khác nhau và chưa toàn diện, hệ thống.
c) Hiến pháp năm 2013 đã quy định chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng, nhưng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh chưa được quy định; vì vậy, các quyết định hoặc kết quả làm việc của Hội đồng chỉ có thể triên khai thực hiện trên thực tế thông qua Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh với tư cách là Chủ tịch nước; chưa quy định cơ chế hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
2.2.3. Đề xuất kết quả rà soát, nghiên cứu
Theo quy định của Hiến pháp năm 2013: Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, là một thiết chế trong bộ máy nhà nước. Tổ chức và hoạt động của Chủ tịch nước do Quốc hội quy định (Khoản 6 Điều 70). Hiện nay, tổ chức và hoạt động của Chủ tịch nước mới chỉ quy định trong một số luật như: Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Quốc phòng..; tuy nhiên, những quy định liên quan đến Chủ tịch nước chưa được toàn diện, hệ thống, nhiều quy định chưa cụ thể. Vì vậy, Bộ Quốc phòng đề xuất xây dựng Luật Chủ tịch nước để quy định toàn diện về tổ chức và hoạt động của Chủ tịch nước; trong đó có lĩnh vực quốc phòng, nhất là vấn đề thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Hội đồng Quốc phòng và an ninh. 
Việc nghiên cứu, xây dựng, ban hành Luật về Chủ tịch nước là vấn đề lớn, liên quan đến nhiều văn bản pháp luật; các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công an và các cơ quan, bộ, ngành liên quan nghiên cứu, chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng. Do vậy, Bộ Quốc phòng đề xuất xây dựng và thông qua dự án Luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

PHẦN V
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN THÀNH TRƯỚC TIẾN ĐỘ
I. KẾT QUẢ PHỐI HỢP NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT LUẬT THỦ ĐÔ
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT
Luật Thủ đô được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2012 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Đây là văn bản pháp lý quan trọng quy định vị trí, vai trò, trách nhiệm và chính sách xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô. Việc thực hiện các chính sách đặc thù theo quy định của Luật đã giúp Thành phố thiết lập các công cụ pháp lý tương đối đồng bộ cho việc xây dựng, quản lý quy hoạch nhằm thực hiện thống nhất theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông của Thủ đô đã có những bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, số lượng các dự án, công trình trọng điểm, được kết nối thông suốt, đồng bộ, thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế - xã hội giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô; nhiều khu đô thị mới mọc lên mang tầm vóc của một đô thị hiện đại; các di sản văn hóa - lịch sử được quan tâm bảo tồn, tôn tạo. Thủ đô tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô, mạng lưới trường lớp, chất lượng giáo dục. Khoa học công nghệ (KHCN) được đầu tư phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu, hướng tới chất lượng, hiệu quả ứng dụng, thu hút được sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trên nhiều lĩnh vực. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao ở cả cấp thành phố, cấp huyện và cấp xã; y đức và thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế được nâng lên. Các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội của Nhà nước được thực hiện đúng, đủ và kịp thời; ban hành và thực hiện nhiều chính sách đặc thù, riêng có của Hà Nội về phúc lợi xã hội. Chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
Trong những năm qua, kinh tế Thủ đô tăng trưởng khá, đóng góp tích cực trong tăng trưởng chung của cả nước. GRDP bình quân 2016 -2020 tăng 6,73 %, cao hơn bình quân chung cả nước (cả nước đạt 5,99%, TP Hồ Chí Minh đạt 6,44%). Quy mô nền kinh tế được mở rộng, GRDP năm 2020 đạt 1,02 triệu tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 5.325 USD, gấp 1,92 lần so với cả nước. Bình quân trong giai đoạn 2016-2020, Hà Nội đóng góp trên 16% GDP, 18,5% thu NSNN, 20% thu nội địa và 8,6% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước; mô hình tăng trưởng chuyển biến tích cực theo hướng gia tăng chiều sâu, năng suất và hiệu quả (giai đoạn 2016-2020, đóng góp của TFP vào tăng trưởng GRDP đạt khoảng 46% - giai đoạn trước 2011-2015 là 31,2%); năng suất lao động năm 2020 đạt 252,3 triệu đồng/lao động (giá hiện hành), gấp 2,29 lần bình quân cả nước (110,4 triệu đồng/người). Kinh tế tri thức, kinh tế số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được chú trọng, hỗ trợ phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng; du lịch dần trở thành kinh tế mũi nhọn, có mức tăng trưởng cao trong giai đoạn trước đại dịch Covid-19 (bình quân giai đoạn 2016 - 2019, khách nội địa tăng 7,5%/năm, khách quốc tế tăng 21,2%/năm và doanh thu du lịch tăng 17,6%/năm), khu vực công nghiệp tăng bình quân 7,43%/năm; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo đạt được nhiều thành quả, luôn chiếm tỷ trọng chủ yếu (khoảng 91%) trong giá trị sản xuất công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao bước đầu phát triển ở một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin. Đầu tư phát triển có xu hướng dịch chuyển từ khu vực nhà nước sang khu vực ngoài nhà nước[footnoteRef:137].  [137:  Theo Báo cáo số 65/BC-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.] 

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện nhiều. Trong giai đoạn 2016 - 2020, có khoảng 130.000 doanh nghiệp thành lập mới, gấp 1,6 lần giai đoạn trước. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước có đóng góp lớn nhất trong GRDP, giảm tỷ trọng ở khu vực kinh tế nhà nước, đóng góp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài gần như không thay đổi[footnoteRef:138]. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 1,716 triệu tỷ đồng, gấp 1,6 giai đoạn trước. Thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách với trên 2.850 dự án, vốn đăng ký 1,6 triệu tỷ đồng. Thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 11,1%/năm, gấp 1,64 lần giai đoạn 2011-2015. [138:  Khu vực nhà nước giảm từ 43,44% năm 2015 xuống còn 34,28% năm 2020; khu vực ngoài nhà nước tăng nhanh, từ 45,89% lên 54,84%; khu vực đầu tư nước ngoài tăng từ 10,66% năm 2015 lên 10,87%.] 

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thi hành Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành còn chưa đạt kết quả như mong muốn, thể hiện ở các mặt như sau:
Về quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường: Một số mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ trong công tác quy hoạch của Thành phố chưa đạt yêu cầu về tiến độ đề ra, chất lượng của một số đề án quy hoạch, quản lý quy hoạch còn hạn chế. Tỷ lệ đô thị hóa thấp, phát triển chưa đồng đều; tỷ lệ đất dành cho giao thông, tỷ lệ vận tải hành khách bằng phương tiện công cộng, xử lý ô nhiễm môi trường không khí kiểm soát và xử lý nước thải sinh hoạt còn thấp, chậm cải thiện[footnoteRef:139]. Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và nâng thôn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ở vùng ven đô, hạ tầng giao thông công cộng và kết nối liên vùng còn nhiều bất cập. Tiến độ triển khai một số dự án hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (công trình giao thông, nhà máy xử lý rác thải, nước thải, công viên,…) còn chậm. Công tác quy hoạch và phát triển các đô thị vệ tinh, phát triển nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ chưa đạt tiến độ. [139:  Đến năm 2020: Tỷ lệ đô thị hóa đạt 49,2%; đất dành cho giao thông đạt 10,05%; tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng đạt 14,85%; xử lý nước thải sinh hoạt đạt 28,8%. Thấp hơn so với Nghị quyết và các Kế hoạch đề ra.] 

[bookmark: _Hlk78808950]Về phát triển kinh tế: Tăng trưởng kinh tế chưa hoàn thành mục tiêu đề ra, tốc độ dần chậm lại; GRDP/người còn thấp[footnoteRef:140]. Hạ tầng kinh tế phát triển chưa đáp ứng yêu cầu như: Các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, trung tâm thương mại, chợ, khu du lịch, trung tâm logistics... Việc khai thác các nguồn lực, đặc biệt là đất đai và các nguồn lực như: nhân lực chất lượng cao, KHCN và các tập đoàn kinh tế lớn chưa hiệu quả. Môi trường đầu tư chưa vượt trội, một số chỉ số còn ở vị trí thấp so với nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước: Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đứng 33/63 tỉnh, thành và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đứng 48/63 tỉnh, thành phố. Các thị trường nguồn lực đầu vào cho phát triển Thủ đô chưa đồng bộ, Thành phố chưa đáp ứng yêu cầu tiên phong, đi đầu trong đổi mới kinh tế. [140:  Thấp hơn so với một số tỉnh, thành phố lớn trong nước (bằng khoảng 90% Thành phố Hồ Chí Minh, 73% Quảng Ninh, 84% Hải Phòng, 82% Bắc Ninh) và thấp hơn nhiều so với một số thủ đô trong khu vực Đông Nam Á (Bằng 8% Singapore; 17% Kuala Lumpur; 26% Bangkok; 27% Jakarta; 57% vùng đô thị Manila; 86% Viêngchăn] 

Về phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ: Công tác bảo tồn, khai thác, phát huy vai trò của văn hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập, phát triển chưa tương xứng với vị thế, vai trò, các tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô. Hệ thống thiết chế văn hóa cả ở cấp Thành phố và cơ sở còn thiếu, chưa đồng bộ, hiệu quả sử dụng chưa cao. Xã hội hóa và huy động, sử dụng nguồn lực xã hội trong lĩnh vực văn hóa còn bất cập. Cơ sở vật chất phục vụ giáo dục - đào tạo ở những khu vực mật độ dân số cao, đô thị hóa nhanh chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng đào tạo nghề, nhất là lao động nông thôn chưa theo kịp yêu cầu của thị trường lao động. Số lượng các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập có khả năng xã hội hóa được chuyển đổi sang mô hình tự chủ còn thấp. KHCN và đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực quan trọng, đột phá để nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Thị trường KHCN ở Thủ đô còn manh mún; tiến độ triển khai các dự án KHCN còn chậm.
Đối với những mục tiêu, giải pháp, quy định được đề ra trong Luật Thủ đô, việc thực hiện còn có những tồn tại, hạn chế về: Biện pháp thực hiện quy hoạch và quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, quản lý biệt thự, công trình kiến trúc cổ, bảo tồn và phát triển văn hóa; phát triển giáo dục, phát triển KHCN; quản lý, bảo vệ môi trường và đất đai; phát triển và quản lý nhà ở, chính sách ưu tiên đầu tư và huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông vận tải; quản lý dân cư, bảo vệ Thủ đô và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô; chính sách, cơ chế về tài chính; và thực hiện cơ chế phối hợp, liên kết vùng.
Một trong những nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế trên xuất phát từ bất cập trong quy định của Luật Thủ đô và văn bản quy định chi tiết thi hành. Một số quy định của Luật Thủ đô chủ yếu mang tính nguyên tắc, định hướng chung, thiếu những cơ chế đặc thù cụ thể để thực hiện. Bên cạnh đó, sau khi Luật Thủ đô được ban hành và có hiệu lực, đã có nhiều đạo luật chuyên ngành được ban hành để cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013[footnoteRef:141], các luật ban hành sau đã cập nhật, quy định giống như Luật Thủ đô, có trường hợp quy định khác với Luật Thủ đô về cùng một vấn đề. Có những luật ban hành quy định đã vượt, hạn chế hoặc bãi bỏ quy định của Luật Thủ đô (như Luật Cư trú đã bãi bỏ quy định tại khoản 3, 4 Điều 19, Luật Thủ đô). Điều này đã làm cho Luật Thủ đô có những điều khoản không còn là giá trị riêng có của Thủ đô hoặc không thể áp dụng. Đồng thời, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố (nghị quyết, quyết định), theo thứ bậc pháp lý thấp hơn các quy định của Trung ương, nên khi các luật, nghị định, thông tư được ban hành có quy định khác, nhiều nội dung đặc thù được giao cho Thủ đô Hà Nội quy định cụ thể đã bị vô hiệu hóa. [141:  Như: Luật Bảo vệ môi trường (năm 2014 và năm 2020), Luật Tài nguyên nước, Luật Lâm nghiệp, Luật Quy hoạch (năm 2017), Luật Xây dựng (năm 2014, sửa đổi năm 2020), Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Luật Cư trú năm 2020, Luật Giáo dục năm 2019…] 

Xác định Thủ đô Hà Nội có vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước, ngày 05/5/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đề ra mục tiêu: (i) Phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần "Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước"; (ii) Tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế; kết hợp hài hoà phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kết hợp hài hoà, nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hoá với phát triển kinh tế và giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, trong đó văn hoá, con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực để phát triển Thủ đô… Đồng thời, Bộ Chính trị giao “Ban cán sự đảng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Chuẩn bị và trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Thủ đô sửa đổi. Xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù và phân cấp cho chính quyền Thủ đô Hà Nội thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết công việc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của Thủ đô, trọng tâm là các lĩnh vực đầu tư, tài chính, quy hoạch, đất đai, quản lý trật tự xây dựng, giao thông, môi trường, dân cư, tổ chức bộ máy, biên chế…”
Vì vậy, việc ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm thể chế hóa các quan điểm, định hướng phát triển nêu trong Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, khắc phục những tồn tại, hạn chế và tạo cơ chế đột phá để huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô Hà Nội nhằm xây dựng Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" như mục tiêu Bộ Chính trị đề ra là rất cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT
	1. Mục đích
	Việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm tạo cơ sở pháp lý đặc thù vượt trội để xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả để thúc đẩy vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.
	2. Quan điểm xây dựng văn bản
	- Bảo đảm tuân thủ các quy định của Hiến pháp 2013; phù hợp với Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 15-NQ/TW) và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ chính trị về quản lý về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
	- Quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù và phân cấp cho chính quyền Thủ đô Hà Nội khác với các quy định của các luật hiện hành hoặc chưa có quy định cụ thể. Tạo cơ chế để hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền Thành phố theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển, quản lý Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.
- Tăng cường phân quyền, phân cấp cho Thành phố nhằm tạo sự chủ động, sáng tạo, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Thành phố; có cơ chế kiểm soát quyền lực, thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.
- Quy định các cơ chế, chính sách mới, có tính chất đặc thù, vượt trội về mặt thể chế, phù hợp với vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, phù hợp điều kiện thực tiễn và mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh - Hiện đại” để hướng đến 4 định hướng trụ cột lớn (Chính quyền đô thị; Cơ chế tài chính ngân sách và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển Thủ đô và Vùng Thủ đô; Phát triển đô thị - nông thôn; Phát triển văn hóa - xã hội và khoa học - công nghệ).
	- Tạo thể chế thuận lợi không chỉ cho Thủ đô mà cả Vùng Thủ đô và các đối tác tham gia xây dựng Thủ đô, hướng tới xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững, trở thành động lực phát triển của Vùng Thủ đô và cả nước; với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.
	III. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT
1. Chính sách 1: Tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, hợp lý, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
- Mục tiêu của chính sách: Xây dựng bộ máy chính quyền Thủ đô tinh gọn, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với vị trí, vai trò, đặc điểm của Thủ đô; xây dựng hệ thống hành chính và chế độ công vụ thống nhất, chuyên nghiệp, năng động, minh bạch, hiện đại; đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thủ đô; phát huy dân chủ và bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. 
- Nội dung của chính sách: Xây dựng mô hình chính quyền Thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường tổ chức bộ máy của HĐND Thành phố, thẩm quyền của thường trực HĐND thành phố; tăng cường phân quyền, phân cấp cho chính quyền Thành phố trong một số lĩnh vực. 
- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn: 
(1) Tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, bổ sung mô hình tổ chức chính quyền Thành phố thuộc Thủ đô; khẳng định Thủ đô Hà Nội là đô thị loại đặc biệt; quy định trong Luật mô hình tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của Thành phố thuộc Thủ đô phù hợp để tăng tính chủ động trong tổ chức hoạt động (có thẩm quyền cao hơn so với quận, huyện). Theo đó, mô hình tổ chức chính quyền Thành phố đưa ra hai phương án:
Phương án 1: Tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng không tổ chức HĐND phường.
Phương án 2: Tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng không tổ chức HĐND ở quận, huyện, thị xã, phường.
(2) Tăng cường tổ chức bộ máy của HĐND Thành phố, thẩm quyền của thường trực HĐND Thành phố (kế thừa, bổ sung quy định tại Nghị quyết số 160/2021/QH14):
- Tăng số lượng đại biểu HĐND Thành phố, tăng tỉ lệ đại biểu chuyên trách HĐND Thành phố (bảo đảm mỗi đơn vị cấp huyện sẽ có ít nhất một đại biểu HĐND Thành phố chuyên trách phụ trách việc theo dõi, giám sát); bảo đảm HĐND Thành phố có 03 Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; mỗi Ban của HĐND Thành phố có 03 Phó Trưởng ban.
- Thường trực HĐND được quyết định một số vấn đề (phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đầu tư công, những vấn đề cấp bách khác…) giữa hai kỳ họp.
(3) Chính quyền Thành phố Hà Nội được phân quyền về công tác tổ chức, cán bộ: 
- Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố; quy định số lượng, tên gọi, biên chế, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố Hà Nội; 
- Thành lập một số cơ quan chuyên môn đặc thù cấp Thành phố và cấp huyện; thành lập, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hà Nội.
- Chủ động quyết định biên chế cán bộ, công chức, viên chức căn cứ vào khung danh mục vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của chính quyền Thành phố. 
(4) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc Thủ đô được ký hợp đồng lao động ở một số vị trí việc làm (công chức, viên chức) khi có nhu cầu; được tuyển dụng, bổ nhiệm từ cấp phó trở xuống và chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng đội ngũ công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.
(5) Thống nhất một chế độ công vụ, công chức trong các cơ quan, tổ chức các cấp của Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Thủ đô (không phân biệt cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên).
(6) Chính quyền Thành phố được phân quyền trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính:
- Quy định mức tiền phạt cao hơn nhưng không quá 02 lần mức tiền phạt tối đa do Chính phủ quy định đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Quảng cáo, phòng cháy chữa cháy; an toàn thực phẩm. Phạm vi áp dụng trên địa bàn toàn Thành phố.
- Ban hành các biện pháp hành chính (yêu cầu dừng hành vi vi phạm, cưỡng chế dừng hành vi vi phạm hành chính, thuyết phục, lao động công ích, dừng cấp phép …) hoặc biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính như (yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết yếu ngừng cung cấp, thu hồi đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động…) đối với 3 lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.
Lý do lựa chọn chính sách: Về mô hình tổ chức chính quyền Thành phố, cơ quan lập đề nghị đề xuất phương án 2.
2. Chính sách 2: Thu hút, sử dụng nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ đô
- Mục tiêu của chính sách: Thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân lực chất lượng cao (bao gồm cả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức) phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô, đáp ứng được yêu cầu được đặt ra trong Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị “có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế”.
- Nội dung của chính sách: Quy định việc thu hút có trọng tâm, trọng điểm, nhất là ở các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho sự phát triển nhanh, bền vững đối với kinh tế - xã hội Thủ đô. Có cơ chế tuyển dụng phù hợp đối với từng nhóm đối tượng cần thu hút. Có chính sách thu hút, đãi ngộ, trọng dụng, cụ thể, hợp lý; tạo lập môi trường làm việc tốt để những người có kiến thức, trình độ và kinh nghiệm phát huy được năng lực, sự sáng tạo. Bảo đảm được nguồn thu nhập ổn định cho cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô căn cứ vào năng lực, hiệu quả công việc, vị trí việc làm, phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách của Thành phố. 
- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn: 
(1) Người có tài năng, năng lực, trình độ cao về giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học công nghệ (đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế, có công trình khoa học được công nhận,…) được tuyển dụng thẳng, không qua thi vào làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố.
(2) Thành phố được quy định việc ký hợp đồng và quyết định mức lương, chế độ đãi ngộ theo cơ chế thỏa thuận đối với một số vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị của Thành phố cần có sự đảm nhiệm của người có năng lực, kinh nghiệm và trình độ cao.
(3) Thành phố được quyết định sử dụng ngân sách Thành phố để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức (thuộc đơn vị sự nghiệp do ngân sách bảo đảm toàn bộ kính phí hoạt động); mức chi căn cứ vào năng lực, hiệu quả công việc, vị trí việc làm, phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách của Thành phố. 
(4) Thành phố được quy định việc ký hợp đồng với người có kiến thức, trình độ, năng lực, kinh nghiệm đã và đang làm việc ở khu vực tư hoặc ở các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước để đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các tổ chức, cơ quan, đơn vị của Thành phố (bảo đảm liên thông giữa khu vực công và khu vực tư).
Lý do lựa chọn chính sách: Cơ quan lập đề nghị lựa chọn chính sách này sau khi đã tiến hành đánh giá tác động.
3. Chính sách 3: Nâng cao năng lực tài chính - ngân sách và huy động nguồn lực cho phát triển của Thủ đô
- Mục tiêu của chính sách: Tăng năng lực về ngân sách, tạo sự ổn định và tính tập trung về nguồn tài chính, tăng tính chủ động và sự linh hoạt trong điều hành ngân sách phục vụ mục tiêu phát triển Thủ đô. Đồng thời, thu hút đầu tư xã hội để hỗ trợ cho nguồn vốn từ NSNN; khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai nhằm thực hiện các mục tiêu đầu tư phát triển Thủ đô Hà Nội xanh, thông minh, hiện đại (trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, các công trình trọng điểm về phát triển đô thị, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường, nông nghiệp, nông thôn và khoa học công nghệ của Thủ đô).
- Nội dung của chính sách: Được giữ ổn định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố trong giai đoạn 10 năm. Tăng cường phân quyền cho Thành phố Hà Nội trong một số lĩnh vực như: Được quyết định sử dụng số tăng thu từ thu kết dư ngân sách năm trước để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết; được quyết định sử dụng số thu từ nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do UBND thành phố Hà Nội làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước; quyết định áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội mức phụ thu tăng thêm tối đa 50% trên mức thuế hoặc thuế suất do Quốc hội quy định ở một số sắc thuế gián thu. Thủ đô được thực hiện các cơ chế nhằm thu hút đầu tư xã hội để hỗ trợ cho nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai nhằm thực hiện các mục tiêu đầu tư phát triển Thủ đô Hà Nội xanh, thông minh, hiện đại. Được thưởng 100% khoản vượt thu ngân sách Trung ương trên địa bàn so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Luật hóa một số nội dung đang được quy định tại Nghị quyết số 115/2020/QH14.
- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn: 
(1) Được giữ ổn định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố trong giai đoạn 10 năm.
(2) Được quyết định sử dụng số tăng thu từ thu kết dư ngân sách năm trước để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết; số tăng thu còn lại thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.
[bookmark: _Hlk117974560](3) Được quy định tăng thuế suất của thuế sử dụng đất đối với diện tích đất ở, nhà ở tại các dự án đô thị đã được đầu tư hạ tầng cơ bản thiết yếu trong trường hợp chủ đầu tư dự án không đưa dự án vào sử dụng sau 12 tháng kể từ thời điểm kết thúc dự án theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư.
(4) Được thưởng 100% khoản vượt thu ngân sách Trung ương trên địa bàn so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (nhưng không vượt quá số tăng thu so với thực hiện thu năm trước) mà không phụ thuộc vào tổng số vượt thu của ngân sách Trung ương. Trong trường hợp chưa bố trí được khoản thưởng vượt thu, Chính phủ báo cáo Quốc hội bổ sung khoản này vào dự toán năm sau của ngân sách Trung ương để thực hiện. 
(5) Được quyết định sử dụng số thu từ nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do UBND thành phố Hà Nội làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của Thành phố và bổ sung vốn cho những doanh nghiệp công ích thuộc lĩnh vực thiết yếu mà Thành phố cần đầu tư vốn. 
(6) Kế thừa, bổ sung các quy định các quy định của Nghị quyết số 115/2020/QH14 (gồm 7 nội dung):
- Được quyết định áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội một số khoản thu phí phù hợp với đặc điểm của Thành phố như sau: Phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ các loại phí thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương hưởng 100%.
- Ngân sách thành phố Hà Nội được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sau khi đã trừ chi phí liên quan đến việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; kinh phí di dời, xây dựng cơ sở vật chất tại địa điểm mới theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công) do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội (trừ cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh) để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của thành phố Hà Nội.
- Sau khi ngân sách thành phố Hà Nội bảo đảm đủ nguồn cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định, Thành phố được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách cấp thành phố và cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách địa phương thành phố Hà Nội. 
- Được quyết định sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách địa phương để đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng tài sản công và xây dựng mới các hạng mục công trình phụ trợ thiết yếu trong cơ sở đã có của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội do thành phố Hà Nội quản lý theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 
- Được quyết định sử dụng ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ các địa phương khác trong nước, hỗ trợ các địa phương tại các nước khác trong các trường hợp cần thiết; cho phép cấp huyện sử dụng ngân sách cấp mình để hỗ trợ các quận, huyện, thị xã khác của thành phố Hà Nội và của các đơn vị cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố khác trên cả nước trong việc phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đầu tư các công trình trọng điểm.
- Được quyết định tạm ứng Quỹ dự trữ tài chính để triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, đã có quyết định phê duyệt dự án và thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố Hà Nội trong trường hợp cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thời gian mỗi khoản tạm ứng không quá 36 tháng kể từ ngày tạm ứng. Tổng các khoản tạm ứng này tại một thời điểm không quá 50% số dư Quỹ dự trữ tài chính của thành phố Hà Nội đến ngày 31 tháng 12 năm trước. 
-  Mức dư nợ vay của ngân sách thành phố Hà Nội không vượt quá 90% số thu ngân sách thành phố Hà Nội được hưởng theo phân cấp.
(7) Thành phố được quyết định áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội mức phụ thu tăng thêm tối đa 50% trên mức thuế hoặc thuế suất do Quốc hội quy định ở một số sắc thuế gián thu nhằm điều tiết tiêu dùng đối với một số hàng hóa, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường hoặc hàng hóa, dịch vụ khác cần điều tiết tiêu dùng. Các khoản thu này ngân sách Thành phố được hưởng 100%.
(8) UBND cấp huyện được tổ chức thu các loại thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn (cơ quan thuế phối hợp, giám sát để bảo đảm mức thu đúng quy định pháp luật thuế) trên cơ sở phân chia nguồn thu từ thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phục vụ nhu cầu chi của xã, phường.
(9) Thành phố được thực hiện các cơ chế nhằm thu hút đầu tư xã hội để hỗ trợ cho nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai nhằm thực hiện các mục tiêu đầu tư phát triển Thủ đô Hà Nội xanh, thông minh, hiện đại, gồm:
- Được thực hiện các hình thức PPP trong các lĩnh vực văn hóa và thể thao (có phạm vi rộng hơn Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư - PPP), được phép quyết định mức vốn Nhà nước ở mức tối đa là 70% trong các dự án PPP. 
- Thành phố được quyết định danh mục: lĩnh vực (phát triển hạ tầng - đô thị, bảo vệ môi trường, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội), hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu cần khuyến khích đầu tư kinh doanh, biện pháp khuyến khích đầu tư, quyết định phương thức thực hiện (đặt hàng, giao nhiệm vụ…) và quy định nguyên tắc, nội dung xác định đơn giá, phương thức thanh toán ngoài các quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế và đặc điểm của Thủ đô. 
 - Thành phố được tăng thẩm quyền về quyết định chủ trương đầu tư đối với: (i) các dự án đầu tư theo Luật Đầu tư và các luật chuyên ngành khác (đối với dự án đầu tư phát triển đô thị, nhà ở, khu công nghiệp,…); (ii) các dự án đầu tư công (đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; dự án sử dụng ngân sách trung ương, nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giao Thành phố làm chủ đầu tư; các dự án đầu tư công bằng vốn ngân sách của Hà Nội tại địa bàn tỉnh khác hoặc dự án liên tỉnh, liên vùng nằm trong vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ) phù hợp với quy hoạch và kế hoạch đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
- Được thành lập doanh nghiệp đầu tư, phát triển cơ sở hạ tâng, kinh doanh vốn Nhà nước và quản lý, khai thác tài sản thuộc sở hữu 100% vốn Nhà nước thuộc Thành phố (do UBND Thành phố là đại diện chủ sở hữu) nhằm huy động, tập trung ngân sách và các nguồn lực đầu tư, tạo cơ chế chủ động, linh hoạt để triển khai xây dựng, quản lý và khai thác các dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu của Thủ đô.
Lý do lựa chọn chính sách: Cơ quan lập đề nghị lựa chọn chính sách này sau khi đã tiến hành đánh giá tác động.
4. Chính sách 4: Phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông của Thủ đô
- Mục tiêu của chính sách: Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị gắn với bảo tồn, phát huy giá trị khu vực nội đô lịch sử theo hướng bảo tồn không gian lịch sử văn hóa, truyền thống. Phát triển nhà ở mới và xây dựng lại chung cư cũ để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân. Tập trung đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Thủ đô một cách tổng thể, đồng bộ, hiện đại và hiệu quả; trong đó chú trọng phân bổ, ưu tiên hợp lý nguồn vốn từ NSNN, kết hợp với đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội cho các dự án kết cấu hạ tầng, nhất là dưới hình thức đối tác công tư (PPP), gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Thủ đô. Đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại; hoàn thành xây dựng các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc, đường vành đai, hệ thống đường kết nối nội vùng và liên vùng theo quy hoạch, đồng bộ với quy hoạch kiến trúc, cảnh quan, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt đô thị, đường vành đai. Từng bước tạo ra chùm đô thị, các đô thị vệ tinh, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) đi đôi với quản lý chặt chẽ việc phát triển nhà ở cao tầng và gia tăng dân số tại khu vực đô thị trung tâm để phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Khai thác, sử dụng có hiệu quả và bền vững nguồn lực về tài nguyên, nhất là đất đai; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác BVMT, hướng tới xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng không khí; xử lý cơ bản ô nhiễm môi trường nước các hệ thống sông, hồ; hoàn thành cải tạo môi trường sông Nhuệ - sông Đáy, sông Tô Lịch; các chương trình chống úng, ngập; hạ tầng xử lý rác thải, nước thải, cây xanh đô thị... theo quy hoạch.
- Nội dung của chính sách: Thành phố được chủ động ban hành thêm một số biện pháp nhằm phát huy hiệu quả công tác cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị gắn với bảo tồn nội đô lịch sử và phát triển nhà ở trên địa bàn Thủ đô. 
- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn:
 (1) Xác định phạm vi, không gian khu vực nội đô lịch sử là vùng di sản văn hoá; hỗ trợ, ưu đãi đối với việc cải tạo, trùng tu, bảo tồn các công trình kiến trúc có giá trị văn hóa, lịch sử.  
(2) Quy định về quy hoạch, quản lý không gian ngầm, biện pháp khuyến khích đầu tư, khai thác không gian ngầm. 
(3) Được thành lập Quỹ bảo tồn khu vực nội đô lịch sử. 
(4) Quyết định hình thức thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội đối với quỹ đất 20% cho nhà ở xã hội; 
(5) Hà Nội được quy định biện pháp (ngoài những quy định của pháp luật hiện hành) để giải quyết, xử lý đối với các dự án có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố; được quyết định tiếp tục triển khai đối với các dự án đầu tư đã giao chủ đầu tư mà chậm triển khai do chờ phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xây dựng huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện (bao gồm cả các dự án đầu tư trước thời điểm điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thủ đô năm 2008). 
(6) Quy định chính sách phát triển xây dựng nhà ở, cải tạo và chỉnh trang nhà ở cũ, chung cư cũ và chuyển đổi nhà máy có nguy cơ ô nhiễm ra khỏi đô thị trung tâm.
[bookmark: _Hlk116408940](7) Cơ chế và biện pháp hợp tác, khuyến khích, hỗ trợ người dân tự đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết nhà ở tại các phố cổ, phố cũ.
(8) Cơ chế chia sẻ lợi ích giữa doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư (dự án thương mại, dịch vụ) với nhà nước, người dân có đất phải thu hồi được bảo đảm về việc làm, có điều kiện sống tốt hơn, hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với các khu đô thị mới, đô thị vệ tinh, thành phố mới.
(9) Cơ chế và biện pháp thu hút nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển đô thị.
(10) Cơ chế và biện pháp để huy động các nhà đầu tư tư nhân đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật gắn với phát triền đô thị, thương mại và công nghiệp tại các khu vực đầu mối giao thông và hai bên tuyến đường giao thông (theo mô hình TOD).
(11) Được ban hành quy định riêng về bảng giá đất, phương pháp định giá đất phù hợp điều kiện phát triển hạ tầng, phát triển đô thị Thủ đô và sát với giá thị trường. Được sử dụng 100% các khoản thu từ đất đai cho phát triển hạ tầng của Thủ đô. Được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất, đất trồng lúa nước sang các loại đất phi nông nghiệp phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Thành phố được quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên.
(12) Thành phố được quy định vùng phát thải thấp (LEZ) phù hợp với điều kiện của Thủ đô; được áp dụng các biện pháp sau: 
- Quy định các biện pháp khuyến khích đầu tư đối với lĩnh vực, phương thức sản xuất, kinh doanh dịch vụ phát thải thấp trên địa bàn Thủ đô; 
- Quy định biện pháp hạn chế phương tiện giao thông sử dụng năng lượng hoá thạch; 
- Quy định về hạn chế hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh vào các lĩnh vực, phương thức sản xuất có mức phát thải cao trên địa bàn Thủ đô.
Lý do lựa chọn chính sách: Cơ quan lập đề nghị lựa chọn chính sách này sau khi đã tiến hành đánh giá tác động.
5. Chính sách 5: Xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh
- Mục tiêu của chính sách: Phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có của Thủ đô về nhân lực, khoa học công nghệ, vốn để đầu tư, phát triển nông nghiệp Thủ đô nhằm: (i) Xây dựng và phát triển nông nghiệp hàng hoá tập trung, nông nghiệp sinh thái, thân thiện với môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; ứng dụng CNC, tập trung sản xuất cây, con giống năng suất, chất lượng, giá trị cao cho cả nước; (ii) Xây dựng nông thôn mới, xanh, hiện đại, gắn với phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch làng nghề giàu bản sắc văn hoá đặc trưng của Thủ đô; (iii) Xây dựng người nông dân Thủ đô văn minh, có kỹ năng, trình độ, là chủ thể xây dựng, thụ hưởng thành quả phát triển nông nghiệp, nông thôn.
- Nội dung của chính sách: Chính quyền Thủ đô ban hành các cơ chế đặc thù phát triển nông nghiệp, nông thôn; ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ về tài chính (cao hơn so với quy định của trung ương), khuyến khích, thu hút nguồn lực đầu tư của cá nhân, tổ chức vào phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thành phố ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn. Quy định chính sách hỗ trợ nông dân, người lao động tại các tổ chức kinh tế nông nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), tham gia tổ chức công đoàn/tổ chức đại diện bảo vệ người lao động ở cơ sở. Nghiên cứu quy định và áp dụng các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, đặc biệt là các làng nghề.
- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn: 
(1) Chính quyền Thủ đô ban hành các cơ chế đặc thù phát triển nông nghiệp, nông thôn:
- Được phân quyền lập, phê duyệt các quy hoạch về nông nghiệp Thủ đô (quy hoạch rừng, đất rừng, khai thác kinh tế rừng, trồng cây tập trung, cây phân tán (thay thế) về các đô thị và nông thôn. Quy hoạch cụ thể diện tích đất sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản gắn với từng loại cây con cụ thể); được phân quyền trong lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch: thủy lợi, đê điều, phòng chống lũ của tuyến sông có đê trên địa bàn Thành phố; được quy định định mức kinh tế kỹ thuật để lập quy hoạch, thực hiện quy hoạch.
[bookmark: _Hlk116409277]- Phân quyền quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các loại đất nông nghiệp khác; được quy định cơ chế tích tụ, tập trung đất đai, huy động góp vốn bằng đất nông nghiệp vào các đơn vị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái (Cho thuê đất qua ngân hàng đất đai hoặc ngân hàng quỹ đất; cho thuê, góp cổ phần bằng đất nông nghiệp).
- Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ nghiên cứu bảo vệ, phát triển sản xuất các loại giống đặc sản bản địa có giá trị cao; đồng thời hỗ trợ nhập các loại giống gốc giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu để hình thành các cơ sở sản xuất giống, cung cấp cho sản xuất của Thành phố cũng như cả nước; hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến và kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi tuần hoàn, tạo thành chuỗi giá trị nông sản chủ lực của Thủ đô; phát triển thị trường công nghệ nông nghiệp trên cơ sở bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng hoá gắn với tiêu chuẩn và thương hiệu địa phương.
- Cơ chế hỗ trợ ngoài quy định của trung ương về phát triển hợp tác xã kiểu mới (mô hình doanh nghiệp “đặc biệt”), phù hợp với tính xã hội của khu vực nông thôn; phát triển kinh tế trang trại, gia trại liên kết với phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái gắn với tiêu thụ sản phẩm nông thôn, sản phẩm làng nghề giàu bản sắc văn hoá Thủ đô.
(2) Ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ về tài chính (cao hơn so với quy định của trung ương), khuyến khích, thu hút nguồn lực đầu tư của cá nhân, tổ chức vào phát triển nông nghiệp, nông thôn (hỗ trợ đầu tư hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, công nghệ cao, sinh thái, đầu tư phát triển hạ tầng thương mại nông thôn; hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với hợp tác xã, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, sản xuất giống; hỗ trợ tiền sử dụng đất, thuế đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu đối với hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ nông nghiệp…). 
(3) Thành phố ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn: 
- Hỗ trợ về công nghệ, kỹ thuật, vay vốn để chuyển đổi nghề phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, dịch vụ hỗ trợ đô thị;
- Chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu của hợp tác xã, doanh nghiệp và thị trường, gắn với giải quyết việc làm phù hợp với nhu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu cách mạng khoa học 4.0 và chuyển đổi số nông nghiệp.
(4) Quy định chính sách hỗ trợ nông dân, người lao động tại các tổ chức kinh tế nông nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, tham gia tổ chức công đoàn/tổ chức đại diện bảo vệ người lao động ở cơ sở.
(5) Được quy định các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, đặc biệt là các làng nghề: 
- Xây dựng và ban hành quy chuẩn môi trường làng nghề, làng nghề - du lịch của Thủ đô.  
- Quy định biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên đầu vào, cơ chế khuyến khích, đầu tư xử lý và tái sử dụng phụ phẩm, chất thải nông nghiệp. 
- Quy định biện pháp ưu đãi đầu tư, hỗ trợ xây dựng các khu vực thu gom, xử lý rác thải tập trung liên xã, liên huyện đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường nông thôn xanh, hiện đại.
Lý do lựa chọn chính sách: Cơ quan lập đề nghị lựa chọn chính sách này sau khi đã tiến hành đánh giá tác động. 
6. Chính sách 6: Phát triển văn hóa và giáo dục Thủ đô
- Mục tiêu của chính sách: Với mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội thành trung tâm giáo dục chất lượng cao ngang tầm khu vực và quốc tế; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo Thủ đô. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, trình độ đào tạo; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, mở rộng quy mô hợp tác quốc tế.
- Nội dung của chính sách: Ưu tiên đầu tư nghiên cứu, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích, các công trình kiến trúc có giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn Thủ đô. Khuyến khích sáng tạo, phát triển giá trị văn hóa tinh thần mới dựa trên di sản; bảo đảm hài hoà với phát triển kinh tế, giáo dục, du lịch văn hóa. quy định ưu đãi đầu tư cao hơn mức ưu đãi đầu tư trong các luật hiện hành khi đầu tư vào ngành công nghiệp văn hóa, giáo dục và đào tạo của Thủ đô. Thành phố được: (i) được quy định chính sách hỗ trợ, đãi ngộ, tôn vinh đối với nghệ nhân di sản văn hóa  phi vật thể; (ii) điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục mầm non, phổ thông đối với một số môn học, hoạt động giáo dục; (iii) lập một số quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách phục vụ việc phát triển văn hóa và giáo dục Thủ đô.
- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn: 
(1) Ưu tiên đầu tư nghiên cứu, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích, các công trình kiến trúc có giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn Thủ đô. Khuyến khích sáng tạo, phát triển giá trị văn hóa tinh thần mới dựa trên di sản; bảo đảm hài hoà với phát triển kinh tế, giáo dục, du lịch văn hóa.
(2) Khuyến khích người dân, doanh nghiệp đủ điều kiện đầu tư vào các ngành công nghiệp văn hóa, đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Thủ đô (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học) bằng quy định ưu đãi đầu tư cao hơn mức ưu đãi đầu tư trong các luật hiện hành cụ thể như sau:
- Ưu đãi về giao đất, cho thuê đất, giảm tiền sử dụng đất, hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp nhằm khuyến khích cá nhân, tổ chức đầu tư phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; khuyến khích cá nhân, tổ chức đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo, liên kết, hợp tác quốc tế về giáo dục theo quy định của pháp luật.
- Áp dụng thuế suất 5% hoặc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập của doanh nghiệp đầu tư trong các ngành công nghiệp văn hóa hoặc đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
- Hỗ trợ cùng một mức giá dịch vụ giáo dục phổ cập cho học sinh các cấp học trên địa bàn Thành phố không phân biệt trường công lập và trường tư thục.
- Cơ sở giáo dục công lập được quyền thực hiện liên kết giáo dục với các cơ sở giáo dục nước ngoài khi đủ điều kiện do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định. Thành phố được ban hành cơ chế huy động nguồn lực phát triển các loại hình liên kết giáo dục, đào tạo trong nước - quốc tế trong các cơ sở giáo dục đào tạo công lập.
- Thành phố được quy định hình thức ưu đãi phát triển hệ thống trường học chất lượng cao, trường học thông minh, nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, bậc học.
(3) Thủ đô được quy định chính sách hỗ trợ, đãi ngộ, tôn vinh đối với nghệ nhân di sản văn hóa  phi vật thể; hỗ trợ nghệ nhân bảo vệ, truyền dạy cho đội ngũ kế cận, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng ở trong nước và ở nước ngoài. Mức hỗ trợ cao hơn mức Trung ương quy định theo khả năng cân đối ngân sách của Thủ đô.
(4) Thành phố được điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục mầm non, phổ thông đối với một số môn học, hoạt động giáo dục để phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô theo hướng tiệm cận nền giáo dục của khu vực và quốc tế.
(5) Thành phố lập một số quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách phục vụ việc phát triển văn hóa và giáo dục Thủ đô, bao gồm: Quỹ bảo vệ di sản và phát triển văn hóa Thủ đô để đầu tư cho nghiên cứu, bảo vệ di sản văn hóa, hỗ trợ hoạt động giáo dục, quảng bá và sáng tạo dựa trên di sản văn hóa Thủ đô; Quỹ học bổng dành cho học sinh tài năng của Thủ đô để cử đi học tập, đào tạo ở các cơ sở giáo dục, đào tạo có uy tín của quốc tế, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao quay về phục vụ sự nghiệp phát triển Thủ đô.
Lý do lựa chọn chính sách: Cơ quan lập đề nghị lựa chọn chính sách này sau khi đã tiến hành đánh giá tác động.
7. Chính sách 7: Huy động, sử dụng, phát triển tiềm lực KH&CN, đổi mới sáng tạo
- Mục tiêu của chính sách: Xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo của Thủ đô hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.
- Nội dung của chính sách: Được quy định biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đặc thù trong thu hút, sử dụng, phát huy tiềm lực, vinh danh các chuyên gia, nhà khoa học giỏi. Khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp tham gia hoạt động ươm tạo, đổi mới công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Thủ đô. Có cơ chế hỗ trợ, chuyển giao, ứng dụng kết quả, sản phẩm từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố. Khuyến khích áp dụng các cơ chế thí điểm thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn:
(1) Được quy định biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đặc thù trong thu hút, sử dụng, phát huy tiềm lực, vinh danh các chuyên gia, nhà khoa học giỏi: Được áp dụng hình thức khoán kinh phí theo kết quả, sản phẩm cuối cùng và trao quyền tự chủ đối với các chuyên gia, nhà khoa học giỏi được lựa chọn để chủ trì các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm hoặc đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ của Thủ đô[footnoteRef:142], thu nhập nhận được từ việc thực hiện chương trình, nhiệm vụ trọng điểm của Thủ đô không đưa vào tính thuế thu nhập cá nhân; Thành phố được thí điểm xét, phong/đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu Công trình sư, Tổng Công trình sư cho các nhà khoa học và công nghệ làm việc ở Thủ đô. [142:  Hưởng mức lương và phụ cấp ưu đãi đặc biệt trên cơ sở quy định mức thu nhập áp dụng cho chuyên gia, nhà khoa học do HĐND TP HN ban hành; Được bố trí hỗ trợ thêm phần chi phí thuê nhà, phương tiện đi lại trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao; Được chủ động thuê, thỏa thuận chi phí thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài; Tự quyết định việc mua sáng chế, thiết kế, tài liệu kỹ thuật, bí quyết công nghệ phục vụ cho nhiệm vụ trong phạm vi dự toán kinh phí được giao; Tự quyết định và được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn; Quyết định việc tổ chức nhiệm vụ được giao.] 

Các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Thủ đô Hà Nội đề xuất, đặt hàng (bao gồm cả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tính liên vùng, liên ngành). 
(2) Khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp tham gia hoạt động ươm tạo, đổi mới công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Thủ đô:
- Được thí điểm hợp tác đầu tư có chính sách hỗ trợ hình thành Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) thuộc các ngành, lĩnh vực ưu tiên nhằm phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
- Áp dụng mức ưu đãi hỗ trợ cao nhất (tương đương các mức ưu đãi cho doanh nghiệp công nghệ cao) đối với các doanh nghiệp thực hiện đề tài, dự án ươm tạo công nghệ, đổi mới công nghệ có các sản phẩm tạo ra từ hoạt động ứng dụng công nghệ ươm tạo.
[bookmark: _Hlk91232825](3) Cơ chế hỗ trợ, chuyển giao, ứng dụng kết quả, sản phẩm từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố, cụ thể: 
- Được áp dụng chính sách chuyển giao không bồi hoàn tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Thành phố thực hiện. Việc chuyển giao được thực hiện trên cơ sở lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ năng lực triển khai phát triển sản phẩm và các điều kiện, cam kết phục vụ thị trường Thủ đô. 
- Được ban hành cơ chế hợp tác, chuyển giao và hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ lõi trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng chính quyền số.
(4) Khuyến khích áp dụng các cơ chế thí điểm thúc đẩy đổi mới sáng tạo:
- Thí điểm triển khai mô hình tổ chức đầu tư mạo hiểm có sử dụng một phần ngân sách Thành phố và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thu hút, thúc đẩy khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp, đổi mới công nghệ theo lĩnh vực ưu tiên được Thành phố chấp thuận; 
- Được áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm đổi mới sáng tạo, mô hình kinh doanh, quản lý mới (khu thúc đẩy thương mại, văn hóa (BID); mô hình đầu tư mạo hiểm; Ngân hàng quỹ đất.
Lý do lựa chọn chính sách: Cơ quan lập đề nghị lựa chọn chính sách này sau khi đã tiến hành đánh giá tác động.
8. Chính sách 8: Phát triển hệ thống y tế hiện đại và hệ thống an sinh xã hội Thủ đô toàn diện, bao trùm và bền vững
- Mục tiêu của chính sách: Nâng cao năng lực, xây dựng hệ thống y tế Thủ đô ngày càng phát triển, hiện đại, hướng tới mục tiêu chăm sóc toàn diện, nâng cao sức khỏe Nhân dân. Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bền vững, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô, giảm chênh lệch mức sống giữa khu vực đô thị và nông thôn, giảm nghèo bền vững tiến tới phát triển bền vững.
- Nội dung của chính sách: Quy định các biện pháp ưu đãi về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp và các biện pháp khác để tăng cường xã hội hóa y tế và phát triển hệ thống an sinh xã hội. Thành phố được quy định các chính sách đặc thù để phát triển hệ thống y tế cơ sở và dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân thực hành theo nguyên lý y học gia đình. Thành phố được quy định chính sách phát triển nhân lực y tế dự phòng ngoài những quy định hiện hành; quyết định mức chi, nội dung chi cho an sinh xã hội cao hơn và phạm vi đối tượng được thụ hưởng rộng hơn so với quy định chung; quyết định việc hỗ trợ lãi suất ưu đãi cho các đối tượng thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, đối tượng chính sách vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, giải quyết việc làm.
- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn: 
(1) Quy định các biện pháp ưu đãi về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp và các biện pháp khác để tăng cường xã hội hóa y tế và phát triển hệ thống an sinh xã hội:
- Ưu đãi về giao đất, cho thuê đất, giảm tiền sử dụng đất, hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp, áp dụng thuế suất 5% hoặc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập của doanh nghiệp đầu tư phát triển cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao, hiện đại; các cơ sở nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ y tế, dược phẩm và trang thiết bị y tế.
- Ưu đãi cho cơ sở trợ giúp xã hội; tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma túy, hỗ trợ quản lý sau cai nghiện ma túy, phòng chống tái nghiện ma túy, cụ thể: (i) Các cơ sở trợ giúp xã hội, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma túy, hỗ trợ quản lý sau cai nghiện ma túy, phòng chống tái nghiện ma túy được miễn tiền sử dụng đất khi thành lập, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp khi hoạt động nhằm khuyến khích phát triển hệ thống trợ giúp xã hội ngoài công lập làm công tác tư vấn, hỗ trợ, điều trị, cai nghiện ma túy tự nguyện. (ii) Các cơ sở trợ giúp xã hội, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma túy, hỗ trợ quản lý sau cai nghiện ma túy, phòng chống tái nghiện ma túy được vay vốn với lãi suất ưu đãi trong 05 năm đầu thành lập. (iii) Thành phố quy định chính sách khuyến khích đối với doanh nghiệp tiếp nhận người sau cai nghiện ma túy vào làm việc.
- Khuyến khích doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ, tài trợ các hoạt động tư vấn, tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy, phát triển cho các mô hình mới về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai, khen thưởng động viên các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống ma túy. Tiền đóng góp của doanh nghiệp cho hoạt động trợ giúp xã hội và ủng hộ, tài trợ được tính là chi phí hợp pháp của doanh nghiệp khi hạch toán.
(2) Thành phố được quy định các chính sách đặc thù để phát triển hệ thống y tế cơ sở và dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân thực hành theo nguyên lý y học gia đình:
- Quy định khám chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình có tính bắt buộc (đối với khám chữa bệnh ban đầu), lộ trình thực hiện phù hợp với sự phát triển của hệ thống y học gia đình.
- Quy định chế độ đãi ngộ, cơ chế tài chính, quy định về khám chữa bệnh và cơ chế phân bổ, chi trả bảo hiểm y tế phù hợp nhằm duy trì đội ngũ cán bộ y tế (đặc biệt là các bác sĩ) làm việc tại các trạm y tế cơ sở của Thành phố thực hành nguyên lý y học gia đình để chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
- Quy định về cơ chế tài chính, dịch vụ khám chữa bệnh và phân bổ, thanh toán bảo hiểm y tế phù hợp để khuyến khích phát triển đội ngũ bác sỹ làm việc cho cơ sở y tế tư nhân thực hiện nguyên lý y học gia đình liên thông, kết nối và bổ trợ cho hệ thống y tế hiện hành.
(3) Thành phố được quy định chính sách phát triển nhân lực y tế dự phòng ngoài những quy định hiện hành (chế độ làm việc, mức lương) để thực hiện hiệu quả công tác cảnh báo, giám sát phát hiện bệnh truyền nhiễm, chủ động triển khai các biện pháp chống dịch và kiểm soát phòng chống bệnh không lây nhiễm.
(4) Thành phố quyết định mức chi, nội dung chi cho an sinh xã hội cao hơn và phạm vi đối tượng được thụ hưởng rộng hơn so với quy định chung, tiến tới bao phủ toàn dân.
(5) Thành phố quyết định việc hỗ trợ lãi suất ưu đãi cho các đối tượng thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, đối tượng chính sách vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, giải quyết việc làm.
(6) Thành phố quy định biện pháp khuyến khích việc huy động nguồn lực xã hội để nâng mức hỗ trợ đối với người có công, người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, trợ giúp xã hội trong thiên tai, dịch bệnh.
Lý do lựa chọn chính sách: Cơ quan lập đề nghị lựa chọn chính sách này sau khi đã tiến hành đánh giá tác động.
9. Chính sách 9: Liên kết, phát triển Vùng Thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững về kinh tế - xã hội, xanh, văn minh, năng động, trở thành khu vực trọng điểm
- Mục tiêu của chính sách: Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu đối với Hà Nội phải “phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển” và “phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần “Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước”. 
Nghị quyết số 06-NQ/TW đã xác định “xây dựng và thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách để phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành các đô thị hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan toả, liên kết vùng đô thị. Sử dụng các công cụ quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các công cụ thị trường khác để điều tiết, kiểm soát chặt chẽ sự gia tăng dân số đô thị, nhất là tại các đô thị đặc biệt. Thực hiện đồng bộ các chính sách giải nén, giảm tải cho các đô thị lớn, đưa người dân ra các đô thị xung quanh, thúc đẩy phát triển các đô thị vệ tinh, mô hình thành phố trực thuộc thành phố. Quản lý chặt chẽ việc phát triển nhà ở cao tầng tại các đô thị lớn, nhất là khu vực trung tâm. Ưu tiên phát triển các đô thị nhỏ (loại V) và vùng ven đô để hỗ trợ phát triển nông thôn thông qua các mối liên kết đô thị - nông thôn. Đầu tư phát triển các đô thị có giá trị về di sản, du lịch, đô thị gắn với những địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch”.
Do đó, đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) cần phải đặt ra mục tiêu tăng cường liên kết, phối hợp giữa Thủ đô, các tỉnh trong Vùng Thủ đô trên các lĩnh vực trọng điểm, có tính chất liên kết vùng để huy động, sử dụng, phân bổ hợp lý, hiệu quả mọi nguồn lực, hướng tới xây dựng, phát triển Vùng Thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững về kinh tế - xã hội, xanh, văn minh, năng động, trở thành khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước.
- Nội dung của chính sách: quy định các giải pháp để tăng cường tính liên kết vùng, khai thác thế mạnh của từng địa phương trong Vùng, phát triển thế mạng của Vùng Thủ đô.
- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn:
(1) Mở rộng chức năng và tăng thẩm quyền của Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô trong công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư và xây dựng các cơ chế chính sách của Vùng Thủ đô. 
(2) Thành lập các cơ quan chuyên trách về môi trường, kinh tế, văn hóa - xã hội, phát triển hạ tầng của Vùng Thủ đô, có chức năng xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện các kế hoạch, dự án có tính chất liên tỉnh trong vùng.
(3) Giao thẩm quyền cho Thành phố trong việc chủ trì điều phối thực hiện và quản lý quy hoạch Vùng Thủ đô, vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Đồng bằng Sông Hồng sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
(4) Thành phố được huy động các nguồn lực, phê duyệt và thực hiện các dự án đầu tư công, trong đó, toàn bộ từ nguồn vốn ngân sách của Hà Nội, đối với dự án trên địa bàn tỉnh khác, dự án liên tỉnh, liên vùng nằm trong vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ).
 (5) Tiếp thu, luật hóa một số nội dung của Nghị định 91/2021/NÐ-CP quy định về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô.
Lý do lựa chọn chính sách: Cơ quan lập đề nghị lựa chọn chính sách này sau khi đã tiến hành đánh giá tác động.



